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Ông là thầy cũ dạy tôi về sử hạc tại trường Chasseloup-Laubat, 
những năm 1919 đến 1923. Năm 1963, ông bà đưa tôi về thăm 
nhà ở Lisieu, nhắc lại chuyện năm xưa... 


Năm 1955, ông đến viếng nhà tôi ở Gia Định, lua niệm câu 
nầy : “En cette maison quả enjambe 35 ans, suwivent le passế 
que nous saùmons et [la(achement dưa élève exceptionnel pour 
son vieuv mdñtre”, 25-sepf. I955. 
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TỰA 


Nơi bài tựa bộ Hiếu cổ đặc san tập I, tôi huớa uiết bộ sách nầy làm 5 tập: 

Phong lưu cũ mới, 

Thú xem truyện Tàu, 

Thú chơi cổ ngoạn, 

Thú chơi ẩm chén, 

Hơn niàa đời hư. 

Bắt tay uào uiệc khi đã mê trận tôi lại đi xa hơn dự định, uà sự thành tựu bỗng nhiên 
đổi khác. Căng may phong phú hơn thì có chớ không phải ham uiết dài đến lỉnh long. 
Hiện nay bộ Hiếu cổ đặc san ra đời đếm được sáu tập in xo@g: 

1) Phong lưu cũ mới : 3.300 cuốn ìn xong ngày 32-8-197u 

3) Thú xem truyện Tàu : 3.200 cuốn rồi ngày 28-12-1970 

3) Thú chơi cổ ngoạn : 3.200 cuốn, rồi ngày 25-5-1971 

4) Khảo uề đồ sứ cổ Trung Hoa: 3.700 cuốn, rồi ngày 8-3-1972 

5) Cảnh Đúc Trấn Đào Lục: 3.700 cuốn in xong 5-1962 

6) Cuốn sổ tay của người chơi cổ ngoạn 

Cuốn II.C.Đ.S. Số 7 nầy, Lúc đầu, lựa nhan là “Khảo uề đồ sứ men lam Huế". Qua tập 
kế, tưởng là tập chói, sẽ là “Hơn nữa đời hư". Nhưng đến đây lại đổi ý. 

Thú thật, uiết được sáu tập trên, tôi không thấy mệt; nhưng biết sao nói ra được nỗi 
ê chề uà nỗt lo buồn dồn đập ? Nay sẵn soạn bài tựa tập nầy, xin thanh mình uiệc sửa đổi 
đôi chút uề chương trình : 

Trong tập số 7 nầy, sẽ có 47 ảnh đồ cổ chia ra làm 34 đồ bản uà 270 trang đánh máy 
hàng đôi, Bao nhiêu ấy cũng đã dày, uà tốn kém rất nhiều, nhưng chủ nói được uề đồ sứ 
cổ đời chúa Trịnh uà đồ sứ đời Tây Sơn. Muốn cho đầy đủ, tôi gọi đó là quyển thượng 
của bộ Khảo uề đồ sứ men lam Huế. 


Qua tập tiếp, trở nên “tập trung” của bộ sách sẽ có một chương duy nhút, khảo uề đồ 
sử (đi sứ Tàu đem uề) của triều Nguyễn, từ đời uua Gia Long đến cuối Tự Đức (1883): 

Qua tập chót, sẽ là “tập hạ” của bộ “Khảo uề đồ sứ men lam Huế”, trong tập ấy, tôi sẽ 
nói uề đồ sành cổ của các đế uương nhà Nguyễn, không ký “Ngự chế” uà ký các hiệu 
thường, dành cho từ quan đến dân đều dùng được, uà uẫn thỉnh thoảng còn bắt gặp từ 
Huế đô uô trong Nam, nhướt là ngày nay, ở Sài Gòn. 

Tóm lại, các tập 7, 8, 9 là kết thúc bộ “Khảo uề đồ sứ men lam”, sẽ cho thấy đồ xưa 
uẫn còn tìm được, miễn mình phải dày công uà bền chí, uà như uậy mới mong người bốn 
phương chứng mình cho bộ “Hiếu cổ đặc san” là hữu ích, chớ không đến đỗi là loại sách 
rao bán thuốc đán Sơn Đông ở Chợ Trời. Rút ruột moi gan ra uiết, đem hết của riêng uà 
của bạn tác trình bày ra đây làm dẫn chiững, mua sắm thêm uà chụp ảnh, giảng nghĩa 
thật đầy đủ... Trong khi ấy, giá giấy lên cao uụt uụt, đồng bạc thì mất giá một cách đáng 
sợ, Uạn uật đều bắt chước leo thang, thậm chí mấy chú nhỏ “thợ sắp chữ", tôi quen gọi 
là "xây lũ cổ” (tiểu lão ca), nói động cũng không được, dẫu họ in lỗi đầy mỗi trang mà 
tác giả phải báp bụng chịu, uà đưa đầu dại ra hứng đòn. Ngoài ra, tôi làm sao dám quên 
ơn ông Hoàng Xuân Lợi (bạn đồng liêu cũ ở Viện Bảo Tùng, nay đã mất từ khá lâu bên 
trời Pháp), ông dày công chụp ảnh uà uẽ hình từng dĩa cổ, từng món sử xưa, uà phải có 
biệt tài mới làm nổi cái uiệc ấy, tôi không kể công khó tìm các ông đồ sót lại, cậy uiết lại 
chữ hán, rồi phiên âm ra tiếng Việt, ấy chẳng qua cũng uì muốn phổ biến những bài thả 
nôm lạ mà bấy lâu tôi từng gặp trên dĩa chén xưa, nay tuổi già bóng xế, không muốn giữ 
làm của riêng trong hộc tủ. 

Viết xong tập nầy, tôi sẽ bắt tay qua "Hồi ký HƠN NỬA ĐỜI HƯU”. Nhưng tập hồi ký 
ấy, có ra đời được lúc nầy chăng, tôi cũng chưa dám hứa. Biết có “nói được”, “in được 
thành sách” hay không mà uội huêu ? Lại nữa, mình còn sống đây, tội gì hài uiệc xấu của 
mình ra cho chúng biết? Còn đang do dự, bỗng đâu mới trong uách gạch, xoi lỗ tử sách 
gỖ quí, xông ra ăn ngon lành hết một phần, không rõ uì tại tôi quá hờ hưng hoặc chậm 
tay ? Giờ đây tôi mới rõ, uiết được là tùy sức mình, còn in được hay không không tùy nơi 
sức mình nữa uề có lẽ, tùy nơi một uiệc khác uẫn chưa biết được, sách có khi là sợi đây 
thun, co giãn tày thời, hay nói cách khác, sách như “cà cuống”, tùy người thích uà cũng 
tùy tay chế giảm. Thân tôi nào khác “con ốc mượn hồn ", uiết được nữa hay thôi, cũng 
tùy thời thế, cây bút máy năng dùng, hình như gần hết mực, thuô nay nhiữềng ai giỏi trữ 
giấy đều phát tài, duy lắm nợ là bọn uiết lách. 

Còn ai biết cho tôi “cảnh trên đe dưới búa”: sáng, nhà in cho hay uì khan giấy, sẽ 
tăng giá; trưa uà chiều, ông nầy đưa ý kiến phải uiết cách nầy, ông khác ghé xe uà y 
mình là bực quan thầy ngày trước, dạy khôn dạy khéo... Tiếng bấc, tiếng chỉ, không đủ 
tai để nghe, chưa điên đã là may. 
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Trở lại tập nầy, bỗng giật mình cho lời nói lớn lỗi hôm nào: “Dominique Ingres, theo 
tiểu từ điển Pháp Petit Larousse, là một họa sĩ có chơn tài (1780-1867), ông uừa uẽ khéo, 
nội mớ tranh ông uẽ chơi chơi, bán ra ăn cũng không hết, thế mà giờ rỗi rảnh, ông sÈ 
dụng uà kéo uĩ cầm, "nghề riêng ăn đứt", ngón tươi uô càng, tiếng đàn uéo uon réo rắt, 
các nhạc sư thiện nghệ, chưa chắc ấn qua. Petit Larousse uiết rõ ràng: “uiolon đ'lngres”: 
occupatiort secondaire où Ì'on excetle". Có nghĩa: “Violon d"Ingres là một nghề tuy là phụ 
thuộc, nhưng ăn đứt trần gian, từnh ui xảo thủ đến lấy đó đủ nuôi sống gia đình". 

Nay tôi có tài cán gì mà dám cùng so sánh ? 

Nghề uiết ở xứ nầy, đâu phải cây uiolon đ"lngres nhưng tôi đã nói lỡ rồi. 

Tựa, khởi thảo ngày 19-1-1972 (mồng bốn tháng chạp Tân Hợi) 

Viết xong ngày 19-4-1972 (mồng sáu tháng ba Nhâm Tý) 

Đọc và uiết lại ngày lễ uu lan Nhâm Tý (23-8-1972) rồi từ đó xúi quảy siêa đi sửa lợi 
không biết mấy lần. Nhưng sách chưa in được, theo tôi chưa phải là rồi. Nưn 1975, hai 
ông Hoằng Thơ uà Trần Đình Sơn, chỉ cho uài cổ tục trong Đại Nội uà dạy cho biết uài 
tên húy uua cũ nhà Nguyễn. 

Năm 1976, ông bạn cố giao Nhất Thanh, tác giả “Đất lề quê thói” tận tâm bồi bổ đoạn 
nói uề trà Tàu, cách pha, cách đặt tên trà uà chế biến trà : nếu sách ra đời sớm, làm sao 
có được † 

Đến lượt Lộc Đình Nguyễn Hiến Lê đãi uà lấy ra mấy hạt đậu sượng chính tả, ba bà 
giúp một, chưa kịp cám ơn, bỗng xảy ra một uiệc, chưa biết đến đây là dút, hay còn diễn 
tiếp. 

Từ 1972 đến 1983, bản thảo nằm trơ trên kệ sách, mặc cho bụi đóng nhện giãng. Sau 
năm Giải phóng 1975, một bà luật sư đến nhờ tôi chỉ cách phân biệt giả chơn uà học 
chơi đồ cổ. Bà lấy bản thảo uề, hứa khi sang đất Pháp sẽ dịch qua tiếng Pháp uà cho xuất 
bản... Đến năm 1983, ngày trôi, tháng cũng cử trôi. Tôi nóng ruột đến xin lãnh uề, thì 
uừa kịp uà cũng may, không thì “mèo xé nát hết". Nhé chuyện xưa, ông Học Lạc, bị làng 
đóng gông, sau khi uề nhà, uiết bài “Tạ hương đảng” có câu: 

“Văn chương chẳng phải bợm mèo quần, 

“Danh phận không ru cúi cóc rúc”, 

Số kiếp uăn của mình uà bản thảo của mình, có lẽ đáng là “bgạm mèo quần ". Dám đâu 
trách bà luật sư, chỉ uì lẻo mép thương sách “hôi duyên ế chồng”. 

Chưa xuất bản uà còn nằm đó, tuổi già thôn mỏn, sợ không thấy ngày sách chào đời 

Hôm nay là 25 tháng 4 dương lịch 1983 (13 th. 3 Quí Hợi) 

Trên đây tôi có dẫn hai câu thơ ông Học Lạc, uà nói “ông làm thơ nầy sau khi bị làng 
đóng gông” uà bài thơ đề “Tạ hương đẳng”. Nay tôi sợ mấy bạn Bắc hiểu lầm, uả lại ít 


ai nhớ đúng nguyên uăn, nên xin trích cả hai bài ra đây, còn bài nào trước bài nào sau, 
tôi thật chưa biết: 

1) Một hôm ông Học Lạc bị bắt lầm trong một đám cờ bạc, ông ngồi trăng chung uới 
một người chệt khách, khi tha uề, ông làm bài thơ nầy: 

“Hóa An nam, lứ khách trú, 

“Tráng trói lăng xằng nhau một lũ, 

“Ngoài mặt ngỡ ngùng lạ Bắc Nam, 

“Trong tai cắc cứ xuôi đoàn tụ. 

“Người Làng chẳng uị sĩ năm kinh, 

“Ông Bổn không thương người Bảy Phủ. 

*Phạt tạ xong rồi trở lại nhà : 

“Hóa thì hốt thuốc, lứ bông uụ. (Việt âm uãn uyển Lê Sum, tr. 53) 

8) Một khi khác, làng cúng kỳ yên, ông đi lễ cúng thần một mâm xôi, cũng bị làng 
quô, ông mình oan bằng bài nầy uận trắc, “Tụ hương đảng”: 

“Vành mâm xôi, đề Thằng Lạc, 

“Nghĩ mình ty tiện không đài các, 

“Văn chương chẳng phải bợm mèo quần, 

“Danh phận không ra cái cóc rác. 

“Bởi thế bơ thờ thẹn núi sông, 

“Dám đâu uúc uắc ngạo cô bác. 

“Việc nầy đầu có thấu lòng chăng, 

“Trong có ông thần, ngoài cặp hạc. (Sách đã dẫn tr. 8) 

(Kể ra thơ ông Học Lạc còn nhiều, nhưng không lẽ trích ra đây cho mèo xé niữa. Chư 
tôn muốn biết giọng thơ Nam, nên tìm thơ ông mà đọc). 

25-4-83 
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CHƯƠNG I 


NGHỆ THUẬT UỐNG TRÀ TÀU 
và KHẢO VỀ TRÀ KINH 


CHƯƠNGI 


NGHỆ THUẬT UỐNG TRÀ TÀU VÀ KHẢO VỀ TRÀ KINH 


Dẫn: Ngày nay, muốn viết kỹ về “Nghệ thuật uống trà Tàu uà khảo uề Trà 
Kinh”, chưa chỉ tôi thấy vấp phải vài khó khăn, tưởng là chơi chơi không dè khó 
thiệt: 

Thứ nhứt: — Tài liệu rải rác, không có sẵn dưới tay: chữ Hán tôi tịt mù mà 
động động lại thích nói chứ, nôm thì hỏng toẹt, dốt đặc cán mai chớ chẳng vừa, 
sách Tây u ba xí ba tú, hiểu không tận ý, sách Ăng lê, thôi thì để xem hình và 
hẹn kiếp sau sẽ học! Thế mà cúng sính tài, lên mặt khảo cứu! Nhưng đây tôi xin 
nói thật, tôi lấy kinh nghiệm thay cho học thức, và hễ cha nó lú thì có chú nó 
khôn, tôi dè đặt mượn phiên âm, mượn viết lại rõ chữ, thằng đui thằng què, nó có 
giác quan thứ sáu! 

Thứ nhì: — Người sành điệu để vấn kế, nay rất hiếm, thỏn mỏn chết lần bỏ 
tôi trơ trọi, người biết chuyên trà khéo thì lý thuyết không rành, người khác có đôi 
chút sở kiến lại kém phần già giặn, ở đây tôi miễn kể những hạng pha trà bằng 
nước bình giử nóng (thermos), và hạng dùng ấm tích con có kèm cây tăm xỉa rằng 
xô trong lỗ vòi cho nước chảy thông, những người nầy họ đã chém cha nghệ thuật, 
dẫu trà ngon cách mấy, nhớ đến cây tăm đã xài rồi, thì ngờ ngợ mãi, nuốt trà sao 
trơn cổ? 

Nội đất Sài Gòn, đếm đi đếm lại, chưa gặp nhà nào có đủ bộ môn khỏi bị chỉ 
trích. Muốn chê bai phải có bằng cớ. Đến phiên mình, vừa mừng sắm được vài món 
đễ coi, đùng một cái, ông bác sĩ cấm tôi uống trà. Cấm tuyệt rượu, đồ ăn không cho 
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nêm muối và cấm luôn cái kia. Chỉ còn nước ngồi đây nhớ lại cái hỏa lò cỏn con 
bằng đất Sơn đầu năm 1933, bà Lài San mang từ bên Tàu qua biếu, cái ấm nấu 
nước bằng đồng mắt cua, mua mắc vì có mấy cái “hỏa nhãn” làm cho nước mau sôi, 
nay không dùng mắt kia đã nhắm; cái khay gụ đã ba đời, cái ấm Mạnh Thần đã 
“cao” nhiều, một bộ đồ trà hiệu Gia Thái, không re một sợi tóc, xấc xược với câu : 
“Tương cố thanh đàm khách, uô tình uiễn tống chu” Ì 

Nay mấy vật thân yêu ấy đều cho hưu trí non, khóa chặt trong tủ chè, khách 
đến nhà chịu khó ngó chơi, và dùng nước cất trong tủ lạnh. Tức quá viết tập nầy, 
nhớ tiếc một thú phong lưu “cho nói mà không cho thực hành”. Tuy vậy, ngày nào 
mấy sở trà của đồng bào ta sản xuất được trà, hương vị không thua trà An Huy trà 
Đài Loan, ngày nào kỹ nghệ đồ gốm bản xứ chế tạo được một bộ đồ trà có duyên, 
so sánh không hổ với đồ trà Chệc, Nhật, thì ngày ấy, dẫu có nằm xuôi hai tay, cũng 
được phép hãnh diện, góp một chút công trong việc tìm đường chấn hưng kinh tế, 
không nữa cũng đã góp lời khuyến khích mỹ nghệ nội hóa nước nhà. 

21-1-1972 


(1) - “Quay nghe chuyện khách ở bên, vô tình đưa tiễn chiếc thuyền xa khơi". Một bạn nhỏ mới quen, 
anh Lý Thân, xin dịch : “Ngoái nghe chuyện khách báng quơ, Thuyền con cố ỷ tách bờ ra xa”. (bộ 
chén nây do anh Trần Thanh Đạm lưu niệm. Mục lục 658-VHS. Ít có bộ nào ăn qua.) 
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BA ĐIỀU NỔI BẬT: 


Tàu có Trà kinh, Nhụ# có Trà đạo, 
chỉ Chúa Trịnh xưng mình riêng là “Trà nô”. 


Không dám nói đâu xa, thử lấy nội ba giống dân Đông Á, cùng một màu da 
vàng, cùng xa gần chịu ảnh hưởng ba triết lý Nho - Thích - Lão, tuy vậy mà trong 
cách thức uống trà và cách thức chế sắm dụng cụ pha trà, ba nước huỳnh chủng 
Trung Hoa, Nhật Bản và Việt Nam, mỗi nước đều có một bản sắc riêng: 

1) Người Trung Hoa trừ một số chưa vong bản ngày nay uống trà “để mà 
uống”, uống cho đã cho hết cơn khát. Họ đã quá quen thuộc, xem đó như cơm ăn 
áo mặc, họ đã gần như quên mất chính tổ tiên họ đã tìm ra cây trà và đã truyền 
bá cách thức uống trà cho khắp bầu trời ngày nay bắt chước dùng theo. 

2) Người Nhật Bản, vốn thọ giáo Trung Hoa, nhưng vì cương thổ ở rời trên 
hải đảo, thêm nứa, vì sấn tỉnh thần bất khuất của dân tộc quen sống riêng biệt, 
nên dân Phù tang, khác hơn ai, có một phương pháp uống trà không giống cách 
thức người thầy cũ Trung Hoa. Họ lại còn nâng cao phép uống trà lên hàng Trà 
đạo (thé¡sme). 

3) Duy chỉ có người Việt Nam, tuy đân số kém hơn và đất đai cũng nhỏ hơn 
hai cường quốc kia, tuy cũng đồng nhứt mạch từ tam giáo kia ra, nhưng người Việt 
không quên bản lĩnh ông cha, hồn thơ cố hữu, nên vẫn giử được một nghỉ thức 
uống trà khác với hai nước kia, không đám đại ngôn khoe giỏi hơn ai, nhưng xét 
kỹ quả có một sắc thái riêng biệt, vừa đúng cổ truyền còn giữ được, vừa có qui cũ 
sắc thái riêng. Nếu có thể gọi phong độ người Tàu là bình thản dung dị, phong độ 
người Nhật là huyền bí cầu kỳ, đến như người Việt chúng ta, không lẽ mình lại 
khen mình, chớ quả vừa tài tử, vừa phong lưu, vừa đặc sắc riêng biệt khó tả. Trên 
dãy đất Miền Nam ngày nay, tách cà phê ấm cúng và ly nước chanh mát lạnh, uống 
vào tuy giải khát thật, nhưng chưa thật làm bá chủ trong bộ môn thức uống và 
luôn luôn vẫn nhường chỗ danh vọng cho chung trà Tàu, pha chế theo lối cổ điển. 
Cốc Whislky ba hoa, ly nước chanh chua chát, duy người uống trà Tàu trong chén 
nhỏ, từ cách ăn nói gói ghém, từ cử chỉ nhã nhặn đã tỏ ra mình mới thật là ngướ: 
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diềm tỉnh giữ vững kim chỉ nam. Tương đổi, với người có con mắt biết quan sắt, 
hễ thấy họ là biết ngay nét độc đáo không giống một ai, nét độc đáo cổ truyền vừa 
Nho vừa Thích vừa Lão, dung hòa ăn khớp trong bao nhiêu thời đại đã qua. 

Sau đây tôi xin tuần t'/ xét ba lối uống trà qua ba dân tộc đã kể: 

1) Uống trà theo người Trung Hoa 

Nói đến vấn đề nầy, không sao tránh khỏi phải tra cứu ba bộ sách gối đầu 
nằm sau đây: bộ Trò hừnh của Lục Vũ, soạn lối năm 780 sau Tây lịch, chưa thấy 
dịch ra tiếng Việt : Trong khi người Nhựt đã có bản Cha no yú, địch ra Anh ngữ 
bởi A.L. 8adler (Nhà xuất bản Charles E.Tuttle Company, Rutland, Vermont, Tokyo), 
và bản Tà đạo, của văn sĩ Nhựt Okakura Kakuzo, dịch từ Anh ngữ ra Pháp ngữ, 
và bản đễ đọc hơn hết là bắn “Le kiure du Thé”, do nhà xuất bản Paul Derain 128 
rue Vauban, tại Lyon, in năm 1958 (dịch giả là Gabriel Mourey). 

Năm 1963, tôi ôm một bộ Trà kinh nguyên văn chứ Hán về, một giáo sư (eô 
Lê Kim Ngọc Tuyết) ái nữ của ðng bạn tương trì LN.TÊ đã chịu khó dịch ra Việt 
văn, cho đốn nay tôi lại nhờ một bạn vong niên, trước là học trò cũ ở Đại Học, xem 
lại nửa, nay eơm đã dọn sẵn mà vẫn giận mình sức học đở dang, thiên bất đáo địa 
bất chí, nay ngồi trước một bản dịch công phu xúc thực mà lthông đủ sức vá víu 
những chỗ chừa trống, vì có vài danh từ chuyên môn rất bí hiểm, mấy năm nay 
nhóm Chợ Lớn nghe đâu chỉ có hai người có thể đọc được là ông Ô Tñng Hậu báo 
Viễn Đông, thì đã ra người thiên eổ, còn lại ông Đới Ngoạn Quân, nhà điêu khắc 
Bắc Kinh chạm ngà, mà mỗi lần muốn đùm thoại, phải nhờ Ngoạn Quân phu nhơn 
thông dịch, phiền phức quá nên đành chịu thua. Nói nghe bị quan làm vậy chớ nay 
sách đã chằm khíu nên hình, và sau đây là bản dịch những gì còn sót lại của bộ 
Trà kinh, mà trong quyển Hương trà của ông Đỗ Trọng Huề, ta chỉ thấy được có 
một trang in lại theo bản khác từ đời Minh theo ông, hiện tàng trứ tại Đại học 
đường Anh ở Luân Đôn. 

Tóm lại, theo ý riêng tôi, sở đí ngày nay người Trung Hoa để cho nghệ thuật 
uống trà theo phương pháp đời Đường bị thất truyền, có lẽ là vì nước họ hại phen 
bị người Bắc phương xâm lăng thống trị. 

(11 Cho đốn, 16-8-72, đá thấy bán dịch Trà đạo của Bảo Sơn, nhà Lá Bối xuất bản, 138 trương, giấy tốt 
In đẹp. 
VÀ) sa Xe fUy đài496 khoa Đại Học 
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— Phen đầu, từ năm 1279 đến năm 1368, bị quân Mông cổ qua chiếm và cai 
trị, xưng và lập nhà Nguyên (Yuan); 

— Phen chót, từ năm 1644 đến năm 1912, bị quân Mãn Châu soán ngôi Minh, 
lập triều đại Mán Thanh (Tsing). 

— Không kể từ những năm gần đây, người Tàu phần đông đã cho rằng uống 
trà theo lối xưa là còn nhớ tiền tích nô lệ và phong kiến (mặc đầu buổi tiệc đãi mới 
đây, vợ chồng tổng thống Mỹ Nixon, họ đã dùng chén có nắp để thiết trà, và chén 
có nắp thạnh hành nhứt là dưới đời bà Từ Hy thái hậu là người phong kiến nhứt 
từ xưa nay). 


Trong mấy năm mất quyền tự chủ sau khi nhà Tống mất, tỉnh thần người 
Trung Hoa bị lay động không ít. Những gì ghi chép trong Bộ Trà kinh, suốt chín 
chục năm Nguyên đô hộ bên Tàu, giống đu mục Mông cổ ấy đã làm cho giống Hán 
tộc quên lần, từ eách chế luyện trà bộ ra làm sao, cách đánh trà cho tan trong nước 
ra làm sao, thậm chí nhứng dụng cụ cần thiết có tên trong Trà kinh, ngày nay 
người Trung Hoa tân thời, đã không hình dung lại được. Những danh từ chuyên 
môn ấy càng làm cho họ ngớ ngẩn huống chỉ là ta. Không sợ rườm rà, tôi xin kể 
sơ vài ba tỷ dụ rút trong Bộ Trà kinh tìm được: 


TRÀ KINH: Quyển thượng 


Thiên I : Nguồn gốc của Trà 


Trà là một giống cây đẹp, sinh ở phương Nam đất Trung Hoa, cao độ một 
thước, hai thước, cũng có giống cao đến mấy chục thước, nhưng trà Ba Sơn, Hiệp 
Xuyên, thân to lớn cỡ hai người ôm mới giáp, phải đốn ngã rồi mới hái lá được. Cây 
nó giống như quø iô (loại cây sinh ở Quảng Châu, giống cây trà), lá như chí £¿ (hột 
dành dành), hoa như bạch tường ví, trái như kiên !ứ, lá như Đỉnh hương, rễ như 
hồ đào. Chữ trà hoặc theo bộ thảo, hoặc bộ móc, hoặc £hdo hoặc móc cũng cùng một 
tên. (Chữ £rà theo bộ (hảo, có từ thuở Khai nguyên văn tự, đời Huỳnh đế Chứ rà 
theo bộ mộc là lấy trong sách Bồn (hẻo, còn theo sách Nà Nhá, thì theo bộ £hdo 
hoặc bộ móc, cũng đều gọi (rà.) 
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Và lại, tùy theo địa phương, vì nên nhớ lúc đó nước Trung Hoa bị ngăn cách 
từng vùng, bởi núi sông hiểm trở, chưa thông thương liên lạc như hiện giờ, nên ứrờ 
được gọi bằng nhiều danh từ : trà, giả, thiết, mính, xuyển. 

Ông Châu Công dạy rằng : giể là loại trà đắng. 

Ông Dương Chấp Kích cho biết: Người ở miền Tây Nam tỉnh Tứ Xuyên (Ba 
Thục) quen gọi trà là (biết. 

Ông Quách Hoằng Nông lại nói rằng: “Hái sớm là £rò, hái muộn là mính, cũng 
là xuyển. (Còn nhớ danh sĩ Miền Trung trước đây là cụ Huỳnh Thúc Kháng, lấy 
hiệu là Mứnh Viên, và đầu thế kỷ XX Miền Nam có tờ tuần báo xưng Nông cổ mín 
đàm, viết "mín" không “h”, vì lúc đó chính tả chưa phân biệt như nay. 

Luận về nơi sinh trưởng, quyển Trà kinh dạy cho biết: “nếu trà mọc trên đá 
mòn lì là tốt; mọc trên đất sỏi là trung bình; mọc nơi đất vàng là loại xấu. Trà gieo 
thì không quả (trái), trồng thì ít sumn mậu (phàm nghệ nhi bất thực, thực nhi hãn 
mậu); phải trồng theo lối trồng dưa trồng bí, sau ba năm có thể hái được. Loại mọc 
ở đồng hoang là tốt, trà trồng trmg vườn là thứ. Trà mọc theo sườn núi có ánh 
sáng mặt trời, và mọc nơi rừng thiếu ánh sáng, lá màu tím là loại tốt, lá màu xanh 
là loại kém. Hình dáng lá trà như mục măng là tốt, như hình chiếc răng là xấu 
Lá cuốn lại là tốt, lá xòe ra là xấu. Loại mọc ở nơi núi thảm, theo triền hay trong 
hang thiếu ánh sáng mặt trời là không đáng hái, vì trà đó có chất chát, trà nầy 
thường đóng thành bợn trong bình, trong ẩm. 

Vị của trà rất hàn, dùng đẻ uống rất hợp với những người có đức tính tế cần 
kiệm. Nếu uống lúc trời nóng bức, trà có thể giải lao. Người mắc chứng nóng khát 
buồn trí, nhức đầu, mắt đóng ghèn, chân tay bải hoải, đốt xương ê ẩm, uống trà vào 
năm bảy hớp, các chứng ấy sẽ tiêu tan, công hiệu như uống rượu ngon, như rượu 
đề hồ hay rượu cam lộ. Song le, nếu trà hái không nhằm thời tiết, chế biến không 
kỹ lưỡng, và để pha lẫn hoa cỏ khác vào (không thấy hoặc thấy mà không lấy ra 
thì uống vào lại sinh bịnh thêm, âu cũng là cái bịnh của trà. Cũng như nhơn sâm, 
nhơn sâm do nơi Thương Đản sản xuất là loại tốt. Ở Bách Tề, Tân La, là loại trung 
bình. Ở Cao ly là loại xấu. Loại nhơn sâm sản xuất ở Trách cháu, Dịch châu, U 
châu, Đàn châu, đều không đáng gọi “vị thuốc”, tức làm thuốc không có công hiệu 
gì cả, huống hồ sâm không phải các nơi đó sản xuất. Nếu có “phục” tức là uống 
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vào, thì bịnh dứt làm sao được? Nếu hiểu cái lụy của nhơn sâm là như thế, thì ất 
hiểu cái lụy của trà là thế nào. 

Lời chú giải thêm: — Đoạn nầy, Trà hinh có ví *uống nhơn sâm xấu”, không 
khác ăn củ /Š ni. Tra trong Từ Nguyên thấy nói “ề nỉ” là thứ cỏ mọc lâu năm, mọc 
hoang cao hơn ba thước mộc, lá hình bầu dục, tàu lá nhọn, có răng cưa, sinh lá đôi, 
mùa thu nở hoa, hoa tím nhạt, búp hoa tựa hình trái chuông, gốc như hình nhơn sâm, 
mùi ngọt cho nên tục thường gọi là “điễm cát cánh” (một vị thuốc). Ngựy Văn Đế có 
câu: “T# nỉ loạn nhơn sâm” (tề ni lẫn lộn với nhơn sâm) (theo Từ Nguyên). 

Tác giả bộ Trà kinh là Lục Vá, tự Hồng Tiệm; người quê ở Cảnh lăng (Giang 
Tây) lúc nhỏ đi nơi bờ sông lạc đường, nhờ một vị sư cứu đem về chùa nuôi cho 
ăn học. Lục Vũ ghiền trà rất nặng, lão thông kinh Dịch. Vua Đường Đức Tông 
(780-805) nghe danh, sai sứ mời, nhưng Lục Vũ lánh về Diêu khê, đóng cửa đọc 
sách, lấy hiệu là Tang Chứ Ông. Ông soạn bộ 7à kinh trong lúc nầy, gồm ba quyển, 
những quyển khác đã thất lạc. (Lục Vũ, trong sách Tây âm là Lưuouh), 

Đồng thời với Lục Vũ, có Lư Đồng (Lotung), hiệu Ngọc Xuyên tử, quê ở Tế Xuyên, 
tánh thích uống trà; vua Đường Hiến Tông (806-820), sai sứ mời ra làm quan, Lư Đồng 
lui vào ẩn trong núi Thiếu thất, và soạn bài Trủ cø, nay còn truyền tụng. 

Chính đời Đường Đức Tông đã biết đánh thuế vào trà. 

Trong nhiều thế kỷ, bên Trung Hoa các đạo sĩ có công phổ biến trà như một 
môn thuốc trường sinh. Vì trà uống vào làm cho không buồn ngủ, nên sư tăng dùng 
trà để giúp sự tham thiền nhập định. Một điều tôi không hiểu là nhơn sâm Cao ly 
ngày nay danh tiếng làm vậy, nhưng cớ sao trong quyển TYà kinh, Lục Vũ lại chê 
sâm Cao ly thuộc loại xấu? 

'Từ ngày nhà Tống di đô xuống Miền Nam thì tục uống trà ngày càng thêm thịnh. 

Núi Vũ Di Sơn sản xuất nhiều thứ trà đại danh: Hoa hương, Kỳ chưởng, Danh 
chủng, Tiểu chủng, nhưng những loại nầy không đủ bán ra ngoài. Núi Vũ Di ngọn 
cao vút tận mây xanh, quanh năm tuyết phủ, chân núi lại eo cổ bồng, thắt ngang 
lưng, chân người và chân thú không sao trèo được, duy có loại hầu nhờ chuyền theo 
nhành cây mà lên xuống được. Con người tỉnh quái, dùng nha phiến tập cho khỉ 
mắc bịnh ghiền, rồi đeo giỏ tre nhẹ nhàng vào cổ con thú, sai trèo lên tột đỉnh hái 
trà, con nào chiều về trễ hoặc biếng nhác hái giỏ không đầy, sẽ bị truất phần khói 
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thuốc phiện. Nhờ giá tuyết quanh năm lạnh buốt, nên giống trà hoang mọc trên Vũ 
Di Sơn, lá quãn cuốn trông tựa mỏ chìm. Đó là thứ trà danh tiếng nhứt, và từ nhiều 
thời đại, dân trong vùng chế ra nhiều thứ có cái tên khêu gợi : Bạch mmao hầu, 
Trảm mã trà, Trùng diệp trà, Thiết quan âm....` 

Nhờ hấp thụ sanh khí thiên nhiên của tạo hóa, mỗi đêm gội nhuần chất cam 
lộ sương lạnh, giá buốt, không một chút hồng trần bụi đơ bám vào, nên trà Vũ Di 
Sơn, chưa được uống chỉ nghe tiếng đồn mà đã gây sảng khoái nếu được nhấp vào 
một hớp, nội hương trà ắt có thể làm tiêu trừ trược khí, và gia tăng thanh sảng 
tinh thần đến bực nào. Không trách vua Kiền Long đã từng phê rằng: “Mỗi lần 
hưởng một chung trà Vũ Di, trắm thấy nhẹ nhàng lâng lâng, và có cảm giác cởi 
mở hết ưu tư và được an nhàn tự toại. Trà Vú Di quả là một thứ nước giải khát 
tuyệt hảo, có thể trừ diệt được mọi căn nguyên phiền não”. 

Vũ Di Sơn thuộc huyện Sùng An, tỉnh Phước Kiến. Khảo ra đời Ngụy có một 
vị tiên ông đắc đạo tại núi nầy; ông chủ trương uống trà mà thành tiên. Ông thường 
cỡi hạc và đó là Vũ Di quân đại tiên, mà thổ đân cảm mến lấy tên đặt cho hòn núi. 
Người Phước Kiến sở trường biết thưởng thức trà và ả phù dung hơn thiên hạ, 
cúng vì sanh trưởng gần Vũ Di Sơn. 


Thiên IỊ : — VỀ dụng cụ để hái và sấy trà 


Doanh, cũng gọi là “lam” (nay còn nói “giỏ hoa lam"). Doanh là cái rổ, cái 
xách cũng gọi “lồng” hoặc “cử”, là cái mủng tròn bằng tre đan để đựng đồ vật. 
doanh, dung lượng khi năm thang, khi một đấu, vài ba đấu đến năm đấu, đều làm 
bằng tre đan, người hái trà mang ở sau lưng, (có lẽ như cái gùủi của đồng bào thượng). 
Đoanh nay còn lại trong câu: “Huỳnh kim mãn doanh, bất như nhứt kinh” (vàng 
chứa đầy doanh không bằng một cuốn kinh sách) (Hán thư). 

Ông Nhan sư cổ dạy rằng: “doanh là vật bằng tre, đựng bốn thăng”. 

Táo: cái lò. Cũng là một thứ chảo, có cuốn nơi vành miệng. (Sách nói không 
được dùng lỗ moi dưới đất thế cho táo) 
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Tổng: chỗ bằng cây (?) hay bằng đất, không có lỗ, ngoài mặt dùng đất tráng 
lại, ngoài nữa dùng vật đan bao lại và lấy lạt tre ràng cột lại. 

Cứu: là cái chày, chày cối, còn gọi là đối. (Chày củ dùng thường, tốt hơn chày 
mới). 

Qui, còn gọi là mổ, là khuyên, là cái chén làm bằng thiếc, hình tròn hoặc 
vuông, hoặc có một hình dáng khác. 

Thửa, còn gọi là đài, là chiêm: thớt bằng đá để xắt trà lên trên. Nếu làm bằng 
gỗ cây hòe cây dâu thì phải cắm xuống đất cho sâu cho khỏi lung lay. 

Điêm, còn gọi là “y” là miếng lụa đầu hay miếng vải áo ngoài đã cũ, dùng để 
lót trên tấm thớt (thừa) trước khi đặt cái chén (cái qui) lên trên mà làm trà; khi 
làm xong, phải thay hết thấy. 

Kỷ ly còn gọi là doanh tÈ`, hoặc bằng lang, là vật dùng để bày trà ra phơi, 
thường làm bằng hai cây trúc nhỏ và dài, có cần để cắm và lấy vỏ tre còn xanh đan 
thành ô vuông khít choơ lá trà đừng rớt xuống đưới. 

Khải, còn gọi là chày, là cán dao làm bằng gỗ dẽ thịt, dùng để xuyên (xỏ) trà. 

Phác còn gọi là tiên, làm bằng trúc. Trà xỏ xâu rồi, nay muốn tháo ra phải 
dùng phác. 

Bồi: hầm đào sâu xuống đất, trên có xây tường lên be, dùng để sấy trà. 

Quán: tre chuốt dài dùng để xỏ trà khi đem sấy. 

Bằng, còn gọi là chành, tức cái giàn bằng tre, có hai từng, dựng trên cái bồi, 
để sắp trà lên trên lúc sấy. Trà sấy từng dưới khô được phân nửa thì đưa lên từng 
trên. 

Xuyến: (chữ nầy rắc rối nhứt). Miền Giang Nam và Hoài Nam thì chẻ tre ra 
làm. Miền Ba châu và Hiệp sơn lại se rơm mà làm. Xứ Giang Đông gọi một cân là 
thượng xuyển, nửa cân là trung xuyến, còn bốn lượng hay năm lượng là tiểu xuyến. 
Trái lại, miền Hiệp Trung lại gọi một trăm hai chục cân là ¿hượng xuyến, tám chục 
cắn gọi rung xuyến, năm chục cân gọi tiểu xuyến; 


(1) Theo Hán thư, đoanh là thứ đồ dùng bằng tre; nay quốc tục nói lái là Cư Thành (Cái giành) (Lê Quí 
Đôn, Vân Đài loại ngứ, bản dịch NXB Miền Nam, Tr. 288) 
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Chữ “xuyến” ngày xưa viết “xuyến” trong danh từ thoa xuyến, hoặc viết 
“xuyến” theo lối khác, trong danh từ “quán xuyến”, và ngày nay không dùng như 
thế nứa. Nói thí dụ như năm chử ma phiến đan tỏa phùng, văn tự thì viết bình 
thanh mà nghĩa lại đọc khứ thanh. Nên chữ ấy gọi là “xuyến” 

Đục: vật bằng cây hay tre đan, ngoài dán bằng giấy, bên trong có ngăn, trên 
có nắp dưới có lót sàng, bên hông có cửa, khép đi một cánh, chính giữa đực có để 
một vật, trong vật ấy có chứa một lò đốt lửa riu riu. Trong vùng Giang Nam, vào 
mùa mưa mai lạnh lẽo, người ta đốt lò nhốt trong đục, ôm theo cho ấm. 

Đục cũng có nghĩa là giữ cất. 

(Những danh từ trên đây, nay nhắc lại cho biết, chớ hình dáng ra sao đã lu 
mờ trong trí thông minh của người Tàu tân thời). 


Thiên III :— Cách chế (làm) trà 


Phàm hái trà, phải hái vào những tháng hai, ba, tư, khi trà có hình dáng như 
mục măng, nếu mọc ở những nơi đá mòn đất tốt, và khi dài được bốn năm tấc, 
giống như cây vi quyết (?), Lúc bắt đầu lú mộng thì nên hái, và hái lúc còn sương 
sa. Trà mà hình dáng như cái răng thì mọc ở trên những bụi cổ, có nhiều cây có 
ba cành đến năm cành, nhưng khi hái nên lựa cành ở chính giữa. Ngày có mưa 
không nên hái, nếu tốt, hái rồi đem chưng đâm đập hơ xỏ và niêm lại, làm như vậy 
thì trà đã khô. 


Trà có muôn ngàn hình đạng, nói một cách thô sơ, thì có thứ cuốn lại giống 
như chiếc hia của người rợ Hồ. Có thứ rủ xuống như cái ức của con bò rừng. Có 
thứ hình tròn như nấm, lúp xúp tựa như làm mây dán bên sườn núi Ì Có thứ có 
dáng như mặt nước gợn, tựa hồ có làn gió nhẹ thổi phớt trên mặt nước. Có thứ có 
lông dày đặc như người thợ làm đồ sành lóng đất hay lọc đất. Có thứ lại giống như 
mặt đất vừa dọn xong kế bị dòng nước mưa to hay bão lụt chảy ngang qua. Những 
thứ ấy đều là trà tốt. Có thứ giống như vỏ măng, cành que rất cứng khó mà chưng 
hay đâm giã, và hình dáng của nó tựa như cái rổ. Có thứ lại giống như hoa sen 
(1) TTả cây trà lúp xúp như mây dán tròn trên sườn núi như vầy tôi cho là rất khéo, vì khí tôi đi Đài 


Loan và qua đến Nhật Bản năm 19638, khí tàu hỏa chạy ngang núi trồng trà, ở xa tôi thấy y như cảnh 
trên đây. 8. 
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tàn, cành già lá úa, làm thay hình đổi dạng của nó đi, xem dường như khô héo, và 
đó đều là loại trà đã già. 

Từ lúc hái cho đến khi niêm phong, phải coi chừng trong bảy lần. Từ có hình 
dáng chiếc hia rợ Hồ cho đến giống như hoa sen tàn, người ta chia ra làm tám bực 
thứ. Nếu cho rằng trà ngon tốt thì là phải đen bóng và bằng, ngay, ấy chỉ là một 
cách xét đoán rất non kém vậy. 


Còn như căn cứ ở sự nhăn nheo gồ ghề, màu sắc hoa vàng mà cho là trà ngon, 
tốt thì sự xét đoán ấy cũng còn hơi non kém vậy. 

Nếu vừa nói tốt rồi lại nói không tốt, thì đây là một cách xét đoán hay đó. 

— Tại sao lại nói như thế? 


— Vì có ra chất cao thì bóng láng, còn giứ lại chất cao thì nhăn nheo; khi làm 
trà vào ban đêm thì có màu đen, làm trà ban ngày thì màu vàng. Khi chưng có đè ép 
thì trà trở nên ngay ngắn, nếu để tứ tung thì trở nên gồ ghề, tức trà có khác nào loại 
cây cỏ khác? Trà tốt hay xấu, đều cốt yếu là ở nơi “khẩu quyết”, nghĩa là nên phẩm 
định cái tốt xấu của trà, tùy cái khẩu quyết của nó Ì (Hết quyển thượng). 


TRÀ KINH: — (Quyển trung) 


Thiên IV; — Liệt kê và mô tả các dụng cụ dùng để pha trà. 


Lò đúc bằng đồng hay thép, thành hình cái vạc xưa, dày ba phân Tàu, đường 
biên rộng chín phân, chính giữa chừa trống sáu phân. Có ba chân, trên viết hai 
mươi mốt chứ theo thể eổ, trên mỗi chân ấy: 

— Khẩm thượng tốn hạ ly ư trung, 

— Thể quân ngũ hành khứ bá tật 

— Thánh Đường diệt Hồ minh niên chú. 

(19 Khẩu quyết : truyền dạy điều bí mật cho người bằng miệng (H.V.T.Đ.Đào Duy Anh). (Trọn thiên này 
thuộc về chuyên môn, nên khó hiểu và tối nghĩa lắm. Thêm cách hành văn là của đời Đường... 


Nhưng tôi cũng chép lại cho biết đại lược cổ nhân đá nói gì trong bộ Trà kinh. Thiên này có ý tả sự 
bí quyết của sự uống trà. S 
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Giữa ba chân, làm ba cái cửa sổ; cái cửa sổ ở dưới dùng để thông gió và cho 
tro rơi lọt xuống đáy, trên sáu chữ cổ văn mỗi cửa có hai chứ: 

*Y công”, “Canh lục”, "Thị trà". 

Lò nầy ở bên trong chia làm ba ngăn, một ngăn có hình chỉm địeh (chim trĩ), 
địch tức là loài chim lửa, vẽ thêm một quái gọi “ly”; một ngăn có hình con bưu 
(beo), bưu tức là loài thú gió, vẽ một quái gọi “ố%”, một ngăn nữa có hình con %gư 
(cá), tức là loài trùng ở đưới nước, vẽ một quái gọi “khẩm”. Tốn chủ việc gió, Ly 
chủ việc lửa, khảm chủ việc nước. Gió làm lửa bén, lửa làm nước nóng, nên cần có 
ba cái quái đó. Ngoài ra, người ta còn tô diểm thêm bằng cách vẽ những hình bông 
hoa, đường cong hoặc vuông, v.v... 

Có thứ lò làm bằng thép, hoặc bằng đất, có ba chân, trong có cây sắt làm cốt. 

Cừ — Cử là cái mủng tròn-cái sọt, để chứa đựng, làm bằng trúc, cae một thước 
hai (thước Tàu), đường kính rộng bảy tấc, hoặc dùng mây bẻ uốn thành hình cái 
cử, đan lục giác, dưới đáy đan thành những mất tròn (lỗ tròn), cử có nắp và có 
khoen khóa như nắp rương. 

Thán qua -—— Dụng cụ nầy làm bằng cây sắt sáu cạnh, dài một thước, một đầu 
thông một đầu nhọn, chính giửa chỗ cầm nhỏ, đàng đầu có một sợi dây chuyền nhỏ 
để làm trang sức thêm duyên, vật nãy giống cái cây của người quân nhân miền Hà 
Lũng cầm, hoặc giống hình cây búa, cây chùy tùy tiện. 

Hỏa giúp (đũa gắp lửa). — Cũng gọi là “trợ”, đều là loại đũa gắp lửa như các 
loại đũa thường dùng, làm bằng sắt hay bằng đồng, tròn dài một thước ba, đầu để 
bằng chớ không làm nhọn như đầu cọng hành, có khi làm có móc khóa. 

Phủ, hoặc phụ. — Dụng cụ nầy làm bằng gang, và loại gang này dùng những 
con đao cày lụt để nung đúc. Bên trong láng như đất, phía ngoài nhám như cát; 
trong láng để tiện việc chùi rửa, ngoài nhám để tiện sức hút của lửa nóng. Phử có 
cái quai vuông để tỏ sự ngay thẳng, đường biên rộng có nghĩa là cầu được xa; CÓ 
rún dài, có nghĩa là gìđ được giữa; Rún dài thì sôi đều, sôi đều thì khó nổi dậy lên. 
Kho đậy lên, tức là giữ được mùi thuần túy. 

Ở Hồng Châu, người ta làm phử bằng sành. Ở Lai Châu, phử làm bàng đá. 


Sành và đá là đồ quí đẹp, song không bền chắc. Phủ làm bằng bạc thì thanh 
khiết, nhưng có uẽ xa xí. Muốn có phủ đẹp, dùng được lâu uà sạch sẽ, thì ắt phải 
là bạc uậy. 

Giao sàng: cái chân tréo. Chân tréo, hình chứ thập, chính giữa trống, dùng 
để gác cái phủ lên. 

Giáp: Dùng để hơ trà. Giáp làm bằng cây trúc tươi, nhỏ, đài một thước hai; 
chọn chỗ một tấc có mắt, từ trên cái mắt chẽ ra kẹp trà để hơ. Khi đốt vô lửa, vỏ 
tre có mùi thơm thanh, làm tăng thêm mùi hương trà. Song chỉ có nơi rừng hay 
thung lũng mới có trúc đó nên giáp cũng làm bằng thép tốt hay đồng, dùng được 
lâu bền hơn. 

Chỉ nang: Túi giấy. Dùng loại giấy trắng dày của đất Diễm, kép may lại làm 
chỉ nang, để đựng trà đã hơ rồi, giữ cho mùi trà không phai đi. 

Triển, phất mạc. — Cái cối, cây chổi. Cối làm bằng cây quít, là tốt hơn hết. 
Làm bằng gỗ lê, gỗ dâu, gỗ đồng, gỗ chá, không tốt bằng. Hình dáng bên trong tròn 
ngoài vuông, trong tròn để tiện việc vận hành, ngoài vuông để kềm không nghiêng 
đổ, trong lài lài tròn, ngoài không có cây dư. 

Cây chổi thường làm bằng lông chim. 

La hợp (cái hộp). Trà được cà nhuyễn, cho vào hộp đậy lại, cất được lâu ngày. 
Hợp làm bằng tre lớn bửa ra và uốn lại thành hộp; bên ngoài có bọc bằng hàng lụa 
cho thêm kín và đẹp. Cúng có hộp làm bằng mắt tre, hay bằng cây bẻ uốn rồi sơn. 

Tác (đồ để lường). Đồ lường “tấc”, làm bằng vỏ hến vỏ sò, hoặc bằng đồng, 
sắt hay bằng tre, hay gỗ gì cũng được. 

Tốc, tức là lường, đựng, đo. Nếu nấu một lít (lít của Tàu) nước, thì lường một 
tấc khối bột trà. Muốn lạt thì bớt, thích đậm thì thêm, nên gọi là ¿ấc. 

Thủy phương. — Làm bằng cây châu, cây hòe, cây thu, cây tử,v.v.... trong 
ngoài trét sơn, đựng được một đẩu. (đấu). 

Lọc thủy nang: Túi lượt nước. Nếu thường dùng thì cái ngăn của nó phải làm 
bằng đồng non, để khỏi nước ướt, và không có rong dơ hoặc mùi tanh; nếu làm 
đồng già hay bằng sắt thì rong ten(rï) đóng và tanh. Nhứng người ẩn cư trên núi 
rừng, cũng làm bằng tre, gỗ, nhưng dùng không bền và đem đi xa không tiện. Cái 
túi đan bằng tre tươi cuốn lại, ngoài dùng lụa xanh may cái bao, có nút xanh kết 


(1) Tôi chưa biết "phủ, phụ” dịch ra tiếng Việt là gì, vì tra nhiều tự điển không thấy hai chứ chuyên 


môn nầy.8, 
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cho thêm đẹp, lại có một cái túi xanh nhúng dầu bọc phía ngoài nữa để khỏi sợ 
mưa. Lọc thủy nang, đường kính tròn năm tấc, có cán đài một tấc năm phân. 

Biều : Quả bầu. Biều còn gọi là Hy tiêu, bởi khắc đẻo cây làm bầu. Trong sách 
Xuyển phú của ông Đỗ Dục là một xá nhân đời Tấn, cá câu: “Chảm rượu bằng cái 
bào”, bào đây tức là biều vậy. Miệng rộng, dưới hẹp, cán ngắn. 

Giữa thời Vĩnh Gia, đời Tấn, có người ở huyện Dự Diêu, tỉnh Chiết Giang, 
tên Ngu Hồng, vào một núi có thác đổ, để hái trà, gặp một đạo sĩ tên Đan Khưu 
Tử. Ngu Hồng nói: "Ông Đan Khưu Tử, mong ông ngày sau dùng cái ”đu-hy" (bồn, 
chậu nhỏ, cái gàu), chừng nào cũ, ông bỏ xin nhớ biểu cho tôi". Ấy, hy là bằng cây 
tiêu, nay thường làm bằng cây lê. 

Trúc giáp: kẹp tre. Tiếng rằng kẹp tre, nhưng cũng làm bằng cây đào, liễu, 
bồ quì, hoặc bằng ruột cây thị (cây hồng), dài một thước, hai đầu có bịt bạc. 

Ba quỹ, yết (sau chữ nầy biến ra thành chứ “hộp” ngày nay). Làm bằng sành, 
tròn, đường kính bốn tấc, như hình cái hộp, hay hình cái bình, hoặc làm chồng 
lên, dùng để đựng muối bọt. 

Cây yết làm bằng tre, dài bốn tấc một phân, rộng chín phân. Nay, yết tức là 
thẻ tre. 

Thục uu — Dùng để trữ nước nóng, làm bằng sành hay đất, chứa được hai 
thăng (lít Tàu). 

Uyển : chén. Tốt nhứt là hàng Việt Châu rồi đến Đỉnh Châu, Vụ Châu, Nhạc 
Châu, Thọ Châu, Hồng Châu. Có người cho rằng hàng Hình Châu tốt hơn hàng 
Việt Châu, nhưng kỳ thật không đúng. Vì nếu ví đồ sành ở đất Hình như đồ bạc, 
thì sành đất Việt giống đồ ngọc, dây là điểm thứ nhứt. Hàng đất Hình không thể 
so sánh với hàng đất Việt, vì nếu đồ sành Hình Châu giống tuyết thì sành Việt 
Châu lại giống băng, đó là điểm thứ hai. Vả lại, sành đất Hình màu trắng, khi đựng 
trà vào đổi màu đỏ; còn sành đất Việt màu xanh, khi đựng trà vấn màu xanh, đó 
là điểm thứ ba, mà linh thua Việt vậy. 

Trong Xuyển Phú của Dỗ Dục có nói rằng: “Đồ sành bóng nhoáng và tốt là 
hàng ở Đông Âu, mà Âu tức là Việt. Hàng Âu Việt, có chén là tốt nhứt, trênaniệng 
không cuốn, còn đáy cuốn và trẹt, dung lượng dưới nửa cân. 

Đồ sành ở Việt Châu, đất Nhạc, đều xanh, và màu xanh thích nghỉ cho trà. 
Vả lại trà màu trắng đỏ, mà đồ sành ở Hình Châu lại màu trắng, nên đựng trà vào 
màu trà hóa đỏ; còn đồ sành Thọ Châu màu vàng, đựng trà vào thấy màu tím; đồ 
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sành Hồng Châu, màu nâu, đựng trà vào, màu trà hóa đen, nên đều không thích 
nghỉ cho trà. 

Bẩn. — Lấy cọng cỏ bạch bồ đan lại thành cái bẩn, chứa được mười chén, 
hoặc dùng trúc làm cũng được. 

Khăn giấy, lựa giấy ở đất Diễm, may thành hình vuông, cũng chứa mười chén 
được. 

Trát là bó. Bó vỏ cây kiên lử, lấy cây (hù dư, kẹp vào bó lại, hay chặt tre bó 
ống, y như một cây viết to vậy. 

Địch phương. — Dùng đựng nước đã rửa rồi, vật nầy làm bằng cây £h¿, như 
cái thủy - phương, chứa được tám thăng (lít Tàu). 

Tê phương. — Dùng đựng cặn bã; cách làm y như làm địch phương. Chứa 
năm thăng. 

Cán là khăn. Làm bằng vải thưa, đài hai thước, dùng lau dụng cụ. Phải sắm 
hai cân để thay đổi. 

Cụ liệt, hay sàng (giường), hoặc giá, làm toàn bằng gỗ hay tre, hoặc có cây và 
tre lẫn lộn, dài ba thước, cao sấu tấc, màu vàng, màu đen, có cửa đóng mở được, và 
sơn mài, Sở dĩ gọi “cự liệf”, vì sàng nầy dùng để trưng bày các dụng cụ lên trên. 

Đô lam. — Gọi đô lam, vì dùng để bày tất cả đồ vật. Làm bằng nẹp tre, trong 
đan thành lỗ tam giác, ngoài đan chiều dọc rộng bằng hai cộng nẹp, dùng thứ nạp 
nhuyễn cột lại, rồi ép hai sợi dọc làm thành những lỗ vuông để trông thấy rõ rệt 
các vật bên trong. 

Đô lam, cao một thước rưỡi, đáy rộng một thước, cao hai tấc, dài hai thước tư 
rộng hai thước. 


(Đến đây hết quyển trung bộ trà kinh) 


TRÀ KINH — (quyển hạ). 


Thiên V — Nấu trà 


Phàm hơ trà, hơ xong rồi, không nên để chỗ có tro bụi, hoặc hơ trên ngọn 
lửa nhọn như khoan, vì lửa như vậy, sức nóng không đều. Nên đợi lửa hừng rồi sẽ 
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hơ trà, và phải trở luôn tay. Khi hơ chờ cho trà nổi mụt mụt như da lưng con cóc, 
khi ấy ,mới bớt lửa phân nửa. Lá trà cuốn lại rồi ngay ra, nhưng cứ hơ như lúc 
đầu. Nếu lửa già quá, thì nên ngưng lại, lấy trà ra khỏi lửa, chỉ hong bằng hơi nóng 
của lửa mà thôi. 

Trước hết, nếu là loại trà rất non, hong xong, nhân lúc còn nóng, quậy nát lá 
trà; còn lại những cái như mụt măng hay như cái rằng, thì đầu có dùng sức mạnh 
hay dùng chày nặng mấy ngàn cân, cũng không phương dâm nát nó được; hơn nửa 
cũng như loại hột sơn vậy, dẫu người lực sĩ cầm cũng không thể dính vào ngón tay. 

Tuy nhiên nếu vừa phải lửa thì trà sẽ như không xương (cộng); khi đem hơ 
lửa vừa phải thì cái mắt của nó sẽ mềm ra, non như cánh tay của trẻ con vậy, và 
hong nóng rồi sẽ cà nhuyễn thành bột. Bột thuộc thứ tốt thì nhuyễn như bột gạo 
mịn: bột trà xấu thì như bột trái ấu. 

Lửa phải chụm bằng than mới tốt, rồi đến loại củi gỗ cứng như cây dâu, hòe, 
đồng, lịch. Nếu dùng than đã đốt cháy một lần rồi, thì trà sẽ có mùi hôi. Loại cây 
có đầu, và cây cũ cây vụn, cúng không nên dùng để nấu trà, mất ngon. (Loại cây 
có dầu là như bách, quế, cối, và người xưa cho rằng cử¿ có mùi, quả đúng.) 

Về nước nấu, dùng nước trên núi là tốt nhứt. Nước sông, trung bình. Nước 
giếng không tốt. 

Trong Xuyển Phú cho rằng: “Nước ở núi Mân, chảy trong. Nước trên núi, phải 
chọn nước suối trong, gọi ”nhứ tuyền". Nước ở chỗ trũng, mà đáy là ngạch đá (thạch 
trì), hay chỗ nước chảy chậm là tốt nhứt. Nước ở thác đổ hay nơi nước cuốn chảy 
mạnh, không nên uống, uống lâu ngày sẽ mang bịnh ở cổ. Nơi thung lũng có nhiều 
sông ngánh, thì nước ở đó không chảy thông, từ mùa nóng (hạ), đến mùa thu, hoặc 
hay có rắn rít độc chứa nơi dây; vì vậy muốn uống thì phải khai thông cho chảy 
hết nước cũ có chứa độc, đợi nước chảy trong thì mới nên dùng. Nếu gặp nước sông, 
thì phải chọn nơi cách xa chỗ người ở. Nước giếng thì phải lựa giếng thật nhiều 
nước. 

Nước sôi như mốt cá (ngư mục) và có tiếng kêu nhỏ, thì gọi là sôi đợt mội. 
Khi chung quanh ấm có nhứng hột bọt vọt lên như ngọc reo, suối đổ, thì gọi sồi 
đợt hai. Khi sôi cuộn sóng thì là sổi đợt ba, lúc ấy nước đã già, không nên uống. 
Khi mới sôi là thích hợp nhứt khi ấy hãy nêm muối vô, gọi “xuyết” (nếm trà) Ì, 


(1) (Xuyết ở đây đọc là thuyết) không lễ để nhạt nhẽo mà cho là một vị. Đoạn này văn vừa cổ vừa tối 
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Sôi đợt hai, múc ra một gáo nước để đó, rồi lấy kẹp tre quậy tròn trong nước đang 
sôi, liệu chừng sức sôi chưa tới trung tâm, thì cho trà vào; một hồi sau, nước lại 
sôi cuộn tung lên khi ấy sẽ lấy nước múc ra khi nãy đổ vào mà chận sức sôi để 
dưỡng cái tỉnh hoa. 

Đại phàm khi châm vào chén, phải cho có đều bọt trà: “một bột” là cái tỉnh 
hoa của nước nóng (gọi “canj:”), khi mỏng, gọi là “một”, nếu dày gọi là “bột”, khi 
nhuyễn và nhẹ, gọi là “bông”, như hoa táo, gọi là “đo”, nhẹ trôi quanh hồ ao, khi 
như rong mới mọe nơi đầm tròn hay nơi bến cồn khúc khuýu, hoặc xán lạn như 
nền trời xanh, điểm mấy vần mây vảy cá. 

“Một” giống như tiền đồng xanh, trôi trên mặt nước, hoặc niư hoa cúc rơi 
trong chai. q† 


nghĩa rất khó địch, và đây xin tạm dịch ra như vậy thôi). 


Người xưa có khách đến chơi (khách thanh quí), bao giờ cũng thết khách uống trà, mà không bao giờ 
có trữ sắn nước sôi, cho nên thưởng nói: “Để quạt nước bác sơi”, cũng là luôn thể hỏi (cách khéo) 
xem khách có việc gì nói chuyện rồi đi ngay, hay là sẽ ngồi chơi lâu. Các cụ không nói: “nấu trà” mà 
nói: “pha trà". Với khách xuê xòa, có thể đang khát nước thì mời uống trà tươi, lúc ấy nói "để nấu 
nước bác sơí”". (Chú thích của Ô.Nhất Thanh, 24-8-76). Kén nước pha trà thì phải tùy địa phương, 
không nhất thiết một bề. Có nhiều vàng nước núi pha lắn lâm sản mục nát, tức không uống được. 
Nước giếng vùng cao nguyên như Phú Thọ (Bắc Việt) thì pha trả rất tốt; nước sông nhiều khi dơ 
bẩn, vì vậy người đồng bằng không eó nước tất hơn thì kiếm nước sôi về đun sôi, rồi để lắng trong, 
pha trà. (Nhất Thanh). 

(1) Chú thích của tôi. 1) Cổ nhân thích đùng điển “tiền sen” cúng do câu nầy. Và đó là do chứ “Liên 
tiên”: ìá sen nhỏ nối lên giữa mật hồ giếng đồng tiền bằng đồng xanh: Chinh phụ có câu: "Tiên sen 
này đá nẩy là ba". Liên tiền cũng gọi là “hà tên". Một điểm khác. - Tiền xanh, địch chứ “Thanh 
tiền", Trương Thốc đời Đường viết ván bài nào cũng hay, như chọn tiên xanh, chữ nào cũng tốt 
(nghĩa bóng: văn hay chữ tốt). (Tòn sư án khảo vửa xong, Lạt lai sớm đã tỏ nhòng tíền xanh (Hoa 
tiên). 

L —- Không bao giữ pha hẳn nước đâu. Rót nước sôi (mắt cua) thật nhanh lên trả, và gạn ra liên rất 
nhanh. Trà chưa kịp ngấm, rót nước lần thử hai vào ấm pha trà, cùng rót ra tống ngay, nhưng 
không quá vội vàng như lần trước; pha “thanh trà” như vậy; nếu là “hồng trả” thì chậm chậm một 
chút hãy rót ra tống. Thanh hay hồng, bao giờ cúng uống nước pha ïần thứ hai Nước giội lần đầu thì 
bỏ đi không uống. Bàn trà bao giờ cũng 1 tống với đầm; 4 quân với bàn. 

- 4 chén quân mnâ ít khi uống 4 người, trừ trường hợp bất khả kháng. 

~ 8 người uống (song ẩm) là lý tưởng. 

- 8 người uống (qưần ẩm!) còn đo khả; từ 4 người trở lên thì không thế pha trà ngon. Không bao giờ 
rót nước đang söi sục vào trà, nước đang sôi làng má cá cũng không được. Nước đang sôi lùng mắt 
cua, nhấc ấm ra khối than lửa, là tự nhiên hết sôi, rót là vừa. (Nhất Thanh, 24-8-76). 


https://tieulun.hopfo.org 


“Bột” là lấy cái bã mà nấu, khi sôi thì có nhiều lớp “một”, màu trắng như lớp 
tuyết. 

Trong Xuyển phủ nói “tia lửa như lớp tuyết, còn ánh lửa như hoa mùa xuân”, 
nghiệm ra rất đúng. 

Nước sôi đợt nhứt, bỏ lớp trên của “một”, vì lớp nước ấy có màng như đá vân 
mẫu đen, uống vào không đúng mùi vị trà. 

Nấu xong, châm ra chén, thì chén thứ nhứt là ngon tuyệt hảo, hoặc cất lại để 
dưỡng cái tình hoa của trà và dùng chận sức sôi. Chén thứ hai, thứ ba, không ngon 
bằng; còn chén thứ tư và thứ năm trở đi, nếu không thật khát, thì đừng uống. 

Phàm nấu nước một thăng (lít Tàu), thì châm được năm chén. (Số chén ít 
nhất là ba, nhiều nhất là năm. Nếu số người đông đến mười, thì nên dùng hai lò). 
Trà, nên nhân khi nóng mà uống nốt, vì cái bã xác chìm ở dưới, cái tinh anh nổi 
lên trên, nếu đợi nguội thì phần tỉnh anh sẽ bay theo hơi hết, uống vô cũng thành 
không tiêu hóa. Trà có tánh chất “kiệm” (dè đặt), không nên nhiều vì sẽ lạt mùi 
đi tỷ như châm đầy một chén, mới uống phân nửa, mà mùi vị trà ngọt (cam), gọi 
là “gi”, Không ngọt mà đắng, ấy là “xuyển”. Hớp vào đắng, nuốt vô thì ngọt, đó 
là “rà”. (Có thuyết khác lại nói: mùi đắng mà không ngọt là “øiđ”, ngọt mà không 
đắng, thì là “xuyển"”.) 


Thiên VI : — Uống trà. 


Có cánh thì bay, có lông thì chạy, hả miệng thì nói, ba cái này đã có giữa trời 
đất. Ăn uống để sống, ý nghĩa của uống (ẩm), khởi nguyên từ lâu đời vậy. Nếu khát 
thì uống nước, muốn giải eơn buồn giận thì uống rượu, muốn trừ cơn buồn ngủ thì 
uống trà. Ngưồn gốc uống trà phát khởi từ Thần nông thị, và nổi tiếng hồi ông 
Chu Công nước Lỗ; đời Tê có Án Anh; nhà Hán có Dương Hùng, Tư Mã Tương 
Như; đời Ngô có Vĩ Diệu; Tấn có Lưu Côn, Trương Đái Viễn, Tổ Nạp, Tạ An và Tả 
Tư, v.v..., đều nổi danh về uống trà. Sau này lan tràn, truyền đến giới bình dân 
qua nhiều thời dại và thịnh nhứt vào triều này (Đại Đường), rồi lưỡng đô (Trường 
An, Lạc Dương), Từ đất kinh (Tỉnh Hồ Bác), đến đất du (tỉnh Tứ Xuyên), nhà nào 
cũng uống trà. Uống có trà thô, trà rời, trà bột. bánh trà, hoặc đập hoặc ngào. hoặc 
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hong khô hoặc đâm rồi cất vào trong bình hay hú, và đổ nước nóng vào gọi “ướp 
trà” hay cho vào: hành, gừng, táo, vỏ quít (trần bì), thù du, bạc hà... nấu cho sôi 
trăm lần, hoặc vò cho trơn hoặc nấu bỏ bọt (mạ¿), đó là thứ nước bỏ ở dưới cống 
và hết sức thô. 


Ô hô; trời sanh vạn vật, đều có cái cực diệu của nó, loài người có cái biệt tài, 
nhưng chỉ chọn cái dễ, như để che thân có nhà, nhà rất khéo; che mặc thì có áo; 
áo rất đẹp ; để no thì ăn uống, ăn và uống đều rất tỉnh. 


Trà có chín cái khó: Một là làm, hai là biết phân biệt, ba là đồ trà, bốn là 
lửa, năm là nước, sáu là hong hơ, bảy là làm nát, tám là nấu, chín là uống. 


Nếu hái nhằm lúc không có nắng và hơ vào buổi tối, thì không phải là kẻ biết 
chế trà, nhai để biết vị, hửi để biết mùi, thì không phải là kẻ biết phân biệt ngon 
dở; vật đựng hôi tanh thì không phải là đồ trà; củi đầu hay than ngộp (đã dùng rồi 
làm ngộp tắt) thì không phải là lửa; nước lấy nơi cuộn chảy hay bùn lầy thì không 
phải là nước; ngoài chín trong sống thì không phải là hơ; bột màu xanh thì không 
phải là mạt (ð¿); lo lắng vội vàng thì không phải là nấu; mùa hạ năng uống, mùa 
đông bỏ, không phải là kẻ uống trà. 

Phàm tươi quý thơm nồng thì số chến là ba, năm chén không bằng. 


Thiên VII — Chuyện về trà. 


Các đại danh nhân, từ xưa đến Chí Đường biết uống trà là: 


Đời Tam Hoàng Diêm đế Thần nông, Chu Lỗ Chu Công 1án, Án Anh Tướng 
nước Tề, người tiên đời Hán Đan khưu tử, Huỳnh Sơn Quân, Van Viên Linh, Tư 
mã Tương Như, Chấp kích Dương Hùng, Ngô Qui Mệnh Hầu, Thái Phó vĩ Hoằng 
Tự, Tấn Huệ Đế; Tư không Lưu Côn, con người anh của Côn tên Diễn làm thứ sử 
Duyễn Châu, thái giám Huỳnh Môn Trương Mạnh Dương, Tư lệ Phó Hàm, Tẩy Mã 
Giang Thống, Tham Quân Tôn Sở, Ký Thất Tả Thái Xung, huyện lịnh Ngô Hưng 
Lục Nạp, con người anh của Nạp làm Thục Hàm Nội Sứ Hội kê, Quán Quân Tạ 
Thạch, Hoằng Nông Quách Bộc, Dương Châu Hoàng On, Xá Nhơn Đổ Dục, Tiểu 
sơn tự ở Vũ Khương thầy Thích Pháp Diêu, Bôi Quốc Hạ hấu Khải, Dư Diêu Ngu 
Hồng, Bắc Địa Phó Tốn, Đan Dương Hoằng Quân Tử, Cao An Nhâm Dục Trưởng, 
Tuyên Thành Tần Tinh, Đôn Hoàng Thiền đạo Khai, Bà lão ở Quảng Lăng, tức vợ 
của Trần Vụ ở Duiễm Huyện, Hà nội Sơn khiêm chỉ, đời Hậu Ngụy ở đất Lang Da 
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có ông Vương túc, hoàng tử ở đát Tân An đời Tống, hoàng tử Thượng em của Loan 
ở đất Dự Chương, em gái của Bao Chiêu là Linh Huy, ông Hòa thượng Đàm Tế ở 
núi Bát Sơn, 'fề Thế Tổ, Vũ Đế, ông Lưu Đình Úy đời Lưu, ông Đào Hoằng Cảnh, 
Anh Công Từ Tích đời Đường. 

Sách Thục kinh của Thần Nông có nói: “Uống trà kinh niên, sẽ làm cho người 
có sức lực và vui vẻ”. 

Sách Nhĩ Nhã của Châu Công nói: “Giả là loại trà đắng”. 

Quảng Nhã rằng: Ở đất Kinh và Ba, người ta hái lá trà làm thành từng bánh, 
lá già sau khi làm thành bánh rồi phải dùng nước cơm ngâm, nếu muốn nấu trà 
uống, trước hết phải hơ sấy cho thành màu đỏ, tán nát thành bột để trong vật bằng 
sành, rồi tưới nước nóng và đậy lại, cho vào hành, gừng, vỏ trái quít, để ướp, thứ 
nầy uống vào nhã rượu, khiến không ngủ được". 

Sách Án Từ Xuân Thu thuật rằng Anh Tướng đời Cảnh Công nhà 'Tề, ăn cơm 
nấu bằng hột bắp, rồi nấu năm ba nắm trà để làm đồ ăn với cơm thôi. 

Trong Phàm tướng biên của Tư Mã Tương Như, có ghi: *Ô trác, Kiết ngạnh, 
nguyên huệ, khoản đông, bối mẫu, mộc tiết, cương linh, thảo thược dược, quế lậu 
lao, phi liêm, quán nhân xuyển, xá, bạch liễm, bạch chỉ, xương bồ, mang tiêu, hoàn 
tiêu, thu đu”. 

Phương ngôn: “ Người ở miền Tây Nam đất Thục, gọi trò là thiế?". 

Trong Ngô Chí Vĩ Diệu truyện nói: “Tôn ilạo, mỗi khi thiết tiệc đãi khách, 
đều bắt buộc mỗi tân khách phải uống cạn bảy ly rượu, tuy không tận vào miệng 
song cũng tưới đổ cho hết, Diêu uống rượu không quá hai thăng, Hạo biết vậy nên 
biệt đãi Diêu, cho phép lấy trà thay rượu”. 

Trong Tứn Trung Hưng thơ, nói: “Lục Nạp làm Thái Thú Ngô Hưng (Tấn 
thơ cũng nói Nạp làm đến Lại Bộ thượng thơ), lúc ấy Vệ tướng quân là Tạ An ngỏ 
ý muốn gặp Nạp. Cháu của Nạp, tên là Thục, (eon người anh của Nạp), phàn nàn 
sao Nạp không chuẩn bị, song không đám hỏi, bèn lén lo sắm sẵn khẩu phần độ đủ 
vài chục người dùng; An đến, Nạp chỉ bày trà và loại hệt như đậu phụng, hạnh 
nhơn; Lúc bấy giờ Thục bày ra đầy đủ các món ăn, các món ngon quí đều có cả; 
đến khi An lui ra về, Nạp bất đánh Thục bốn chục roi và nói rằng: "Mi đã không 
thế làm rạng rỡ cho chú, cớ sao lại làm bẩn cái tính tiện tặn của ta?" 


Tấn thơ nói Hoàn Ôn làm Dương Châu Mục, tánh tình tiện tặn, khi ăn chỉ 
dùng trà không dùng rượu. 

Lưu Thần Kỷ nói có người tên là Hạ Hầu Khải, bị bịnh chết, trong thân nhơn 
có người tên Cấu Hô, có cặp mắt lạ, có thể nhìn thấy được quỉ thần, khi Khải chết, 
bèn thấy Khải về thâu ngựa, làm cho vợ ông ta đau, Khải vấn khăn đầu bằng, mặc 
áo chiếc, vào chỗ giường lớn bên vách phía tây y như lúc còn sống, và bảo người 
nhà đem trà uống. 


Thiên VIII — Xuất xứ. 


Ở miền Sơn Nam, thì Hiệp Châu có trà tốt nhứt. 

Hiệp Châu, trà mọc ở thung lũng ba huyện: Viễn An, Nghỉ Đô, Di Lăng. 

Trà Tương Châu, Kinh Châu kém hơn. (Ở Tương Châu thì trà ở vùng thung 
lũng huyện Nam Chương; ở Kinh Châu thì trà vùng thung lũng Giang Lăng;) 

Hằng Châu kém (trà mọc ở hai thung lũng huyện Hằng Sơn và Trà Lãng); 

Kim Châu, Lương Châu kém hơn nữa, (Kim Châu thì trà ở hai thung lũng 
huyện Táy Thành và An Khương; Lương Châu thì thuộc trà vùng thung lũng hai 
huyện Tương Thành và Kim Ngưu). 


Miền Nam sông Hoài Thủy. 

Ở miền Hoài Nam thì trà Quang Châu tốt nhứt (trà vùng huyện Quang Sơn, 
Huỳnh Đầu Cảng, giống trà ở Hiệp Châu); 

Nghĩa Dương quận Thử Châu kém hơn (trà ở vùng Chung Sơn, huyện Nghĩa 
Dương bằng như ở Tương Châu, và trà Thử Châu ở vùng Tiềm Sơn huyện Thái Hồ 
bằng như của Kinh Châu). 

Thọ Châu, trà kém (ở Sanh hoắc sơn, huyện Thạnh Đường, thì bằng như ở 
Hằng Sơn). Trà ở Kỳ Châu, Huỳnh Châu, lại kém nữa (ở Kỳ Châu, trà mọc ở vùng 
thung lũng huyện Huỳnh Mai, ở Huỳnh Châu, trà cùng thung lũng huyện Ma 
Thành, thì bằng trà miền Kinh Châu và Lương Châu). 


Miền Tây Chiết Giang (tức Tiền Đường Giang). 
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Ở vùng nầy, trà Hồ Châu là tốt nhứt. Ở Hồ Châu, trà vùng thung lũng Cố 
Chử, huyện Trường Thành, thì bằng trà ở Hiệp Châu, Quang Châu; nếu ở vùng 
Nhu Nho Sư Nhị Tự, Bạch Mao Sơn, Huyền Cước Lĩnh, thì bằng như ở Tương 
Châu, Kinh nam. Nghĩa Dương Quận; nếu ở vùng Phụng Đình Sơn, Phục Dục 
Quang, Phi Vân, Khúc Thủy Nhị Tự (hai chùa), Trác Mộc Lĩnh, thì bằng như ở 
Thọ Châu, Thường Châu; nếu ở vùng thung lũng hai huyện An Kiết, Võ Khương, 
thì bằng như ở Kinh Châu và Lương Châu. 

Thường Châu hơi kém (Thường Châu, Nghĩa Hưng Huyện, trà ở vùng Quân 
Sơn, dưới miền đồi bác Huyền Cước Lĩnh thì bằng như ở Kinh Châu và Nghĩa 
Dương quận. Nếu ở vùng Quyện Lĩnh, Thiện Quyền Tự, Thạch Đình Sơn, thì bằng 
như ở Thử Châu. 

Tuyên Châu, Hàng Châu, Mục Châu và Hấp Châu thì trà kém. (Tuyên Châu, 
trà ở vùng Hoắc Sơn, huyện Tuyên Thành, thì bằng như ở Kỳ Châu) 

Thái Bình huyện trà ở vùng Thượng Mục, Lâm Mục thì bằng ở Huỳnh Châu. 

Trà Hàng Cháu, hai huyện Lâm An, Ư Tiềm, thì thuộc trà vùng Thượng Mục 
Sơn, trà nầy bằng trà ở Thư Châu. 

Tiền Đường thì có trà ở vùng hai chùa Thiên Trúc và Linh Ấn. Mục Châu 
thì trà ở vùng thung lũng huyện Đồng Lư. Hấp Châu (cũng đọc là Thiệp Châu) thì 
thuộc trà vùng thung lũng (Vụ Nguyên,) và trà các vùng nầy bằng trà ở Hàng Châu. 

Nhuận Châu, Tô Châu, còn kém hơn. (Nhuận Châu, Giang Ninh huyện, là trà 
vùng Ngạo Sơn). 

Trà ở Tô Châu, Thường Châu, là trà ở vùng Động Đình Sơn, thì bằng như trà 
ở Kim Châu, Lương Châu vậy. 

(Đứt bộ Trà kinh theo bản dịch lần đầu) 

Kiến nam thì có trà ở Bành Châu là tốt, (ở Bành Châu, trà mọc ở vùng Mã 
Yên Sơn, Chí Đức Tự và Bằng Khẩu, huyện Cửu Lúng thì bằng trà ở Nang Châu). 

Trà Cẩm Châu, Thục Châu thì hơi kém, (ở Cẩm Châu, trà mọc ở vùng Tổng 
Lãnh quan, huyện Long An, thì bằng trà ở Kinh Châu, còn như trà vùng Tây Xương, 
Xương Minh, huyện Thần Tuyền, tốt hơn trà vùng Tổng lãnh, nhưng rất khó hái. 
Ở Thục Châu, trà mọc ở vùng Trương Nhơn Sơn, huyện Thanh Thành, thì bằng 
trà ở Cẩm Châu. Huyện Thanh Thành có loại Tán trà và Mộc trà). 
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Trà Cung Châu thì vừa, Nhã Châu, Lự Châu thì kém hơn ; (ở Nhã Châu, trà 
mọc ở vùng Bách Trượng Sơn, Danh Sơn, còn ở Lưự Châu, trà mọc ở vùng Lự Xuyên, 
thì bằng trà ở Kim Châu). 

Trà My Cháu, Hán Châu, lại còn kém hơn; (ở My Châu, trà mọc ở vùng Sanh 
Trác Sơn, huyện Miên Trúc, thì bằng trà ở Nhuận Châu). 

Triết Đông thì có trà Việt Châu là tốt; (trà mọc ở vùng đỉnh Độc Bố Tuyền, 
Huyện Dư Triệu, gọi là Tiên Minh, loại lá to rất đặc biệt khác lạ, loại lá nhỏ thì 
bằng trà ở Nang Châu). 

Trà Minh Châu và Vụ Châu thì hơi kém; (ở Minh Cháu, trà mọc ở vùng Du 
Giáp Thôn, còn ở Vụ Châu, trà mọc ở vùng Đông Nhựt Sơn, huyện Đông Dương, 
thì bằng trà ở Kinh Châu). 


Trà Đài Châu thì kém hơn; (ở Đài Châu, trà mọc ở vùng Sanh Xích Thành, 
thuộc Tào Huyện, thì bằng trà ở Hấp Châu). 

Ở Kiềm Trung thì có trà Ân Châu, Bá Châu, Phi Châu và Di Châu, bốn châu. 
Ở Giang Nam thì có trà Ngạc Châu, Viên Châu và Kiết Châu, ba châu. Ở Lĩnh Nam 
thì có trà Phước Châu, Kiếm Châu, Thiều Châu và Thượng Châu, bốn Châu. (Ở 
Phước Châu, trà mọc ở vùng Mân Phương Sơn, huyện Sơn Âm). 


Tuy nhiên, tất cả mười một một châu: Ản, Bá, Phí, Di, Ngạc, Viên, Kiết, 
Phước, Kiến, Thiều, Tuyền (dư), Tượng, chưa được hiểu rõ tường tận vùng nào có 
trà. Nhưng thường thường trà ở mười một châu ấy, vị rất thơm ngon, thảy đều được 
cả. (Từ câu “Kiến Nam thì có trà ở Bành Châu là tốt” là của Lý Thân ở Lái Thiêu, 
phiên dịch theo bộ Trà Kinh chứ Hán, tồn trử tại nhà tôi). 

Dẫn — Bản dịch bộ trà kinh; cho tới chương này nguyên của một nữ giáo sư tốt 
nghiệp Hán Văn trường Đài Bắc soạn từ 1963 và đứt nơi đây. Hai thiên chót IX 
và X, lúc đó chưa được dịch. Sách dâng kiểm duyệt đem về, sắp sửa giao cho nhà 
in, duyên may bỗng khiến tôi gặp một bạn nhỏ mới quen, tuy nhỏ người mà to con 
mất, — Anh Lý Thân quê ở Lái Thiêu, đọc được trôi chảy chứ Hán. trong buổi sơ 
ngộ tôi lấy cho anh xem, quyển “Đường triều tiểu thuyết đại quan”, Anh xem rồi 
cho tôi hay trong đó có các chương Trà Kinh của Lục Vú, và có cả hai thiên IX và 
X, không hiểu vì sao chưa dịch. Tôi mừng quá, yêu cầu anh dịch trót thể. Lý Thân 
ngần ngại và khiêm tốn sợ không kham trọng trách, nhưng tôi vẫn cứ ép, cho nên 
cách vài hôm sau, anh trao tôi bản dịch như thấy dưới đây. Thú thật, tôi vì dốt 
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chứ Hán, không bổn thân tự làm việc phiên dịch tài liệu Hán Tự ra quốc văn, đành 
phải mượn tay người khác để “ba bà guáp một” Tục thường ví: “thầy đờn muốn 
được ngón tươi, phải hy sinh cặp mắt” Tôi chỉ còn hơn đui mù, vì không được một 
chứ Hán nào, thêm đua đòi trót lựa nghề khảo cứu. Nghĩ cúng thẹn thầm, nhưng 
trót đâm lao thì phải theo lao. Theo sách Hương trè (Hoa Lư xuất bản), ông Đỗ 
Trọng Huề, ngay nơi trang 12, có chụp ảnh một trang trích quyển Trả Kinh và bảo 
rằng quyển ấy khác dưới đời nhà Minh, hiện được tàng trữ nơi thư viện quí của 
một trường Đại Học Ăng lê tại Luân Đôn. Như vậy thì quyển Trà Kinh hiếm có 
quá, thuở nay nhiều người nghe nói chớ ít ai được thấy tận mắt. Để giúp một phần 
nào cho những ai sau nầy muốn nghiên cứu về Trà, khỏi tìm quyển Trà Kinh, tôi 
in lại trước đây bản địch của cô nữ giáo sư con gái anh Lê Ngọc Trụ, và nay có 
anh Lý Thân bổ túc thiên IX và thiên X, như sau: 

Về dụng cụ có tên lạ, kể trong Trà Kinh, cho đến nay, chưa một ai tả rõ hình 
dáng các dụng cụ tối cổ ấy ra sao. Trong những sách tôi được đọc cũng nói rằng 
chính các nhà thông thái Trung Hoa cũng lắc đầu chịu là không biết. Tôi suy luận 
có lẽ vì ngày xưa có người Tàu ít khí họa hình ¡in rập để lại là một lẽ, còn lẽ khác 
nửa, phải chăng vì nạn Nguyên (Mông Cổ) chiếm nước Tàu ngót tám, chín mươi 
năm và chế độ tàn khốc của người du mục không muốn để lại những tàn tích của 
văn hóa nông tang mà họ không biết thưởng thức. Như vậy, ngày nay giữ được bao 
nhiêu hay bấy nhiêu, và ta không nên khó tánh hơn Tàu. Vả lại quyển Le Liure du 
Thé, bản dịch ra Pháp văn của Gaòriet Mourey, (nơi trang 33) đã từng có câu: “Les 
autres chapitres du Chaking traitent de la vulgarité des faeons ordinaitres de boire 
le the; de Ì"histoire sommaire des buveurs de thé i]lustres, des plus fameuses plantations 
de thé de la Chine, des variantes que lon peut apporter dans le serviee du thế; et 
des ustensiles nécessaires pour faire le thé, le reste est malheureusement perdu” 


Sau đây là bản dịch của Lý Thân : 
Thiên thứ IX : — Chỉ lược (giản dị, qua loa). 
Về dụng cụ chế biến trà, nếu như muốn chế biến trà mà gặp vào Túe (thời 


tiết! “chớm xuân cấm lửa”, (lối tháng chạp), tại những nơi sơn tự sằn đã có trà 
mọc, thì xúm nhau lại mà hái, liền đem chưng, giã, đập, rồi dùng lửa hơ cho khô, 


những lúc ấy, thì bảy dụng cụ chế trà ghí nơi thiên thứ hai (2)là: khải, phác, bồi, 
quán, bằng, xuyên, dục, đều không cần thiết nửa. 

Về khí cụ pha trà, như gặp được tảng đá bằng phẳng, ngồi nằm trên đó được 
và tảng đá ấy chen nằm giửa các cội tùng, thì khí cụ ghi nơi thiên tư (4), là: cự 
liệt hay sàng (cái giường), không cần thiết nửa. Dùng củi khô, đỉnh lịch, hoặc cùng 
loại, thì phong ió (lò lửa), thán qua, hỏa giáp (đũa gấp lửa), giao sàng (giá tréo), 
v.v... đều không cần thiết; nhược bằng gặp được nước ngọt đang chảy trong khe 
suối, thì các vật: thủy phương, dịch phương, lọc thủy nang, v.v. ... đều không cần 
thiết nứa. Nhược bằng gặp nhau đưới con số nằm (5) người, trà vị lại thơm ngon, 
tình chế, thì không còn cần thiết gì nứa cả. 

“Nhược uiên lũy tê nham, dẫn cắng nhập động...” 

Câu này dịch: nhược bằng bám níu dáy leo, lần bước dẫn đắt nhau vào hang 
động, rồi cũng trước ngay sơn động ấy, đốt lửa lên hơ trà cho khó, rồi quậy nát di, 
lấy giấy gói lại hoặc trứ trong hộp, thì các vật như: triển,..phốt, mọt, đều không 
cần thiết nữa. Nào: biềw (bầu), uyển (chén), giáp (kẹp), trát, thục uu (để trữ nước 
nóng), fq qủy, v.v... đựng trọn đầy trong một cái cử (cái sọt tre), thì đô lam không 
cần thiết nứa. Nhưng trong thành ấp, nơi nhà những vương công vọng tộc, (trong 
24) khí cụ để pha trà (đếm trong danh sách có đến 2ð món), mà thiếu đi một, thì 
trà kể như bỏ đi vậy. 


Thiên thứ X: Chỉ đồ ( đồ bản trà kinh). 


Dùng lụa trắng làm thành bốn bức hoặc sáu bức, chia bài ra mà viết, rồi treo 
lên bên các góc phòng, trên những bức lụa ấy trình bày những điều ghi chép trong 
bộ Trà kinh, như: Nhứt chí nguyên (nguồn góc của trà); nhị chí cự (dụng cụ hái 
trà), tư chỉ tạo (cách chế biến trà); t chỉ kh (khí cụ pha trà); ngú chỉ chờ (cách 
nấu trà); iực chỉ ẩm (cách uống trà); £hất chỉ sự (câu chuyện về trà); bé! chỉ xuáf 
(xuất xứ của trà); củ chỉ lược (giản dị qua loa); Là cốt để mắt trong thấy rõ ràng 
và còn giữ mãi đầy đủ từ đầu chí cuối bộ Trà kinh vậy. 

Chú thích của Lý Thân. Đỉnh :cái vạc. Lịch: chuồng ngựa. Viên: dắt kéo lên, 
lôi lại. Lứy: loại cây bò leo. 7ê: bước lên. Nham: đá đất. Cắng: suốt. (Hết phần dịch 
của Lý Thân). 
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Nay nói về bài Trà Ca của Lư Đồng, nhơn thấy có đăng trong quyển Hương 
trà của ông Đỗ Trọng Huề, vậy tôi xin mạn phép tác giả, trích mấy câu như sau: 


Nhất uyển hầu uẫn nhuận, 
Lưỡng uyễn phá cô muộn, 


Tam uyễn sưu khô tràng, duy hữu uấn tự ngũ thiên quyển, 
Tứ uyển phát thanh hãn, bình sinh bất bình sự, tận hướng mao khổng tán, 


Ngũ uyển cơ cốt thanh, 

Lục uyển thông tiên linh, 

Thất uyển khiết bất đắc, duy giác lưỡng dịch, 
tập tập thanh phong sinh. 

Bồng lai sơn tại hà sứ ? 

Ngọc xuyên Từ thừa thử thanh phong dục qui khử. 
Ông Trần Gia Am trong Hương trà, trang 47, dịch là: 
Chén dầu, cổ họng trơn trơn, 

Chén hai, cảm thấy nổi buồn tiêu tan, 

Chén ba, trút tâm can mọi sự, 

Năm ngàn pho uăn tự còn thôi. 

Chén tư, râm rấp mồ hôi, 

Bất bình mọi nỗi trong đời sạch không. 

Đầu theo lỗ chân lông ra tuốt, 

Chén năm, thời gân cốt nhẹ tênh. 

Uống xong sáu chén uào mình, 

Nhẹ nhàng khoan khoái như hình lên tiên. 
Đến bảy chén nhấp liền chẳng nổi, 

Nách hai bên gió thổi hây hây. 

Bồng lai ở chốn nào đây? 

Ngọc Xuyên muốn cười gió bay đi uề. 


Đọc hai bài ấy đã khoái trá lắm rồi, nhưng nay hãy đọc bài Pháp văn nầy: “ 
La première tasse humecte ma lèvre et mon gosier, la seconde rompt ma solitude, la 


troisième pénètre dans mes entrailles et y reraue des milliers d"iđéographles étranges, 
la quatrième rne procure une légère transpiration, et tout le mauvais đe ma vie s'en 
va à travers mes pores; à la cinquième tasae, je suis purifié; la sixième m°emporte 
dans le royaume des immortels. La septlème? Ah? la septième ... mais je nen puis 
boire davantage? jJe sens seulement le souffle du vent froid gonfler maes manches. Où 
est Horaisan? Ah? laissez moi monter sur cette douce brise et qu°elle m'y ernporte?” 

Dịch như vậy mới gọi là dịch. Và khi thấu thoát, thì văn nước nào cũng hay. 
Ba bài này, theo tôi, đủ đền bù những chương nặng nề của bản dịch Trả kinh, mà 
tôi không dám thêm chữ nào sợ lạc nghĩa câu văn cổ, và đã cố gắng chép hết ra 
đây, mặc đầu sơ sót, để phụng sự người hiếu học. 
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Tìm Hiểu Nghệ Thuật Trà Đạo Của Người Nhật Bản. 


Người Nhật Bản có một phương pháp uống trà đặc biệt của họ, gọi “Chanoyu” 
dịch là “trà đạo”. 

Năm 1963, ngày 3 tháng 9 tây, tôi được may mắn nghiên cứu tại chỗ, nơi cựu 
đế đô Kyoto, rnột buổi dự kiến chớp nhoáng, buổi hành lễ đầy vẻ huyền bí trà đạo 
này, nhưng chỗ nghe thấy của tôi trong bước đông dư ngắn ngủi ấy, làm sao bì được 
thiên tài liệu súc tích dưới đây, do bộ ngoại gìao Nhật viết bằng Pháp văn, đăng 
trong tập san tuyên truyền số 18-E 7, tháng 3 năm 1962 “LA VIE AU JAPON"”. 

Bài ấy, nhan là '“e chanoyu ou la Cárémonie du thé” 

Và sau đây là bản dịch mấy trang tài liệu chánh thức, xán lạn và xác thực ấy: 

“Trà đạo”, ngày nay là một thú tiêu khiển tao nhã của người Nhật. 

Căn cứ theo sử, trà Tàu du nhập Nhật Bản lối năm 700 sau kỷ nguyên, giữa 
thời kỳ thịnh Đường. 

Đời Đông Hán (25-220 S.K.N,), người dân Trung Quốc đã biết công cụ của 
trà. Nhưng loại trà của người Nhật, cho đến nay, năng dùng, là thứ mafcha, mộ: 
loại trà tấn nhỏ ra như bột, có màu xanh như lá cây. 

Ban sơ, đầu thế kỷ VII, trà bột bên Nhật, cũng chưa được biết nhiều. Phải 
đợi đến cuốì thế kỷ XH, đồng thời triều Đại Tống, thì ma/cha mới được tải sang 
Nhật khá nhiều hơn trước. Trà lúc ấy, quý báu vô ngần, được xem như một tiên 
dược, có khả năng giải bệnh hơn là giải nhiệt, giải khát, 

Đến thế kỷ XIV, trà được phổ biến sâu rộng hơn, nhờ tục đấu trà (tocha). 

Phép đấu trà bắt đầu bằng sự 1Ề tựu vào một nơi, nhiều lương hứu đồng bệnh 
thích uống trà. Nói theo nay, thì họ thi đua với nhau. Trà được rót ra trong nhiều 
chén nóng hổi, hơi bay ngạt múi, và giải khôi nguyên sẽ về tay người nào, nhắp 
chén nào là nói đúng tên trà chén nấy, nói đúng luôn nơi xuất xứ, trà hái vùng 
nào, ngon hay đở ở chỗ nào, v.v. và người chiếm giải nhất sẽ được cấp phát một 
phần thưởng xứng đáng. Nhờ có đấu trà khuyến khích, nên dân chúng nông trang 
tăng thêm trong việc trồng trà. Ngày nay có giống trà Ứ/¿ (Vũ trị), gần cựu đô 
Kyoto là nổi tiếng nhứt, hoàn cầu đều biết danh. 
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Trở về sau, cuộc đấu trà thôi không treo giải thưởng, để giữ đúng tinh thần 
của người Nhật vốn không ưa những gì có kim tiền xen vào. Tocha trở nên những 
buổi hội hiệp tao nhá hơn, chung quanh chén trà ấm cúng kén người trí thức. Đồng 
thời, võ cử và hiệp sĩ (Samourai) gia nhập thêm đông vào buổi đấu trà, và biến buổi 
hội trà thành buổi hội tao nhân mặc khách, cao thượng hơn. 

Sơ khởi, có một người, tên Muro/a.Juko (1423 - 1502) khởi xướng, đưa qui tắc 
lập cái sau này gọi là trà đạo (chanoyu). Tiếp theo, có ông Takeno Jo-O (1502 - 
1B5ð), ra công điều chỉnh những gì đặt để bởi Mfurœta Juko. Sau đó nửa, một vị đạo 
sĩ phái Thiền tông là Sen Rikyo dọn xếp lại tất cả thành một bộ luật-về Trà đạo 
cho đến nay còn tuân hành. 

Lúc đầu trà đạo chỉ thịnh khởi giữa giới tăng lữ và giữa người quý phái vọng 
tộc, sau mới bành trướng đến quần chúng và được phổ biến càng ngày càng sâu 
rộng thêm. 

Sự biết thưởng thức hương vị khoái trá của trà phát triển song song với đạo 
Phật, phái Thiền tông, và song song với óc thẩm mỹ sắn có của dân tộc Phù tang, 
để lần hồi trở nên một nghỉ thức, rồi một triết lý và hơn nứa, một đạo giáo hẳn 
hoi, chánh thức. Phải nhìn nhận, Trà đạo ngày nay có ảnh hưởng rất lớn đến văn 
hóa và mỹ thuật Nhật Bản. 

Vào thế kỷ XV, XVI, nguyên tắc của Chanoyw là đi tìm một món giải khát 
thanh thú. Trong khi ấy, nghỉ lễ đạo Thiền (Zen) là khóo biết sử dụng trà để dung 
hòa tâm hồn con người với vũ trụ. Cốt ý chánh yếu của Chanoyu là tìm cái gì đẹp, 
nhã trong giản dị. Đúng như câu châm ngôn Việt “nghèo sạch, rách thơm”, câu này 
nếu được phép áp dụng để cất nghĩa trà đạo, thì quả là rất đúng nhịp và rất ăn 
khớp. 

Mới thoạt nhìn, thì thấy nghỉ lễ trà đạo có mòi gất gỏng, gò bó đến buồn chán. 
Nhưng khí nhiễm được rồi, sẽ thấy trà đạo có cân nhắc kỹ càng, từ mỗi cử động 
nhỏ nhặt, và cần phải có trà sư chứng kiến và chỉ dẫn mới khỏi sợ sai lầm. 

Chanoyu có ảnh hưởng rất to trong đời sống nghệ thuật, phong lưu tài tử của 
mỗi người dân Nhật, từ cách kén chọn gian phòng hợp thức cho sự hành lễ, chọn 
một hoa viên không cần lớn nhưng xinh xắn, lựa dụng cụ thích nghỉ, phải lựa cho 
được: cảnh trí hạp, thời tiết hẹp, tranh treo đúng điệu, cắm bông (ikebana) phải 
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phép. Và thảy đều tùy thuộc nghi thức trà đạo, từ kiểu kiến trúc của gian phòng, 
cách sắp đặt hoa viên, trang trí gốm sứ, phép cắm bông phải thế nào, nhắc lại thảy 
đều tùy theo phương pháp trà đạo đã dạy. Một điều cần nhấc nữa lại đây là nghệ 
thuật của trà đạo vẫn khép chặt trong hai chứ “giản đ¿”. Lần lần nghỉ lễ phong 
tục tuân hành trong phòng tra lan ra ngoài xã hội, rộng xuống tới dân gian. Thậm 
chí các thiếu nữ Nhật cũng phải học cho biết Trà đạo, bầu sau nầy khi về nhà 
chồng, không quá bợ ngợ với các cử chỉ thanh nhã của phái môn Trà đạo truyền. 

Từ khi sư tổ Sen Rikyu tạ thế, có nhiều trường mở ra dạy về Trà đạo. 

Nhưng mỗi trường mỗi khác về chỉ tiết, và chỉ giống nhau đại cương về những 
gì thọ giáo của sư tổ. Tuy vậy, việc tôn thờ sư tổ Trà đạo vẫn giữ kỹ trong mỗi 
trường. Danh tiếng nhất có trường Ura Senke, do cháu bốn đời của Sen Rikyu thiết 
lập, và đòng này cha truyền con nổi, giữ mãi nghiệp xưa. Năm 1962, trường này 
được điều khiển bởi Soshisư Sen, là cháu đời thứ 14 của Sen Rikyu. 

Những trường dạy trà đạo đáng kể khác, là: Qmofe Senkhe, Mushakoji Senke, 
và Enshu, thảy đều có danh tiếng lớn trong xứ. 

Một buổi diễn trà đạo điển hình. 

Có nhiều cách diễn trà đạo, tùy trường dạy, tùy môn phái, cũng như tùy trường 
hợp và tùy thời tiết. 

Đại khái, một cuộc diễn trà đạo xảy ra như thế này: 

1. Về dụng cụ cần thiết, thì có: 

a. Phòng trà, gọi Sưkuya. Nên gọi đó là “trà ¿h#?” đúng hơn, vì muốn tận 
hưởng lạc thú trà đạo (chanoyu), thì phải có am thất hợp thức, như vậy mnới đáng 
Eọi là s¿híya. Sukiya gồm một phòng uống trà (cha slisu) và một trù phòng để pha 
trà (mizu ya), một phòng để khách đợi phiên (uorits¿ki) và có một con đường nhỏ 
(roji) để đưa khách trải qua hoa viên đến trà thất. 

Bởi vậy, những biệt thự nào muốn có trà thất cũng phải lựa chổ u tịnh nhất 
trong hoa viên mà lập: có cây trăm thước, có hoa bốn mùa, có suối reo róc rách, có 
đá cuội lót đường, có rong xanh trải đất. Loại rong này, chủ nhản cho khách xem 
bằng mắt, và không gì thất lễ thiếu xã giao cho bằng giắm chãn lên tấm thảm rong 
xanh biếc ấy. 
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b. Kể về từ khí thiết yếu, thì có: 

cha uuan, tô để pha trà và uống trà; 

cha ire: hộp đựng trà bột; 

cha sen: cây cọ nhỏ chuốt bằng cọng tre, để đánh trà cho mau tan; 

cha shaku: cây muỗng hay vá để xúc trà, cũng chuốt bằng tre. 

Các từ khí kể trên đều là những tuyệt tác phẩm, qúi báu, rất mỹ thuật, không 
vậy thì chưa phải là trà thất danh bất hư truyền. 

c. Cách ăn mặc đúng theo phương pháp trà đạo: 

Phải ăn mặc khiêm tốn, nho nhã. Khi có đại lễ quan trọng, thì nam giới vận 
chiếc áo rộng tay kiểu Nhật thùng thình, gọi kimono, may bằng lụa chắc dày có 
thêu năm ba dấu hiệu sắc tộc của mình càng tốt; chân chuốt bít tất trắng, ¿abi. Phe 
nữ giới cũng mặc kimono đơn sơ, có thêu dấu hiệu tộc phái rõ rệt, và cũng mang 
vớ trắng tabi. 

Dầu nam hay nứ, khách củng phải mang theo mỗi người một cây quạt giấy 
xếp và mang theo giấy trải nhỏ gọi kaishi. 

Phương pháp hành lễ: Một lễ trà đạo chanoyu, đủ các nghi thức, gồm những 
lễ kể ra như sau: 

a. Một bứa ăn nhẹ, kaiseki; 

b. Một phút nghÌ xả hơi, nakadachi; 

c. Lễ chánh, goza-iri, trong khi diễn, có dâng trà đậm koicha; 

d. Tiếp theo và dứt là lễ dâng trà ngon, gọi lễ uswecha, 

Nếu diễn đủ lớp, một cuộc trà đạo có thể kéo dài trên bốn tiếng đồng hồ. Nếu 
diễn tất, dâng usueha không thôi, thì cũng phải ngót một giờ mới đủ. 

a. Lễ đầu kaiseki. 

Quan khách được rmời dự lễ, chia ra từng tốp năm người, đều túc trực nơi 
phòng chờ. Chủ nhân bước ra trình diện và mời khách noi theo tiểu lộ, dài độ bảy 
tám thước tây, trải qua một tiểu hoa viên xinh xắn công phu, để đến trà thất. Cạnh 
bên đường nhỏ này có xây một bể nước, nước chảy trong veo, khách dừng chán lại, 
lấy vá taúc nước rửa tay và xúc miệng, làm lễ “tẩy trần”. 
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Trà thất có cửa vào rất thấp. Khách phải qùy gối mà chun vào, để tỏ sự kính 
cẩn và phục thiện. Vô đến phòng chính, thấy ở giữa có bày một bếp lửa bất di động, 
gắn chặt vào nền một lò di động được, trên có đặt một siêu nước. Bước vào phòng, 
mỗi quan khách đều phải cúi đầu trước khám thở (okonoma. Khách sẽ cầm cây quạt 
tỉnh túc ngắm bức tranh treo trong khám và chiếc đỉnh con đặt trên bàn bên cạnh. 
Sau đó, khách liếc mắt nhìn lò lửa hồng, trên có cái siêu. Nhìn xem thỏa mãn, 
khách sẽ phân ngôi thứ mà an tọa, vị khách quan trọng sẽ được xếp ngồi gần chủ 
nhân. Chào hỏi xong rồi, thì dọn kaiseki và những thức ăn ngọt. 

b. Lễ nakadachi — Chủ nhân ra dấu mời khách trở lại sân hoa viên, ngồi 
trên ghế dài ngắm cảnh xem hoa để đợi mình sắp đặt lễ tiếp. 

c. Lễ goza-iri — Chủ nhân dùng chày bằng gỗ, gõ mạnh vào khánh bằng 
đồng treo trong trà thất, và đó là dấu hiệu lễ chánh bắt đầu. 

Đúng theo cổ tục, thì chủ nhân phải gõ khánh ba lần bốn lượt. Trong lúc ấy 
quan khách đã đứng dậy thủ lễ một cách cung kính. Khách trở lại hồ nước, rửa 
tay và xúc miệng một lần nữa. Tiếp theo thì họ trở vào trà thất. Lúc bấy giờ có 
một người đến rút lên cao mâý bức sáo tre treo ngoài cửa sổ, để ánh sáng mặt trời 
chan đầy khắp gian phòng. Bức tranh cổ, khi nảy thấy treo trong khám, nay đã 
được thu xếp cất rồi và thay vào đó, nay là một bình bông chưng đúng nghi thức 
cổ truyền. Một chậu nước lã đã dược đặt sẳn kế bên một hộp đựng trà bột. Trên 
tay chủ nhân thấy có cầm một cái tô quí để pha trà gọi cha -tøan, một cọ tre để 
khuấy trà gọi cha sen và một cái vá xúc trà từ trong hộp ra, gọi cha shaku Quan 
khách ngắm nhìn để tìm hiểu phương pháp cắm bồng vào bình và liếc nhìn kỹ siêu 
nước trên lò. Chủ nhân khi nãy bước vô trù phòng, nay đã trở ra, phen này, tay 
cầm một chậu dùng đựng nước trau tô cho thêm sạch, một gáo múc nước và một 
giá kê để lát nữa kê gáo lên trên hoặc kê đỡ nắp siêu. Hoặc chính bản thân chủ 
nhân, hoặc một người phụ tá nào đó, sẽ bưng từ trong ra, một hộp mứt bánh và 
đặt trước mặt vị khách quan trọng nhất. 

Chủ nhân lấy khăn ƒ⁄&sq, lau sạch hộp đựng trà và lau luôn cái vá xúc trà. 
Rồi lấy cọ tre giạu trong nước, nước nầy chủ nhán dùng gáo múc trong ấm siêu đặt 
trên lò lửa hồng. Chủ nhân tiếp lấy cái tô, cũng trau bằng nước nóng, rồi trút nước 
trau tô ấy vào chậu nhỏ (vide tasses), đoạn lấy khăn vải gai mịn, gọi chak¿n lau lại 
cái tô sạch sẽ trong ngoài. Xong rồi, đặt tô xuống, chủ nhân với cầm hộp trà, mở 
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nắp ra, và dùng vá tre xúc trà bột, từ hộp sớt qua tô, cứ đếm mỗi vị tân khách là 
ba muỗng xúc. Đoạn chủ nhân dùng gáo tre múc một gáo đầy nước sôi trong siêu, 
nhưng chỉ rót một phần ba gáo vào maícha đựng trong tô, còn dư nước thì trút lại 
siêu. Chủ nhân sẽ dung cọ tre, khuấy cho trà mau tan ra nước, cho đến khi trà trở 
nên đặc sền sệt như nước đậu xanh sệt. Trà pha cách này, gọi là koicha (trà đậm). 
Và trà bột nœfcha, nguyên là lá trà đọt của những gốc trà lão, từ hai mươi đến bảy 
mươi tuổi, có khi cao niên hơn nứa. Khi chủ nhân khuấy trà rồi thì đặt cái tô gần 
lò lửa. Vị thượng khách, sau khi dùng bánh mứt, sẽ đến quỳ, cầm tô trà lên. Nếu 
có người phụ trợ thì người này có phận sự phải bưng tô trà đến dâng tới tay vị 
thượng khách. Ông này, sau khi cúi đầu chào các vị kia, rồi cầm tô trà đặt vào lòng 
bàn tay trái, tay mặt kềm bên cạnh cái tô cho thêm vững. Ông nhắp một hớp, ngưng 
lại gật đầu ra dấu khen ngon, hớp thêm một vài hớp nhỏ, rồi lấy khăn &aishi bằng 
giấy mỏng, lau miệng tô chỗ mình uống cho thật sạch, rồi chuyền tô qua vị khách 
thứ nhì, vị này cũng làm y một thế thứ tự tiếp tục như vậy cho đến tay vị thứ 
năm. Vị này, sau khi dùng trà rồi, thì bưng trả tô cho vị thượng khách để trao lại 
chủ nhân. 

d. Lễ trà usucha. 

LỄ usucha khác với lễ koicha, vì trà matcha dùng đây là đọt trà, cây tơ từ ba 
đến mười lăm tuổi là cùng. Nước trà ¿sưcha vẫn vừa xanh, vừa có bọt. 

Nghỉ tiết về lễ ¿sucha cũng na ná như lễ koicha, duy khác đôi chút như sau: 

]) tô dùng trà sưcha nhỏ vóc hơn tô dùng trà koỉcha. 

1U trà usucha pha riêng cho mỗi vị tân khách, mỗi vị là hai vá xúc hoặc hai 
rưỡi maicha. Theo tục lệ, mỗi vị khách phải uống cạn tô của mình; 

IID mỗi tân khách phải lau miệng tô, chỗ mình uống, bằng các ngón tay mặt, 
đoạn vuốt ngón vào giấy móng kaishi. 

Khi chủ nhân dọn đẹp các dụng cụ từ khí ra khỏi phòng trà, rồi trở lại im 
lìm qưì cúi đầu trước mặt các vị tân khách, cử chỉ ấy chứng rằng lễ tất. 

Khách rời trà thất sưk¿ya có chủ nhân dẫn đường, ân cần đưa ra tới cổng. 

LỜI BÀN — Phép hành lễ trà đạo, vừa trang nghiêm, vừa thanh nhã, thêm 
đượm chút gì huyền bí của một đạo giáo riêng biệt, nửa Thiền, nửa Thần đạo, nửa 
võ sĩ đạo. Trà đạo cho đến nay, giữ được cổ truyền bất di dịch, khiến người Nhật 
tự hãnh diện và xem đó là tỉnh hoa của đất nước họ. 
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Nước Nhật có một phong cảnh kỳ tú, khiến ai đến viếng, đều ưa thích. Mỹ 
thuật Nhật có một vẻ đặc sắc, người nào biết rồi, đều nhìn nhận nét nên thơ kín 
đáo của mỹ thuật này. 

Người đàn bà Nhật, quả là hoa biết nói, khiến ai biết rồi cũng phải sỉ mê. 
Nhưng đến đây, ai đó đã giổn với con dao hai lưỡi vì khi lấy được vợ Nhật, ai đó 
đá trở nên kẻ thù của giống dân này họ sẵn tính ghét những ai xâm phạm đến 
những gì thuộc chủ quyền của đân Phù tang, và gái Nhật lấy chồng ngoại bang, 
đổi với dân Nhật, là con người bỏ đi. Họ sẽ dành thiện cảm trở lại, khi ai đó hòa 
mình với họ, nói tiếng họ và Nhật hóa thành tên dân tốt có Nhật tịch. 

Trà dạo đã gây ảnh hưởng nhả thú giữa xã hội Nhật, từ văn hóa, mỹ thuật, 
cách ăn cách ở thấm nhuần như hoa thấm sương buổi sáng. Người Nhật vốn là một 
sắc dân trước đây, ít pha lộn, giữ được một tỉnh thần thượng võ hiếm có, đi đâu 
cũng một thanh bảo kiếm, nửa bước không rời, tháo gươm ra để ngoài thềm, khi 
hấp thuật trà đạo để bước vào trà thất. Cái cửa thấp bé của mỗi trà thất, theo tôi, 
có lẽ là để phục thiện nhóm người bất trị này. Người võ sĩ đạo chịu uốn mình lòn 
trong khuôn khổ khắc khe của lễ nghi phức tạp của trà đạo, thì phải là người ngoài 
lớp võ sĩ, trong chứa một eñn bản văn mính nhuần Nho, Thích, Lão, pha mùi Thần 
giáo của một xứ, bởi vị trí ở cù lao, không chung đụng với ai, mà vì đó, giữ được 
tính bản thiện của câu “lun chỉ sơ”, 

Tháng chín năm 1161, (biết bao giờ trở lại?) tôi ở một tuần tròn trên đất 
Nhật, nhờ một bạn giáo sư Pháp, ông J.Pezeu đưa tôi đi viếng một làng héo lánh 
cổ truyền Iimbé gần cựu đô Ấyofo, nơi đây còn giđ được nghề làm đồ gốm và chén 
trà, theo lối cổ truyền triều Tống để lại và thiệt là “ra một tấc đàng, học một sàng 
khôn.” Lò chụm cui gỗ, đồ gốm nắn bằng tay, phương pháp xưa, trọn làng này đều 
giữ được, con cháu nối truyền đời đời kế tiếp, và mỗi gia đình vẫn chuyên môn chế 
tạo một món riêng biệt không giống nhau, nhờ vậy mà tránh được sự tranh giành 
và luôn luôn giữ được sự hòa thuận: nhà này sản xuất nhạo, bầu, be rượu, nhà khác 
chuyên tạo chén trà, chén uống sake, nhà nữa làm ra đĩa bát và bình cắm bông..., 
mỗi gia đình có một nghề riêng ăn đứt, họ toàn là người nghệ sĩ hữu tài, nhưng 
muốn giữ hương phong xạ giấu và biết an phận tùy duyên. Hôm chúng tôi đến 
viếng, có một thợ ngồi nắn đất sét cho chúng tôi xem, trong mấy phút thần tiên, 
làm ra vô số đồ từ khí khéo và lạ mắt, biến cục đất vô hình ra các vật hữu hình, 
giá thử với thiên tài ấy, người này khứng sang Paris biểu diễn nghề hay, ất là làm 
giàu không mấy chốc và ất được biệt đãi làm sư làm thầy, nhưng như đã nói, vẫn 
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an phận ở lại làng quê, giứ cái nghề tổ tiên không thay đổi, tỉnh thần cao thượng 
ấy đúng là đặc tính của dân Nhật vậy. 

Hiện tôi còn giữ lưu niệm buổi đông du ấy, một chén cổ để pha trà theo trà 
đạo, và một bộ chén khác nắn bằng tay, không tráng men, gồm một bình trà, một 
chén trộng trộng có lẽ thay cho chén đâm chén tống của ta và bốn chén trà cỡ nhỏ 
hơn, bằng chén quân chén tốt kiểu Huế, cả thảy đều da sần nung khét, nhưng có 
vẽ mỹ thuật độc đáo. Bộ trà này, tôi không dám đem ra dùng, và vẫn giữ kỹ trong 
hộp cây thông trắng, luôn cả tờ quảng cáo viết bằng tiếng Nhật, và cứ như thế này, 
cho đến ngày tôi theo ông theo bà, bộ chén vẫn mới và chắc không bao giờ lạc tính. 
Con cưng là con hư; bộ chén lấy ra xài sợ bể này, dầu sao cúng là một kỷ niệm 
nhỏ buổi ngao du đầy học hỏi không phí tiền nhà, vì vé máy bay từ Đài bắc qua 
Nhật bản trở về Sài gòn, vẫn do hội Asia Foundation đài thọ (khúc đường Sài gòn 
Đài bắc lại được chánh phủ Trung hoa dân quốc trả). 

Người Nhật quen dùng trà bột, nhưng vẫn sản xuất trà lá thơm ngon không 
kém mấy các loại danh trà Trung quốc. Trên các tàu hỏa chạy khắp nước, khi xe 
vừa bắt đầu lăn bánh, tức thì có người hầu xáng (hậu sanh) hiện ra, tay đeo giỏ tre 
có sắp đủ thứ hiệu trà ngon đựng trong bao nhỏ vừa đủ châm một ấm con, kiểu trà 
quảng cáo échantillon, tay kia mang một bình bằng đồng trong chứa nước sôi, và 
khi người hành khách lựa được một gói trà vừa ý, tức thì người hầu xáng với tay 
nhận lãnh, xê lẹ giấy bao, trút trà vào ly sạch, có để sẩn nơi vách xe cạnh chổ ngồi 
của người hành khách, tay kia rót nước châm trà, và mặc đầu xe chạy hết tốc lực, 
lắc đảo như thầy pháp lên đồng, thế mà lão hầu xáng, miệng cười tay rót nước, cặp 
mắt mời mọc người kế tiếp, hoàn toàn vén khéo, không một nhểu nước rớt rơi ra 
ngoài, xe gần đến trạm nào, hễ hành khách rời xe là có lão đến thu đọn cái ly đem 
rửa sạch, lau khô rồi hoàn về chỗ cũ, mỗi mỗi tiêm tất chu đáo còn hơn công việc 
làm bằng máy móc, mà tịnh không nhận một đồng xu nhỏ lì xì, ấy cái cao thượng 
người lao công Nhật bản là thế, cái mới đáng học khôn và nên bắt chước. 

Bứa đi Imbé, xe chạy ngang một vùng trồng trà, dòm lên núi từ chân đến 
ngọn, cây trà lá tủa tròn vo xoe tán, gốc mọc thẳng, đều đặn như hình vẽ trong 
tranh, màu xanh ngắt. Nghe hói vùng này trồng trà dành tiến vua, và khi hái, có 
đội thiếu nữ đồng trinh đến làm công việc ấy; khi hái trà, vẫn có vải trắng sạch 
che miệng mũi tránh mùi hôi hám; khi nào dơ mình thì nàng trinh nứ kia được 
nghĩ việc, làm như vậy để lá trà hái thêm được tinh khiết. Đã vậy, bọc trà hái được 
nàng đeo trước ngực, hơi trình làm cho trà thêm đượm mùi thục tân. 


Án 
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"Trở lại người Tàu với trà Tàu. 

Ta hãy dừng chân lại đây vài phút để tìm hiểu người Trung Quốc đối với trà 
Tàu như thế nào. 

Theo chỗ tôi hiểu vấn đề này có thể tóm tắt trong vài hàng như sau: 

— Từ Đông Hán đến Lục Triều, tôi không biết người Trung hoa uống loại trà 
nào và theo cách thức nào; 

— Từ Đường sang Tống, người Trung hoa uống chén Bạch trản, Bạch định. 
Các thi sĩ Đường, Lục Vũ, Lư Đồng còn để lại nhiều bài thì ca tụng chén màu xanh 
Việt châu diêu, rất hạp với trà nước xanh, và chén Hinh châu diêu không ví bằng, 
vì đa trắng, khi có trà vào, đổi màu nước trở nên hồng, không ngon mắt bằng. Bao 
nhiêu đủ thấy thời đại nào cũng có cãi cọ, và giữa buổi thịnh Đường, đã có cuộc 
nhiến tranh lạnh chung quanh một chén trà nóng: 

— Đời Nguyên, không rõ dưới chế độ Mông Cổ, cách uống trà của người Trung 
Hoa ra làm sao và uống bằng cách nào. 

— Đời Minh, Châu Thái Tổ muốn cải cách, bỏ tất cả những gì thuộc Mông 
cổ, nên dân chúng uống trà lá, trong những chén trộng, vẽ bên trong, vẽ làm vậy 
để dễ nhìn ngắm cảnh vật trong khi thưởng thức hương trà. 

Tuy sách kể trà nhập nước Nam từ triều Lý (1010 - 1225), nhưng có lẽ chỉ 
thịnh hành nhất từ đời Minh trở về sau. 

— Đời Mãn Thanh, khởi sự từ vua Khang Hy, đổi khác nữa, và có phong 
tục uống trà trong chén nhỏÌ. Chén nầy thanh bai, khác với chén Minh, vì nay vẽ 


(1) Trong Vũ TYung tày bút, tác giả là ông Phạm Đình Hồ có nói rõ phép uống trả trong loại chén nhỏ, 
chỉ có từ đời Khang Hi (1662 - 1722) trở về sau 
1- Không đủ chứng tích chắc chắn là trà “nhập” nước Nam từ triều Lý. Trước đó ta đã uống trà, chỉ 
không biết uống cách nào. Có trà khô nứa (NT.). 
Chỉ thấy nói “ký kiểu " là có nghĩa do sứ bộ đưa đồ làm mẫu cho lò sứ làm. Hỏi kỹ người Trung Quốc 
ở Việt Nam đầu thế kỷ XX, và quan sát cách uống trả của họ thì tuyệt nhiên không thấy một người 
nào dùng đồ pha trà (quen gọi là bộ đồ trà) như ta vẫn dùng, bất kể người Quảng Đông, Phúc Kiến, 
Tuy Viễn, Tứ Xuyên... (Nhất Thanh). 
1- Những năm gần đây, (khoảng từ 1960 - 1975) trà Đài Loan có đủ thứ không kém gì trà lục địa 
Trung Quốc, theo sở thích của một số người sành uống trà, thì cũng có thứ ngon hơn. (Nhất Thanh). 
2- Danh trà Trung Quốc. Trà ngày nay không có tên rièng để nhận biết theo tên. Đại loại những thứ 
trả, ngày xưa đật tên theo hình dáng cánh trà, như Ưng chủy, Tước thiệt,... ngày nay không còn gọi 
như vậy. Có mấy tên trà thông dụng, người uống trà quen thuộc: hễ nói trà: Long tĩnh, Kỳ chủng, 
thì biết ngay là Lục trà (xưa quen gọi Liên tâm). (Long tĩnh là Thanh trà). Thiết Quan Âm, Thiết La 


ngoài để nhìn ngắm thêm mãn nhãn. Những bộ chén quí nầy, nay còn sót lại nhiều 
trên lãnh thổ Việt nam, vì do sự bang giao giữa hai nước, mỗi lần có sứ bộ nước 
Nam qua nạp lễ cống cho Trung Quốc, thì chuyến về, đều có mang về xứ, những 
bộ chén ngự chế hoặc ký kiểu của vua Tàu ban tặng vua Nam (do đó có danh từ 
“đồ sử”), và tôi xin nhấn mạnh nơi đây, rằng có lẽ những bộ chén trà ngày nay 
còn sót lại này mới quả là những sử liệu vô giá, đích thực nhất của cuộc bang giao 
Hoa Việt, trước thế kỷ XIX vậy. 

— Từ buổi Mạt Thanh, dưới đời bà Từ Hi Thái Hậu, người Trung Hoa có lẽ đã 
quá nhàm chán với cách uống trà lối cổ, nên Canh Tân đổi làm hai kiểu khác nhau: 

a) Hàng thượng lưu, trong triều nội hay trong giới phong lưu trà đình, thì mỗi 
người uống mỗi chén riêng. Chén có nắp đậy, có đĩa kê chân đẹp đề, nay còn sót lại 
kiểu chén “hót gạo” (tasses à décor grains de riz) chén hợt gọo là dịch theo thành ngữ 
Pháp, chứ ta đã có sẩn danh từ riêng và chuyên môn là “chén hạt dưa". Khi thôi uống, 
khách lật ngửa cái nắp lên chén, người hầu xáng hiểu mà không châm nước nứa. 


b) Giới bình dân lao động thì uống trà công cộng? Bình trà thật lớn, thường có 
hình bát giác, vẽ tích các hổ tướng Lương Sơn Bạc, để giữa bàn. Kế bên có cái chậu 
sành rộng và năm cái chén nhỏ ngâm trong nước lã. Khách muốn uống, thì tự mình 
lại lấy chén, rửa sơ vào nước rồi tự rót nước trà lấy, muốn uống bao nhiêu cũng được, 
giản tiện thật như cũng là triệu chứng sự bất chấp mỹ thuật và phong lưu rồi. 

Danh trà Trung Quốc — Kể về thực tế, không ai bằng người Trung Hoa.Mặc 
đầu không giữ phong tục uống trà theo lối cổ, nhưng người Tàu giữ được phương 
pháp cổ truyền chế luyện trà, thơm ngon, không nước nào bì kịp, và luôn luôn sẵn 
xuất trà để bán ra khấp xứ thâu lợi to về nước. 


Trà Đài Loan, Nhật Bản, làm sao sánh kịp trà lục địa, duy chỉ không mua 
được mà thôi. Nơi Hương Cảng có bày bán, nhưng không dễ gì trà này cho nhập 
vào Nam. 


Hán, thì biết ngay là Hồng trà (xưa quen gọi Ô Long). Lệ chỉ là chuyên trà (nước đỏ sẫm). 

Ô Long, đỏ pha màu vàng nhạt.  - 

Nghĩa là trà ngày nay được đặt tên do nhà chế tạo (nhiều tên), không theo một quy định nào, bọn 
sành uống trà quen thuộc với những tên ấy, hễ nói đến tên thì biết ngay là nước xanh, hay nước đỏ. 
Tựu trung vấn có những trà nước hơi vàng vàng, hơi hồng hồng... quen dùng thì biết chứ không cân 
e©ứ vào tên trà mà nhận biết. Trà ngày nay còn nghiền thành bột thì lại càng không có cái tên như 
Ưng chủy,... (Nhất Thanh). Còn “cúc phá trà”, gọi là trà mà chỉ là hoa cúc, nhương trong nhiều nhà, 
nhiều tiệm trà thường uống (N.T.) 
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Ngoài trà Vữ Di Sơn đã kể rồi, còn vài loại trà đệ nhất danh sau đây, phần 
nhiều thuộc huyền thoại, nhưng cũng kể lại cho biết: 

Trảm mã trà. 

rà này mọc rặng núi Vư Sơn, thuộc huyện Vu Sơn (Tứ xuyên). Thuộc loại 
trà mọc lâu đời theo triền núi khe đá, gần vũng nước. Khi pha, nước đậm đen, vì 
vậy, người ta đặt ra tên ứrà Ô-Long (đừng lầm với trà Ô-Long, trùng hiệu, trước đây 
có bán trong Chợ Lớn, nước đỏ sậm đến hóa đen khi pha đậm, vẫn ngon, nhưng vị 
không thanh bằng rẻ Liên tổ, nước xanh). 

Khỏi nói, chuyện gì người Tàu cũng đặt ra được lên hàng thần thoại. 

Trảm mã trà không tránh khỏi sự thêm chơn cho rắn, và sau đây là ba thuyết 
khác nhau: 

a) Thuyết thứ nhất — Mấy năm về trước, trong một tập san in 1957, (ác 
phẩm bốn phương, (Thăng long đường Võ Tánh xuất bản), ông Lê Minh có thuật 
một chuyện như sau, tôi xin tóm tất: 

“Khi Tần Thủy Hoàng xây đắp Vạn lý trường thành để ngăn Rợ Hồ Hung nô, 
thì ở Mông cổ có một dõng tướng tên Sát Cáp Nhĩ. Viên tướng này có một con thần 
mã ăn toàn cỏ linh chỉ và có tài chạy bay trên đỉnh núi hoặc trên đèo dựng ngược, 
dễ như có cánh bay chớ không phải chạy bằng bốn vó như loại ngựa khác, mà hỏng 
sợ vấp chân xa hố. Nhờ con tuấn mã phi thường nên bình má của Sát cáp Nhĩ 
thường thắng binh Tần, cho đến một ngày khi, Thủy Hoàng phải dùng một mỹ 
nhơn kế, sai một nàng cung phi có nhan sắc giả làm sơn nứ, qua dinh Sát Cáp Nhi, 
vừa bán cỏ cho ngựa ăn, vừa bán tình cho chủ tướng, làm cho Sát Cáp Nhi vì háo 
sắc, đành mổ bụng ngựa thần lấy cỏ nguyên là trà non chưa kịp tiêu hóa, làm vị 
thuốc trị bịnh ”phúc fhống" cho con đàn bà dã trá, và vì tích ấy nên sau đặt tên 
loại trà lấy từ bụng ngựa, là “ảm mã trà”, Ì 
(1) Tích nầy, khi đọc xong bắt nhớ qua chuyện Tiết Giao đoạt ngọc trong Phản Đường, cùng gọi tường 

“Hồ Nguyệt có hiện nguyên hình hay Võ Tam Tư trắm cáo", nhưng chuyện giết ngựu quí, uẫn kém 
phần xây dựng, thiếu gay cấn, nà còn nhiều sơ sót, nếi không nói là cách kết cuộc chưa gọn: a) đưa 
tích trằm má trả lên đến đời Tần Thỉ Hoàng, là tác già dết lịch sà, chưa nghiên cửu Àÿ sự tích cây trà. 
b) áp Tần Thi Hoàng dùng mỹ nhơn kế là bất chấp thời gian tính là hạ thấp một cách không cần thiết 
một danh nhơn lịch sử, tuy có tiếng là ác độc, nhưng tôi chắc không khung dùng kế hèn hạ ny. c) 
Tác giá thiếu luôn tám lỷ, ut Sát Cáp NhI, thân lâm thượng tướng, lập công to là nhờ thần má, há uÌ 


một chút nhan sắc, nở hạ con thú có một không hai nầy? Tác giả có thể thiếu đàn bà nên mơ tưởng 
lâm uậy chớ Sát Cáp Nhĩ không thiếu đâu. d) càng thiếu tâm lý hơn nữa khí mua có cho ngựa ấn, 


b) Thuyết thứ hai : — Chuyện này vì lâu năm quá, tôi không nhớ đã đọc ở 
đâu, nhưng hình như tôi thấy sách nói tích trắm mã trà chỉ có từ đời bà Từ Hi Thái 
hậu (1835-1909), tức là gần ta lắm. Theo sách tả, bà tây hậu có bí truyền giứ nhan sắc 
rất bền, lúc bà tuổi trên lục tuần, thế mà bọn sứ thần ngoại quốc, có ông được cho vào 
yết kiến trước sân rồng, khi về nhà viết ký ức, vẫn khen bà đẹp như gái kinh nghiệm 
cỡ bốn mươi chứ không hơn. Tôi đọc sách Pháp... thấy nói bà từng làm vua trị vì trên 
bốn trăm triệu dân, đây là con số dân biết được của nước Trung Hoa lối năm 1900 gì 
đó, và lúc trị vì bà không từ một-món ngon nào và luôn luôn thích tẩm bổ hàng ngày 
nào những yến xào, nhơn sâm, thục quế, đến phù dung bắc thẩu bà cũng không chừa, 
còn nói gì đến trà ngự dụng, ai có diễm phúc nếm trà của Tây Thái Hậu rồi khắp thế 
gian trà lạ cũng bằng thừa, không đâu ngon bằng trà Tàu, Ngoại sử Trung Hoa chép, 
một bứa kia, trong khi đãi yến trong nội, gần đến tuần trà mãn thì người đầu bếp ngự 
thiện mới giựt mình thất kinh hồn vía, vì bao nhiêu trà ngự hái từ bụng núi đem về, 
mảng lo trong lo ngoài, lơ đỉnh chưa kịp thu cất, còn để ngoài sân, khi chạy ra lấy thì 
đã bị một con ngựa sút chuồng kéo lôi từ trong giỏ lôi ra nhai ngon lành và nuốt tươi 
hết ráo: Bây giờ nói ra thì, chỉ cho khỏi rơi đầu, mà muốn nói cũng không kịp; trong 
khi bối rốì chỉ bằng làm liều rồi tới đâu hay đó. Vì vậy nên con ngựa ham ăn bị mổ 
bụng và mấy lá trà non chưa kịp tiêu hóa bị lấy lại trong bao tử con thú chết oan. 
Chuyện tưởng làm cho qua tang mì trong cơn nguy cấp không đè trở nên bất hủ, vì 
khi mấy chén trà dâng lên quan khách, Thái Hậu để ý thấy có mùi thơm khác mọi 
bứa, và khi nếm qua khỏi đóc giọng, thì chu cha, mùi dư hương dư vị lại càng không 
tả siết. Quan khách ngoại bang đều tấm tắc khen trà ngon tuyệt diệu và bà Thái hậu 
rất bằng lòng, chíp để bụng nhưng không nói ra. Sáng hôi sau bà thấy nhẹ nhàng 
khoan khoái, bữa cơm đêm hôm đã tiêu hóa dễ dàng. Bà nhớ kỹ mà chưa hiểu vì sao 
bà ngự trà và tự thuở nay nhưng không gặp bứa nào được sảng khoái như đêm rồi, 
nên bà triệu tam cung lục viện ra gạn hỏi, lão ngự thiện đành tâu qua sự thật, mặc 
tình sấm sét búa rìu. Nhưng bà Tây hậu phẩm chất thông minh nhận việc khác thiên 
“— WNssicu4 6m ca giXhxc¡ð t6 tới. Vậy chớ trước đó, thần mã ăn cỏ từ đâu có, hái cắt 
kỹ lưỡng hay gập đâu mua đó như ngày nay ta ra chợ mua rau muống hay ra quán làm một bụng phở 
hay hỏ tiếu thế cho cơm nhà? e) rắc rối hơn nữa là ban đầu nói ngựa chỉ ăn toàn cỏ linh chỉ, kế đó 
nói cô gái bán cỏ, sau rốt nói mổ bụng ngựa lấy trà non chưa kịp tiêu hóa? Bởi các lẽ ấy và còn nứa, 
tôi chép tích nầy, không vội kết luận, cằm bằng một tài liệu chép cho đủ chuyện mua vui cần nghiên 
cứu 

(U X9 ng) phép đá quen, lệ cũ thói riêng, biên ranh bìa chéo giấy ín giấy viết làm cho qua tang lễ. 
Làm lo qua việe, cho khỏi mang tiếng (Ð.N.Q.A.T.V. Hưïnh Tịnh Của) 
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hạ, nên đã không làm tội người tôi trung, lại khai sinh ra thú uống “trẻm mã trà” từ 
đây. 

Câu chuyện bịa hay có thật, tôi cũng không dám quả quyết, nhưng riêng tôi, 
tôi thấy chuyện này có phần vứng chắc tin được hơn chuyện kể ban đầu. 

e) Thuyết thứ ba — Thuyết thứ ba, cúng y như thuyết ông Đỗ Trọng Huề 
đã kể và tôi đã có đọc nơi trương 18-19 sách “Hương trà” : Muốn có trà núi Vu 
Sơn cho thật ngon thật bổ thì người ta tập ngựa sắc kim tang tảng sáng thả vô núi 
cho ăn trà nơn, sắc kim của ngựa tiệp với màu núi màu cát vàng “ioess” đặc biệt 
của Trung Hoa, làm cho thú đữ ở xa không thấy ngựa nên không giết ngựa mà ăn 
thịt, rồi chiều lại có con ngựa cầm bầy đắt mấy con kia về chuồng, không phải mỗi 
bứa mỗi sát sinh một con, nhưng khí nào có đái khách ngoại quốc thì eẽ giết một 
ngựa để lấy trà “ởm mã”, như vậy cúng đã là quá xa xỉ và phải bậc vua chúa háo 
danh như bà Tây hậu mới dám tung phí cớ nầy. 

Trùng diệp trà hay “trùng xí trà?” 

Và loại trà nầy, tôi cúng có nghe nói và hai thuyết tôi được nghe, cũng không 
giống trong sách “Hương trà” của ông Đỗ Trọng Huề đã kể. 

a) Trà “trùng điệp” hái ở núi Ly sơn, huyện Trường An, thuộc tỉnh Thiềm 
tây. Hương vị cũng quí không thua trà Vớ Di Sơn và trà “trảm mã”, uống vào vẫn 
thấy tỉnh táo tính thần và vui đời. Nhưng khách tục không làm sao phân biệt và 
chỉ có mấy ông đạo sĩ tăng lử quen sống trong thâm sơn cùng cốc mới biết chỗ hái 
mà thôi. 

Khảo ra tại núi Ly sơn, vào mùa xuân, cây trà mọc sẵn trên núi rừng, đâm 
chồi nấy lộc, tự nhiên có một giống sâu chuyên ăn đọt trà và thích làm ổ trong 
chùm búp non. Các ông đạo hoặc sư tăng, không nài lao khổ trèo núi vượt non lên 
tìm hái những lá sâu cuốn kèn ấy đem về trộn chung với lá trà không sâu ăn, chế 
ra một thứ trà rất quí, gọi (rủng điệp trà (trùng là côn trùng, còn diệp là lá). 

Lúc nào khát, người có trà trùng diệp chỉ cần lấy ra một chút ít, pha trong 
nước sôi, rót vào chén thì màu trà xanh dợt, nhưng thơm ngạt ngào, một chén nhỏ 
thôi, đủ đem lại sảng khoái suốt ngày và làm việc nặng nhọc không biết mệt. 

b) Trùng xí trà.  — Về trùng xí trà nói đây, do một sự tình cờ mà tôi được 
biết. Biết nhưng chưa thấy, nên phải tả theo lời người chỉ dẫn. 


Nguyên tôi có quen thân với một người huê kiều già chuyên bán đồ cổ, nhà ở 
mé kinh Cầu Ông Lãnh, gần miếu bà Ngũ Hành. Một hôm ông lại nhà, biết tôi hảo 
trà ngon, nên khoe có một mớ “chủng xỉ trả” lén lấy từ Hương cảng đem về, nay 
muốn biếu tôi một chút, “uống chơi cho biết”. Ông cắt nghĩa “chòng” là con sâu 
(côn trùng), xỈ là cứt (x0, xà là trà : trà cứt sâu, 


Tôi nghe ông diễn tả, tiếng mất tiếng còn, trong bụng hơi ghê ghê, ai đời đi uống 
nước cứt sâu, nên tôi từ chối dặn đừng đem lại, và đổ thừa bác sĩ dạy tôi cử trà. 

Không dè đến khi cần dùng tài liệu viết bài nầy, tôi bỏ hết một buổi sáng 
chúa nhựt 30-1-1972 lặn lội xuống Cầu Ông Lãnh tìm được nhà Cố Lú, ông lục lạo 
cùng khắp hộc tủ mà không gặp được gói trà nhỏ, vì vợ ông giấu kỹ quá nên lạc 
mất. Tôi có dặn chừng nào thấy, xin cho tôi coi cho biết, và hiện nay chỉ tả mù, 
nhưng chẳng biết làm sao khác được. Tôi có gạn hỏi kỹ, có phải “rà rùng diệp” 
(lá trà sâu ăn) không, nhưng ông một hai nói không phải và quả quyết : giống trà 
nầy, lạc cục lòn hòn, đen đen quả là cứt con sâu chớ “không phải lá”, ở Hương 
cảng bán một lượng trót ngàn bạc, và đem về đây bán một muỗng cà phê cũng mấy 
trăm bạc rồi, “phải cho lời với chớ!” Cái nầy uống võ đắng đắng, một lát nó ngọt 
ngọt ở trong cổ và thấy khoái lắm", ông nói sao tôi viết lại vậy. Ông còn thêm: “mỗi 
lần pha lấy một chút thôi, không cần nhiều, lấy móng tay xúc một chút "chủng xỉ 
xà" pha vào nước, đủ rồi, một muỗng cà phê cái nầy uống lâu lắm mới hết, và “chủng 
xỉ xà” uống ghiền, còn ghíần nhiều hơn cà phê nữa?" 

— Trà “thiết quan +m” Đây là trà đặc biệt của tỉnh Phước Kiến, một tỉnh 
Miền Nam của đất Trung !oa, và đân ở tỉnh nầy, mười người hết chín đều ghiền 
trà nặng Ì Trà Thiết quar. âm, nguyên là sản phẩm của huyện An Kh¿, vì lá uốn 
cong cong quớt lên trong như mỏ con chỉm ưng, nên cũng gọi “Ưng chủy trà”, 
(chủy là mỏ chim). 

Loại trà nầy hiếm lấm, kitông đủ cung cấp cho người trong xứ, nên chẳng bao 
giờ thấy bán ra ngoài, 

Công hiệu: Uống vào không ngủ. làm việc không mệt, tỉnh thần sáng suốt, 
vui vẻ trọn ngày và dẫu để nguội trà vẫn còn non hơn nhiều trà khác. 

Tương truyền có hai thuyết về thiết quan âm. 


(1) Mấy năm kháng chiến ở vùng Kế Sách (Sóc Trăng) 1946, chúng tôi là một nhóm vô ích, đi theo ăn 
hại và tự đặt tên để nhìn nhau bằng ba chữ “U.T.Q.”, không làm chánh trị và chỉ biết như tên đã 
xưng: uống trà guạu, tức là uống trà đậm như máu địa. 
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1) Họ Ngụy ở Án Khê, rất sùng đạo Phật, hằng ngày dâng trà tụng kinh trước 
bàn thờ đức Quan Thế Âm Bồ Tát, một hôm tối trời thấy trên núi có ánh sáng, 
nhớ chỗ lên xem, mấy phen đều thấy chỉ có một cây trà con mọc theo kẹt đá, bèn 
tìm cách bứng đem về, lựa một kẹt đá khác gần nhà rồi trồng cây trà lại y như 
trước, cách vài năm trà lớn hái lá được thì trà nầy hương vị rất khác trà thường. 
Và đặt tên là “(hiết Quan âm”. Vì vùng ấy gọi trà là thiết. 

9) Một vị cao tăng Nhựt ghi lại rằng khi đức Bồ đề Đạt Ma, từ Thiên Trúc 
đem đạo Phật vào Trung Hoa, ông ngồi tham thiền ở chùa Thiếu Lâm, làm thinh 
ngó vào vách (bích quan) chín năm không nhắm mắt, có một lần ông thiếp đi một 
lúc, khi tỉnh dậy, mình giận lấy mình, bèn cắt một miếng da mí mắt luôn và lông 
nheo quãng xuống đất, chỗ ấy mọc lên một cây trà, và đặt là “thiết quan âm”. 

Đến đây, tôi xin mượn của ông Đỗ Trọng Huề bài thơ Lưu Vũ Tích (Đường) 
luôn và bản dịch nôm: “tựng Thiết quan âm” 

“Tối ái phương tùng ưng chủy nha, 

“Lão lang phong ký tặng tiên gia, 

“Kim triêu cánh hữu Tương giung nguyệt, 

“Chiếu xuất phi phì mãn uyển hoa. 

(Lưu Vũ Tích) 

Dịch: 

“Rất thích thơm ngon Ưng chủy trà, 

“Ông già phong kín tặng tiên gia. 

“Trên sông đêm có uừng trăng sáng, 

“Lóng lánh soi uào khắp chén hoa. 

(trích Hương trà của Đỗ Trọng Huề, tr. 20) 


Từm hiểu cách thưởng thúc trà theo lối 
Việt Nam cổ 


Tôi lấy làm lo ngại và muốn chấm dứt nơi đây, để khỏi “Ban môn lộng phủ”, 
vì làm sao tôi biết về cách uống trà bằng các bạn tôi ở Bắc và Trung, nhưng đã 
trót đâm lao thì phải theo lao, và cũng phải nói ít nhiều cho xuôi câu chuyện. 
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Không phải nước Nam ta mới biết dùng trà Tàu gần đây từ buổi Mạt Lê, hay 
Sơ Nguyễn chẳng hạn, nhưng sự bang giao mật thiết chỉ có vào buổi Mán Thanh, 
cho nên chén trà của ta, kể về kiểu thức, có lẽ là theo kiểu Khang Hy, Càn Long 
di hậu. Như đã nhắc nơi đoạn trước, nhà Minh nối ngôi báu bên Trung Hoa từ năm 
1368, truyền lại cho đến năm 1644 thì suy vi. Người Mãn châu, cầm đầu là vua 
Thuận Trị (1644-1661), giả giúp Ngô Tam Quế để đẹp loạn Lý Tự Thành, nhưng 
khi dẹp loạn xong thì không trả nước cho nhà Minh và chiếm luôn ngai vàng, nổi 
tiếp cai trị Trung Hoa mãi cho đến năm 1912, mới chịu rút lui về Mãn Châu. 

Lúc ấy bọn di thần Minh, không chịu khuất phục người Mãn vì chê tục cạo 
đầu gióc bím (ði bi hay đuôi sam), nên sang đất Huế, xin nương nấu cùng Chúa 
Nguyễn, lấy cớ đồng một văn minh, cùng để tóc dài (trường phát) như nhau, và vì 
vậy nghệ thuật thưởng thức trà Tàu theo lối Mạt Minh Sơ Thanh (période de 
transition) lại được có dịp mọc rễ và bành trướng mạnh trên đất Nam], 

Phải nói triều Mãn Thanh có hai ông minh quân có công mở mang cho văn 
hóa Khổng Mạnh nhiều nhứt, thậm chí ngày nay người Tàu cũng không có cớ trách 
móc hai ông vua gốc Mãn nầy được. Hai ông được sáng suốt, cả hai ít gần nử sắc, 
chủ trương lấy trà thay rượu, cho nên sống dai và ở ngôi mỗi ông đến sáu chục 
năm: 

Vua Khang Hi (1662-1722), để lại cho dân Tàu, bộ Khang Hi tự điển và hết 
lòng nâng đở các nghệ thuật, kể cả nghệ thuật làm đồ gốm đồ sành. Sứ Khang Hi 
là tuyệt đẹp, không chỗ chê.ˆ Vua Kiền Long (1736-1796), không kém ông nội là 


(1) Chú thích của ông Nhất Thanh (24-8-1976) 


An Nam chí lược, Lê Tác chép: “Tháng 5 năm thứ 8 niên hiệu “Khai bảo" đời Tống Thái Tổ (là nám 
876), Đính Liễn tiến cống vàng lụa..., trà thơm. (Vậy ta có trà thơm, uống đã hơn một ngần năm rồi. 
Ngày nay họa hoằn còn thấy có chén uống trà '“Thành Hóa niên tạo” thú thật; tiếc rằng không được 
thấy trọn bộ. Vậy thì có thế chắc là ta uống trả kiểu thanh cảnh, chớ không dùng tô hoặc chén thật 
lớn để uống trà thơm, mà đã là trà thơm đem tiến cống, ất là trà đã phơi khô) (NT.) 

Trả kính chép: Người phương Nam có cây qua lộ, giống như lá trà non mà nhụy đáng, nghiên nát 
pha uống. Ở Giao Châu và Quảng Châu, người ta rất quí thứ nầy, có khách đến thì trước hết bày ra 
thất (N.T.) 

Nghiên bác tạp chí chép: Trà ờ Giao Chỉ, như rêu xanh, vị cay gất, gọi là đãng. Nhiều núi ở Thanh 
Hóa sản xuất thứ trà đăng nầy. (Theo Ván đài loại ngữ Là Quý Đôn), Vậy không thế chắc là vì người 
Minh ty nạn, sang nước ta, thói uống trả mới bành trướng mạnh. (Nhất Thanh) 
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Khang Hi, để lại bộ Tứ khố toàn thư, tức là bộ grande encyclopédie của Tàu, thế 
gian hy hứu, và ông bỏ hết thì giờ trau đồi văn hóa đưa nghệ thuật gốm sứ lên đến 
tuyệt đỉnh. 


Người Mông cổ trước, rồi người Mãn Châu sau, nhứt là hai ông vua Khang Hi 
và Kiền Long, không hiểu vô tình hay cố ý, đã gây ảnh hưởng không tốt, khiến cho 
sau hai cuộc đô hộ Nguyên, Thanh, người Tàu vốn dòng Hán tộc, đã quên căn bản 
của mình làm mất luôn nghệ thuật cổ truyền uống trà theo điệu Đường, điệu Tống. 
Bất ngờ nhứt là ngày nay, muốn tìm những bộ đồ trà cổ điển, kiểu Minh, Thanh, 
không ai dè có nhiều nhất là ở Việt Nam ta, tuy kiểu mẫu hình thức có khác đôi 
chút, nhưng vẫn do bàn tay Tàu nắn nặn ra, và những bộ chén quí sót lại ấy, xét 
ra đều sản xuất tại Giang Tây, lò Cảnh Đức Trấn chế tạo, hoặc theo kiểu thức có 
sẵn của mỗi lò và mỗi thời đại nối tiếp, hoặc theo ý vua Nam phóng kiểu gởi qua, 
hoặc do các sứ thần đặt làm, và vì vậy nay còn danh từ chứng minh để gọi, đó là 
“đồ ký kiểu” hay “đồ Sứ”, 

Trong khi ấy, người Tàu bên lục địa cũng như bên hải đảo dân quốc Đài Loan, 
để tỏ ra mình là người chuộng ăn ở theo bình đân, lại thích uống trà trong những 
chén trộng trộng chứa chung trong một cái chậu trẹt (số 669) và cúng không cần 
biết phải mấy chén mới thành một bộ, hễ mỗi lăn muốn lấy ra dùng thì kéo cổ ra, 
giệu giạo sơ lược trong chậu chứa nước thập cẩm ít khi thay, và dùng rồi thả vào 
nước như có, gọi đó là vệ sinh tân thời. Nói về trà thì vẫn pha sẵn trong bình tích 
lớn thiệt là “công cộng”. Bằng muốn kiểu cách nữa thì họ dùng mọi loại chén riêng 
từng cá nhân một, chén nầy có nắp đậy, có dĩa lót dưới chân, và mỗi lần dùng thì 
cứ giạm một nhắm lá trà bỏ vào giội nước sôi, đợi giây lát trà ra, mặc tình thưởng 
thức. Kiểu nầy gẫm không sang không hèn, khỏi sang khỏi sớt, mỗi người mỗi chén 
phân biệt, quả gọn thật nhưng hình như phong lưu đã mất và tình nghĩa đậm đà 
giao hứu theo lối xưa cũng đi đời nhà ma. Lúc tôi nhỏ ở chợ Sốc Trăng, thường 
theo các chú bác trưa trưa ra quán “quảnh xủi” theo kiểu nầy, ngồi uống bao nhiêu 
lâu cũng được, chón trà còn đậy nắp thì hầu xáng cong lưng châm nước, duy khi 
nào thấy cái nắp trời rời miệng chén, thì khi ấy bầu xáng sẽ dọn dẹp tính tiền. 


(3) Tục thường nói : Về gốm nên chọn gốm Tống, về sử nên chọn sứ Khang Hi (V.H.S) 
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Tóm lại, ngày nay, người Nhựt hấp thụ sớm phương pháp dùng trà bột kiểu 
Đường Tống, duy độc nhứt nước Nam ta mới thật sự nổi dõi cổ tục uống trà theo 
lối Minh Thanh, và các chén trà kiểu xưa sót lại phân ra có thứ trớt miệng dùng 
vào viêm nhiệt (chén hạ ẩm, thu ẩm), và thứ chén đứng mình thơn thon để giữ trà 
nóng được lâu, dùng vào mùa mát mê (đông ẩm, xuân ẩm). Như vậy, dầu kiểu mùa 
hè nầy hay mùa đông, một bộ chén trà cổ điển phải gồm những món sau đây: 

— Một chén trộng trộng, lên hơn các chén khác, để chuyên trà từ chiếc ấm 
con rót vào đây, và danh từ chuyên môn gọi chén tống do chữ tướng đọc trại ra; 

— Ba hay bốn chén nhỏ để dùng trà, gọi “chén quán”, hay “chén tốt”, và quân 
đây là “quân sĩ" cúng như tốt là “sĩ đốt (đừng lầm với tốt là tốt đẹp). (một điều nên 
nhớ kỹ là người Miền Trung dùng ba chén quân làm một bộ, trong khi người Miền 
Bắc dùng 4 chén)Ì 


(1) Chú thích của ông Nhất Thanh - Giang Tây có sắn xuất men chằm (men lam), hay chỉ sản xuất men 


có tô màu, như ta thường thấy? (N.T.). 

Người Việt Nam xưa nay ưa chuộng sự đăng đối trong đồ dùng cũng như trong tranh vẽ: không bao 
giờ làm ba hay năm cái ghế ngồi; tràng kỳ thì một đôi, không bao giờ làm một. Đũa thì mua bốn đôi 
(nếu là thứ qu0 hay tám đôi (2 eỗ), hay mười hai đôi (ba cỗ) v.v... Chén thì một bộ, bao giờ cũng bốn 
chiếc. 

Nhiều người thường nói: Mấy anh bán chén củ, vì chưng đã làm bể một chiếc mới xảo quyệt đặt điều 
"Nhất tưởng tan quán". Nói thêm: Một mâm cỗ ở đình đám bao giờ cũng bến người ngồi; lại còn phải 
theo tục hai bát nấu hay bốn bát nấu chử không thể bày cỗ ba bát nấu, năm bát nấu. Con số lễ ba 
chén quân kia là xạo. (N'T.). 

Muốn học, phải tập “biết nghe chửi mà không giận" Ông N.T. dùng chữ “xạ” khí nặng. Độc giá 
phán xét về sau. Riêng tôi, tôi vẫn giứ lập trường của tôi, rõ rằng tôi từng thấy trên linh sàng các 
tiên đế trong Đại Nội ở Huế đô, vẫn thờ với bộ chén “ba quân một tống”. Không lé thờ vua mà thờ lả 
bộ hay sao? VHS 

1) Quảnh xửi là nước sôi, mà cúng có khi gọi “hới xà” là khai trà. (Lý Thân) 

Ø) Lại còn kiểu nầy nữa : Khi muốn chảm nước thì cứ lật ngửa nắp bình trà lên cho hầu xáng biết mà 
châm nước. Lắm khi khách quá cao hứng, câu chuyện mãi kéo dài từ chuyện trời mưa trời nắng, đến 
đông sang tây, báo hại cái nấp bình cứ lật ngửa từ chập, hầu xáng cong lưng châm nước mái... trong 
lúc ấy, chủ tiệm thì muốn đáng cửa nghỉ ngơi mả khách lại vẫn mãn tọa cao đàm, bất đắc dĩ chủ hầu 
xáng phải rỉ tai ichách rằng: “Cái nầy trả "pư ‡ÿ" đã biến thành “pạ¿ thầu xà”: “Khách giựt mình mới 
chịu ”eây xư” ra về. 

'Trà Pư ‡ÿ là trà “Phố Nhĩ”. Pạt thầu xà là bạch đầu trà, ý nói trà đã ra nước đợt đến trắng bạch. 
(Chú thích 1 và 2 là của ông bạn nhỏ mới quen, tên là Lý Thân, quê ở Lái Thiêu, đã có công giúp tôi 
khám phá nhiều chữ Hán mắc mỏ khó đọc, nhứt là anh rất thạo các tiếng phổ thông và thổ ngữ từ 
Quảng (Quảng Đông) qua Tiều (Triều Châu), một địp nào thuận tiện, tôi sẽ trở lại biệt tải của anh 
bạn vong niên nầy. 
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— Chót hết là một dĩa bàn, lớn hơn đĩa đầm nhiều, dùng chứa những chén 
quân và chén tốt nầy. 

Các dĩa và chén ấy, muốn thành bộ đầy đủ, phải để chung với một ấm con, 
đa chu hay da sành, để pha trà vào đó và cả thảy dựng trong một khay gỗ quí giá, 
xinh xinh, khi để da trơn khi khác lại chạm trổ hoặc cẩn ốc xa cừ tỷ mỹ. 

Chén cổ dĩa cổ, bộ khay trà có từ đời Hậu Lê, và trước hơn nứa, nay đã hư 
bể, tôi chưa bao giờ được gặp. Còn những ấm chén những bộ trà tôi thấy biết, đều 
có từ buổi cuối Lê qua Tây Sơn là cũ lắm rồi, hoặc của Nguyễn Triều từ Gia Long 
đến Tự Đức đây thôi. 

Nhưng tôi đám quả quyết nhờ người Pháp cũng như người Anh, không quen 
uống trà trong chén bé tý hon như chúng mình, nên họ đã bỏ quên lại cho mình 
những bộ đồ trà quí giá mà nay họ hối tiếc có hơi muộn. 

Trừ viện bảo tàng ở 1Londres, tôi chưa được viếng, chớ từ Paris qua Bruxeiles, 
Rome, Nhật bản cho đến Istanbul của xứ Thổ Nhĩ Kỳ, năm 1963 tôi đã xem xét 
kỹ, không đâu có tàng trứ một bộ chén trà kiểu Việt Nam nào. Riêng tại Bì Quốc, 
gần Bruxelles, có một làng nhỏ xinh xắn danh gọi Laeken, tôi từng viếng ngày 18 
tháng sáu năm 1963, và nơi nầy có tạo lập một vuông nhà bằng gỗ khá xinh đẹp 
kiểu Trung Hoa, bên trong chứa đựng ngót trên một ngàn chén và tách Trung Hoa, 
chừng xem kỹ lại thì toàn là đồ thời Đạo Quang (1822-1850), đi chí đời Tây Thái 
Hậu (1835-1909) và phần nhiều là đồ sứ vẽ màu xanh đỏ lẫn lộn, và tôi để ý thấy 
kiểu chén có quai Tây Âu vẫn nhiều hơn chén Trung Hoa. Mấy chén có quai nầy 
có lẽ đều do các công ty Đông Ấn Độ ra kiểu cho thợ Tàu làm theo. 

Nay nói qua nghệ thuật uống trà của người Việt cổ, theo tôi, không ai đem 
nhã thú phong lưu nầy lên cao hơn là Chúa Trịnh Sâm (1739-1782). Mặc dầu Chúa 
có súng phi là bà Đặng Thị Huệ, mọi việc đều một tay bà quán xuyến “ngôn thính 
kế dùng” nhưng đến việc pha trà cho Chúa thì Chúa vẫn tự tay pha lấy không nỡ 


hay khô ng dá m là m nhọ e bà ái cơ xinh đẹp. Từ xưa nấyôchứô lệ, nô, £ỳ ” 


vẫn không mấy đẹp tai đẹp nghĩa, thế mà Chúa Trịnh Sâm thường tự xưng mình 
là “Trà nó”, lại nghe vừa xấc xược, vừa khí phách tưởng không lựa chứ nào hơn. 


Chúa ban khẩu hiệu *7?RÀ NÓ, TỬU TƯỚNG”,Ì hiểu ngầm rằng: uống rượu thì 
phải thật sang cả oai phong, uống như ông đại tướng vừa thắng trận ban sư, có 
quân hầu hô lệnh, có ca nhi chuốc rượu hiến cửu, có gái đẹp quì dâng đưa đến tận 
môi gắp miếng ngon đưa tận miệng; nhưng trái lại, đến khi ẩm trà, cao sang đến 
bậc Tình Đô Vương (Chúa Trịnh Sâm) vào thời buổi ấy, thế mà lại tự mình săm 
soi săn sóc lấy bộ đồ trà, và bổn thân tự pha trà lấy, sợ đầu độc ư? Không lý hoặc 
nếu có thì chỉ có một phần nào thôi, cái lý lẽ chánh, theo tôi tưởng, vẫn là tại Chúa 
muốn áp dụng cho mình một triết lý thâm trầm hơn, một phong lưu thuần túy Việt 
Nam hơn, phải nghĩ lâu mới thấu đáo được. 

Chúa có rất nhiều bộ trà, thảy đều quí và khéo léo, do mỗi lần có sứ thần đi 
sứ qua Trung Hoa thì ghé lò Cảnh Đức Trấn đặt làm theo kiểu của Chúa ban ra. 
Do đó mới sanh ra danh từ “đồ sư”, để gọi tắt những bộ đồ trà do các sứ bộ mang 
về. Có kiểu ky mã, trước kỳ, điếu ngư, phóng cốc, kéo vó, có tích Hứu Do, Sào Phù, 
Bá Nha, Tử Kỳ, có tích Văn Vương cầu hiền, cũng gọi Thái công điếu vị, có chén 
ngọc lưu ly, mã não, bảo ngọc kỳ trân, nhưng về sau Chúa đều chê chán, vì hễ Chúa 
có thì vua Lê phải có, thậm chí những bộ chén vẽ rồng vẽ phụng có đề thêm hai 
chứ “Nội Phử” thế là tột bực, ấy thế mà Chúa vẫn chưa vừa lòng. 

Cứ mỗi sáng sớm, bà Đặng Tuyên phi chực sẵn bên long sàng, sắp đặt nghỉ 
tiết đâu đó xong rồi thì nội thị ra mời quần liêu vào chầu Chúa thượng. Chúa tự 
tay làm cái việc pha trà. Chúa không dùng ấm to mà chỉ quen dùng một siêu đồng 
nhỏ, bên trong có trổ mấy “ngư mục”, mục nầy làm chu ước mau sôi và nước vừa 
đủ pha vài ba chén con con. Cứ siêu nước nầy sôi, lấy ra pha thì Chúa vói bắt siêu 
khác lên lò, không cho lửa ở không. Siêu nầy rót vừa cạn thì nước siêu nọ cũng 
vừa kêu ấm; trên chiếc quả lò con có chạm chứ triện đủ mặt tiền mặt hậu, luôn 
luôn có lửa vui mất, có ấm phun hơi... Lửa thì dùng than chế riêng bằng cây thông 
đặt mua từ bên Trung Quốc:2 nhạy lửa, cháy bén, không hôi, ít tro, dễ mồi, không 
đơ và không dính tay, thêm lửa thông cháy đỏ hồng tươi rói trông thật vui mắt. 


(1) Trả nó tuu tưởng - Không có chứng tích gì bảo là vừ Trịnh Sâm (chú thích của ông Nhất Thanh) 


"Tuy vậy, theo tôi, vì là Chúa Sâm ưa thích nên tạm gọi “của Chúa” cũng được 
(3! Tôi không dám lạm bàn về than gỗ thông mua từ Trung Quốc (Nhất Thanh) 


s7 


https://tieulun.hopfo.org 


Ấm để chuyên nước, Chúa có rất nhiều và thảy đều quí và cổ, đều bằng đất 
Tử sa Nghỉ Hưng, cái da chu, cái màu gan gà gan dê, ký đủ hiệu từ Mạnh Thần 
Lưu Bội, Thế Đức, khi ký Doãn Công, khi ký Tuyên Đức Kiền Long, Lập Nhân, 
Dật Công v.v... càng thêm quí vì lạ tai lạ mắt. 

Mấy ấm nầy không đồng cỡ đồng chạn nhau, ngày thường Chúa dùng bình 
độc ẩm và tự tay chuyên trà rất khéo; mấy bứa có chầu thơ đánh cờ cũng vậy, Chúa 
dùng bình đối ẩm cũng tự pha, và bình nào bình nấy, mỗi bình giá đến mấy trăm 


lượng bạc, đều là hạng đ?n thuộc, trà cao bên trong không biết mấy lớp, càng dày 
càng quí, càng ngon. 

Ngày nào Chúa vui, tự tay rót một chén ban cấp cho quan liêu nào, thì quan 
ấy vinh hạnh vô cùng, có thể nói sau nầy dẫu Chúa sai nhảy vào dầu sôi lửa phỏng 
cũng chẳng từ nan. 


Lúc ấy Chúa có một tôi thân tín nhứt, là Nguyễn Khản, bảo huynh của Tiên 
Điền Nguyễn Du. Bề ngoài là niềm tôi Chúa, bề trong Khán là bạn bố y, thân nhau 
từ thuở nhỏ, ra vào cung cấm tự do. Khản được Chúa thương nên thường ỷ cậy, 
một hôm khách đến nhà bổng hụt trà, Khản cả gan dám cầm viết gởi Chúa sáu 
chữ: “Thần KHẨN khất trà nhất lạng”, giây lát quả có nội thần mang ra đến một 
thùng trà hảo hạng, đủ thấy Khản được Chúa yêu đến bực nào. 


Khản có biệt tài, thơ nôm ngọt xớt. Một hôm, Khản vắng mặt buổi chầu Chúa 
ngự câu cá, Chúa gởi một bài thi phạt như sau: 

Đã phạt năm đồng bỏ buổi chầu, 

Lại phạt năm đồng bỏ thiếu câu, 

Nhắn nhủ ông bay về nghĩ đấy, 

Hãy còn phạt nữa, chùa thôi đâu. 

(Chúa Trịnh Sâm) 

Gặp kẻ khác ắt đã sợ bay hồn, nhưng đàng nầy Khắn thản nhiên, họa lại: 

Váng uất cho nên phải cáo chầu, 

Phiên chầu còn cáo, lọ phiên câu; 

Trông ân phạt đến là thương đến, 

Cũng của nhà uua chê của đâu. 

Nguyễn Khản 
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Kể về bình trà quí, trong phủ Chúa có một bình sứ cổ thật to, vẽ tích “Tư 
linh", dưới đáy để bốn chứ “Thịnh triều thụy chế”, mỗi con linh thú (rồng, phượng, 
qui, lân) đều có kèm một bài thi, chữ viết như dao cất, bốn chứ “Thịnh triều thụy 
chê” lại khép trong hai vòng tròn là ám hiệu chính cống đồ chánh hiệu đời Thanh 
Thánh tổ Khang Hi (marque au doubie cercle). Đây là loại hàng quốc dụng nhân 
dịp Chúa ăn tứ tuần, Thanh Cao Tông (Kiền Long) đặc ân ban cho Chúa, thừa dịp 
ấy, chơi chứ : “Thịnh triều" đối với hai chứ "Thịnh vương” của Chúa. Như vậy 
bình nầy được ân tứ khoảng năm Nhâm Tuất (1778) đến năm Canh Tý (1780), vì 
qua năm Nhâm Dần (1782) thì Trịnh Sâm mất, thọ 44 tuổi. 

Sau nầy, phong tục triều Nguyễn cũng vẫn giứ y cổ tục chúa Trịnh, nên mỗi 
khi có sứ bộ qua Trung Quốc, đều có dặn đặt đồ sứ tại lò Cảnh Đức Trấn ở Giang 
Tây. 

Bằng chứng là có thứ hàng ngự dụng còn sót lại, lấy năm đi sứ làm hiệu, tỷ 
như hiệu: Giáp tý niên chế (1804) thấy trên một bộ chén trà làm năm 1804, năm 
đức Gia Long nhận sắc phong, chến nầy nay chỉ còn một bộ (có lẽ là duy nhứt), 
tàng trứ tại nhà họ Vương 

— Hiệu “Kỷ Ty niên chế” làm năm 1809 đời Gia Long. Đó là tô vẽ mãn họa 
san thủy. Cái vui của thú chơi cổ ngoạn là tình cờ có người mang cái tô nầy đến 
tận nhà nài ép tôi mua, không đè đó là một cơ hội độc nh›ứt bổ túc bộ môn sắn có 
và quả đây là một dịp may “của tìm người”. 

— Hiệu “Canh Ngũ niên chế” là năm 1510 đời Gia Long, thấy trên tô vẽ tứ 
thời, nhứt thi nhứt họa, mai lan đào cúc, 

Kỳ dư, còn có nhứng loại sành để tặng biếu, từ quan chí dân đều dùng được, 
cùng vé một kiểu, duy khác hiệu đề, và đó là các hiệu thường thấy : Ngọc, Ngoạn 
ngọc, Trân ngọc, Chánh ngọc, Phụng lâu ngọc, Lâu quang uyên v.v.... hễ món nào 
đúng cổ thì là quí, tuy không quí bằng các món ký hiệu năm đi sứ. Riêng đồ ký 
hiệu “Nhựt”, định làm vào đời Thiệu Trị đến Tự Đức, cúng là đồ mang về những 
năm đi sứ. Phàm đồ sứ của những năm đi sứ, thông thường đều gọi là đồ “ký kiểu” 
để phân biệt với đồ thường mà danh từ chuyên môn gọi “đồ ngang” (poreelaine 
ordinaire) cũng để phân biệt với đồ đặt (porcelaine de commande), tức đồ ký. 
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Tại nhà tôi, hiện có một dĩa lẻ bộ, hiệu là “Nhâm tý Mạnh Đông”. Truy ra, 
đó là năm đi sứ năm 1852, triều Tự Đức, đến nay là 120 năm chấn. Vẽ toàn san 
thủy, góc tả vẽ một cảnh sơn tự có đề ba chữ “Phi ¿ai tự” trên cửa chùa gốc hữu 
vẽ một cảnh lâu đài, đề bốn chữ “Phong nguyệt uô biên”, hai cảnh đối diện nhưng 
ngăn cách bởi một dòng nước, có một chiếc cầu bắc ngang, ngụ ý rất mới mẻ cao 
sâu, muốn tu cũng sắn mà muốn phong lưu cũng có. Trên một khoảng giữa, rộng, 
gần đầu cầu, vẽ hai người gặp nhau, một người trọc đầu cầm thiền trượng một người 
bộ dáng học trò, năm Nhâm Tý nầy là năm 1852, thuộc triều vua Tự Đức, và sứ 
đoàn nầy đi vào mùa đông, nên lấy đó làm hiệu, kỷ niệm năm sang Tàu. Bốn chứ 
“Nhâm Tý mạnh đông” chứng mình vật nầy làm vào năm đi sứ mùa ấy và năm ấy, 
nhưng ác ôn là họa sĩ vẽ đối chiếu cảnh thiên đàng và cảnh địa ngục, khoảng 1852 
bên xứ ta đã có người thờ chủ nghĩa duy vật đến bực nầy sao? Tôi nói bên xứ ta, 
vì đây là đồ đặt làm (ký kiểu), không phải do họa sĩ Tàu tự ý sáng tác. 

Tóm lại ngày nay nước Việt chỉ thiếu chuyên môn để chấn hưng nghề ướp 
trà, chớ cây trà, vùng cao nguyên thuận tiện, đã trồng được rất nhiều. 

Lại cũng thiếu chất liệu và thiếu người thiện nghệ để sáng chế những bộ đồ trà 
cho thật đặc sắc. Thiết tưởng, đã làm chén dĩa nhái kiểu Giang Tây được, thì những 
lò có vốn lớn, tỷ như lò Thành Lễ ở Bình Dương (nay là Sông Bé), cũng nên theo tỉnh 
thần xây dựng quốc gia, theo kiểu vở đã sẵn có, sáng chế ra cho thiệt đẹp dễ coi, tưởng 
lúc nầy cũng là phải lúc làm cho tiến triển ngành nông tang (trồng trà) và ngành mỹ 
thuật (làm bộ đồ trà) giúp ích sự chấn hưng kinh tế nước nhà vậy. 

Có một loại trà, uống pha với nước lạnh, nổi bọt ngon mắt, và thuần túy Việt 
Nam, cũng nên chế ra một thứ tô thanh bai, lựa thi nôm đặc biệt để vào, để giữ 
lại một tục lệ ông bà, tục “uống trà Huế”. 

Nếu người Anh, Âu Mỹ có phong tục uống trà màu hồng pha với nước sứa và 
đường tại sao ta không biết phổ biến tục bán trà Huế, vừa giải khát vừa vệ sinh? 

Cũng thì một lá trà, sanh ra từ Trung Quốc,ngày nay mỗi nước trên địa cầu 
đều pha chế uống theo một kiểu cách riêng biệt: 

— Người Trung Hoa, nơi phát tích cây trà, : giữ vứng tỉnh thần giản dị của 
người anh lớn, ăn chắc về cách trồng và chế tạo trà Trung Quốc, thêm có được 


(11 Không có gì chứng minh cây trả phát tích từ Trung Hoa (Nhất Thanh) 


69 


nhứng danh trà từ các danh sơn Vũ di, Vu sơn... sản xuất, ngon thơm đặc biệt. 
Người Trung Hoa, văn hiến trước người, nhưng nay uống trà “để mà uống”, cần 
cái chất hơn cái tỉnh, và thời gian tới sẽ cho biết họ sẽ lựa cách uống trà ra làm 
sao sau nầy, khi thái bình đại định. 

— Người Nhật Bản, vốn người ở hải đảo, nên giữ được nét huyền bí của biển 
lớn và núi Phú sĩ tử mùa tuyết trắng, nên họ đã đưa trà lên đến một nghệ thuật 
cao siêu “trò đạo”, binh bại vì ham chiến tranh, nay nhơn chiến tranh gần đây 
không dứt bân ta, mà họ làm giàu hơn trước, người Nhật quả đã vạch một con 
đường không giống ai về cách uống trà. 

— Đôi với Việt Nam, ta không nên bắt chước các nước Âu Mỹ, uống trà có 
thêm đường cho ngọt, thêm sửa cho béo. Uống như vậy còn gì là dư vị của trà? 
Mộc bổn thủy nguyên, ta nên trở lại phong tục cổ truyền : uống trà huế buổi trưa 
và mùa nóng nực, rất bình dân với miếng đường thẻ, miếng kẹo đậu phụng hay kẹo 
hột điều, đều là cây nhà lá vườn, không tốn kém. Buổi sáng và nơi yến tiệc, nên 
dùng trà nội hóa, trước học ướp cho ngon, dùng chén nội hóa, miễn trau đồi mỹ 
thuật, tìm cho được kiểu bộ đồ trà cho thích hợp, bao nhiêu ấy mới là người hiểu 
biết giống nòi. Tổ tiên chúng ta đã để lại biết bao nhiêu kiểu sứ, chén dĩa có đề thi 
ý nghĩa, ta không nên xem thường để cho ngoại bang vơ vét đem đi. Đất nước chúng 
ta rất hạp với cây trà, lại có đất trắng køoiin để chế đồ trà theo ý muốn, xin hãy 
bất tay vào việc và đừng mê chạy theo cái mới từ ngoài nhập cảng vào. Đừng nói 
"để chơi cái đã” và xin lập tức nghĩ đến tiền đồ hậu vận quốc gia, cao su và trà. 
Tôi xin thêm “Tập chơi đồ sứ cổ”. 
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CHƯƠNG II 


ĐỒ SỨ ĐẶC BIỆT PHỦ CHÚA TRỊNH 
ĐỀ HIỆU “KHÁNH XUÂN” 


CHƯƠNG HH 
CHÚA TRINH iêu KHÁNH Dẫn. — Khi các bạn đã vượt khỏi mức “tập sự” và bước qua trình độ khá 
ĐỒ SỨ ĐẶC t2 về Shb ỘI `" tâm cao, biết phân biệt đồ cổ chỉ có xưa" và đồ cổ “rất có uẻ mỹ thuật”, nếu cho tôi điểm 


chút khôi hài, tôi sẽ ví “ch có xưa" là cô gái đủ hạnh kiểm nhưng thật thà nhà 
quê, còn “rớ? có uẻ mỹ thuật” là cô gái thị thành vừa có sắc vừa có duyên vừa có 
phong độ con nhà nề nếp, khi các bạn biết phân biệt cái tầm thường và cái xuất 
sắc, khi ấy các bạn sẽ để ý đến một loại đồ sứ sắc sảo, tuyệt đẹp, đủ nét cổ kính, 
và đó là đồ sứ hiệu “Khánh Xuân”. Tôi sẽ diễn tả các món này nơi đoạn sau, và 
hiện nay để đọn đường tìm hiểu những gì chung quanh vài món rất hiếm, sót lại, 
không dám gọi đây là một bài học về môn khảo cổ, nhưng chớ chỉ ta có phép gặp 
lại cái chén ngọc của nàng My Nương trong chuyện Trương Chi, anh lái đò có tiếng 
ca quyến rủ và nếu cái chén ngọc biết nói, thiên hình vạn trạng ấy, thì ta sẽ nghe 
lần lượt mấy trang sử và tài liệu như sau: 

1. Đời Thánh tổ Thịnh Vương TRỊNH SÂM (1767 - 1782) 

Tháng giêng năm Định Hợi, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 28 (1767), Trịnh Sâm 
con trưởng Trịnh Doanh, nối ngôi cha lên làm Chúa toàn cõi Bắc, lúc ấy gọi “Đàng 
ngoài”, 

Lúc bấy giờ, có giặc Hoàng Công Chất! chiếm động Mánh Thiên (phía bắc 
Hưng Hóa) cùng mấy châu gần đấy, họp đồ đảng kể hàng vạt người, đi cướp phá 
vùng Hưng Hóa và Thanh Hóa: thế giặc rất mạnh, dân tình thực là khổ sở. 


(1) Đối với dân gian, Hoàng Công Chất không phải là giặc (Nhất Thanh) 
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Năm Kỷ Sửu (1769), Trịnh Sâm sai Đoàn Hữu Thục, thống lĩnh đạo Sơn Tây, 
đem quân tiễu giặc. Đoàn Hữu Thục vâng mệnh, tiến vào Thanh châu, đánh động 
Mãnh Thiên. Đến nơi, giặc Chất chết rồi, con là Hoàng Công Toản đem chống giứ, 
nhưng không nỗi, phải bỏ đồn chạy sang Vân Nam, còn đồ đảng tan hết. Ông tổ bốn đời Nguyễn Nhạc là họ Hồ, cũng một tổ với Hồ Quí Ly, nguyên 

quán ở Nghệ An, gặp lúc Trịnh, Nguyễn đánh nhau, bị bất đem vào ấp Tây Sơn. 

Nguyễn Nhạc có hai em là Nguyễn Lứ và Nguyễn Huệ. Ba anh em bàn, cải 
họ Hồ sang họ mẹ là họ Nguyễn, để khởi sự, cho dễ thu phục nhân tâm, vì đất xứ 
Nam là đất Chúa Nguyễn. 


Nguyễn Nhạc trước kia vẫn buôn giầu không (trầu) với người đân tộc mọi, sau 


Lúc bấy giờ ở xã Tây Sơn (Qui Nhơn), có Nguyễn Nhạc khởi binh phản đổi 
Chúa Nguyễn. 


Tháng Tư năm ấy, Trịnh Sâm được phong làm Thượng sư Thượng thụ Tĩnh 
Vương. 

Bấy giờ Lê Duy Mật vẫn nương náu ở đất Trấn Ninh, chiêu tập binh mã. 
Trịnh Sâm cho người đem thư sang vỗ về, không được, mới quyết ý dụng binh dẹp 


giác. làm biện lại ở Vân Đồn, thường gọi là Biện Nhạc. Vì tính ham cờ bạc, tiêu mất cả công 
Ngày 1 tháng 6 năm Kỷ Sửu (1769), Trịnh Sâm cùng Hoàng Ngủ Phúc thương thuế, sợ phải tội, bỏ vào rừng, tục gọi là Man Tù (quan trưởng trong Mường). Năm 
nghị các mưu chước bí mật để dẹp yên đất Trấn Ninh. Tân Máo (1771), lập đồn trại ở đất Tây Sơn, chiêu tập quân sĩ, một ngày một đông. 
Đến ngày 4 tháng 7, Trịnh Sâm sai Bùi Thế Dạt, thống lĩnh đất Nghệ An; Thế Nguyễn Nhạc một ngày một một mạnh, đến năm Quí Tị (17738), lấy được 
Nguyễn Phan làm Chánh Đốc lĩnh đất Thanh Hóa; Hoàng Đình Thể làm Đốc bình thành Qui Nhơn làm nơi căn bản, rồi tiến quân lên đến đất Quảng Nam. Chẳng 
đất Hưng Hóa, ba đạo cùng tiến đánh Trấn Ninh. Năm Canh Dần (1770), Lê Duy bao lâu chiếm từ Quảng Nghĩa đến Bình Thuận, đều thuộc về Tây Sơn cả. 
Mật định cố thủ trong thành không ra đánh. Sau thấy súng nhà Trịnh phá lũy rất Đương khi đất xứ Nam, có quyền thần chuyên chính ở trong, quân Tây Sơn 
hãng, biết không thể chống nổi quan quân, bèn sai chất củi và thuốc súog, rồi cùng đánh phá ở ngoài, ở xứ Bắc Chúa Trịnh là Trịnh Sâm biết tình trạng như vậy, bèn 
vợ con tự đốt mà chết. Giặc Trấn Ninh bình. nghĩ đến việc đánh Nguyễn, sai Hoàng Ngủ Phúc là Bình Nam Đại Tướng quân, 
Khi sắp khởi bình đánh Lê Duy Mật, các quan trong ngoài đều lấy làm trở đem hơn ba vạn quân thủy bộ vào đất Bắc Bố Chính để đánh họ Nguyễn. 
ngại về sự hiểm nghèo, chỉ có Trịnh Sâm vẫn quả quyết là thế nào cũng được. Nay Tháng 10 năm Giáp Ngọ (1774), Hoàng Ngũ Phúc đem quân sang sông Linh 
được như lời liệu giặc Ì, ai cũng cho Trịnh Sâm là một danh tướng đủ cả dũng lược”. Giang, rồi sai Hoàng Đình Thể đánh lấy được lũy Trấn Ninh. Quân Trịnh bèn phá 
Trịnh Sâm đi kinh lý phía Tây, tuần thú trấn Thanh Hóa, bái yết lãng miếu lũy Trấn Ninh san phẳng làm bình địa. Trịnh Sâm được tin Hoàng Ngũ Phúc phá 
tiên vương, xem xét quan lại, hỏi han tình dân, khao thưởng quân sĩ, chỉnh đốn được lũy Trấn Ninh rồi, tự đem đại binh vào tiếp ứng đánh thành Phú Xuân truyền 
nghỉ vệ. Xa gần ai cũng hoan nghênh, đi đến đâu dân sự đều đặt hương án, bày hịch nói rằng quân Bắc vào đánh Trương Phúc Loan chứ không có ý gì khác. Các 
hoa quả, dất già ấm trẻ, để bái vọng. Ai cũng cho là việc cử hành đặc biệt trong quan ở Phú Xuân, bấy lâu vẫn oán giận chính sách tham tàn của Trương Phúc 
thời đại Trung Iiưng. Loan, bèn mưu bất Phúc Loan đem nộp Chúa Trịnh. 
Năm Ất Dậu (1765) nơi cõi Nam, lúc ấy gọi "Đàng Trong”, Chúa Nguyễn Võ Tuy đã bất được Trương Phúc Loan rồi, mà Hoàng Ngũ Phúc vẫn tiến quân. 
Vương mất, quyền thần là Trương Phúc Loan chuyên quyền, làm nhiều điều tàn Chúa Nguyễn là Huệ Vương biết mưu Hoàng Ngũ Phúc định lừa để lấy Kinh 
ngược, dân tình oán giận, trong nước đều không phục tòng cả. thành, bèn đốc thủy bộ quân ra cự địch. Hoàng Ngũ Phúc sai bọn Hoàng Đình Thể 


cùng mình tiến binh hai mặt đánh ập lại. Quân Nguyễn vớ tan, bẻ chạy, quân Bắc 
(1) Lời liệu giặc: lời chúa tiên liệu về sức mạnh của giặc chiếm lĩnh được thành Phú Xuân. Chúa Nguyễn cùng các quan tùy thuộc chạy vào 
(2) Lê Duy Mật cũng không phải là giặc. Khen Trịnh Sâm là lời người chép sử lúc ấy (chi có ca tụng, tơ N 
chê sao được, nhưng dư luận dân gian đất Bắc lúc ấy khác hẳn (Nhất Thanh). Quảng Nam. 
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Trịnh Sâm đóng ở Hà Trung được tin Hoàng Ngú Phúc đã lấy được thành 
Phú Xuân xiết bao mừng rỡ, sai quan đưa cho Ngũ Phúe 100 lạng vàng và cho các 
tướng sĩ 5.000 lạng bạc, lại phong Ngú Phúc làm Đại Trấn Phủ đất Thuận Hóa để 
lo việc lấy đất Quảng Nam. Xong rồi, Trịnh Sâm rút quân về Bắc. 

Quân Trịnh lại thẳng đường tiến xuống miền Nam, gặp lúc quân 'Tây Sơn đã 
lấy được thành Quảng Nam. Nguyễn Nhạc sai người khách là Tập Đình làm tiên 
phong, Lý Tài làm trung quân, còn mình tự làm hậu tập, đánh nhau với quân họ 
Trịnh. Quân của Tập Đình đều là người khách Quảng Đông và người dân tộc, to 
lớn, khỏe mạnh, đánh thật là hăng hái. Quân tiền đội của Hoàng Ngũ Phúc đương 
không nổi. Ngũ Phúc bèn sai Hoàng Đình Thể và Hoàng Phùng Cơ đem ky binh 
xông vào trận, rồi bộ binh đánh tràn vào. Tập Đình thua chạy. Nguyễn Nhạc và Lý 
Tài rút quân về Qui Nhơn. 

Lúc bấy giờ, ở phía nam, quan nhà Nguyễn là Tống Phúc Hợp đem quân đánh 
lấy lại được ba phủ Bình Thuận, Diên Khánh và Bình Khánh, rồi tiến binh đánh 
đất Phú Yên. Ở phía Bắc, thì có quân Trịnh đóng ở Quảng Nam. Nguyễn Nhạc ở 
giứa, liệu thế chống không nổi, bèn sai Phan Văn Tuế đem thư và vàng lụa ra nói 
với Hoàng Ngũ Phúc xin nộp đất Quảng Nghĩa, Qui Nhơn và xin làm tiền khu đi 
đánh họ Nguyễn. 

Hoàng Ngũ Phúc muốn dùng Nguyễn Nhạc để đánh lấy đất Gia Định, bèn 
làm biểu xin Chúa Trịnh cho Nguyễn Nhạc làm Tiên phong Tướng quân Tây Sơn 
Hiệu trưởng. 

Nguyễn Nhạc không lo mặt Bắc nứa, sai em là Nguyễn Huệ đem quân đến 
đánh Tống Phúc Hợp. Quản Nguyễn thua to bỏ chạy. Nguyễn Nhạc đem tìn thắng 
trận ra cho Hoàng Ngũ Phúc; Ngú Phúc dáng biểu xin Chúa Trịnh phong cho 
Nguyễn Huệ làm Tây Sơn hiệu Tiên phong Tướng quân. 

Tháng Chạp năm Ất vị (1775), quân Hoàng Ngú Phúc bị địch chết mất nhiều 
ở gần Quảng Nghĩa. Ngũ Phúc xin Chúa Trịnh cho rút quân về giử Thuận Hóa. 
Trịnh Sâm thuận cho. Hoàng Ngũ Phúc về đến đất Phú Xuân thì mất. Chúa Trịnh 
sai Bùi Thế Đạt vào thay và Lê Quí Đôn vào làm Tham thị cùng giữ đất Thuận 
Hóa. 


Từ khi quân Trịnh về Thuận Hóa, đất Quảng Nam lại thuộc về Tây Sơn. 


Năm Đinh Dậu (1777), Nguyễn Nhạc sai người ra xin Chúa Trịnh trấn thủ 
đất Quảng Nam. Trịnh Sâm bấy giờ chán sự dụng binh, bèn phong cho Nguyễn 
Nhạc làm Quảng nam Trấn thủ Tuyên úy Đại sự Cung Quận công. Nguyễn Nhạc 
được phong rồi, bèn sai em là Nguyễn Lứ và Nguyễn Huệ vào lấy được thành Gia 
Định và giết được Thái Thượng Vương và Tân Chính Vương nhà Nguyễn. 

Năm Nhâm Tuất (1778), Nguyễn Nhạc tự xưng Đế hiệu, đặt niên hiệu là Thái 
Đức, gọi thành Đồ Bàn (kinh đô cũ của nước Chiêm Thành ngày trước), là Hoàng 
đế thành, phong Nguyễn Lứ làm Tiết chế, Nguyễn Huệ làm Long Nhương Tướng 
quân. 

Ngày 13 tháng 9 năm Nhâm Đần (1782), Trịnh Sâm mất, thọ 44 tuổi, làm 
chúa 16 năm, truy tôn làm Thịnh Vương, Miếu hiệu là Thành Tổ. 

Chính trị 

Làm Quốc sử: — Năm Ất vị (1775), Trịnh Sâm sai Nguyễn Hoàn, Lê Quí 
Đôn, Vũ Miện, Ngõ Thời Sĩ, Phạm Nguyễn Du, Ninh Tốn và Nguyễn Trạch, soạn 
quốc sử, chép thêm từ đời vua Lê Hi Tôn (1676) đến đời vua Lê Ý Tôn (1740), cả 
thảy 6 quyển, gọi là “Việt sử tục biên”, 

Năm Đinh Dậu (1777), xong quyển “Bình Nam Thực Lục, nói về việc dẹp nội 
loạn, bình được các trấn Sơn Tây, Hưng Hóa và Trấn Ninh. 

Năm Canh Tý (1780) xong quyển “Lê Hoàng Ngọc Phổ”, nói về triều nhà Lê 
và thế hệ các vua Lê. 

Việc đúc tíền. — Năm Bính Thân (1776), Trịnh Sâm đã lấy được đất Thuận 
Hóa rồi mở thêm lò đúc tiền ở Phú Xuân, đúc ra 3 vạn quan tiền Cảnh Hưng nữa. 

Đời bấy giờ có đúc cả bạc đính để tiêu dùng. Mỗi lạng là 10 đồng, mỗi đồng 
giá 2 tiền. Bạc ấy chặt ra tiêu cũng được. 

(Trích nguyên văn Trịnh gia Chính phả, của Nhật Nham Trịnh Như Tấu, Hà 
Nội, 1933, chương 66 đến 70). 

PHỤ BÀN — Trên đây tôi dẫn chánh sử nói về Chúa Trịnh Sâm là người 
đặt làm (ký kiểu) các đồ sứ KHÁNH XUÂN, vì ông địch thể vua Lê và muốn tiếm 
ngai vàng rắp xưng đế hiệu. Những đồ sứ ký hiệu “NỘI PHỦ" đầu tiên cũng thuộc 
đời các chúa Trịnh, vì ban sơ chưa trở mặt muốn phế vua Lê, nên đồ sứ đặt làm 
bên Trung Hoa, lấy hiệu kín là “Phử" chớ chưa xưng là “Cưng điện”. (Đồ Nội phủ 
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được tiếp tục ký kiểu từ Gia Long, Minh Mạng đến Tự Đức nên khi mua sắm phải 
đè đặt. Không phải vì chế tạo vào đời Tự Đức rồi mất vẻ quý, nhưng cần phân biệt 
mới và cũ thì mới ra người lịch duyệt. Không kể những đồ “Nội phử” vẽ rập là đồ 
Nhật tân thời, các món vẽ tay đề “Nội phủ” đều đáng sưu tập làm cổ ngoạn để chơi. 
Sau này, tôi sẽ chí những chỉ tiết để phân biệt đồ Nội phử cổ và đồ Nội phủ cận 
kim. 

Nay tôi xin ghi lại đây những nốt tôi đã thu lượm đó đây trong khi đọc sách, 
và tôi không sợ rườmn rà chép lại, để các bạn nhỏ tuổi khỏi thất công tra tầm, mà 
cũng không chắc gì các bạn có sách hứu ích để tra tầm. 

Những tài liệu này, gặp đâu chép đó, nên phần nhiều không theo thứ tự niên 
biểu. Cốt ý của tôi là dọn đường để viết bài về đồ sứ triều Lê và việc cũ nơi phu 
Chúa Trịnh, để nương theo đó, tìm hiểu một vài chỉ tiết nhỏ nhặt, chuyện nhàn 
nhã chung quanh một vài món cổ vật bắt gặp và lưu lại từ Hậu Lê Sơ Nguyễn. Tôi 
tự ví không khác con kiến tha mồi về ổ, hoặc một nhà thầu cần mẫn mua sắm và 
tích tụ vật liệu bề bộn, để sau này đoàn hậu tấn có người giỏi hơn, sẽ nhờ các tài 
liệu này, xây đấp một tòa lâu đài vững chắc, thi ông kiến trúc sư ấy, nếu không 
quên nhờ bởi ai, thì đây đã là thỏa mãn lắm rồi. 

Đại phàm, viết sử là làm công việc: a) Tim nhặt tài liệu; b) Kén chọn tài liệu, c) 
Phê bình tài liệu và sau rốt: d) Khôi phục sự thực. 

Vậy tôi lãnh làm hai nhần đầu: tìm nhặt và kén chọn, còn việc phê bình và 
khôi phục sự thực, tức đoạn sau, sẽ chứa lại cho ai kia sau này. 

Xin chớ hiểu lầm tối kéo dài câu chuyện. Kỳ thật, vì đây là những sách hiếm 
có, không phải thư viện nào cũng chừa sẵn, nên tôi xin trích lục y nguyên văn 
những phần đại cương như sau: 

(Tên các sách viết tất: 

—TG.C.P. = Trịnh gia chính phả của Nhật Nham Trịnh Như Tấu, Hà Nội 1933) 
— H.L.N.T.C. = Hoàng Lã Nhất Thống Chí, bản Cát Thành Hà Nội 1912. 
—Q.T.N.H.HB. = QUANG TRUNG NGUYÊN HUỆ, của Hoa Bằng, Xuất Bản Bốn 
Phương tái bản 1950. 


— Q.V.Đ.TS. = Quốc văn đời Tây Sơn của Sơn Tùng Hoàng Thúc Trâm, Vĩnh Bảo 
Sài Gòn in năm 1950. 


Tài liêu số 1. TRJNH $ÂM (1767-1782) 


Sanh năm Kỷ Mùi (1738), niên hiệu Vĩnh Hựu thứ ð. Năm 29 tuổi (1761), 
lên nối nghiệp Chúa, thọ 44 tuổi, mất tháng 9 năm Nhâm Dần, đời Lê Cảnh Hưng 
thứ 43 (1782). - Chồng Đặng Thị Huệ (bà Chúa Chè, tấn phong tuyên phi). Đặc 
chế đồ sứ ký hiệu Nội Phử và Khánh Xuân. 

a) Theo Hoàng Lê Nhất Thống Chí, bản Cát Thành 1912, trương 34. — Trịnh 
Sâm làm việc ác, giết Thái tử Lê Duy Vĩ (1769), rồi lại muốn làm như Vương Mãng, 
Tào Tháo, quyết tranh ngôi vua Lê. Một hôm chay sạch, chèo thuyền dạo Tây Hồ, 
toan cầu chiêm bao, thốt nhiên thấy một người ngồi trước kiệu, phẳng phất như 
Thái tử. Sâm sợ lắm, vội vàng về cung. Đêm nằm trong màn, mơ màng thấy một 
người khăn hồng, áo đỏ, cầm một cái bơi chèo, mở màn giương mắt mà trông. Sâm 
hỏi là ai? Người ấy đáp rằng ta đây là Duy Vĩ. Sâm càng kinh sợ đến sanh bịnh... 

b) H.L.N.T,C., t47. - Tuyên Phi (Đặng Thị Huệ), bị bà Thái Phi (mẹ Trịnh 
Khải) bắt giam trong ngục... Năm sau, lăng tẩm Chúa Sâm, bao nhiều đồ thờ đổ vỡ 
tan nát, Quan coi lăng tẩm tâu rằng có sự biến, Thái Phi lấy sự ấy hỏi các đồng 
cốt, bọn này bảo rằng: “Chúa nay (Trịnh Khải) trái ý Chúa trước, bất hiếu có hai 
điều: một là khi mới thành lập lên, ngờ nàng Đặng Thị làm bùa yểm trong quan 
Chúa trước, mới mở ra đổi cả áo xiêm khâm liệm, để đến nỗi xương cốt không yên. 
Hai là nàng Tuyên Phi, là người yêu của Chúa trước, bị đem làm khổ nhục, để đến 
nỗi không thỏa vong linh. Nếu không tạ ngay, thì còn có sự biến nữa”. 

Thái Phi lấy làm sợ quá, nói với Chúa, Chúa Khải mới sai người làm lễ tạ, lại 
cho coi giử nhà tẩm miếu. Tuyên Phi ở đây, ngày đêm kêu khóc, xin chết theo. Đến 
ngày đại tường, uống thuốc độc mà chết. Chúa sai đem chôn cách lăng một dặm. 


e) Chứ Chúa Trịnh Sâm rất đẹp. Đền Hùng Vương, thuộc phủ Lâm Thao, tỉnh 
Phú Thọ, trước đây, còn giứ một đôi liễn đổi, do Chúa Sâm viết vào khoảng năm 
17176: 
Vấn lai đĩ sự tu ui sử 
Tế nhận như đồ cục mệnh thị, 
(Tính Đô vương Trịnh Sâm) 
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Dịch: 

Hỏi lại uiệc cũ, muốn chép uào sách sò, 

Nhận kỹ như bức tranh, muốn đề một bài thơ. 

Theo dấu Phan Trần Chúc để tìm hiểu thêm uề Chúa Trịnh Sâm. (nhơn đọc 
tập “Tĩnh đô vương và thời Lê Mạt của Phan Trần Chúc do Mai Lĩnh xuất bản), 

Tr.8 — Trịnh Sâm bị chứng kinh phong... 

.. Xuống đến tr.108 — *... Tĩnh đô vương bị giam cầm trong buồng bệnh hàng 
mấy năm liền. Vì mắc phải chứng kinh phong, nên Vương phải nằm ép trong cung 
thẳm mà không được hưởng một chút ánh sáng nào khác, ngoài ánh sáng của những 
ngọn bạch lạp mà người ta thắp suốt đêm ngày. Hàng năm bất đắc di, Vương phải 
ra dự lễ đại triều một lần thì chỗ ngồi lại phải quây màn và kiệu phải có cửa kín 


để tránh sự trực tiếp với nắng gió. Hãn hoặc các quan có tấu đối !3 việc gì, đều do 


nội giám trình lên và Vương tự trong màn kia truyền ra. Cho nên những người 
thân mật nhất với nhà chúa, có khi cũng hàng năm mới được trông thấy mặt Tính 
đô vương một lần”. 

Xuống trang 109 — “Hải thượng Lãn Ông, người sau cùng được xem mạch 
cho Chúa, viết: “Thánh thượng hình thể đã gầy guộc lắm rồi. Da dẻ của ngài thì 
khô khan, nước dải thì vàng và đục, đại tiện thì táo, thỉnh thoảng ợ hơi, miệng 
khát, lưỡi nẻ. Khi ho thì mất cả tiếng đi. Những chứng như thế là bởi tỉnh huyết 
đã khô kiệt...”. 

Chẳng những bịnh hoạn như vậy mà không chừa dâm. Nơi trang 89, ta đọc: 

“Nguyên trước Tĩnh đô vương đã có hai vợ: 

“Chính Phi Hoàng Thị Ngọc Khoan là con gái Hậu Huệ Công, người xã Linh 
Đường, huyện Thanh Trì. Bà này sinh được hai người con gái là Ngọc Anh và Ngọc 
Lan rồi mất. (Quận Chúa Ngọc Lan sau gả cho Mậu Lân, em Đặng Thị Huệ). 

“Thứ phi là Dương Thị Ngọc Hoan, người xã Long Phúc, huyện Thạch Hà, 
sinh ra Trịnh Khải. 


(1) Việc cũ tức là việc cú đời Hùng Vương 

(2) Như bức tranh là nói cảnh đền Hùng Vương đẹp như bức tranh (chú thích tr.sách), 

(8) Với Chúa thì phải dùng chứ “Khải”, chỉ có vua (lúc ấy là vua Lê tuy đã mất hốt quyền) mới dùng 
tiếng tấu, biểu (Nhất Thanh) 
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“Nhưng số vợ nhiều hay ít, đối với các vua chúa Đông phương, thật ra không 
quan hệ mấy. Vì ngoài hai bà phí này, tình yêu của Tĩnh đô vương còn san sẻ cho 
một số rất đông nhứng gái đẹp gọi là cung nữ mà người ta ước lượng rằng trong 
vương phủ có tới hai hoặc ba trăm. Và sau khi đã chỉnh phục được Nam Hà rồi thì 
con số ấy lại tăng bội lên rất nhiều. Vì cho rằng trong nước không còn gì đáng 
quan tâm nứa, Vương chỉ mài miệt trong các cuộc truy hoan và tuyển gái đẹp ở bốn 
phương về, để gây cái sinh thú cho Vương ở Nội PhủÌ 


Thị Huệ là một trong những cung nữ mới ấy. 


Muốn biết cách bài trí ở nơi chỗ ngự của Chúa trong Nội phủ, ta hãy lật trang 
41, xem đoạn văn sau, trích trong tập ký ức của Hải thượng Lân ông, ông diệu thủ 
đời ấy, đã được hân hạnh chẩn mạch và hốt thuốc cho Tính đô vương: 

“Quan Nội sai Trạch Trung hầu ra truyền lệnh đưa tôi vào: đi qua một cái 
hành lang độ, mười bước lên một cái cao đường. Sau cao đường có một cái phòng 
rộng là ngự tẩm. Quan Nội sai dắt tay áo tôi và vén trướng gấm lên, đi qua mấy 
lần màn, trướng nứa, tới một chỗ trung gian, thấy Thánh thượng (Tĩnh đô vương) 
ngự trên một cái vồng điều mắc ngang qua một cái sập thếp vàng nuột. Trên sập, 
trải nệm gấm. Mé hứu sập ngự có một cái ngự sàng, quây mùng cẩm sa, chạy chỉ 
kim tuyến... Cách ngự tọa có một cái trướng gấm bắc ngang. Trong trướng nghe có 
tiếng người nói se sẽ, ý giả là bọn cung tần thấy có khách đến thì lánh vào đấy..." 

Nhưng chẩn mạch cho Chúa một lần, thấy cách trang trí phủ Trịnh chưa rõ, 
ông Lê Hữu Trác, tức Hải thượng Lân ông được đòi vào một kỳ nửa để xem mạch 
cho cậu quí tử Trịnh Cán, vừa ð tuổi, và nơi trương 101, ta hãy đọc lại cách vào 
chẩn mạch và các nghỉ lễ phiền phức của đời phong kiến ấy: 

(1) Chúa cung canh cho đủ mấy trãm sở ruộng này, Chúa thêm có bệnh kinh phong, Chúa.sống đến 
trên bốn mươi ngoài, ìà THỌ đến: Trong sử Tàu và Việt, chỉ có hai ng Khang Hí (1662 - 1722) và 


Kiền Long (1736 - 1786) được trường thọ vì không nghe lời các ngự y và không dùng thang "thiếu 
âm bổ lão đương”.S. 
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“Tôi thấy Thế tử hình dung gầy guộc lắm: bụng to, da bóng, gân xanh, rốn 
lồi hơn một tấc. Hơi thở thì ậm ạch, mạch trầm tế mà vô thần. Tôi tự nghĩ lúc 
trước mình mới trông, thấy Thế tử còn có xương thịt, mạch còn hồng huyền. Bây 
giờ đến thế này thì còn chứa làm sao được nứa? Bệnh của thế tử là bệnh "cổ", một 
trong bốn chứng (phong lao cổ lại, tứ chứng nan y), mà cổ nhân liệt vào hạng khó 
chữa. Nhưng trong vương phủ, người ta kiêng chữ “cổ” mà gọi là “cam”, để tránh 
cho mọi người khỏi nổi ghê sợ, khi đọc lên tiếng ấy". (Hải Thượng). 

Sau đây cũng trang 101 ấy, nhưng lời của tác giả Phan Trần Chúc: 

“Để chữa cho Trịnh Cán, người ta mượn tất cả các thầy lang có chút tiếng 
tăm trong nước do các quan địa phương tiến cử lên hoặc tự vương phủ tuyên triệu. 

“Để bốc thuốc cho Cán, người ta dùng tất cả các vị thuốc quí giá có sẵn trong 
kho của vương phủ hoặc mua từ Tàu sang. 

“Cán ốm lâu quá đến nỗi trước chỗ nằm của cậu, người ta phải đọn riêng ra 
một phòng làm chỗ sắc thuốc và bàn bạc y lý của các thầy lang. Nhưng phòng này 
đáng lẽ gọi là “phòng chế thuốc” thì người ta kiêng mà gọi là “phòng trà”, và những 
bát thuốc đáng giá ngàn vàng mà người ta tiến lên cho cậu uống, cũng không gọi 
là “thuốc” nứa, mà gọi là “chè” để đánh lừa cậu. Cuộc đời ngắn ngủi của Cán thực 
ra không có hứng thú gì cả, vì trong mấy năm liền, thân thể của cậu đã bị tàn phá 
vì nhứng vị thuốc cay đắng của bọn thầy lang phần đông là ngu đốt và hiếu danh. 
Thậm chí khi Lân ông vào lạy tạ để cáo về, Cán còn buột miệng bảo với ông lang 
già này: “Chè của thầy già ngọt lắm, dễ uống. Ta muốn uống tửa”. Lý do là tự Lãn 
ông đã cho Cán uống những vị thuốc dịu dàng hơn các thầy lang kia một chút. 

“Trịnh Cán sống ít, nhưng sống một cuộc đời rất tốn kém mà hàng muôn 
người thường dù đầu sống đủ một trăm tuổi cả cũng không bằng. Nhứng một. cái 
phòng ngủ của cậu cũng đã thành một giải quán quân về xa xỉ, và được vào xem 
mạch cho cậu là một vinh dự không phải thầy lang nào cũng có thể mong mồi 
được”. (tr.102). 


(Tiếp theo đây là tr.102, thuật lại lời của Hải 'Thượng:) 


“Đi được độ vài trăm bước, qua mấy lần cửa ngăn, mới đến cái điểm Hậu mã 
quân túc trực, điếm làm ở bên một cái hồ lớn, có các thứ cây lạ lùng và nhứng hòn 
núi non bộ kỳ quái, cột với câu lơn thì lượn ra ngoắt vào coi rất tỉnh xảo...” (qua 
tr.103, còn lời thuật Lân Ông): “... Đến một cái cửa lớn, lính thị vệ thấy tôi ăn mặc 
lạ mắt, liền giữ lại hỏi. Vị quan truyền chỉ phải nói là có thánh chỉ "tuyên triệu", 
họ mới cho đi. Rẽ sang dãy hành lang mé tây, qua một tòa nhà rất cao lớn và rộng 
rãiÌ, hai bên nhà bày hai cỗ ngự kiệu, các nghỉ trượng đều thiếp vàng nuột cả. Gian 
giữa kê một cỗ sập ngự thiếp vàng; trên sập mắc một cái võng điều. Đàng trước 
sập và hai bên tả hữu, bày nhiều kỷ án và đồ chơi mà người ta không trông thấy 
tại các nhà thường. Tôi chỉ liếế mắt trông qua, rồi cúi đầu mà đi. Lại qua một lầu 
bích môn nữa, tới một cái gác vừa cao, vừa rộng. Những rường cột trong gác đều 
sơn son thiếp vàng. Tôi hỏi nhỏ vị quan truyền chỉ thì vị này nói: “Tòa nhà giao 
góc vừa đi qua đó là Đại đường hoặc cũng gọi là Tử các. Hiện Thế tử ngự trà ở đó 
nên cũng gọi là "Trà phòng". (Vì kiêng tiếng "thuốc", nên gọi là "d*). 

“Quan chánh đường sợ tôi lạc lối nên bảo tôi đi sát sau lưng ông. Chợt đến 
một chỗ màn gấm mở rộng, trong tối om, chẳng biết có cửa ngỏ hay không. Màn 
gấm thì trùng trùng điệp điệp, hết vòng nọ đến vòng kia mà vòng nào cũng có thắp 
một cây nến để dẫn đường. Qua độ bốn trăm lần trướng gấm, tới một cái phòng 
rộng, giữa kê một cỗ sập thiếp vàng, trên có một cậu bé chừng năm sáu tuổi mặc 
áo lụa đỏ ngồi. Hai bên cậu có ít nhiều người đứng hầu. Giữa phòng thắp một ngọn 
nến to gắn trên một cây nến bằng đồng. 

“Cạnh sập kê một cỗ long kỷ, sơn son vẽ vàng, trên trải nệm gấm. Gần long 
kỷ có một cái màn cẩm sa mắc ngang qua. Phía trong màn, bọn cung nhân đứng 
xúm xít, nhờ có ánh sáng chiếu rọi, nên tôi nhận ra rằng họ đều áo đỏ, mặt hoa 
hương đưa ngào ngạt. Chắc là Thánh thượng (Tính đô vương), vừa ngự trên long 
kỷ, nhưng tạm lánh sang bên, để tôi xem mạch được tỉnh tường. 

“Tôi nín thở, đứng nép vào một bên để chờ lệnh. Chợt quan Chánh đường 
truyền cho tôi lạy bốn lạy. Thế tử trông tôi, cười: "Người này lạy khéo quá!" 

“Quan Chánh: đương lại nói lớn: "Thầy già yếu, cho phép được ngồi hầu mạch." 


(1! Theo điển tả, có lẽ đây là “Tây cung”, chỗ bà Tuyên phí ở và vì còn bé thêm bệnh nân Cán ở bên mẹ. 


(Các đồ sứ trần thiết nơi đây, đều ghỉ hiệu “Nội phủ thị đoài". Đoải là hướng tây, - ác lận non đoâi.§. 
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“Tôi bèn lom khom đến trước ngự sàng, ngồi xem mạch. Xem xong, nghe trong 
màn cẩm sa có tiếng nói: "Hãy xem cả hình trạng nữa xem!" 

“Liền đó, một viên nội giám tiến lên trước ngự sàng, thỉnh với Thế tử. Thế 
tử lập tức cởi áo, rồi đứng ra cạnh giường ngự cho tôi xem. Sau khi tôi nhìn nhận 
rất kỹ càng, quan Chánh đường bảo tôi lạy tạ. Tôi liền lạy bốn lạy, rồi lui ra “trà 
phòng" lúc trước..." (Hải thượng Lãn ông, tr.105). 


Trương 98 Qua Trương 99, tả lại cái nịnh bợ của mỗi đời, ta hãy nghe đây: 

“Vì sinh vào cô sủng phi Đặng Thị Huệ, nên Trịnh Cán được Tính đô vương 
yêu dấu đến cực điểm, một tình yêu mà Vương không thể chứa chất được hết ở 
trong lòng mình nên phải để nó tràn lấn ra cả Bắc Hà. Vì bọn triều thần đoán biết 
rằng sự sinh hạ vương tử là một mối hạnh phúc phi thường của nhà chúa nên các 
trấn đều nô nức đâng khải về mừng và dư luận trong nước không chỗ nào là không 
nhắc nhở đến cậu bé con may mắn ấy. 

“Để tán tụng tài đức của Tĩnh đô vương, những tài đức mà người ta cho là 
sẽ chuyền sang cho vương tử, một đứa bé vừa dứt ba tiếng khóc, - các nhân viên 
trong chính phủ mừng vương sáu chứ: “TINH TRÙNG HUY, HẢI TRÙNG NHUẬN"”, 
nghĩa là “Sao lồng nhau mà sáng, bể lồng nhau mà to°. 

Vương cũng tự tin rằng con mình là chỗ gặp gỡ của tất cả những tính hoa 
trong vũ trụ, nên nhân gặp phủ Phụng Thiên có khoa thi Hương, thân ra đầu bài: 
“Sơn xuyên dục anh, hà hải chung tá”, có ý ám chỉ vào vương tử Cán,, 
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Nhưng thương Cán như vậy, rồi thương người sanh ra Cán đến bực nào? Ta 
hãy nghe tiếp nhứng trương sau đáy, trích nguyên văn, không đổi chữ nào 

a) Cách vương chiều chuộng nàng Tuyên phi: (trương 92 trong sách: 
hòn ngọc Quảng Nam (bài trích trong Hoàng Lê nhất thống chủ): 

“Khi vào đánh Quảng Nam, Tĩnh đô vương có bất được một hòn ngọc mà 
vương rất quí nên thường cài ở trên khăn. 

“Một hôm, Thị Huệ lấy ra chơi. Vương đặn: - Nhè nhẹ tay chứ nhé! Đừng 
làm rơi vỡ mất! 

“Nàng lập tức vất hòn ngọc ấy xuống đất, khóc: - Quí gì hòn ngọc ấy! Bất 
quá vào Quảng Nam thì có hòn khác đền Chúa chứ gì. Sao Chúa lại trọng của hơn 
người thế? 

“Nói rồi bỏ vương đó, trở về phòng riêng mà nằm. Tính đô vương phải hết 
sức dỗ dành, nàng mới chịu vui vẻ như trước. (tr.92). 

Còn cái cách mê và cưng Thị Huệ ra thế nào, ta hãy dở rung 91 đọc lại: 

“Lúc đầu, cũng như các bạn gái khác được tuyển vào cung và cùng chung 
cảnh ngộ, Thị Huệ phải sống một đoạn đời tối tăm với những việc sai bảo vặt vãnh 
của bọn đày tớ và con hầu. Song "sớm là cô gái trải uải nước Việt, chiều làm Vương 
Cơ nước Ngô*Ì; đã là cái công lệ của bạn gái có cái sắc đẹp nghiêng nước nghiêng 
thành thì Đặng Thị Huệ có khi nào phải trọn đời ở trong cảnh bần hàn. Một hôm, 
nhân Thị Huệ tiến hoa lên dâng chúa, Tĩnh đô vương thấy nàng có nhan sắc thì 
để ý, rồi bất giác sinh ra quyến luyến nàng. Từ đó, vương không muốn cho phi 
thiếp nào đến gần nứa, và chỉ cùng với cô gái làng Phù Đổng xoắn xuýt suốt ngày 
đêm. Từ là một cung nữ rất bình thường, Thị Huệ được thăng lên làm "điệp dư, 
chức mà các chúa Trịnh đặt ra để trỏ những vợ lẻ ở dưới ngôi vương phi một bực. 


(1) Chiêu vi Việt khê nữ, mộ tác Ngô vương ky. (Chiêu cúng đọc triều). 


(3) Chú thích của ông Nhất Thanh - uề Tiệp dư. 
Tiệp dư sao lại ở dưới ngôi vương phi một bậc? Và đầu phải các chúa Trịnh đặt ra cấp bậc cung nữ? 
Sách Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ chép: “Nước ta lệ củ các cấp bác trong cung gồm có: 
~ tam phi: quí phi, minh phí, kinh phi; 
- cửu tần: quí tần, hiền tần, trang tần, đức tần, thục tần, huệ tần, lệ tần, an tần, hòa tần. tam chiêu: 
chiêu nghí, chiêu dung, chiêu viện; tam sung: sung nghí, sung dung, sung viện, và lục chức: tiệp đư, 
dung hoa, nghỉ nhân, tài nhãn, linh nhân, và lương nhân. (Nhất Thanh) 
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Về danh nghĩa, tuy nàng chưa phải là chính thất của chúa, song về thực tế thì Thị 
Huệ đã chiếm hết cả tình yêu của Tĩnh đô vương. Vì, bữa cơm, khi có nàng ngồi 
cạnh, vương ăn mới được ngon và mỗi lần vương đi thăm các thắng cảnh hoặc chơi 
thuyền, thế tất phải có nàng đi theo và cùng với vương cùng ngồi một kiệu. 

Tá tình quyến luyến của Tính đô vương với Đặng Thị Huệ, trong bài “Thưởng 
liên đình phá” của Ngõ Thì Nhậm có câu: 

“Thưởng tướng sư chỉ xảo tài hề, 

khoa tiên nga chỉ thiện tiễn), 
mà tác giả thích nghĩa là mỗi lần có trà sen, Hoàn quận công (Nguyễn Hoàn) thường 
cho phi ngựa lên tiến Trịnh vương (Tĩnh đô vương). Vương lập tức cho pha trà, rồi 
triệu Tuyên phi đến cùng thưởng, Vì Tuyên phi rất thích hương sen”. (tr.91 - 92). 

Bây giờ ta hãy để cho chúa và phi âu yếm nhau, và háy tìm hiểu đời đó cách 
chầu hẫu một ông chúa hách dịch như Trịnh Sâm ra thế nào. Dẫn chứng là hai 
trương 47 uà 48 như sau: 

“Sau khi Thái tử Duy Vi bị giết, mối hiềm khích giữa nhà vua và nhà chúa 
lại càng gắt gao hơn trước. Để tránh sự ngờ vực của nhà chúa, nhiều vị đại thần 
cố lẫn tránh để khỏi dự những buổi đại triều. Tục đó không bao lâu lan rộng ra tất 
cả mọi người, như Lê Quí Đôn chẳng hạn, từ khi ông được tham dự triều chính 
thì cứ đến ngày “sóc” ngày *vọng” là ông cáo ốm, thành ra buổi chầu của nhà vua 
chỉ rời rạc có vài vị hoàng thân và mấy vị quan nhỏ có chức vụ trong Nội điện, và 
sau rốt, bị người ta bãi hẳn. 


“Vương phủ, trái lại, là một phiên chợ danh lợi mà sự sầm uất không lúc nào 
ngớt 


(1) Thủy quan tướng sư (trỏ Nguyễn Hoàn vì ông được phong là Quốc sư) khéo may, mà nà. z tiên nga 
(Đặng Thị Huệ) lhéo cất. 

(2! Công mỗi đắc liên trà, tức tấu mã thượng tấn; Trịnh vương tức mạng phanh trà, triệu Tuyên phi 
đồng thưởng, Tuyên phi tối hão liên nhụy. 

(3ì Lê Hiển Tông nhu nhược và sợ bị giết, luôn luôn giả đui giả điếc. 
Sâm sai người xông vào điện đôi bất Duy Vĩ, mà Hiển Tông không đám nói gì, hai cha eon ôm lấy 
nhau... 
Sao P.T.C. lại chép: "mới hiềm khích giữa vua và chúa lại càng gất gao hơn trước? 
- Và các quan vẫn giữ ý, vẫn mũ áo bái tríều, khi sang phủ chúa lại thay áo mủ khác. (N.T.) 
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“Theo lệ, cứ sáng rõ (khoảng sáu giờ), thì Tĩnh đô vương ”th{ triều", nghĩa là 
ra ngồi tại phủ đường, một tòa nhà mà các cửa về phía trước đều mở thật rộng từ 
phủ đường ra đến tận cổng, lính túc vệ mang khí giới đứng giàn hai bên, coi rất 
oai nghiêm. Phía trong là các nội giám đứng túc trực để đệ tờ khải của các quan 
lên dâng chúa hoặc truyền những mệnh lệnh từ chúa xuống các quan. Vì bọn triều 
thần phải từ ngoài sân rộng, theo thứ tự trên dưới mà lạy vào. Lạy xong, có "chỉ" 
của nhà chúa cho ngồi, các quan đại thần mới kéo nhau vào ngồi tại tọa đường và 
bàn bạc về mọi việc có quan hệ đến dân nước. 

“Phê bình về lễ "chầu hầu" của chúa Trịnh, nhà quan sát Samuel Baron đã 
có mấy câu sau này: “Không còn gì nực cười bằng cái quang cảnh của bọn quan lớn 
thực hành mọi việc với cái lễ độ và một vẻ trịnh trọng khiến cho người xem phải 
ngạc nhiên và có lẽ nó sẽ có tính cách tôn nghiêm lắm lắm, nếu người ta không 
phải theo đuổi và bãi bỏ được một cái tục rất hèn hạ là đi chân đất”. (Description 
du royaumae de Tonquin). 

“Đến đây, chúng tôi cần phải nói thêm rằng khi vào chầu trong vương phủ, 
các quan không được đi giày, phải mặc áo thụng xanh và đội một thứ mũ làm bằng 
sa đen, phía trước có hoa vàng hay bạc, tùy theo quan to hay nhỏ, 

“Trong buổi chầu, nếu một vị quan nào muốn xin chúa gia ân cho bạn bè hay 
thân thuộc mình, thì phải tiến đến gần ngự tọa, bỏ mũ ra mà lạy, rồi mới kêu xin. 

“Chừng đến tám giờ sáng thì Chúa trở vào tư thất. Các triều thần cũng lần 
lượt ra về. Còn lưu lại, chỉ có viên Tư lễ thái giám và những quan đứng đầu các 
phiên, mà phần đông là quan hoạn. 

“Có điều đáng để ý là bọn quan hoạn mà các vua chúa đặt ra để sai bảo và 
đùng làm tôi tớ trong Nội điện, thường được chúa Trịnh cất nhắc lên những địa vị 
rất cao, có khi nắm cả quyền chính trong tay, tỷ dụ đời Trịnh Giang, chức Chưởng 
phủ sự thống lĩnh tất cả quân đội trong nước về tay Hoàng Công Phụ là một quan 
hoạn. Cũng như đời Tính đô vương, cũng đã phong một hoạn quan (không nói tên) 
đến chức Đại tư đồ (tể tướng) và cho chưởng quản tất cả các đạo quân vào chính 
phục Thuận Hóa. Những quan hoạn khác làm đến thượng thư, phong đến tước quận 
công là việc thường. (tr.49). 
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Đến đây, và muốn nói rõ thủ đoạn của các hoạn quan trong phủ Chúa, tôi xin 
mở một dấu ngoặc, tạm xếp cuốn Tĩnh đô uương của Phan Trần Chúc và lật một 
cuốn nhỏ khác là cuốn “Bà Chúa Chè” của Nguyễn Triệu Luật", tọc mạch tìm hiểu 
cách Chúa cư xử thế nào trong cung cấm với ”các con mái” lên đến số chục, số 
trăm, số ngàn. (Ngán thay cái én ba nghìn, một cây cù mộc biết chen cành nào? 
“Cung oán”). 

Và đây, tôi xin trích từ trương 48 uà tiếp theo đến tr.60, những gì của ông 
Nguyễn Triệu Luật đã viết về chuyện kín trong phủ Chúa năm xưa: 

“Cho tới năm hai mươi hai tuổi, Chúa Sâm vẫn chưa định ngôi phu nhân, 
nghĩa là theo lễ nghi, ngài vẫn chưa có vợ, tuy rằng trong nội phủ đã có đến ba 
người đàn bà được luôn luôn chăn gối và cũng đã từng bị bỏ gối lạnh, chăn đơn. 
Ngoài ba người đàn bà nối nhau mà được khi thắm khi phai ấy (Dương Ngọc Hoan, 
Trương Ngọc Khoan, Trần Thị Lộc), còn một đoàn thị nữ để dâng hoa, rót nước, 
cảm đèn và... một đối khi tạm cùng ngài chung bóng, chung hơi. (tr. 44)”, 

Bắt đầu từ tr. 48. —... Sáng hóm sau, nàng Ngọc Hoan uẫn chưa thấy tin 
Thế tà uề. Chiều hôm ấy, nàng không thấy Khê Trung Hầu, người thái giám coi 
uiệc nội cung, đến gọi nàng lên hậu đường hầu ngự. Trong ba bốn hôm liền, nàng 
không thấy di hỏi han gì đến. 

“Hôm thứ năm, sốt ruột, nàng chạy ra mé sau chiếc thảo đường tìm Khê Trung 
Hầu thì cũng vừa gặp anh chàng ở hậu đường vừa xuống. Anh ta bảo nàng: — Lệnh 
bà đợi tôi ở nhà. Chiều nay, chừng cuối thân đầu giờ dậu, tôi đến mách lệnh bà một 
câu chuyện xảy ra trong phủ. 

*Y hẹn nàng ngồi đợi. Đúng hẹn, lúc nhá nhem tối, Khê Trung Hầu đến. Nàng 
vội hỏi: — Việc gì thế, ông? 

— Việc có quan hệ đến lệnh bà. 

“Nàng thất sắc. Khê Trung Hầu nói: — Nhưng lệnh bà phải bình tĩnh... Hôm 
13 mới đây, thượng công sang Kinh Bắc nghe hát, xem hội. Tới đấy, thượng công 
để ý một người con gái vùng đó. Thượng công để ý vì một câu hát. Lúc đó thượng 
công đương đứng ở cửa chùa Giáng Vân, bếng lanh lánh ở chân núi có tiếng hát 
đưa lên: 

*Dao oàng bỏ đây kim nhung, 
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“Biết rằng quân tÈ có dùng cùng chăng? 

*Rủ nhau lên núi Nguyệt hằng 

“Phù dao chín uạn, chim bằng bay cao. 

*Nghe thấy tiếng hát, thượng công ban khen: “Giọng hát này hay, tiếng hát 
người con gái này trong trẻo”. Thật ra tiếng hát ấy cũng trong và hay hơn tiếng 
hát khác thật. 

“Sốt ruột, nàng Ngọc Hoan hỏi: — Mặc cái tiếng trong trẻo ấy đấy. Ông nói 
nốt câu chuyện tôi đã nghe. Thế rồi làm sao? 

— Thế rồi làm sao? Lại còn làm sao nữa? Thượng công cho đòi người con gái 
hát ấy lên, rồi ngài truyền cho quan tri huyện Tiên Du đem về tiến vào phủ. Hiện 
nay, nàng ta còn trú tạm ngoài thành. Ngày mai thì nàng vào phủ. Kể ra thì cũng 
sắc nước hương trời lắm. 

— Nó tên là gì? Người ở đâu? Ông có biết không? 

— 8ao tôi lại không biết. Hắn tên là Trần Thị Lộc, người làng Khấc Niệm 
Đông, tên nôm là làng Nén Đông. Hắn năm nay kể ra còn hơn lệnh bà một tuổi, 
nghĩa là, nếu tôi mạn phép nhớ tuổi lệnh bà, thì hắn năm nay hai mươi tuổi. 

“Ngọc Hoan nghe đến đó, thở dài: - Mấy hôm nay, bắt đầu từ hôm mười ba, 
tôi cứ nóng lòng sốt ruột như có tai vạ gì xây đến. Nay quả nhiên thế thật. 

Qua tr.50 — Lệnh bà đừng vội buồn. Nếu thượng công say đấm Thị Lộc thì 
tôi đã có cách. 

— Cách gì? 

— Rồi hắng hay? 

— Thì ông cứ nói đi đã sao? 

— Để xem xem đã. Nếu thượng công chỉ đậm đà chốc lát thì cúng bất tâm 
phải thi thố gi. Nếu thiệt là say đắm thì chứa bệnh háo sắc, còn gì mạnh bằng sắc 
đẹp. 

— Nghĩa là làm sao? 

— Nghĩa là lại tìm một người khác đẹp đem vào phủ làm thị nứ riêng của 
lệnh bà. Rồi làm sao cho thượng công đoái tới. Việc ấy đá có tôi. 

— Cho rằng kế ấy hay nứa thì có ích gì cho tôi? Trừ được một, lại sinh ra 
một, đâu cũng vào dấy cả. 
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— Thế nhưng kế cuối cùng phải thế. Thượng công say đấm người do lệnh bà 
cất nhắc, làm sao lại chẳng hơn say đắm người khác? Không được ăn thì đạp đổ 
chứ gì? 

— Như thế rồi, ba tháng sau, nàng Trương Ngọc Khoan vào làm thị nữ cho 
nàng Ngọc Hoan. Rồi thì Ngọc Khoan lọt mắt thế tử. Rồi thì thế tử mê Ngọc Khoan, 
bỏ quên hết cả mọi người. Thành ra trước kia có một người bị quên, nay thành hai 
người. Như thế được bảy tám tháng. 

“Khê Trung Hầu đương ngồi ở Nội tẩm đường lầm bẩm nghĩ một mình: "Mình 
cũng chịu cái tài ông Thế tử này! Một đêm không có đàn bà là không chịu được! 
Thế mà mê man đến đâu, ông cũng không bỏ công việc hàng ngày. Người ta nói 
gái đẹp làm nghiêng thành đổ nước, nhưng có lẽ nghiêng hay đổ cúng là vì người 
đàn ông. Mê gái mà vẫn không quên việc, ông thế tử này là một. Tậi nào cũng 
chừng cuối giờ dậu mới cho thư đồng mang thẻ xuống gọi các bà lên. Hôm nay sao 
chậm thế này? 

“Một đứa thư đồng lúc đó cũng vừa tới. Khê Trung Hầu hỏi: — Thẻ đâu? 

— Thượng công không đưa thẻ. Chỉ bảo xuống truyền ông cho gọi Ngọc Khoan. 

— Được! Cứ lên trước đi. 

“Một tia sáng vừa bật trong óc Khê Trung Hầu. Đã một năm nay, Ngọc Hoan 
bị bỏ quên. Đã một năm nay, ông phải trông những dáng điệu chán nản buồn rầu, 
phải nghe nhứng tiếng than thân trách phận, những lời trách móc thở than của 
nàng. Đã bao lần, ông bị nàng trách: “Chỉ vì ông xui tôi đưa con Ngọc Khoan vào. 
Thượng công mê Ngọc Khoan lại muốn hơn mê Trần Thị Lộc. Thật là ông xui tôi 
đổ đầu chứa cháy. 

“Thật ra chỉ vì yêu thương Ngọc Hoan mà ông bày cái kế lấy sắc chứa bệnh 
háo sắc đó, Hôm qua, nàng lại vừa trách ông một cách đau đớn chua xót hơn nữa, 
Sáng hôm kia, khi ông đến thăm, nàng rầu rầu bảo ông: - Ông Thái giám ơi, hôm 
nay là ngày gì, ông biết không?” 

“Ông không trả lời, vì biết rằng nàng nhắc lại cái ngày mười ba tháng giêng, 
ngày nàng bắt đầu bị quên, bị bỏ và hồ như bị ghét. Thấy ông ngần ngừ không 
nói, nàng thổn thức: Hôm nay là ngày mười ba tháng giêng... Một năm rồi... Ngày 
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kia là tiết Thượng nguyên, là ngày Nguyên tiêu... Trong phủ thế nào cúng có cuộc 
vui, nhưng vui là vui cho ai, chứ tôi thì có gì là vui. 

— Xin lệnh bà cứ an tĩnh. 

“Ông cúng biết khuyên người lòng đương như bão tấp mưa sø phải an tĩnh là 
vô lý. Nhưng không biết lấy lời gì mà an ủi nữa, ông cũng đành nói đỡ đòn trôi 
chuyện cho qua. 

“Ông thương nàng như thương con, tuy rằng theo lễ phép nhà nước ông phải 
gọi là lệnh bà. Thương mà không giúp ích gì được, nên không muốn ngồi nói vá vô 
ích, ông đứng dậy: — Thôi, xin lệnh bà cứ an nghỉ. 

“Nàng chua chát: — Vâng, ông xếp cho tôi được an nghỉ thì tôi phải an nghỉ 
chứ sao. 

— Lệnh bà rõ cho và đừng trách móc tôi nửa. Lời trách móc cũng không làm 
vui lòng thêm cho lệnh bà mà chỉ làm cho lòng tôi khốn đốn thêm mà thôi. Tôi 
xin về. 

“Nàng níu lại: — Tôi quên chưa nói với ông một điều. 

— Vâng, xin nghe. 

— Hôm qua, tôi nằm một giấc mộng, không rõ lành đử ra sao. 

— Mộng thế nào? 

— Mộng thấy hình như tôi vào một nơi quân lính tụ họp rất đông, họ đội 
một cái mâm đồng đem đến nói rằng biếu tôi. Tôi nhìn thì trên mâm có một tấm 
đoạn. Giở ra xem, tôi thấy giữa tấm đoạn vẽ một cái đầu rồng. Ông thử đoán xem 
lành hay dữ. 

— Đó là một điều hay. Đoạn sắc gì, lệnh bà có nhớ kỹ không? 

— Đoạn sắc huyền, đầu rồng sắc vàng. 

— Hay, hay lắm. Rồng là tượng vua. Lệnh bà thế nào cúng sinh con trai. Rồi 
lệnh bà tất được đựng làm phu nhân, và làm vương phi, và yương thái phi. 

— Ông giễu tôi làm chỉ thế? Tấm thân vứt bỏ này còn dám mong gì nữa? 

— Biết đâu đấy! Một ngày kia thượng công nghĩ lại... 
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“Nghĩ tới đó, ông tủm tỉm cười, cái cười chứng tỏ rằng trong óc ông mới nghĩ 
được một việc gì tinh quái đắc ý: “Không cho thẻ gọi mà lại truyền miệng. Được 
rồi! Ngọc Hoan, Ngọc Khoan, hai chữ có thể nghe lầm được. Đã thế, ta cho gọi 
Ngọc Hoan lên. Thế tử tuy sơ Ngọc Hoan, nhưng cũng không lẽ gì mà ghét bỏ. 
Giấc mộng đầu rồng vàng vẽ trên tấm đoạn sắc huyền, cứ mình đoán thì vừa hay 
lại vừa đổ. Long uì quân tượng, rồng là tượng vua. Ngọc Hoan sau tất có con làm 
vua đây. Nhưng sắc đoạn huyền thì muốn như ứng vào hào tử hào thượng lục quê 
Khôn: Long chiến uu dã, kỳ huyết huyền hoàng. Con nàng chắc sau làm vua, nhưng 
làm vua lúc loạn, có nạn chinh chiến. Hào tử này lại ứng vào điểm có cái họa âm 
thịnh. Lôi thôi lắm đây. Trời cho ta sống vài chục năm nứa, thử nghiệm xem ra 
sao thì hay quá.” 

*Nghĩ tới đó, ông quả quyết đứng dậy: — Nào ta thử xem cái triệu đầu rồng 
có ứng không nào. 

“Rồi ông đến chỗ Ngọc Hoan ở, tươi cười hỏi: — Lệnh bà có biết tôi có việc 
gì vui không? 

“Nàng lạnh lùng: — Ông thì thiếu gì cái vui! 

— Không, việc gì vui cho lệnh bà nữa kia. 

Nàng vẫn lạnh lùng: — Tôi thì có gì là vui! 

— Tôi nói lệnh bà rõ: thượng công có lệnh triệu bà lên hậu đường. 

— Ông nói thật đó? 

— Ai dám đùa chuyện ấy! Lệnh bà sắm sửa lên ngay. Hôm nay, thượng công 
xem giấy má sách vở hơi lâu hơn mọi hôm. 

“Ngọc Hoan vội vàng sắm sửa áo khăn. 

“Thấy nàng sung sướng, Khê Trung Hầu nửa thương, nửa ái ngại, nửa buồn 
cười. Thương cho tấm lòng còn trẻ con măng sứa, ái ngại cho nỗi thất vọng sắp xảy 
ra, nếu thế tử lĩnh đạm hoặc đuổi về cũng nên, buồn cười cho cái mưu đổi mận 
thay đào của mình. Ông lẩm nhẩm đọc hai câu lục bát ông vừa nghĩ xong: 

Nọ Ngọc Khoan uới Ngọc Hoan, 


(1 Nghĩa đen chữ một là: Rông đánh ở đồng máu tụ đen vàng 
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Khác nhau một chữ, mê man họa lầm? 

— Đó lệnh bà coi, tôi nói có sai đâu. Giấc mộng đầu rồng thấy đêm 12 thì 
đêm rằm nay ứng ngay. Tôi vẫn bảo là thượng công thế nào cúng có hồi tỉnh lại 
mà đoái thương đến người thùy mị như lệnh bà. 

“Trên hậu đường, ngồi chờ mãi không thấy Ngọc Khoan lên, Thế tử lại ngồi 
xuống ghế giở những bản khải ở các trấn và ở các phiên ra xem lại. Lúc Ngọc 
Hoan lên, Thế tử còn đương xem đở một bản khải của quan tri Hộ PhiênŸ về việc 
xá thuế mấy huyện Gia Viễn, An Nô, An Khang, Tống Sơn, và một bản khải của 
sắc mục Nghệ An hạch tội viên Đốc suất Nghệ An Văn Đình Ý. Trông thoáng thấy 
bóng người đàn bà lên thềm, Thế tử cứ cúi đầu xem, miệng: — Cứ vào nội tẩm 
trước. Xem nốt bản khải, rồi ta vào sau. 

“Một lúc sau, Thế tử vào. Trông thấy Ngọc Hoan, ngài hơi cau đôi lông mày 
và nét mặt hơi ngượng nghịu, vừa tức rằng Khê Trung Hầu lầm, vừa ngượng với 
Ngọc Hoan là người tuy ngài bỏ quên nhưng ngài cũng không nở ghét, và hơn nứa, 
ngài cũng có ý nể vì đôi chút. 

— Ái khanh đấy ư? Ta lâu nay bàn việc quốc gia trọng sự, thành ra có ý sơ 
ái khanh. 

“Ngọc Hoan sung sướng quá, không biết nói lại thế nào, chỉ đến ngồi cạnh 
thế tử vuốt ve đôi vai. Rồi nàng ngả đầu vào vai thế tử, nói: - Thượng công bây giờ 
là vị trừ quânŠ của thần dân. Thần dân trông thượng công là chúa thượng sau này, 
nhưng hiện nay em đá trông thượng công như vua rồi. Ông vua của em, ông vua 
của em mấy năm nay. Ông vua riêng của em... 

“Nói đến đó, nàng ngập ngừng, thổn thức rồi tiếp: ... Chẳng của riêng em được. 

“Thế tử bỗng bật cười: Thì của riêng ái khanh lúc này, bây giờ, đêm nay. 

“Nàng tiếp: — Và đêm mai, đêm kia nữa. 

“Sáng sau, Thế tử gọi Khê Trung Hầu và trách mắng: — Sao mà ngươi lơ 
đễnh thế? Có một việc thế mà cũng lầm lẫn được. Ai bảo ngươi gọi Ngọc Hoan? 


(1) trấn là tỉnh, còn phiên trong phủ chúa thì cũng như các bộ bên triều đình. 


(2) tri Hộ phiên: quan đứng đầu hộ phiên 
(3) Trữ quân: ông vua về sau này. Cũng gọi hoàng trừ 
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— Đó là tội của tiểu thần nghe lầm. Sở di thế là vì thượng công không ban 
thẻ mà chỉ diện truyền. Tiểu thần trộm tưởng là thượng công đoái thương đến Ngọc 
Hoan... vì sau, không thấy thượng công đuổi Ngọc Hoan về. 

— Đuổi về... thì quá. Ta không nổ. 

“Khê Trung Hầu bắt ngay lấy tiếng “không nở” mà nói tiếp: — Thượng công đã 
không nỡ đuổi về thì cũng chẳng nên nỡ để Ngọc Hoan buồn tủi suốt một năm ròng. 

“Câu nói của Khê Trung Hầu tuy đanh thép và khôn khéo, nhưng cái khôn 
khéo và đanh thép ấy không đủ để phá tấm lòng luyến ái của Thế tử cùng Ngọc 
Khoan. Tối hôm qua thấy Ngọc Hoan đến mà thế tử không đuổi, chẳng phải là 
chẳng nỡ mà chỉ là không muốn lộ cái tình thiên ái của mình một cách số sàng. 
Bụng thì thiên lệch hẳn rồi, mà ngoài mặt thế tử vẫn muốn tỏ mình là người vô 
tư hết sức. Thôi thì đã trót lầm thì ta cứ để lầm một hôm. Tóm lại, Ngọc Khoan 
hay Ngọc Hoan thì cũng đều là đàn bà cả. 

“Thế tử cúi xuống nghĩ lan man một lúc. Khi ngẩng lên trông thấy Khê Trung 
Hầu còn đứng đấy như ngạo nghễ cái tính hiếu sắc xấu của mình, thế tử muốn cắt 
câu chuyện, bảo: — Thôi, cho ngươi lui. 

“Như cái máy, Khê Trung Hầu cúi đầu thi lễ rồi xuống thềm. 

“Đến tối hôm ấy. Đã cầm bút viết hai chức Ngọc Khoan vào thẻ, thế tử lại 
xóa đi vì cũng hơi ngượng với Khê Trung Hầu. Lần thứ hai, hai chữ Ngọc Hoan 
cũng lại bị xóa. Tên thư đồng quen lệ thấy thế tử viết thẻ thì chấp tay đứng sẵn 
bên cạnh, đợi sai khiến. Thế tử cầm cái thẻ trắng gõ xuống cạnh bàn những tiếng 
nho nhỏ, lòng đương trù trừ. Liếc trông thấy tên thư đồng, ngài liền sai ngay: 

— Bảo Khê Trung Hầu gọi Ngọc Khoan. 

“Tên thư đồng đã bước xuống thềm, Thế tử còn gọi với mà đặn lại: — Ngọc 
Hoan. 

“Đêm ấy, Ngọc Hoan lại ở hậu đường chăn gối. 

“Đêm thứ ba, Ngọc Hoan lại ở hậu đường! 


(1) Nay thử đoán chơi theo tuổi Trịnh Khải (con bà Ngọc Hoan), sau này mất vào năm 17Â6, thọ 24 
tuổi, thì việc ba đêm chúa Sâm gặp Ngọc Hoan ắt xảy ra lối năm 1786 - (24 + 1) = là năm 1761, lúc 
ấy Sâm được 23 tuổi, còn là Thế tử. 
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“Một vì lầm lẫn, hai vì ngượng ngùng, ba vì tấm lòng giả trá của thế tử, nên 
Ngọc Hoan được thỏa tình trong ba bận. Nhưng chỉ có thể được đến ba hôm là 
cùng thôi. Từ hóm thứ tư trở đi, người được chăn ấm gối êm cùng người bị chăn 
lạnh gốì đơn lại như trước ngày Nguyên tiêu. 

Trong phủ còn một người nứa bị bỏ quên. Người ấy bị bỏ quên, sau Ngọc 
Hoan, từ ngày Ngọc Khoan vào phủ. Ông quan bị thải hồi sau nếu còn hăng hái 
muốn xuất chỉnh hơn ông quan bị thải hồi trước, thì người ấy còn hăng hái muốn 
chuộc lại tình luyến ái hơn Ngọc Hoan. (đứt nơi trương 60 chuyện Bà Chúa Chè). 

Ấy, trong phủ Chúa, nhờ ba đêm có sự nghe lầm mà Ngọc Hoan thọ thai, sau 
sanh Trịnh Tông, con rồng có đầu không đuôi. Bà Trần Thị Lộc đem nàng Thị Huệ 
vào làm cho chúa sỉ mê đến quên hết ba nàng. Nhưng đến đây, tôi khép đầu ngoặc 
và trở lại quyển Tĩnh đô vương của Phan Trần Chúc. 

Đại để chúa say mê việc nước vì muốn thay thế vua Lê, chúa tmmê đàn bà đẹp, 
nói ngay là mê dâm và đời đó nào biết gì là vệ sinh tiếp dưỡng, thậm chí chúa thỉnh 
thoảng xuất kinh viếng danh lam thắng tích, cũng vẫn đem Thị Huệ theo, và mỗi 
ngày xem khải tấu xong, thì chúa chỉ lục đục quanh quẩn trong nội phủ vui với 
đám hoạn quan và nữ sắc. 

Ta hãy đọc lại rương 43 - 44, thuật nhón lại chuyện trong phủ chúa tả trong 
Tung thương ngẫu lục, bản dịch Trúc Khê tr.19: 

“Những lúc nhàn rỗi, Tĩnh đô vương hay đi du ngoạn các thắng cảnh như Tử 
Trầm, Dục Thúy, Tây Hồ... và có khi ngủ đêm ở đó không về, nên tại các nơi này 
đều có lập ra hành cung, nghĩa là những lâu đài mà sự tráng lệ cũng tương đương 
với phủ liêu ở kẻ chợ. 

Mỗi tháng ba bốn lần, vương ngự chơi cung Thụy Liên trên bờ Tây Hồ. Những 
lần đó thì binh lính phải dàn cả chung quanh bờ hồ. Bọn nội thần (quan boạn) thì 
bịt khăn mặc áo giả đàn bà, bày các hàng hóa và hoa quả ở bờ hồ mà bán. Thuyền 
ngự đi đến đâu, các quan đại thần có thể tùy ý ghé vào bờ mà mua bán các vật cần 
đùng như ở trong chợ vậy. 
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Cũng có lần vương cho bọn nhạc công ngồi trên gác chuông chùa Trấn Quốc 
hay ở bóng cây, bến đá nào đó mà họa đàn. 

Còn xa xỉ hơn nứa là hàng năm, cứ gần đến tiết trung thu thì vương truyền 
lấy gấm vóc ở trong kho ra, trao cho bọn cung nhân chế các thức đèn tỉnh xảo 
không biết ngần nào. Vì mỗi ngọn đèn đó trị giá hàng chục lạng vàng. 

Đến ngày rằm tháng tám, vương ngự giá sang chơi Bắc cung. Cung này có 

- một cái ao gọi là long trì, rộng hàng nửa dặm. 

Trên bờ ao thì xếp đất và đá lên làm núi, chỗ lồi chỗ lõm, hình thế khác nhau. 
Bên hữu là chỗ ngồi hát và thổi sáo có hàng trăm gốc phù dung bóng rủ trên mặt 
nước. Trong bóng trăng mờ không biết bao nhiêu ngọn đèn tranh sáng như muôn 
ngàn ngôi sao. 

Các quan nội giám từ tam phẩm trở lên, chít khăn mặc yếm giả làm đàn bà, 
ngồi thành từng dãy dọc đường, bán các hàng tạp hóa của Tàu, của ta, rồi hoa quả 
rượu nem, không thiếu một thức gì. Những hàng hóa ấy chất lên như núi. 

Người trong cung qua lại, tha hồ mua bán, nói cười rầm rïĩ, vang động cả trong 
ngoài. 

Dến nửa đêm, chúa ngự xe ra thuyền. Các thị thần và phi thiếp khua động 
mặt nước mà bơi đi, bơi lại, lênh đênh trên ngọn sóng. Rồi tiếng đàn tiếng sáo bỗng 
nổi lên, hòa với tiếng hát, dư âm vang động, du dương như chơi cung Quảng Hàn 
nghe khúc Quân thiên vậy. 

Chúa coi lấy làm vui lắm, gà gáy mới về. (Chuyện này tên Đang, trước là nội 
thị trong phủ chúa, sau khi vạc đổi, ở mướn cho ông Kính phủ Nguyễn Án, thuật 
lại trong Tang Thương ngẫu lục). 

Nhưng cảnh xa hoa ấy chỉ đẹp ở cái mã bề ngoài. Tánh chúa ham mỹ sắc nên 
bề trong ẩn cái khổ của dân mà chúa không biết. Nội phủ vườn rộng bao la, muốn 
thêm đẹp, chúa có biết đâu sự thao túng của đám hoạn quan thừa nước đục... 

Ta hãy xem trở lại rương 41 - 42 cho thấy cảnh thu vét cây cảnh, đồ xưa, 


và non bộ tốt của dân chúng. Và đây là lời thuật theo người đương thời chứng kiến 
- cụ Hải Thượng Lần Ông: 


“Để sửa sang cho vương phủ, nhứng cây quí vật lạ, chậu hoa, núi đá ở chốn 
dân gian đều sức thu lấy cả, không thiếu một thức gì. Có lần lấy một cây đa từ 
bên Bắc mang về. Cây chở qua sông, cành lá rườm rà, giống như một cổ thụ ở đầu 
non hốc đá, rễ bám hàng vài trượng. Để khiêng cây đa này, phải dùng đến một cơ 
binh (600 người) và bốn người cầm gươm và thanh la đi kèm để giúp cho lính 
khiêng được có điều độ. 

Trong phủ thì điểm xuyết nơi là hồ, nơi là núi non bộ, trông như bến bể đầu 
non. Mỗi khi đêm thanh cảnh vắng, tiếng chim kêu vượn hót ran khắp bốn bề, hoặc 
nửa đêm ồn ào như mưa sa gió táp, vỡ tổ tan tành. Kẻ thức giả cho là cái triệu bất 
thường (Vũ Trung tày búp} 

Bọn hoạn quan, nhân cái lệnh thu của tư gia về trang hoàng cho vương phủ, 
nghĩ ra nhiều cách rất tàn ác để nhũng nhiễu dân. Thí dụ: họ dò xem nhà nào có 
chậu cây đẹp hay chỉm hót hay, liền xông vào mà biên hai chữ “PHỤNG THỦ" vào 
lồng chim hoặc chậu cây. Đêm đến” họ trèo tường trốn ra, xui bọn đồng bối đem 
lính đến lấy phăng đi. Hôm sau họ trở lại, đòi lấy những vật đã biên hôm trước và 
lẽ tất nhiên là những vật ấy không còn nữa, họ liền dậm dọa là chủ nhân đã cố ý 
“ẩn nặc” mà vòi tiền. Những nhà có cây cảnh hoặc quả núi to quá, họ bất phải dỡ 
nhà hay phá tường cho họ khiêng taŸ, 

“Nhiều nhà giàu bị bọn quan hoạn vu cho là đã giấu vật "CUNG PHỤNG', sợ 
tội, phải van lạy họ mà nộp tiền. Nhân đó, đân kinh thành phải chặt bỏ cây cảnh 
và đập phá núi non bộ của nhà mình đi, để tránh tai họa."(1)(tr.43). 

Chúa đã dung túng cho bọn bộ nắpÍ tác yêu tác quái gây tiếng xấu trong đám 
đân lương thiện, chỉ phải tội muốn đẹp cửa xuê nhà, nhưng như đã nói, ăn quen 


(1) Vì trong phủ trồng cây cảnh um tùm, sau khi bị tàn phá, không ai coi sóc, cây cỏ mọc loạn, nên 


Trịnh Bồng than “Mới cách mấy năm mà riền nhà hóa ra ruộng xanh. (Sển). 

(2) Ban đêm bọn nội giám phải ở luôn trong phủ, nên mới có việc trèo tường 8. 

(3) Đọc đến đây và so sánh lại, mới thấy chế độ sau này, dấu bực nào, cúng còn dễ thở hơn đời lớp trước: 
gái đẹp tiến cung, của quí thu vào phủ Chúa 8, 

(4) Chú thích về hai chứ “bộ nấp"”. - Đời trước, những người “ẩn cung hình”, thường được tuyển làm nội 
thị, nội giám và chia làm 3 loại: 
- Yêm hoạn, tục kêu “bộ nấp”, vì chỗ âm dương, y như có nắp đậy, không giao cấu được, khi tiểu tiện 
mới thấy. Giống nhiều phái nam, thì gọi “lại đực", giống nhiều phái nứ, thì gọi “lại cái”. - Tầm hoạn, 
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nhịn không quen, lâu ngày, về hình thức cũng như về tình thần, Tĩnh đô vương 
đã lấn áp, tranh cướp gần trọn vẹn nhứng vinh dự và quyền hạn nhà vua, nhưng 
còn chưa vừa lòng. Ta hãy đọc thêm frương 85 uà 86, đề thấy Chúa, quả thật lòng 
tham không đáy: 

Năm Cảnh Hưng thứ 38(2), nhân có việc triều cống nước Tàu, Tĩnh đô vương 
sai thảo một tờ biểu riêng giao cho chánh sứ là Vũ Trần Thiệu và đặn Thiệu phải 
tâu lên vua Tàu rằng hiện con cháu nhà Lê không có ai là người hiền, xin cho họ 
Trịnh được thay nhà Lê mà giử ngôi nguyên thủ nước An Nam. Đồng thời, vương 
lại sai một viên quan hoạn rất thân tín đi làm phó sứ và mang nhiều của cải đi 
theo, để hối lộ bọn quan lại Tàu, nhờ tán thành giúp cho. 


Kế hoạch của Tính đô vương rất khôn khéo. Chỉ tiếc rằng ông kén người 
không được sành. Vì Vũ Trần Thiệu là người mà ông gửi gấm cỗ ngai hoàng đế, 
không phải như nhiều quan lại khác mà lương tâm đã bị mù quáng vì cái bả lợi 
danh. Vũ Trần Thiệu là một trong những sĩ phu rất hiếm, biết để tiếng thơm về 
muôn thuở lên trên cái phú quí của một đời người: tới hồ Động Đình, vị chánh sứ 


đương vật nhỏ bằng con tầm; 

- Cung hoạn, người có đủ ngoại thận, hoặc tự thiến, hoặc bị thiến để hành nghề phục thị trong cung 
cấm. (Nước Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Việt Nam đến đời Nguyễn, đều có. Đời 'ftanh, bà Tây hậu có 
dùng hai tên hoạn quan, lên đến chức đại thái giám là An Đức Hải và Lý Liên Anh, thuộc loại thứ ba 
này, và vì thiến chúng chưa tron, nên chúng sanh nhiều tệ đoan trong cung cấm). Bên ta, có 2 câu 
hát còn lại: 

1. Giám quan mới hỏi cô nàng, Cau tươi ăn uới trầu oàng ngon chăng P 

2. Giám quan mới hỏi có hầu, Vú cau ăn uới cạnh trầu được không ? Hai câu ấy ám chỉ những việc xấu 
thưởng xảy ra trong cung đời trước. 

Một cuốn sách Pháp “La castration chez I"homme et les modiñcations morphologiquee qu'elle 
entraine", do giáo sư Eugène Pittard soạn và in năm 1834 tại nhà ïn Masson et Cie, Paris, có in hình 
rất rõ và kể rằng bên Nga, nhóm Skopty có tục thiến và những người bị thiến đều thay hình đổi 
dạng: người nhổ gìò cao thêm, giọng nói trong trẻo như giọng đàn bà con nít. Để giữ một đạo kín, bên 
Nga lại có phụ nữ đẹp, tự may cửa âm hộ, chừa đủ để tiểu tiện và lắt bỏ nhủ hoa(1). Triều đình Nga 
bắt bở mãi mà không hết tiệt. ý 

Đọc truyện Hồng Bào thấy nói ông Hải Thoại xin vua cho mình tra xét và thiển lại bọn hoạn quan, 
đó là một cách để làm nhục tên thái sư lộng quyền Nghiêm Tung, gốc là quan hoạn (16-8-1978) 

(1) Có sách nói phụ nứ nước Nga ngày xưa có tục lất bỏ nhú hoa để khí bắn cung, khỏi bị gàn trở dây 
cung, 


(Vũ Trần Thiện) giả bệnh, ngừng thuyền lại. Đêm đến, ông cho gọi cả sứ bộ đến 
trước giường mình mà đốt biểu cầu phong, rồi uống thuốc độc mà tự tử, 

Sứ bộ như rắn mất đầu, phải quay lại Thăng Long: cái mộng làm hoàng đế 
của Tĩnh đô vương bỗng đổi thành một cơn ác mộng. (tr.8?). 

Lời bàn và chú thích riêng: — Không dám bàn nhiều và đây là vài chú 
thích riêng: 

Ý chúa Trịnh muốn soán ngôi Lê, mà ý trời chưa muốn, khiến ông chết sớm. 
Sanh tiền làm con nọc để nhảy cái: 1) ham chơi cổ vật kiểng đá mà muốn thu vét 
của người ta sắm sẵn, và để cho bọn bộ nắp tự tung tự tác, đem về làm của báu 
của bá gia trăm họ mà muốn được trường cửu sao đặng? Bỏ lớn lập nhỏ, loạn từ 
trong phủ loạn ra. Đặt làm đồ sứ quí, chỉ khơi lòng tham của kẻ đến sau, khiến 
anh em Tây Sơn cũng bất hòa vì đó. Nghĩ cho cùng, đồ Khánh Xuân, hồi đời Tây 
Sơn, thì tuổi chưa hơn vài chục năm, chưa phải là cổ ngoạn. Vua Gia Long sau này 
thừa hưởng là nhờ tuổi trẻ và sống sót. Câu tục điêu Phán “l*art de durer” là thế! 
9) Năm Cảnh Hưng thứ 38 là Kiền Long thứ 42, Định Đậu theo âm lịch, năm 1777 
d.Ì. năm này nước ta có đi sứ sang Tàu chăng? Và đồ sứ năm này là những thứ 
chi? 8. 


Tài Liêu Số 2. DIỆN ĐÔ VƯƠNG TRỊNH CÁN (1782) 


Tháng 9 năm Nhâm Dần (1782), Trịnh Sâm mất, để di chiếu bỏ con trưởng 
là Trịnh Khải, lập con thứ là Trịnh Cán, con bà Tuyên Phi Đặng Thị Huệ, mới lên 
B tuổi làm Chúa, và cho Huy Quận công Hoàng Đình Bảo làm Phụ chính. Trịnh 
Cán nối ngôi cha, được tôn làm Diện Đô Vương. 

Từ đó, người thì theo Đặng Thị, người thì theo Trịnh Khải. Trong phủ Chúa 
chia ra bè đảng, 

Và Trịnh Cán còn ít tuổi và lắm bệnh, cho nên ít người qui phục. 


Trịnh Khải mưu với quan tam phủ (lính Thanh, lính Nghệ đóng ở kinh thành, 
làm quân túc vệ canh giứ đền Vua, phủ Chúa), để tranh ngôi đoạt chúa của em. 


https://tieulun.hopfo.org 


Tháng 10 năm Nhâm Dần (1782), quân ưu binh có Nguyễn Bằng, người Nghệ 
An, đứng đầu đến vây phủ Chúa, giết Hoàng Đình Bảo, bỏ Trịnh Cán và Đặng Thị 
Huệ, lập Trịnh Khải làm Chúa. 

Trịnh Cán mất ngay năm ấy! 


Tài Liêu Số 3.—~ ÐOAN NAM VƯƠNG TRỊNH KHẢI 


Ngày 24 tháng 10 năm Nhâm Dần (1782), Trịnh Khải lên làm Chúa, tước 
Đoan Nam Vương. 

Trịnh Khải phong tước cho bọn Nguyễn Bằng và trọng thưởng cho quân tam 
phủ. Từ đó, quân ưu binh một ngày một kiêu, đi cướp phá các nhà, không ai kiềm 
chế được. Năm Giáp Thìn (1784), nhà quan tham tụng Nguyễn Ly bị quân tam phủ 
cướp phá. Nguyễn Ly chạy thoát lên Sơn Tây, cùng em là Nguyễn Điều, bàn định 
rước Trịnh Khải ra ngoài, rồi gọi quân nhất binh ở các trấn về trừ kiêu binh. Nhưng 
việc lộ ra, quân kiêu binh canh giữ phủ Chúa rất nghiêm mật, nên Trịnh Khải 
không ra được. Quân các trấn sợ Chúa bị hại, không đám động binh, phải cùng 
nhau rút về. Từ đó, quan ưu binh hoành hành đi cướp phá các làng, binh kiêu, dân 
oán, mà các văn thần võ tướng cũng bó tay, ngồi phìn chịu khöng làm gì được. Sau 
có quan Tham tụng Bùi Huy Bích dỗ dành mái, mới dần đần yên. 

Bây giờ đất Thuận Hóa, có Phạm Ngô Cầu trấn thủ vốn nhu nhược võ mưu 
tỉnh khí tham tàn, chỉ tìm cách làm giàu, không lo gì đến việc binh cả. Nguyễn 
Hứữu Chỉnh là tướng nhà Trịnh trước, bỏ vào với Tây Sơn bày mưu định kế xin Tây 
Sơn đánh Thuận Hóa và Bắc Hà. Lại nhân lúc đất Thuận Hóa không phòng bị, nên 
Tây Sơn bèn sai đem quân thủy bộ tiến đánh Thuận Hóa. 

Tướng giữ đồn Hải Vân là Hoàng Nghĩa Hồ chống không lại bị tử trận. 

Phó tướng là Hoàng Đình Thể, đem quân bản bộ ra tiếp chiến, bắn hết cả 
thuốc đạn. Phạm Ngô Cầu đóng cửa thành, không ra tiếp ứng. Hoàng Đình Thể 
cùng hai con và tỳ tướng là Vũ Tá Kiên đều tử trận cả. 


(1ì Trịnh Cán tất thở ngày 13 tháng 11 năm Cảnh Hưng thứ 43, sau cha là Tĩnh Đô vương Trịnh Sâm 
vừa hai tháng (Tĩnh đô vương của Phan Trần Chúc tr.112). Một câu hát trong Nam, có từ đời xưn để 
lại đánh dấu cái ác của quân Tam phủ: “Mđ ơi ! con muốn lấy thầy chùa, Dầu tam phủ đéo! để mảng 
uùa lại con ! (hoặc ... "lại tao" (câu hát vừa tục tìu, vừa hồn xược bất kế đạo đức quân thần, rõ là của 
một đời loạn ly. Quân tam phủ là quân túc vệ đời vua Lê chúa Trịnh ). 


Khi quân Tây Sơn đến nơi, Phạm Ngô Cầu mở cửa thành ra hàng. Quân họ 
Trịnh giữ các đồn đều tan vỡ bỏ chạy. Phạm Ngô Cầu giải về Qui Nhơn bị kết án 
xử trảm. 

Quân Tây Sơn thừa thắng, kéo lên chiếm được hai tỉnh Quảng Bình và Quảng 
TrịÌ. Thế là trong có mấy ngày về tháng 5 năm Bính Ngọ (1786), niên hiệu Cảnh 
Hưng thứ 47, mà từ Thuận Hóa ra đến Linh Giang, đều thuộc về Tây Sơn. 


Tây Sơn lại tiến quân lên miền Bắc, qua hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa, 
không phải dụng binh, rồi đến đóng ở Vị Hoàng (trấn Sơn Nam). Quan coi đồn Vị 
Hoàng (báy giờ là làng Vị Xuyên, thuộc tỉnh Nam Định) bỏ chạy. 

Tướng nhà Trịnh là Trịnh Tự Quyền, đem quân giữ mặt Kim Động; quan trấn 
thủ Sơn Nam là Bùi Thế Dận, đem bộ binh đến đóng ở xã Phù Xa (Huyện Đông 
Án); Định Tích Nhưỡng đem thủy quân giữ Cửa Luộc. Lúc quân Tây Sơn tiến lên 
đánh thì Đính Tích Nhưỡng hết đạn phải bỏ thuyền chạy. Bùi Thế Dận và Trịnh 
Tự Quyền bị thua, quân tan vỡ cả. 

Lấy được trấn Sơn Nam rồi, quân Tây Sơn kéo lên hạ thành Thăng Long, 
đánh tan thủy quân của nhà Trịnh. Tướng Trịnh là Hoàng Phùng Cơ thua, phải 
bỏ chạy. 

Ngày 25 tháng 6 năm Bính Ngọ, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 47 (1786), Trịnh 
Khải mặc áo nhung y, cầm cờ, cưới voi, thúc quân xông vào trận. Nhưng thế Tây 
Sơn rất mạnh, đánh không được, bị thua ở bến sông Thúy Ái. Trịnh Khải phải bỏ 
chạy lên Sơn Tây. Đi đến làng Hạ Lôi (huyện Yên Lãng), gặp tên Nguyễn Trang 
đánh lừa bắt nộp Tây Sơn. Trịnh Khải không chịu khuất, đi đến nửa đường lấy 
gươn” cất cổ tự tận. Thế là Trịnh Khải mất ngày 27 tháng 6 năm Bính Ngọ (1786), 
niên hiệu Cảnh Hưng thứ 47, thọ 24 tuổi, làm Chúa 5 nămŸ. 

Nguyễn Huệ sai lấy vương lễ mà tống táng cho Trịnh Khải, rồi kéo quân vào 
thành Thăng Long, chiếm lĩnh phủ Trịnh Vương, hạ lệnh chiêu an. 


(1) Lúc ấy chưa có Quảng Bình, Quảng Trị (NT) 


(2I Trịnh Khải dàng can đao ở hàng nước cứa cổ tự vẫn (lúc ấy ai còn cho Khải mang gươm? (N.T.) 

(3) Xác Khải đá bị nộp, Nguyễn Huệ đặt ở ngoài cửa Tuyên Võ, rồi vỗ thây Khải: “Tiếc nhỉ! Một trang 
nam nhi thế này, can chi phải vội chết? Giá biết đàng lui tới, đem zxnình về với ta đây, đi đâu chẳng 
giữ được phú qut?"' Quan ván và đồ khâm liệm Trịnh Khải được Nguyễn Huệ lo liệu rất chu đáo. Qua 
hai ngày sau, Huệ cử hoàng điệt Lê Duy Quyết trông coi việc tang, theo lễ vương giả táng Trịnh Khải 
tại đồng Dịch vọng, nay thuộc phủ Hoài Đức (Hà Đông). (theo Q.TN.HHB. tr 83) 
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Ngày 29 tháng 6 năm ấy, Lý Trần Quán thấy chúa Đoan Nam Vương Trịnh 
Khải bị nạn, thương xót vô cùng, sai người đào huyệt, tự chôn sống. (theo T.G.C.P., 
trương 73 và 74) 

Trong bộ Trịnh Gia chứnh phả nói vắn tắt quá, không thấy sự gan dạ của 
chúa Trịnh Khải, nay tôi chép ra đây một trang trích trong quyển Quang Trung 
Nguyễn Hụê của Hoa Bằng, tr. 78 đến tr.34 để thấy cảnh anh hùng của một ông 
chúa trẻ đến bước đường cùng đồ mạt vận, và để thấy cảnh lầm than của đám dân 
đầu đen máu đỏ, sanh nhằm thời loạn ly: 

Trịnh Khải, tay cầm cờ lịnh, cố thúc cho quân xông vào chống đánh, song 
chẳng tên quân nào dám liều mạng hy sinh! 

Tây Sơn bỏ thuốc súng vào ống, đốt lửa ném ra. Quân Trịnh không sao đương 
nổi. Họ lại lấy hỏa hổ đốt voi bên Trịnh. Voi sợ, chạy cuống (thoo Việt sử bổ đi). 

Trịnh Khải thúc voi quay về thành, chực vào vương phủ, nhưng đến cửa Tuyên 
Võ thì thấy cờ Tây Sơn đã phấp phới bày trên phủ Chúa rồi. Lật đật do cửa! An 


1) Trong quyển nhỏ “Chúa Trịnh Khải" của Nguyễn Triệu Luật (Xuất bản Bồn Phương trương 84) có 
tả tình trung hậu của con voi của Chúa, không biết có đúng sự thật chăng, tôi cũng chép luôn cho 
đầy đủ: 

“Trên lầu Ngũ Long, chúa Trịnh Khải vẫn cầm đùi đánh trống thúc quân. Nguyễn Đường nói: - Tình 
thế nguy ngập quá. Xin Vương thượng bỏ lầu lên voi trận. Thần xin liêu chết báo ơn cho Vương 
thượng. 

Đoan Nam Vương xuống lâu lên voi. Giặc đã đánh đến trung quân. Quân Trịnh trước còn hãng hái, 
sau thấy thế không sao địch nổi, cắm đầu chạy, dẳm lên nhau mà chết. Trên mình voi, Đoan Nam 
Vương vẫn cố cầm quân. Dội quân Nội Kiệu hãng hái lân xả vào quân địch mà chém giết. 

~ Xin chúa thượng thay quần áo xuống voi, có cố nữa cúng vô ích. Sắn quần áo trên bành voi, Đoan 
Nam Vương thay quần áo rồi bảo tượng nó đánh voi chạy ra phia hồ Minh Đường. Tới hồ, Trịnh 
Vương bỏ voi lên ngựa cùng vài chục tàn quân và Nguyễn Đường chạy lên phía cửa ð An Hóa. Con voi 
"Quận Đông" chạy theo. Trịnh Vương đửng ngựa quay lại. “Quận Đông” quì xuống, chực để Trịnh 
Vương lên. Trịnh Vương nói: - Thôi, “Quận Đông"! Ngươi ở lại, theo ta làm gì? 

Khí con voi thấy chủ nó quất ngựa đi, nó lại đứng dậy chạy theo. Trịnh Vương quày ngựa lại, thì nó 
lại quì xuống. Cảm động, Trịnh Vương nói. - Thôi! “Quận Đông” ta biết lòng trung dũng của ngươi 
röi. Ngươi ở lại để ta chạy. Ta cúng chưa biết sống chết thể nào đây! Thôi! Ngươi ở lại, may ra ngày 
kia vua tôi lại gấp nhau. 

Lần này, nó không chạy theo nứa, nhưng cứ qui mái cho tới khi không thấy hút người đầu. Đằng xa 
ngoái eổ nhìn lại, Trịnh Vương sa hàng lệ. Đến cửa õ An Hoa, trời vừa sẩm tối. (Nguyễn Triệu Luật, 
CHIÚA TRỊNH KHÁI, (tr.84) (Dẫu cho không đúng sự thật, mà đây đúng là một đoạn vân hay, nên 
đọc) S. 


Hóa, Khải chạy về phía tây. Theo sau chúa Trịnh, còn có bốn trăm quân tàn (ngày 
26 tháng 6 năm Bính Ngọ (1786). 

Ngai chúa họ Trịnh cũng theo gót Khải, đổ sụp từ đấyÌ, 

Trong trận này, quán Bắc, toàn do nghĩa binh chiến đấu, còn ưu binh và nhất 
bính, tức quân tam phủ, đều chạy đài cả. 

Bao nhiêu nhà cửa quanh Trịnh phủ đều bị đốt phá cả. Nguyễn Huệ đem hết 
các gấm vóc và vàng báu trong Trịnh phủ phân phát cho các tướng sĩ. Nguyễn Huệ 
đóng quân trong phủ chúa. 

Đức lệnh Tây Sơn sai mở kho Hữu viên, phát chẩn cho nhân dân ở quanh 
thành Thăng Long. Trật tự trong thành hoàn toàn khôi phục, sau khi lệnh chiêu 
an ban bố khấp nơi. 

Nguyễn Huệ, muốn tỏ ý phò Lê, vẫn dùng ấn “Ngự tiền chỉ bảo" của vua Hiển 
Tông để bá cáo với nhân dân. Còn hiệu triệu lệnh trong quân thì dùng riêng ấn 
chương đề chứ “Phụng Thiên, thảo tội”. 

Nhứng nhà còn lại trong thành, muốn tránh sự cướp phá, đều tỏ ra không 
phải về phe với Trịnh, tới tấp đề mấy chứ này ở cổng ngõ: “Nội điện” gia thần", 
hoặc *Hớu quânŠ gia thuộc”. 

Giữ kỷ luật và theo quân lệnh, quân Tây Sơn rất nghiêm, không hề xâm phạm 
của dân một mảy tóc. 

Khi quân Tây Sơn mới đánh đến Vị Hoàng, nhiều tay trung thần của Chúa 
Trịnh vội nêu hai chứ cần uương hiệu triệu thiên hạ. Ấy là bọn chính thần Trương 
Đăng QuỹT và Thiêm sai tri lại phiên Lý Trần QuánŠ. 

Nhưng quân cần vương chưa mộ xong, uương (chỉ chúa Trịnh Khải) đả bị bắt 
làm tù binh và tự chết rồi ! 


(1) Ngai chúa Trịnh còn thêm được Trịnh L¿, Trịnh Bồng nữa. (N.T.) 


(2) Chỉ vua Là 

(3) Chỉ Nguyễn Hữu Chỉnh, vì bấy giờ Chỉnh đương làm Hœu quân bên Tây Sơn 

(4) Người làng Thanh Ne, huyện Chân Định (nay đổi Trực Định, thuộc Thái Bình) 

(5) Đỗ tiến sĩ khoa Bính Tuất (1766) niên hiệu Cành Hưng thứ 27, người thôn im Hoàng, làng Vân 
Canh, huyện Từ Liêm, Hà Đông (nay ìà Hà NộU 
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Nguyên, sau ngày 26 tháng 6 năm Bính Ngọ (1786), Trịnh Khải thua trận 
cuối cùng ở Tây Luông, phải chạy lên Sơn Tây. Định ẩn náu ở làng Giao cốc !1 Khải 
sẽ... lo liệu sau. 


Khi qua làng Hạ Lôi, huyện Yên Lãng !2 chư quân đã trốn hết, Khải vào ngờ: 


trong một cái quán, nói vờ là quan Hành Tham Bùi Huy Bích chạy loạn !3 


Rồi Khải cho người gọi Lý Trần Quán đến bàn việc, vì biết Quán đương hoạt 
động ở vùng đó. 

Lý Trần Quán toan thụp lạy khi thấy Trịnh Khải, bấy giờ ngoài một viên nội 
thị Tập Trung đứng bên, không còn lấy một tên lính. 

Khải tình ý, vội đưa mắt gạt đi vì sợ người ta nhận đó biết ngay rằng mình 
là ông Chúa bại trận. 

Cái cử động giữa Quán và Khải đó đã lọt vào mắt thèm thuồng danh lợi của 
Nguyễn Trang (tức tuần Trang) và Nho Liễu !4 , Người làng Hạ Lđö 

Họ sau khi biết đích “quan Hành tham giả hiệu” ấy chính là chúa.Trịnh, liền 
đem vài chục đảng áp đến vây bất Trịnh Khải, khi Khải vừa rời khỏi địa phận làng 
Hạ lôi một chút. 


Trịnh Khải bấy giờ là một “mối lợi” đổi với bọn người hám lập công. Tên Ba 
người làng Vân Điềm, cũng xông xáo vào chực cướp lấy chúa Trịnh nhưng không được. 


(1) 8au đổi là Vân Cốc, làng của quận Thạc Hoàng Phùng Cơ. 

(2) Nay đổi thành phủ Yên Lãng, thuộc Phúc Yên. (Vĩnh Phú) 

(3) Về việc nầy, Cương mục quyền 46, tờ 21 chép: “Trịnh Khải đến làng Hạ Lai, thuộc Yên Lãng, thì 
quân gia tan hết. Thêm sai trì Lại Phiên Lý Trần Quán, trước đó, vâng hịch triệu nghĩa binh vừa 
chợt ở đây; hai bên gập nhau. Trần Quán nói lừa môn sinh là Nguyễn Trang rằng: "Đây là quan 
Tham tụng họ Bùi nhân lánh nạn, dến đây đựa ta. Ngươi khá hộ vệ đưa Người qua địa giới huyện nhà. 

(4) Hoặc “Nho Nứa"”. Theo Hoàng Lê nhất thống chi, thì lại nói là “Nho Na” (tr Ø7). 

(5) Vê đoạn này, H.L.N'T.C tr 67 viết như sau: “Nguyên trước kia Quán làm quan nhỏ, chưa từng biết 
mặt chúa, và chúa cũng chưa biết mật Quán bao giờ. Khi ấy gặp nhau, chúa chưa rõ aÍ là ai, mà Quán 
thì cứ giữ lễ vua tôi, không ngờ bản tướng đã lộ ra. Một chốc chúa nói chuyện tâm sự với Quán. Quán 
trỏ tên Trang thưa với chúa rằng: Tỏi có tên học trò nầy có thể đương được việc ấy. 
Ngoành lại bảo tên Trang rằng: Khéo léo hộ tống quan lớn đi qua địa đầu nầy nhé: 
Trang dạ một tiếng Quán mới từ tạ về nhà trọ. Tên Trang cùng với đảng nó là tên Nho Na, đem 
năm mười người đưa Chúa sang Bắc, đi qua làng Hạ Lôi, Trang mật bảo Nho Na rằng: Ông nầy hẳn 
là chúa Trịnh, bây giờ giặc đã lấy Kinh thành zồi, ta nên bắt ông nầy đem nộp hẳn có thưởng to. 
(H.L.N-T.C,, t.67, bản năm 1912) 

(6) Việt sử bổ dị chép tên Ba lại tranh với tưần Trang, bất chúa Trịnh đem nộp. 
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Hay tin chúa Trịnh bị bọn Trang bắt sống, Quán lật đật chạy đến, lấy nghĩa 
lý khuyên bảo họ, song Trang đáp: "Sợ thầy” không bằng sợ giặc; yêu chúa không 
bằng yêu mình”, Quán rớt nước mắt, cố sức nằần nì, cũng không sao ngăn cản được 
Trang. Giữa đêm tối mò, bọn Trang điệu Trịnh Khải xuống thuyền, định trở lên 
kinh đô Thăng long để nộp lấy thưởng. Khải biết cơ không thoát được, khi chưa 
đến bến Tây luông?, trong lúc mọi người không để ý, liền rút dao tự đâm vào cổ. 
Vết thương còn nhỏ, sợ chưa chết ngay được, Khải lại thò ngón tay vào móc thêm 
cho toạc rộng ra (đêm 28 tháng 6 Bính Ngọ (1786).Qua ngày 29 trước khi chết 


(1) Trang là môn sinh của Quán. 


(2) Có thuyết nói: “Khí đến làng Nhật Chiêu” (nay là Nhật Tân), 

(3) Có sách chép: sau khi Khải chết được hai ngiy, thì Lý Trần Quán chết theo. Đến ngày 21 tháng 9 
năm Bính Ngọ, sắc phong Quán làm Thuần chính Nghĩa liệt đại vương. (trên đây từ 1 đến 4 là chú 
thích trong Q.T.N.HHB.) 

Sau đây, tôi xin trích một đoạn trong H.L.N.T.C.,tr 58, có phần thiết thực hơn: “Tên Trang đem thủ 
hạ giải chúa đi, Trần Quán đến trước mặt chúa kêu trời rằng: Trời ôi! trời ôi! bề tôi giết vua, trời có 
biết không? 
Chúa ngoảnh lại bảo rằng: Bụng ông trung thành, tôi đá biết ró, đừng tự oán nữa. Khi ấy Quán ý 
muốn kéo chúa lưu lại một lúc, nhưng mà tên Trang nhất định bất giải đi ngay. Đi đến giữa đường, 
vào hàng nghỉ một lúc. Chúa lấy được con đao của nhà hàng, cất rốn tự vẫn. Nho Na giật lấy mũi 
dao, chúa mới cất được một ít, lại lấy ngón tay móc thêm ra. Một lúc trong bụng chúa khô ráo lắm, 
cầu lấy nước uống, tên Trang mới đưa nước cho uống, chúa uống xong rồi tức khắc chết ngay. Trang 
đem xác chúa đến kinh đó để nộp. (H.L.N.T.C.,tr 58) 
Thêm: Thế tử Khải, như đã nói, là người bình tĩnh nhất. Khi bị giam, ông xuất khẩu ngâm: ngủ 
quách chuyện đời thây hè thức; Rồi mai tỉnh táo thử xem sao (tr40) Ông không nghỉ mà làm toàn bài. 
Hôm khác, hay tin những vài đồ đảng bị xử tử, ông xuất khẩu bốn câu như sau; 
Dự bán kình hoàng đác báo thư 
Khai giam phách án, nhất hình hô 
Chư quân đáo thừngó hà uọng? 
Thiên đạo như tư, cổ sở uô. 

Dịch: 
Khuya khoát nghe tin đã sởn lòng, 
Mở thư đập án xiết kính hoàng; 
Các ông đến thế, mong gì nữa? 
Thiên đạo ngày nay có niữa không ? (t.64) 
Khí ông xuống thuyền bến Hạ Lai, bất giác buột miệng ông ứng khẩu nhanb: 
Ÿ chư ngưỡng điện quan kiền lượng, 
Âm ảm hành tình sổ điểm có; 
TVa thuyền ngừa một trông trời rộng, 
Lạnh lêo sao mờ ba bốn ngói. (tr.91) 
Thì ra còn thiếu hai câu 5 và 6 mới toàn bích. Đời Trịnh Khải là vậy, có đầu không có đuôi, nhưng 
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theo Khải, Lý Trần Quán cầm bút viết: “Nước vỡ nhà tan, mình làm chức phủ dụ, 
chẳng được việc gì, thà chết còn hơn. Chỉ hận một nổi: Không chết trước chúa, lại 
chết sau chúa.” 

Huyệt đã đào xong, quan tài đá đặt, Lý Trần Quán, áo mão... (Q.T.N.H., tr.81) 
chỉnh tề, khẳng khái vào nằm trong săng, nhờ người đậy nắp áo quan, tự chôn sống. 
Bấy giờ Quán năm mươi hai tuổi! 

Trong đám sĩ phu đương thời, có viên giám sinh ở làng Nhị Khê, tỏ ý phê 
bình Lý Trăn Quán bằng một bài thơ, trong hai câu truyền tụng: 

Có trúc ngoan Chu do như thái 

Bàng Manh trung Hán cận đầu quan” 


bao nhiêu đây đũ thấy tánh người tự nhiên như nhiên. (Thuật theo Nguyễn Triệu Luật, trong cuốn 
Chúa Trịnh Khải, tr. 40, 64 và 91). 

(1) Có thuyết nói Quán tự đâm cổ chết. Còn trong Là triều dã sử nhật ký thì chép: “Khi Quán thấy 
Trịnh Khải bị bất, lứền nói một câu hình như phân bua: "Tôi vốn thực lòng đến đón tiếp chúa, không 
ngờ hóa ra lại làm hại chúa; “Rồi Quán tự mổ bụng ngay ở trước mặt chúa Trịnh để tỏ lông trung. 
Trong Việt sử bể di, cúng chép Lý Trần Quán mố bụng mà chết. Theo tài liệu của Ứng hòe Nguyễn 
Văn Tố đá dịch trong Nam sử tập biên quyển 16, tờ 16a 17a, đăng ở Trí Tân số 75, ngày 10 tháng 12 
năm 1942, thì Lý Trần Quán là người giản đi, chất phác tính rất hiếu... Quán bảo quán chủ rằng: 
"Tôi là bề tôi mà làm nhằm chúa: tôi nên chết, không lấy gì tỏ được lòng nầy với trời đất". Nói rồi xin 
quán chủ sắm cho một cổ áo quan và một chỗ đất chôn, ngảnh hướng Nam, lạy hai lạy, xong xuôi vào 
nằm trong áo quan, miệng đọc rằng: “Tam niên chỉ hiếu dí hoàn, Thập phần chỉ trung uị tế” (nghĩa 
là hiếu ba năm đã trọn vẹn, trung mười phần chưa làm được). Rồi bảo chủ quán rằng phiền đem câu 
nầy dặn lại con ta, dán ở gia tư để thờ tá. Đa tạ chủ nhân. Đậy áo quan hộ ta". Bấy giờ là ngày 29 
tháng 6 năm bính Ngọ (1786). 

Sau đây tôi trích luôn H.LN.T.C ,tr 58 qua 68 qua 59 để so sánh: *... Trần Quán sai đào huyệt ở sau 
vườn, đặt áo quan xuống, rồi mặc áo đội mũ ngành mặt hướng nam lạy hai lạy, rồi bỏ áo mũ ra, lấy 
vải trắng một đoạn làm khăn và một đoạn làm thất lưng, tự mình nằm xuống trong áo quan, bảo 
người chủ nhà đậy nấp lại 

Đương khi đậy nấp, ông ấy gọi lên rằng: Còn thiếu một câu nầy, lại phải nói nữa. Người chủ nhà lại 
mở quan ra, ông ấy miệng đọc một câu rằng: “Đạo hiếu ba nữm củng đã xong, Bụng trung mười phần 
còn chưa hết". Rồi dặn lại rằng: Nhờ ông bảo con tôi, ngày sau đán câu đổi ấy để thờ tôi. Lại nói rằng: 
'Tạ ơn chủ nhân, nhờ ông sai người đấp điếm lại cho. Người chủ nhà và đầy tớ lạy trước quan, rồi mới 
đậy nấp quan và lấp đất làn. Hôm ấy là ngày hai mươi chín tháng năm. (trên đây ghỉ tháng sáu, hỏi 
ai sai?) Lý Trần Quán là người làng Văn Canh, huyện Từ Liêm, đô tiến sí, tính nết trọng hậu và thực 
thà, và hiếu lầm, để tang bố mẹ làm nhà ở mồ ba năm. Ông ấy tự nói rằng: Ta nay bốn mươi tuổi, 
nghí đến nết na lúc bình sinh, chỉ được ba năm ấy là phải đạo làm người”. Xem thế thì biết ông ấy tự 
xử không còn hối hận gì. Khi Trần Quán mất rồi, người trong nước ai cũng thương tiếc. (ŒH.LN/T.C 
tr.6869XQ.T.NH.HB. t2) 


ĐEN tay tự «ae 2á+ sua thất bại, người Bắc Hà đua nhau truyền tụng bài 
hịch do Cống Chỉnh đã thảo dưới danh nghĩa phù Lê điệt Trịnh, trong có nhứng câu: 
Cơn gấp khúc chẳng thương lòng ngoại tộc, đã không rừng, đuổi thú thì thôi; dẫu cưỡi 
rồng còn đội đúc tiên quân, lại cuốc lỗ cài sân sao phải; Nguyễn Trang được bổ làm 
trấn thủ lộ Sơn Tây, phong làm Tráng liệt hầu (hoặc Tráng Nghĩa Hầu)Ì 

Chúa đã chết, nhưng chưa hết chuyện Triều Đình: 

Chuyến thay nhà đổi họ nầy là một tai vạ lớn trút trên dân chúng: 

Dân kếo nhau xô bồ chạy ra khỏi thành, tìm nơi ẩn náu. Nhưng vừa rời khỏi 
kinh đô Thăng Long, họ gặp ngay nạn cướp bóc ở dọc đường bởi những kẻ hung 
đồ ở phụ cận quanh thành nổi lên như nấm. 

Xóm cạnh làng bên tàn phá lẫn nhau. Quần áo bị bóc lột. Tiền nong bị cướp 
giựt. Tiếng kêu khóc vang động một góc trời. 

Gia dĩ, bọn tàn binh, sau cơn thua trận, chạy tản khắp nơi. Chúng cầm gươm 
vác súng kéo đi từng đàn hàng trăm hàng nghìn đứa. Chúng là cái tai vạ ghê gớm 
cho nhân dân. Trẻ chăn trâu bò hễ thấy chúng kéo đến thì sợ hãi rụng rời, bỏ của 
chạy trốn... (Q.T.N.H.HB. trương 83) và 84), 


(?) Ý nói Bá Di, Thúc Tề ở nước Cô Trúc, tuy khuất phục nhà Chu, nhưng côn ăn rau vì ð trên núi Thú 


đương. Bàng Manh tuy trung thành với Hán, nhưng cảng chỉ cự tuyệt kê nghịch là Vương Máng: 
ném mũ không chịu nhận thức, chứ chưa hề cao bằng Lý Trần Quán đá chết trung. (từ 1 đến 3 là 
chú thích trong QT.NH H1 t82 

(1) Việt sử bổ đi chép: Khi Trang và Ba bất được chúa Trịnh Tông (tức Khải), lên yết Nguyễn Huệ, Huệ 
hỏi Ba: “Có phải là Trịnh Tông thật không?” Ba thưa: Phải. Huệ lại hồi: “Sao mí biết?” Ba đáp: “Tôi 
từng làm gia thần”. Huệ liền khép tội: “Làm tôi mà bắt chúa, thì tội đáng chết, chứ còn công gì má 
thường?" Rồi Nguyễn Huệ sai lôi Ba ra chém. (Có sách chép Hứu quân Nguyễn Hữu Chỉnh sai chém 
Ba Chúc, tức tên Ba nầy). Còn Nam sử tập biên chép: “Về sau vua Lê Chiêu Thống (1787 1789) truy 
tặng Lý Trần Quán làm thượng thư, sai xé xác Nguyễn Trang tế ở trước mộ Trịnh Khải”. (Chú thích 
tr.83 trong Q.T.N.H.HB. tr 82). Thêm Năm tháng sau khi chúa Đoan Nam Vương tuấn quốc, sau 
khi Lý Trần Quán tử tiết. Tưền Trang đì đến đâu cũng không ai dung. Cái chết của Đoan Nam 
Vương và Lý Trần Quán đuổi y đến bước đường cùng. Y cùng Nguyễn Noán và hơn chục thủ hạ chạy 
trốn. Đến lâng Đông Ngạc, huyện Từ Liêm gặp Trướng trung bầu Đồ Thế Dận. Trước Trung Hầu từ 
khí thất thủ Sơn Nam xong về nhà, được lệnh mộ quân lên cứu kinh sư. Sau quân cứu viện chưa kịp 
đến kinh thì kinh thành thất thủ, Trịnh Vương bị hại. Ông nằm ở quê. Hênvấy, ngắu nhiên ông bất 
gặp Tuần Trang ở quán nước đầu làng. Ống líền sai tưần làng cùng người nhà đánh bất. Ông đem 
tuần Trang, Ba Noãn đến mộ Đoan Nam vương chém đầu Tế chúa. Ông lăn lộn gào khóc. Thiên hạ ai 
cúng lấy việc ông làm khoái trí. Hóm ấy là ngày 30 tháng chạp năm Bính Ngọ, niên hiệu Chiêu 
“Thống năm thứ nhất (1786). (Chúa Trịnh Khải của Nguyễn Triệu Luật, bản 1954, tr.106). 
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LỜI BÀN. Đọc hết đoạn sử nầy, gẫm được nhiều việc: 

Một ngàn bạc vay mượn của một ông thế tử bị cha bỏ bê, đủ làm quốc sự 
đời đó; 

Một nồi cháo cá của một ông vua sống bằng tiền cấp dưỡng của chúa Trịnh, 
đủ làm xiêu lòng đám kiêu binh Tam phủ. 

Một câu ví vu vơ “Trăm quan có mắt như mờ...", đủ giết một néười đàn bà 
trẻ đẹp, không vi cánh, chỉ phạm tội duy nhứt dám giành ngôi báu cho một đứa 
hài nhỉ; 

Chịu mệnh chúa ký cô thác tử, chết như Quận Huy, không nên cho là nhục; 
cũng không nên cho là hứu dõng vô mưu. tại lòng không nở ấy thôi; 

Cũng như chết như Cống Chỉnh, trong tay Văn Nhậm, là cũng vì sự đời là 
thế ấy! 

Về Trịnh Khải; lấy trường gà, đá gà làm nơi tụ tập bàn chánh trị; một đời 
niên thiếu bị vương phụ không ban chút tình thương, thế mà bởi con nhà nồi, hai 
mươi bốn tuổi, Khải lựa cái chết không aì có. Để rồi chết theo; một Chiêm Võ, tạo 
sĩ có sức mạnh ngàn cân, vì vâng lời chúa, chịu ra ngồi thị sự cho bọn lính bất trị 
bầm thây; 

Cả gia đình nhà tướng là cha con Hoàng Phùng Cơ liều mình báo Chúa; 

Một Lý Trần Quán tự chôn sống để được tròn chứ Trung... 

Một thế hệ anh hùng, xem cái chết như không không, tỉnh thần Khổng Mạnh 
để ra bao nhiêu con người ấy, đời nay thấy mà có làm theo được chăng? Xưa lấy 
vua chúa làm tượng trưng cho nước, và chết cho vua là chết cho nước. 

Vua Lê như nóc nhà cú dột, lại chê chúa Trịnh là thứ cột mục nát không 
xứng; vua Chiêu Thống oán, đốt phủ Chúa mà cái nóc đột cũng cháy theo: nhà Lê 
đứt luôn 

Chúa Trịnh Sâm, một đời xa hoa, độc tài: có vợ đẹp, viết chứ hay, sắm cổ vật, 
đặt làm đồ sứ hy hữu, chết rồi: Vợ bị hiếp, của cải bị tứ tán. Nhớ lại nơi tệ xá, có 
treo câu liễn trắc, xin lấy đó làm kết luận bài nầy: 

“Tu uöõ tu uăn, bất nhược tu tâm ui thượng sách, 

“Tích kim tích ngọc, hoàn tu tích đức thị lương đồ. 

(Luyện võ luyện văn gẫm không bằng tu tỉnh lòng mình là hơn hết; chứa vàng 
chứa ngọc, phải nên chứa đức mới là hay). 


Tài liệu số 4.— ÁN ĐÔ VƯƠNG TRỊNH BỒNG (1786-1787). 


Trịnh Bồng, con thứ Trịnh Giang, vẫn có chí toan khôi phục lại vương nghiệp. 
Anh em Tây Sơn đã lấy được Thăng Long, rồi đem quân vào thành yết kiến vua 
Lê. Ngày 17 tháng 8 năm Bính Ngọ, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 47 (1786), Tây Sơn 
sai các tướng điểm quân thủy bộ, lấy hết kho tàng, rồi kéo quân về Nam. 

Tây Sơn đi rồi, Trịnh Bồng ở huyện Chương Đức, vào kinh tư lập nghiệp chúa. 
Vua Lê Chiêu Thống bèn phong Trịnh Bồng tước Côn Quốc Công, sau lại phong làm 
Án Đô Vương, lập lại Phủ Liêu. Từ đấy uy quyền lại đần đần về tay Chúa Trịnh. 

Vua Lê Chiêu Thống lấy làm lo, bèn mật chiếu vời Nguyễn Hữu Chỉnh ra giúp. 
Nguyễn Hưứu Chỉnh hiện đương giữ đất Nghệ An cho Tây Sơn, bèn đem hơn vạn 
quân ra Bắc để phù Lê đánh Trịnh. Trịnh Bồng đem binh ra chống cự, nhiều trận 
bị thua, phải bỏ chạy. 

Sau Trịnh Bồng có khởi binh mấy lần để toan khôi phục lại Vương nghiệp. 
Nhưng lần nào cũng thua, nên không đạt được chí hướng; rồi chán nản việc đời, 
Trịnh Bồng bèn bỏ đi tu. 

Ngày 14 tháng 4 năm Tân Hợi (1791), Trịnh Bồng mất ở Sách Cổ Lũng (Ai Lao). 

Nhà Trịnh mất hẳn. 


Nhà Trịnh, từ Thái Vương Trịnh Kiểm tổng chính, đến Án Đô Vương Trịnh 

Bồng xuất gia, gồm mười hai đời, kể năm được hai trăm bốn mươi chín năm (1539-1787) 
(Theo T.C.C.P., trương T5 và 76). 

Nhà Trịnh mất, thì nhà Lê cũng không còn thực như lời sấm ngữ năm xưa: 


“Trịnh tồn, Lê tại, Trịnh bại, Lê vong” (nhà Trịnh còn, nhà Lê còn; nhà Trịnh 
mất, nhà Lê cũng mất). 
Khi Gia Long lên ngôi, nghĩ đến tỉnh nghia nhân gia, sắc cho Trịnh Tư là 
con Ấn Đô Vương Trịnh Bồng, làm Giám thủ việc tế tự tiên vương họ Trịnh. 
(Theo T.G.C.P. tr.95). 
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Vua Chiêu Thống hỏi Trịnh Bồng: “Đã dọn chỗ nào cho đầy tớ ở chưa?” 

Thưa rằng: “Có phủ cũ còn che được mưa gió. Tôi xin ở đấy”. 

Vua không muốn cho ở lại phủ cũ, nên hỏi: “Phủ cũ của nhà người vẫn không 
việc gì ư?” 

— Phủ nhà tôi ở trong ngõ cùng, ngọn lửa không đến, chỉ phải người ta tàu 
phá cướp bóc mất cả. 

„. Quận Bồng hầu chuyện đức vua một lúc, rồi lạy tạ từ ra qua cửa phủ vào 
cung miếu, thấy cửa nhà hoang hủy, cỏ mọc đầy sân, đau lòng thương khóc than 
rằng: “Cách có mấy năm mà chỗ cung điện biến thành ruộng lúa xanh om”. 

Bèn trở về Lượng phủ riêng của mình khi trước mà ở. (H.L.N.T.C.tr.84)(1) 


Các môn hạ nói: Thiên hạ theo ông lại đây, là muốn ông ở súy phủ làm chúa, 
để mong lấy một ít công. Nay ông lánh phủ ấy không ở thì lại chẳng qua là một 
vị vương tử mà thôi. Người ta thấy vậy, ngã lòng tất tán, thì tụ làm sao được nứa? 
Vả lại ở chỗ Lượng phủ, thì không bằng cứ ở huyện Chương Đức còn thanh nhàn, 
can gì đem một bọn chúng tôi lại đây cho khổ? 

Quận Bồng mới thiên sang ở một gác trong phủ, rồi tâu với vua rằng: Tôi vào 
thăm miếu nhà tôi, thấy hương quả tắt lạnh, phong cảnh tiêu điều, không nở bỏ đi 
cho dứt. Vậy xin ở tạm một nhà cạnh miếu, để được sớm tối quét dọn, tụ linh hồn 
của tổ tiên, thì may lắm. 

Vua biết tính Quận Bồng, mà chưa có thể cấm được. Bảo riêng với tả hứu 
rằng: Quận Bồng ở đấy, có ý lại muốn làm chúa. Phủ ấy như ổ chim đã phá, người 


(1) Chứ thích của ông Nhất Thanh. H.L.N.T.C. không chép “Bèn trở uề Lượng phú riêng của mình khi 
trước mà ở”.. Lượng phủ là phủ của chúa Trịnh, ai làm chúa thì được ở đấy. Trịnh Bồng lúc nầy mới 
được làm chúa, sao lại có thể nói “bèn trở uề"? Lượng phủ chưa bào giờ là của riêng Trịnh Bồng. Từ 
Lác Trịnh Tùng được phong Lượng quốc công thì phủ chúa được gọi là Lượng phủ, sao lại là của riêng 
Trịnh Bồng? 

Nái uề cảnh điêu tàn của phủ chúa, Trịnh Bồng dùng điển nói câu: “thử lí mạch tá". (N.T.). 
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kia đi rồi, người khác lại đến, cát bụi dơ bẩn cả người. Trắm tiếc khi Tây Sơn mới 
đi, không cho một bó đuốc cho rảnh uiệc. H.LN.T.C.trương 65). 

Và đây là một đoạn sử cho thấy vào đời ấy, vua tôi lục đục, không lo nạn giặc 
ngoài sắp đến (Tây Sơn) để lo tranh quyền cố vị trong triều: 

„. Quận Thạc mới nói rằng: Chúa (Trịnh Bồng) lập nên đã hơn một tuần nay, 
chính sự triều đình chưa ra đầu mối nào cả. Các quan có kiến thức gì, nên bàn ra 
để cùng làm tờ tâu xin với vua thi hành, cho chính thể thống. 

Các quan chưa ai kịp nói, có một người tên là Ninh Tốn, vốn là người giảo 
hoạt, mới nói gợi lên hai lẽ rằng: Sáng nghiệp về trước, quyền tại nhà vua; trung 
hưng về sau, quyền tại nhà chúa. 

Quận Nhướng hỏi vặn lại rằng: Nay là trước sáng nghiệp, hay là sau trung 
hưng? Viên nào mà nói dốt như thế? 

Tốn nói rằng: Tôi hãy nói thế, để rõ rằng bây giờ là sau trung hưng đấy thôi? 

Quận Nhưỡng nói: — Có phải thế thì ông nên nghị định ra. 

Tốn nói rằng: Vua chúa cũng là nhất thể. Tân quan đá theo mệnh vua, cúng 
nên để cả tên cú. Xin cho quan Bình Chương kiêm chức Tham tụng, quan Tham 
tri kiêm chức Bồi tụng, quan Thiêm thư kiêm chức Thiêm sai, quan Cấp sự kiêm 
tri Lục phiên, quan Chưởng phủ Thự phủ thì gia thêm mấy chứ gọi là tả hữu Đô 
đốc. Còn công đường nghị sự ở ngoài cửa phủ, tai mắt người đã quen thấy rồi, thì 
cứ xin như lệ củ. Bao nhiêu chính sự trong triều, trước tâu Chúa rồi sẽ tâu Vua. 

Quận Nhưỡng thấy nghị định tên quan chức có ý khôn khéo, tiếng là vua, mà 
quí trọng về chúa, mới mừng rằng: Người ta khen ông khéo làm từ hàn, quả nhiên 
như thế. 

Mới sai Ninh Tốn làm tờ để tâu với vua. Quận Nhưỡng ngại mình trái lời ước 
trước, mới từ trở về. Các quan võ cũng theo đi cả. Chỉ có bọn quan văn vào đền 
xin chỉ. Vua trước vẫn tưởng là quận Thạc có ý giúp mình, đến lúc xem tờ tấu, mới 
biết giúp về chúa Trịnh. Vua giận lắm nói rằng: Đã là Tham tụng, Bồi tụng, hà tất 
phải theo chứ Bình chương Tham tri? Đã là Chưởng phủ Thự phủ, hà tất phải đeo 
chứ Đô đốc tả hứu? Các viên chỉ bịa trò hư văn ra dối trắm, như thể dối con nghề! 
Phép thờ vua đâu có thế? 
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Quận Thạc vẫn có ý hậu tình với vua, nghe lời vua quở, lấy làm thẹn lắm, 
không dám nói gì, chỉ cuối đầu tạ tội mà thôi. 

Ninh Tốn quì xuống tâu rằng: Nay ngoài thành đều là chỗ chiến trường, thiên 
hạ xao xuyến, mà chính sự triều đình cũng phân vân lắm. Chúng tôi xâm phạm uy 
vua sợ hãi không chừng, xin vua soi xét cho. 

Vua mắng rằng: Chiến tràng ở ngoài thành, tự ai gây ra, mà cứ đỗ tội cho 
trẫm? Không phải nói lắm nửa, các người nghĩ rằng đảng nhiều ăn hiếp được trẫm, 
cứ việc mà làm can gì phải xin nữa? 

Quận Thạc sợ hãi, lưng toát mồ hôi, không dám vật nài, rủ nhau ra phục ở 
trước sân, đến đêm không dậy. Vua nghĩ bọn quận Thạc đã cố ý xin thế nầy, không 
cho cũng không xong, mới y lời tâu cho cả. Bọn quận Thạc xin được rồi, mới lạy 
tạ trở ra. Ngày mai hội của phủ đường soạn đặt quan chức. Vua mới phong cho Hầu 
Tứ Xuyên làm Bình Chương kiêm Tham tụng; Bá Kế Liệt, Bá Khuê Phong làm 
Đổng Bích chương kiêm Bồi tụng; quận Thạc làm Trung quân Đô đốc phủ Tả đô 
đốc chưởng phủ sự, gia tước là Võ công; quận Nhưỡng làm Đông quân Hữu đô đốc 
thự phủ sự, gia tước là Liễu quận công. Bọn Trọng Khuê, Ninh Tốn cùng làm Tham 
tri, kiêm Bồi tụng. Bọn Huy Chiểu, Huy Ích cùng làm Luụe khoa cấp sự trung kiêm 
Thiêm sai Lục phiên. 

Mệnh ấy ban xuống, Hầu Tứ Xuyên cố từ không chịu. Bá Kế Liệt biết mình 
không có công trạng gì, cũng từ không chịu. Chỉ có Bá Khuê Phong một mình làm 
việc, mà quyền chính thì về cả tay quận Thạc, quận Nhưỡng. 

Quan chức ở chính phủ đủ rồi, chỉ mưu ức chế nhà vua, cho quyền về hết 
nhà chúa, mà cấp lộc cho vua thì cũng như trước. Vua làm việc gì cũng phải ngăn 
trở mới mộ thêm binh mã để giữ mình, có ý muốn chống chế lại nhà chúa. Cứ lệ 
cú, ở đền trong có đặt quan phụ tá, chúa nhân thế sai một người hoàng thân về 
đảng mình chức phụ tá ấy. 

Vua bảo rằng: Trẫm vừa mới cho chúa làm chúa, Ngồi chưa ấm chiếu, thế mà 
đã muốn sai người đến dòm nom trẫm. Thôi, ông hây về mà bảochúa rằng: “Chúa 
sai ông đến giúp trẩm, trắẫm hãy trả ông về mà giúp chúa”. 

Người hoàng thân sợ mà lui ra. Vua bảo những người hầu gần rằng: “Các anh 
chớ ngại hễ người ấy lại thì chặt chân nó đi”. 
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Bởi thế vua chúa từ đấy thù nhau. (H.L.N.T.C.tr.93) 

Khi binh Tây Sơn sấp nhập thành, có người họ ngoại chúa, ở làng Quế Ö bàn” 
rằng xin chúa hãy cứ yên tâm, vào miếu cáo biến, thu lấy thần vị cho tôi đi trước 
ra sông tìm thuyền. Đến đêm ra thuyền, tôi xin hộ giá đưa Chúa về làng tôi... (theo 
H.L.N.T.C.,tr.100). (Tài liệu nầy cho ta biết khi có đại biến, phải lo đời các thần vị 
tiên vương, tiên đế để yên nởi yên chốn trước khi lo cho bản thân). (Không gì tủi 
nhục bằng để các thần vị ấy lọt vào tay kẻ thù). 

Canh hai đêm hôm ấy, chúa mới chạy sang bắc, quân hầu chỉ còn được vài 
mươi người. Đến sáng mai, vua (Chiêu Thống) mới biết chúa đi trốn, bèn mật sai 
quân đến phóng hỏa đốt phủ nhà chúa, khói lửa bốc lên mù trời, hơn một tuần chưa 
tắt. (H.L.N.T.C..tr 100). Theo tài liệu kể trên, vua Chiêu Thống cũng là người khôn, 
nhưng bởi cô thế không làm sao lợi bầy tôi và đến nước đó còn tranh quyền với 
nhau; đời nào cúng như đời nấy, lịch sử là một vòng xoay quanh đi trở lại cũng y 
một chỗ. Họ Trịnh suốt 200 năm không để đức, dân ghét vua giận, muốn trường 
tồn sao được? Người chết của hết, đồ sứ cổ đã ra đi... Từ thuở đó chớ không phải 
mới bây giờ. 


Tài liêu số 5. — NHỮNG VIỆC XÂY RA DỒN DẬP BUỔI LÊ MẠT 
TRỊNH SUY. 


1769 Trịnh Sâm sai bắt thái tử Lê Duy Vĩ giam ngục và sau hai năm, sai thất 
cổ. (theo tiểu sử Bùi Huy Bích do Trúc Khê soạn, Tân Dân xuất bản, fr.17). 

1782 (Nhâm Dần). Tháng 9 Trịnh Sâm mất, thọ 44 tuổi. Sinh năm Kỷ Mùi 
(1739), lên ngôi chúa năm 29 tuổi (1767), làm lễ thọ tứ tuần (41 tuổi) năm 1778! 
Như vậy, đồ Khánh Xuân, Nội Phủ, phải làm lối năm 1778 cho đến 1780, tức thuộc 
đời Kiền Long (1736-1795). 

1782 Quân Tam phủ làm loạn ngày 25 tháng 10 ; Trịnh Cán làm Chúa tháng 
9 qua tháng 10 bị phế và Trịnh Khải được lập lên thay thế (Q.T.N.H.H.B. tr.56). 
Từ đây sinh ra loạn kiêu binh. Gọi quân Tam phủ, vì vừa Trung Hưng (1533 sắp 
về sau) nhà Lê chỉ tuyển binh định ở ba phủ Hà Trung, Thiệu hóa và Tính Gia 
(thuộc Thanh Hóa) xem như móng vuốt, ruột rà, đối đãi ưu hậu (Lịch triều hiến 
chương, nhắc lại nơi tr.18 19 Q.T.N.H.H.B.) Trịnh Cán chết trong năm 1782, sống 
được năm tuổi. 
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1786 Đêm 28 tháng 6 Bính Ngọ (1786), Chúa Trịnh Khải đâm cổ chết thọ # 
tuổi. 

Qua ngày 17 (một sách khác nói ngày 18) tháng 7 cũng năm Bính Ngọ (1786 
nầy, vua Hiển Tông nhà Lê (niên hiệu Cảnh Hưng mất; thọ 70 tuổi. Ông là một 
gương vua phúc đức, sự đời thản nhiên xem như phù vân; chúa Trịnh Sâm muốn 
soán mà cũng phải nể. Gả Ngọc Hân công chúa cho Nguyễn Huệ và từng được ông 
nầy lạy năm lạy khi ông nầy cầm quyền sinh sát trong tay. Tác giả câu nói bất hủ: 
“Vương (chỉ chúa Trịnh) mang cái lo, ta hưởng lấy cái sướng, can gì chẳng vui?” 
(Q.T.N.H.H.B. tr.90), đáng sánh và hơn câu của vua Louis XV của nước Pháp: “Après 
moi, le đéluge” 

Binh Tây Sơn nhập Thăng Long (xem đoạn sau). 

1787 (Đinh Mùi). Trịnh Bồng về Thăng Long, tái lập ngôi Chúa (1786 1787), 
thua chạy, bỏ đi tu và mất ngày 14 tháng 4 năm Tân Hợi (1791). Nhà Trịnh đứt. 

— Văn Nhậm, tướng Tây Sơn, bắt được Nguyễn Hữu Chỉnh, kể tội và sai xế 
xác làm mấy mảnh. Chỉnh nói: “Chỉ vì cái /hế mà thôi”. (Q.T.N.H.HB. TR. 133). 

— Vua Chiêu Thống nhà Lê (Hoàng tôn Lê Duy Kỳ), trước do Nguyễn Huệ 
lập lên (1786) sau mắc tội cầu binh Thanh qua cứu, bị Quang Trung đánh đuổi, 
chạy sang Tàu (năm 178?), rồi chết bên ấy, (Mẫn đế). Vì chọn niên hiệu Chiêu 
Thống, nói lái lại là Mống siêu, nên đang thời tặng sước hiệu là “Mống siêu” (Theo 
Q.T.N.H.HĐ. tr.92). 

1792 Quang Trung hoàng đế mất, thọ 40 tuổi. 


Chúa Nguyễn Ánh, sanh năm 1761, vì nhỏ tuổi hơn hết các vị kể trên, sống 
qua những năm tao loạn vừa kể, vì sống còn, nên đã hưởng tất cả công nghiệp gầy 
dựng bởi vua Quang Trung, tất cả sự nghiệp đồ sứ và của báu do nhiều tay lấy từ 
trong phủ Chúa, (Nội phủ, Khánh Xuân), một phần khác báu vật còn rải rác vùng 
Bình Định, do con cháu các tướng binh Tây Sơn tàng trứ, và những báu vật nầy 
theo luật tuần hườn, chưa biết về đâu, và nay vẫn còn tìm được. 

Tình hình ngoài Bắc Hà năm Bính Ngọ (1786). (Q.T.N.H.H.B. tr.ð) 

Ngoại tình bên Trịnh bấy giờ đã nguy ngập là thế, nội tình lại càng nhiều nỗi 
gay go: Từ tháng ba, giá gạo lên vùn vụt, trong kinh kỳ và bốn trấn Đảng Ngoài, 
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bị nạn cơ cẩn; dân đói, chết như ngả rạ. Bấy giờ chỉ có bát gạo là đáng quí, chứ 
chẳng ai dù là người giàu thiết đến chức tước gì cả! 

Một chứng cổ: Chúa Trịnh Khải ra lệnh cho dân hễ ai quyên tiền thì được 
ban chức, nhưng không ai đáp theo tiếng gọi của Triều đình, đến nỗi chúa Trịnh 
phải đem sắc lệnh ép gán cho nhà giàu để lấy tiền mà phát chẩn. 

Trọng thái mục nát của xã hội Bắc Hà thời ấy. 

a) Năm Nhâm Dần (1782), đời Cảnh Hưng (1740 1786), Diện đô vương (Trịnh 
Cán) lên cầm quyền trong tuổi thơ ấu (5 tuổi), gần xa đều nao nao.... Ngày 25, tháng 
10, năm Nhâm Dần (1782, binh Tam phủ làm loạn, ủng lập Trịnh Tông (tức Khải, 
con cả của cố vương (Trịnh Sâm): ấy là Đoan Nam Vương....) 

„. Bấy giờ kẻ dưới thì lăng loàn, người trên thì suy đốn, giềng mối Triều đình 
ngày một sa sút hư hỏng. Ông Bùi Huy Bích lo âu về nỗi ấy, thường than thở trong 
khi đứng ở triều đình. Ông từng làm bài văn khóc ông Hồ Sĩ Đống, chức quyền 
phủ, có câu rằng: “Trên chốn triều đình, việc chính trị không ra sao, lại thêm nỗi: 
nào nước lụt, nào hoàng trùng... "(Tung thương ngẫu lục của Tùng niên, chuyện 
Bùi Huy Bích, tập hạ, tờ 46) (Q.T.N.H.H. tr.25) 

b) Một tài liệu khác, trích trong Việt Nam phong sử của Tiểu cao Nguyễn Văn 
Mại cũng chép: “Khoảng đời Cảnh Hưng (1740 1786), Chiêu Thống (1787 1789), 
luôn mấy năm mất mùa đói kém, đân gian trói giạt lưu li, cha con không thể nuôi 
nhau, anh em không thể nương nhau...." (Q.T.N.H.H.B.tr.25). 

c) Và trong Khâm định Việt sử thông giám cương mục, quyển 44, tờ 33b 34a 
(chép lại trong Q.T.N.H.H.B. tr.25 26) cũng nói sơ qua về cảnh sinh hoạt khó khăn 
của dân chúng ở hồi cuối Lê: “Mùa thu, năm Bính Thân (1776), đại hạn đồng ruộng 
cháy khô, nhà nông không sao làm được công việc đồng áng. Nhứng người nghèo 
khó hết qua cửa quyền nọ lại đến nhà sang kia, cũng không sao kiếm được một chỗ 


(1 Đoạn nầy, tôi xin thêm: *....... huống hồ đồ cổ vật”. Khi đất là quế, khi ế là củi, đồ cổ vật có thể lâm 


hàn thử biểu để đo tình trạng ấm lạnh, giàu nghèo của một thời đại, một đân, một nước. Chúa Trịnh 
Sâm dạy vơ vét các của báu trong dân gian. Đến khí Tây Sơn, bị hốt hết về Nam, rồi nay phân phát 
ra về dân. Bên Pháp, viên kim cương “le Saney” trị giá bằng một đạo binh, tên quân sí lượm được, 
đem đổi lấy một bửa cơm; Vua Charles le Témẻraire lấy le Sancy gắn làn nón, tên lính gặp bỏ nón ấy, 
chọn áo giáp, hữu ích hơn. (Theo Simone Hater. L'empire des perles et des pierres précieuses, Plon, 
trương 161) 
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làm thuê làm mướn. Vì thế, trộm cướp nổi lên như rươi, khuấy nhiễu đân dã, làm 
cho người ta không sống yên được”. 

Xem đó, đủ biết cục điện bên Trịnh bấy giờ đã có cơ nguy vong. 

Tình hình triNam. Trong Nam Hà, vùng Thuận, Quảng sống dưới quyền chúa 
Nguyễn, từ năm Mậu Ngọ (1558), bấy giờ cũng đang thối nát rối ren. 

Chúa Định vương (1765 1778), mới 12 tuổi, lên ngôi "làm vì”; chính quyền 
đều nắm cả trong tay Trương Phúc Loan. 

Phúc Loan lợi dụng chức quốc phó, làm giàu bằng cách bến quan buôn ngục. 
Ì Xây biệt thứ Phấn dương, Loan dùng làm nơi chứa của: đã nhiều ngựa, lắm trâu, 
lại vô số châu ngọc, gấm vóc... Sau trận lụt, Loan sai phơi vàng đầy sân. 

Phần khổ vì chính sự bất lương, phần cơ cực vì đói kém, dân chúng ngoắc 
ngoải dưới hai lần áp bách bằng chính trị và kinh tế. 

Tóm lại, ngoài Bắc, trong Nam bấy giờ, xã hội thì hủ hóa, nhân tâm thì tư 
loạn, thời bệnh ngày một trầm trọng, không sao tránh khỏi một cuộc biến cách lớn. 
(Q.T.N.H.H.B.tr.26). 

đ) Và đây là một tiếng chuông khác, tiếc thay ông Hoa Bằng, nơi bộ (Q“T.N.H.H.B. 
tr.100, chỉ nói “quyển Sử ký Đại Nam Việt" do các giáo sĩ soạn, mà không ghi nhan 
sách kỹ càng, nên không rõ đó là sách sử ký soạn vào năm nào và in ở đâu, tuy 
vậy cũng xin sao lục lại cho biết một tài liệu bể túc những tài liệu đã kể theo đó, 
dân gian, lúc bấy giờ, phải sống trong cảnh loạn lạc, rối ren và ngoắc ngoải hoặc bị 
chết chóc vì nạn đói kém, dịch lệ: 

“Làng nọ đánh làng kia, chẳng biết cậy ai cứu giúp. Đâu đó cũng có kẻ cướp, 
người ta giết lộn nhau.... Vả lại, năm ấy, phải đại hạn, đoạn phải bão cùng lụt cả 
thể. Các đàng đê... về xứ Nam Định vứa (vỡ) hết, hai huyện Quỳnh Lưu và Đông 
Thành (đều thuộc trấn Nghệ An) thì càng khốn nạn hơn nứa. Bão lớn lắm, cửa nhà 
sập hết: cây cối cùng sanh hoa đẳng vật (mọi vật, các thứ; ý nói cây cối và các hoa 
mầu,v.v....) hao hại tận tuyệt chắng còn giống gì.... Nước biển tràn ra làm hư hỏng 


@) Đời Trương Phúe Loan đã có nạn bắt người ngay bỏ ngục cho chuộc bằng tíền, và mua quan bán 
chức (bán quan buôn ngục). Đời đó đã có câu: “Binh trào là bính quốc phó, binh ”ó" là binh Tây Sơn" 
(vì phe Tây Sơn lấy tiếng la ó để trợ oai và sau nầy binh Nhật còn bất chước, binh Tây nghe la ra đầu 
hàng vì tưởng nhiều. Trương Phúc Loan tuy vậy được các cố đạo đời đó có thiện cảm, vã việc gì có lồi 
tiền, là quan Phó (quốc phó) cho ngay. (Xem Bulletin des Amis du Vieux Huế). 
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lúa, còn bao nhiêu khỏi lụt hư thì lại phải sâu ke (hoàng trùng). Năm ấy chẳng có 
ai gặt được, mà lúa năm trước còn lại, ít nhiều thì kẻ cướp lấy hết, cho nên thiên 
hạ đói khát quá lẽ. Dầu có tiền bạc cũng chẳng biết liệu làm sao mà mua ăn, vì 
chẳng còn đồ ăn nứa. Kẻ đã chết đói thì vô ngần vô số, kể chẳng siết. Người ta chỉ 
ăn cô như bò hay là ăn nhứng rỗ cây, gốc chuối, thì lại sanh bịnh địch mà càng 
thêm chết hơn nữa... Trong xứ Nghệ An, có xã chẳng còn sót người nào, hoặc chết 
đói, hoặc chết bịnh hết”. (trang 60,61) (Q.T.N.H.HB. tr.100,101). 


ài liêu số 6. — VỀ TÂY SƠN 


a) Trại Tây Sơn, nay là thôn An Khê (ở vùng Hòn Một, gần đèo An Khê, trên 
con đường đi Pleiku Kontum, thuộc huyện Bình Khê, tỉnh Bình Định (nơi đây còn 
tìm gặp nhiều đồ sứ cổ giấu trứ trong các gia đình cổ Tây Sơn; nhưng bọn buôn 
đồ cổ không bao giờ chỉ chỗ, để họ độc quyền khai thác.). Trong dấu ngoặc là của 
tôi, còn tài liệu về An Khê là rút trong Q.T.N.H.HB,, tr.2?. 

b) Quốc Phó là Trương Phúc Loan, còn hoàng tôn Dương bị Tây Sơn bắt làm 
con tin, nên câu “Binh triều là binh quốc phó, binh Ó là binh Hoàng tôn” (thay và 
nói “binh Tây Sơn”, như trong lời chú trước đây). (Q.T.N.H.HB. tr.33) 

e) Hoàng tôn Dương, trốn Tây Sơn, về với Chúa Duệ Tông (xuân Ất Mùi, 1775) 
và được lập làm Đông cung thái tử. (Q.T.N.H.H.B. tr.42). 

0 Nguyễn Nhạc đem Đông cung Dương về Bồng giang, ghép duyên với con 
gái của mình là nàng Thọ Hương. (Q.T.N.H.HB. tr.48) 

g) Mùa đông năm Ất Mùi (1775), sau khi hạ được Phú Yên, Tây Sơn cắt Lý 
Tài đóng quân chống giứ, chẳng ngờ vì một chuyện bất bình với Tây Sơn, nên Lý 
Tài bỗng xuống hàng Tống Phúc Hiệp, và vì đó nên sau pầy Lý Tài bị Tây Sơn 
giết. (Q.T.N.H.HB. tr.49) 

h) Đương thời Lê, gọi phủ Chúa Trịnh cầm quyền chính là “chính phử”. Quan 
liêu là quan làm việc bên Trịnh phủ (Q.T.N.H.HB. tr.70). 

Nhưng trong quyển nói về Bùi Huy Bích (Phổ thông bán nguyệt san đã kể), 
ông Trúc Khê, nói về “qưan liêu”, lại cắt nghĩa khác: 

Phủ liêu là những quan liêu trong phủ chúa Trịnh. Chúa Trịnh đặt ra ở trong 
phủ mình các chức Tham tụng, Bồi tụng, để sánh như tả hữu thừa tướng, quan 
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Tri sám nhiên để sánh như Thượng thư sáu bộ; Chưởng phủ, Quyền phủ để sánh 
như tả hữu đô đốc, những chức viên ấy gọi là phử liêu. (Trúc Khê nói về Bùi Huy 
Bích, tr.43.) (như vậy ý chúa là muốn địch thủ với vua Lê). 


Cũng trong tập nầy, công phiên trong phủ chúa thì cũng như công bộ trong 
triều vua. (B.H.B,, tr.38) 


Tài liêu số 7.— LÊ HIỂN TÔNG (1740 1786) (CẢNH HƯNG) 


Hoàng thượng ngài mũi cao râu rồng, mắt phượng, tóc như tơ, ngồi vững như 
núi, đi nhanh như nước chảy, mừng giận không lộ ra. Lúc còn làm hoàng tử, vì cớ 
hoàng tử Duy Mật xưng đế ở phủ Trấn Ninh, mưu đánh nhà Trịnh, chúa Trịnh 
nghi cả các hoàng tử, nên ngài cũng phải giam ở nhà quận Hồng. Đến khi chúa 
Doanh nối ngói, quận Hồng ra trấn ở Sơn Nam, lại giam sang nhà quận Bính. Quận 
Bính đêm hôm trước, nằm mơ thấy Thiên tử đến chơi nhà, cờ quạt nhã nhạc, trông 
ra cảnh tượng thái bình lắm. Sáng hôm sau thì thấy quận Hồng đưa một người tù 
đến. Quận Bính nghĩ đến chiêm bao ban đêm, lấy làm lạ truyện, mới vào nói với 
Chúa. Chúa nghĩ rằng nay đang lúc bốn phương rối loạn, nhà nước nguy ngập, có 
điềm tốt như thế, thì ta nên nhờ cái phúc lực của hoàng tử, để bình thiên hạ. Vì 
thế đến khi Ý tôn mất, mới đón ngài lên làm vua.Ì 

Vua lập được mấy năm, trộm giặc đần đần yên ổn. Chúa nghĩ là tự hồng phúc 
của vua, cho nên càng thêm tôn kính. Vua cũng có lòng khiêm tốn, cảm được bụng 
chúa. Chúa thỉnh thoảng đem dâng đồ ngự dụng gì, vua buông áo chắp tay, chỉ làm 
mặt vui vẻ. Vua thường sai cung tần mặc áo chiến, cầm gươm giáo, chia ra làm ba 
nước Ngụy, Thục, Ngô, dạy phép chiến trận, để làm vui. 

Năm sau, mỗi ngày phải chúa Sâm ức chế thêm, mà ngài vẫn xử như không, 
vẫn chơi bời như trước. Có người can vua, vua nói rằng: “ Mày biết một nhẽ, chưa 


(1 Báy giờ có một thầy bói gọi là thầy Bề, tài bói chiết tự, nói uiệc họa phúc như thần. Thường có một 
chiếc thuyền quan đấm ngoài bể, có uợ tên lính nghỉ chồng chết đến bói, đương lúc mặt trời xế thì 
đến, uiết chữ tính. Thầy ta đoán rằng không uiệc gì, Lại một người đến lúc tối, củng oiế† chữ tỉnh, thì 
thầy ta đoán rằng chết rồi. Về sau qiúa như thế cả. Có người hỏi có. Thầy ta nói rằng: * xuống giếng 
túc mật trời xế, thi còn có người cứu, cho nên sống. Đến tối mà xuống giếng thì a( cứu, cho nên biết là 
chết”, Khi uua phải giam, oiết chữ Cảnh sai người đến hỏi. Đoán nằng:" chữ Cảnh, có chữ Nhật ở 
trên chứ kinh, mai sau tất làm vua ở Kinh " Về sau vì thế mới đật niên hiệu là Cảnh Hương. 
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biết hai nhé. Nhà vua nhà chúa, đang ngờ vực nhau, nếu ta mang lòng oán tức, thì 
chúa tất mang bụng khác, cho nên phải làm vui để lánh vạ đấy thôi”. 

Lại thường bảo cung tần rằng:" Đời ta về sau hẳn trông thấy nhất thống, 
nhưng ta cũng không có vui gì". Cung tần nói:" Nhà chúa lăng bức là thế, chúa hại 
thì là may nhà vua, làm sao ngài lại không vui?" Vua bảo rằng:" Nhà chúa giúp ta 
là trời xui ra thế. Nhà chúa chịu cái lo, mà ta hưởng lấy sự vui, nếu nhà chúa thua 
thì sự lo lại đến ta, còn vui gì nứa?" 

Đến chúa Khải lập, ba quân có ý muốn tôn giúp nhà vua, mật tâu với ngài, 
ngài bảo rằng: “Ta chỉ thực thà, trời cho thế nào biết thế, nếu gian trá mà trái lẽ 
trời, thì ta không làm”.Từ đấy không ai dám nói nữa. Đến khi Văn Huế diệt Trịnh 
giúp vuá, ngài ngoài mặt tuy mừng, nhưng trong bụng thì lo. Khi nay bệnh nặng, 
bảo đích tôn rằng:" Ta sắp được bỏ gánh nặng, trách nhiệm về cả phần chúa đấy, 
chúa phải lo nghĩ". Gần mất lại đặn rằng: “Ta nhắm mắt rồi, các việc lớn phải bảo 
thượng công cả, đừng có coi thường”. Dặn xong thì mất. (H.L.N.T.C. trang 67) 

Lời bàn. Trên đây là những lời quí báu, minh triết bảo thân của một ông vua 
sáng suốt. Nếu ở đời đều theo vậy hết, thì an như bàn thạch. Triết lý của vua thật 
là cao, thật thâm trầm, tôi chép ra đây để các độc giả suy nghiệm. Lê Hiển Tông 
như nước mùa thu, Trịnh Sâm như gươm bén, nhưng gươn không chặt nước được.8. 


Tài liêu số 8, — LÊ CHIÊU THỐNG (1787 - 1789). 


Làm lễ đăng quang, Lê Duy Kỳ lấy niên hiệu là “Chiêu Thống”. Sau mất bên 
Thanh triều (Mẫn để). Một lần nứa, nhấc lại, vì niên hiệu “Chiêu Thống”, nên đồng 
thời tặng cho ông tên hiệu là “Mống siêu” do hai chữ “Chiêu Thống” nói lái lại mà 
thành. (Cúng như chúa Trịnh Khải có một người tên Vĩnh Võ, vì “bô” chúa lúc 
nhỏ có tật hay “bĩnh” bậy trong quần, nên “Bõ Bính” nói riết thành “Vĩnh Võ”). 

Vua gặp buổi loạn. Binh Tây sơn kéo đến và sắp nhập thành. Vua tôi đều lo 
chạy. Hãy đọc đây: (tả lúc Chiêu Thống từ phủ Chỉnh đi bộ về cung): 

“Vua lập tức đi chân trở về. Đi đường đã thấy dân gian dất dìu nhau để chạy, 
bọn gian đồ thừa cơ cướp giật, tiếng kêu khóc gọi nhau ý éo cả lên. Có đứa dám 
giằng vua lại, nắn khắp cả trong lưng, không thấy gì nó mới cho đi. Vua về thẳng 
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cửa Chu tước, vừa vào đến cửa Thiên môn, nghe Hoàng thái hậu và cung tần đang 
tìm vua không thấy, có tiếng gọi đồn rằng: Vua ở đâu? Vua vội vàng thưa rằng: Ở 
đây: Ở đây! Lập tức gọi lính thị vệ, thì chỉ còn 17, 18 người, còn thì trốn mất cả. 
Kịp sai đem võng, võng Hoàng thái hậu và võng hoàng tử đi trước. Họ tôn thất 
cùng là các phi tần cũng lóc nhóc đi bộ theo sau. Đài đệ đồ ngự, chỉ có bốn cái 

hòm, còn bỏ sạch cả ở trong điện. Nội thị mang riêng được ít quần áo châu báu gì, 

cũng đánh rơi vãi cả ở dọc đường; khi đến bờ sông tranh nhau xuống thuyền, sang 
hèn không kỳ ai cả, ai khỏe thì tranh sang đò được trước, còn ở bãi cát giày xéo 
lẫn nhau, có người vấp ngã đến chết. Lại có thuyền chở đầy đến nỗi đắm xuống 
sông, tiếng kêu khóc rầm rĩ trời đất, chốn kinh thành xôn xao, kẻ gian thừa thế 
vào các cung phủ hôi của, nhưng không dám đem gì ra khỏi kinh thành, chỉ giấu 
quanh trong các phố. 

Tối hôm ấy, Vũ Văn Nhậm kéo đến, dẫn quân vào thành, kho tàng cung điện 
chỉ thấy còn trơ cái xác nhà, Nhậm nói rằng: — Vào chợ còn bất được đồng tiền, 
huống chỉ là một nước.Ta nghe ngoài Bắc Hà này giàu thịnh lắm, có nhẽ đâu lại 
sạch nhấn thế này? Ta xa xôi lại đây, không được một đồng mang về, trẻ con nghe 
cũng không được. 

Ngày mai liền cho quân đi ra các hàng phố, thì tìm được của quí rất nhiều.Quân 
lính thừa thế, lấy cả của tư nhà dân. Có người đến trại quân kêu với Văn Nhậm 
rằng: xưa nay các tướng đi hành binh, không cho lấy của dân một tí gì, có người 
lấy nón của dân để che đồ quan vật, cũng không dung cho lấy, sao bây giờ để đân 
chịu thiệt hại như thế? 

Nhậm mắng rằng: Quân ta lấy của cung phủ nhà Lê, nhà dân có những đồ 
này à? Chẳng qua chúng mày nhơn lúc rộn rịp tranh nhau vào ăn trộm, sực quân 
ta đến, chưa kịp dấu diếm đi đấy thôi. Nhứng đứa côn quang này không nên để 
làm gì! 

Lập tức sai kéo ra chém ngay, bởi thế người kinh thành ai cũng thất đảm, 
dấu mất của cũng phải câm, không ai dám kêu ca gì cả. 

(1) 1)Lời phê. tướng Tây sơn dụng binh như thần, đi lại như bay, mưu cũng sâu, sức cũng mạnh, đánh 
đâu được đấy, thực là tướng tài, nhưng mà đến khi được rồi, thời chỉ tham của, đã vét của công, lại 


cướp của tư, tham tản khiến nhân tình ai cũng oán cả, cho nên dẫu tranh được nước, cũng không giữ 
được lâu (Chú thích trong H.L.N.T.C., trang 146) 
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Nói về Hữu Chỉnh từ lúc theo vua sang Bắc, đi đường vội vàng, chỉ sợ quân 
giặc đuổi kịp; quân cứ xô bồ mà đi, không còn hàng ngũ nào. Chiều tối mới đến 
tỉnh Bắc. Quan trấn thủ ấy là Nguyễn Cảnh Thước có bụng nhị tâm, thác bệnh 
không đến hầu vua. Chỉnh đến tận nhà mắng trách. Thước mới miễn cưỡng ra hầu. 

Bây giờ quân sĩ đi dọc đường, trốn mất quá nứa. Chỉnh lo lắm, điểm lại số 
quân chỉ còn hơn 400 người, ngựa 60 con. Chỉnh dẫn quân sang sông Như Nguyệt, 
đóng đồn trên núi Tam tùng, thân ra đốc sai quân sĩ đắp lũy ken rào; còn sai Cảnh 
Thước ở lại hầu vua sang đò sau. Chỉnh đi khỏi, vua và Thái hậu đứng đợi bên 
sông, chờ lâu không thấy thuyền đến, vua cho đòi Cảnh Thước. 

Thước thưa rằng: - Ở đây không có một chiếc thuyền nào, Bệ hạ muốn kíp 
sang đò, xin ban cho tôi ít nhiều vàng lụa, thì mới thuê được; không có thì đến 
ngày mai vẫn chỉ ở đây, nếu quân giặc theo kịp, tôi xin lấy thùng gỗ ken mảng đưa 
Bệ hạ sang, nhưng còn đồ ngự dụng thì không mang được. 

Vua nói rằng: — Ta có cả thiên hạ, còn chẳng giứ được, lại còn, tiếc gì của 
nữa} 

Mới sai lấy cả hòm cho Cảnh Thước xem, thì chỉ còn một eon dấu ấn truyền 
quốc bảo và 40 lạng vàng mà thôi. 

Vua nói rằng: — Mãy lấy gì thì lấy! 

Thước thưa rằng: - Cám ơn Bệ bạ cho tôi, tôi xin nhận lãnh một nửa.2 

Vua cho tất cả. Thước nhận tất, mới tức khắc gọi đò chở vua sang sông. Vua 
sang sông. Vua đi khỏi, Thước lại sai người đuổi theo, lột lấy áo vua. Vua ứa nước 
mắt cởi áo ra cho, rồi chạy lên thẳng núi Như thiết. 

Vua tâu với Thái hậu rằng: - Tôi hèn đốn không coi nổi được việc nước, lại 
không biết người, mắc lừa Nguyễn Hữu Chỉnh đến nổi kinh thành thất thủ, siêu 
dạt ra ngoài, để cho phiền đến bụng mẹ! Bây giờ gập ghềnh núi hang, nay đây mai 
đó, thế không đoàn tụ một nơi; vã lại đất đíu nhiều người, e phải giặc nó biết thì 
biến sinh bất trắc lắm. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có quan đốc đồng ở tỉnh Cao Bằng 


(1) Rõ ràng là lời nói của một người chán nắn, đau lòng vì mất nước, không thiết của.8. 

(2) Lài phê, Tiểu nhân làm quan, lúc uô sựuẩn không mấy người biết đến, đến lúc nguy loạn, thấy của 
tối mắt ngay lại, tình trạng tiểu nhân thò ngay ra, như truyện Cảnh Thước củng nhiều: (chủ thích 
trang 150 trong H.L.N.T.C.) 
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là Nguyễn Huy Túc, người ấy trung hậu có thể cậy được, xin mẹ hãy tạm lên Cao 
Bằng. Tỉnh ấy cách xa, quân giặc không thảng thốt đến ngay được. Còn công việc 
ở đây, nên chăng thế nào, tôi xin viết một mảnh thơ giao cho Huy Túc. Đến như 
việc sớm hôm bầu hạ mẹ thì đã có em tôi thay tôi, xin mẹ an tâm, cho tôi xin ở 
lại đây, tìm đường khôi phục, may ra trời tựa có thể khỏi được lỗi trước chăng? 
(H.LN.T.C.. tr. 150) 

Rồi đó, vua ở lại, Thái hậu thì có hoàng thân Quang, và Lê Quýnh cùng bọn 
Tôn thất hơn 39 người dìu dất đưa lên Cao Bằng.(tr 150). 

Sau trận Chỉnh bị bắt ở Mục Sơn, Chiêu Thống phải trốn vào huyện Bảo Lộc 
(thuộc Bảo Ninh), bổ bả gian lao, rày đây mai đó, Chiêu Thống cứ xuôi theo dòng 
nước, đi liều về phía Nam, rồi lúc đi Kim Bảng, lúc về Kinh Bắc, lúc tạm ẩn ở Lạng 
giang, lúc lẩn quất vùng Từ sơn, tội nghiệp ông vua cuối đời Lê Trung hưng này 
nếm trải đủ mùi đắng cay trong cơn gió bụi, khiến cho đúng với cái sước hiệu là 
vua Mống Siêu từ đó. Hai câu trong bài thơ ông gởi cho Trần Danh Án đã chứng 
rõ nỗi gian truân ấy: 

Xã tắc hữu hoài, thường uất kết, 

Giang hồ bão lịch, khổ lưu liên! 

dịch: 

Xã tắc ngòa nghiêng, lòng nghẻn thắt! 

Giang hồ lay lất, cảnh long đong! 

Đường cùng sức kiệt, Chiêu Thống, không còn xoay được phương kế gì khác, 
ngoài cách cầu viện nước ngoài (Thanh triều). Nằm chờ ở vùng Phượng Nhỡn, Chiêu 
thống gởi hết hy vọng hưng phục vào nhà Thanh, khi đã sai Lê Duy Đản và Trần 
Danh Án sang cầu cứu. 

Mặt khác, Thái hậu và Nguyên tử nhà Lê cùng bọn thị thần Lê Quýnh, sau 
khi chạy được lên Cao Bằng, nương tựa đốc đồng Nguyễn Huy Túc, cũng gõ cửa 
nhà Thanh, van lơn cầu viện. (Q.T.N.H.HB,, tr 145). 

Chiêu Thống đền ơn trả oán. 


Sẵn tính hẹp hồi, khắc nghiệt, sau khi nhờ quân Thanh đưa về, lấy lại được 
Thăng long, Chiêu Thống làm việc báo ân trả oán, nhưng chỉ cốt thỏa tư ý yêu ghét 
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thiên lệch và riêng theo tình cảm cá nhân, chớ chẳng cân nhắc bằng lý trí mà đặt 
quốc gia lên trên hết. Trong dịp này, Chiêu Thống lộ bản tướng không xứng thiên 
chức. 

Tháng 11 năm Chiêu Thống thứ hai (Mậu Thân 1788), ông trị tội những người 
đầu hàng Tây Sơn. Trong họ nhà vua cò một người tôn nữ kết duyên với tướng Tây 
Sơn đã có mang: Vua sai mổ bụng, lấy thai, giết cả mẹ con. Chính vua sai chặt 
chưn ba người hoàng thúc quăng ra giữa chợ trong cung (Cương mục quyển 47, tờ 
39, theo Q.T.N.H.H.B. tr.174). Chiêu Thống giết Phạm Như Tuy, vì tội bắt hoàng 
đệ Duy Lưu đem nộp Tây sơn, cách tuột Ngô Thời Nhậm và Phan Huy Ích mà bắt 
hoàn làm đân, bãi tước quận công của Nguyễn Hoản,giáng Phan Lê Phiên làm Đông 
các học sĩ và Mai Thế Uông xuống chức tư huấn. (Q.T.N.H.HB. tr 175) 


Đến khi ban thưởng, chia chức, Chiêu Thống chỉ “rẩy mưa móc” cho bọn bầy 
tôi hoặc đi tòng vong hoặc ở nơi hành tại, chứ không nghĩ gì đến những cựu thần 
và hào kiệt khắp nơi. Vì vậy, nhiều người thất vọng... (Q.T.N.H.H.B. tr 175) 

Chạy theo Tôn Sĩ Nghị. 

Bỗng được nghe quân Thanh bại trận, Sĩ Nghị cuốn vó chạy trước, Chiêu 
Thống vội vã leo mình lên ngựa chạy sau, trưa mồng 6 tháng giêng Kỷ Dậu (1789), 
Chiêu Thống và bề tôi chạy đến núi Tam Tùng, cố sức ngày đêm đi gắp đường, 
ráng theo cho kịp Tôn Sĩ Nghị. Theo hộ giá vua có Viết Triệu, còn bọn' Lê Quýnh, 
Trịnh Hiếu và Hoàng Ích Hiểu thì phò Thái hậu và nguyên tử. Hoàng đệ Duy Chỉ 
thì hộ vệ hoàng phi và bọn cung tần. Khi đến bên sông, thì cầu phao đã gãy, thuyền 
bè không còn chiếc nào. Phải hối hả chạy lên mạn đê Nghi tẩm, Chiêu Thống mới 
cướp được một thuyền chài, hè hụi chở sang ngang. 

Khi đến đồn Hòa lạc, thuộc châu Hữu lũng, (Bắc giang), vua Lê rước Thái hậu 
vào nghỉ trong sơn trại của một viên thổ hào. Bấy giờ đoàn ngự nhịn đói hàng hai 
ngày, ai nấy một lã, vừa được thết đãi cơm nước xong thì quân Tây sơn đã âm ầm 
theo kịp: Viên thổ hào vội sai con đưa đường tắt dẫn đoàn ngự trốn đi... Tối hôm 
mồng sáu, đến cửa Nam quan. Vua Lê ngọt ngào từ tạ Tôn 8ï Nghị: “Tôi không 
giữ nổi xã tắc, may được tướng quân phụng chỉ sang cứu, câm kích vô cùng! Nay 
tướng quân bỏ đi, tôi không đám lại phiền giúp nữa. Xin chúc tướng quân về triều 
được vạn phúc. Còn tôi quay về ở lại đất nước, thu nhặt dân binh, toan tính công 
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việc khôi phục. Nếu sau này làm nên công việc thì cũng là nhờ ơn tướng quân. Nếu 
không xong, bấy giờ tôi sẽ lại xin làm như ý tướng quân đã bảo.” 

8ï Nghị lấy tay viết vào tấm ván:"Quang Bình (một tên khác của vua Quang 
Trung) Bất diệt tắc bất hưu" (không diệt được Quang Bình không thôi). Rồi Nghị 
nói với Chiêu Thống: "Tôi đã dâng biểu xin thiên triều giúp thêm binh mã rồi, 
chẳng bao lâu, đại binh sẽ kéo đến tiếp cứu đấy. Chỗ Nam quan này gần kề quân 
địch, mà đồn lương lại chưa có, thật không tiện giùng giằng ở lại. Chi bằng hãy 
tạm vào đóng ở Nam Ninh (thuộc Quảng Tây), rồi sẽ liệu cư xử'. 

"Thế là vua Lê, theo lời mời của Sĩ Nghị, vào công quán ở Quế lâm(Quảng Tây) 
rồi bị an trí ở Yên kinh, cuối cùng vua tôi Chiêu Thống đến phải nuốt lệ uống hờn, 
đau thương cái bước cùng đồ vì bị người Thanh lừa gạt: (Q.T.N.H.H.B. tr.205) 

Lời bàn. Đến tình cảnh vua Lê Chiêu Thống là hết nước nói. ai có từng thất 
trận, chạy theo thường dân thôi, cũng đủ hiểu một ông vua đời đó thua chạy là phải 
cam go thế nào, nhứt là đùm đề Thái hậu, hoàng phi v.v. chưa từng xuất cung bao 
giờ. Một lần trước, tại bến sông tỉnh Bác, bị Hứu Chỉnh dốc lòng bỏ lại để đến nổi 
tên quan tham Nguyễn Hữu Thước xin 40 lượng vàng và quốc bảo còn bợ luôn chiếc 
áo ngự của vua, tiếng rằng “xin” chớ cướp đoạt rõ ràng, — một phen sau xin được 
viện binh “thiên triều”, tưởng rằng gầy dựng lại được cơ đồ, ngờ đâu “binh trời” 
đánh không lại binh Tây sơn, ông tướng Tàu tốt mã chạy trước, ông vua “thất quốc” 
chạy sau, nông nổi này, tình cảnh này, một thằng dân sống một trăm năm sau, ăn 
ngon mặc sướng há dám cầm bút phê bình cho thêm tội ! 

Tôi xin trích trong bài “Bắc sở tự tỉnh phú” của Lê Quýnh đăng trong 
Q.T.N.H.HB.(tr.206), làm kết luận: 

*Đem sức muỗi mà toan uác núi, 

“Lấy thân hồ muốn mượn oai hùm! 

“Tồn cô phục Sở những dì ai, dở dang thân thết 

“Tá Hán tà Yên là thế thế: khe khắt nỗi đời! 


“Ăn đất khác gì giun dưới rãnh, 
*“Đốt mình, cũng tựa bướm uào đèn. 
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“Nằm ngồi bao quản thân tàn: ổ chó, chuồng gà thừa sạch sẽ! 
“Sống chết mặc dầu số mạng: con ong, cúi kiến nhẽ xoay uần! 
(trong Q.T.N.H.HB. tr.207, 
trích lại bài “Bắc sở tự tình phứ” của Lê Quýnh ) 

Nếu không gọi vô duyên, tôi xin tiếp theo đoạn văn lâm ly này bằng một cảm 
tưởng hơi đột ngột: ông vua Chiêu Thống khi cho hết vàng và ấn quí cho Cảnh 
Thước, đã làm một cử chỉ rà tôi cho rằng đẹp. Trong khi nước mất nhà tan san 
hà xã tắc còn bỏ, thì tiếc gì bấy nhiêu vàng với quân cướp ra mặt, không cho nó 
cũng lấy, cái áo mặc nó còn không chừa. Vua Chiêu Thống còn tay không, vì bao 
nhiêu của báu cung Lê phủ Chúa đều bị vét sạch, vàng thì Chỉnh ôm hết đồ sứ thì 
để ở Sâm sơn về tay Tây sơn. 


Tài liêu số 9. — Nguyễn Hữu Chỉnh 


(Không rõ năm sanh, mất năm Đỉnh Mùi (1787).) 

1) Chính Hoàng Ngũ Phúc sai gia khách, Chưởng thơ ký Nguyễn Hữu Chỉnh, 
đem ban sắc phong Nguyễn Nhạc làm Tây Sơn hiệu trưởng, Tráng tiết tướng quân, 
ban cho gươm cờ ấn sắc áo mão và tuấn mã. Chuyến đi của Cống Chỉnh này đã mở 
màn cho nhà Tây sơn, vạch một con đường mới.(Q.T.N.H.H.B.tr. 44). Việc này xảy 
ra năm 1775. 

2) Tước hiệu của Nguyễn Hứu Chỉnh là Hải Điểu (Chim biển) (Việt sử tổng 
vịnh). Làm hứu tướng quân cho Tây Sơn. Vua Lê phong Bằng lĩnh hầu, sau lên 
Bằng quận công (Q.T.N.H.H.B.tr.56) 

3) Tháng 10 năm Nhám Dần(1789), quân Tam phủ “đảo chính” phế Trịnh 
Cán, lập Trịnh Tông, giết hại phe đảng Quận Huy (Hoàng Đình Bảo). Chỉnh đem 
cả gia quyến chạy vào Qui Nhơn (1782). (Q.T.N.H.H.B.tr.56) 

4) Năm Bính Ngọ (1786), Phạm Ngô Cầu, tướng Trịnh ở Thuận Hóa sai bọn 
Nguyễn Phú Như, Vũ Vĩnh Thành, đi “thuyết” anh em Nguyễn Nhạc. Phú Như 
đem tình hình Thuận Hóa mách bảo cho Cống Chỉnh... “Từ tháng 3 năm 1766, 
bên Trịnh đân đói, Chúa Trịnh Khải phải bán chức quan lấy tiền, nhưng không ai 
mua, sau phải ép gán nhà giàu”. (Q.T.N.H.HB. tr.57) 
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ð) Khi binh Tây Sơn vào Thăng Long, nhà nào có bản “Nội điện gia thần” 
(phe vua) hoặc “lu quân gio thuộc” (phe Chỉnh) đều được tha, không phá phách 
(Q.T. N.H.H.B. tr.79). Chút :in nhỏ này, dè đâu sanh ra sự oán ghét về sau giứa 
các tướng Tây Sơn và ©kính. vì rõ lại “mình ra đánh giặc, nó biết chỗ nên vơ vét 
trước, không giận sao được”. Chỉnh kết vi cánh, đến Tả quân Nhậm cũng ganh. 

6) Chỉnh thấy Nhạc sai chọn ngày tốt để yết Thái miếu nhà L⁄, thì đồ chừng 
anh em Tây Sơn chưa rút lui. Suốt ngày 17 tháng 8 Bính Ngọ (1786), Huệ cố giữ 
Chỉnh ở trong dinh nói chuyện lan man. Đến canh ba đêm đó, một ám hiệu truyền 
ra, quân gia Tây sơn nai nịt sẵn, cả thủy lục lặng lê kéo đi: bao ahiêu của cải trong 
kho đụn Bắc Hà đều đem theo củ. 

Sáng sớm ngày 18, Chỉnh cùng vài mươi thủ hạ chạy ra bến sông, cướp một 
chiếc thuyền buồm, quăng hết đồ đạc của người ta đi (cho nhẹ), giương buồm chạy 
vô Nghệ (Đi cùng bốn biển chín chu, Trở về xó bếp chuột chù gặm chưn) là lúc 
này. (Q.1N.H.HB.tr. 97. 

7) Khi Chỉnh theo kịp, Huệ bề trong tuy không bằng lòng, nhưng ngoài mặt vồn 
vã yên ủi. (Q.T.N.H.HB. tr.98) 

8) Chỉnh có công đánh đuổi Trịnh Bồng, nên được Chiêu Thống phong Bình 
chương quân quốc trọng sự, đại tư đồ, Bằng trung công. Từ đó Chỉnh lộng quyền, 
đóng tướng dinh ở Trịnh phủ, cho con là Hữu Du lập phủ “thế tử" ở phía đông 
dinh chánh của mình (Q.T.N.H.H.B. tr.102)Ì 

9) Chỉnh sống một mẫu đời "ông chúa”, đầy oai quyền: “Đường đời mở rộng 
thênh thênh, Tu đây cũng một triều đình kém ai?" (Q.T.N.H.H-B. tr.107) 

10) Ai mang con sáo sang sông? Để cho nay sáo sổ lồng bay cao(Cống Chỉnh) 
Bay cao thì mặc bay cao, Lưới trời đã rộng, thoát nào được đâu? (chỉ việc Bắc Bình 
Vương căm hờn Cống Chỉnh) (Q.T.N.H.H.B. tr.122) 

11) Nhậm sai xé xác Chỉnh làm mấy mảnh (Đinh Mùi, 1787) (Q.T.N.H.H B. tr. 
133). 

12) Ngoài ngón thao lược, Chỉnh còn eó tài về văn Nôm. Và đây là một bài: 

“Lửa hồng từ dậy mái thành đô, 

*Đôi chốn lầm than thủa được thua! 


(1) Không có chuyện lập phủ “thế từ "cho con Nguyễn Hữu Chỉnh là Nguyễn Hữu Du (N'T.) 
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“Xanh biếc cảnh xen người ẩn dật, 

“Bạc đen đường uẫn khách bôn xu! 

(chép theo Q.T.N.H.HB. tr.134, rằng: phiên âm theo bản tiếng Nôm sách Lê 
kỷ (dã sử). 

Và tương truyền bài “Than thân” dưới đây cũng của quận Bằng: 

“Tóc chen hai thứ, chửa danh chỉ! 

“Thân hỡi là thân, thì hỡi thì! 

“Chưa trả, chưa đền ơn đệ tủ, 

“Thêm ngừng, thêm tải chí nam nhỉ! 

“Kẻ yêu nên (t bề cao thấp, 

“Người ghét còn nhiều tiếng thị phi... 

“Tay bé khôn bưng uừa miệng thế, 

“Giải lòng ngay thảo cậy thiên trí. 

(Q.T.N.H.H.B. tr.135. Về đời văn học của Chỉnh, xin xem thêm Quốc văn đời 
Tây Sơn của Hoàng Thúc Trâm (Vĩnh Bảo Sài Gòn, 1950, tr.107-113), 

LỜI BÀN. — Về Cống Chỉnh, tôi cho là một người điển hình “đi trước thời 
cuộc”, một Tào Tháo cận kim thời đại, biết hết nơi nào có của báu xứ Bắc, nhường 
cho vua Quang Trung lựa đồ sứ và báu vật lấy về, còn bao nhiêu vàng bạc, Chỉnh 
đều tóm thâu, nên bị ghét oán cũng vì đó. Ngờ đâu, số vàng ấy bị bão đắm nơi bãi 
Sầm Sơn. Tôi nhớ năm trước, trong báo Nam Phong (tôi đã bán nên không ắt năm 
nào)! và các báo thời đó (lối 1934) cũng có đăng tin dân chài chài được rất nhiều 
nén vàng đã đen thui, nơi mé biển Sâm Sơn. Vì màu đen mà dân dốt không cạo, 
nên “bao nhiêu lọc trời cho”, các chú gạt mua hết, sau chính phủ Pháp hay, ngăn 
cản của sót lại dạy trả về chính phủ Nam triều dưới danh từ “vật vô thừa nhận”, 
“di sản vô chủ", Và đó là kho vàng Säm Sơn, tương truyền của vơ vét của Chỉnh 
bị trời lấy lại. Tôi nói nhân vật đi trước thời cuộc, vì Chỉnh có óc rất tân tiến. Con 
nhà phú hộ, văn hay, võ giỏi. Xuất thân làm gia khách Ngủ Phúc. rồi gia thần Tây 
Sơn. Ở lại Bắc giúp vua Chiêu Thống. Đánh Trịnh Bồng. Ở phủ Chúa. Xưng hùng 
xưng bá, làm hùm làm hổ. Hỏi thăm Tuyên phi, may bà đã chết rồi... Lập con làm 
thế tử? cho dựng nhà phía đông dinh phủ. Tàn nhẫn bỏ Chiêu Thống lo chạy lấy 


(1) Sau truy lại đó là Nam Phong số 204 (16-9-1934): Tiền cổ Sàm Sơn 
(3) Không có việc Chỉnh lập con làm thế tử (N.T.) 
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mình. Bạn cũ là Long từ Bắc xuống Nam, tìm dâng kế, Chỉnh nghe hết rồi dạy đìm 
sông cho chết, rằng “rồng thì phải ở dưới nước”, câu nói chơi mà độc địa. 

Tôi đã hết tuổi đọc sách cũ, dám xin khuyên các người hiếu học tương lai, nên 
tìm hiểu sự tích Nguyễn Hứu Chỉnh nầy lại cho kỹ. Nam Phong số 170 có nói về 
“lịch sử Bằng quận công”. Báo Tri Tân cũng nên đọc lại. Ngoài ra, còn các sách: 

— Triều Tây Sơn của Phan Trần Chúc (Mai Lĩnh xuất bản), 

— Bằng quận công của Phan Trần Chúc (M.L. x.b.) 

— Nam Phong số 204 (16-9-1934). — Tiền cổ Sầm Sơn, 

— Hoàng Lê Nhất Thống Chí bản Cát Thành 1912, 

— Hoàng Lê Nhất Thống Chí, Ngô Thời Chí, bản dịch Ngô Tất Tố (Tự do 1958), 

— Trịnh Gia Chính Phả, Nhật Nham Trịnh Như Tấu, Hà nội 1933 (nhà in 
Ngô Tử Hạ), 

— Tính Đô Vương, Phan Trần Chúc (Mai Lĩnh x.b), 

— Bà Chúa Chè, Nguyễn Triệu Luật (xuất bản bốn phương, 1954), 

— Bùi Huy Bích, Trúc Khê, Phổ Thông b.n.s.số 142 ngày 1-4-1944, 

— Loạn Kiêu binh, Nguyễn Triệu Luật, Xuất bản bốn phương, 1954, 

— Vua Lê Chiêu Thống (Bánh xe khứ quốc), Phan Trần Chúc, nhà sách Chính 
Ký (Sài Gòn) 

— Chúa Trịnh Khải, Nguyễn Triệu Luật, xuất bản bốn phương, 1954, 

— Quang Trung Nguyễn Huệ, - Hoa Bằng, xuất bản bốn phương, 1951, 

— Quốc văn đời Tây Sơn của Sơn tùng Hoàng Thúc Trâm, nhà sách Vĩnh 


Bảo, Sài Gòn 1950 v.v... 
Tài liêu số 10.— Nguyễn Nhạc, Thái Đức Hoàng Đế 
nhà Tây Sơn (1778-1792) 


Tháng 2 năm Bính Thân (1776), xưng Tây Sơn vương, đúc. ấn vàng. 
Phong Huệ làm phụ chính, phong Lữ làm thiếu phó. 


Bấy giờ Lý Tài làm phản, chiếm giữ núi Châu thới, mà trong sách Bắc gọi 
núi Chiêu thái. Tài nghe tin Đông cung Dương, từ Tháp mười vượt ra biển, trốn 
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vào Gia Định, bèn đem quân hạ Sài Gòn, lập Dương lên làm Tân chính vương và 
tôn Duệ tông lên Thái thượng hoàng. 


Nhạc xin bên Trịnh cho mình cai quản toàn xứ Quảng Nam (1777). Trịnh 
phong Nhạc làm Quảng Nam trấn thủ tuyên úy đại sứ, Cung quốc công. 

Huệ và lữ dẫn hai đạo quân thủy bộ tiến vào Gia Định. Quân Lý Tài thua vỡ, 
chạy về Trà Tân. (tr.B1). 

Thừa thắng, anh em Nguyễn Huệ cứ tiến, hạ được Ba Vạc (Ba Vác), thừa thế 
đánh đuổi Dương và Duệ Tông tận Long xuyên (Cà Mau), giết chết cả hai tại đó 
(1777). 

Năm Mậu Tuất (1778): Lê còn chính sóc, Trịnh còn quyền hành, Nguyễn chưa 
mất hẳn ngôi chúa, thì Nguyễn Nhạc lên ngôi vua, đặt niên hiệu là Thái Đức, phong 
Nguyễn Huệ làm Long Nhương tướng quân (1778), 

Hai chứ THÁI ĐỨC, chiết tự ra: 

THÁI: tam nhơn tranh nhứt thủy, 

ĐỨC : thập tứ niên Vong. 

Thập nhị niên cường, kỳ cường mạc ngữ: 

Mạnh 12 năm, cái mạnh ấy không ai chống nổi (tr.ð2). 

Tháng 8 năm Bính Ngọ (1786), Nhạc đem 500 thân bình và 100 thớt tượng, 
lật đật đi từ Qui Nhơn ra Phú Xuân, lót miệng bằng tiếng “đem quân ra tiếp ứng 
chú THƠM", lấy thêm binh tình nhuệ... (tr.94). (Thơm là tên tục của Huệ). 

Sau bảy ngày đêm, Nhạc đi gấp đường ra Bắc. Vua Chiêu Thống thân ra đón 
tận ngoài cửa Nam Giao, còn các tụng quan thì qưï đón ở bên đường. Vua Thái Đức 
(Nhạc) không hề đoái đến đám vua quan Bắc Hà đang trịnh trọng nghênh giá, chỉ 
sai người báo vua Chiều Thống hãy cứ về cung, hẹn bữa khác sẽ tương kiến. 

Qua hôm sau, vua Lê đến. Nghe theo lời Chỉnh, Nhạc tiếp, đứng-trên thềm, 
sai Huệ xuống thềm đón. Nhạc ngự ghế giữa, Chiêu Thống ngồi bên Tây, Huệ bên 
Đông. (tr.9ð). 

Về già, Nhạc lụt chí tiến thủ. Từ Mậu Thân (1788) đến Nhâm Tý (1792), 
Nhạc bo bo giữ Qui Nhơn, Quảng Ngãi, Và Phú Yên thôi. vì vậy mà thế lực Nguyễn 
Ánh dần đần phát triển được ở Nam. Thêm có chuyện lục đục với Bắc Bình Vương, 
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vì ba cái đồ sứ gọi “hóa bảo”, anh em bất hòa, từ ngày em ra Bắc thành công như 
sấm chớp, anh không kiềm chế nổi, và mòi nứt rạn giưã Tây Sơn cúng bắt đầu 
(tr.219). 

Nhạc mất ngày 13-12-1793. 

NGUYÊN LỮ (Tiết chế Lữ) (1776). 

Trong bộ ba “Nhạc-Lứữ -Huệ"” thì Lữ kém tuốt hai người kia. Nhưng được cái 
thế “nằm giữa không sợ mất phần mền”, sau cũng được phong Đông Định Vương, 
và sử không viết nhiều về ông này. Bao nhiê:: eôag nghiệp đều xảy ra ở Nam, mà 
danh để lại là “Tiết chế Lứ.” 

Lúc buổi đầu, ông được nhấc chung với những trận rượt bắt phe Nguyễn chúa 
vùng Long Xuyên (Cà Mau), trận chống Xiêm, công về ông Huệ nhiều hơn, và Lữ 
lu mờ đi vào lịch sử như một ông phước tướng một lãnh chúa không muốn cho ai 
nói đến mình nhiều. 

Theo Tạ Chí Đại Trường (tạp san sử địa số 9-10) thì Lữ là một tín đồ Hồi 
giáo hệ phái Ba Ni. Ngoài được gọi Đức ông Bảy, Huệ là đức ông Tám. 


Tài liêu số 11.— Nguyễn Huệ, Quang Trung Hoàng đế (1788-1792). 


(Em thứ ba sau Nhạc và Lứ, ngoài gọi “chú Thơm”, thọ 40 tuổi, mất vào ngày 
16 tháng 9 năm 1793). 

Anh em Nguyễn Nhạc đem vàng bạc và của báu ngoài Bắc về chứa ở Tây Sơn 
và thiên đông cung Dương về Hà liêu và An thái, (trước 1778) tr.44) 

Trước khi lên đường trở về Bắc, Hoàng Ngũ Phúc quyền phong Huệ làm Tây 
Sơn hiệu Tiền Phong tướng quân (tr.49). 

Ngày 18 tháng 5ð năm Bính Ngọ (1786), Long Nhương tướng quân Huệ, tiết 
chế các quân thủy bộ, có Vũ Văn Nhậm làm tả quân đô đốc và Nguyễn Hữu Chỉnh 
làm hữu quân đô đốc, tiến đánh thành Thuận Hóa (tr.B9) 

Nguyễn Huệ lạy vua Lê Hiển Tông năm lạy (ngũ bái tam khấu), trong một lễ 
đại trào tại điện Kính Thiên (tr.8?). 

Vua Lê gã cho Nguyên súy Tây Sơn, cô gái thứ 21, Ngọc Hân công chúa, biệt 
hiệu “Chúa Tiên” yêu kiều diễm lệ vừa mười sáu tuổi xuân. Đồ sính lễ đức lệnh Tây 
Sơn gồm 10 thoi vàng, 1000 thoi bạc, 100 000 quan tiền.(tr.89). 
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Về cớ anh em Tây Sơn bất hòa ấy, trong tập Trần Công Xán sự trạng (sách 
trường Viễn Đông bác cổ, Hà Nội số A.2136) chép rằng: “Sau khi ở Bắc về, Nhạc 
về thẳng quốc thành, Huệ đến Phú Xuân đóng binh lại, không tiến nứa; sửa đấp 
thành lũy, thân nghiêm hiệu lệnh, giữ lấy hết cả nhứng quân khí và của báu mà 
khi Bắc chỉnh lấy được. Nhạc hằng sai sứ vời gọi, song Huệ thoái thác rằng mặt 
Bắc chưa yên, không chịu về chầu. Phàm những sự phong thưởng đều chuyên quyết 
cả, chứ không bẩm mệnh với Nhạc. Nhạc sai sứ đem ấn sắc phong Huệ làm Bắc 
Bình vương và hỏi các hóa bảo lấy được ở phủ Trịnh. Bắc Bình Vương chống mệnh, 
không chịu dâng.(đoạn này quan trọng vì liên quan đồ sứ cổ ) 


Và giả Nguyễn Huệ, có 2 người: 

a) Quang Trung sai Phạm Công Trị, cháu gọi vua bằng cậu, cho đội tên ngài, 
đóng vai giả vương, sang Thanh mừng thọ (theo Đại Nam chính biên liệt truyện, 
sơ tập, quyển 30, tờ 39a); 

b) Theo An nam nhất thống chí lại chép khác: “Cử Nguyễn Quang Thực, 
người làng Mạc điền, huyện Nam đường (Nghệ An), dung mạo đoan chính, giả làm 
quốc vương (tr.234). 


Vua Thanh sai chạy ngựa trạm đưa 5 quả vải (lệ chỉ ngủ cá) tươi mới: tặng 
giả vương hai, Ngô Văn Sở một, còn hai quả thì phần Phúc Khang An. Khang An 
cắt nghĩa với giả vương! “vải sản ở phương Nam, chắc An Nam cũng có của này; 
tưởng không quí mấy. Nhưng ở kinh đô bên nầy (Thanh), không hề có vải; mỗi 
năm phải do Mân nam đâng tiến, nên rất quí. Trừ phi bậc vương công đại thần thì 
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không được hưởng cái ơn khác thường ấy. Nay đặc cách cho chạy trạm đem đến 
ban thưởng (bưu thưởng), thật là một thứ ơn ban ngoài lệ thường.” 

Giả vương dùng trà do vua Thanh từ trước đã sai Kim Giản cắt trà phòng thị 
vệ đến chực sẵn để dâng tiến. (tr. 24õ). 


Phan Huy Ích và Vú Huy Tiến được đặc cách vời đến bên ngự tọa vua Thanh, 
được ban thứ rượu “đề hồ” đựng trong chén bích ngọc do chính tay vua Kiền Long 
rót mời. (tr.246). (Nên tìm đọc hai bài thơ Hán trong Q.T.N.H.H.B. tr.246-247) một 
bài chép trong Hoa Trình Tùy bộ tập của Vũ Huy Tấn do vua Kiền Long ngự chế, 
một bài tràng thiên do Phan Huy Ích soạn). 

Mồng bốn Tháng mười năm Canh Tuất (1790), sứ bộ quay về đến Hồ Nam. 
Vua Thanh tự tay viết hai chứ “PHÚC” “THỌ” tặng vua Nam, thơ ngự chế và 
nhiều món tặng hảo khác, trong ấy có “một đôi hà bao lớn” trong có đựng đồ bát 
bảo bằng các thứ ngọc thạch qúi có nhiều màu sắc (tr.254). (xem các bài thơ ngự 
chế trong Q.T.N.H.) 

Sứ bộ ra đi từ cuối xuân Canh Tuất (1790), đến 39 tháng 11 năm ấy mới về 
tới xứ (tr.2B7). (xem lại các nghi lễ, yến tiệc đãi sứ giả từ trương 244). 

Thu Nhâm Tý (1792), Huệ mất, Phan Huy Ích khóc: 

“Tạo tế cơ duyên nan tái đắc, 

“Tòng kim cơ lữ nhạn thần cô! 

dịch: 

“Duyên may gặp gỡ còn đâu nữa! 

“Nhớ dậu từ đây, chiếc nhạn côi! (gìữ y nguyền văn tr.275 .QTNH) 

(Nơi trương 184 của bài anh Thanh Đạm đăng sau đây, anh nói đời đó, trong 
nước mỗi bên chỉ có ba quân: trung quân, tả quân và hứu quân, chớ chưa có đạo 
tiền quân và đạo hậu quân. Tiện đây, tôi trích Q.T.N.H.H.B.trương 276 y như sau: 
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“Khi đã chiến thắng Mãn Thanh bằng võ lực và ngoại gìao, vua Quang Trung 
một mặt lo đẹp yên các phần tử phản động ở trong, một mặt dự bị khôi phục lấy 
đất Lưởng Quảng, lẽ tất nhiên ngài phải đặt việc võ bị lên trên hết mọi vấn đề 
khác 

“Về quân hiệu, ngoài tân ngú quân Trung, Tiền, Hậu, Tả, Hứu như đã thấy 
tổ chức trong khi đánh giặc Thanh ra, lại có những quân đặt tên là Tả bật, Hứu 
bật, Ngũ chế, Kiần thành, Thiên cán, Thiên trường , Thiên sách, Hổ bôn, Hổ hầu, 
Thị lân, Thị loan nứa.(tr.276). Như vậy vấn đề năm đạo quân đã giải quyết: không 
phải chỉ bên chúa Nguyễn mà bên Tây Sơn đời đó đã có đủ năm đạo binh và nhiều 


đạo nhỏ khác nứa, và chia ra từng cơ từng đội,và lấy đạothống cơ, lấy cơ thống 
đội, v.v... 


Tài liệu số 12.— VŨ VĂN NHẬM 


Nguyên xưa làm tiết chế bên chúa Nguyễn, nên người đương thời gọi Chế 
Nhậm. Tháng 5 năm Bính Ngọ (1786), thua trận ở Gia Định, Nhậm bị Tây Sơn 
bắt, toan tự vẫn, nhưng đức lệnh Nguyễn Huệ dụ hàng, Nhậm theo Tây Sơn từ đó. 
Tuy làm tả tướng ở súy phủ Bắc Bình vương, nhưng Nhậm là con rể vua Thái Đức 
(tr.136). 

Ngô Văn Sở bảo Phan Văn Lân: “Lão Chế Nhậm, tài đức chí mà dám coi ta 
như một tên lính ?” (Mấy lời Nhậm nói nặng Sở đủ làm cho công dẹp được Chỉnh 
biến ra tội. Vẫn biết Nhậm ngang tài với mình, nên khí cho Nhậm ra Bác, Vương 
đã dặn trước bọn Sở phải coi chừng... Nay tiếp bản mật báo về tội trạng của Nhậm 
do Sở thêu dệt, Vương càng quyết tình giết Nhậm. Tháng tư năm Mậu Thân (1788), 
nhân lúc không ngờ, đang đêm hồi canh tư, Vương ập vào trong quân thứ, cho võ 
sĩ Hoàng Văn Lợi đâm chết Nhậm trong giấc ngũ say và dạy chôn xác ngay sau 
phủ. Sáng Vương cải tổ lại quân ngũ, nhắc Ngô Văn Sở lên thay Nhậm, cầm binh 
quyền (tr.138). 

Về giết Nhậm, Cương mục quyển 47, tờ (28b-29b) lại viếÌ khác: “Trước đây, 
Huệ sai Nhậm ra Bắc, song trong lòng vẫn ngờ, (vì Nhậm là con rể của Nhạc), nên 
sai Ngô Văn Sở và Phan Văn Lân làm tham tán để chia bớt quyền. Huệ mật bảo 
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Sở: "Nhậm là con rể của vua anh. Ta và vua anh có híiềm khích. Nhậm tất không 
yên lòng. Chuyến đi này, hắn cầm nắm trọng binh để vào nước ngoài, thì sự biến 
không thể liệu được. Điều ta lo không ở Bắc Hà, chỉ ở Nhậm. Ngươi nên xét kỹ 
hắn từ chổ kín nhiệm để mách bảo ta". Kịp khi thừa thắng ruổi ra Bắc, vào Thăng 
Long, bắt được Hữu Chỉnh, Nhậm tự cho rằng oai võ đã phục được người, lại càng 
không kiêng nể gì nữa, Nhậm làm nhiều việc trái phép: tự đúc ấn chương, tự ý 
chuyên chế. Văn Sở vốn có hiềm khích với Nhậm, liền dâng mật thư vu Nhậm 
muốn làm phản, Huệ bèn tự cầm thân bình ruổi ra Thăng Long. Nhậm ra đón. Huệ 
vỗ về an ủi bằng lời ôn tồn, rồi sai nhường ngựa mình đang cưỡi, lọng mình đang 
che cho Nhậm đi vào thành. Đến nơi Huệ sai người trói Nhậm đem ra tra hỏi. Tuy 
xét không đủ chứng cớ là Nhậm phản nghịch, nhưng Huệ vắn nói cách quyết đoán 
rằng: “Không cần phải nhiều lời. Tại ngươi trội hơn ta, thì ngươi không phải là 
người mà ta dùng được." Ì 

Huệ bèn sai chém Nhậm. Rồi nhắc ngay Văn Sở lên làm đại tư mã, thay coi 
quân sĩ và kiêm giữ chức trấn phủ” Thăng Long.(tr.139) 


Tài liêu số 13. — Nguyễn Thiệp. 


Theo Đào Khê nhàn thoại mà ông Bất Ác thuật trong số Xuân báo Trung Bắc 
năm Kỷ Mão (1930), thì Nguyễn Thiệp, tức là Nguyễn Thiếp, có dự công trong việc 
đánh đuổi giặc Thanh. Nguyên khi Tôn Sĩ Nghị chiếm đóng Thăng Long, có giao 
cho viên đề lĩnh họ Đinh là người của Lê Chiêu Thống, cầm đầu một toán quân già, 
canh các kho khí giới và lương thảo. Vua Quang Trung, khi kéo quân đến Nghệ 
An, làm theo mưu chước của Nguyễn Thiệp là người đã ngồi dạy học ở nhà đề lĩnh 
họ Dinh ngoài Bắc. Ngày mồng ba Tết năm Kỷ Dậu (1789), Đinh thấy Nguyễn 
Thiệp, từ Nghệ An đem ra biếu chiếc bánh chưng, trong nhân bánh để tờ mật dụ 
của vua Quang Trung. Đinh bèn nghe Nguyễn Thiệp khuyên bảo, làm theo tờ mật 


(1) Chủ thích của Nhất Thanh.-Cương mục chép về vụ giết Vú Văn Nhậm, rõ rắng là có thêu dệt, dụn(, 
ý nói xấu vua Quang Trung. Đành rằng bảy giờ đọc sử thì biết vậy. Nhưng có thể suy luận: Quang 
"Trung đâu phải là người nói ra miệng (đủ có nghĩ như vậy): “Tại ngươi trội hơn ta thì ngươi không 
phải là người mà ta dùng được”. 

(Tôi không nhớ ra Cương Mục có chép như vậy chàng) (Nhất Thanh). 
(2) Vài chế thấy viết “trấn phủ". Tôi chưa được đọc thấy “trấn phủ” ở các sách sử, (Nhất Thanh). 
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dụ ấy, đứng làm nội ứng ngầm đốt kho khí giới, kho lương thực và súy phủ ở Thăng 
Long vào đêm mồng bốn rạng mồng năm tháng giềng năm Kỷ Dậu ấy.(tr.196). 

Nguyễn Thiệp đỗ hương cống, và ngồi tri huyện Thanh chương (Nghệ An) hồi 
cuối Lê. Sau khi Lê mất, Thiệp về ẩn ở núi Nam hoa Lạp phong (cho nên còn gọi 
là Lạp phong tiên sinh) bên Lục niên thành, huyện La sơn (nay thuộc tỉnh Nghệ 
An). Sau vua Cảnh Thịnh (1793-1802) lại sai trấn quan mang sính lễ đến cố đón 
Thiệp ra, Thiệp không nhận các đồ tệ sính 11, nhưng cùng theo sứ giả vào chầu. 

Khi Thiệp đến nơi, vừa gặp có quốc tang Thái tổ Võ Hoàng đế (miếu hiệu vua 
Quang Trung), Thiệp suýt bị chém đầu vì cớ không thay y phục mà cứ vào triều. 
May vua Cảnh Thịnh gạt đi, không cho chém, nên Thiệp mới thoát. Vua Cảnh 
Thịnh hỏi ông về việc nước, ông nói: “Đại thế đã hỏng mất, không thể gở được 
nữa!”. Rồi ông từ về, nhưng không được, nên phải lưu lại ở Phú Xuân. Tác phẩm 
ông có La sơn tiên sinh thí tập, Hạnh aia ký và các thứ biểu dâng vua Quang 
Trung. Ông tên tự là Khải Chuyên, tên hiệu là Nguyệt Úc, biệt hiệu là Hạnh Am, 
thường được người đời kêu là Lục niên tiên sinh hoặc La sơn Phu Tử (Đại nam 
nhất thống chí, Nghệ An tỉnh, mục nhân vật, tờ ð9)(tr.275). 

Về sự tích Nguyễn Thiệp, nên đọc kỹ “La sơn phu tử” của Hoàng Xuân Hãn, 
Minh Tân xuất bản 1952. 


Tài liêu số 14. — Nguyễn Ánh (1761-1820). 


Năm Nhâm Dần (1782), Huệ đem mấy trăm chiếc thuyền vào cửa biển Cần 
Giờ đánh với quân Nguyễn ở ngã Bảy (Thất kỳ giang), quân Nguyễn thua to. 

Tháng tư 1782, Huệ kéo binh đến Lữ phụ, đánh Nguyễn Ánh phải chạy ra 
đảo Phú Quốc. 


(1) Chữ “Tậ” dùng ở đây e không đúng chố. Tệ có ý nhũn, như nói cái gì của mình: như tệ xá, tệ nội... 
(ðì. Chư thích của Nhất Thanh. 
~Nguyễn 'Thiếp liên lạc nhiều với Quang trung, sao không nói đến việc ấy, mà chỉ kể việc Cảnh 
Thịnh mời vào Phú Xuân và kể lại lời ông nói với Cảnh Thịnh? (Xét cho cùng thì nhà nho như 
Nguyễn Thiếp có muốn nói cái ý “đại thế đã hỏng mất” cũng không dùng lời như vậy.) Còn chuyện 
suýt bị chém đầu thì hoàn toàn là không có (cúng dễ hiểu sao vậy). Cuối đoạn mà có lời chú thích để 
trongr(...). 
~ Đại Nam nhất thống chí, Nghệ An tỉnh v.v..., thì người đọc cho là tất cả đoạn này là trích ở 
Đ.NN.TC...và lại phải xem lại Nghệ an hay Hà tỉnh? (Nhất Thanh). 
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Năm 1783, bắt được tướng của Nguyễn là Nguyễn Huỳnh Đức. Nguyễn Ánh 
chạy đi Côn Lôn. Phò mã Tây sơn Trương Văn Đa suýt bất được Nguyễn Ánh. Thừa 
cơn mưa như trút, giông tố ầm ầm, Nguyễn Ánh trốn thoát chạy về Phú Quốc. 
(tr.53)1 


(1) Đức Thiệu TY có kỷ kiếu, để lại ba bộ đồ trà, cùng vẽ một tích “Gia Long tẩu quốc”, để kỷ niệm 
công lao khó nhọc của đức Cao Hoàng, và đều có ý nghĩa khác: 
1) một bộ ký “Chánh Ngọc” (mục lục 242-E), không đề thị, vê vón vẹn một chiếc thuyền chống từ bờ 
bên ni để qua rước bên kia bở sông, một bộ hành bơ vơ, vai vác lọng. Lọng chứng tổ người này có địa 
vị lớn, nhưng đang cảnh khốn đốn, eð độc vì không có người theo hộ giá (Tôi chưa gặp chén tống và 
quân, và tạm hiểu bộ này cổ hơn hai bộ sau đây; trên cao về cảnh khuya khoất (một vầng trăng lu, 3 
chim bay). 
2) Một bộ ký “Ngoạn ngọc” (mục lục 822) vẽ y như dia 242-E, có đề thơ:"Bình kiều nhơn hoán độ, 
xanh xuất tiểu chư lai* (xem nghĩa giải nơi phần trước), 
3) một día bàn hiệu “ha ngọc” (mục lục 282), lại về một người trong thuyền, cảnh sông nước nhà 
cửa không đổi, tức y như hai món trước, nhưng câu thi đổi lại là: “gư gia độ hoàng gia, âm tỉnh ngộ 
để tỉnh” (ý nghĩa xưng người đi thuyền đò là vua, kế kia là ngư phủ, dĩa 282 này cúng như chén “ÿ 
ngọc” (mục lục 523, nhiều chén hiệu “Tân sửu” (là 1841, năm tức vị của đức Thiệu trị)và nhứt là đĩa 
mục lục 830, hiệu "im Tiên kỳ ngoạn”, chứng tỏ đức Thiệu Trị phố biến khá nhiều tích "ngư gia 
độ hoàng gia", lại nữa kim Tiên không thế là ứng thái giám đời Hậu Lê mà anh Trần Thanh Đạm 
quả quyết tên Đỗ Đức Năng (Nguyệt Trung Hầu) được. 
"Theo ý riêng tôi, một người sưu tập đủ mấy kiểu chén này, cũng đủ gọi rằng “giàu” và “biết chơi rồi”. 
Tịch “sấu thần độ chúa qua sông” hoặc"trâu đưa chúa qua Đăng giang hay là qua sông Vàm Cỏ *, 
theo người đời trước, hiểu rằng chúa là chơn mạng đế vương nền vẫn có bá linh phò trợ. Theo nay, 
nếu chúa Nguyễn đơn thân lội riổi qua sông lớn (có sấu ở nhíều), thêm giặc dữ theo bén gót, một 
mình lội khỏi tay giặc là một thành tích hãn hửu rồi, cần gì nói đến sức sấu sức trâu, làm mất uy tín 
thì có, chớ không giúp oai chút nào. 
(Tiếp theo đây là lời chú thích về: “Lử phụ", trương rời 124 tập 7) Chú thích về “Lứ phụ” 
Trong quyển “Lịch sử nội chiến ở Việt Nam”, nai trương 88, tác già là ông Tạ Chí Đại Trường, dựa 
theo lời ông Trương Ngọc Tường ở Cai Lậy, đã cải chính “Gò Lữ, Lữ phụ,” đúng là Gò Láy (chớ 
không phải Gò Lữ). Năm 1981, tôi có cậy ông Nguyễn Văn Hợi, bút hiệu Tiên Chí, quê ở Vinh Kim 
“(Mỹ Tho) điều tra hộ về danh từ Lứ phụ (Gò Lữ), ông Hợi gởi cho tôi ba bài bát cú như sau, tôi xin 
chép lại đây, gọi là một cách trì ân, còn về phần thâm thúy, xin nhường độc giả tự xét, 
Bài số 1: “Thênh thang một dãy đất Ba Giồng, 
“Gò Ly là đáy có phải không P 
“Khúc khuýu dọc ngang đường uạn lối, 
“Quanh co xuôi ngược rạch muôn dòng, 
*Ngàn xa cầm hạc dù bay nhảy, 
“Đầm rộng ngự long mác uầy uàng. 
“Thành tích lẫy lừng trong sử Việt, 
“TYền đồn Đồng Tháp tiếng soi chung" Quảng Tín (Gò lay). 
Bài thứ3: của ông Như Ý (Gò Lũy), như sau: 
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Năm Giáp Thìn (1784), Chiêu Tăng, Chiêu Sương, hai tướng Xiêm, kéo hai 
vạn thủy binh và ba trăm chiếc thuyền sang giúp Nguyễn Ánh, đánh bại Trương 
Văn Đa, tiến đến tận Long Hồ, Nguyễn Huệ vào Nam, nhử quân Xiêm đến Mỹ Tho, 
phục binh ở Xoài Mút (Xoài Hột), Rạch Gầm... Xiêm đại bại, chỉ còn vài ngàn tàn 
binh nheo nhóc chạy về. 

Trước đi đến đâu, quân Xiêm nhũng nhiếu đến đó; dân gian khổ vô cùng. 
“Thua trận Giáp Thìn (1784), ngoài miệng tuy nói khoác, nhưng trong lòng, binh 
Xiêm sợ quân Tây Sơn như sợ cọp” (Đại Nam chính biên liệt truyện, sơ tập, quyển 
32 tờ 6a) (tr.B4) 


“Qua giồng Gò Láy buổi chiều buông, 


“Dã mã từng cơn xoáy loạn cuồng 

“Đồng quạnh chơi uơi hồn quốc gọi, 

“Mái quê bàn bạc khói lam tuôn; 

“Ngấn bia liệt sĩ rèu phong hận, 

“Giọng hát hoài lang gió dợn buồn; 

“Xúc cảnh sầu chia ai đó tá, 

“Chạnh tình non nước mấy hồi chuồng. 

Bài thứ 3: của ông Quảng Nghiệp (Gò Lúy), như vầy: 

“Gò Lũy người đông, đất củng nhiều, 

“Qua hồi chỉnh chiến cảnh đìu hìu; 

“Đầu rồng đuôi phụng chỉa đôi ngá, 

"Sa chợ trước chùa thuận một chiều; 

*Pháp bài lửa thiêu nhà cửa rụi, 

"Mỹ thua bom xới ruộng uườn tiêu; 

"Là nơi cửa ngõ uề Đồng Tháp, 

“Chánh khách dừng chơn ghé dập đìu. 

Ông Quảng Tín, xưng cháu bốn đời của Nguyễn Đức Hiên, theo trong thơ, từng được phong Chánh 
lánh binh dưới quyền Thiên hộ DƯƠNG, đã chịu trách nhiệm xây đồn đắp lũy, nên còn danh là Gò 
Lúy, nhưng phần bị giặc phá, phần khác thời gian đã biến lũy thành bái tha ma. 

Đúng ra, nên gọi theo tên Nôm thì khỏi làm lộn. Ở Mỹ tho, Ba giồng (Tam phụ), gồm có: Giồng Dứo 
(thuộc xã Phước thạnh, quận Châu thành, Định tường), Giồng Cát, tức giồng Nhị Bình, (xã Nhị 
Bình, quận Sầm Giang Cai Lậy),và giồng Thuộc Nhiêu, chạy dài từ xã Dương Đíềm, Điềm Hy (quận 
Sầm Giang) đến xã Nhị Qúi (quận Cai Lây). 

Giồng Cát, ví nằm giữa hai giồng nọ, nên cũng có tên là Giồng Giiờa và Gò Láy.Ngày nay còn nhắc 
giống heo Thuộc Nhiêu và giống mía Gò Cát, và Ba Giỏng là nơi phát tích anh hùng Đông Sơn và 
nhóm Lê Văn Duyệt, Nguyễn Huỳnh Đức,v.v. 
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Tìm hiểu đồ sứ cổ đời Hậu Lê, hiệu “Nội Phủ” và “Khánh Xuân”. 


Trong xứ mình, có đồ sứ cổ từ đời Hậu Lê để lại, nhưng ít ai biết chơn giá 
trị, chỉ chạy theo đồ sứ Tàu, cho rằng duy có sứ Tàu mới đáng sưu tầm. 

Đời hâu L¿, thuở vua Lê chúa Trịnh, vua thì bị đoạt quyền, làm gì có thế lực 
để ăn nói với Trung Hoa mà hòng có đồ sứ đặt bên Tàu? cho nên phải nói đồ sứ 
đời Hậu Lê là do phủ Chúa ký kiểu cho thợ Trung Hoa làm là đúng hơn. 

Ngặt một nỗi tài liệu về bang giao giữa Triều Lê và triều Thanh Bên Tàu, tôi 
chưa thấy tận mặt, nên nói chưa mạnh miệng. Tuy vậy tôi đã cân nhắc kỹ càng 
lắm và những gì tôi viết ra đây, đều có thể tin được. Nếu có sai sót thì xin qúi vị 
dạy cho, chớ mãi rụt rè không nói thì ôm xuống mồ vô ích. 

Tôi viết bài này với mớ kinh rghiệm bản thân, và với những chứng vật bấy lâu 
thắc thỏm dành dụm làm của riêng, 7 :ừnh mua mình chơi, một mình mình biết". Những 
của này, Viện bảo tàng Sài Gòn kh¿ng có;còn viện của Huế trước có nhiều mà không 
biết gìn giứ để cho xiêu lạc mất gần hết rồi, nay la hoảng để tránh trách nhiệm, chớ 
mừng “thợ may mất kim” và “bà gìa bỏ quên ống ngoái”, la cho rát cổ, rát họng mà 
chơi, thả mồi đớp bóng, những vật kia đã cao phi viễn tẩu từ hèn lâu rồi. 

Trong phép chơi cổ ngoạn, không phải mua sắm vật lớn vóc mà đỉnh ninh 
mình có “vật không ai có”. Những vật nhỏ bé như cái dĩa trà, cái chén ăn eơm, có 
khi về phương diện lịch sử lại có giá trị hơn nhiều, một khi biết chắc được cái dĩa 
trà ấy thuộc gia đình vọng tộc nào, cái chén kia ai đã cầm đã dùng thường bứa. 


Tôi mua khi trước, gặp toàn những vật xưa chính hiệu, là nhờ cái vầy may, “quí 
vật tìm chủ”, không như từ rày, chưa chắc các người đi sau, tốt phước hơn tôi. Tôi 
xin nhấn mạnh “có vảy may”. Đây là một danh từ chuyên môn về nghệ thuật “đá gà” 
mà tôi chưa gội bỏ được. Con gà có vảy may, như có ma lực gì ủng hộ, gà khác hay 
hơn mà vẫn không thắng nó được, và người có vảy may là người tốt số, chúng đem đồ 
báu đến tận nhà mà mời mọc, khỏi thất công đi tìm tòi đâu xa. 

a) Ngày nay, nhứt là thời buổi chưa định này, đừng tưởng hễ đi xa là bắt gặp 
được đồ cổ và đồ sứ tốt. Cái kiểu ông Ernest Grandidier thế kỷ trước, đi du lịch 
tận Trung Hoa, mua rẻ mạt nhứng cổ vật do người bản xứ và dốt nát nên bán không 
biết tiếc kiểu mua ấy đã lui vào dĩ vãng. Báy giờ người Tàu đã biết khôn mà chớ, 
thêm ra một tấc đường ngày nay thì tốn kém vô vàn, nội việc kiếm người biết 
chuyện làm mối giữa kẻ mua người bán, nội bao nhiêu ấy, phi tay tỷ phú, triệu phú, 
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có ai khác làm được? Cái thú vừa ngao du vừa thâu lượm đồ xưa, đồ ngoạn hảo, 
nay không còn ở trong tầm tay những người ít vốn như bọn chúng ta rồi. 

b) Tuy vậy, người sành điệu biết chơi, thì đối với cảnh ngộ nào, cúng phải 
biết “tùy cơ ứng biến”. Duy tội một điều là người có đồ cổ ngày nay không mấy 
thức thời. Họ có một món xoàng xinh thôi, mà họ đã hễnh mũi cho rằng đó là hột 
ngọc hột trai vô giá, họ nói giá trên trời đưới đất, làm như “động ổ” thì con trai 
khép miệng sò, hoặc phải mua với một giá rất cao thì họ mới khứng nhả ra món 
đồ mà họ lầm tưởng là ngọc báu, hoặc giả họ không khứng bán ngay cho người đến 
nhà hỏi, lại tưởng rằng nếu đem món đồ đến một nơi đỏ hội thị tứ như Sài Gòn, 
bán sẽ được giá hơn. Đó cũng là cái luật thông thường của người chưa ra khỏi lũy 
tre xanh, ra khỏi làng rồi mới sáng mắt và sẽ phân biệt hột ngọc của mình là hột 
cát của người là vậy. 

e) Một lẽ thứ ba như đã nói, trong buổi an ninh chưa đảm bảo, việc đi sưu 
tầm lục lạo các nơi xa xôi chưa chắc là được hứng thú như ước định, trái lại sẽ 
dành cho người mạo hiểm nhiều sự bất ngờ không may, hoặc bị cướp bóc chận 
dường lục lưng lấy hết tiền, có khi còn nguy đến tánh mạng là khác, hoặc vì một 
vấn đề không tiên liệu được, đi đã tốn công thêm tốn của vô ích, đi với bao nhiêu 
hy vọng mà vẫn về tay không, bởi “các cổ vật nghe đồn, đã chôn giấu chưa lấy lên 
được”, hoặc đi không thời, “chủ món đồ không có mặt tại chỗ”, v.v... 

Trong lúc ấy, nhiều khi một người rung rúc ở nhà, mà những người buôn đồ 
cổ chạy đua nhau đem đến tận nhà đến nỗi không kịp đếm tiền mua. Câu “quí vật 
tìm chủ”, ý kín của nó là vậy. 

Trong các cổ sứ đời Hậu Lê, tôi chưa làm hai loại: 

1) Loại “Nội phủ” có trước, 

9) Loại “Khánh Xuân” có sau. 

Tôi nói loại Nội Phủ có trước, rồi loại Khánh Xuân có sau, và cả hai đều do 
Trịnh Phủ đặt làm. Sự tích của chúng tôi xin lặp lại theo ý tôi như vầy: 

Như đã nói, việc bang giao Trung Hoa và Đàng Ngoài thuở đó, tôi chưa gặp 
sách nào được rõ ràng. Căn cứ theo bộ “Trịnh Gia chính phả” tôi có tại nhà, thì 
từ chúa Trịnh Giang (1729-1740) cho đến chúa Trịnh Doanh (1740-1767), chưa có 
ông nào ra mặt bức hiếp vua Lê Hiển tông (Cảnh Hưng) (1740-1767) bằng chúa 
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Trịnh Sâm (1767-1782). Có lẽ, theo tôi, vì chúa Trịnh Sâm gấm ghé muốn soán ngôi 
vua Lê Hiển Tông, nên nghĩ ra kế bày việc bang giao săn đón với triều Mãn Thanh 
để sau này xin tiếp thay vua Lê chăn dân thế dòng họ Lê, đổ thừa là đã suy đốn 
không có người đủ tài đức. Nhưng việc Trịnh Sâm định làm đã thất bại vì vị sứ 
sai đi cầu phong đã tự vẫn sau khi đốt tờ biểu cầu phong. Việc ấy xảy ra năm 38 
đời Cảnh Hưng, tức năm Định Dậu (1777 tây lịch) và năm thứ 42 đời Kiền Long 
nhà Thanh. Trước đó ắt đã có sự qua lại để dưỡng sự bang giao liên lạc và chắc 
những dịp này chúa Sâm cũng như các vị chúa trước, đều có đặt làm đồ sứ: ban 
đầu chưa dám trỗ mặt gấm ghé ngôi báu, nên dùng hai chứ ký hiệu “NỘI PHỦ" 
và các vật này chắc do các tay kỳ tài cỡ Đường Anh chế tác nên mới khéo như nay 
đã thấy. Tuy vậy, chúa Sâm vẫn chưa thỏa dạ, nên tiếp theo đó, chúa lại đổi ý đặt 
làm đồ sứ khéo hơn nứa, phen này dâng hết các đồ sứ NỘI PHỦ vào cung vua để 
lấy lòngÌ uà tựa hiệu ký kỳ này là KHÁNH XUÂN, cũng do tay Đường Anh chế tạo, 
cho nên Nội Phủ và Khánh Xuân na ná tròm trèm giống nhau gần như anh em 
sinh đôi, duy màu lam Khánh Xuân lại trội hơn lam Nội Phủ đôi chút, chớ cúng 
một nét vẽ thần tình, một cách trình bày độc đáo: rồng năm móng kiểu đặc biệt, 
chim phụng sắc sảo, long mã hay linh lân và linh qui rất linh động (so sánh các 
kiểu trên đồ Nói Phủú,Khánh Xuân lại với kiểu vẽ trên bình tích lớn “Thạnh triều 
thụy chế"? Do các chỉ tiết kể trên, tôi kết luận đồ Nội Phủ và đồ Khánh Xuân đều 
làm vào đời Kiền long (1736-1795) và do nhóm ông Đường Anh chế tạo, trong khoảng 
giữa năm 1740 (Hiển tông tức vị) đến năm 1782 (Trịnh Sâm mất), xem một món 
đặc sắc và duy nhứt là bình tích số 6683 


Theo đây, tôi xin kê khai những cổ sứ của tôi sưu tập được về hai hiệu ấy: 
(sắp theo thứ tự năm chế tạo, bất chấp thứ tự mục lục ngày mua sắm) (trong bảng, 


(1) Chúa thỉnh thoảng đem dâng đồ ngự dụng gì, vua buông áo chấp tay, chỉ làm mặt vui vẻ... 

Năm sau, mỗi ngày phải chúa Sâm ức chế thêm, vua vẫn xử như không, vẫn vui như cũ, có người 
can, vua nói: “May biết một lẽ, chưa biết hai lê. Nhà vua nhà chúa đang ngờ vực nhau, nếu ta mang 
lòng oán tức, thì tất chúa anh bụng khác, cho nên phải làm vui để lánh vạ đấy thôi” 

(2) Bình tích thạnh triều thụy chế 665 -Trong tập tôi có đưa giả thuyết bình ciế tạo năm khánh thọ lục 
tuần vua Khang Hy (Tân Sửu 1721)vả bình về tay chúa Trịnh Sâm hoặc do vua Kiền Long gởi qua 
cho dịp chúa ăn lễ tứ tuần năm 1778 hoặc do sứ bộ ta xin được vua Thanh ân tứ. Vì chế tạo dịp 
khánh thọ vua Khang Hy nên đặt hiệu là Thạnh triều thụy chế 

(3) Năm chúa Sâm ân tứ tuần, tôi chưa biết đúng là 1778 hay 1780 
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tôi không kể những đồ giả hiệu mới làm sau đây do các sứ hám lợi và phần nhiều 
sản xuất tại Giang Tây tân thời và tại Nhật Bản, và thường là làm theo phương 
pháp in rập (procédé de décaleomanie). Nhứng vật này, nếu để ý đôi chút, thì thấy 
là biết liền, nên tôi không tả, để tránh rườm rà). 

1) Đồ sứ “Nội Phả”. 

Thuở nay, đồ sứ cổ Nội Phủ, theo nhiều nhà chơi cổ ngoạn, họ quả quyết rằng 
đó là quí phẩm đặc biệt của triều Nguyễn Phúc (từ vua Gia Long (1802-1819) đến 
vua 7 Đức (1848-1883), vì họ vẫn thấy các món này tại Huế đô và trong cung nội. 
Nhưng khi hỏi tại sao của vua mà xưng “pj¿” thì họ không trả lời được. 

Và tôi có mấy định kiến sau đây: 

Hai chứ “Nội Phử” xét ra, khi đặt, đã hết sức dụng thâm ý: 

Đời Nưmn tống(1127-1276), lúc di đô xuống Giang Nem,có quan đại phu là 
Thiệu Thành Chương, muốn gầy dựng lại cổ tục đời Bắc Tống (960-1126), nên đã 
dạy xây lò trong phủ và chế ra một loại gốm (chưa phải là đồ sành), chữ gọi “Nội 
điêu” (xem lại Cảnh Đức trấn đào lục). 

Đến như chữ “Phử" thì chúa chọn trong hai nghĩa, vừa xưng “Phử" chớ chưa 
đám xưng “cưng”, xưng "điện", vừa ngụ ý mượn chữ trong danh từ "Xu Phử" đã 
có từ đời nhà Nguyên (1279-1368) (Xu là một cơ quan trọng yếu ở trung ương) (xem 
lại tr.113 H.C.Đ.S.số 4) 

Lúc đầu về bề ngoài, chúa Sâm chưa dám soán đoạt ngôi vua, nên còn xưng 
*Phử”, tuy quyền hành của vua đã thâu hết về tay từ lâu. Việc đặt làm đồ sứ, theo 
tôi, là do ý chúa phát lạc tự quyết, chớ vua Lê không có quyền cũng không có tiền 
mua sắm vật xa xí phẩm ấy. 

Về sau chúa thôi thích đồ sứ ký “Nội Phử", thì đem tiến cung vua như đã 
nói rồi thay vào đó, chúa sắm đồ sứ ký hiệu “Khánh Xuân”, sẽ nói nơi đoạn sau. 

Một lần nữa, tôi xin nhấn mạnh, đồ Nội Phử nào xưa hơn hết, có lẽ lên tới 
đầu thế kỷ XVII lúc các chúa Trịnh lăm le ngôi báu, và muộn hơn hết là xuống 
tới năm 1883 (năm chót đời vua Tự Đức), hoặc năm Tân Mùi 1871), vì tại nhà hiện 
có một cái tô làm năm đi sứ, ký bốn chứ “Tự Đức Tán Mùi" (đến nay đúng một 
trăm năm). Sau năm 1883, nước Nam đã mất quyền tự chủ, việc bang giao giữa 
Trung Quốc và Án Nam đã bị chánh quyền Pháp cản trở, nên từ đó, nước ta không 
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đặt làm đồ sứ bên Trung Hoa nữa. Trước đó, mỗi ba năm có một cuộc tấn cống 
sang Tàu, thì có lệ sứ bộ triều Nguyễn đều có mang về đồ sứ, vẫn ký đi ký lại mấy 
kiểu cũ mà các vua ưa thích, như Mai Hạc, Nội Phủ, đồ ám long, v.v. 

Cũng vì thế, những đồ sứ men lam “Nội Phử”, tết xấu, đậm lợt, không đều 
nhau, nhưng cả thầy đều đáng được cứu vớt để làm đồ trân ngoạn trang trí trong 
nhà trong xứ, hơn là bán cho ngoại bang xuất cắng đem về nước họ. 

Để tránh rườm rà làm rối trí bạn đọc, tôi xin miễn bàn đến đồ “Nội Phử"giả 
hiệu, in bằng rập chớ không vẽ bằng tay, và người có chút kinh nghiệm không thể 
lầm được. Đó là đồ làm theo rập “décaleomanie"”, tôi đặt ngoại vấn đề. 

Các đồ “Nội Phủ" chánh hiệu, tôi may mắn sưu tập được là: 

1) Ống giất bút vẽ rồng năm móng và lân, hiệu đề “Nội Phủ thị trung” số 
mục lục 767 cao 15em trực kính miệng 2lem xem ảnh. Đây là cổ vật đời Trịnh 
Sâm, dành cho điện chánh trung. Có người gọi “ống ngũ sự” (dành giấắt năm món 
đồ cổ như bút, trượng, sáo, thủ quyển gươm bằng gỗ). Một người thợ bịt đồ xưa nói 
với tôi đó là ống “toát khẩu” vì miệng quớt và rộng, tôi vẫn cười, không trả lời. 

Nực cười cho ông chủ hiệu bán đồ cổ, ngày 10-7-1954, ông bán cho tôi món 
cổ vật hy hữu này 3000 bạc và dạy rằng đó là “cái ống phóng”. 

Tôi lật đật trả tiền theo giá “ống phóng” và đem về nhà, khúc khích mình 
cười lấy mình như tuổi bảy mươi cưới được cô hầu non mười bảy vì xin hỏi: 

1) Ống phóng, ống nhổ, tức vật đựng đồ nhơ uế, làm sao thợ dám vẽ “long 
lân chúc thọ” (rồng và lân chầu chứ Thọ)?. Thêm vẽ rồng năm móng, và chứ đề 
“Nội phủ thị trung”? Rõ là ống đựng bút để nơi chánh điện phủ chúa. Nếu cho tôi 
vẽ viền thêm, tôi sẽ nói đây là đồ ngự dụng, rồng tượng trưng chúa Sâm và lần 
tượng trưng cho thế tử, sở dĩ tôi không cãi với ông buôn đồ cổ, vì có vậy mới mua 
được rẻ tiền, vả lại cây dao của họ đã bén lắm rồi, tội gì dạy khôn, mài thêm để tự 
cắt cổ mình cho thêm ngon dao, ngọt thớt. 


(1) Anh Trần Thanh Đạm gọi "ếñg quạt" tức là ống để cầm giất cây quạt mỗi khi không dùng. Về ống 
sử, tôi chia làm ba loại vóc cỡ. 
a) Ống to và cao dùng giất tranh, thì gọi ống giất tranh. 
bì Ống cở vừa là ống quạt (cỡ trung) 
c) Ống nhỏ hơn hai loại trên, là ống bút. (có khí cúng gọi ống ngũ sự) 
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Xét cho cùng, ông chủ hiệu buôn, khi nói"đó là cái ống phóng“, thì ông có lý một 
phần nào, vì ngày nay các vật đựng đồ đơ, như đựng phẩn (vase de nuit), đựng nước 
miếng (crachoir), hoặc bằng sành hoặc bằng mủ cây, đều lấy kiểu cái ống bút này. 

2) Ống giát bút y như kiểu trên, đề “Nội phủ thị đoài", chứ nổi màu trắng 
trên nền sành trắng, men nếp, số mục lục 565-VHS cao 15cm trực kính miệng 
2lem. Xem ảnh trong tập 4,p1.44-48,ñg.48) 

Ống này cũng vẽ lam, vẽ với nhiều ẩn ý hơn ống trên nửa. Vẽ một lan can 
trưng bày một chậu lan một chậu cúc, trên hai chậu vẽ một phụng bay có một 
phụng khác lớn hơn, quay mình trở lại bay theo con kia (song phụng tề, phi) (Chúa 
và Tuyên phi), chuyền qua mặt kia về một khóm đá cuội xen mọc một bụi trúc, một 
cổ tùng và một gốc liễu (tam hứu). Đây là ống bút trước đặt tại Tây viện, nơi chúa 
và bà Tuyên phi thường ngự. 

Hôm tôi mua, 1-9-1960, có một ông lão ở đường Phát Diệm, bạn chơi đồ cổ 
quen thân, vẫn theo cản không cho mua, rằng “đồ mới” mua làm gì đến ba ngàn 
bạc. Nhưng tôi không nghe, nên nay mới được làm chủ cái ống này, còn đặc sắc 
hơn ống 767 trên đây nứa, và sở dĩ hôm nay vui miệng khai hết, vì để cho biết thế 
nào là đồ cổ ngoạn thế gian hy hữu, mua được là ăn thua tại vảy may, có phước có 
phần, hơn là tốt bạc và giỏi đì xa lục lạo. 

8) Quán tẩy (chậu rửa mặt), đề “Nội phủ thị hữu", rạn đôi chỗ vì lâu đời, số 
mục lục 789-VHS, mua ngày 1-1-1965, cao 8em, trực kính 29emð (xem ảnh số 
10,AB,PI6). Vẽ một chim phụng xòe cánh bay ngó vầng mặt trời (lôi điễn), đối diện 
với một rồng năm móng trong mây, khoanh tròn giáp vòng cái chậu; phía ngoài 
cũng vê rồng và phụng, nét vẽ cổ kính và linh động, men lam xanh lơ thật đậm 
mà không nhòe, sắc sảo tỉnh thần có một. Tôi dám chắc phải dưới ngồi bút của một 
Đường Anh... 


Nhơn lễ sinh nhật năm 1864, tôi gặp cái “quán tẩy” này trưng bày tại đường 
Tự Do, đúng ngày 24-12-64, có tiếng nổ lớn sập hư một nhà hàng ở góc Hai Bà 
Trưng sau Tòa Dân Biểu, đồ vật trưng bày bể đi một mớ nhưng eái chậu này không 
hầy hấn. Bụng tôi ước ao từ ngày mới thấy, nhưng túi không tiền. Giá đề 16 000 
bạc, lúc ấy không phải là dễ kiếm. Tôi tìm người chủ món đồ, tôi nói riêng, giá như 
vậy cũng là biết điều, và giá thử đây cho tới ngày hội triển lãm đóng cửa, nếu không 
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có ai mua tới giá, thì xìn nhớ có tôi đây sấn lòng lấy cái “quán tẩy” ấy, nhưng 
“phân nửa giá đó” thôi. Tôi dòm con mắt người chủ vật quí, tôi thấy tôi có hy vọng 
nhiều. Tôi về nhà mất ăn mất ngủ (sợ có người mua mất món quí) may sao đến 
ngày 1-1-1965 tôi thấy ông nhà buôn ôm món vật ước ao luôn cả đế, đến tận nhà. 
Trả tiền xong ngày 14-1-1865. Ai dám vật nói không tìm chủ? Và chậu này xem 
kỹ, quả là chậu rửa mặt trong phủ Chúa, bấy lâu lạc loài nơi tay ai, nay mới về 
mình? Và về đây, ở được bao lâu?. Dặn con đừng bán !(Bề trực trên miệng: 290m/m) 

4) Dĩa bàn lớn mài cạnh đề Nội Phủ thị hữu, chỉ còn lòng dĩa bằng phẳng 
như tấm gạch lót nhà. Mài cạnh rồi mà còn đo được trực kính 23em, nếu còn nguyên 
ắt cỡ 25, 26crma. Vẽ y một kiểu và một màu men với cái “quán tẩy "” nói trên. Số 
mục lục 399-VHS mua ngày 5-12-1958 của ông già ở đường Phát Diệm. Giá hồi đó 
1 200 bạc. 

Nhiều người phân vân không biết dĩa này xưa dùng vào việc gì, vì nếu đĩa trà 
thì lại quá lớn, để bao nhiêu chén cho vừa? Nhưng theo tôi, đây thật không phải 
dĩa đựng chén trà, và đó quả là “mám trầu”, mâm sứ xưa dùng têm trầu sấn cho 
vua chúa ngự xơi. (Vẫn rồng năm móng vẽ trong ngoài). 

ð) Tô “Nội Phủ thị hứu”, toàn hảo, số mục lục 768-VHS, mua ngày 10-7-1964; 
cao 10em; trực kín 20,5. (xem lại ảnh fig.47,p1.45-47 tập 4 ghi số 76 và nên đọc 
1168). Cách thức vẽ và kiểu, đều y các món đã kể rồi. 

6 và 7). —Một bộ chén trà “Nội Phủ thị hữu”, số mục lục 341-VH, mua ngày 
30-11-1964, gồm bốn món kể ra như sau: 

— 1 dĩa bàn lớn, trực kính 175mm, giứa lòng có 1 lần rạn bốn nhánh, gọi ổ 
nhện 

— 1 chén tống hoàn hảo, trực kính 7õmm cao 4,ỗem; 

— 3 chén quân toàn hảo, trực kính 60rmam, cao 3,5em. 

Dĩa còn rộng một chỗ, ước sức còn để một chén quân nứa được, nhưng theo 
tôi, với một chén tống và hai chén quân, bộ này đã đủ bộ rồi, vì hễ vẽ một rồng 5 
móng và một phụng thì đây là một chén trà ngự dụng, trướể dùng cho chúa và 
Tuyên phi, sau nhường cho Lê đế và Lê hậu, thì không có người thứ ba địch thể 
được: đối ẩm, song ẩm là đúng nghỉ lễ. Tôi sẽ nói nhiều hơn về số chén quản trong 
một bộ đồ trà trong bài “luận về bộ chén trà” “Giáp tý” (1804). 
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Rồng vẫn năm móng, chim phụng vẽ rất kỹ, tách từ sợi lêng cánh, đây quả 
là đồ sử ngự dụng và ngự ẩm. Qúi vô giá.Kiểu trẹt lòng, đúng là chén “hạ ẩm” ngọc 
tốt không đổi. (Xem ảnh số 7B mục lực 341 (pl.4) và ảnh 12 A và B pl8) 

10) Chén “Nội Phủ thị trung” vẽ "lưỡng long tranh châu” rồng năm móng, 
trực kính 10em ð, cao 5em, không một chút tỳ, vẽ thật kỹ, điểm từ vảy rồng. Miệng 
bịt bằng vàng y, do thân phụ chế tác. Mục lục số 30, mua ngày 19-9-1930 tại Sa 
Đóéc, do kép hát Cứ gánh Văn Hí ban đem lại nhà bán 13 đồng bạc (bạc 1930) (xem 
ảnh pÌ 9 ảnh 13A và B về số mục lục 30) 


11) Dĩa “Nội Phủ thị trung”, vẽ trong vẽ ngoài “lưỡng long chầu nhựt" (ôi 
điển), dưới đáy có rạn ổ nhện. Trực kính 11em, cao 2,7em. Số mục lục 118 mua 20 
bạc của người Tàu bán đạo tên A Hồng, tháng 5 năm 1940, 

Đây chắc là đĩa dầm của một bộ đồ trà sót lại. (xem ảnh 14A và B, pl10) 

12) Tô “Nội Phủ thị trung”, trong lòng vẽ chứ THỌ thật tròn, ngoài vẽ một 
rồng bốn móng và một long má, trên lưng có vẽ thêm một cuốn thơ và một bửu 
kiếm. Trực kính 19em, cao 7em. Số mục lục 700, mua ngày 4-9-1962 tám trăm bạc 
(800800) nhà ông H.Ð (Huỳnh Đàn). Xóm Kho đạn đầu đường Phan Đình Phùng. 
Nét vẽ khéo và “hiền lành”, da sành đã rạn chín mưồi đến thâm kim đôi chỗ và 
đôi chỗ lại răn gió, những lần không ngay và không thấu qua hai bên nên chưa 
phải là nứt, chứng tỏ tô đã già niên lắm. 'Theo tôi, có lẽ tô này là di vật trước chúa 
Sâm và trong dấu biểu hiệu, xưng khiêm tốn tài kiêm văn (cuốn thơ) và võ (bảo 
kiếm) nhưng còn là rồng bốn móng, thua rồng của vua một bực. (Ảnh số 15 pÌ.11) 

13) Tô “Nội Phủ thị trung” da trơn không rạn trong lòng cúng vẽ chứ THỌ 
tròn, ngoài cũng vẽ rồng bốn móng đạp trên mây “tản vân”, rồng này đâu đầu với 
một long mã, dưới chân có mây, trên lưng có thư kiếm, hai con linh thú này chầu 
nhựt, nhưng theo sách khảo cứu Pháp thì “Nhựt" đây không phải là mặt trời, kỳ 
trung đó là cục lửa sấm sét có mây sòi bay quanh, ngụ ý rồng làm mưa đem nước 
cho dân làm mùa, và rồng là vật tưởng tượng đến thét rồi trong óc người Á Đông 
lại tin rằng có thật. Truy nguyên, rồng là cá sấu lớn, mùa khó rút về ngưồn suới, 
và bắt đầu mùa mưa thì sấu xuất hiện nơi vàm sông rạch, sóng dậy ầm ầm, có điễn 
nứ chớp kính (éclair) có lôi công đánh lưới tầm sét (tonnerre) và vì thấy sấu nổi 
dưới lòng sông sâu có hơi nước bao trùm, khi ẩn khi hiện, nên người họa sĩ Tàu 
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thí vị hóa và các văn sĩ từ nhiều đời tô điểm thêm, biến ra con cù, con giao, con 
long con năm móng là linh vật tượng trưng vương tước, con ba móng là cù, tức 
rồng hạng thấp của thường dân khi cưới hỏi được phép dùng cũng như hạng quan 
văn võ từ tam phần xuống hạ cấp đếu dùng được. Có lẽ đời Trịnh Giang, Trịnh 
Doanh đã dùng rũng bốn móng nầy để trang trí trên đồ từ khi trong phủ chúa 
(trước năm 1740 là năm tức vị của Lê Hiển Tông)? (ảnh số 16pl11). (Trực kính 
17em, cao 6,Bem). Da trơn không rạn, khu bịt đồng, tương truyền bịt đồng như vậy 
là đồ Tây Sơn. Mua của cụ Nghè Hưng ở Hiuế năm 1966: 2.000$. Mục lục số 860. 

14) Chén “Nội Phả thị đông”, vẽ một gốc mai già có chim đậu, kề bên có bụi 
trúc, chỗ trống vẽ hai chim bay song song (Mai điểu và Mai trúc đều được). 

Trực kính 14em; cao Bcm8. Mục lục 953. Mua của T.T.Đ (Trần Thanh Đạm) 
ngày 21-8-1969... Anh Đạm tiếc cái bát, không nỡ rời, nhưng hai tôi không biết xưa 
nó dùng vào việc gì, lỡ chén uống trà Huế, lở chén ãn cơm. Bằng để thời canh, thì 
lại quá nhỏ, xem đài các quá. Hay là đối với vua chúa, sự độ lượng không phải như 
chúng dân mình? Tôi nói chúng dân mà trong ấy tôi xin chừa các nhà bán phở ở 
Sài Gòn ngày nay. Vì ra đường vào quan, họ khúm núm xưng dân lao động; trong 
tiệm và khi tính tiền, tô của họ cỡ tô uống chè của bà chúa Đặng Thị Huệ. Hèn 
chỉ không mấy năm, họ xây nhà chọc trời cũng phải. (Ảnh số 17 953pl 12). 

15) Dĩa bàn lớn “Nội Pu¿ thị đông”, khu khoanh măng, dáng bánh sáp, trực 
kính 21,Bem, cao 2,Bem, số mục lục 7õ9, mua ngày 11-4-1963, giá 3.500$ của ông 
già đầu bạc H.D (Hoàng Đàn) xóm Kho đạn, Sài Gòn. Tôi định ninh đĩa này là 
“mâm trầu"” và khéo không thua chén 953. Tôi mang lên Cây Quéo khoe với bác 
Đạm, bác trề môi chê tôi không biệt phụng với kê, tôi ôm dĩa về, bụng nghĩ thầm 
mấy thằng cha chơi đồ xưa, thằng nào như thằng nấy! Của mình thì tốt, của người 
thì chê đè. (ảnh 19 A,B;pL13). — (Tháng hai 1974, tôi gặp trong một hiệu buôn 
đường Hồng Thập Tự (Sài Gòn) một dĩa N.P.T.Đ. giống y dĩa 759 nầy, giá nhứt 
định 150.000 bạc). 

16) Dĩa bàn lớn “Nội Phủ thị đông”, khu mỏng, đáng bánh sáp miệng quớt 
ra, vẽ trong vẽ ngoài, vẽ hai con lán giởn nhau giữa đám mây sòi; chỗ chừa trống 
nhiều hơn chỗ vẽ vời, ngầm khoe nét đẹp của sứ ngự dụng. Trực kính 19em, cao 
9,4cm, số mục lục 559-VH; mua ngày 30-6-1960, giá 800 đồng, nhà Chánh Thành. 
Vì dáng mỏng và lận góc trớt ra, nên có mẻ một chỗ bằng đầu ngón tay út. Kiểu 
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lân này không mạnh bằng kiểu rồng. Hay đây là lúc sơ khởi, chúa còn sụt sè, chưa 
dám lựa tượng trưng rồng năm móng? Và nếu vậy, cổ hơn kiểu rồng? (ảnh số 20 
A và B, pll4) 

17) Dĩa nhỏ “Nội Phủ thị đông” y một kiểu với số 659 nói trên. Toàn hảo. 
Trực kính 10,5em, cao 9,4em. Số mục lục 568, mua ngày 12-7-1960, giá 500 đồng 
nơi tiệm ở góc Định Tiên Hoàng và Tự Đức. Viết đến đây, tôi nhớ lại vẽ hai lân, 
tức hai sư tử, là ngụ ý con già là con “thái sư”, con nhỏ là “thiếu sư” và đây là 
lối chơi chứ kín, chúa muốn khoe mình là thầy vua và đứa con nối dòng, sau này, 
cúng sẽ là nối gót theo sau, làm chúa thiên hạ. Viết rồi tự hỏi, biết khi nào trở lại 
cái cảnh mua một món trân ngoạn giá năm trăm bạc? (ảnh số 21 A và B,pl 15) 

Trong những món ký hiệu “Nội Phủ thị đông" trên đây, có hai kiểu nên nhớ, 
là kiểu “Mai điểu" “Mai trúc” (số 953 và 759), kiểu này rất nên thơ; ngoài đó còn 
kiểu thứ hai là vẽ hai con sư tử ngụ ý “thái sư, thiếu sư”, kiểu này chỏ thấy chúa 
Sâm đã sanh dị tâm, muốn soán (số 659 và 68). Tuy vậy hai kiểu này chỉ cách 
nhau không mấy năm. 

18) Dĩa nhỏ “Nội Phủ thị đoài”, là kiểu đơn sơ của kiểu dưới đây (số 229). 
Đoài là hướng tây (ác lặn non đoài); nếu nói “Nội phủ thị £ây” thì nghe ngợ tai, 
chướng chướng, nhứt là ngày nay tây thường hiểu là Tây Âu. Đây là đồ ngự dụng, 
nơi chỗ chúa thường ngự. Kiểu rất tình tế, vẽ một thủy tạ dựng dưới chòm liễu, tả 
cảnh an nhàn nghĩ ngơi. Bốn chữ “Nội Phử thị đoài” In nổi trên nền trắng, người 
sơ ý sẽ lầm là đĩa không có niên hiệu. Loại sử “Nội Phủ thị đoài” này rất hiếm có, 
nhà tôi chỉ có ống giất bút số 565 kể trên và đĩa này mục lục ghi số 548. Trực 
kính §em, cao 2em. Nguyên của cụ Ấm Tư ở Huế, tặng cho tôi ngày 5-8-1960 và 
Cụ là một bạn cao niên tôi kỉnh vào bực thầy. 

Nhà ông C.Y.N. vừa rồi có sắm được một cổ vật “Nội Phủ thị đoài” như uầy, 
uà đó là một cái ống phóng uẽ chìm phụng uà dương liễu, tuyệt khéo, tôi sẽ nói kỹ 
trong tập số 9 sau nầy. Töi chỉ thấy có ba món ký Nội Phú thị đoài này thôi. (Dĩa 
ð48 rạn nơi đáy, cách uấn từng hồng uà đây là rạn uì lâu đời „một triệu chưng là 
uật cổ, không giả tạo được). (Ảnh 22 A uà B pl 1ô). 

18) Đây là một đĩa vẽ hết sức khéo và hình như chủ cũ trân trọng lắm nên 
hiệu “Nội Phủ thị bắc” vẽ bằng màu chàm trong sành lại được khắc sâu vào, đồ lại 
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bằng mũi ve, và chạm thêm chữ CHÁNH đưới bốn chứ kia cho thêm trịnh trọng. 
Cảnh thủy tạ dưới gốc liễu được vẽ tỷ mỷ hơn trên dĩa ð48 kể trên, lại có đề thi 
phụ họa. Trong lòng dĩa, bài thơ như vầy: 

Lệ nhật kim ba được cầm lân, ˆ 

Noãn phong xuy lãng sạ phù trầm. 

Đã trí ngô lạc phí ngư lạc, 

Bất thị cao lương ngạo thế tâm. 

Dịch nghĩa: 

Sóng uàng ánh nắng gợn lăn tăn, 

Làn sóng nhấp nhô gió thổi lần. 

Nên biết ta uui không bởi cá, 

Có đâu giàu có ngạo nhân dân. 

Chữ “ngạo” có nghĩa là kiêu ngạo, lên chân lên mặt, cậy mình giàu sang mà 
khi dễ mọi người. Câu này dưới bút nhà chúa, có thể được sao? Bài thơ tứ cú thất 
ngôn trên đây, lại viết trên dĩa làm tám hàng, nên phải biết chấm câu thì đọc mới 
có nghĩa (xem trên ảnh và xem bản chứ Hán). Phía sau dĩa, thì vẽ hai người cới 


lừa đi trước, sau lưng có hai tiểu đồng ôm đàn theo chủ và cảnh ngoài xa một ông 
câu đang kéo vó bắt cá, kèm câu thị : 


Giang san trình tú lệ, 

Hương thấn mã đề khinh 

Dịch: 

Giấm uóc non sông trưng uẻ đẹp, 

Áo thơm, uó ngựa nhẹ đường bay, 

Bốn chữ “Nội Phủ thị bắc” và chữ “chánh”, chứng rằng đây là đồ dùng trong 
nội phủ và đặt nơi cung bắc. Chữ “chánh” chạm thêm tỏ ý người chủ cũ rất trọng 
vật nầy, 

Trực kính 14,5em, cao 2cm. Toàn hảo. Số mục lục 229. Mua nhà Trần Tam 
Hạp Sài Gòn, ngày 14-5-1943, giá 28$00. 

20) Chén nhỏ dùng để ăn yến sào, đề “Nội Phủ thị bắc” (có re một sợi tóc) 
vẽ cảnh đã thấy nơi dĩa 229, thêm rõ ràng hơn: hai người cỡi ngựa có hai tiểu đồng 
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ôm đàn theo sau, nhưng vì hai lỗ tai thú quá dài, nên tôi sợ đây là lừa chớ không 
phải ngựa. Trước mặt đoàn người có một cái cầu bắc qua một giòng nước đưa đường 
lên núi, cảnh vẽ thêm hai cây tùng và hai tòa lâu đài, còn ông chài thì vẫn ngồi 
bên cái vó nơi đầu gành. Hai câu thơ có thêm bài tựa, đọc là: 

Hoa cảng quan ngư 

Giang sơn trình tú lệ, 

Hương thấn mã đề khinh. 

(Nội Phủ thị bắc) 

Dịch : 

Bến hoa xem cá 

Gấấm uóc non sông trưng uẻ đẹp, 

Áo thơm, uó ngựa nhẹ đường bay. 

Trực kính chén 9,5cm; cao 42mm. Số mục lục 591, mua của Chánh Thành 
õ-10-1960, giá 400§000. (ảnh số 13 A.B/pI.9) (Chén ăn yến tần, trong Nam gọi “chén 
ñn chè”) 

91) Dia bàn đồ trà lẻ bộ, đề “Nội Phủ Thị Bác”, kiểu “Cúc Điệp”, vẽ hoa cúc 
và bươm bướm. Hoa cúc vẽ kỹ, tách từ nét một, cánh bông vẽ nét đôi, giữa hai nét 
đậm màu lam lợt, thành ra “hắc bạch phân minh”, trông xinh đẹp và khéo léo hơn 
lối vẽ thường (nhưng lối vẽ này tốn công nhiều hơn, gần như “thêu” chứ không 
phải “vẽ” và chỉ thấy trên những đồ ngự dụng, sách Pháp gọi là (fleurs à duoble 
bordure); bươm bướm, ba con, cũng vẽ kỹ như hoa cúc, nhưng kỹ quá thành mất 
tự nhiên, in như bướm giấy sắp trên dĩa chớ không là bướm sống. Trong lòng dĩa, 
có câu thi: 

“Hương phong uí nhiễu ngọc lan can” 

Dịch: 

“Giá thơm quanh quẩn lan cũn ngọc” 

Sau lưng đĩa, vẽ lại kiểu nơi mặt trước chung quanh vành dĩa, đề hai câu thí 

Lan anh dao hạm ảnh, 

Điệp x( nhiễu hoa tu. 

Dịch: 
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Ảnh lan rung bóng hàng ba trước, 

Cánh bướm chuyển quanh phấn nhụy hoa. 

Trực kính 16,ðem; cao 2cm. Số mục lục 346, mua ở lạc son Chợ mới Sài gòn 
không biên giá. (ảnh 24A,B pl 18). 


22) Dĩa nhỏ dáng bánh sáp hiệu “Nội phử thị nam ”, vẽ hai con cua, lá sen, bông 
son, và nhánh cỏ lau, không đề chứ. Ngoài dĩa vẽ một con cua và nhánh lau ôm gần 
giáp vòng vành đĩa, xen kế với hai lá sen xanh đậm. Dĩa này tuy vậy mà khó kiếm, và 
dùng để giải nghĩa thâm ý của người chế ra đồ Nội Phủ và Khánh Xuân. 

Khi nào gặp dĩa vẽ sen, cua và đề hiệu “Nội Phủ thị nam” thì đó là cổ vật 
dùng trong Nội, và vẽ sen cua vì hướng nam là nơi đặt trù viện (nhà bếp của vua). 
Trực kính 12em; cao 2,Bem. Mục lục số 551-VHS, mua ở nhà Chánh Thành ngày 
8-6-1960, giá 600 bạc. (ảnh số 25 A,B pi 19)! 

Để bắc cầu nói qua đồ Khánh xuán, tôi xin hiến sau đây lập luận của tôi. 
Theo ý riêng và kinh nghiệm riêng, nội các đồ sứ cổ còn sót lại dưới danh từ “đồ 
sử men lam Huế” (les bleus de Huế), tôi tưởng nên chia làm hai loại lớn: 


(1) (Mới đây, ngày 30-1-1973, nơi nhà ông Hải, trước ở Đà Nắng, nay dọn về ở xóm Kho Đạn, hẻm 14 
đường Phan Đình Phủng, tôi gặp một dĩa trả lê bộ, đã nét nhều lần, bể làm hai nhưng gắn lại đủ 
miếng dễ coi, hiệu đề bốn chữ “Nội Phủ thị Nam °. Tuy tôi lòng hẹn lòng không mua sắm đồ xưa nữa, 
nhưng khi thấy día nầy, tôi đá trả đủ Năm ngàn bạc (5.000), một tháng lương hưu, ôm día về nhà 
cho bằng được, mặc đầu đó là dịa bể, Như vậy, tôi đá chơi mảnh sành mảnh chén, không còn kén cá 
chọn canh và một hai đòi dĩa toàn hào, cổ vật toàn bích nữa. Nhưng riêng tôi, sở đĩ tôi thích dĩa nầy, 
vì đó là một vật hiếm có, không chắc gì trong khoảng đời còn sót, gặp lại hai fần. Tôi bất chấp nó đã 
bế, tôi chỉ biết nó là chánh hiệu dĩa trong phủ chúa do chúa Trịnh Sảm ký kiểu đặt làm, nên vui lòng 
chấp nhận với danh từ đồ mẫu để so sánh và định tuổi (élémenf de da1‹tion et de comparaison). Dĩa 
đáng bánh sáp tuyệt khéo, bề trực đo 180mm, uẽ đủ hai mặt : 

a) một trước, uẽ một cộng lau ôm khoanh tròn giáp nửa phần dĩa, trung tâm oẽ hoa sen đi kiểu : bông 
nở, bông búp, đài gương có nhiều hột, lá già lủng lễ, không bỏ một chí tiết, giữa khoảng trống, đề hai 
câu:"Thanh hương trần bát nhiềm, "Hoạt động ý uô cùng”. b) mát sau, củng uẽ lau lách lá sen, nhưng 
uễ thêm ha¿ chỉm oột, một con bay một con lội, chỉm này có hai sợi lông trên đầu rất dài, ý chừng đây 
là chim uyên ương, nôm gọi "0t ngũ sắc Nhựt bản", Pháp gọi “canard mandarin ”, trước đây vườn 
thảo cầm Sài Gòn có nuôi nhiều cập. 

Nhiều khi dĩa bể không đổi với dĩa lành. Vị nào tốt số có chứa đía không sứt mẻ cùng hiệu “Nội Phú 
thị Nam”, xin cho xem với. Sở dĩ hai câu trên không dịch, vì đốt hay nói chứ, tôi muốn gìử vẹn “ý nổ 
cùng” “trần bất nhiễm ” của cái đĩa bề nầy. Chánh bút pháp Đường Anh, chế tại đời Kiền Long, quí 
võ giá). Mục lục số 1154 
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— Loại gốc Tàu, gồm những đồ sứ cổ làm cho người Trung Hoa dùng và đem qua 
bên nước ta do tàu buồm thuở trước của nhà buôn Tàu hoặc do các sứ bộ ta mang về. 
Tỷ dụ: lục bình Khang Hi, đồ sứ Kiền Long hoặc các hiệu Trân Ngoạn, Ngoạn Ngọc, 
Ngọc lầu v.v... Cổ vật nầy, mua hoài vẫn còn hoài, duy giả hay chơn, cần phải biết 

— Loại ký kiểu là làm theo kiểu của người mình do các sứ bộ đặt, trong ấy 
có hai bộ loại: Nội phủ và Khánh Xuân là đẹp nhứt, quí nhứt và tương đổi, đồng 
một thời với nhau, thời chứa Trịnh Sám. Sau khi chắn Nội Phủ, Chúa Sâm đặt ra 
hiệu Khánh Xuân, xinh hơn một bực, vì thế bằng vật liệu thượng phẩm và trang 
trí vẽ vời bằng các tay nghệ sĩ có thể gọi là “quán thế”, các đại danh họa lò ngự 
chế Cảnh Đức trấn, cỡ Đường Anh và môn phái Đường Anh. 

2) Đồ sứ KHÁNH XUÂN 


Suốt một đời, tôi chỉ gặp có sáu kiểu Khánh Xuân sau đây, và thảy đều là báu 
vật hy hứu: (kể tiếp theo thứ tự đồ Nội Phủ) : 

28) Tô lớn hiệu Khánh Xuân thị tả, toàn hảo. Trực kính 20em; cao 10em. Mục 
lục số 739-VHS, ảnh số 45 pl. 4-47 đăng rồi trong tập 4 H.CĐ.8. 

Vẽ rồng năm móng tượng trưng chúa Trịnh Sâm và hai long mã tượng trưng 
hai thế tử Khải và Cán, thật là rõ rệt, không nghi gì khác được. 

Nét về thần tình có một không hai, tôi chưa thấy món sứ cổ nào khéo hơn 
và lớn vóc như tô 739 nầy. Nên so sánh lại với tô 768 “Nội phủ thị hữu” (tập 4) 
pl. 45-47 fñig. 47) có lẽ có trước, sau thay thế bằng tô “Khánh Xuân thị tả” nầy. 

Tô này, trước đây, ở Bình Định có người đem vô chưng tại phòng triển lãm 
nhơn dịp lễ sinh nhựt năm 1962. Suốt thời gian chưng này, không ai hỏi mua, vì 
thảy đều thấy “mới quá”, “sắc sảo quá" nên nghỉ. Cuộc triển lắm đóng cửa, tôi đem 
tô về nhà, nhịn đúng một tháng lương công nhựt quản thủ viện bảo tàng thuở ấy. 
Hỏi vì sao tô còn nguyên vẹn, người bán, sau khi sụt sè úp mở, nói trước đây dùng 
làm bát hương để trên bàn thờ, và tục lệ nhà Nguyễn, không cho tịch thu những 
từ khí thuộc đồ thờ phượng. 

Với mười một ngàn đồng bạc năm 1962, tôi có một báu-vật, nhìn không mãn 
nhãn. Nhưng nhớ lại, “thế thượng nhơn uô bá tuế” thà đổi làm trang sách nầy khi 
còn sống, hay hơn. 
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94) Dia lớn “Khánh Xuân thị tfđ”, toàn hảo, không một chút tì. Trực kính 
96,5cm cao 3,8em. — Mục lục số 413, ảnh số 46 pÌ. 46 trong tập số 4. 

Trong lòng dĩa, vẽ một rồng năm móng trong mây sòi, hiện ra và đoanh theo 
một chữ THỌ ở giữa (độc long khánh thọ), tượng trưng Tĩnh đô uương Trịnh Sâm, 
buổi thạnh thời. 

Phía sau lưng đĩa, vẽ giáp vòng thủy ba dợn sóng, một con long mã lớn, trên 
đầu có gạc có sừng, ám chỉ chúa Sâm, theo sau có hai long mã khác nhỏ hơn, đó 
là Cán và Khải, chạy theo phụ vương, ngầm muốn được cả ba là thái sư, thiếu sư 
trong triều. 

Với tầm vóc to lớn, đây không phải là dĩa, mà rõ thật là “mám trầ¿"” để dâng 
Chúa ngự. Mâm lộc, “mm trầu”, 

Mua ngày 3-6-1959 của ông Hoàng Nai ở Huế, đem vô Sài Gòn bán tại hẻm 
Kho đạn đầu đường Phan Đình Phùng, chủ có 2.500 bạc, mà “ế độ”; không phải 
dân Sài Gòn không biết chơi đồ cổ, nhưng ai nấy đều nghĩ khác hơn tôi, nên của 
báu mới về tay kẻ này. 

Luôn tiện, xin kể trong chương nầy, hai đĩa như sau cùng mua một ngày và 
cùng một chủ bán: 

a) Môt dĩa lớn trực kính 22em, vẽ hoa ấn rất đẹp, men lam Hồi, có in thêm 
nơi góc hai ấn nổi (in sau khi nung rồi, biscuit), sau khi vẽ hoa sồi từ trong lòng 
đĩa bò ra. 

b) Một dĩa nữa y như dĩa trên,cũng đo 22cm trực kính, duy không in ấn nổi 
cũng giá 1500 bạc. Đây là cổ sứ thời chúa Trịnh Sâm vậy. Mục lục 411—VHS dĩa 
có in hình ấn nổi (fig. 55A) và dĩa không ấn nổi (ñg. 55B, số 412-VHS) (pl. 5ð, tập 
4). 

Giá như vậy là vừa, và lúc ấy tích trứ và sưu tầm cổ vật mới thấy thú. 

25) Chén tống “Khánh-Xuân thị tả” toàn hảo, trên miệng thâm kim vì lâu đời. 
Dáng chén rất thanh, tròn theo kiểu sau này là chén lật đật. Vẽ màu lam thật đậm 
với một rồng lớn bay không trung, một cầm “lôi-điển”, đâu mặt với một rồng nhỏ 
hơn đang từ dưới biển vạch sóng trồi lên nhăn nanh múa vút chào mừng rồng lớn, 
rồng trên năm móng, rồng dưới vừa ló khúc mình chưa thấy chân. 


Trục kính 7em, cao ðem. Mục lục số 626 VHS. Ảnh số 18,P1.12. 


Từ năm 1961, tôi cố tìm chén quân mua cho đủ bộ mà không bao giờ gặp: ở 
8ài-Gòn, Huế và Bình Định, đều không thấy bán. 

26) Dĩa đầm “Khánh-Xuân thị tả", toàn háo, rất xứng với chén tống 628, nên 
ghi số mục lục 626-bis. Mua một năm sau, ngày 10-5-1962 nơi một chỗ khác, (ông 
già đầu bạc xóm kho đạn), giá chỉ có 600 bạc. Vẽ một rồng năm móng và một long 
mã, hai lính thú chầu chữ THỌ, và kiểu này gọi long lân khánh thọ. Bởi trên dĩa 
có rộng đường đất, nên vẽ rành rẽ và tỷ mỹ hơn, tuy chén và dia cả hai đều cân 
xứng với nhau. Vảy may là gặp đặng cả hai, cái này bổ túc cái kia và đó là một 
khuyến khích lớn cho tôi ham theo cổ ngoạn. Trực kính 12,2em, cao 2,8em ảnh số 
26 A,B p1.20. 

27) Dĩa bàn “Khánh-Xuân thị tả, tuyệt mỹ, trực kính 15,5em, cao 2em. Số 
mục lục 117, mua tháng năm d.1 năm 1940, giá chỉ có năm chục bạc 50$00 của 
một người các chú bán đạo tên A-Hồng. ảnh số 27A,B pl 21. 

Còn ai ngu hơn tôi nửa, vì năm ấy, tôi mua được hai dĩa như vầy, tôi bỏ cù 
bơ cù bất, chạy giặc không mất, đem lên Sài Gòn, thất nghiệp chưa có chỗ làm, có 
một người nài tôi năm trăm bạc, tôi mừng như trúng số, nay hồi tâm nhớ lại uổng 
quá mà đã muộn rồi. Chớ chỉ còn, nay gởi cho một người ất có tiền ăn được mấy 
tháng. Nhưng nhờ nước đồng, nước sông mới dẫy, không có năm trăm bạc kia biết 
có sống tới ngày nay? Ấy cũng tại lúc đó chưa có eon mắt tỉnh như bây giờ, trời 
cho trân châu lại tưởng là hột cát. 

Nay làm thằng ấp cây chờ thỏ, có đĩa bàn, đĩa đầm, chén tống rồi, làm sao 
tìm được vài chén quân để “ráp” cho đủ bộ và sáng sớm uống trà trong bộ chén 
này ất cũng quên được tấm thân về già còn moi ruột để tìm chứ viết về “đồ chơi” 
mà cũng không ai thèm đọc. 

28) Không gặp chén quân uống trà, lại gặp chén này, hiệu “Khánh Xuân thị 
tđ”, giống hệt các món đã có, nhưng trộng hơn. Trực kính 9cm, cao 5em, mục lục 
số 631 mua ngày 18-10-1961 giá 800 bạc (ảnh số 18p. 12). Đây là chén ăn yến đời 
chúa Trịnh. Thấy loại Khánh Xuán, nghĩ lại đời Kiền Long còn thợ xuất sắc, chế 
tạo đồ sứ ngự dụng tuyệt thế, vậy mà ông Grandidier và nhiều nhà khảo cổ vẫn chê 
đè, chẳng qua họ chưa từng thấy “bleus de Huế” nên làm tàng đó thôi. 
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Bảng tổng kết về đồ Nội Phủ và Khánh Xuân, 


phải nhớ kỹ để lựa mua không lầm 


Trong 28 món tôi lựa thật kỹ Nội Phủ và Khánh Xuân, nay tôi sắp lại cho có 
thứ tự theo kiểu mẫu và tượng trưng, thì nên phân biệt như sau : 
Nội Phủ Thị Trung (có bảy món): 


1) Ống bút 767 

10) Chén ăn yến 30 

11) Dĩa nhỏ 11B 

12) Tô rạn nhiều 700 

13) Tô da trơn không rạn 
số 860 


Long lân 

lưỡng long 

lưỡng long 

long + long mã đeo thư 
kiếm 

long + long mã đeo thư 
kiếm 


Nội Phủ thị hữu (bốn món) : 


3) Quán tẩy 789 

4) Dĩa lớn mài cạnh 399 
8) Tô lớn 768 

6 đến 9) Bộ chén trà 


long phụng 
long phụng 
long phụng 


long phụng 


KHÁNH XUÂN thị tả (sáu món) : 


23) Tô lớn 732 


rồng và hai lân 


Quí hơn cả trong 
bộ môn 


Cổ hơn cả trong bộ 
môn 


Có trước kiểu 
Khánh Xuân 


Có trước kiểu 


24) Dĩa lớn 413 (mâm trầu) 1 rồng (mặt trước) 3 sư tử Khánh Xuân 


25) Chén tống 626 
26) Dĩa dầm 626bis 
27) Dĩa bàn 117 

28) Chén ăn yến 631 
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(mặt sau) 

1 rồng lớn, 1 rồng nhỏ 
long lân khánh THỌ 
long lân khánh THỌ 
long lân khánh THỌ 


Nội phủ thị đông 


14) Chén 953 (T.T.Đạm) Mai điểu, cũng là Mai trúc 


15) Dĩa bàn 759 Mai điểu, Mai trúc 
16) Dĩa 559 Hai lân trên mây sòi 
17) Dĩa nhỏ 568 Hai lân trên mây sòi 


Nội Phủ thị đoài (hướng tây) (ba món): 


9) Ống bút 565 Liễu và thủy tạ có 2 phụng 
18) Dĩa nhỏ 548 Liễu và thủy tạ 


Ống phóng 970 C.T.N. 

Nội phủ thị bắc (ba món): 
18) Dĩa 229 (có chạm chứ 
CHÁNH) 


20) Chén ăn yến 591 


Phụng trên mây sòi, liễu 


Liễu, thủy tạ, có bài thí 


Hai ông cối lừa có câu thi 


21) Dĩa trà 346 Cúc diệp có câu thơ 
Nội phủ thị nam (một món) 


22) Dáng bánh sáp 551 Cua và sen 


+ 
Chén T.T.Đạm quí 
hơn cả, vì biết gốc 
tích, khác ba dĩa 
kia là đồ mua 


si 
Cổ khí nơi tây phủ 


phủ chúa Trịnh 


Bắc là nơi, đặt ngự 
triều nên kiểu trang 


nghiêm 


+ 
Nam là nơi đặt trù 


viện, nhà bếp, nên 


vẽ cua sen. 


Một điều cần đặn nữa là khi mua món đồ nên nhớ kỹ, cổ vật đời Lê Trịnh, 
vẽ vời có ý thức lắm, hướng nào theo hướng nấy đều có nghĩa lý của nó, sai một 
nét cũng không được. Tỷ dụ dưới đáy đề *.... thị Nam” là hướng nhà bếp mà trên 
vẽ rồng, vẽ phụng, còn như đề: ..£h‡ bác" là chỗ thị triều mà vẽ cua còng, thì sái 
luật lệ nghi thức, tôi khuyên đừng mua là tốt hơn. Thậm chí, một cái tô vẽ “rồng 
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bốn móng rưỡi” (có một móng lép) và đề “... thị trưng”, món ấy không phải giả, và 
tôi khuyên nên mua ngay, nếu không tiền túi thì đặt cọc một số bạc thế chưn đừng 
cho sẩy vuột, vì đó là một “kỳ ngoạn” (pièce đe curiosité rare) đánh dấu buổi chúa 
Sâm tập tnh dọn đường lên ngôi báu một khi vua Lê Hiển Tông thăng hà, nhưng 
thiên bất dung gian, khiến cho vị sứ thần ông sai đi, nhè đốt tờ biểu cầu phong tại 
hồ Động Đình rồi tự tử, làm cho kế kia bất thành, thuyền chở sứ đoàn phải trở 
mũi về xứ không tâu xin vua Tàu được việc gì, và sau đó chúa Sâm cũng ém luôn 
không nói tới việc ấy nứa và kế đó ông lại mất trước vua Lê... 

VỊ sứ thần này, tên là Vứ Trần Thiệu, nên nêu gương thơm lại muôn thuở, 
tiếc thay sử sách ít nói đến ông. 

Nay tôi xin kể tiếp ba món như sau, cho đủ bộ vận “đồ sứ đời Hiệu Lê” mà 
tôi được biết : 

a) Bình tích ký hiệu: ““HẠNH TRIỀU THỤY CHẾ” đã có nói nơi phần trước 
số mục lục 665 (mua tại hẻm Kho đạn Sài gòn ngày 17-11-1961, giá 5.500 bạc). 
Trực kính 18em, cao 19,5em luôn và nấp; trực kính miệng 10em; trực kính nắp 
11em. Quai xách là hai quai đồng xỏ vô bốn mặt bợm “thao thiết” (tao tié), mỗi 
quai hai mặt bợm. Vòi vuông cong chứ § dài 11cm, tuy đã mẻ mất độ 0,Bem nơi 
miệng vòi. 

Vẽ tứ linh: long ngủ trảo, lân, qui, phụng (xem ảnh số 3 pÌ. 2). 

Đây là một bình tích lớn nhứt tôi từng được thấy, và lạ nhứt là mỗi linh thú 
vẽ tuyệt vời, thêm kèm một bài thi Hán tự, chép và dịch lại như sau: 


1) Long 

Vũ thí uân hành quá bát diên, 

Đo lai biến hóa diệu uô biên, 

Dục trí bất tự tư sinh trạch, 

Lục uị thời thành chánh ngự thiên, 
2) Qui 

Trạc trạc linh phong lạc thủy my, 
Xích uăn chu tự tiết nguyên kỳ; 
Thánh triều cận dĩ uô nghỉ sự, 
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Tùy ý liên hoa điệp thượng hị. 

Dịch tạm: 

Mưa bay mây cuốn tám phương rồi, 

Biển hóa từ xưa khéo tuyệt uời; 

Muốn biết tư sinh ơn thẩm khắp, 

Sáu hào Kiền tượng ngự ngôi trời. 

Chú thích — Sáu hào Kiền tượng là sáu hào tượng trong quê Kiền ở trong 
kinh Dịch. Đại ý nói: làm vua là nắm giử cái dương khí của sáu hào, để khống trị 
cái tượng trời. 

Hãy hẩy gió thiêng bến Lạc kia, 

Nét son chữ đỏ thực tân kỳ; 

Thánh triều nay đã đều tin cậy, 

Trên lá hoa sen thích hả hê, 

Chú thích — Bến lạc, tức Lạc thủy, phát nguồn từ phía đông bắc núi Tủng 
lĩnh, thuộc hai huyện Thượng Lạc và Hoằng Nông đến Củng huyện, chạy vào sông 
Hoàng Hà, đất Trung Hoa. 

(Hai bài thi nầy viết làm bốn hàng, từ trên xuống dưới, và ở giữa khoảng đầu 
rồng đuôi qui. Con qui này vẽ lưng đội cuốn thơ, miệng phun mây có sòi, mây bay 
lên vấn vào cái vòi ấm, xem rất linh động). 

3) Lân 

Ảo hóa huyền hiêu bách thụy thân, 

Tây xuyên xích từ tụng chân chân; 

Như kim thánh đức chu trung ngoại, 

Nhậm đạp dung dung cửu mạch xuân. 

4) Phụng 

Bồng lai uân noãn dưỡng ăn chương, 

im khuyết nguy nguy dẫn kháng trường 

Mạc đạo Tần lâu nhỉ nữ sự, 

Phi lai đoan thị Uị quân uương. 

Tạm dịch : 
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Sao hư` trấm phúc hóa uào thân, 
Dân chúng Tây Xuyên? hát mấy uần; 
Nay khắp trong ngoài nhờ đúc thánh, 
Đầm đìa đường cái cảnh uui xuân. 


Non Bồng” mây ấm giúp uăn chương, 

Cất giọng hát uang ca khuyết uàng; 

Bọn gái lầu Tần không đáng kể, 

Về đây là uị đấng quôân uương. 

Bình tích nầy, theo lời người bán, ông mua ở Bình Định trong một. gia đình dòng 
đối nhà Tây Sơn. Hôm tôi đi mua, có anh Trần Thanh Đạm đi theo và anh nói đó là 
một vật hy hứu vốn là vật ngự dụng đời Khang Hy (1662-1722), theo sách anh từng 
xem thì ắt chế tạo để dâng vua này vào lễ lục tuần năm Tân Sửu 1721, (lễ này mừng 
vua không phải năm ấy được sáu chục tuổi nhưng đã trị vì sáu chục năm). 

Lúc ấy tôi vui miệng đưa ra giả thuyết có lề vật nầy do một sứ bộ của chúa 
Tĩnh Vương mua được hoặc xin vua Thanh Kiền Long ân tứ đặc biệt để về dịp tứ 
tuần khánh thị chúa Trịnh Sâm năm 1778, vì Chúa thọ bốn mươi bốn tuổi, sau 
năm 1789 mới mất. Anh Đạm khuyên tôi không nên đứng đó mà đưa giả thuyết ba 
lăng nhăng, và một hai đốc thúc tôi mua, cho rằng ít khi gặp đồ ngự dụng Khang 
Hy vừa khéo, thanh nhã và toàn bích như cái bình tích nầy. 

Tôi thắc mắc và ngán vì số bạc 5.500 lúc ấy (1961), không phải nhỏ. Nhưng 
rốt lại, tôi nghe lời anh Đạm mua để dành. 

Về cách trình bày và vẽ vời của cái bình lớn này thì là tuyệt khéo. Da trơn 
như thoa mỡ. Dưới đáy đề bốn chữ THẠNH TRIỀU THỤY CHẾ trong hai vòng 
tròn tuyệt mỹ. Vành đáy có lần cắt sâu là triệu chứng của cổ vật chánh Khang Hy 
không chối cãi, hai bên vòi, vẽ hai bài thi chứ như dao cắt, bên tả chấm long ngũ 


(1) Sáo hư là sao huyền hưu là một vì sao trong tòa nhị thập bát tú. 

(2) Tây Xuyên là các miền ở phía tây tình Tử Xuyên bên Trung Hoa. 

(8) Non Bồng, tức Bồng lai là tên một trái núi ở giữa biển, nơi các vị thần tiên ở, hiện nay vẫn truyền 
rằng ở phía đông biển Bột hải, đối diện với núi láo thiết sơn, thuộc Liêu đông bán đảo 

(4) Lầu Tân là nơi ca lâu, vũ quán của bọn ca nhỉ hát trên bờ sông Tân hoài, thuộc Nam kinh, do thời 
nhà Tần khai sáng, nên gọi Tần lâu. 
(bản phiền âm dịch nghĩa và chú thích của ông Hoàng Đầu Nam). 
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trảo, bên hứu tách phụng phi, dưới vòi về quí phun máy, sau lưng đổi chiếu với qui 
là long mã bay trên ngọn thủy ba dợn sóng. Vừa cân đổi vừa thanh thản nhẹ nhàng, 
hỏa vân và mây sôi chấm phá có độ và chừa rất nhiều khoảng trống cho thấy nét 
đẹp của men trắng sứ ngự chế. Lấy cây thước đặt vào hông bình, xây một vòng 
thấy thẳng bon không một chỗ phình hoặc hủng, quả do tay thợ lành nghề. Trên 
vành miệng, vé một vòng hồi văn dây kết tụi rất đều đặn. Ngó xuống đáy bình thấy 
lợn cợn như “họng heo”, một triệu chứng khác của cổ khí đời Sơ Thanh Khang Hy 
thạnh triều. Lấy nắp đậy bình lại, thấy nắp lành lẽ, rà khít với miệng bình, trên 
vê hai chim phụng bay đuổi theo nhau chung quanh một cái nút tròn để dễ nắm, 
còn nguyên vẹn. 

b) Một cổ vật thứ nhì nên sắp vào bộ Nội Phủ sẻ Khánh Xuân là một tô 
thật lớn, nhưng đã bể và ráp lại, không đề niên hiệu chế tạo, nhưng xét theo nước 
men và lối vẽ thì rõ là đồ ngự dụng thuở trào Khang Hy, tức khoảng Mạt Minh Sơ 
Thanh. Con rồng vê bốn móng, nhưng nét mặt bậm trợn, mắt lồi, râu dựng ngược, 
hai râu mép vểnh tới trước, mồm há, răng nanh chơm chờm, trông thật là oai phong 
lắm liệt, đặc biệt nhứt là vẽ cặp mất lé xẹ, một triệu chứng của “rồng đời Khang 
Hy". Có hai rồng rượt nhau kiểu nầy gọi kiểu "rồng rượt cắn đuôi", khác với kiểu 
“rồng đâu mặt” tức “lưỡng long chầu nhựt"”. Một con rồng rượt theo chứ THỌ vẽ 
đủ (nguyên chữ) một rồng nứa rượt theo chữ THỌ khác, vẽ ẩn trong mây, và mấy 
đóa mây này vẽ thật lớn, vẽ làm hai lớp, giữa hai lớp mây ấy, vẽ thêm đủ các kiểu 
“hồi uăn” nhỏ mịn nhưng rất rõ nét, từ hồi oăn ?a¿ dị, đến hồi uăn miếng chả hoặc 
“đa qui”, “mai phiến”, v.v... mình rồng điểm từ vảy một, nhưng không vẽ nguyên 
hình và vẽ khi ẩn khi hiện trong mây sồi, dưới chán tô thì vẽ thủy ba dợn sóng, 
nước bủa vòi trông thật lạ mắt, quả nhiên lối vẽ của một người lão luyện, làm chủ 
được ngòi bút của mình và ngòi bút ấy phải là của người đã đoạt được sự mầu nhiệm 
của mỹ thuật, của thiên công, ngồi bút của các tay sư tổ đời Mạt Minh Sơ Thanh, 
và sau này của một Đường Anh tuyệt thế đời Kiền Long mới phải. Tôi định chúa 
Trịnh đã lấy kiểu những tô như vầy gởi qua Trung Quốc làm kiểu mấu để vẽ những 
loại Nội Phủ và Khánh Xuân, nên nay ta trông thấy là bắt tưởng tượng và liên 
tưởng như vậy. 

Tô này ghí số mục lục 763 mua ngày 28-3-1963 của ông Trương Lâm 1.600.$000. 
Trực kính 26,5em; cao 10,5em (xem ảnh số 28 pÍ. 22). Trên miệng có bốn sợi tóc (lần 
re Pháp gọi cheueu) và một chỗ bể hai miếng ráp lại theo lối xưa đóng cúc đát thauÌ 


(1) Ngày xưa, chưa biết keo gì chắc để gắn đồ sứ bể, nên mỗi lần có cổ sứ hư, muốn ø bế lại để dành, thì 
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Về ba kiểu độc đáo sứ Khang Hy để làm mẫu về trên đồ ngự chế 
Khánh Xuân, Nội Phủ 


Về cách vẽ rồng trên đồ ngự chế “Nói Phử” và “Khánh Xuân”, nghiệm ra 
khéo không chỗ tả, và so sánh với loại sứ cổ tiền triều, thì ắt lấy kiểu trong những 
sứ cổ đời Khang Hy, rà sau đây tôi xin ghỉ lại ba món độc đáo đã thấy, đó là: 

1) Tô lớn vẽ trong vẽ ngoài, “độc long bốn móng”, mục lục số 896 của ông 
CTN (Cổ Trung Nguơn) bề cao 125mm; bề trực: 255mm. 

Cầm trên tay rất nặng, là một triệu chứng tốt, đồ cổ đời Khang Hy (1662-1722). 
Hiệu ký, vẽ một cây bút xuyên qua khánh ngọc, kế bên có cây như ý, hiểu là “Bứ 
khánh như ý”, đó là triệu chứng thứ hai chắc chắn đồ đời Khang Hy (lúc cấm để 
hiệu vua này trên đồ sứ) (sắc chỉ cấm từ năm 1677) (Đinh Ty) 


Nét vẽ thật là mạnh mẽ, thần tình. Rồng đời Khang Hy có đặc điểm là con 
nào mắt cũng lé xẹ, vì thợ muốn cho thấy mắt trợn một cách dữ tợn, và rồng Khang 
Hy quả thật là linh động, trông vào hồi lâu tưởng như rồng có thể thoát ra khỏi 
món đồ bay cao vút tận mây xanh. Rồng mấy đời sau này, vẽ tuy khéo thật, nhưng 
trông như “rồng vẽ” “rồng thêu”, tuy vẫn khéo nhưng kém phần linh động. Đời 
Khang Hy là thời kỳ phục hưng của văn hóa và đồ sứ Trung Hoa: nhà Minh đã 
mất, nhưng các nghệ sĩ có biệt tài vẫn còn đó; nay gặp một ông vua minh quân 
biết nâng đỡ và khuyến khích tài nghệ, vả lại trong nước nạn loạn ly cướp giết đã 
dứt và một đời mới đại thái bình vừa mở màn, cho nên các nghệ sĩ đua nhau thi 
thố tài nghề, lấy hết tâm lực ra phụng sự một vua biết trọng nhơn tài. Thêm nữa, 
đời ấy đức tìn còn mạnh, rồng là vật linh, chắc chắn là có thật, nên vẽ với hết tất 
cả niềm tin. Không như sau này, người thợ chỉ biết nhái và bắt chước kiểu xưa, 
nên hình vẽ chẳng là hình giấy? 


thợ chuyên môn đục lỗ nhỏ rồi dùng kim cúc bằng thau làm móc, móc những miếng bể vào nhau, 
vẫn dính khắn và chắc chấn lắm, hfềm vì cái thẹo thấy cảng thêm rõ rệt và xấu. Ngày nay, bên Âu 
Mỹ có chế ra keo màu vàng vàng, một thứ sệt sệt và trắng, khi dùng pha hai thứ với nhau và lấy đó 
gắn đồ sành chắc lắm, gặp nước sôi không rá, nhưng phải khéo tay... Vì một lần gắn nếu hư gỡ ra 
không được nữa. 
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Cái tô 896 “độc long bút khánh như ý "nầy quả là hi hữu. Khen ông Ngươn 
mới tập chơi mà đã có con mắt tinh đời. Giá 15.000 đã trả, nay phải nhơn thêm 
20 lần lớn hơn mới xứng. 

9) Một cái tô khác, Ông Ngươn cũng khéo lựa là tô số mục lục T17, đưới đáy 
không đề hiệu. Cao 150m/m; trực kính 260 m/m (xem ảnh số 30 A,B pl 23.) 

Tô này toàn hảo, đứng gáy, kiểu “lòng chuông”. Vẽ hai rồng trong đám mây 
tản vân, tức mây tan nát lơ thơ; vẽ rất ít để cho thấy nền trắng tuyệt đẹp của da 
sành hảo hạng. Màu lam của tô này là loại “thanh lực” chánh “!amn Hồi” (bleu 
musulman) thứ thiệt cho nên xanh ngắt màu da trời, nay thời gian đem lại một nét 
lạc tỉnh tô điểm thêm, càng tăng vẻ độc đáo. Người nào ngày xưa phóng tác kiểu 
con rồng này phải là một tay vẽ tỉnh xảo vô song, vì vẽ rất ít nét mà trông rồng 
như sống. Nhờ da trắng phản ứng với màu lam đậm, nên hai rồng rất nổi, nhìn 
hoài không biết chán. Tô này cũng nặng và nét vẽ đơn sơ ấy đã gợi cho phái Đường 
Anh vẽ lại trên đồ sứ Khánh Xuân và đồ Nội Phủ những giao long của thời đại 
Kiền Long, Chúa Trịnh, không kém phần xuất sắc. Có thể nói : rồng vẽ đời Khang 
Hy hùng tráng, còn rồng đời Kiền Long được phần tinh xảo không thua. Tô 71? 
nghe nói mua đến 150.000 đồng, nhưng giá thử để đến ngày nay ắt phải trả giá 
gấp năm gấp sáu lần, và phải có gan mua những giá đó mới có đồ trân ngoạn tốt, 

3) Món thứ ba đời Khang Hy là của nhà. Đó là cái chóe thật lớn cao 51cm; 
bề trực hông đo 39cm, trực nơi miệng đo 20em; số mục lục 207? mua ngày 30-7-1942 
của Ngô Thị Son và Phạm Duy Thanh, 81-B đường Galliéni, nay là đường Trần 
Hưng Đạo (Sài Gòn), giá 300 đồng bạc (bạc 1942 không phải bạc 1972) 

Vẽ hai rồng bốn móng ẩn trong mây sòi, chỗ xanh đậm chỗ xanh lợt, màu 
xanh khác bực tương phản nhau để cho thấy “âm dương” phân minh, hai con linh 
long trợn mắt, đựng tóc gáy xanh om, sừng chừa trắng có gạc có nhánh y như sừng 
nai, hai sợi râu mép gió thổi bay tới trước rất dài, cả hai giao long nầy đều cất đầu 
lên kiểu gọi “long thăng”, và thú thật từ khi biết chơi đồ cổ đến nay tôi chưa thấy 
kiểu vẽ rồng nào hay hơn kiểu rồng cái chóe lớn này, dẫu rồng vẽ trên sứ cổ đồ 
Nội Phủ chưng bày nơi viện bảo tàng Huế đô cũng chưa “mạph” bằng. Nhưng nói 
lấm, người ta cười “mèo khen mèo dài đuôi”. Chóe không có hiệu; khu chửa trống 
không tráng men, theo kiểu gọi “khu khoanh măng”, là triệu chứng đích thực đồ 
Khang Hy chánh hiệu. Ngày nay da chóe đã lạc tỉnh rất nhiều, chỗ nào lồi lên thì 
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mòn lỳ, chỗ nào sâu xuống thì còn bóng láng, và đều đều như vậy y như da hột vịt 
ấp gần nở, vì vậy danh từ chuyên môn gọi “mòn kiểu da hột vịt lộn", Pháp gọi 
“oeufpourri”. Ông Phạm Duy Thanh, chủ trước của cái chóe phân trần với tôi rằng 
xưa kia ông làm đốc công coi làm đường từ Quảng Trị qua Lào, và ông nài cái chóe 
nầy và một cái chóe khác (mục lục số 208-VHS) của một ông cai tổng Mọi mà ông 
cha đã chứa vua Hàm Nghỉ trên con đường lưu vong chống Pháp năm Ất Đậu (1885). 
Sở di chóe mòn lỳ quá nhiều, vì người đồng bào thượng của bộ lạc ông cai tổng cầm 
đầu, đã nịt nó trên lưng nhiều năm như vậy, may sao nó không bể cũng không hề 
hấn chút nào, chỉ nước lỳ thì quả bàn tay nhơn tạo khó bắt chước giả y như vậy 
được. Tôi nghe sao viết lại làm vậy, vả lại tôi mua cặp chóe xong, đến bứa lại chở 
về, người vợ ông Thanh là bà Son, dùng dằng không nở rời, nhưng bút sa gà chết, 
tiền ông chồng đã trót nhận của tôi rồi, thì chỉ còn nước đê cặp chóe được chở đi. 
(xem ảnh số 40 A,B pl 30) 


Tôi chắc như đình đóng cột rằng phái Đường Anh đã dựa ba kiểu nầy mà vẽ 
rồng trên đồ sư Khánh Xuân và đồ ngự dụng Nội Phủ sau nầy, 


Trong ba món kể trên, cái tô 717 và cái chóe 207-VHS, đầu không đề hiệu mà 
tôi dám định quyết là thuộc đời Khang Hy, là vì tôi xét theo nét vẽ, lạc tỉnh và 
sức nặng khi cầm trên tay của hai món ấy. Không để hiệu vì thuở ấy chưa ổn định, 
nhà Minh tuy mất, nhưng người nghệ sĩ có nhiệt tâm với nước nhà vẫn còn nằm 
nuôi ông vua cũ và chế độ nhà Minh cú. Tôi dám chắc đây không phải là đồ của 
thời kỳ tiếp nối Mạt Minh — Sơ Thanh (Pháp gọi période de transition (sau 1690) 
vì thuở Mạt Minh, thợ thầy thấy mất nước trước mắt nên đều xính vính, vẽ không 
có tỉnh thần được như trên hai món nầy. Tôi chắc đây là đồ đời Khang Hy vừa lên 
ngôi, thợ đã tỉnh hồn nên vẽ rất khéo nhưng còn chút cựu tình với cố vương nên 
không đề niên hiệu nào cả. Đến như cái tô ký “bú khánh như ý” tôi lại định tuổi 
là sau năm Định Ty (1677) vì có lịnh cấm đề niên hiệu vua trên đồ sứ, nên thợ 
phải lựa dấu hiệu khác biệt để ghi trên đồ sứ, và vì đây là đồ ngự dụng, nên hiệu 
ký phải lựa cho thật cầu kỳ. Bút khánh như ý, ý nghĩa đã thâm trầm, nét vẽ thêm 
tài tình, cái tô 896 phải lắm duyên mới được làm chủ nó. 

Để kết luận, tôi nói đồ Khánh Xuân và đồ Nội Phủ là đồ “sứ cổ quí và sang 
nhứt. Nó được một vẻ độc đáo khác là toàn đồ của nước ta ký kiểu cho thợ Tàu 
làm theo. Tóm lại muốn chơi quí phẩm thì nên chọn Khánh Xuân và Nội Phủ. Muốn 
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chơi có bản lĩnh thì nên kén đồ có thơ nôm và đồ đời Tây Sơn. Ngoài ra đều mua 
và sưu tập được nhưng nó là đồ Tàu, và đồ Tàu mua hoài còn hoài không bao giờ 
hết. 

Để cạn tàu ráo máng với đề Khánh Xuân uà Nội phủ, tức đồ sứ ngự dụng, tôi 
xin trở lại trong trương này, với ống giắt giấy, giất bút hình cuốn thơ (thủ quyển) 
số mục lục 853-VHS, ảnh in nơi pl.56, fig.ð6 sau chót tập số 4, mà cho đến nay tôi 
chưa giải thích vật ấy là gì và thuộc đời nào chế tạo. 

Cốt ý của tôi là để khiêu gợi tánh tọc mạch của quí độc giả. 

Nay tôi xin cắt nghĩa: ống này: bề cao độ 25em; bề trực 18em, bề dày (tức bề 
ngang) 9cm. Ống uẽ san ¿hủy tuyệt khéo, hình thẳng thóm và thanh nhã, giống tờ 
giấy cuộn lại, góc gãy làm sao, tờ giấy cong làm sao, trông hệt như đó là “giấy cuốn” 
chớ không phải vật nắn bằng đất nung, thành đồ sứ. 

Nói về cách vẽ vời thì tỷ mỷ từ chút, vẽ san thủy theo điệu tế ví kỹ lưỡng: 
núi đứng sựng có “huyền nhai” (tức sườn núi cao dốc như đá treo dựng ngược), 
mặt tiền cái ống,vẽ trên chót đỉnh có cây tùng cao ngất trời, có hai con dơi thật 
lớn, bay trên không trung, đem lại điềm phước; dưới sông có chiếc thuyền đang lướt 
sóng có người giữ lèo lái kỹ càng, nhà cửa phố xá trên bãi san sát trông thật vui 
mắt, nơi vòm cửa sổ còn thấy bóng người ngồi đọc sách, trên cầu vòng nguyệt có 
hai người lom khom vái chào nhau, và xa thêm một độ đường, trên một chiếc cầu 
khác bắc ngang mặt nước, có hai người cùng gặp nhau, người này chỉ đường cho 
người kia, dưới chân cầu có một ông lão ngồi câu cá. Mặt hậu cái ống, vẽ một ông 
lão vác cuốc trên vai trở về xóm cũ, lơ thơ chấm phá mấy hàng núi và dãy cây xa 
xa, trông cảnh thật là cô liêu tịch mịch... 

Ống này men mờ da đá, da sành lợn cợn theo kiểu nhà chuyên môn gọi “men 
nếp“ nét bút điêu luyện không chỗ chê, hoàn toàn đó là một bức tranh không lời, 
một bức họa đầy đủ lấy nó, xinh xắn và có duyên đến nỗi nếu viết thêm một bài 
thi hay phẩm đề một câu chứ nào là cũng bằng thừa. 

Nếu ba món kể trang ở trước đây thuộc điệu phóng tác “tõ bút”, gân guốc 
hùng vĩ, thì ống giất bút số 853-VHS này là một điệu kiệt tác “oấn bứt” tuyệt mỹ, 
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“uẽ đếm từng nét bút được", và dẫu không đề niên hiệu, tôi cũng mạnh dạn định 
quyết ống này là đồ sứ ngự dụng đời Kiền Long và nếu cho phép tôi nói thêm, thì 
tôi đám định đó ắt là một dí vật có một không hai sót lại của phái Đường Anh, 
kiểu họa: tứ dân tứ thủ sĩ nông công thương hoặc ngư tiều canh độc. Mua ở Huế 
ngày 17-8-1966, chỉ có 4.000 đồng. 
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CHƯƠNG III 


ĐỒ SỨ ĐỜI TÂY SƠN CÓ ĐỀ THỊ NÔM VÀ KHẢO VỀ HAI 
BỘ CHÉN TRÀ ĐỜI VUA GIA LONG: NIÊN HIỆU GIÁP TÝ 
(1804), KIỂU MAI HẠC LÀM NĂM QUÍ DẬU (1813), HIỆU 
NGOẠN NGỌC 
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CHƯƠNG II 


ĐỒ SỨ TÂY SƠN CÓ ĐỀ THỊ NÔM VÀ HAI BỘ CHÉN TRÀ 
ĐỜI GIA LONG: GIÁP TÝ VÀ MAI HẠC. 


DẪN. Đáng ra, trong chương này, tôi phải viết về đồ sứ đời Tây Sơn trước, 
rồi mới viết đến đồ sứ đời vua Gia Long. Như vậy mới thuận chiều lịch sử. Nhưng 
nay tôi xin mạn phép đổi ngược thời gian, và trình bày một cách khác. Ấy cũng vì 
tôi muốn tưởng niệm một ông bạn tri kỷ xấu số, tôi muốn nhắc đến anh Trần Thanh 
Đạm, mới mất tại Cây Quéo (Gia Định) hôm 4-1-1972 vừa rồi. Số là trước đây, tôi 
có đăng một bài luận khá dài về bộ chén trà làm năm Giáp Tý (1804) và bộ chén 
Mai Hạc của sứ bộ năm Quí Dậu (1813) (báo BÁCH KHOA số 13 đề ngày 15-1-1960). 

Sau đó, anh Trần Thanh Đạm viết một bài xuất sắc, nhan là"ếm chén uà đồ 
xươ" đăng trong Văn hóa nguyệt san số 52 tháng 7 năm 1960. Trong bài, anh đưa 
lý luận xác đáng của anh và dĩ nhiên là có nhiều chỗ không phù hạp với lập luận 
của tôi. Tôi học khôn với anh Đạm không ít. Nay anh đã mất, tôi viết sách trở lại 
vấn đề nêu trên. Tôi không muốn giành phần phải về tôi và yểm công một người 
có tài nhưng mạng bạc là anh Trần Thanh Đạm. Vì vậy, tôi xin phép báo Bách 
khoa và báo Văn hóa cho phép tôi đăng lại đây hai bài kể trên, phần ai nói đúng 
ai nói sai, dám nhờ độc giả cao minh xét lại. 

Sau đó, tôi sẽ trở lại vấn đề chánh là “khảo oề đồ sứ triều Tây Sơn”. Vì vậy 
mà tôi gọi “đảo ngược thời gian". Không khác trong nhiều tuồng chớp bóng, phần 
kết thúc chớp trước rồi mới chớp qua đề tài chánh. Như vậy, ước gì câu chuyện 
được thêm gay cấn và hấp dẫn, hơn chăng? Ban đầu tôi có ý đăng tiếp trong chương 
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này bốn bài báo tôi đã đọc và thấy đó là nhứng tài liệu cần phải biết về cái chết 
của vua Quang Trung và lăng tẩm của ngài, phần xác đáng của các bài ấy sau sẽ 
xét lại. Nhưng nay tôi lại thôi, không đăng, một là e rườm rà câu chuyện, hai ngại 
vấn đề quyền tác giả khó giải quyết. (Vậy xin quí độc giả nào thích khảo sử hãy 
tìm mà đọc). 

Bốn bài nói đó là: 

1) Vua Quang Trung chết vì một liều thuốc độc của Ngọc Hân công chúa (bài 
của ông Nguyễn Thượng Khách, đăng trong báo Phổ Thông số 62 năm 1961); 

9) Chúng ta có nên tin rằng vua Quang Trung chết vì liều độc dược của công 
chúa Ngọc Hân hay chăng? (bài của ông Trọng Lai cực lực phản đối bài trên đăng 
trong Bách Khoa số 112 năm 1961); 

3) Lăng hoàng đế Quang Trung (bài của cố giáo sư Nguyễn Thiệu Lâu, đăng 
trong Bách khoa số 99 năm 1961); 

4) Nhân đọc bài “Lăng vua Quang Trung của ông Nguyễn Thiệu Lâu”— Bài 
trả lời của ông Bửu Kế, đăng trong Bách Khoa số 102 ngày 1er-4-1961. (Trong bài, 
tác giả đưa tài liệu chứng minh rằng ngôi mộ của ông Nguyễn Thiệu Lâu chỉ, không 
phải của hoàng đế Quang Trung). 


KHẢO VỀ HAI BỘ CHÉN TRÀ ĐỜI VUA GIA LONG:' 


a) Bộ chén ba quân một tống, làm năm 1804, đề hiệu “Giáp Tý”: số mục lục 
254 VHS (ảnh số 5 pl 3). 

b) Bộ chén bốn quân một tống kiểu Mai Hạc, hiệu “NGOẠN NGỌC", chế tạo 
năm cụ Nguyễn Du đi sứ năm Quí Dậu (1813)(số mục lục 307 VHS, ảnh số 31 A,B 
pl 24) 

Kể về chén trà xưa, tôi thấy cúng khá nhiều, duy có hai bộ này, theo tôi là 
lạ nhất: bộ Giáp Tý (1804) và bộ Mai Hạc (1813). 

Trước khi vào đề, tôi xin nhấn mạnh rằng: “mỗi món đồ xưa là một sèÈ liệu 
uô giá, một bằng chứng hiển nhiên, đích thực của một thời đạt đã qua." 

Để bàn thêm cho ra lẽ, tôi sẽ dẫn chứng như sau: 

Đối với hai bộ chén quí này, tôi nghiên cứu đã khá kỹ càng, tôi đám cam đoan 
và xác định một lần nữa, đó là đi tích: 
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— Năm 1804 (bộ Giáp Tý) (Gia long đệ tam niên), với hai câu Hán văn: 

“Thúy sắc dụ xuân noän, 

Kiên tâm nại tuế hàn. (chữ "tuế" ban đầu tôi đọc ra chữ "khổ`). 

— Năm 1813 (bộ Mai Hạc) (Gia Long đệ thập nhị niên), với hai câu lục bát nôm: 

“Nghêu ngao uui thú yên hà, 

Mai là bạn củ, hạc là người quen". 

Tục truyền, Nguyễn Du sáng tác hai câu thi nôm này trong kỳ đi sứ năm Quí 
Dậu (1813). (Nhờ biết chắc bộ Mai Hạc“ làm vào năm Quí Dậu (1813), có ký hiệu: 
“Ngoạn Ngọc”, nên căn cứ theo tài liệu đó, tôi dám quả quyết lò sứ “Ngoạn Ngọc” 
đồng thời với vua Gia Khánh nhà Thanh và vua Gia Long nhà Nguyễn. Nhưng 
nếu có người hỏi tôi lò sứ nầy ra đời năm nào và thôi làm từ năm nào, thì thú thật 
tôi tra cứu chưa ra và chưa đủ sức trả lời câu hỏi mắc mỏ ấy.) 


Đến như tại sao tôi định cho hai bộ chén trà nầy làm vào đời Thế tổ nhà 
Nguyễn, thì sau đây là phần lập luận của tôi. 

1.— Bộ chén Giáp Tý. 

Bộ chén này vẽ hai cây tùng già cần cỗi, mạnh mẽ, theo kiểu “cổ tùng chiếu 
thủy"), đứng giữa không trung; kèm bên có đề hai câu: 

“Thúy sắc du xuân noãn, 


Kiên tâm nại khổ hàn". (chữ "khổ", về sau mới biết đúng ra là chữ “tuê” “kiên 
tâm nại tuế hàn”. Dịch nôm: 


Xanh biếc dạo xuân ấm, 
Lòng bền chịu rét đông (như cây tùng giữ trọn tiết mùa đông (tuế hàn tùng bái). 


Dưới đáy cái dĩa bàn, có đề bốn chứ Hán, đóng trong khuôn vuông vức: “GIÁP 
TÝ NIÊN CHẾ" (lấy năm làm hiệu). 


Còn trên chén đống và trên ba chén quán, vì không đủ chỗ, viết trọn bốn chữ 
này không được, nên bỏ bớt đi hai chữ, thâu gọn lại, đề vỏn vẹn “Giáp Tý”. 

Trong bộ chén, có năm món: 

— Một dĩa bàn, còn nguyên vẹn, rất xinh, kính tâm 155mm. 

— Một chén lớn, có nứt đường vì quá cao niên, kính tâm 66mm, bề cao 36mm. 


(1) Cổ tùng chiếu thảy: tùng già, nhánh oằn giọi bóng xuống nước. 
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— Ba chén nhỏ, kiểu “mắt trâu, lật đật”, còn toàn hảo, kính tâm 66mm, bề 
cao 40mm. 

Cả bốn chén này đều rạn theo cách rạn da rắn “xà uăn khơi phiến” (craquelé 
en peau đe serpent). 

Riêng dĩa bàn, kiểu lòng trứng, không một chút tì, thì không rạn, da trắng 
màu trứng diệc (bÌane oeuf de hóron).` 

Diĩa bàn này, không lớn không nhỏ, vừa đủ chỗ chứa ba chén quân. Ngoài ba 
chén quân, còn thêm một chén tống, trộng hơn chén quân một đỗi, và bởi dĩa không 
còn chỗ nứa (cố ý như vậy), nên phải úp chén tống ấy lên trên một chén quân, 
thành thử mới dòm sơ qua, tưởng chừng trọn bộ có ba chén (một lớn hai nhỏ), kỳ 
trung, như đã nói, có cả thảy bốn chén, hai quân để lộ, một chén quân thứ ba để 
núp trong chén tống nên không thấy rõ. Kiểu chén này có chỗ bất tiện, vì đối với 
người nào chưa thành thạo, hay lơ đểnh không để ý thì khó tránh sự rủi ro đáng 
tiếc xảy ra: hoặc đụng chạm làm khờn mẻ cái chén “không thấy”, hoặc làm rớt làm 
bể là sự thường không ngừa trước được. 

Nhưng kiểu chế làm vầy là thâm ý của người nghĩ ra, có lẽ là sáng kiến của 
đức Cao hoàng (Gia Long), vì muốn ám chỉ ba đạo quân thời đó: một đạo giữa,trung 
quấn, do chúa là chủ soái, bổn thân cầm đầu, hay giao cho một đại tướng cai quản, 
(tỷ dụ trung quân Nguyễn Văn Thành) còn hai quân kia, muốn gọi là điền, hậu, 
hoặc (đ, hứu chỉ cũng được. Xin chớ quên, vào năm 1804, Thế tổ vừa khai cơ dựng 
nghiệp xong, nên tỉnh thần thượng võ của người còn cao lắm. 

Nói đến đây là cùng tột sự hiểu biết của tôi về bộ chén trà ba quân một tống này. 

Còn một việc quan hệ hơn nứa, và đáng lưu ý hơn nứa, đến nay chưa ai khám 
phá ra, là trên bộ chén Giáp Tý, cũng như trên vài món kiểu Mai Họẻ, và những 
đồ sứ men lam, tục danh gọi theo Pháp là “öieus de Huế ", thỉnh thoảng thấy vẽ 
thêm một lá cây và hai chữ: một trong ô tròn, một trong ô vuông, để đóng khung 
câu đối hoặc bài thi, như trong hình in nơi pÌ.34 hình A. 

Ba đấu hiệu ấy làm cho tôi bối rối và cho đến hôm nay, trên dưới bốn năm 
tươi năm vùi đầu vào sách vở, tôi khảo chưa ra manh mốì?. Tôi vẫn không đồng ý 


(1) Dia góe tròn kiểu đía lồng trưng, danh từ chuyên môn cúng gọi “dĩa dáng bánh sắp, vì khi xưa 


người đi lấy sáp trong rừng đem về đổ khuôn trong loại chén dĩa hình dáng như vậy.(xem hình) 
(2) Sau rõ lại có người bảo vòng tròng đề chứ “sơn”, ð vuông đề chữ “đấu” (sao bắc đầu) thay vì chữ “ 
"xuyên". nhưng đây không phải là một quí luật nhứt định, vì có nhiều món vẫn đề hai chữ khác. 
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với các khảo cứu gia có tánh qúa tin với các niên hiệu đề sẵn, theo tôi một khi đồ 
sứ Tàu nổi danh được các nước Âu Mỹ quí chuộng, thì có khó gì các nước tân thời 
Hoa Nhựt, ký kiểu lại rất nhiều, nếu quá tin thì lầm ngay. 

Theo tôi, mỗi khi gặp đồ sứ có đề niên hiệu, tỷ như Khang Hy hay Kiền 
Long, thì không nên vội tin đó là đồ vật làm vào thời kỳ hai ông vua này đang trị 
vì. Hiểu như vậy là lầm chết đi, và phải coi đi coi lại, xem xét lâu ngày và kỹ lưỡng 
lắm mới được cho. Tôi từng hỏi nhiều nơi đúng đắn, như ở viện Guimet tại Paris, 
nhứt là ở Bác vật quán ở Đài Bắc, nhưng không nơi nào trả lời cho tôi vừa bụng. 
Cái lá cây, chứ trong khoanh tròn và chứ trong ô vuông này là ba nỗi thắc mắc của 
tôi từ xưa nay. Tôi định một khi nào có dịp thuận tiện, chỉ còn một chỗ này tôi 
chưa đến, là viện Ăng lê Briish Musewm ở Londres, trong các cổ vật bằng sứ họ 
mang về nước sau trận xâm nhập hoàng cung Bắc KinhÌ, làm gì cũng có vài món 
có ghi ba dấu hiệu này, khi ấy tôi sẽ căn cứ vào năm thu thập hoặc năm ghỉ bộ, 
và lấy đó làm chắc, thì họa chăng ba dấu hiệu ấy sẽ tạm bớt bí mật đối với tôi, và 
tôi sẽ biết rõ đồ chánh hiệu Khang Hy, Kiền Long, hoặc có dấu hiệu Ngoạn Ngọc, 
Như Ngọc, Chánh Ngọc, v.v. làm trước những năm nào. Sỡ đi tôi định ninh muốn 
xem xét tận mắt và tôi không phương cậy nhờ nhứng nhà chuyên môn có mặt tại 
chỗ xem hộ những chỉ tiết tế vi này, không phải tôi không tin họ, nhưng kỳ thật, 
tôi dám chắc rằng dầu người được mượn tra khảo có hay giỏi bực nào, cũng không 
nhẫn nại và kiên chí bằng mình. Rủi sai suyển một chút hoặc nhè khảo xét một 
kiểu khác không theo ý mình muốn, nhứt hào sai thiên lý, sự vô tình hay bất ý ấy 
đủ hại cho mình bị dẫn dắt đi lạc đường, và do đó sự quyết định và xét đoán sau 
này sẽ sai bét hẳn. Và như vậy, chẳng những uổng cho công trình khảo cứu, thêm 
có hại về sau, vì tôi kính nghiệm rằng một tài liệu đúng sự thật, chưa chắc đem 
lại một tia sáng nào cho sự học hỏi; trái lại, một tin sai lầm sẽ khắc sâu vào trí 
non của nhóm người hiếu học trẻ nhạy như máy nhiếp ảnh mới họ sở cậy vào sức 
tài của người đề xướng, sau nầy muốn sửa chứa lại cho đúng với sự đòi hỏi của 
chuyên khoa, cúng là một sự hết sức khó khăn, nếu không nói là vô phương bôi 
cạo. 


(1) Sở dĩ Ăng lẽ có nhiều đồ cổ Trung Hoa vì họ thâu đoạt tại hoàng cung ở Bắc Kính, tỷ dụ sau trận 
giặc Quyền phi năm 1900. 
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9. Bộ chén Mai hạc có đề thơ nôm — làm năm Quí Dậu (1813). 


Về bộ chén này, tôi đã khảo cứu từ trước năm 1948, và đã có nhắc nhiều trong 
các bài khảo cứu đăng rải rác trong nhiều báo hay tạp chí Pháp Việt 


Đặc sắc của bộ chén nầy là hai câu lục bát nôm: 
“Nghêu ngao uui thú yên hà, 
“Mai là bạn cũ, hạc là người quen? 


(1 'Tôi xin ghỉ lại đây, vừa của người khác cúng như của tôi, tài liệu về MAI HẠC: - Note eontenue dang 


la planeche XXVI avec illustration, concernant un plat đécoré d"un arbre “mai” et de Ì'oiseau "“hạc”. - 
Bulletin des Amis dụ Vieux Hue, numéro spécial sur Ìe musée Khai Định , Avril Juin 1829. - Note de 
la page 98, Catalogue général đe la colleetion dụ musée Blanchard de la Broase, par Louis Malleret. 
Hanoi Imprimerie d"Extreme Orient, 1938, 

- Tập kỷ yếu hội Khuyến học Nam kỳ. -Sài Gòn tháng 1 năm 1943 có bài của Bùi Thế Mỹ, Phạm 
“Thíiều, Vương Hồng Sển, v.v... 

- Les bleus de Hué à đécor Mai Hạc par Vương Hồng Sển (Bulletin đe la Société des Etudes 
Indochinoises, premier trimestre 1944). 

- Bộ chén trà năm Giáp Tý (1804) và nam Quí Dậu (1813) kiểu Mai Hạc. - Bách Khoa Xuân Canh Tý 
1959 aố 78, ngày 15-1-1960, bài của Vương Hồng Sến. 

- Văn hóa nguyệt san số 62, tháng 7 năm 1960, bài của ông Trần Thanh Đạm viết về “ấm chén và đồ 
xưa” tiếp theo bài của Vương Hồng Sến về bộ chén Giáp Tỷ và bộ chén Mai Hạc. 

~- Nguyễn Du và bộ chén trà “mai hạc” chế tạo năm đi sứ Quí Dậu (1813). Bài của Vương Hồng Sến, 
trong Bách Khoa thời đại số 209 ngày 15-9-1965. 

(23) Hai câu này, chính là của Nguyễn Du sáng tác, nếu không lầm là năm 1813 (Qui Dậu). Vậy mà đã có 
người chê là đở và sửa đổi lung tung. Tôi nói có bằng cớ. Tôi chưa cần chỉ đích danh người tự phụ là 
thầy này. Tỏi chỉ chép lại đây bài nhỏ ”chứ ¿hfch của tòa soạn" và bài "cáo lỗi “ của Bách Khoa: 

Chú thích của tòa soạn Bách Khoa. Trong cái dĩa Mai Hạc, hình vẽ kèm trong bài, có hai câu thơ nôm 
làm theo thể thượng lục hạ bát, tương truyền là của cụ Nguyễn Du (làm khi đi sứ sang Tàu). Một bạn 
văn, anh MT (Mạc Thu), đến chơi tòa soạn, đọc thấy, không tin là thơ của Nguyễn Du, vì theo anh 
bạn, thơ Nguyễn Du tỉnh luyện hơn về kỹ thuật, phong tình hơn về nội dung v.v... 

Anh bạn M.T nhơn đó, cũng thừ sửa lại hai câu thơ lục bát nói trên. Vậy chúng tôi cũng cứ xin đăng 
tải ở đây,coi như là một gìai thoại trong làng thơ. Câu thơ trong dĩa: 

Tiêu dao 0ui thá sơn hà 

Mai là bạn củ, hạc là người quen (thân). 

Theo ý anh bạn M'T. thì chứ "bạn" trong phần trên câu dưới "yếi*, Yếu vì nhà thơ đã phải gọi đến 
Mai là bạn. Nhưng chữ "bạn" này cúng còn tạm được. Đến như chứ "Người quen" dùng để chỉ một 
con vật là con hạe, thì "ép" quá. 

“Theo anh bạn thì tất không làm hai câu thơ ngó nghê như thế. 

Nếu đối đi một chút, ví dụ: 

Tiêu dao uui thú sơn hà, 

Mai là cảnh củ, hạc là bạn quen, 

thì có phần "ehứng“ hơn, vì "' mai là cảnh eữ"“đã là hợp, và hạc chỉ có thể là bạn quen, chớ không thể 
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Nếu hai câu lục bát nôm này không hay thì các sứ bộ sau nầy không ra công 
ký kiểu đi ký kiểu lại, đặt làm hoài bộ Mai Hạc với hai câu thơ không thay đổi ấy. 
Nhưng quan niệm hiếu cổ và kính mộ thơ xưa của tôi không phải là quan niệm của 
nhà thi sĩ tân thời M.T, Nêu trong chú thích nơi trang trước. 

Riêng về kiểu thức thì bộ Mai Hạc cúng thuộc loại chén “lật đật”". Và cúng 
cỡ chén “logi mất trâu”, 

Trọn bộ, cả thảy là bảy món, gồm: 

— một đĩa bàn lớn, kính tâm 167 ly Tây (167 mm) 

— bốn chén nhỏ, kính tâm 56 ly, cao 36 ly (ð6mm và 36mm); 

— một đĩa dầm, kính tâm 123 ly (123mm); 

— một chén lớn, kính tâm 6B ly, cao 42 ly (65mm và 42mm) 

Mỗi món đều ký hiệu “Ngoạn Ngọc” (Pháp dịch: “Bibelot de jade”). 

Chén và dĩa đều sành da điệc, vẽ màu (chàm): một cây mai oằn và một con 
hạc đứng co giò trên một mỏm đá. Cây mai vẽ nhái hình chứ “nứ” (xem hình). 

Nhơn tìm hiểu sự tích bai bộ chén trà này, tôi phải phí khá nhiềư tiền và lục 
lạo từ Miền Nam, mũi Cà Mau dĩ chí Huế đô và Miền Trung, gặp đâu mua đó, để 
thấy sản phẩm các lò khác nhau và so sánh kiểu vỏ chế tạo bởi các lò này. Tôi lại 
phải đọc đi đọc lại, nghiền ngắm nhiều bộ sử sách, nhứt là các bộ chuyên môn và 
tạp chí khảo cứu Pháp lẫn Việt, ngoài Bắc cũng như trong Nam; nhưng nói không 
sợ mất lòng, nhiều bộ giá rất đất đỏ, mua muốn lồi con mắt, mà tài liệu chứa đựng 
không có là bao, có khi phải phí rất nhiều thì giờ đọc suốt tuần trót tháng, chung 
qui chỉ góp được mớ nhắm không đủ bôi đầy vài trang giấy, và rốt cuộc phải gia 


là người quen. Một con vật có thể là bạn của chúng ta, nhưng không thể nào thành một ngời quen 
của chúng ta được. Các bạn nhà thơ, có ý gì về hai câu thơ này, xin cho biết, chúng tôi rất cằm tạ. 
BK 

(trích trong Bách Khoa, số ?3 ngày 15-1-1960, trương 62). Sau đây là bài cáo lối 

CÁO LỖI. 'Ttong bài "Bộ chén trà năm Giáp Tý“ của ông Vương Hồng Sển đăng ở số này, chúng tôi 
có thêm đoạn 

chú thích trong tòa soạn (trang B2). Vì sơ xuất nên có trích nhầm ccâu thơ :"Nghiều ngao uui thí 
thiên hà" trong bài ra thành:”Tïêu dao uui thú sơn hà". 

Mong bạn đọc sửa giùm câu thơ trên và thành thật cáo lỗi cùng tác giả và cáế bạn đọc. (Trích Bách 
Khoa số 13, trang 172). Nay tôi không sợ giận, nói huych tẹt, người sửa thơ Nguyễn Du, ông M.T. 
đây là ông Mặc Thu Lưu Đức Sinh có gan sửa, có gan chịu. Xin chư độc giả xem nơi sau bài trả lời 
của ông Trần Thanh Đẹm...Riêng tôi, tôi nhìn nhận văn Corneille, Victor Huygo, không ai dám sửa, 
duy văn Nguyễn Du, Đồ Chiểu, mạnh ai nấy sửa, và trên đây là một gương điển hình.) 
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công suy nghiệm bổ túc lấy mình. Nhưng vì ham khám phá, nên quên hết sự phí 
tổn. Và không gì bằng kính nghiệm bản thân, nhưng đến đây lại vấp phải một trở 
ngại khác, là tuổi chẳng chờ ta và câu châm ngôn Pháp vẫn đúng: “Sỉ jeunesse 
saudit; sỉ uieillesse pouuait” (nếu tuổi xanh biết được nhứng gì già biết; và nếu già 
làm được những gì tuổi xanh của các em cho phép già này làm). Câu dịch lẩn thần, 
rõ là lẩm cẩm? 

Tiện đây, không sợ rườm rà, và để đầy đủ về mặt văn liệu, tôi xin kể hết ra 
các danh từ chuyên môn tôi ky cóp chép lượm từ bấy lâu, để các bạn nhỏ đỡ công 
sưu tầm, dùng thì giờ học qua chuyện khác: 

Phàm trong một chén trà lối cổ, có bốn danh từ quan trọng, cần phải nhớ, vì 
nó mật thiết với nhau như áo dài khăn đóng, như chiếc cà vạt với bộ com lê Tây, 

Bốn danh từ đó là: dầm, bàn, tống, tốt. (Chữ tốt, có khi lại thay thế bằng chứ 
“quán").Và sau đây, xín cho tôi lần lượt kể ra và giải thích: 

Đĩa (ngoài Bắc), dĩa (trong Nam): vật để chứa đựng món ăn, nông lòng rộng 
miệng. 

Đĩa đàn: dĩa bằng đất nung, hạng xấu, ngoài da có tráng men. Cũng gọi bđt 
đàn. 

Dĩa đá: tiếng miền Nam, thay cho bát đàn, đĩa đàn, Dĩa đá, vẫn có trắng 
men, và xin đừng lầm lộn với đĩa đa iu là đĩa grès, thuộc loại gốm (poterie) không 
tráng men. Dĩa đá, tuy tráng men, nhưng thô kệch hơn đĩa sảnh, đĩa sứ; nhưng 
cũng không nên dịch là “/øïence”, vì dĩa faïenee (sành non) vẫn rất khác dĩa đá Ì, 

Có câu: chén kiểu đọ với chén đá (người sang sánh với người hèn, không xứng 
đôi) 

Đĩa sứ: dĩa tốt, thường là đi sứ mang về, làm bằng nguyên liệu tốt, trong đất 
thó trắng, ngoài tráng men bóng: ấm sứ, bát sứ, điếu sứ. Tỷ dụ: Coi chừng, đồ sứ 
quí lắm đấy! 

Dĩa sành: dĩa thó trắng, men bóng, dành cho đân dùng, khác với đồ sứ, vì 
thua một bực. 


(1) “Theo ý tôi, nên dịch ra Pháp: porcelaine commune, vulgaire, faite pour le peuple 
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Dĩa kiểu: dĩa để làm kiểu cho lò nội hóa bắt chước làm theo. Hơn dĩa sành, 
nhưng kém đĩa sứ một bực (kiểu là échantillon)l 


Dĩa bàn: đĩa lớn trong một bộ chén trà, dùng đựng chén quân, chén tốt. 


Dĩa dầm: đĩa nhỏ trong một bộ chén trà, dùng đựng chén để chuyên trà, gọi 
chén tống 


Chuyên trà: san sớt, chuyền rót trà từ ấm con qua chén tống; ấm con dùng 
pha trà 


Dầm: chuyên trà; ngâm trong nước cho thấm vào; dĩa đựng chén tống. Trong 
tự điển Khai Trí Tiến Đức, còn một nghĩa: đồ sành, đố sứ lâu năm, hơi rạn hơi 
dập, đựng nước có thể rỉ ra được; tỷ dụ: "cái chén này dầm”. (Nghĩa này, T.T.Đạm. 
bác) Ê. 

Chén: đồ dùng đựng thức ăn (chén cơm), hoặc đồ uống(chén nước). Thường 
làm bằng sứ, sành, ngọc, ngà, vàng, bạc, hoặc bằng gỗ quí (chén trắc bá diệp). Về 
chén trà thì có: Chén quán cũng gọi là chén tốt, tức chén nhỏ trong bộ đồ trà, dùng 
uống trà. Khi gọi chén quán, thì nghĩa là guân sĩ, đừng lầm với guân là vua. Khi 
gọi chén tốt, thì nghĩa là sĩ ¿ố?, đừng lộn với đố? là xinh đẹp, xinh tốt. Dịch ra Pháp 
văn là “/asse le soldat”", đối với chén tống là £asse ie Général). 

Chén tống (nguyên chữ tướng nói trại). (Trcng Nam gọi “chén chung” (chung 
là chung chứa, chung nhau; một nghĩa khác là chén hình như cái chuông (chung); 
trong Nam, chén chung thường dùng để đựng rượu cúng, hoặc để uống rượu trắng. 
(Tỷ dụ: cuộc tỉnh say say tỉnh một uài chung (Yên Đồ); muôn chung nghìn tứ cũng 
là có nha (Nguyễn Du). (Trong Nam, chén chưng cũng có người gọi là chén chứa) 

Nghĩa chính của “chén tổng” là chén lớn hơn hết trong bộ đồ trà. Chén dùng 
trong việc chuyên trà. Chứ tống, tức là tướng, dùng lâu ngày lạc mất nghĩa, và có 
người lầm lộn với chứ ống có nghĩa là “đưa thẳng" (tống cổ nó đi!), hoặc như danh 
từ "tống khẩu" là súc miệng trước khi dùng bứa (pha chén nước tống khẩu) Tống, 


(1) Chứ thích của Nhất Thanh. Bát kiểu, đĩa kiểu, đều là đồ sứ làm đúng theo kiểu, nghĩa là không làm 
xô bồ; làm kỹ mà đẹp. 
Không phải là bát là dĩa để làm échantillon; đã bằng sứ lại làm tốt thĩ ất là dùng đất tốt để làm 
(không kém día sứ bát sứ một bậc). (NT.) 

(2) Dầm không có nghĩa là đựng nước rỉ ra được (vì rạn nứt) .(N-T.) 
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thật đúng là do chữ *ướng”, vì ky húy không dám nói chánh danh, nên nói trại 
ra làm vậy. Tóm lại cho mau hiểu mau nhớ: đồ sành phân ra ba loại này: 

— Quí bậc nhứt: đồ sứ, đồ đi sứ mang về: bó chén sứ làm năm Giáp Tý. 

— Quí bực trung: đồ kiểu, đồ dành làm kiểu cho lò nội hóa bắt chước làm theo: 
đồ kiểu trong Nam, hiệu “Nhược thâm trân tàng” đẹp không thua đồ sứ ở Bác. 

— Quí bực thường: đồ sành, chén sành, dĩa sành: ai đời lấy chén. đá cụng với 
chén sành, hay trái lại, không ai lấy chén sành cụng uới chén đá . 

Chén đồng: chén rượu đồng tâm. (Tưởng người nguyệt dưới chén đồng Œ)) 

Chén hà: do "Hà bôi” dịch ra. Thứ chén quí, rót rượu vào, lóng lánh như bóng 
mặt trời. (Chén hà sánh giọng quỳnh tương(K)). 

Chén hạt mứt: chén nhỏ bằng hạt mít, nhỏ cổ hạt mít. 

Chén kiểu: chén để làm kiểu (bol servant d'échantillon) (hiểu theo trong Nam). 
Thứ chén bằng sành hảo hạng, phần nhiều có vẽ điển tích cổ, phần nhiều do Trung 
Hoa làm, ta raang về nước cho các lò nội hóa coi theo đó mà bắt chước(kiểu mẩu) 

Chén kiểu gọi tắt, phải nói chén ký kiểu ( Pháp gọi de reproduetion), làm theo 
kiểu thức đặt làm theo. 

Chén lật đật: chén khu và hông tròn vo, để nghiêng nghiêng nó tự lật dựng 
đứng không bao giờ ngã. Chứ gọi “bất đảo ông”, Pháp gọi “poussa"". 

Chén mắt trâu: thứ chén vừa tròn vừa lớn, cỡ mắt con trâu. 

Chén quỳnh: chén đựng rượu quỳnh tương. (Cùng nhau lại chuốc chén quỳnh 
giao bôi(K)) 

Chén tạc chén thù, chén thù chén tạc, chén chú chén œnh, chén tôi chén bác, 
đều là chén rượu chủ mời đi khách mời lại. 

Chén thề: chén rượu thề nguyền. (Khi ngày quạt ước, khi đêm chén thề(K)) 

Trong Đường thi có câu: “Nhưt phiến băng tâm tại ngọc hồ", anh Trần Thanh 
Đạm cắt nghĩa câu này rằng: “ngọc hồ” là chén đựng trà có nắp đậy, để pha trà và 
uống luôn trong chén, không sớt qua chén khác. Tói không cái, nhưng lấy làm ngờ 
điển tích này mà tôi cho là gượng ép. Đời Đường chắc chưa văn minh đến biết làm 
chén có nấp đậy, và theo tôi loại chén này chỉ có từ đời Thanh, và thạnh hành 
nhứt từ đời bà Tây Thái Hậu (1835-1909). Có chén làm bằng ngọc thạch; Viện bảo 
tàng Sài Gòn có một cái, có đủ nắp và đế. (Sau tôi gặp trong sách Nhựt “ngọc hồ” 
là bầu chứa rượu quí như làm bằng ngọc thạch). 
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Câu “chè Mạn tống khẩu”, anh 'T.T:Đ. cắt nghĩa “Mạn” là chè sản xuất ở châu 
Mạn hảo thuộc tỉnh Vân Nam. 


Văn liệu khác. 

Tay đũa tay chén (thành ngữ), 

Thuận buồm xuôi gió, chén chú chén anh (th.ng) 

Tuy tiên chuốc chén rượu đào, bỏ ra thì tiếc uống uào thì say (câu hát xưa), 

Tiễn đưa một chén quan hà (K), 

Vài tuần chưa cạn chén khuyên (K), 

Chén đưa nhớ bữa hôm nay, chén mừng xin đợi ngày rày năm sau (K.). 

Lòng xuân phơi phới, chén xuân tàng tàng (K). 

Vảy xin chén nước cho người thác oan (K) 

Giọt đài giọt uấn, chén đầy chén uơi (K). 

Khi chén rượu, khi cuộc cờ(K). 

Nào khi anh bằng anh beo, năm tiền chén thuốc lại đèo múi chanh (câu hát). 

Rượu ngon bất luận chén sành, áo rách khéo uá hơn lành uụng may (câu hát). 
U.U... 

Học được ngần ấy chữ, đủ an ủi rằng thú chơi đồ cổ vừa vui vừa bổ ích. Nay 
các bạn đã quen quen với những danh từ ấy, tôi xin dắt các bạn trở lại với hai bộ 
chén trà “Giáp Tý” và “Mai Hạc”, để thử lượm lặt thêm đôi mớ sử liệu rời rạc, mà 


vì quá tế vì và bí ẩn, nên ít ai chịu khó tìm hiểu cho đến nay, mặc cho thời cuộc 
và thời gian hủy hoại. 


(1) Phần chứ thích .-Xin thêm tài liệu nầy về “tống và "quần": Nhà văn Thái Bạch, ngày 19-1-1973, đến 
nhà chơi và nói với tôi rằng: "Tống và quân rút trong bài Ly Tao Tống quân Nam phố." 
“Tống: chén tống, 

Quân:quân bình, 

Nam: đồ bản xứ, 

Phố: đồ Tàu. (Thái Bạch) 

Xem trong bản triều bạn nghịch, tr.HHI, phần chú thích có câu:” 

3) Nam phố: tên đất. Sở từ có câu: Tống mỹ nhân hề Nam phố. Biệt phú của Giang Yêm có câu: 
Tống quân Nam phố. Thương như chỉ hà? -Ý nói sầu ly biệt. 

-Ngày 31-10-1977, tôi gặp con ông Cả Liên (Hà Nội) (là người chơi đồ cổ nức tiếng xứ Bác) tên là ông 
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Trở lại bộ chén “Giáp Tý” năm 1804. 

Bộ chén nầy, tôi cho là quí nhất trong các bộ chén tôi đã thấy, vì một lẽ là 
nó gần như độc nhứt, mấy phen tôi ra Huế ra Trung, mấy lần lặn lội tìm kiếm 
khắp đó đây, nhưng không gặp lại một chén một dĩa nào cùng một hiệu này, dầu 
cho mẻ sứt tuyệt nhiên không thấy, lẽ thứ hai về mặt sử liệu, thì bộ chén này làm 
đúng vào năm đức Thế Tổ sai sứ sang Tàu cầu phong, nhưng chưa nhận được sắc 
chỉ của hoàng đế Thanh triều, nên phải lấy niên hiệu năm đi sứ làm dấu hiệu cho 
bộ chén trà lịch sử. 

Tôi xin bàn rộng thêm cho dễ hiểu. vì chưa có sắc phong chánh thức, cho nên: 

a) Nếu đề trên bộ chén, bốn chữ “Gia Khánh niên chế”, chẳng hóa ra bộ chén 
là của Thanh triều chế tạo để dùng, chớ đâu phải của vua Đại Nam ngự chế; 

b) Ví bằng đề “Gia Long niên chế”, thì lại hoá ra hơi sớm, sai sự thật, vì sắc 
phong chưa công bố. 

c) Giữa hai tình trạng éo le ấy, duy có một cách nửa chừng, lấy năm đi sứ 
làm niên hiệu là thuận lẽ phải hơn cả, nên sứ bộ do ông Trịnh Hoài Đức cầm đầu 
đã lựa bốn chứ “Giáp Tý niên chế” (làm vào năm Giáp Tý) lấy đó làm dấu hiệu cho 
bộ chén này, vừa tránh được sự chỉ trích nếu có, vừa giữ thêm một kỷ niệm một 
năm đi sứ thành công. 

Tôi đã sắp Giáp Tý là năm 1804 dương lịch. Vậy nay ta thử xét coi bài toán 
của tôi có đúng cùng chăng, và để biện minh, tôi xin nói: từ hai trăm năm trở lại 
đây, có cả thảy bốn năm Giáp Tý, đó là: 


Dương, gặp tại nhà bạn chung là ông Đồ Đình Châu, ở đường Sương Nguyệt Anh (Sài Gòn). Bứa ấy, 


ông Dương có cho tôi xera một tô Swatow cổ kính, mà ông gọi là đồ Minh phố. 

Nhơn dịp nầy, khi về nhà, tôi bổ túc vào đây hai tài liệu mới học 1)Phố là đồ Tàu (theo 'Thái Bạch); 
2)Phố là đồ cổ, sứ cổ 'Tàu (theo lời ông cä Dương). 

Nay tôi chép lại cho đầy đủ, riêng tôi, tôi không tin lời anh Thái Bạch cho lắm. Tôi nói luôn định 
nghĩa của tôi, để độc giả chọn “porcelaine có ba loại, còn nữa nhưng kể ba thôi: 

sứ: đồ đi sứ đem về; 

sành: đồ porcelaine, hiểu theo người trong Nam, (trong ấy có tôi); phố: đồ ngang, của dân dùng. 
(Trong Nam, có khi cũng gọi "đồ đá". 

'Tôi xin thêm: đồ sành, như nói trên đây, là đồ bực trung, thua đồ sứ mà hữn đồ phố. Theo anh Trần 
Thanh Đạm (đá rất), thì danh từ"đồ kiểu" lai dành cho porcelaine đặt làm theo kiểu đem theo khi đi 
sứ, hoặc theo ý mình muốn, tức “đồ ký kiểu” gọi tắt. 

Muốn định nghĩa eho đúng, còn lâu... Các độc giả chọn lựa lấy.(Viết thêm ngày 15-8-1978 khi đi nhà 
anh Lộc Đình về). 
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a) 1924: Việt Nam Khải Định năm thứ 9. Trung Hoa dân quốc năm thứ 13; 

b) 1864: Đại Nam Tự Đức năm thứ 17. Đồng Trị năm thứ 3; 

c) 1804: Đại Nam Gia Long năm thứ 3. Gia Khánh năm thứ 9; 

đ) 1744: Võ vương Nguyễn Phúc Khoát. Kiền long năm thứ 9. 

a) Gần hơn hết là năm Giáp Tý 1924, đúng vào năm thứ chín đời vua Khải 
Định và năm thứ 13 của Trung Hoa dân quốc. Khỏi nói, tôi xin loại năm 1924 ra, 
vì tân thời mới mẻ quá: Nam triều đã dứt sự thần phục Trung Hoa từ lâu. 'Trong 
khi ấy, bên Trung Hoa, loạn ly không ngớt, các lò sứ, thợ thầy, phương pháp đều 
rời rạc mất hồn, việc làm đồ sứ theo xưa đã ngưng hẳn và không cho phép họ sản 
xuất đồ sành sứ khéo như trước nữa. Vả lại ví dụ họ có chế được, thì nước men và 
da kiểu bộ chén Giáp Tý tôi nói đây, vẫn cũ xưa hơn nhiều, và không thể lầm lộn 
với đồ sành năm 1994 được, 

bỳ Kế đó là Giáp Tý (1864) là năm thứ 17 đời uua Tự Đức uà năm thứ ba 
đời uua Đồng Trị bên Trung Hoa. 

Tôi cũng xin loại năm 1864 nầy ra nứa, vì những lẽ sau đây: 

— Về mặt chánh trị, năm 1864, Nam triều đã mất sáu tỉnh miền Nam vào tay 
Pháp, vừa được vài năm, nỗi buồn tức chưa nguôi giảm, trí óc đâu và vui sướng gì 
phòng sai sứ sang Tàu đặt chén trà? 

— Về mặt Mỹ thuật, nước Trung Hoa lúc ấy cũng rối loạn không ngớt, mỹ 
thuật làm đồ sứ đang sa sút một cách ngó thấy (nhà có một chén kiểu “Ngủ liễu" 
làm vào năm đi sứ Đinh Ty (1857) (sẽ nói sau), vẫn kém xa bộ Giáp Tý này). 

Năm 1864, Thanh triều lo việc bên nước họ chưa xong, cho nên họ không 
thể làm bộ chén năm 1864 để niên hiệu Giáp Tý nào cả. Ví dụ có làm, hễ thấy 
cùng xét về nước men mới cũ là biết được ngay. trong lúc ấy, về mặt chuyên môn, 
tôi từng so sánh và gặp nhiều đồ sứ cổ, thì bộ Giáp Tý tôi nói đây đã khá cao niên, 
men sành đã rạn lỳ cũ kỹ, dám quả quyết tôi không thể lầm lộn bộ chén trà này 
với một bộ làm năm 1864 được. 

e) Chương nầy tôi đời ra sau chương d), để nói đầy đủ hơn. 


d) Đến như năm Giáp Tý (1744), thì lại xa xôi quá, không “ăn” với men bộ 
chén nầy, và tất nhiên tôi loại luôn. Một điều nên nhớ là vào năm 1744 thì bên 
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Trung Quốc được thái bình lắm; vua Kiền Long lên ngôi đã được chín năm, nếu 
nước Nam có đi lại bang giao với nước Tàu, thì có lẽ đó là triều đình miền Bắc, với 
vua Lê và Chúa Trịnh, chớ Tàu không giao thông với Chúa Võ vương Nguyễn Phúc 
Khoát, là một tiểu chư hầu xa tuốt trong Nam, và chưa có danh vị lớn. (Tuy vậy, 
cũng nên ghi lại đây rằng vào đời Võ vương, chính vào năm Giáp Tý (1744), Võ 
vương mới xưng vương hiệu, đổi phủ làm điện, sửa sang phép tắc và định chế triều 
phục (theo Việt nam sử lược Trần Trọng Kim, tr.336). Thêm nửa, lúc bấy giờ, đất 
Miền Nam (Đàng trong) tuy độc lập, nhưng họ Nguyễn vừa xưng Chúa chớ chưa 
xưng Hoàng Đế và vẫn chưa đặt quốc hiệu (VNSL, tr.337) 

Chúng tôi trích lục các tài liệu này để nhớ, và làm sáng tỏ vấn đề, chớ không 
liệt bộ chén Giáp tý vào tiãm 1744 được; vì lẽ nước men bộ chén theơ tôi; nói cổ 
lối một trăm năm mươi ngoài năm thì vừa, chớ nếu gọi xưa đến trên hai trăm năm 
thì quá mức và sẽ xa sự thật. 

e) Giáp Tý 1804. Bây giờ tôi mới xin trở lại nấm Giáp Tý 1804 là năm chúng 
tôi đề quyết là năm tuổi của bộ chén trà đang nói chuyện dây. 

Về khoảng nầy, bộ Việt Nam sử lược Trần Trọng Kim, tr.410, dạy cho ta biết: 

Tuy rằng ngài (Gia Long) đã đặt niên hiệu, lên ngôi tôn từ năm Nhâm Tuất 
(1802), nhưng mà đến năm Giáp Tý (1804), tức Gia Long đệ tam niên, hoàng đế 
Mãn Thanh mới chịu sai xứ sang phong Vương, và đến năm Bứnh Dần (1806), ngài 
mới làm lễ xưng đế hiệu ở điện Thái Hòa." (V.N.S.L. tr.410). 

Cụ Trần Trọng Kim còn thêm rằng: 

Khi vua Thế Tổ dứt được nhà Nguyễn Tây Sơn và lấy được đất Bắc Hà rồi, 
sai quan thượng thư Binh bộ là Lê Quang Định làm chánh sứ sang Tàu cầu phong 
và xin đổi quốc hiệu là Nam Việt, lấy lẽ rằng Nam là An Nam, và Việt là Việt 
Thường. Nhưng vì đất Nam Việt đời nhà Triệu, ngày trước, gồm cả đất Lưỡng 
Quảng, cho nên Thanh triều mới đổi chứ Việt lên trên, gọi là VIỆT NAM để cho 
khỏi lầm với tên cũ. 

Đến năm Giáp Tý (1804), Thanh triều sai quan án sát sứ tỉnh Quảng Tây là 
Tề Bố Sâm, sang tuyên phong. Đoạn rồi, vua sai Lê Bá Phẩm, làm chánh sứ đem 
đồ cống sang tạ, và từ đó cứ chiếu lệ ba năm một lần sang cống. 

Các đồ cống phẩm là: 
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1) Để tiện so sánh cống phẩm Việt Nam lúc đó gởi sang Tàu, lại với cống 
phẩm nước Cao Miên cũng hồi đó nạp cống cho Việt Nam, tôi biên luôn đoạn này: 

Đến năm Định Mão(1807), Nặc Ông Chân lại bỏ Tiêm la mà xin về thần phục 
vua Việt Nam ta, theo lệ cống tiến, cứ ba năm một lần. Đồ cống vật là: 


(V.N.S.L.,tr 418-418) 


Đến đây, tôi xin nhắc lại rằng phong tục triều 7:anh, sau khi thu nhận những 
cống phẩm của các ước chư hầu, thường vua Thanh tặng lại những quí phẩm của 
Trung Hoa gụi đáp lễ, và quí phẩm thông dụng nhứt là đồ sành thượng hảo hạng 
chế tạo riêng cho nước đang đi sứ ấy, do đó mới có danh từ “đồ sứ" (cadeau 
điplomatique, để phân biệt với “đồ kiểu” (ariicle d'échantillon) lại với đồ sành hạng 
thường (porcelaine ordinaire), dành cho quan dân dụng. 


(1) Trần Trọng Kim không nói “cấp” là gì. 
Việt Nam tự điển Là Văn Đức nói: cấp là bộ, nguyên pho. 
Đại Nam quốc ãr# tự vị Huỳnh Tịnh Của nói: 
Cấp hàng: một bô, một khuôn cây gỗ đóng hòm 
Cấp gỗ: một bộ cây gỗ như gỗ làm nhà. 
Không biết cấp đây là gì, lại xếp chung với lụa: lụa và cáp 
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Để cho loạt khảo cứu này thêm đầy đủ, sau đây tôi sao lục một đoạn sử rút 
trong tập kỷ yếu của Hội Khuyến học Bắc Việt, tập năm 1986, bài của lớp dạy chữ 
Hán ở Hội Trí Trí, của ông Trần Hàm Tấn, tr.174-175: 

“Ông Nguyễn Gia Cát là người làng Hoa Cầu, huyện Văn Giang, tình Kinh 
Bắc, thi đỗ khoa chế năm Đinh vị, (1787) đời vua Chiêu Thống. Ông vừa đỗ được 
hơn một tháng thì uua Lê phải chạy loạn trốn tránh. Đến năm thứ tư đời vua Gia 
Long, mới được cất nhắc ra làm quan. Ông vâng mệnh vua sang sứ Tàu để xin 
phong vương, người Tòư có hỏi vặn: “Vua nước nhà ngươi đặt tên năm là GIÁ 
LONG, há không là nhặt lấy trong hai niên hiệu GIA KHÁNH và KIỀN LONG ư? 
Nguyễn Gia Cát đáp : "Nước chúng tôi từ đời Trần, Lê trở về trước, vùng Nam 
vùng Bắc, chia đôi nhau mà trị lấy dân; Bây giờ vua nước chúng tôi lại nổi lên được 
ở GIA ĐỊNH, rồi đã thành công được ở THĂNG LONG “cho nên đặt hiệu là GIÁ 
LONG; chứ không phải là đám dùng xước đâu;” Khi đi sứ về, ông được thăng quan 
Tả Tham trí bộ lễ”. 

Nguyên văn chữ Hán của đoạn này, phiên âm ra quốc ngữ là: 

Nguyễn Gia Cát! Vân Giang Hoa Cầu nhân, Chiêu Thống Định VỊ? chế khoa” 
xuất thân. Công đăng đệ tài nguyệt, Lê đế bá thiên. Gia Long tứ niên” trạc tụng. 
Công phụng mịnh Bác sứ cầu phong, Thanh nhân cật viết: “Quốc vương niên hiệu 
GIA LONG, vô nãi thái dụng GIA KHÁNH, KIỀN LONGÔ, nhị hiệu?" Công đổi 
viết: “Ngã quốc Trần Lê đĩ tiền, Nam Bắc phân trị, kim ngã quốc vương khỉ ư 
GIA ĐỊNH thành ư THĂNG LONGỸ, cố hiệu GIÁ LONG”, "phi cảm mạn giả." 


(1) 'Tỉnh Kinh Bắc, nay là tỉnh Bắc Ninh, (Hà Bắc) quê hương của Nguyễn Gia Cát. 


(2) Năm 1787 Tây lịch 

(3) Chế khoa là khoa thi bất kỳ đặt ra, khi đỗ cũng giá trị như hàng đại khoa, duy chỉ có chọn đầu bài là 
khác, mà chấm quyển thi cúng có khi tự vua thân hành. 

(4) Năm 1805. 

(5) Vua Gia Khánh trị vì từ năm 1796 đến năm 1820 bên Trung Quốc, triều Thanh. 

(6) Vua Kiền Long trị vì từ năm 1736 đến năm 1795 bèn Trung Quốc, triều Thanh. 

(7) Đời Trần, đời La, từ 1225 đến 1789. 

(8) Gia Định, tỉnh đầu trong Nam Kỳ, tình ìy tức là Sài Gòn. 

(9) Nguyên tước là Thăng Long của vua Thái Tổ nhà Lý đặt ra năm đầu là Thuận Thiên (1010), đến vua 
Gia Long mới đổi, tức là Hà Nội. 

(10)Cộng 18 năm, từ 1802 đến 1819. (Chú thích của Trần Hàm Tấn). 


171 


https://tieulun.hopto.org 


“Sứ hồi, thăng Lễ bộ Tham tri.” 

Bổ túc. Có hai đoạn sau đây, bổ túc và so sánh với đoạn đã kể. 

Nam Hải dị nhân. 

1) Hai sứ bộ Việt Nam gặp nhau trên đất Trung Hoa. 

*,.. Năm Tún Dậu (1801) tháng năm, Trịnh Hoài Đúc được thăng làm Hộ bộ 
thượng thơ (Nguyễn triều ta có lục bộ thượng thơ bắt đầu từ đấy), sung chức chính 
sứ, cùng với Bình bộ tham trí Ngô Nhân Tĩnh, Hình bộ tham trì, Hoàng Ngọc Uẩn, 
sang sứ nhà Tanh, đệ tờ quốc thư, phẩm vật, và đem nộp cả ấn sách của Tàu 
phong cho Tây Sơn, cùng giải nộp lũ tướng giặc bể là Đồng Hải Vương Mạc Quan 
Phù, Thống bình Lương Văn Canh, Lương Văn Tòi. Tháng bảy mới sảng đến Hổ 
môn quan; quan Tổng đốc Lưỡng Quảng là Giác Là Cát Khánh, tâu lên vua Tàu, 
vua Tả truyền dụ cho đưa sứ bộ đến Quảng Ty, rồi vào Bắc Kinh. Khi ấy đức 
Thế Tổ vừa ra bình định xong Bắc Hà, lại sai Bính bộ thượng thơ Lê Quang Định 
sang sứ cầu phong. Bọn sứ bộ Trịnh Hoài Đức còn đợi ở Quảng Têy, tháng tư năm 
Gia Long thứ hai, cả hai bọn sứ bộ cùng tự Quảng Tây đi thuyền qua Iĩô Bắc đến 
Hán khẩu, rồi lên bộ qua Vạn Lý trường thành, qua cửa Cổ Bắc, tháng tám đến 
sông Nhiệt Hà (thuộc Mãn Châu, các sứ bộ đời nhà Lê Gia Khánh ở nơi hành tại. 
Rồi lại cùng với sứ Tàu sang tuyên phong là Án sát Quảng Tây Tè Bồ Sâm, từ cửa 
Nam quan trở về nước....”. 

(Trích Nam Hải dị nhân liệt truyện, Phan Kế Bính, bản lần thứ 3, in năm 
1924 Hà Nội, trương 4ð). 


9) Về quốc hiệu Việt Nam hay Nam Việt? 

Năm Tân Dậu (1801), ngài (Gia Long) kéo quân ra thu phục được Phú Xuân. 
Từ đấy đánh tràn đi, diệt Tây Sơn, định Bắc Hà, nhất thống cả Nam Bắc. 

Năm Nhâm Tuất (1809) (năm thứ 7 vua Gia Khánh nhà Thanh), kỷ nguyên Gia 
Long, đưa thư sang Tàu định quốc hiệu là NAM VIỆT, nghĩa là ngài mở rộng được cối 
Nam kỳ, mà có cả toàn Việt. Nhưng vua Gia Khánh lại đổi lại để chử VIỆT trên chứ 
NAM, cho là triều NGUYỀN ta trước chiếm có đất VIỆT THƯỜNG, nay có cả cõi An 
Nam. Ngài đưa thư sang chiết biện mãi rồi mới đặt quốc hiệu là VIỆT NAM. 

(trích Nam Hải dị nhân liệt truyện, tr.30). 
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Để kết luận. Lấy những tài liệu nầy dung hòa lại, chúng ta thấy sứ thần Việt 
Nam đi thỉnh sắc phong thời xưa, gặp nhiều gay go cực khổ, vì người Tòu câu nệ 
và thường bắt bẻ từ chỉ tiết nhỏ nhặt. Nội hai danh từ NAM VIỆT và GIA LONG, 
họ bàn cãi với họ nhiều năm rồi mới định đoạt. Chung qui, không nói ra, chớ họ 
“ngán”, e một ngày kia, dựa theo quốc hiệu NAM VIỆT, bọn Nam nhơn này sẽ đòi 
đất Lưỡng Quảng, viện cớ là xứ NAM VIỆT của Triệu Đà ngày xưa gồm những đất 
đai ấy. 

Trở lại bô chén trà Giáp Tý, tôi xin kết luận bằng câu đã nêu nơi đầu bài, 
rằng: “mỗi uật cổ đích thực là một trang sử thâm thúy cho người biết chơi uà có 
công tìm tồi khảo cứu". Như bộ chén Giáp Tý này, tôi dám đề quyết làm uào năm 
1804, chớ không phải năm Giáp Tý nào khác, duy chưa tiện đề “Gia Long niên 
chế” mà thôi, 

Nếu cho phép tôi tán rộng thêm đôi chút, thì tôi xin nhắc lại hai câu thì đề 
trên bộ chén: 

“Thúy sắc dụ xuân noãn, 

Kiên tâm nại tuế hàn” 


không rõ tác giả là ai, vì cầm đầu hai sứ bộ, đều là hai thi bá nhóm “Gia 
Định tam hùng”, trong hai ông, ông Trịnh Hoài Đức, ông Lê Quang Định, cả hai 
từng phò chứa Nguyễn trong buổi mông trần, và ông nào đã đem tâm sự ký thác 
vào hai câu thơ trên öô chén trà năm Giáp Tý, câu trên chứa chan hy vọng cuộc 
“đầm ấm vui xuân, mở chào một thời đại mới”, câu dưới nhắc khéo cảnh một lòng 
chạy giặc dử năm xưa, hoặc biết đâu chừng hai cây ấy lại là do ý Chứa Nguyễn 
nghĩ ra, để nhớ lại những lúc cùng nhau cộng khổ, nay đã tới ngày cam lai. 1) Tôi 
lại có nghe một chí tiết khác, khiến Thanh triều lúc ấy không bằng lòng cho nước 
ta chọn danh từ “NAM VIỆT” làm quốc hiệu; 

Một lương hứu gốc Minh Hương, biết chứ Nho và giỏi hơn tôi rất nhiều, từng 
nói với tôi làm vầy: 

Sở di triều đình Gia Khánh không khứng cho ta xưng quốc hiệu là NAM VIỆT 
và buộc ta phải ưng hai chứ VIỆT NAM, một phần nào vì có chút đị đoan và đặt 
tin tưởng vào khoa bốc toán và chiết tự. Lúc ấy, Trương Thiên Sư, vốn là quốc sư 
của triều Thanh, ngôn thính kế dùng, có đưa ý kiến rằng: “Chứ ViỆT' cũng có một 
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nghĩa khác là ”"uượt qua“. Dân Giao Chỉ vốn sắn tánh hiếu chiến. nay cho chúng 
xưng "NAM VIỆT QUỐC", một ngày nào chúng mạnh thế, vượt lên hướng Bắc, 
chẳng là không may cho Trung Quốc ư? Chi bằng tương kế tựu kế, buộc chúng 
chọn quốc hiệu là "VIỆT NAM" vừa thuận văn phạm vừa có ý để cho chúng "muốn 
nhảy muốn vượt, cứ trong Nam, lúng túng mà vượt mà nhảy;" 

Tài liệu nầy, tôi thấy không có căn bân vững chắc. Để cho đầy đủ, tôi chép 
lại đây giúp một giai thoại buổi trà dư tửu hậu vậy thôi. 

(Đã là buổi trà dư tửu hậu, và việc rồi nay nhắc lại nghe chơi, tôi thấy lúc đó 
sứ bộ Việt Nam khó mà đòi cho được triều đình Mãn Thanh chấp thuận cho ta 
xưng hiệu nước là “Nam Việt quốc”, vì ngoài ẩn ý đã nói ở trên, còn hai lẽ này nữa: 

1) Về mặt sử địa, ta phát xuất từ Việt Thường, nay gồm thâu lãnh thổ An 
Nam, bành trướng từ Bắc xuống Nam, thì xưng “,Việt Nam quốc" là hợp lý 1ẽ lắm 
rồi. 

9) Về mặt văn phạm, người Tàu cũng như người Pháp, nói và viết khác hẳn 
với ta. Tỷ dụ như ta nói “Chồng của tôi" (trong câu, danh từ đi trước, chủ hiệu 
hình dung từ đi sau), và Pháp văn dịch “Mon mari” thì cũng article possessif “mon” 
đi trước rồi “nom là mưr?” theo sau, không trách ta phải nghe theo họ;) 

Gốc tích Tôi quên nói, bộ chén này nguyên ở tỉnh Sa Đéc, trước ở nhà một 
người thợ bạc biết chơi đồ cổ, y nói mua tại vùng Nước Xoáy Tôi từng thấy nhưng 
không làm sao nài được, sau đó người này bán cho một ông giáo, rất rành về đồ 
xưa, ông này qua đời, một ông thợ bạc khác là chú Tư Muôn (nay đã mãn phần) 
mua được, đem lên Sài Gòn và nhường lại tôi ngày 7/2/1948, giá hai trăm bạc 
(200$00) (mục lục số 254-VHS). Trong ba ông chủ cú, chẳng ông nào biết rõ chơn 
giá trị của bộ chén lịch sử nầy, vì sao phải xiêu lạc đến một cõi xa xăm nơi rniền 
Nam như vậy: nguyên chủ của nó là ai? Vị công thần nào đây, có công gì mà được 
đức Gia Long ban cho báu vật, và vì sao phải bán đi bán lại mãi? Để lọt về tay tôi, 
làm hương hỏa họ Vương? 

Một điều tôi nhấn mạnh cho các bạn mới tập chơi đồ cổ biết, là có lẽ vì thấy 
bộ chén chỉ gồmn một tống uà ba quân, nên ai nấy đều chê là không toàn bích và 
bán ra không tiếc. Âu cũng là phần may của tôi vậy. 

Tuy chúng tôi vẫn tiếp tục sưu tầm mãi, nhưng không làm sao gặp được món 
sứ lớn nhỏ nào có ký đế hiệu Gia Long. Đo đó, tôi tạm kết luận có lẽ đồ sứ “Gia 
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Long ngự chế” hoặc “Gia Long niên chế” không bao giờ có làm ra, vì hai lẽ: một 
là ông vua này là vua khai cơ dựng nghiệp, chỉ lo việc chính phạt, không thì giờ 
làm việc văn hóa; lẽ thứ hai là ông thừa hưởng đồ sứ của ông vua Quang Trung 
thâu đoạt ngoài Bắc nơi phủ Chứa Trịnh, những cổ vật nầy có nhiều (đều ký hiệu 
Nội Phủ, v.v...), nên đời Gia Long không cần sắm mua uật mới. 

Như vậy, bộ chén Giáp Tý và bộ Mơi Hạc lại càng thêm quí vì quả là hai di 
tích, đồng thời với vua Thế Tổ nhà Nguyễn vậy. Như đã nói, Thế 7` là ông vua 
gầy dựng san hà, thì giờ của ngài đí nhiên dùng vào việc ngồi trên lưng chiến mã 
đánh nam dẹp bắc, nhiều hơn việc ngồi trên sập ngự săm soi chung trà quyển sách. 
Sử chép ngài trung hưng nghiệp Nguyễn ròng rã hai mươi hai năm trời, ăn đứng 
ngủ ngồi, mới thu phục được cơ đồ, và ngài ở ngôi mười tám năm (1802-1819); việc 
văn hóa trong nước, phải đợi qua triều Minh Mạng mới phát triển mạnh. Rồi thiên 
địa tuần huờn, “đoạt thành dễ mà thủ thành mới khó” nay của tứ tán, sự nghiệp 
chỉ còn chút gì ghi trong sử sách, âu cúng là hiểu theo luật luân hồi nhà Phật, kết 
quả của hành động cũng là kết quả cách ngài đối xử với nhà Tây Sơn. 

Năm 1960, tôi chứng kiến một hiệu buôn đồ cổ ở kho đạn Sài Gòn, một bạn 
bác sĩ Pháp tên Dr Hiarter, mua một trăm bạc, một chén quản san thủy mãn họa, 
da rạn nhiều, vẽ một ông quan cỡi lừa, sau lưng có một tên tiểu đồng vác lọng theo 
bén gót (cây lọng chứng tỏ chức phẩm vị quan này lớn lắm, hoặc giả đó là một ông 
hoàng đi ngao du san thủy), đối điện với cảnh ông già cỡi lừa, lại vẽ một người đứng 
trước lều tranh ngó ra sông cái có thuyền đếm cả thảy ba cột buồm, đậu san sát, 
dưới đáy đề hai chứ “Giáp Tý” (số mục lục 672-VHS). Tôi muốn lắm ngặt ông bạn 
mình đang trả giá mua, không lẽ mình tranh giành thì khó coi quá, và tôi đành để 
cho ông Har/er mang về Pháp quốc. Sau đó tôi thương lượng và rốt lại, bác sĩ Harter 
nể lòng tôi, nhờ một bác sĩ khác là ông Dr Girard, cầm tay từ Pháp sang Sài Gòn 
và đem lại tôi ngày 4-1-1962. Của tuy ty tiểu, nhưng ơn nặng hai người bạn tốt 
này, tôi làm sao quên, và một khi si mê về đồ cổ, không kể gì sĩ diện, có làm trây 
tô ý muốn, mới được đồ tốt để chơi. 

Và “quí vật tầm quí nhơn”, tình cờ ngày 8-5-1969, nơi một hiệu buôn đồ cổ 
đường Đỉnh Tiên Hoàng, gần ngã tư đường Tự Đức, tôi gặp nơi đây một cái đĩa vẽ 
san thủy y một kiếu với cái chén số 672, đề đủ bốn chữ “Giáp 7y niên chế", có 
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đóng khung đậm y như dĩa bộ chén số 24. Tôi làm tỉnh, dứt giá 4.000 đồng (bạc 
năm 1969 vẫn khác hơn bạc 1972), nhưng còn rẻ húm; 


Người ta có bề thế, xuất bạc ức bạc triệu để mua sắm. Tôi chỉ tốn không đầy 
năm ngàn bạc, tôi tụ hội nhà tôi mấy món gắt củ kiệu, và vài món Giáp Tý nầy đủ 
viết mấy trường chạy gạo, cho hay “hoàng thiên bất phụ độc thơ nhơn”; (Xem ảnh 
7A, pì 4 hình cái chén lẻ bộ Giáp Tý mục lục 672 và đĩa 915 cúng hiệu Giáp Tý) 

2) Trở lại bộ chén trà kiểu “Mai Hạc” làm năm Quí Dậu (1813). 

Từ năm 1804 trở về sau, theo sử Trần Trọng Kim, cứ đến ba năm đáo lệ kỳ 
công tuế. Nếu vậy, sau năm Giáp Tý (1804), sứ bộ Việt Nam sang Tàu nạp cống, 
phải đúng vào năm: 

Đỉnh Mão (1807), 

Canh Ngọ (1810), 

Quí Dậu (1813), 

Kỳ đi sứ năm 1807, không biết có chăng, vì chúng tôi chưa thấy sử sách ghi 
chép lại, và không rõ năm ấy (1807), sứ bộ Việt có nhận được tặng phẩm nào của 
Thanh hoàng đế ngự ban cho vua nước Việt ta chăng? Duy căn cứ theo hai vật 
hiển nhiên mà tôi gặp được, thì có hai sứ đoàn vào năm 1809 (Kỷ Ty) và năm 1810 
(Canh Ngọ), và đó là hai tô mục lục số 977 và 796, tôi sẽ viết ra một bài khác. 

Duy theo tục truyền thì vào năm 1813 (Quí Dậu), cách năm 1804 chín năm, 
có một sứ đoàn Việt sang Trung Quốc, do cụ Nguyễn Du làm chánh sứ. Chuyến về, 
sứ bộ có dâng lên vua một mớ đồ “Mai Hạc” trên có đề câu lục bát nôm lừng danh 
mà chúng tôi đã trích nơi đoạn trước. 

Nay cứ bình tính mà xét, khảo ra năm Quí Dậu (1813) là đúng vào năm thứ 
13 đời vua Gia Long và năm thứ 18 đời vua Gia Khánh, quả đúng lúc “bốn phương 
phẳng lặng, hai kinh vứng vàng”. Tuy vậy, đối với nghề làm đồ gốm, đồ sứ, nghệ 
thuật đã bất đầu kém hơn trước, vì những tay nghệ sĩ có thực tài như ông Đường 
Anh cùng các môn đệ của ông, lần hồi đã qui tiên, và dường như mất ông nào, thì 
không được người giỏi, có đủ chơn tài, thay thế, và cái suy bước tới cái kém, nghệ 
thuật chế tạo đồ gốm đồ sứ xuống đốc mà không hay, cũng không phương văn cứu. 
Tôi từ biết chơi đồ xưa năm 1923 ra trường, cho đến nay gần xuống lỗ, tôi dám 
khoe từng thấy đồ sứ Mai Hạc đếm số ngàn, từ dĩa lẻ loi, tô cỡ lớn đến cái chén 
bé tí teo, tôi không thấy món nào giống nhau, vì đều là vật nắn bằng tay, làm từ 
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nhiều đời kế tiếp, trải qua nhiều tang thương biến cố, và mỗi món giữ một vẻ đặc 
sắc riêng, dẫu đồ mới chưa lạc tính mấy, nhưng đối với tôi vẫn là kỷ niệm một thời 
đại đã qua, nên cứu vớt và vẫn quí hơn các món tân thời sao nầy. 

Có một điều cần nhớ là đồ Mai Hạc có thơ nôm, xưa hơn hết là lên đến năm 
Quí Dậu (1813) nầy mà thôi, chớ không cổ hơn nứa. (Và trong số nầy, những món 
viết chứ “cứ” kép, tức viết chứ “cựu” trên, chứ “nhự?” dưới, và những món viết 
đơn, (chứ “nhựt” có sổ ngang bên hông cũng đọc là “cz”, cựu. Vậy món kép xưa 
hay món đơn xưa, theo tôi, việc ấy vẫn chưa ngã ngũ. 

Tôi còn nhớ rành rạnh, như việc vừa xảy ra ngày hôm qua, buổi học Việt văn, 
lúc đó gọi là giờ Annamite, và buổi đó là năm 1920, tôi học năm thứ nhất (première 
année B) tại trường Bổn Quốc Sài Gòn “Chasseloup-LaubaF, sau đổi làm trường 
trung học Pháp Lycée .Jean Jacques Rousseau (nay là trường Lê Quí Đôn của Việt), 
bỗng thầy tôi là ông đốc học Nguyễn Vấn Mai, ngâm vang trong lớp: 

*“Nghêu ngao uui thú yên hà, 

Mai là bạn củ, hạc là người quen”. 

Câu thi, đối với ai không biết ra sao, chớ nó đã đánh mạnh vào tâm hồn của 
tôi buổi ấy, còn trong trắng như một phim ảnh vừa để vào máy chưa chụp bô nào, 
và có lẽ in sâu cho đến nay vào cuộc đời si mê đồ cổ của tôi, sung sướng nhiều khi 
gặp món hay mà chua cay cũng lắm khi lầm món giả (hay lầm người mình trao hết 
tình thương). 

Đến năm 1943, Hội Khuyến học Nam Kỳ do ông bạn quá cố Đoàn Quan Tấn 
làm bộ trưởng, có cho xuất bản một tập kỷ yếu kỷ niệm nhà văn hào bất hủ Nguyễn 
Du. Trong tập, lúc ấy tôi chưa làm hội viên, tôi có đọc một bài khảo cứu vấn tất 
nhưng cô đọng, súc tích do ông Bùi Thế Mỹ soạn. Ngày nay tập kỷ yếu 1943 của 
Hội khuyến học Nam Việt đã trở nên một sưu tập phẩm hiếm có, vậy tôi xin trích 
lục y nguyên văn một đoạn trong bài của Bùi đền bối, để tiện bề biện bác: 

*.... Tương truyền rằng lúc tiên sanh (Nguyễn Du) đi sứ sang Tàu, có đến thăm 
một xưởng chế tạo đồ sành (sứ) danh tiếng. Thờ ơ lại gặp người ta đương làm một 
bộ đồ uống nước trà, vẽ kiểu "Mai Hạc“. Do một nhã ý đáng khen, chủ xưởng đồ 
sành ngỏ lời xin quan chánh sứ An Nam phẩm để cho một cái quảng cáo hứu ích 
cho nhà chế tạo này? Giá như ai khác, chắc đã nghĩ ngay đến một câu thơ chứ 
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Hán rồi, nhưng quan chánh sứ chúng ta thì lại dùng chữ nôm của nước nhà mà đề 
rằng: 

“Nghêu ngao uui thú yên hà, 

Mai là bạn củ, hạc là người quen". 

“Bộ đồ trà rất đáng bảo tàng, nghe đâu như ở phía Bắc Trung kỳ, có người 
đã kiếm được. Với bộ đồ trà quí báu ấy chúng ta đã có thể nói một cách tự hào 
rằng: cái ngày cụ Nguyễn Du đã đi sang Tàu đó, không những cụ đã vâng sứ mạng 
của triều đình, mà đồng thời cũng là vị sứ giả đầu tiên cho uăn chương An Nam ở 
ngoại quốc nữa? 

(Bùi Thế Mỹ, 16-9-1942. Trương 64 của tập kỷ yếu Hội Khuyến học Nam 
Kỳ, xuất bản tại Sài Gòn năm 1943, nhan bài diễn thuyết của ông “Nhân kỷ niệm 
Nguyễn Du tháng 9 năm 1942, tựa là "Bất tri tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà 
nhân khấp Tố Như). 

Ông Bài Thế Mỹ đã mãn phần từ lâu, nhưng bài viết của ông còn dư âm lại. 
Tôi nay viết thêm và cải chính, chắc ông ở Suối Vàng đã không giận mà lại bằng 
lòng, vì làm sáng tỏ thêm vấn đề. 

Xưa nay ai ai cũng nhìn nhận, do cuộc đi sứ sang Trung Hoa năm Quí Dậu 
(1813), cụ Nguyễn Du có mang về nước một bộ sách Tàu sau nầy làm nòng cốt cho 
cụ soạn ra bản Kiều vô giá. Nhưng ít ai biết cũng năm ấy, cụ đã mang về cho triều 
đình một bộ chén trà Ma¿ Học, để thay thế cho bọ chén Giáp Tý vì có ba quân một 
tống, nên xét ra bất tiện như đã nói rồi. 

Một điều tôi thấy cần đính chính là theo tôi hiểu, không phải cụ Tiên Điền 
tự tay đề câu thi nôm kỉa uào bộ chén nọ, như cố tiên sinh Bài Thế Mỹ và nhiều 
tác giả khác từng viết. 

Không phải tôi khoe, nhưng để nhấn mạnh một lập luận của tôi, tôi đám quả 
quyết là khắp trong nước, từ Bấc chí Nam, không một ai “l@m” và “si mê” đồ Mai 
Hạc hơn tôi. Ai hơn cứ nói, tôi biết phục thiện và sẵn lòng tôn người đó làm thầy. 
Riêng tôi cho phép tôi nhắc lại lần nữa mà không sợ nhàm tai, tôi biết điển tích 
Mai Hạc từ năm 1920, khi ông Đốc Mai dạy tôi ý nghĩa câu thi nôm nầy tại trường 
trung học Bổn Quốc Sài Gòn. Từ năm 1923 ra trường, gặp món thứ nhứt, suốt đến 
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ngày hôm nay, tôi cầm trên tay có trên ngàn món Mai Hạc khác nhau, từ đất Thần 
kinh đến tận mũi Cà Mau, nơi Nguyễn Ánh lần trốn quân Tây Sơn, tôi từng mua 
với giá năm đồng bạc (5$00) một dĩa bàn Mai Học lành lẽ kiểu bánh sáp là kiểu 
quí và đẹp nhứt, chánh hiệu năm Quí Dậu (1813). Sau nầy, Mai Hạc leo thang, 
thậm chí một cái dĩa hết sức xoàn xinh, gây góc, là loại làm sau năm 1813, mà giá 
không dưới mười lăm ngàn đồng, thiệt là quá sức tưởng tượng”. Tiện đây tôi xin 
dọn ra một bản kê khai vắn tất mà đầy đủ các kiểu Mai Hạc tôi được thấy: 
— Về kiểu bộ đồ trà, tôi biết có mấy kiểu sau đây: 


a) Ký hiệu “Ngoạn Ngọc”, câu lục bát viết làm ba hàng, như sau: 6 + 2 + 6: 


Bạn Mai Nghêu 
Cũ Là Ngao 
Hạc Vui 
Là Thú 
Người Yên 
Quen Hà 


Nên nhớ dĩa bàn và dĩa dầm, phải lựa dĩa góc lận tròn khéo, kiểu “bánh sáp” 
thì đó là dĩa cổ năm Qi Dậu (1813). Chén thì kiểu “!át đột”. Nếu đĩa góc gấy, thì 
đó là dĩa làm vào nhứng kỳ đi sứ sau năm Quí Dậu (1813), gọi đồ ký kiểu Mai Hạc. 


b) Ký hiệu “Kim Tiên kỳ ngoạn” (hiện chỉ có một đĩa đầm duy nhứt, nhưng 
góc gấy, mục lục số 366, do ông Trần Thanh Đạm nhường lại tôi (xin xem bài của 
ông Đạm đăng nơi sau) 

e) Một bộ năm món, ký nhiều hiệu khác nhau, thảy đều rạn đa rắn y một kiểu 
như nhau, số mục lục 307, gồm: (ảnh 31 p]24) 

— 1 đĩa bàn, mẻ mất một chỗ, hiệu “Nhã Ngọc”, câu thơ nôm viết ba hàng 
6+2+6 y như kiểu dĩa số a) trên đây, và đúng là câu “NMghêu ngao v.v..." 

— 1 chén quân da rạn: “Nghêu ngao...”, hiệu đề “Ngoạn Ngọc”; 

— 2 chén quân và 1 chén tống, hiệu “Nhã Ngọc”, nhưng câu thi lại khác, 
đọc là: 


(1) Ngày xưa đổ sáp Cả Mau trong chén lòng chảo. Và vật gì tròn thì gọi dáng bánh sáp 


(2) Tháng XI năm 1982, bà Nam, chủ một nhật hiệu buôn đồ cổ ở đường Đồng Khởi nói với tôi bà mua 
một dĩa MAI HẠC giá 1.000 đồng (tức 500.000 eđ).S. 
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“Hàn mai xuân tín tảo, Tiên hạc táo chỉ đầu” (Tìn xuân báo sớm bông mai 
nở, Tiên hạc đàu cành ríu rít kêu) 


Tiên Hàn 
Hạc Mai 
Táo Xuân 
Chi Tín 
Đầu Tảo 


Trọn bộ là ð món, gồm hai hiệu “Nhã Ngọc” và “Ngoạn Ngọc” và hai kiểu: 
Kiểu Tàu và kiểu nôm, nhưng rạn y một thứ, Bộ chén nầy, năm trước đào lấy trong 
mả ô dước chỗ nền nhà một ông bác sĩ đã quá cố, có thể tin được, làm mẫu được, 
và lạ một điều là chén và dĩa khác hiệu. Theo tôi, có lẽ người chủ cũ có đến hai bo 
Mai Hạc, lúc liệm vào quan tài, vì gấp rút nên lấy lộn nửa bộ nầy và nửa bộ khác 
mà sơ ý không thấy, hoặc giả vào đời đó, đã vá quàn... mượn chén kiểu nầy ráp với 
chén đĩa kiểu kía, miễn cho đủ bộ?) Cả năm món đều lạc linh tỉnh và rạn y một 
cách, chứng tỏ đã bị chôn vùi dưới đất rất nhiều năm. Tôi xin nói luôn để làm tài 
liệu là bộ chén này lấy trong mộ một người bị tử hình và trảm cấp trước khi quan 
Lê tả quân mất, thế thì chôn trước năm 1839 (là năm Tả quân qui thần) (Mộ nầy 
hồi trào trước đã phá bỏ để mở rộng con đường Cao Thắng (mộ Huỳnh Công Lý) 

Đây là một tài liệu quí, vì chính tôi thấy đào ngôi mộ ấy và bộ chén nầy dùng 
để chứng minh so sánh và làm mẫu được (élément de dœ‡ation). 

đ) 1 chén tống duy nhứt, góc gãy, khu khoanh măng, hiệu “Vgoạn Ngọc”, câu 
thơ nôm lục bát đổi lại viết làm bốn hàng 5+2 và 5+2, xem đẹp mắt nhưng mỗi 
câu viết riêng, đọc không có nghĩa” 


Người là Hà Nghâu 

Quen Bạn Mai Ngao 
Cũ Vưi 
Hạc Thú 
Là Yên 


(chén nầy số mục lục 985, chưa lạc tinh nhiều, có lẽ thuộc loại sau 1813 lâu 
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e) 1 dĩa bàn không ghi số mục lục và một đĩa đầm số mục lục 466, góc gầy, 
thấy là biết dĩa giả tạo, kiểu về chim hạc gốc mai cũng khác kiểu cổ điển, nhưng 
tôi giữ lại làm tài liệu để cho biết “đồ giả hiệu”. Câu nôm viết 4 hàng: 


Là Là Yên Nghêu 

Người Bạn Hà Ngao 

Quen Củ Mai Vui 
Hạc Thú 


Ð 1 bộ chén gồm một dĩa bàn, 3 quân, 1 tống, đều ký “Ngoạn Ngọc” (mục 
lục 890 và 1022), đáng bánh sáp, da trứng diệc (blane oeuf đe héron), khéo y kiểu 
1813, nhưng hai câu thì toàn Hán tự, viết làm 4 hàng cho cân xứng và huê mỹ: 


Đầu Tiên Tảo Hàn 
Hạc Mai 
Táo Xuân 
Chỉ Tín 


Bộ chén này ghi hai số mục lục, 90 và 1022; bao nhiêu ấy chứng minh tôi đá 
mua làm hai lăn và ráp lại, “râu ông này cắm cằm bà kia”, nhưng may lại rất là 
“ăn bộ”. Tôi nêu gương nầy ra đây để cho thấy sở dí không cần mua đó, rồi lâu 
ngày nhập lại, miễn sao cho cùng một lạc tính và cùng một kiểu vở, thì là “xài 
được”. Thú vui chơi cổ ngoạn là ở chỗ đó, ở chỗ dày công sưu tầm và có ngọc nhãn 
để sưu tầm đúng lúc. 

Về nghĩa câu thi, tôi đã nói rồi nơi đoạn c), còn về định tuổi của bộ chén xin 
coi tiếp xuống đoạn g). 

g) Có một kiểu Moi Hạc, tôi gặp ba món như sau: 

— 3 đĩa bàn gặp trước, đều hiệu “Ngoạn Ngọc” nhưng ghi số mục lục khác: 
dĩa số 306 C mua tại cuộc triển lắm đồ sứ ở Hội Việt Mỹ ngày 11-8-1967, cả hai 
đĩa đều dáng bánh sáp, trắng da trứng diệc, giống y nhau, tuổi ngang dĩa Quí Dậu 
1913 nôm, hoặc cổ hơn nứa; 

— 1 chén tống, cùng một màu một lạc tỉnh với hai dĩa này (số mặc lục 877), 
cùng ký “Ngoạn Ngọc”, và cả ba món (2 đĩa, 1 chén) đều có hai câu thi Hán tự: 

“Thả liễm xung thiên uõ,, 

Vị khán Linh Nam chứ” 
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Dịch: 

“Hãy nên khép cánh xung thiên lại 5 

Để ngắm cành mai xứ Linh NamŠ. 

Hai câu Hán tự trên viết trên dĩa và chén như vầy: 


Vị Thả 
Khán Liễm 
Lĩnh Xung 
Nam Thiên 
Chi Ÿ Võ 


Thú thật, tôi không biết làm sao định tuổi cho đúng, hai cổ vật ghi nơi đoạn 
D và g) này, 

Nếu nối làm sau năm 1813, thì tại sao có dáng bánh sáp vẫn khéo góc cạnh 
không gãy và da trắng xanh da điệc (biane oeuƒ de héron) là ba đặc tính của loại 
sành céladoné có từ đời Kiền Long và trước nữa? 

Đến đây tôi nhớ lại và rất phân vân, vì có một tác giả đã nói khi cụ Nguyễn 
Du viếng xưởng làm đồ sứ ở Giang Tây, thợ có mời cụ hạ bút đề thi vào dĩa. Nếu 
thuyết này có thật, thì kiểu Mai Hạc trước kia đề thi Hán, từ năm Quí Dậu (1813) 
mới có đĩa chén chế ra với câu lục bát nôm của cụ Tiên Điền. Nhưng thuyết cụ 
Nguyễn Du viết trên dĩa không đứng vững, vì như tôi đã nói, “nghệ năng sở xử”, 
Nguyễn Du có thể viết ra trên giấy câu thi nôm lục bát, rồi thợ phóng tác theo, 
viết lại vào đồ sứ theo cách thức quen tay theo qui mô của y, chớ tay ngang mó 
vào là hư, hoặc chữ đậm lan hay mất khéo, thợ chuyên môn nào chịu. Vả lại, làm 
một lần là mấy trăm mấy ngàn món y nhau, chớ phải đâu làm món một mà nhà 
thi sĩ ta mặc tỉnh múa bút?Í Ban đầu tôi nghỉ kiểu Mai Hạc nôm có trước, bắt đầu 
từ năm Quí Dậu (1813), rồi tôi định sau đó, người Tàu thấy kiểu ấy thanh nhả, nên 


(1) Xung thiên là bay cao, chọc trời. 

(3) Núi ở Lĩnh Nam có tiếng nhiều mai và đẹp nhất. Nay là Quang Đông, Quảng Tây, và Việt Nam. 
Trong sách xưa, nói Lĩnh Nam thì hiểu là nước Việt Nam ta xưa. Tỷ dụ: Có bộ sách gọi “Linh Nam 
trích quái”. 

(3ì Đặc biệt hai câu nầy có đóng kèm bên mật hừnh lá cấy, bên trái một oòng tròn ýà một ô vuông đã nói 
nơi đoạn trước. 

(4) Lại nữa xét ra nếu chính tay Nguyễn Du viết thì không khí nào viết sai có chữ dư nét chứ thiếu nét, 
nhứt là hai câu lục bát, lê nào ông lại viết ta làm bốn hàng hoặc ba hàng như ta đã thấy trên địa, 
chén Mai Hạc còn lại ấy. (Sển) 
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bất chước nhái y làm bộ chén trà kiểu Tàu với hai câu thi Hán tự cho người Tàu 
dễ ngâm nga tụng đọc; nhưng chầy ngày có thêm kính nghiệm, tôi thấy đáng bánh 
sáp và da trứng diệc chứng rằng hai bộ chén Hièn mai và Thả liễm trên đây, cổ 
hơn nhiều bộ Mai Hạc nôm góc gãy, khiến nên tôi rút lời nói trước của tôi lại, thà 
rằng chịu đốt, chờ bực cao minh chỉ giáo, hơn là nói càn bừa, đánh lạc lòng tin của 
các bạn trẻ đã sẵn có với tôi. 

h) Sau đó tôi có gặp một dĩa bàn “Hàn mai...” (không ghí số mục lục), tôi 
cũng mua lên để đó, đặng chứng minh lời nói của tôi lúc trước, vì día nầy quả làm 
vào thời kỳ suy đồi, sau xa năm 1813, vì dĩa góc gãy, lại thêm ểnh nơi giửa đáy, 
phồng xuống để trên mặt bàn thì cái dĩa quay tròn được, vì người thợ làm ra nó đã 
mất nghệ thuật, “cái đía có cha” và không khéo chút nào (période de đécadenee)Ì 

Ù) Vừa rồi, ngày ð-2-1972, tôi được mục kích tại nhà ông Cổ Trung Ngươn, 
hai dĩa bàn “Mai Hạc” nôm, một dĩa rạn da rắn, hiệu đề “Nhã Ngọc” y hệt cái dĩa 
bàn nói nơi đoạn c) trên đây, tức día đào trong mộ cũ chôn trước năm 1839. Nhưng 
lạ hơn hết là một dĩa bàn khác, da trắng da trứng diệc, nơi khóe góc khu dĩa, màu 
xanh céladon đọng lại, và toàn dĩa lạc tình rất nhiều đến đối “thâm kim” như có 
dấu đen đen của cổ vật lâu đời, gốc mai vẽ rất cổ kính, chữ nôm viết thật sắc sảo, 
và trên mặt dĩa, lần mòn tự nhiêu thấy rất “dễ thương”. 

Dĩa nầy hiệu đề chữ “phước” viết theo điệu cổ tự (triện). Đây là một hiệu đồ 
Mai Hạc rất lạ, ít nữa đối với tôi, vì tôi mới thấy lần này là lần thứ nhứt. 

Về tô và chén kiểu “Mai Hạc” 

Đây là những kiểu rặc ròng Việt Nam, vì không thấy người Tàu nhái kiểu làm 


ra tô có thi Hán tự cho họ dùng, và chỉ thấy tô cở lớn cỡ nhỏ, có câu lục bát nôm, 
thường viết làm 4 hàng: 


Người Là Hà Nghêu 

Quen Bạn Mai Ngao 
Cũ Vui 
Hạc Thú 
Là Yên 


(1) Thiên nghĩ đĩa không phẳng mặt, không phải là nghệ thuật đang aa sút 
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Tôi biết có bốn cỡ, kể từ nhỏ đến lớn: 

a) Chén kính tâm 11 phân Tây, hiệu Ngoạn Ngọc (Bắc và Trung gọi chén để 
ăn yến sào, trong Nam lại gọi “chén ăn chè”) 

b) Tô nhỏ hay chén trộng, kính tâm 14 phân tây, hiệu Trán Ngoạn, nếu dùng 
uống trà Huế thì hơi bé, nếu dùng đựng canh thì cúng bé, bằng dùng đựng cơm 
thì lại quá to, cây mai vẽ thô sơ, chìm hạc vẽ đứng một chơn, đầu ngoái lại hướng 
gốc mai, trông rất khác các kiểu thường thấy. Hiệu Trận Ngoạn rất ít, mục lục số 
324. (Nhà còn hai đĩa ký “Trân Ngoạn” (783 và 798) đều là cổ vật đời Tây Sơn, 
cho nên tôi sắp tô 324 vào đời Tây Sơn và chờ hậu cứu). 

c) Tô dùng uống trà Huế, hiệu Ngoạn Ngọc (số mục lục 372), kính tâm 17 
phân Tây, rạn y một kiểu với số e) và số i) và rạn nhiều cho đến đỗi thấy như có 
năm lần nứt ở trên miệng, kỳ thật lần nầy nhỏ rí, cho nên các nhà buôn đồ cổ chế 
ra tiếng “re” để gọi và người Pháp lại dùng tiếng “cheueu” là sợi tóc (nhỏ như sợi 
tóc), đủ biết trong giới cổ ngoạn, muốn bào chữa cho món đồ mình câng, họ đặt 
nhiều danh từ lạ tai, tự điển không có mấy danh từ nầy, và chỉ có người một giới 
mới hiểu nhau. Câu Pháp văn: “ce ÖoÏ a seulement quelques cheueux đ'ailleurs très 
toiérables” chưa mạnh bằng câu Việt văn: “Cái tô này re một chút tí, mà có hại gì.” 

— Thưa hại lắm chứ. Tại ông muốn bán nó cho tôi nên nói làm vậy, chớ nếu 
nó không hại, tại sao tôi hết tiền? 

đ) Cái tô 372 tôi xem quí như “con ngươi trong tròng mắt” của tôi, nhưng 
vẫn chưa quí bằng tô mục lục số 17, đáng lòng chảo, kính tâm 23,5 phân tây (235 
mm), miệng bịt vàng do Ba tôi kỷ niệm lại, hiệu Ngoạn Ngọc. Có lẽ cái tô này đúng 
là vật đi sử năm Quí Dậu (1813) mang về, vì nót vẽ rất công phu, tựa hồ như thợ 
mới bắt tay vẽ kiểu mới này lần đầu, cho nên nay còn thấy đấu, khi vẽ cây mai, 
thì chấm phác họa lấm tấm một vòng cong cong rồi mới vẽ gốc mai, đến như khi 
vẽ chứ nôm là chứ thợ tàu viết được mà không đọc được, thì họ cũng chấm ö trước 
rồi mới viết chứ trong ô trong khuôn ấy, cho nên ngày nay còn thấy dấu vết những 
ô này rất rõ. 


Cái tô lớn cỡ này, không phải tô dùng uống nước hay đựng thức ăn. Đây là 
tô thờ, tô chứa nước trong để trên bàn thờ, hoặc khi có đãi tiệc chầu xưa, thì tô 
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này dùng đựng nước súc miệng, có một tên tiểu đồng bưng tô có kèm một muống 
bằng vỏ ốc tai tượng hay vỏ ốc lớn, mỗi người khách khi trước đều có tục ăn trầu, 
sẽ múc nước súc miệng rồi mới nhập tiệc. (Ai nói ông bà chúng ta không biết vệ 
sinh?). Một công dụng kháe của tô lớn này là dùng trồng thủy tiên thì đắc thể lắm. 

Một điều lạ nhứt, khiến cho khách đến chơi, nhứt là các bà Âu Mỹ, đều trầm 
trồ và cho là huyền bí, là khi lấy ngón tay gõ vào tô, có tiếng ngân như tiếng chuông 
chiều của lễ angéizs Muốn cho tiếng ngân lớn, thì phải đặt cái tô đứng riêng, cô 
lập nó ra bằng cách đặt cái tô trong lòng bàn tay, rồi sẽ lấy ngón tay trỏ của bàn 
tay kia co quắp lại làm dòi, khi ấy gõ tiếng sẽ kêu thanh như tiếng ngọc. Vả lại, 
một khi thành công, nung đúng độ, vật hầm chín đúng chứ, thì món ấy, theo người 
thợ Trung Hoa, đã biến thành “ngọc”: Tống ngọc là céladon đời Tống tiếng thanh 
như ngọc, và trong nhiều lò hầm, trong nhiều năm cần cù, lâu lắm mới gặp được 
một món như vậy, chớ không phải thường gặp, thường thành công. Vì vậy những 
món ấy đều rất quí. 

Thỉ tổ loại tô Mai Hạc 

Ngày 3-9-1969, tôi có gặp tại một nhà buôn đồ cổ đường Hồng Thập Tự, một 
cái tô vẽ trong vẽ ngoài, trong lòng vẽ trong hai vòng tròn, một cây mai chiếu thủy, 
có một con chim đậu trên cành, chim này lớn con, mình dài như chim vịt, lông 
đuôi rất đài; nơi miệng tô (phía trong) có một viền hồi văn vẽ chứ 8 ngoéo qua 
ngoếo lại, màu đậm xanh nơi chỗ vẽ, còn chỗ nào không vẽ thì màu trắng da trứng 
diệc rõ rệt, xem mát con mất. Tôi lật cái tô và xem phía ngoài, thì thấy vẽ một gốc 
mai lớn và một cây mai nhỏ, dưới hai gốc mai, điểm thêm lé đé nào bụi lan nào 
khóm trúe, rõ là ý muốn vẽ cảnh “qm hữu”: mai lan trúc. Nhưng khi nhìn kỹ thì 
nãy giờ tôi quên để ý một con chỉm lạ lùng, mình dài đuôi dài, mỏ như mỏ chim 
vịt, mà tôi đã thấy vẽ bên trong lòng tô rồi. Tôi hỏi giá, chủ nhà nói 9.000 bạc. Tôi 
vừa lưỡng lự, bỗng tôi xem lại, nơi khu tô không có tráng men và cái khu rất dày. 
Tôi lật đật trả tiền, ra về nhẹ nhõm, lâng lâng, vì để tiền làm chí cho nặng túi, 
thà mua được món này, nỗi mừng vui làm tăng thêm tuổi thọ có khi. Ra đường, xé 
bao giấy gói, thấy bên ngoài cái tô, không phải vẽ một chim hạc đậu cành mai mà 
thôi, và đối chiếu với bên vẽ cành mai, giữa khoảng trong rắng da diệc, vẽ một 
chim hạc đang bay. 

Kính tâm 17,5 phân Tây (175 mm). Dáng lòng chảo. Đời nối tiếp Mạt Minh 
Sơ Thanh (1620-1683), hay nói Khang Hy (1662-1722) cũng được. 
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Theo tôi, đây là kiểu sơ khởi, buổi đầu tay của kiểu Mai Hạc. Sau nầy hoặc để 
thêm câu chứ Hán, hay câu chứ nôm, trình bày khác hơn một chút là có kiểu Mai 
Hạc sau này vậy (essai ou premier modèle). Quí và lạ. 

Không kể hai kiểu Ð và g) là hai kiểu Tàu, có đề thi Hán tự, xin miễn bàn, 
tuy phải kê khai đầy đủ, không cho sót, để tiện việc tra cứu, còn lại ba kiểu nôm 
“nghêu ngao...", số a) đ) e) trong ba kiểu ấy, tôi dám chắc không kiểu nào do cụ 
chánh sứ Nguyễn Du tự tay hạ bút đề thi tại lò (như nhiều tác giả đã nói và cố 
tiên sinh Bùi Thế Mỹ nhắc lại nơi bài trên đây, vì: 1) thứ nhứt nếu chính tay cụ 
Nguyễn Du viết, thì cớ sao câu lục bát lại sắp một cách vụng về như ba kiểu trên 
đây cho thấy, khi thì: 

số a) 6 + 2 + 6 

số d) 5 + 2+5 + 2 

số e) 4 + 3+ 4+3 

Theo tôi hiểu, phải là một người ngoại quốc, không biết thơ lục bát đúng lý 
phải uiết một hàng sáu chữ, một hàng tám chữ và đây là một nghệ sĩ Tàu tự phụ 
“mình là nghệ sĩ một trăn phần trăm”, nên mới có sự xếp đặt theo ý muốn của 
riêng họ, cốt chuộng về thẩm mỹ, miễn cho đẹp mắt, cân xứng với bức họa cây mai 
con hạc, kỳ dư không cần hiểu biết ý nghĩa của mấy chứ mình viết.... 

2) Thứ hai lại nữa trên những bộ nầy, có nhiều chứ viết sai, khi dư nét, khi 
thiếu sót, rõ là kiểu cách của một người, tuy viết được, nhưng không đọc được. 
Chính người nghệ sĩ Trung Hoa nói đây đã đi một đường, tỷ dụ, với các ấn công 
lang sa mà lãnh sắp bản in sách quốc ngữ. Nếu ấn cống Pháp sắn chữ quốc ngữ, 
sẽ lộn “u” với “n”, “ô" với “o” “ơ”, v.v... thì khi viết chữ nôm, người thợ Tàu viết 
khi dư khi thiếu nét, là thường sự. Trái lại, những lỗi buồn cười ấy, trong giới chơi 
đồ cổ, lại thích và xem đó cúng như những dấu hiệu chứng tổ đồ Mai Hạc không 
phải của người Việt ta chế tạo. Việc rồi nói lại nghe chơi, thợ Tàu cúng như thợ 
Tây, thuở trước họ kể họ thuộc “mẩu quốc”, mặc sức họ tự tung tự tác, có mấy đời 
họ chịu nghe lời mình, và đời nào họ viết theo ý mình muốn hoặc sắp đặt trình 
bày theo kiểu mình đưa ra. Luôn luôn họ ỷ là thầy, nên vẫn làm thao ý họ, và mình 
dẫu cho có lý, họ vẫn kể là thuộc hạng “em út” nên mấy đời họ theo. 
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Trở lại câu chuyện "cụ Tiên Điền phẩm đề câu nghêu ngao...” tại lò sử..." 

Tôi thấy nhiều tác giả lại còn mạnh đạn viết rằng: “Sau khi làm xong các bộ 
chén Mai Hạe, thì đập cái khuôn mẫu kia không cho ai dùng kiểu ấy lại được nửa. 
Nói như vậy là dốt quá? Những chuyện như vậy ró là càn bướng, bịa đặt và vô lý. 
Thuở nay, día, chén sứ, vẫn làm từng món, nắn bằng tay, không có khuôn mẫu chỉ 
cả. Và vì thì, nên tuy đồng một kiểu Mai Hạc, nhưng mỗi món đều khác nhau đôi 
chút và nhờ kinh nghiệm, nên nhà sưu tập khổ công tìm tòi, biết được tuổi tác mỗi 
kiểu mỗi món không đến nỗi sai lệch nhiều. 

Nơi trên, tôi nói dĩa chén không có khuôn. Tôi sợ hiểu lầm nên phải nói rộng 
thêm. Tại lò sứ, cũng có khuôn mẫu chớ chẳng không, nhưng những khuôn mẫu 
ấy, chỉ đành cho những món khúc mắc, lồi lõm, không nắn bằng tay được, tỷ như 
lục bình quá lớn, thì làm nhiều khúc trong khuôn rồi ráp lại và hàn gắn bằng đất 
sét pha lỏng, Pháp gọi öarbotine, hoặc giả như con lân hay sư tử đất, thì khúc thân, 
cái đầu, bốn giò phải làm riêng trong khuôn rồi cũng ráp lại y một cách như lục 
bình lớn vóc. Kỳ dư vật nhỏ như chén dĩa, không dùng khuôn bao giờ (Tuy vậy 
những chén nhỏ lục giác, bát giác và chén có đắp bông nổi thì phải đùng khuôn). 

Trở lại một giai thoại về tích Mai Hạc 

Một ông y nho ở Sa Đéc, đá mất từ lâu, tên là Huỳnh Tấn Đức, đã làm cho 
tôi bỏ ăn bỏ ngủ, để nài ông một cái chén tống lẻ bộ kiểu Mai Hạc. Ông nói với tôi 
rằng kiểu Mai Fiạc, theo khẩu truyền ông nghe được ngoài Huế đô, là do tích đức 
Cao Hoàng, sau khi bình định san hà, những khi rỗi rảnh việc nước đi điền điệp 
săn bắn chơi với các quan trên núi, ngài thường cho thuyền ngự chầu chực dưới 
bến Hương Giang gần một gốc mai già, và mỗi khi như vậy, mỗi khi thuyền rồng 
đỗ bến mai già, thì luôn luôn có một chim hạc không biết từ lâu bay đến, đáp gần 
bãi cỏ, xòe cánh múa chèo, ý như muốn được triều kiến long nhan, và khi thuyền 
rồng lui bến thì chim vụt bay đi, không một ai rõ biết tông tích. Và có một năm 
nọ, như thuyền vẫn y chốn chũ cắm sào, nhưng không thấy hạc quen xuất hiện. 
Đức vua ngậm ngùi hoài cựu, và khi cụ Nguyễn Du được sai đi sứ sang Tàu, gặp 
dịp trổ tài, cụ Tiên Điền bèn nhắc lại chuyện xưa bằng hai câu bất hủ mà chúng 
ta ngày nay được đọc. 

Ấy đó là câu chuyện giản dị như thế, nhưng thầy Huỳnh Tấn Öức có một 
cách trình bày duyên dáng, khiến tôi không ăn ngủ được để sau rốt phải năn nỉ 
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thầy đủ cách đặng thầy nhượng lại cái chén tống ấy cho tôi, và thiên tùng nhơn 
nguyện một buổi sáng chủ nhật, thầy đem nó đến tận nhà và chỉ xin tôi có năm 
đồng bạc. 

Chỉ năm đồng bạc, mà thầy Đức phải “im hộp” trót tháng và tốn với tôi 
không biết. bao nhiêu trà ngon, đủ biết đồng bạc năm 1930, đối với năm 1972, khác 
nhau thế nào l1 

Nhắc lại cho đến nay, tôi biết chín kiểu dĩa trà, đánh số từ a) đến I) và bốn 
kiểu tô, chén đánh số từ a) đến d), nhưng thử có ai hỏi vặn tôi, lấy gì làm bằng cớ 
dựng chứng “Mai Hạc nôm có trước, rồi "Mai Hạc thơ chữ" có sau? Thì tôi trả lời 
như sau: 

Phàm mỗi nước, Tàu, Nhựt, Hàn, Việt, đều có cách uống trà và kiểu chén trà 
khác nhau đôi chút. 

Không bàn đâu xa, tôi xin vắn tắt rằng: kiểu chén Xfai Hạc nôm, thứ cỡ lớn 
bằng mốt trâu, hình dáng lật đật như đã thấy, vốn thật là kiểu Việt, hoàn toàn và 
đặc biệt của người đất Thần kinh, Huế đô. Còn kiểu chén trà của đồng bào đất 
Thăng Long, vẫn thanh bai hơn, hình thon và xinh xắn hơn. Có lẽ chén Bắc gần 
kiểu Tàu hơn kiểu chén Huế. 

Tôi nói đến đây rồi thôi, không dám lạm bàn đến chén Tàu xưa hay chén Việt 
có chứ nôm là cổ, vì xét ra người đời nay khó biết rành việc người đời xưa, và chén 
nào cổ cũng không thành vấn đề, duy tôi xin nhấn mạnh: câu "làn mai..?, câu “Thả 
liễm...", câu “Nghêu ngao...”" khó tách rời điển “mai” và “hạc” 12. 

Vậy tôi xin nhường sự “có trước có sau” cho bực cao mình sau này khám phá. 
Tôi xin trở lại thuyết “chén trà Mai Hạc nôm” mà tôi nói rằng phát sanh từ năm 
Quí Dậu (1813) trở về sau. 

Các bạn đọc tiếp sẽ thấy nơi đoạn sau, ông Trần Thanh Đạm đã bác thuyết 
này và đỉnh ninh cho rằng: “kiểu Mai Hạc đã có từ đời chứa Trịnh, thời Lê mọt, 
do một ông Thái giám đặt làm, và ký hiệu "Kim Tiên kỳ ngoạn", vì ông là người 


(1 Văng lúc đó, lối 60$ mỗi lượng. 

(2) Tiện đây tôi xin thêm có một chỗ nào đó tôi đá viết Nguyễn Du năm 1813 đem về bộ Thanh Tim tài 
tử, lấy đó ông soạn ra Kiều. Nơi một sách khác tôi thấy ghỉ sách đem về là Thanh Tâm tài nhân. Vậy 
nhan nào đúng. Ông Lê Thành Khôi nói Kiều có từ 1802, tôi nói là 1813. Vậy năm não có bộ Kiều? 
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tỉnh Hưng Yên, quán huyện Kim Động, làng Tiên Cầu}, Ông T.T. Đạm vốn là cố 
giao, tôi mến mộ từ buổi đầu mới quen năm vừa di cư (1954). Đạm quả quyết từng 
thấy lúc ở Thăng Long một bộ chén trà ký hiệu "Kim Tiên kỳ ngoạn". Đạm là bạn 
thân, từng giúp tôi có nhiều món đặc sắc, chính Đạm đã lưu tại nhà tôi một dĩa 
dầm Mai Hạc "Kim Tiên kỳ ngoạn" này (nhưng gãy góc, không đáng bánh sáp như 
loại dĩa cổ). Đạm nói, tôi tin bằng lời và cho đến nay còn văng vẳng lời vàng ngọc. 
Nhưng cố nhân ôi, thuyết của ông chưa đủ chứng minh ông Thái giám kia là tác 
giả câu lục bát để trên các dĩa Mai Hạc. Thêm nữa, hiện tại nhà tôi còn tàng trứ 
một dĩa bàn ”gãy góc” (mục lục số 830), hiệu bốn chứ ”Ấim Tiên kỳ ngoạn", Đạm 
nói đó nhưng có hai câu thơ chữ: 

*Ngư gia độ hoàng gia, 

Âm tỉnh ngộ để tỉnh." 

Dịch: 

“Ông chài chở ông Vua, 

Sao Âm gặp sao Đế". 

Câu thơ này ám chỉ việc Cao Hoàng lánh nạn Tây Sơn vào Nam, và việc ông 
chài cứu Chúa Nguyễn này xảy ra năm Quí Mão (1783), thì không lý ông Thái giám 
phủ Chưa Trịnh, lại có cảm tình cùng Chứa Nguyễn, đến nỗi đặt làm đồ sứ để kỷ 
niệm ông này, vốn là kẻ thù? Cái dĩa 830 này lại thêm gãy góc, nên tôi cho thuyết 
đĩa Mai Hạc do ông Thái giám huyện Kim Động, làng Tiên Cầu, không mấy vững. 
Nhưng anh đã mất, Đạm ôi, tôi cãi nữa làm gì? 

Tốt hơn, thuyết của Đạm, Đạm giữ, thuyết của tôi tôi theo, như vậy để sau 
này còn gặp mặt nhau dưới đó! 

Thường, các chuyên gia khảo cổ biết thận trọng lấy mình, thì không bao giờ 
đám quả quyết sự gì khi chưa biết đích xác tận tường về sự ấy. Phàm nói ra thì 
dễ, nhưng nếu lời ấy sai, thì như đỉnh đóng cột, khó nhổ ra được, mà dẫu nhổ được 
rồi, cũng còn vết cũ. Phần tôi, tôi chưa thấy mặt đồ Mai Hạc đất Bắc, tôi bổn thân 
chưa được biết Thãng Long, chưa tận mắt thấy lò sứ 'Tàu, (cái điếu sử Mai Hạc đặc 
ruột Đạm nhắc trong bài, tôi chỉ nghe nói chớ chưa thấy), nên tôi không dám viết 
càn. (Bài năm 1943 trong tập kỷ yếu Hội Khuyết học Nam Việt và bài trong Bách 
Khoa số 209 năm 1965, bổ túc và đúc kết lại). 


(1) Xem bài trong Vấn hóa nguyệt san, số 52 tháng 7 năm 1960 "ấm chén oà đồ xưa“. Anh Đạm nói với 


tôi, ông Thái giám tên Đỗ Đức Năng, tước phong Nguyệt Trung Hầu. 
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TỔNG LUẬN VỀ CÁC KIỂU CHÉN TRÀ 


Vua Gia Long biết cộng ưu với bầy tôi lúc hoạn nạn, nhưng không biết cộng 
lạc, lúc thái bình. 

Năm 1804 (Giáp Tý), ông sai làm bộ chén sứ, ba quân một tống để chung trên 
một dĩa bàn, quân thần chung lưng đấu cật, ngụ ý câu “Quân (uua) cộng lọc, hề 
thần cộng lạc. Quân cộng, ưu thần tất cộng ưu”. 

Chín năm sau, 1813 (Qưuí Dậu), đã thấy vua xa tách bầy tôi, với bộ chén: 1 
chén tổng tiêng trên dĩa đầm và 4 chén tốt riêng trên dĩa bàn phân biệt. 

Nhắc lại, năm 1804, Thế Tổ bình định thiên hạ vừa xong, mùi thuốc súng 
còn phảng phất trong hơi thở và trên cảnh vật, nên ông vua hiếu võ này, mỗi mỗi 
đều tưởng nhớ đến binh cơ quân vụ. Vì vậy bộ chén trà thời đó, gồm có chén tướng 
tống, chén quán, và quân lại chia ra làm ba đạo (tam quân) rõ rệt. Cầm đầu đạo 
binh giữa (trưng quân), khi thì Chúa, khi thì một đại tướng (Trung quân Nguyễn 
Văn Thành). 

Phương pháp uống trà làm vậy, đúng với câu phương ngôn từ xưa đã dạy: “rà 
tam, tu tt, á phiện nhị". 

Núi bất vần mà chơi, là: Trà nên uống tay ba, rượu nên uống tay tư, cổ nhân 
đoán không lầm, vì lẽ rất dễ hiểu: các bình trà xưa, có danh, như Thế Đưứ, Mạnh 
Thần, Lưu Bội, đều nhỏ nhắn, lớn lắm là vừa đủ cung cấp cho ba người uống là 
cùng; nếu thêm vào một ông khách bất ngờ thứ tư, thì bình ngon hóa đở, hương 
trà không còn. Rượu uống tay tư thì tuyệt thú, nhưng uống xen năm người trở lên, 
thì chỉ cho khỏi có tục nhơn nhảy vào, lạc thú đâu còn? 

Còn phải nói, đối với thú mâm đèn khay hút, - nay là quốc cấm — thì các 
tiên ông đều nhìn nhận: 

“Hai người nằm hút sướng thay! 

Chêm thêm trự nữa, nghịch tay ngược đầu! 

Nếu có bốn người thì hút hai mâm đèn đã đành, ngộ khi hút tay ba, cái mới 
rối, thì thật kềnh càng và dở dang lắm chuyện: người này nằm dưới trôn người kia, 
kẻ nọ để cái mông “khi teo" trên đâu người nọ! Lại sợ nỗi không đủ thuốc cho mà 
hút! Thánh dạy không nên hút tay ba là chí phải ! 


1980 


Nay thử xét lại người Tàu, họ chế đồ từ khí, thảy đều chu đáo, và bao giờ 
cúng có ý nghĩa: 

Giường hút, thứ chính cống, thì lên be ba bề (gáp ba thành), chạm trổ công 
phu, vừa ấm êm vừa khỏi sợ gió lòa đèn chao. Họ chừa đủ chỗ cho hai người nằm 
đối diện, mâm đèn ở giữa, chưn phải vắt chứ “ngũ”, thân co quấp như “cò mổ thuốc 
súng” (en chien de fusil), mới đúng điệu đệ nhứt tiên ông, (nhưng danh từ Pháp 
chưa gọn bằng câu: “nằm khoanh tôm hai tay ôm đái!); một đôi khi muốn duỗi chân 
ngay giò thì đã có sắn hai cái ghế vuông kê sát tả hứu chưn giường, ghế này để 
chỗ đó cũng có ý sắm cho khách bất ngờ đến họ như "heo thừa uứ", hấy ngồi đó 
mà tiếp tục câu chuyện, đừng leo lên giường mà phá đám người ta; để người ta, 
nguyên là tiên chánh hẩu, mặc sức đi mây về gió. Nếu nhà chật chội, thì cặp ghế 
dẹp qua một bên, khi cần thiết lấm mới lấy ra xài. Giường này, lại được nâng cao 
lên hàng “qưí phi sàng”, và hai chiếc ghế vuông, nhà hạng sang có rước phì phà 
chảy (ca nhạc nhỉ) (hay là tỳ bà nhỉ) thì hãy ngồi đó đánh đàn hát thử cho nghe 
khúc "giang đầu khách"... Nhưng xin cô nương đừng ”thượng tiên sàn¿“ náo động 
buổi nhị tiên thả hồn theo "yên sỉ phí lý thuần“ (inspiration). (á phiện nhị). 

— Bàn để đồ trà, tục gọi "xà kỷ" (trà kỷ), thì uẫn kê sát uách sát phên, chữa 
đủ ba mặt cần ích để khách bắt ghế ngồi nhâm nhà chén trà hương thơm ngào ngạt 
(trà tưm). 

— Bàn độc, dùng ngồi uống rượu thì vuông vức, có bốn mặt tiền (Tửu tứ). 

Khách đông, năm người, ngồi kiểu năm cánh mai (ngữ mai); sấu người, thì 
ngồi theo kiểu bông tai vị (lực uj); bảy người, ngồi kiểu thất hiền (bảy điên), kỳ dư 
đông quá thì sắm bàn tròn, đông hơn nứa thì “bản hót xoài”, hình bầu dục, hoặc 
bàn dài, muốn đài bao nhiêu lại chẳng được? 


Nhắc lại năm 1813, việc binh cách đã xa, trong nước cảnh tượng âu caÌ thái 
bình, nên chỉ gia triều đình vua tôi rỗi rảnh, vua yếm võ tu văn, các vị võ thần 


(1) Cũng năm Quí Dậu (1813), con của Trung quân đô thống chế, Nguyễn Ván Thành, (khi Chúa 
Nguyễn ra đánh Phú Xuân, lưu Thành đồng quân ở Ván Sơn (đèo Hài Vân) lại saí đem ấn sắc đến nơi 
quân thứ phong cho Thành tước quận công (Nam hải dị nhân, trương 95), nhấc lại năm 1813, con 
của Thành là Nguyễn Văn Thuyên, thì đỗ cử nhân. Kế đó Thuyên làm một bài thi, vôi chép ra sau, 
dịch luôn Pháp văn: Văn đạo Ái Châu đa tuấn kiệt Hư hoài trắc tịch dục cầu ty. Vô tâm cửu bảo 
Kinh Sơn Phác, Thiện tướng phương trí ký Bác kỳ U cốc hứu hương thiên lý viễn, Cao cương minh 
phụng cửu cao tri. Thử hồi nhược đắc sơn trung tể, Tá ngã kính luân chuyến Hóa cơ. Ayant entendu 
dire que dan le dietrict de Ái Châu, i1 y a beaueoup de gens capables, Aprés a voir banni tout eouci 
étranger, asais sur le bord d"une natte, je lea attends, Avee un eoeur sans amnbition, je garde 
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già, tuy chưa bị bỏ quên, nhưng không sao tranh tài luyện văn múa bút bì kịp bọn 
văn quan, nhứt là về phương diện thù ứng và kiểu sức thì phái nhà nho không 
ngớt phô trương lấn áp. Sự phân cách quân thần càng ngày càng thấy rõ. 

Ảnh hưởng của sự phân biệt ấy là bộ đồ trà Mai Hạc 1813 bày ra có: (y như 
triều đình có vua ở trong cung cấm và bốn quan tứ trụ coi sóc việc chánh nơi điện) 

— 1 chén chứa để dùng trà, đầm trà, trước gọi “chén tướng”, nay vì kiêng cứ 
bèn đọc trại ra “chén tống”, và để riêng ra trên một dĩa dầm, cho thêm phân biệt 
(vua ngự cung nội). 

— 4 chén nhỏ để dùng trà, nay lựa số 4 là số chấn, tượng trưng điềm lành: 
tứ trụ, tứ hữu, ngụ ý quần thần, bầy tôi, Không dùng số 3 vì lẻ loi, không đủ đôi 
đủ cặp. Gọi “chén quân”, lại vì sợ lầm “quân” là vua, nên cũng gọi “chén (ốt” cho 
khỏi sự hiểu sai. Chén tốt được để riêng trên một đĩa bàn phân biệt. Quân là quân 
sĩ; tốt là sĩ tốt (bốn anh lính tượng trưng cho bốn đạo quân, nói năm đạo (ngũ đạo 
binh m8), mới là trúng cách, vì có một đạo ở trung tim, ở đây không kể. 

Dựa theo hai đặc điểm kể trên, tôi nhấn mạnh rằng: 


— Bộ chén 1804 chắc thể theo tôn ý Thế Tổ nhà Nguyễn chế ra, một ông 
Thế tổ tốt, biết gần gũi với các đình thần, một tướng ba quân. 


— Không như bộ chén 1813, tuy cũng còn dưới thời Cao ioàng, nhưng ông 
Cao Hoàng lúc này đã kiêu đến đi theo đường Hián Cao Tổ, có tánh nghi ky người 
giỏi và tôi lương đống, tách xa lần những bạn áo vải năm xưa, và ông lHiàn Tứn đời 
Gia Long là tổng trấn Nguyễn Văn Thành, văn hay võ giỏi, phái bị vua bức tử năm 
1817. 


Ta háy quên đoạn sử tối đen ấy, và lấy bình tĩnh lại để suy gắm về hai bộ 
chén này, ta sẽ thấy phương pháp cổ nhân uống trà là cả một nghệ thuật (người 


jalousement la pierre Phác du mont đe linh sơn Mais le vrai connaiseeur (physionomiste) aurait 
reconnu d"un seul coup le sheval Ký de Bắc Kỹ. Le musc, enfermé đans une profonde caverne, exhale 
son odeur à mille lieues à la ronde. Le phénix, perché sur une éÌévation, fait entendre sa voix jusque 
dans les neuf régions éthérées. Quand je pourraia avoir un eonseiller venu du milíeu dea montagnes? 
Qu'il m'aide, par son esprit d'organisation à réformer Ì'oeuvre du Créateur. Vì một bài thơ vu vơ 
ngông gàn ấy, mà Gia Long giết cha cón dòng họ Thành, thiệt là một vụ án oan ức không thua án 
Hán Cao Tổ giết Hàn Tín. Ác điểu tận, lương cung tàn. Chế độ phong kiến độẻ tài, dẹp đi là phải. 

(1) Chú thích của Nhấi Thanh - Không thấy ai nói số 4 tượng trưng đíềm lành và 4 anh linh tượng 
trưng cho 4 đạo quân về việc võ, các triều trước rồi triều Nguyễn Phúc cũng vậy, đặt ra “ngũ quân 
đô thống chường phủ sự. Nhân đó dân chúng khi nói đùa: "Sai năm quân (ngũ quân) là nói ăn không 
dùng đũa, ăn bốc (N.T.) 


1982 


Nhựt tôn lên làm “trà đạo” cũng phải), và cũng tùy thời, tùy phong tục, phương 
pháp uống trà ấy cũng thay đổi đi ít nhiều. Đúng ra buổi đầu thời Gia Long, bạn 
nhóm ba người thì lấy trà ra đãi (rà (am), bạn hợp đủ 4 tay thì đem rượu ra thết 
(hửu tứ). VỀ sau, kể từ ngày bộ chén chế ra đủ: đầm, bàn, tống, tốt, thì nghỉ thức 
uống trà cũng cách vật thêm. Và tôi xin dựng chứng bằng những danh từ sau đây: 


— Độc ẩm: phép uống trà một mình. Lấy một chén ra dùng, ba chén cất lên. 

— Đối ẩm hoặc song ẩm: uống với một người bạn. Hai chén dùng, hai chén 
cất lên. 

— Quần ẩm: uống từ ba người hoặc đông hơn. Quần là đàn, bầy, lũ. Uống đông 
người thì ồn ào, thú kém thanh. 

Khi ấy gia chủ đem hết bộ chén quân ra dùng, hoặc ba hoặc bốn chén. Di nhiên, 
vẫn dùng chén tống để chuyên trà cho thêm vẻ lịch sự), 

Phép chuyên trà có nghỉ thức đàng hoàng, gồm cả một nghệ thuật, phải học mới 
biết. Mỗi gia môn, mỗi thời đại, rnỗi trau đồi cho thêm duyên dáng tình vi. Thử đọc 
lại chuyện “Những chiếc ấm đất" trong “Vang bóng một thời" của Nguyễn Tuân, có 
mê không thì mới biết. 

Ngưu ẩm: uống như trâu uống. Danh từ này tả người Việt ta uống trà Tàu 
thường uống nhiều và đậm, hơi thái quá. Nhứt là khi uống loại trà bản xứ, mỹ danh 
“trà Huế". Những ai không quen dùng trà Huế, không biết được cái thú riêng biệt 
này. Nói “Ngưu ẩm” cũng hơi nặng. Nhưng biết làm sao? Phong tục ông bà để lại 
là vậy. Sang thì kẹo hột điều, kẹo đậu phộng, bậc tầm thường, có một miếng đường 
thẻ cũng xong. Phải có tô lớn, pha một tô đầy óc nhóc, độ non nửa lít chớ không 
vừa, bảy phần là nước mưa, trà Huế nấu trong om đồng, bắc trên lửa hồng, sôi sùng 
sục, lấy cái nĩa sắt kẹp chắc cái om rót trà vào tô, bọt nổi vun chùn hơi thơm bốc 
lên ngạt mũi. Người uống vừa thổi bọt, vừa nhai xong miếng kẹo ngọt, vừa nốc một 
hơi ráo nạo cạn tô; xong rồi thở phì, chép môi, khoái tận mây xanh. Coi đi coi lại 
chầy ngày, tục uống trà Huế làm cho bụng to lên không khác bụng “trứng gà thuộc 
địa” (oeuf colonial) năm xưa, quên, xin lỗi, đó là bụng mấy anh bầu miền Trung, 
ông nào quen uống trà Huế: Có người cho uống làm vậy, không khác rồng lấy nước 


(1) Chú thích của Nhất Thanh. - Không phải dùng tống cho lịch sự, mà nghệ thuật pha trà phải vậy: rót 


ở ấm ra cho hòa đều, rồi chuyên ra quân, thì trà không có chén đậm chén nhạt (rượu trên be, chè 
(trà) dưới ấm). NT. 


183 


https://tieulun.hopto.org 


hay “không khác trâu uống” nào là khiếm nhã, nào là trần tục. Nhưng suy nghiệm 
kỹ mỗi nước mỗi có phong tục riêng, còn vấn đề thanh trược, chưa chắc ai hơn ai. 
Xin đừng chê “cây nhà lá uườn”, hễ của người thì sang, của mình thì chê đè, mạt 
sát. Vậy chớ uống la-ve (bière), có uống từ giọt được chăng? Còn tohisky-soda, mấy 
cồng-xô-ma-tiông mới đã. 

Thử xét: 

a) Trung Hoa là xứ lạnh. 


Đời xưa các quan Tàu đi chầu vua, phiền phức vô ngần. Cứ canh năm (lối 4 
giờ rưới sáng) trời còn tối om, chuông kiểng vương đã đổ. Các quan phải có mặt tại 
sân rồng rồi hoặc đúng ngọ, hoặc có khi quá giờ mùi (3 giờ chiều), quá giờ thân (5 
giờ chiều), mà vẫn chưa được về công phủ, vua còn ngự thì các quan còn chầu... 
Thêm nứa, áo mão lụm thụm, có dễ gì “đi xẻ hơi” như quan chức đời bây giờ? Vì 
những lẽ ấy, nên họ rất ky mồ hôi: cẩm y, tử bào lại là thứ không ưa giặt gia, đi 
tiểu tiện trong khí vua ngồi ngự, trời ôi, ai dám nghĩ tới việc đó, cho nên uống trà 
chén nhỏ, uống ít nước, là thậm phải. 

Vả lại, đời xưa, vấn đề giao thông rất là bất tiện, vận tải khó khăn, trà Tàu 
và các hàng hóa khác từ tỉnh này chuyên chở qua tỉnh nọ, chỉ dùng sức người gồng 
gánh, sức ngựa lừa, thuyền buồm tải đi, v.v... huống chi trà Tàu là của quí, đất đỏ 
lắm cho nên uống đử ngon là uừa. Thời xưa, ngoài sự uống trà “đậm như máu đỉa”, 
các quan Nam triều còn ngậm nhơn sâm, ngậm kỳ nam, quế thanh, cũng vì nhiều 
nguyên do, mà duyên do đỡ khát đừng mắc tiểu là một. (Vả lại, sâm có khi được 
vua ban, còn kỳ lân, quế, tuy mắc hơn trà, nhưng vốn là thổ sản trong nước nên 
dễ kiếm hơn). (Cái câu Nguyễn Khản dám gởi cho chúa: “Thần Khản khất trà nhứt 
lượng" đủ thấy trà vào đời xưa, quí đến bực nào. 


b) Việt Nam là xứ nóng 


(1) Chứ thích của Nhất Thanh: - Trà ngày xưa không đất: Phạm Đình Hồ và La Quí Đôn có xác nhận 
điều này. Vốn dĩ các cụ xưa có tính thanh cảnh dùng ít (khi là những thú ngon lành cần thường 
thức). Trà hồi sau gần đây rất đất mà những người rất nghèo vẫn ham uống, vì so với các thứ khác, 
chẳng tốn phí gì lắm. Nói ngay thuốc lá ngày xưa có đất đâu, mà các cụ hút cuốn sâu kèn. Đồ nhậu 
(nhấm rượu) cũng vậy, chỉ tí chút để đưa cay. Câu chuyện Nguyễn Khản hết từà là lỡ ra, không phải 
đất khó mua. trước đây, cứ vào khoảng trung tuần, hạ tuần tháng tư âm lịch mấy người chuộng trà 
phải hỏi nhau cho biết đã có trà đầu xuân chưa, để sai gia nhân xuống Hải dương mua (chỉ có hai nhà 
khách trú bán), mua cả thùng cả thạp trà gói, đem về bỏ vào chai lọ nút kín vùi trong cót lúa để uống 
đần; trà đầu xuân (première cueillette au printemps), thơm ngon kỷ 2 kỳ 3 (2 ème, 3 ème cueillette) 
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Mùa viêm nhiệt, tiết tháng hai tháng ba, nắng đổ hột đổ sao, người thổ dân 
lấy gì uống cho thân thể nhả mồ hôi, cho hợp vệ sinh? Thảo nào có mùa dân ta 
uống gần chục tô nước mưa mà còn chưa đã khát; còn nói gì người ngoại kiều giờ 
đây quen luyện thể thao, đánh quần vợt, chơi túc cầu, họ từng nốc cạn chai la ve 
nầy qua ly cối nước chanh khác lại chẳng “ngư ẩm” là cái gì?! 

Nếu có danh từ “tượng ẩm” dùng mới phải cho! 

"Theo tôi, bộ ván gõ và tô trà Huế, mới thật là “cửa ông bà để lại”, của cổ 
truyền quí hóa nhất, vừa phù hợp, vừa “ăn cảnh” Việt Nam. 

Mời các bạn thử nghiệm thử một phen: Bứa nào rảnh rang, ban trưa về đến 
nhà, một mình làm chủ lấy mình, tự do và không sợ ai dòm giỏ, nhứng phiền phức 
mỗi ngày cũng tạm để lại ngoài sân, bèn cổi áo ở trần trùng trục, lau mồ hôi cho 
sạch, làm bứa cơm lưng lửng (mắm sống hay canh chua cá kho), xong rồi hối trẻ 
pha một tô trà Huế cho thật lên bọt, chùi bộ ván gõ cho bóng lộn, nếu có sẵn “ia 
sấm la sét” (dessert) cục đường hay miếng sô cô la thì càng hay, đoạn “ngưu ẩm” 
cho thiệt no cành, rồi vật mình lên -bộ ván thả hồn mặc sức theo mây theo gió, 
đánh một giấc ngon lành, giấc xong ghé tai tôi nói nhỏ: “Nè! lạc thú ấy dễ gì gặp? 
Ai nói làm dân Việt khổ?” 

Riêng tôi, nếu mỗi ngày lộc trời dành cho bao nhiêu ấy, thì nói thiệt, bộ giường 
Hồng Kông, ai muốn tôi cho đứt, lá lay cũng vì chiếc nệm có lò xo, tuy êm ái có 
thừa, nhưng mùa viêm nhiệt, nằm lên là như thiêu như nướng! Nếu hỏi, tôi cũng 
nhường luôn ly rượu ướp để trong máy lạnh, thứ gì giỏi mặt mắc tiền, uống sái bữa 
có môn cháy cổ! 

Dựa theo câu “¿rà tam...” tôi định chắc rằng “bộ trà nào kiểu có ba quân một 
tống", vẫn cổ vẫn xưa hơn “bó có bốn chén tốt". Nhưng phải coi chừng, hễ đĩa bàn 
quá rộng, thì đó là bộ bốn quân đã bể hết một, hay bốn tốt má? một còn ba! Thậm 
chí, những bộ xinh xinh, bé bé, vẽ rồng đoanh bốn hoặc ba móng, ký hiệu “Gia 
Khánh", hoặc “Ngoạn Ngọc”, coi vậy mà xưa, vì sứ bộ mua về để phân phát cho 


(1) Chứ thích của Nhất Thanh. Lúc cần uống nhíều thì người Việt ta ưa trà tươi (cúng gọi trà xanh). 


“Trời nóng mùa hè công như trời lạnh mùa đông, có khi cụ già uống một lúc hai tô; trà nụ pha ấm. 
tích lớn với vài nhát gừng, hoặc hoa cúc, ăn cơm xong có cụ uống vài chén đớn. Còn uống nụ vối ướp 
sen là đã bước sang cảnh vẻ phong lưu Zồi. (N.T) 

Nói “ngưư ẩm" là nghĩa rằng trà Tàu, thì không uống nhiều, không thể uống nhiều một lúc, như 
nhiều đồ uống khác, vì lê không thế pha ngon. Trà Tàu hạng ngon nhất, vẫn rẻ hơn trà mạn sen (chỉ 
bằng 1/3 tiền), thế mà trà mạn sen pha ấm tích, uống chén lớn gấp đôi ba chén uống trà Tàu, nhưng 
không ai bảo uống trà mạn như vậy là kiểu “nga ẩm”.(N.T.) 
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quan nhỏ và dân gian dùng (đồ dân dụng). Những bộ chén nào dậm “sơn £hủy”, 
dáng thanh, đề hiệu chứ “ Nhựt” là đồ ngự dụng cỡ đời Thiệu Trị, hoặc Tự Đức, 
kể về tuổi, vẫn nhỏ tuổi hơn những chén “ l4? đột” “mắt trâu” 

Sau thời kỳ Mai Hạc, chén “!ật đật” còn thấy trở lại ba kiểu sau-đây: 

1) Kiểu “mãn họa tùng đình", hiệu “Ngoạn Ngọc” hay “Nhã Ngọc”, vẽ san 
thủy giáp vòng, vóc lớn hơn chén Mai Học một thí, đặc biệt là ký kiểu phong cảnh 
Huế núi non chập chồng, có mấy khóm trúc lơ thơ, liễu múa giao nhành, lâu đài 
thủy tạ, trên cầu có hai người đi, nơi cửa vòng nguyệt thấy bóng người đọc sách, 
trong nhà thấy hai ngồi người đánh cờ, giữa sân có hai người đang giăng thẳng 
cánh một bức cổ tranh cùng đứng ngắm, vẽ chỉ chít nhứng nét xanh trên nền sành 
trắng, vẽ đầy mặt chén, có gốc tùng, có mái đình, nên gọi “mãn họa tùng đình”, 
chế cỡ lớn và không đề một chứ nào, vì độc nhứt làm cho hạng người “ăn mặn 
uống đậm”, bình sanh chỉ biết múa gươm nhưng thường cũng thích chửi thề với 
văn tự từng lập nghiệp trên lưng ngựa mà chưa hoặc ít từng vào trường học một 
chữ nào, và những bộ chén lớn ấy, dành cho các nhà cựu công thần, xuất thân là 
uõ tướng không biết chữ! 

9) Kiểu “liên áp”, tục gọi “sen !e", thường ký hiệu “Ngoạn Ngọc”, và chia ra 
nhiều cách vẽ riêng biệt: 

a) 1 bộ không có đề thi, và vẽ bốn con chứm vịt, gọi le le cũng được, khi thì 
vẽ lội đưới ao có sen mọc, vì vậy gọi kiểu “sen le”, chứ là “liên áp”; khi thì vẽ bốn 
chim vịt ấy có cử động khác nhau: 

— Con thì cất cánh, như bay (phì), 

— Con thì há miệng như kêu (minh), 

— Con thì giấu đầu dưới cánh như ngủ (túc), 

— Con thì lặn hụp đưới nước kiếm ăn (thực). 

Kiểu này không vẽ sen, lại vẽ vài bụi trúc, nhìn kỹ thấy rõ là loại trúc mọc 
bờ sông Hương, và vì vẽ chim bay, kêu, ngủ, ăn nên gọi kiểu “phi mình túc thực”. 
Hiệu đề bốn chữ: “Ngọc lâu quang uẩn” (số mục lục 1010), vì góc gãy, định làm 
vào đời Thiệu Trị Tự Đức. 

b) Một đĩa bàn thật lớn, cạnh mẻ bịt lại bằng đồng, hiệu sáu chứ “Đại Minh 
Thành Hóa niên chế" viết trong hai vòng thật tròn (double cerele) (mục-lục số 401) 
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vẽ hai con chim vịt lội dưới nước, gần mỏm đá có bụi lan hoa lá lòng thòng gie ra 
“chiếu thủy”, nét vẽ thần tình, màu tô thật đậm, định đời Khang Hy (1662-1722).Ì 


(1) Ông Nhất Thanh hỏi. Sao không nói gì đến đồ Đại Minh Thành Hóa niên chế? Tôi xin trả lời. Đây là 


đoạn thảo riêng về đía bàn mục lục số 401, cho nên tôi chỉ nói về đĩa bàn này. Những gì thuộc về đồ 
sứ Đại Minh Thành Hóa, tôi đá nói rồi, nhứt là trong cuốn khảo về đồ sứ khác (quốc dụng, ngự dụng, 
dân dụng,v.v., tức tập số 9), nên ở đây tôi không muốn lặp lại nữa. Tôi xin nhấn mạnh, mặc đầu día 
số 401 nà y có ghi rà nh rà nh đướ ¡ đá y sá u chữ “Đại Minh Thà nh Hó a niê n chế ”, (sả y chư 
khoanh trong hai vòng tròn (double cerele)), nhưng tôi đã bất chấp hiệu ký đó và chỉ lấy kinh 
nghiệm riêng và chút ý kiến riêng mà xét đoán và nhứt quyết định tuổi đía 401 "định đời Khang Hy 
như đá thấy. Tôi xín thanh mình một Ïần nữa rằng người biết chơi và thông thạo ít nhiều về đồ cổ, 
tại Sài Gòn này, không phái chỉ có một mình tôi. Nhưng người ấy, tôi xin hỏi lớn, ai nào đã thấy được 
hoặc may sắm được một món sứ Minh Thành chánh hiệu, xin người ấy cho tôi xem hoặc tả lại rành 
mạch món ấy cho tôi biết với. Riêng tôi, cho đến nay già gần xuống lỗ, tôi chỉ thấy phần nhiều là đồ 
giả hiệu Thành Hóa, thấy rất nhiều đến sanh ra tật bị quan, còn đồ các bạn từng cho xem, tôi đều 
liệt kê ra bụng là :" càn phải tra cứu xem xét lại nhiều lần như vậy nứa, trước khi đám quyết định “, 
( Những ý nghĩ này tôi ít nói ra vì lồi thật hay mích lòng, nên tôi mới viết “liệt kẽ trong bụng”). Cái 
câu “ vợ mình vẫn thua vợ kẻ hàng xóm, kể về nhan sắc. Văn mình là hay hơn văn của bạn bè luôn 
cả thế gian”, nếu cho phép áp dụng vào chỗ này, tôi sẽ đổi lại: “Tuy vợ tôi có bóng sắc, nhưng trong 
thâm tâm tôi vẫn thầm thèm muốn cô hàng xóm, mặc đủ cô kém sút đủ mọi thứ đối với maá bù trẻ tại 
nhà. Còn đối với đồ cổ ngoạn hay bất cứ bộ môn nào khác, như sách, tern gồi thơ, ãim tích, chén trà, 
vân vân, thì khác hẳn. Những vật gì thuộc của mình, luôn luôn và tuyệt đối là vật của kẻ kháe, luôn 
luôn là tốt nhứt, đẹp nhứt, xinh nhứt, thứ thiệt nhứt, (cỏn gâ là nhứt nữa, xin thêm giùm), xét ra đó 
cúng là thế gian thường tình. Và cái gì thì cái, đừng aí nói động tới món Thành Hóa của tôi cố và 
đứng ai xỏ miệng chê nó một lời nào trước mặt tôi, không khéo giữa người đó và tôi sẽ sanh ra lớn 
chuyện đi đến tuyệt giao cũng chưa nói ra được. Tóm lại vật của mình là qui. Vật của người khác 
luôn luôn thua xa vật của mình. Và ai biết ý người chơi đồ xưa eđ khen lấy khen để những vật người 
ấy có tại nhà, thì muốn gì người ấy cúng cho, đâu muốn thết cơm cúng có mặc đầu hột gạo ngày nay 
khó kiếm. Riêng tôi, tôi đá tiêu đầu lạn ngạch với đồ cổ, làn lóc già một đời người, tiêu pha vào đó 
không biết bao nhiêu mà đếm, một chân trên đất một chán thòng xuống lỗ, thời buổi tuy khó khăn 
thật nhưng tôi vấn nuôi ước nguyện thấy một bộ đồ trà Thành Hóa, một địa Kinh Sơn Phiến Ngọc, 
để ngấm xem cho thật mán nhắn trước khi từ giá cõi đời ð trọc này.Một lần nửa, chung quí cho tới 
ngày nay tôi chỉ thấy toàn đồ giả hiệu Thành Hóa, cho nên tôi mới đè dặt làm vầy. Chính tại nhà tôi 
có một cái chum chấm lường long chầu nhựt (vẽ long tháng long giáng) và tôi đã tả rồi, tôi đá ao sánh 
cái chưm đó vả cái dĩa 401 nầy, sau đó tôi lại xem xét về men, về sự lạc tỉnh, về cách trình bày vẻ vời 
phóng bút của día 401 và các món Khang Hy tôi đá có, nhứt là vì hai cái double eercle nồi đáy día, 
mà theo kinh nghiệm tôi biết là đời vua Khang Hy, lúc ông trở về già, lối năm 1677, ông ra chí dụ 
cấm các lò đề tên óng vào món sứ, thành thử các lò này buộc phải chế biến fa mỗi nhà một ký hiệu 
riêng, tỷ dụ nào Thanh Ngọc, Ngoạn Ngọc,Nhá Ngọc, Chánh Ngọc, Ngọc, vân vân, và cái đía 401, 
theo tôi thuộc lò "doubie eerele", nói tỷ dụ vậy, còn câu sáu chữ "Đại Minh Thành Hóa niên chế”, 
theo tôi, chỉ là để nói, cái đía này khéo không thua đồ sứ chế tạo đời Thành Hóa vậy. Sở dĩ tôi nói dài 
dòng là có ý muốn mạn đàm với öng Nhất Thanh là người tôi biết khi muộn. Bình sinh tôi ít chịu đề 
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Dĩa bàn này lớn qúa nên không phải đĩa đựng chén trà; vì mặt bằng phẳng 
và kính tâm đến 23,5 phân tây (235mm), nên tôi định đời xưa dùng làm mâm đựng 
trầu têm, hoặc bánh trái và gọi là mâm hiến lộc. 

e) Một kiểu nứa, cúng dĩa bàn đáng bánh sáp, nhưng bị mẻ nhiều nên nay 
mài cạnh thâu nhỏ lại và bịt cạnh bằng bạc, hiệu Ngoạn Ngọc, 

Trên dĩa vẽ hai chim vịt: một con đấu đầu vào cánh, một con ngước mỏ kêu, 
gần bên vẽ hai lá sen và hai bông sen chật đĩa, thêm có hai câu thi Hán tự: 

“Lộ dục trì biên hậu, 

Hoa hương thủy điện thì." 

Dịch: 

“Chim tắm bờ ao phải lúc, 

“Bông thơm mặt nước nhằm thời." 

Xét ra, hai kiểu đều thợ lò Giang fáy vẽ, nhưng bộ c) có vẽ Tèư hơn bộ a), 
bộ c) ắt chế cho Trưng Hoa dùng, còn bộ a) là làm cho Việt Nam theo kiểu thức 
đã vẽ trước, cả hai đều đẹp mỗi hộ một điệu riêng, tiếc thay không bộ nào còn sót 
chén lại, nếu còn dùng làm quà dâng tiệc cưới thì thanh nhã vô cùng, lại thêm đầy 
đủ ý nghĩa chúc câu “hòa minh, túc đế”, 

d) Một cái chén lẻ bô, toàn hảo, số mục lục 716, hiệu “Tuyên đúc niên chế” 
(khéo như cổ vật đời Minh Tuyên Đức), có lẽ chế tạo đời Khang Hy, vẽ kiếu liên 
áp khác hơn các kiểu thường thấy, bụi sen đã khéo, lại vẽ hai chim không giống 
các kiểu nói trên, đó là hai ngỗng cao lớn đứng kề nhau, hai thân nhập một, một 
con ngó tới trước, còn con kia ngó ngoái đầu lại nhìn theo con bạn nét vẽ thần 
tình, kiểu vẽ độc đáo, quả là một trân ngoạn khó kiếm. 

Một nhà chơi cổ, dựa theo điển tích, chuộng món đồ kiểu của nước nhà hơn 
kiểu của Trưng Hoa, nên ngụ ý hai câu lục bát sau đây, làm câu thiệu dễ nhớ: 


cao món đồ và tâng nó lèn qúa cao kể về tuổi tác. 'Thà một món Thành Hóa, tôi viết thuộc Khang Hy, 
để cho những người bắt gặp sau này tự mình đưa nó lên đúng đời Thành Hóa, như vậy mà chơn 
chánh thật thà hơn đem nó lên Thành Hóa để nó tuột xuống về sau. Cho đến bây giờ tôi vẫn giứ lập 
luận "định đời Khang Hy” cho dĩa 401. được một món chánh thức có bằng cớ rõ rệt đó là đời Khang 
Hy theo ý tôi, còn hơn mấy lần có một món Thành Hóa nghỉ nghỉ ngờ ngờ, mua thật đất, sau lấy cho 
chị bếp chỉ cũng không thèm. 


198 


*Thứ nhút "liên áp" bốn con, 

“Thứ nhì "liên úp" hai con, chữ đề. 

Một dĩa khác, hiện không dễ kiếm, hiệu “Mỹ Ngọc” vẽ lá sen và con chẫu 
chuộc, Nam gọi “chàng hiu”, đề câu thi “Thủy phiếm liên hạ ẩn, oa hướng hà thượng 
minh” (dia này cũng sắp vào bộ môn “sen le”). 


ẤM CHÉN và ĐỒ XƯA]Ì (Bài của Trần Thanh Đạm viết) 


(Nhơn đọc bài: “Bộ chén trà năm Giáp Tý” (1804) của Vương Hồng Sển đăng 
trong Bách khoa số 73 ra ngày 15-1-1960). 

Nguyên lai chén trà. 

Bộ khay trà, hiện nay các bạn thấy, nó thuần túy là một sáng kiến văn nhã 
kiểu cách mà không phiền toái của dân tộc chúng ta kinh qua thời gian khá dài 
trong dòng lịch sử hiển hách và vĩnh cửu. Nó không hề chịu ảnh hưởng ở một văn 
hóa láng giềng nào cả. 

Trông thấy bộ khay trà loại đặc biệt của Việt Nam, những con người có óc 
thẩm mỹ tế nhị ta hãy bỏ vấn đề cảm thông lịch sự hẳn phát sinh một cảm quan 
tốt đẹp, một nhận thức khách quan về hình ảnh cao qúi, thanh lịch của dân tộc 
này thể hiện trên những vật biểu tượng đó. 

Nó gồm một chiếc khay trắc trơn hay khẩm ốc sa cừ, hình chữ nhật, trên đặt 
hai dĩa: đầm, bàn, một chén tống, bốn chén quân và một ấm đất. 

Căn cứ vào nhứng: đồ sành (poterie, falence, grès, terre cuite), đồ Long toàn 
nặn bằng bột đá (de pierre ou pierre en poudre) trộn cao linh và đồ sứ (porcelaine) 
đã khai quật trong khi đào Nông giang tại huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa, 
trước đây mấy chục năm và nhứng đồ tuẫn táng (objet funéraire) thay vì đồ mả 
(objet voiti đã được đào lén tại các khu mả già, mả rậm trong toàn tỉnh Thanh 
Hóa, thì chén trà chỉ có loại bằng đất của các lò Việt Nam như: Cầu Cây, Bát Tràng, 


(1) Bài này anh Trần Thanh Đạm viết và đãng trong Văn hóa nguyệt san, số 52 tháng T năm 1960. Tôi 


xin phép sao y nguyên văn lạ đây, để cho thấy một ý kiến khác của một người chơi đồ cổ có thực tài 
và có nhiều kinh nghiệm trong giới cổ ngoạn. Tôi lại xin phép bàn bạc với vong linh người cố giao ra 
đi rất sớm, vì Trần Thanh Đạm đá từ trần ngày 4-1-1972 tại Cây Quéo (Gia Định). 
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Đông Sơn, đã sản xuất. Không hề thấy trong những loại đồ gốm (faienee) tráng men 
của Tàu mà cổ thời ta gọi “đồ điểm” là những đồ các đời: Hán, Lục, Triều uà Đường. 
Và nó cũng không xuất hiện trong những món đồ Long toàn (céladon) tráng men 
ngọc, cốt nặn bằng bột đá, hình dáng rất phong phú, ly kỳ và mỹ thuật của đời 
Bắc Tống, Nam Tống và tiền bán đời Minh (về loại eéladon này, bát có rất nhiều). 
Cuối cùng trong những đồ men trắng vẽ chàm (blanc bleu) trong hai đời: hậu bán 
Minh và đầu Thanh, ta thấy nhiều loại chén trà đủ kiểu. 


Nhận xét sự kiện xuất hiện đó, ta thấy chắc chắn rằng nghệ thuật dùng chén 
trà và thú uống trà của ta phát sinh từ lâu đời. Những chén trà và dĩa của ta làm, 
tìm thấy tại Thanh Hóa trong những cuộc khai quật, thời gian tính của nó ngang 
với hai đời Tống, Minh bên Tàu, nhiều vật men đã tróc gần hết. Trái lại những đồ 
đất về đời Hán, Lục Triều và Đường cùng những đồ Long toàn (céladon) của Bắc 
Tống, Nam Tống đào được tại Thanh Hóa mà người Pháp mệnh danh lầm là * 
Poterie de Thanh Hóa” ( đồ sành Thanh Hóa) đáng lẽ phải uiết: “”®Poterie trouuéc 
à Thanh Hóa“ (đồ sành tìm thấy ở Thanh Hóa), chưa từng thấy xuất hiện một chén 
trà trong ấy. Tất cả ấy chứng mính rõ rệt rằng chén trà của dân tộc chúng ta không 
bắt nguồn ở văn hóa Hán. Nó chỉ phản ảnh cá tính đặc thù của một dân tộc ưa 
chuộng nhứng tác phong văn nhã, dịu đàng, lịch sự, trang trọng và giản đơn nhưng 
siêu việt. 


(1) Về danh từ "poferie de Thanh Hóa", ông Trần Thanh Đạm dịch "đồ sành Thanh Hóa" và cho rằng 
đồ ấy đo thợ làm sắn bên Tàu và đem qua dùng ở đất Việt ta, nên chỉ öng đề nghị phải gọi “đô sành 
tìm thấy ở Thanh Hóa".Về thuyết ấy, tôi xin có ý kiến sau đây: 
a)Chứ “poterie” địch “đồ sành” là không đúng. Phải nói “đồ gốm” chứ không phải "đồ sành”. 

b) Về loại gốm Thanh Hóa, theo ý tôi, tôi chia chúng ra làm hai loại: 

-Loại làm ở Trung Hoa và dem đến Thanh Hóa dùng rồi chôn theo người chết, thì dó là loại gốm làm 
theo kiểu Tàu, đồ này có thể trùng với gốm bên Tàu loại “Long tuyền"” (céladon de Long-ts'iuan) 
chẳng hạn. 

-Loại thử hai, cũng do người Tàu làm, nhưng sau khi di cư và làm tại chỗ tại một nơi thuộc tình 
Thanh Hóa, sau khi nhà Tống lọt về tay Mông Cổ tức đời nhà Nguyên (Yuan), như tôi đá có nói rồi 
nơi một đoạn trước.Đồ này có nhiều món chịu ảnh hưởng của dân bản xứ thời đó, có là người Chàm 
theo đạo Phật, cho nên nay tìm thấy céladon lấy kiểu cánh hoa sen, nhứt là tô, diatôiđã kế rồi. 
Anh Trần Thanh Đạm nay đã ra người thiên cổ, nếu tôi cãi được hơn anh thì củng chẳng danh vọng 
gì. Tốt hơn thuyết của ai nấy giữ, cũng như về nhiều chỗ trong bài, tôi không toàn đồng ý kiến với 
ðng bạn quá cố. Về các khoảng ấy, tôi xin đặt lên bàn công luận, mong các bậc cao minh sấn lòng chỉ 
giáo.S 
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KHAY 


Khay trà có nhiều loại: 

1) Khay chân quì, chữ nhật, có hai kiểu: một kiểu chân móng hài, tức đầu 
chân khay có guột cong lên và hơi đưa ra mé ngoài như mũi hài; hai là kiểu chẩn 
uó ngựa là lối chân quỳ từ vai xuống cũng uốn như móng hài, nhưng chân cắm 
thẳng xuống ngáng khayÌ, Khay làm bằng nhiều nguyên liệu. Có thứ khay ngà trơn 
hay chạm trổ, kính đô Huế hay dùng. Có thứ khay đồi mồi nạm bạc. Thông thường 
nhất là thứ khay gỗ trắc hay gụ khảm ốc hoặc trai. Ngoại trừ loại khay sứ, ký kiểu 
tại Trung Hoa? 

11) Khay chân quì vuông cũng có hai kiểu như trên, nhưng tác đựng nguyên 
thủy không chỉ định để dĩa chén như bây giờ ta thường thấy. Loại khay vuông nầy 
để dĩa trầu của những nhà quí tộc khi mời khách, hoặc để bát thuốc dáng lên cho 
chủ nhân khi đau yếu, và thường để bát nước trà tươi. Các bạn hãy tưởng tượng 
trời vừa mưa xong, hái ít lá trà xanh, đừng hái những lá non quá, dùng nước mưa 
nấu vừa tới độ rồi rót vào chiếc bát kiểu (loại ký kiểu là loại đồ quan dụng)Ÿ đặt 


(1) Về mục “Khay", anh Trần Thanh Đạm cắt nghĩa rất rành và đầy đủ. Nhưng tôi xin thêm vài chỉ 


tiết cho thêm đầy đủ hơn: 

a) chưn khay cong vô, trong Nam gọi “chẩn qửi”, y như ngoài Bắc gọi; 

b) chưn khay quớt ra, anh TT.Ð. gọi chẩn móng hài, thì trong Nam gọi “kiểu chân gấu”, vì loài gấu, 
chân quớt ra, 

©)ehvm Ìchay mà T.T,Ð. gọi “chán có ngựa”, thì trong Nam cũng gọi hiểu chắn gấu lơ"; 

đ) có một thứ chưn mà T.T.Ð. gọi chán nó ngựa, thì trong Nam chỉ thấy chân bàn độc làm theo kiểu 
này, tức chân tròn có kê nơi dưới một khúc tiện tròn y như móng một con ngựa, hễ thấy thì biết. 

e) Có một kiểu chân, vấn bắt chước kiểu Tây, gọi style Louis XV, là tản thời rồi (Sến) 

(2) Danh từ "ký kiểu" xin hiểu là lấy kiểu, bất chước kiểu. (Sển). Về danh tử "&ÿ kiểu”, anh Đạm không 
đồng ý và cắt nghĩa ký là gửi, như ký thác, và ký kiểu là gửi kiểu (có khi, lâm bằng gỗ) cho thợ Tàu coi 
theo mã làm đồ sứ.(sur modèle donané). 

(3) Đồ sử Trung Hoa có ba hạng: 

a) Quốc dụng, làm ra cho vua Chúa dùng; 

b) Quan dựng, làm ra cho những nhà giảu sang dùng, thật sự cho quan dùng. 

©) Dân dụng, làm ra phổ biến cho toản thể nhơn dân dùng với giá vừa phải. 

Hai loại trồn mang tên “đồ ngự” và “đồ kỷ” hoặc “đồ kiểu": loại dưới kêu “đồ phố”, (Chú thích của 
TTĐ).Trong Nam cúng gọi đồ ngang. 

Ký kiểu đây, không thể hiểu là bất chước kiểu. (Nhất 'Thanh).Thế là ba người, cế hữu Trần Thanh 
Đạm, ông Nhất Thanh và tôi, cả ba có ba ý kiến khác nhau, ông Thanh Đạm và ông Nhất Thanh 
đồng một, duy tôi có khác, và theo tôi, mạnh ai nên giứ y ý kiến của mình, hồi sau phân giải. Vả lại 
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trên khay, men bát trắng nôn phản chiếu nước trà trong xanh một cách tinh khiết 
mơ mộng, chưa uống các bạn đã thấy phát sinh một cảm quan tế mỹ. 

Nhưng sau khi uống, các bạn sẽ phân vân tự hỏi: “Ủa! sao trà xanh của ta 
hương vị thanh tao đậm đà thấm thía thế nầy, mà còn mất công đi chuốc trà Tàu 
thì ngộ thật!”. Và cái vị thơm ngọt nhè nhẹ lâng lâng của trà xanh giử nguyên 
trong cổ các bạn một thời gian khá lâu. Và đó là thứ trà thuần túy Việt Nam. Có 
lẽ vì nó đến với ta giản dị quá, nên dễ quên và không ai đề cao. Tôi lại nói dông 
dài rồi phải không các bạn? 

II Thứ khay thấp chữ nhật kiểu thành lựu hay thành lon, loại này chuyên 
làm bằng gỗ trắc trơn hoặc khẩm.Ì 

IV) Còn hai loại khay không dùng vào việc ấm chén là loại khay chân quì, to 
rộng gấp hơn hai lần thứ khay thường, trên có nắp chạm thủng và loại khay vuông 
thẳng thành, chân thấp cũng mức thước như trên. Loại khay này dùng để ống tăm, 
hộp thuốc lá và cả hộp thuốc lào, ống súc bằng đồng hun nhận tam khí có nắp, 
điếu ống, điếu sứ và các loại đồ dùng lặt vặt khác. 


CHÉN 


Chén tổng: chén chứa để vận chuyển đưa đi quân phân cho thật đều. 
Chén quân: bốn chén nhỏ được chia nước một cách quân bình. 


hai ông là người mièn Bắc, hiểu theo Bắc, theo sách theo chữ và nghía, còn tôi lại là người miền Nam, 
vấn được phép hiểu theo cổ tục ông bà và theo kinh nghiệm riêng tôi. Tường không nên tranh luận 
nhiều và hãy để bảng quan định luận 8 

(1 Anh T.TĐ. có lưu niệm tại nhà tôi một kỹ trắc thành lựu, tức làm bằng gỗ trắc góc thành lận rõ 
khéo, trông giống hệt hình quả lựu và khúc chân làm y trôn trái lựu không khác. Kỷ này ráp khít 
khao, ước sức đựng nước cúng không chảy, đủ biết ngày xưa người thợ vừa khéo vừa không kế công 
phu, mộng mẹo đúng thức không như thợ ngày nay, đồng đỉnh còn không xong.§8.Thứ khay thấp, 
chữ nhật, kiểu thành lon. Hai tiếng thành lon, nói tắt qúa nên khó hiểu. Tòi xin cắt nghĩa: đừng 
tường “lan” là do danh từ tiếng Pháp “galon" biến ra tiếng Việt. Danh từ “lon” hiểu thêo cách nầy, 
mới có sau đây, v{ dụ: cái lon sửa bờ, lấy lan đong gạo.Nhưng chứ “lon” đã có ừ xưa, tức cái chậu 
lòng nông và thành đứng: ví dụ: lon cho lợn ân, lon giá cua; cái lon xách nước, cái lược chải đầu (câu 
hát). (Theo Tự điển Hội Khai trí tiến đức).Sẩn 

(2) Trong nguyên văn, chứ “quấn” chùa trống. tôi định anh Ð không dám quả quyết quân là quân bình 
hay quân là quân bình, quân sĩ. Sến (Nhất Thanh ghỉ) (đều nhau) 
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ĐĨA 


Đĩa bàn, ngụ ý rộng lòng chứa đủ bốn chén quân. 

Đĩa dầm, là loại đĩa sâu thành để chén tống. Mùa thu, mùa đông và mùa xuân, 
gió heo hút, trời giá lạnh, khi pha trà muốn giữ cho nước trà lúc quân phân còn 
đủ sức nóng, người ta rót nước sôi tới gần miệng dĩa. Vì vậy nó có tên đầm, dầm 
là đầm thấm vào nước. Chứ tuyệt đối không phải vì giập (fêler) để đến nỗi rỉ nước 
ra ngoài. Và nếu đĩa đá dập hay đã đầm (tiếng dầm là thông âm hoặc phụ âm của 
tiếng giệp) đến rỉ nước ra ngoài thì chí có vứt đi. Vả đồ sứ bị giập không hề rĩ 
nước bao giờ. Chỉ khi vỡ hẳn mới có trạng thái đó. Ta thường nói đầm bùn, đầm 
nước. Trong Kiều (Nguyễn Du) có câu: “Tuy dầm đáy nước, chưa lòa bóng gương.Ì 


ẤM CHUYÊN (nguyên âm) 


Ấm có rất nhiều loại và nhiều kiểu. Có ba trứ lượng được xác định: ấm độc 
ẩm, ấm song ẩm và ấm quần ẩm. Ba nhà làm ấm chuyên nổi tiếng nhất là: Thế 
Đức, Lưu Bội và Mạnh Thần. Vì vậy có câu: “Thứ nhất Thế Đức chu sa, thứ nhì 
Lưu Bội, thứ ba Mạnh Thần”. Men ấm quí nhất là men chu sa, nó có hai loại: tiêm 
đầu sa (cát nổi), và bình đầu sa (cát lỳ). 


Ngoài ra còn nhiều loại men khác: da rắn, gan gà, hắc thiết, trà mạt? 


(1) Trong bài của tôi, tôi nói: đầm là đồ sành, đồ sứ hơi đập, có thể rỉ nước ra được: cái chén nầy đầm. 


(Câu này, kỳ thật không phải của tôi, mà tôi rút trong tự điển Hội Khai tri, tr.148. Nay anh Đạm nói 
như trên, tôi không cäi)S. 

(93) Các danh từ chuyên môn này, tôi phải cắt nghĩa ra Pháp văn cho mau hiểu: men da rắn: émail 
craquelế en peau de serpent. Chứ gọi “xà văn khai phiến”) men gan gà: émail couleur foie de poulet. 
(kê can) men hắc thiết: émail noir oxyde de fer. men trà mạt: émail poussière de thé. (chú thích của 
VHS) 
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ĐỊNH NGHĨA ẤM CHUYÊN, CHÉN TỐNG, CHÉN QUÂN. 


Chân nhận ý nghĩa ba chữ chuyên (nguyên âm: chuyền), tống và quân, ta thấy 
nó hô ứng khít khao trong một định nghĩa xâu chuỗi: chuyên là truyền đi rót vào 
chén chứa, rồi đưa đi (tống), san đều cho bốn chén quân (quân là đều nhau). Về 
những danh từ nầy, tập Vữ (rung tày bát của Phạm Đình Hổ đã viết và giải thích 
khá rõ ràng. 

DANH TỪ CHUYỂN BIẾN 

Tại Huế hay có danh từ “(œm quân nhất tướng, đó là một ngộ nhận trong sự 
chuyển biến của danh từ. Khi bộ chén trà vỡ một chén quân, người ta liền úp luôn 
chiếc chén tống vào dĩa bànÌ rồi dặt vào khay vuông chỉ để vừa chiếc đĩa. Huế là 
đất ưa chuộng hát bội đến mê thích, khi xem hát thấy vai tuồng hô: ”Bđở tam quân!" 
khán giả liền bị một ấn tượng ăn sáu vào tiềm thức; khi về nhà nhìn thấy bộ chén 
còn có Öa quân một tống, vì nguyên âm của nó đã là quán rồi, người ta yên trí ngay 
là chiếc chén chưa kia phải là chén tưởng. Và đất Huế dẫu sao cũng đã xa lìa cõi 
nguồn dân tộc, nhiều danh từ vì ảnh hưởng địa phương mà hóa thành sai biệt. 

Khi người Pháp sang thống trị nước ta, thấy đồng bào Thần kinh gọi chén 
trà “qn quân nhất tướng”, chẳng cần tìm hiểu sâu xa, những người ngoại quốc đó 
liên dịch: “chén tống ”tasse le Général", và chén quân “/asse ie soÌda†”,. 

Cũng như trường hợp khí thấy Huế có nhiều đồ sứ cũ Ê, người Pháp cũng 
mệnh ngay cho chúng một thứ tên mất gia phả: “bleu de Hué”, làm như những đồ 
ấy được nặn, được nung tại đó. Để tỏ sự giễu cợt người Trung hoa, người Pháp đã 


(H Sau khi đọc bài này của anh Trần Thanh Đạm, tôi giựt mình vì tôi chủ trương thuyết "(am quần 
nhất tưảng" trong bộ chén “Giáp Tý" làm nấm 1804, và thuyết "bốn quán một tống”, bắt đầu từ năm 
1813 với bộ chén Äfar Hạc làm năm Quí Dậu (1813). Tôi tưởng tôi hiểu lâm và sẵn lòng phục thiện 
theo thuyết anh Đạm, nhưng sau đó mấy lần ra Huế, tôi có dịp hỏi lại các tôn thất phú Tôn Nhơn và 
tôi mục kích tại Thể miểu, nơi thờ phượng các tiên vương triều Nguyễn, trên mỗi linh sàng tiên đế, 
nếu có bộ chén trả, thì đều thờ ”ba quán một tấng"“, dẫu Mai Học là kiểu "bốn quân" công rút ra một 
quân lành, đề giữ dúng nghí thức của các vua xưa đạy lại, chớ không để theo kiểu "bổn quấn một 
tống" như anh Đạm nói đây. Nhưng hiện nay, nơi thờ các vua ở Huế, đều thờ chén giả, vì để bao 
nhiêu chén thiệt đều bị " không biết là ai, họ bỏ túi uà ăn cấp hết" (lời một ông hoàng nói với tôi), 
Một lần nữa, tôi đề nghị thuyết anh Đạm, anh cứ giữ, thuyết của tôi còn đó, các bậc cao minh sẽ làm 
trọng tài, và ai nói đúng, ai nói sai còn công luận trong nước. Sển. 

(2) Huế có nhiều đồ sứ cổ là do Nguyễn Quang Trung đưa tử Trịnh phủ về. “Tang thương ngẫu lục” của 
Phạm Đình Hồ chép việc trưng thu đồ cổ ngoạn của dân gian do Trịnh Sâm hạ lệnh. (Chú thích của 
"Trần Thanh Đạm) 
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dùng danh từ “chinoiserie” và “gaucherie chinoise” (đồ tàu, sự vụng về lúng túng 
của người Trung Hoa). Vậy thì nên thêm danh từ “fanciserie" nữa chăng? 

Còn như cho rằng “tư quân nhất tướng” là ám chỉ những đạo quân thời đó để 
đề cao tỉnh thần thượng võ, thì... cũng có điều hơi khiên cướng. Thời cổ, trong mỗi có 
tam quân, ba đạo quân: trung quân, tả quân, hữu quân, chứ chưa có tiền quân và hậu 
quân. Mãi sau này, nhất là Nguyễn Ánh mới dùng ngđquân, và đặt ra ngũ vị Đô Thống, 
Đô Thống Chưởng đứng đầu. Nếu ý thức trên phát sinh từ đó, thì phải thêm một chén 
quân hay chén tốt vào đó cho thành “ngã quân nhất tướng". 

NGUYÊN LAI HAI BỘ TRÀ “GIÁP Tý” và “MAI HẠC” 

1- Bộ chén Giáp Tý này ký kiểu vào năm Giáp Tý trước, tức là sau sáu mươi 

năm trên năm 1904 Gia Long đệ tam niên, bởi nhà Chúa. Sao ta dám tìn vậy?... 


Anh Trần Thanh Đạm, khi đến nhà tôi năm ấy (1960), và khi tôi lấy ra khoe 
bộ Giáp Tý, phản ứng trước tiên của anh là đỉnh ninh bộ chén nầy thiếu mất một 
chén quân, vì theo anh, đủ bộ thì phải “bốn quân một tống". Khi ấy, tôi mời anh 
xem kỹ lại và tôi có lưu ý anh rằng nếu phải bốn quân,thì cái dĩa quá nhỏ, sẽ không 
đủ chỗ chứa. Anh quả quyết một lần nữa rằng bộ đồ trà đử bó phải “bốn quân một 
tống", không châm chế cách gì khác được. “Nếu bộ của các bác, anh Đạm nói, chỉ 
có ba quân như vầy, thì đã thiếu đi một chén quân rồi. Bằng như bác nói đĩa không 
đủ chỗ chứa, thì ất đĩa ấy không phải dĩa bàn của bộ nầy”. Về nhà, anh Đạm viết 
bài trên đây và giữ y lập luận của anh. Nay trong đoạn “Nguyên lai hai bộ trà...” 
vô câu đầu “Bộ chén Giáp Tý này, v.v..", tôi đá thấy viết sai hai chỗ: ' 


(1)... trưởng phù sự, là viết theo chính tà nguyên vấn của Trần Thanh Đạm, và nên đọc “chường phủ 


sự", Sau đây là chú thích của Nhất Thanh. Việt Nam sử lược Trần Trọng Kim viết: “ ngủ quân đô 
thống chưởng phủ sự". Chưởng là giữ, không phải “trường”. 

Chủ thích của ông Nhất Thanh. Theo Trần Thanh Đạm, thì Giáp Tý ông muốn nói là 1904-60 = 
1744. Rõ ràng là ấn công sắp chứ lầm, vì: dưới câu “tức là 60 năm trên năm 1904",ông có thêm Gia 
Lang đệ tam niên” để chú giải thêm cho rô nghĩa con số 1804 mà sắp chữ là 1904. Và lại ở trên ông 
có viết: Bộ chén G.T.nầy ký kiểu vào năm Giáp Tý trước, tức là: Giáp Tý trước Giáp Tý 1804 thì phải 
là 1744. 

Sao Vương quân lại cứ tính mấy Giáp Tý sau ? (Nhất Thanh). 

Câu trả lời. Thứ nhứt. Xét về lạc tỉnh, bộ chén G.T. không lên tới năm 1744. Thứ hai. Giáp Tý 1744 
là nãm thứ 9 Thanh Kiền Long, tức năm thứ 5 La Cảnh Hưng (lúc nầy cũnÿ là năm thứ 5 chúa 
Trịnh Doanh, Ân vương ở Bắc và năm thứ 8 chúa Võ Vương Nguyễn Phúc Thuần trong Nam: tôi 
không thấy có sứ bộ Nam sang triều Thanh nãm 1744 này. Bằng như có, thì lời ông Nhất Thanh là 
đúng, chừng ấy tôi sẽ cải chính; bằng không thì ti giữ y lập luận của tôi là bộ chén G.T. làm vào 
năm 1804 mà thôi. Sển 
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a) Chỗ thứ nhất, là Giáp Tý từ gần đây đến xưa hơn nứa là 1924, 1864, 1804 
(xem trên) 


b) Hễ trước năm 1924 sáu chục năm là năm Tự Đức đệ thập thất niên (1864). 
(Theo Wieger). Còn Gia Long đệ tam niên, theo Wieger, là năm 1803 (Quí Hợi), 
đúng 1804 (Giáp Tý) là Gia Long đệ tứ niên. Tôi theo Wieger thì là vậy, còn anh 
Đạm tính theo sách khác xê xích một năm là thường sự và có chỗ chế. Duy điều 
anh định tuổi bệ Giáp Tý là “sáu mươi năm trên năm 1924 mà là Gia Long đệ tam 
niên” thì không đúng rồi. Nói có vong hồn anh làm chứng, sự thật lúc sanh tiền 
anh chỉ biết và thích các bộ chén anh mang từ Bắc vào, mà sau này anh đều lưu 
niệm nhà tôi, các kiểu Huế anh không thích mấy. Trong bài này, anh hạ bệ bộ Giáp 
Tý của tôi và cho nó leo tới, theo ý anh, năm 1864 là cùng. Nhưng anh quên năm 
1864, bên Tàu có loạn Hồng Tú Toàn, bên Việt vua Tự Đức bị lôi thôi với giặc 
Pháp, nên bộ Giáp Tý sanh năm 1864 đứng không vứng, nói cách khác, không có 
chén trà Giáp Tý nào năm 1864 cả. Phải nghe lời tôi lấy năm 1804, Gia Long được 
sắc phong mới hiểu cho. Trước sau gì hai ta cũng gặp nhau dưới đó, nếu thuyết âm 
phủ có thật. Hiện nay tôi xin để các cô bác xử án này. Tôi một lòng mến mộ tài 
anh và không chút nào muốn giành phần phải. Sển. 

Mỗi nhóm đồ có những: dáng, men, chàm, vẽ, “carac(éristique' đặc tính của 
thời đại mà những người nghiên cứu đồ xưa cần phải thấu triệt. Đồ ký kiểu, mà 
mặt dĩa có lá lệ, hai đấu tròn, uuông, với nhãn hiệu “Ngoạn Ngọc”, phần nhiều 
làm vào đời Kiền Long. Chiếc lá lật đó là tượng trưng sự viết chữ nguyên thủy 
của người Trung Hoa; khi Thương Hiệt bắt đầu đặt ra lối chứ tượng hình, chắc là 
chưa có vải lụa, hay có vải thô đệt bằng giây leo cũng khan hiếm, nên người ta viết 
chứ vào lá cây (như Ấn Độ chẳng hạn). Hiện nay, trên các biển hoành cổ kính của 
ta và của Tàu, đề có lá đặt trên hoặc dưới ấn triện. Hình tròn là tượng trời “uiên 
tượng thiên", hình vuông là tượng đất “phương tượng địa”, nên khi dùng hai dấu, 
người ta hay lấy thiên thể, địa hình, làm biểu tượng. Trong dấu tròn có chứ “sơn”, 
trong dấu vuông có chứ “xuyên”. Riêng chữ xuyên, viết lệch đi cho có vẽ tài tử. 
Hai chứ đó chắp lại có nghĩa là “sông nứi". Ý thức đó dấn khởi sự kiện giản đơn 
là người ký kiểu thuộc hạng cao sang trong xã hội. 


(1) Xin quí vị để ý đoạn luận nầy cho kỹ. Theo tôi là rất hay, và anh Đạm thật là người có tài nhưng bạc 
phước, chết uổng lắm. Suốt hai năm, tôi theo năn nỉ anh cộng tác với tôi, nhưng anh ốm liên miên 
rồi từ trần, không viết gì được. Không phải chỉ tôi mất một người bạn tết, mà quí vị đã mất một cố 
vấn hữu tài 8, Không căn đi Paris hay Đài loan để học, thầy ở đây mà không dùng, tiếc thay. 
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Hai câu thơ đề trên mặt dĩa Giáp Tý đó, là: “Thúy sốc dụ xuân noän, Kiên 
tâm nại tuế hàn” (sắc biết mơ Ì xuân ấm, lòng kiên chịu tuế hàn), chứ không phải 
khổ hàn như trong bài đó đã viết. Về điểm này, tác giả bài đó không làm việc sơ 
hốt. Ông là bạn thân, tôi biết rõ, mà chỉ là lỗi của nhà học giả nào đó đã đọc giúp 
ông. Bởi chứ tuế viết đơn sơ, nên có sự đọc chệch, Nếu là nhà thơ đọc hai câu đó 
thì dù không nhận ra mặt chữ, cúng không đến nỗi lầm, bởi vì nó là hai câu ”¿hực* 
trong bài thơ ngũ ngôn tả cây tùng cứng mạnh dám chịu đựng đủ mọi bất hạnh 
đù là năm rét lạnh đến mực. Đã là thiết thực pháp thì phải đổi nhau, vậy "xuân 
noän" đổi với "khổ hàn" làm sao cho chỉnh? Và sách cổ có câu: "Tuế hàn trí tùng 
bách“, (năm rét mới biết tiết tháo của tùng bách). 


Hai chứ “Giáp Tý”: tính cả can chỉ từ Giáp Tý đến Quí Hợi? khác nhau là 
vừa đến sáu mươi năm, một vòng chu thiên, đối với đời người là một doanh hư đại 
biến cục của số mệnh, đối với vũ trụ là một tiểu biến cục. Nên gặp năm Giáp Tý, 
Vua Chúa hay làm một hai việc gì để ghi lại năm đầu của vận hội, mong có sự cát 
tường thụy ứng mới. 

1U Về bộ trà Äfai Hạc, xưa nay người ta vẫn cho là của cụ Nguyễn Du ký kiểu 
khi phụng sứ qua Trung Hoa vào năm 1813, Gia Long thập nhị niên. Đó là một 
điều xuyên tạc lịch sử vô tình hay hứu ý mà tôi thấy cần phải đính chính ngay từ 
lâu, nhưng vẫn chưa tiện dịp. Bởi vì tôi sinh trưởng tại một làng gần chỗ phát sinh 
ra món đồ Mai Hạc của một con người đã chán chường đanh lợi, đã thoát ra khỏi 
vòng đào chú và chỉ muốn hát nghêu ngao để yêu mai, mến hạc như Lâm Hòa Tỉnh 
tức Lâm Bô đời Tống. Có rằng nó cũng vẽ Mai Hạc, nhưng vẽ công tế với nét bút 
của nhà họa sĩ chứ không phải bởi tay dung tục của bọn thợ chuyên vẽ đồ đán 
dụng (đồ phố) trong lò. Tôi có mang theo một chiếc đĩa Mai Hẹc chính cống 
(authentique) đó trong cuộc ra đi. Và tôi đã nhường lại cho bạn Vương Hồng Sển, 
để bạn nhận định thêm về món đồ lịch sử đó.Š 


(1) Về chữ dư trong câu “Thúy sắc dư xuân noán'", rà tôi dịch “sốc biếc mơ xuân, là dịch theo lối văn 


chương, chớ không dịch theo lối một chứ (Iittéralement)(Ð) 

(2) Thập can bắt đau từ Giáp; thập nhị chỉ bất đầu từ Tý. Sáu can năm chỉ thì can chỉ lại gặp nhau ở 
Quí Hợi để bắt đầu sang Giáp Tý của hội khác.(T.T.Đ.) 

(3) Dĩa này là một dĩa dầm, vẽ cây mái và eon hạc, theo tôi cũng không khác các dĩa năm Quí Hợi 
(1813), củng đề câu nôm “Nghều ngao..." làm ba hàng ô+2+6. Anh Đạm khen dĩa này chính cống, 
vẽ công tế với nét bút của họa sĩ thực tải, nhưng với mất phàm phu của tôi, thì tôi không thấy khác 
các día kia chỗ nào. Đến như về cái hiệu đặc biệt bốn chứ “Xim Tiên kỳ ngoạn”, thì tôi cúng lấy làm 
nghỉ hoặc, bán tín bán nghỉ, không biết thế nào mà phân biệt. Vì cái dĩa đâm Mai Hạc "im Tiên kỳ 
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NGUYÊN LAI ĐỒ TRÀ MAI HẠC. 

Bộ trà Mai Hạc đầu tiên được ký kiểu với những món đồ khác cũng có vẽ Mai 
Hạc, bởi vị Thái giám Ì cầm đầu loạn Tem Phủ với viên ký lục Nguyễn Bằng. Ông 
quê tại làng Tiên Cầu, tổng Thanh Cù, huyện Thanh Động, tỉnh Hưng Yên (Bắc 
Việt). Vì Vậy dưới đáy dĩa đề bốn chữ: "“Kửmn Tiên kỳ ngoạn, để ghi lại nơi quê quán 
của ông (huyện Kửn Động và làng Tiên Cầu), 

Khi Trịnh Khải lên ngôi Chúa, ông được phong Nguyệt Trung Hầu (cũng như 
Nguyễn Bằng được phong Bằng Trung Hầu). Và sau khi Bắc Bình Vương Nguyễn 
Huệ mang lại chủ quyền cho vua Lê, ông về ẩn dật tại quê nhà, mua hậu thần mười 
hai làng: Mai Viên, Mai Xá, Bằng Ngang, Động Xá, Lang Hội, Tiên Cầu, Đồng Lã, 
Thanh Cù... Hiện nay còn ngôi mộ vĩ đại của ông ngay cạnh đường 39, quảng từ 
Kim Động đến Tiên Cầu. Ngôi sình từ có rất nhiều voi đá, ngựa đá và phỗống đá 
của ông bị quân đội Pháp phá tan trong trận càn quét tỉnh Hưng Yên vào năm 
1951. Nghe nói họ khai quật được khá nhiều vàng bạc tại chiếc bệ xây rất kiên cố 
trong gian chính tấm của ngôi đồn. 


Trước sân ngôi nhà thờ ông do dòng họ phụng sự, còn sót lại mấy chiếc điếu 
Mai Hạc nặn đặc bỏ lăn lóc bên góc một khóm hoa mộc. Vì khi ký kiểu, quên không 
tiện rỗng bên trong, nên lò sứ cứ thế mà thành điếu đặc như một cục sứ. 


ngoạn” này (ghi số mục lục 866, mua ngày 23-1-1956, giá 400 bạc), nếu nó cổ đến đời Hậu Lá, đời 
chúa Trịnh Khải (1782-1786), thì tại sao tôi lại gặp một đía bàn cùng bốn chữ “Kim Tiên kỳ ngoạn” 
mà vẻ tích Gia Long tẩu quốc, với hai câu thí “Ngư gia đệ hoàng gia, Âm tính ngộ đế tính”, mà theo 
tôi dĩa ¿#u quốc này chỉ có sau khi đức Gia Long thăng hà và dường như đo vua "Thiệu 'Trị 
(1841-1847) đặt làm để nhớ công linh gian lao của ông nội mình (Gia Long) mà thôi. Día này (lục số 
§30) tôi mua nhà mụ Tám tại Huế đô ngày 7-10-1965, giá 400 bạc) cũng đề “Kim Tiên kỳ ngoạn”, 
cúng góc gáy như đĩa 366 và cũng lạc tỉnh không khác mấy. Vậy chớ ông Thái giám đời Lê có thế đặt 
día suy tôn chúa Nguyễn Ánh được sao? Cho nên tôi nói tôi lấy làm ngờ và cái thuyết anh Đạm nói 
về sự tích dĩa đăm Äai Hạc ký hiệu 4 chữ Ẩm Tiên... này cần phải xem xét lại. Thêm dĩa này góc 
gây nên tôi càng ngờ thêm. Chớ chỉ nó dáng bánh sáp thì tôi cũng ráng tin là nó có từ đời Hậu Lê 
Trịnh Khải. Cái đĩa 366, anh Đạm nói mang tử Bắc vào, nên tôi đành chịu đuối lý. Nếu không, tôi sẽ 
nói: đía 366 làm lối nám 1782-1786 cũng đành đi. Nhưng năm 1813 (Qui Hợi), Nguyễn Du cũng có 
đặt làm kiểu Äfœi Học nầy, Một lời chót tôi ghí lại đây là lòng quân tử của Đạm cố nhân. Khi anh chỉ 
trích câu thi “tuế hàn, khổ hàn”, anh không gọi tên tôi, quả là một hàm ân vậy. Còn tôi, tối kêu xách 
mé tên anh hoài là cũng một cách tôi khóc anh và muốn cho đời biết anh đó. Sến 

(1) Ông Thái giám này tên Đỗ Đức Năng (theo lời anh Đạm nói với tôi) 
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SỰ SAI BIỆT CỦA ĐỒ MAI HẠC' 

Đĩa chính kiểu, mặt dưới viết bốn chữ: “Kim Tiên kỳ ngoạn”, lòng día vẽ Mai 
Hạc với một họa pháp thật công tế, nhận xét kỹ một chút, ta thấy trong lòng những 
bông mai nhỏ xíu, nhị hoa vẽ tế vi đều như những sợi tóc. Hai câu thơ đề chứ kép, 
chứ không chứ đơn như địa Mai Hạc Ngoạn Ngọc.Men dĩa cùng một màu lục đậu, 
trông có vẽ xanh mơ mộng. Chén Mai Hạc cũng đề chữ và vẽ công tế như dĩa, 
nhưng đường kính chỉ bằng hai phần ba chén Mai Hạc phóng cổ (Ngoạn ngọc). 
Hiện nay, tại đây ông Ziàèn khói con cả cụ Chủ Mẹnh Trính, có mang theo bộ trà 
Mai Hạc chính kiểu do Chu tiên sinh để lại, nhưng lại chén tống lớp sau. Có so 
sánh hai bộ trà Mai Hạc thật và giả, ta mới thấy những đặc điểm về men vẽ và 
hình dáng thanh nhã của món đồ chính kiểu. Chén Mai Hạc phóng cổ thô như 
những chiếc lon giã hành ngoài Bắc. Dĩa và chén phóng cổ Ngoạn Ngọc, cũng tráng 
men lục đậu, nhưng có đầu nước men đục hơn. 

Ý THƠ MAI HẠC CÓ LÀ PHẢN ẢNH ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI NGUYÊN 
DU KHI ĐÓ KHÔNG? 

Ông bạn M.TẺ của tòa soạn BÁCH KHOA, có ý nghỉ ngờ hai câu thơ Mai 
Hạc: 

*Nghêu ngao uui thú yên hà, 

Mai là bạn cũ, Hạc là người quen”, 

Không phải thơ Nguyễn Du xét về kỹ thuật. Ông bạn đã nhận xét đúng; Không 
những nó không thuộc loại thơ từ điệu tiết tấu của Nguyễn Du, mà bàn về nội dung, 
nó mâu thuẫn ý thức đời sống của ông trong giai đoạn đó. Ý thơ là ý của một người 
đã sống nhàn tản, thoát ra ngoài vòng danh lợi, không chút bận tâm về thế sự, lấy 
mây khói làm thú vui, lấy hét ngao làm lẽ sống, hơn nứa lấy mơi làm bạn cú, hạc 
là người quen. Vậy ta thử đặt vấn đề: Nguyễn Du, khi đó, đã siêu thoát được như 
tứ thơ đó chưa? Mặc dầu ông vẫn muốn siêu thoát, nhưng nhiệm vụ một vị Tham 
tri, một ông quan sứ, bận bịu biết bao công việc thường xuyên, ý thức bị kiềm tỏa 
trong cái vỏ quan liêu miễn cưỡng, có giọng thơ trái ngược như vậy được chăng ? 
Ta sẽ thấy ngay mối nhợ của nghi vấn đó. 


(1) Nay tôi để ý xem kỹ lại chữ “cũ" trên đĩa Kim Tiên kỳ ngoạn, viết mắt hơn các día ký hiệu Ngoạn 


Ngọc. Dia Kim Tiên chữ “cũ” có kèm chữ “cựu” thêm ở trên... 
(2) M-T là Mặc Thụ, tên thật là Lưu Đức Sinh 
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Đằng này Nguyệt Trung lIiầu đã viết hai câu thơ đó sau khi về quê nhà, an 
hưởng nốt tuổi trời trong cái nhàn mây ngàn hạc nội, vì ông là quan thị cũng như 
kẻ tu hành, không bận chút gì về gia đình, thị dục. Ông có thể cho mình đã làm 
tròn nhiệm vụ của đời người, nên có quyền nghêu ngao với tuế nguyệt. Tiếng nghêu 
ngao thật là giọng thơ chất phác của một người còn hơi quê ít học, mặc đầu nó bắt 
nguồn ở một điển cố và một câu thơ chữ Hán. 

Thơ là phản ánh trung thực qua niềm xúc cảm của con người trước hoàn cảnh 
hiện hữu. Thơ là tiếng nói mầu nhiệm của con tim; vậy thì tâm hồn Nguyễn Du 
đã thoát khỏi được cái vòng đanh lợi miễn cưỡng đó chưa? Để mà viết thêm nên ý 
thức uui uới yên hà, uới mai, uới hạc? 

Cảnh yên hà là cảnh gì? Ta hãy nghe hai câu thơ vịnh Trương Lương, khi 
mò giày cho Hoàng Thạch Công, nó sẽ gián tiếp trả lời hộ ta: 

Chích lý yên hà ngoại, 

Ân cần cố quốc tâm. 

Dịch: 

Mò chiếc dép cho khách yên hà, 

Chỉ uì tấm lòng ân cần uới nước cứ, 

Và hẳn là khi đó, Nguyễn tiên sinh chưa có quyền vui với yên hà theo ý muốn. 

Và ông bạn MT. lại cao hứng có ý muốn làm như Trần Trọng Kim trong 
truyện Kiều hiện đương được phổ biến trong mọi học đường sửa sai hai tiếng “nghêu 
ngao” ra “tiêu dao”, Theo thiển ý tôi, thì hai tiếng “nghêu ngao” có một nguyên 
lai về điển cố. 

Nguyên Lã Đồng Tún lên lầu Nhạc Dương ở bên thành Nhạc Châu, uống rượu 
say mèm, rồi vừa hát ngao, vừa bay qua Động Đình hồ đến ngủ vùi tại ngọn Hồi 
nhạn trong dãy núi Quân Sơn, Vì vậy có câu thơ vịnh Lã tổ: 

“Lãng ngâm phì quá động Đình Hồ” (Hát ngao bay uượt Động Đình Hồ). 

Và lại về định nghĩa của từ ngữ, chữ “nghêu ngao” là bạ đâu hát đó, bạ gì 
ngâm nấy, mới là nói lên được cái thú của kẻ đã đặt mình rá ngoài cõi thế. Ngay 
chứ “yên hà đã hàm ý tiêu dao rồi. Con người viết hai câu thơ này cũng muốn học 
theo họ L4, lấy yên hà làm cảnh giới, lấy thời gian làm tuổi tác, lấy vũ trụ làm gia 
đình chăng? 
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Ông bạn M.T. lại muốn sửa sai “bạn củ” ra “cảnh cũ” và “người quen" ra “bạn 
quen”. Tôi lại xin hiến một câu chuyện cũ có liên quan hỗ tương với hai danh từ 
“bạn cũ” và người “quen" đó. 

Nguyên Lâm Hòa Tĩnh tức Lâm Bô, ở ẩn tại núi Cô sơn bên Hồ Táy, chỉ 
thích trồng mai và nuôi hạc, đến nỗi vua Tống vời ra làm tướng đất Thục, cũng 
không chịu ứng chiếu. Ông sống độc thân trọn đời. Có người hỏi, ông đáp: “Ngã 
hữu mai thê, hạc t2", (Ta có vợ mai, con hạc rồi!). Hiện nay, trên Cô Sơn, còn Hạc 
trung (mà hạc). Phóng hạc đình, mà Lâm Bô và mà Lục Tiểu Thanh. 

Vì ảnh hưởng những ý thức trên, tác giả mới col “mai là bạn cứ” và hạc là 
người quen“. Còn như bạn quen, hình như không được lọn nghĩa lắm. Vì đã là bạn 
thì trong đó đầy rẫấy sự quen rồi. Nếu có người nói: "Người bạn đó quen tôi”, các 
bạn sẽ thấy thế nào? Chứ “người quen” đùng trong đó, chỉ là nghệ thuật “nhân 
cách hóa sự vật” (personnifier les choses) mà cổ nhân đã dùng từ lâu. 

LOẠI ĐỒ KIỂU 

Kiểu là đồ của mình đặt kiểu cho các lò sứ Giang Tây, cứ theo mẫu mà làm. 
Không phải đồ Trung Hoa, rồi raình mang về nước, chuyển cho các lò nội hóa coí 
theo làm kiểu mẫu. 

Thí dụ, bạn muốn ký kiểu một bộ chén trà hoàn toàn do sáng kiến của mình, 
trước hết bạn thuê thợ tiện chén và dĩa theo đúng hình dáng mẫu mực riêng biệt 
ưa thích của bạn rồi son phấn, thuê họa sĩ vẽ, hay cao hứng bạn vẽ lấy càng hay, 
cuối cùng chính bạn đề thơ của mình hay của cổ nhân cũng được — trường hợp 
đề thơ cổ phần nhiều do các hiệu buôn đồ sứ ký kiểu. Và bạn sẽ đặt tiền mà gửi 
mẫu kiểu đó sang Tàu, các lò sứ cứ theo đúng như vậy mà nặn, vẽ và viết. Đưa 
hàng ký kiểu phần nhiều do bọn lái buôn đồ sứ người Tàu làm trung gian. 

Vì vậy, tôi còn hai bộ chén trà rất đặc biệt, hiện chén còn để ngoài Bắc. Một 
bộ tương truyền do Vứ Huy Tấn ký kiểu trong khi sang Tàu cầu phong tạm thời 
cho bậc vĩ nhân của dân tộc Việt: Quang Trung Vũ Hoàng đế Nguyễn Huệ. Bộ chén 
trà có vẽ tích Vương Máng nhà Tây Tẩn và Trần Đoàn thời Chu Mạt, Tống sơ, có 
đề hai câu nôm: 

®Mó rận luận chơi thời sự, 

Ngã lừa mừng thuở thái bình", 
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Câu trên ngụ ý Vương Máng chê chính trị nhà Tây TấnÌ rối nát (ám chỉ Lê 
- Trịnh); câu dưới nói lên việc Trồn Đoàn ngã lừa cho là điềm chân chúa (Tống 
Thái tổ Triệu Khuông Dẫn) ra đời (ám chỉ Thái tổ Vũ Hoàng đế triều Tây Sơn). 

Và một bộ nứa làm vào thời Kiền Long, vẽ một chú tiều phu nằm bấc chân 
chứ ngú, ngủ đưới gốc song tùng, bên chiếc cầu đá, thơ đề cũng hơi kỳ: 

*Vất chân nằm ghếch ngáy o o, 

Ngẫm xem mới biết Đường Ngư nói thuần"Ê. 


Còn như ký hiệu Ngoạn Ngọc đã có từ đời Khang Hy, cúng như: Nhá Ngọc, 
Nhã Ngoạn, Trên Ngọc, Tung Nhạc, Thanh Ngoạn, Nhàn lai Thanh Ngoạn, Chứnh 
Ngọc, v.v... Và kiểu cách thí vị hơn, có nhứng thứ đồ quốc Qụng, đáy dưới đề: 


“Minh nguyệt tùng phong cầm uận”, hoặc “Trung thu nhàn họa ư Đông các”, 


y.V... 

Vì ký hiệu Ngoạn Ngọc phổ biến trong dân gian, nên về sau, khi đặt kiểu 
người ta vẫn hay dùng nhãn hiệu đó. Có thứ đồ Ngoạn Ngọc mới làm vào độ năm 
sấu mươi năm trước đây. 


(1) - Có lẽ chỗ này, anh Đạm nhớ sai và không lẽ Vương Máng chê chánh trị của mình, xưng hiệu nước 
là “Tán". Mấy chứ “Táy Tứớ”" theo tôi, nên đọc là “Táy Hán”. Sền. 

(2) Hai câu này, anh Đạm nhớ sai. Cái đía của tôi, câu sau viết: “Gấm xem chẳng khác Đường Ngu thói 
thuần". Kỷ hiệu Trần Ngoạn.. Dĩa này, số mục lục 798 không phải của anh Đạm để lại tôi, mà tôi gập 
nó tại nhà Khóa Ổi ở Huế, tôi mua với giá 3.000 bạc, mà lúc đó đã hít hà lên hít hà xuống, không bì 
bây giờ dĩa không ký hiệu lạ, không điển tích hay, mà cũng giá trên hai ba vạn bạc. Cái día “Mó rộn... 
" của anh Đạm, để cho tôi 3.200 bạc, trả 2.000 mặt, còn 1.200 là tiền mượn trước, nay trừ. Số mục 
lục 782, mua ngày 14-9-1963, đến phiên anh Đạm hít hà, tiếc mến và cầm trên tay không nở rời. (Đồ 
sứ đời Tây Sơn). Cái día chót anh Đạm phó thác cho tôi là día “ Đồng nguyệt tùng phong cầm uận” 
Hiệu "Đồng nguyệt tùng phong cầm vận" muốn cho hết nghĩa phải dịch vài dòng như “Ngó đồng, 
tráng bạc, thông già, gió mát, cung đàn, oần thơ”.(Đồng nguyệt chở không phải là Minh nguyệt) có 
câu: “Tước quí khởi như uân thủy quí, Xướng đầu tịch chiếu quải tùng tiêu”, vẽ ông già ghé thuyền 
câu ngồi đưới thuyền đàm đạo với ông tíều ngồi bẹp trên bãi đất, đáng bộ tương đắc nhau lắm. Tuy 
đĩa mẻ hết một góc, nhưng anh Đạm xem như quan ải chót anh cố giú, tôi lại lấy ngày 11-6-1971, thì 
qua ngày 4-1-1972, anh Đạm từ trần. Tôi là thằng rít róng, nhưng hôm ấy tôi đưa mười ngàn bạc 
không tiếc, ngờ đâu ngày đó là ngày tôi vĩnh biệt anh Trần Thanh Đạm, và số tÍền mọn kia, ít nữa 
một lần trong đời tôi, tôi đá dùng không láng phi. (Mục lục số 1038 ngày 11-8-1971). Mấy día Nhân 
lai thanh ngoạn, “Trung thu nhàn hạ Đáng các” tôi đều có. Những dĩa lạ hơn nữa là hiệu: “Trung 
thu tiền nhứt nhựt” (mục lục 967) 
vẽ phóng cốc (mục lục 444); Cực hiền mình ngoan, về cành núi non trùng điệp (mục lục 124), và đặc 
biệt hơn hết là địa mục lục số 114 hiệu ẩn tự chứ “Ngoạn vẽ kín, tôi đã có nói nơi trương 169 tập số 4 
đã in rồi. Lần lượt về sau, tôi sẽ giải thích về cái hay của các día này.8. 
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ĐỒ DA RẠN 

Đồ sứ da rạn có ba loại: 

1. Đồ rạn nhân tạo (craquelé artificiel ou craqguelé au four), là những đồ do ý 
định lò sứ làm ra. Khi mới mở lò, đồ còn nóng, người ta đem nhúng vào nước lạnh, 
sẽ thành rạn. Nếu muốn có thứ hàng rạn màu, người ta chỉ việc cho chút thuốc 
kim thạch (produit minéra|) uào nước. Đồ rạn nhân tạo có hai loại: rạn hạt uừng 
(craquelé en grains de sésœme)Ì uà rạn da rắn (craquelé en peau de serpent) là thứ 
rạn to hơn. Rạn vừng là “ma uấn khai phiến” và rạn da rắn là “xà uăn khai phiến”. 

9. Đồ rạn tự nhiên (craquelé naturel)2 là những đồ lâu đời đào lên chôn xuống 
nhiều lần, đương lạnh gặp nóng thành rạn. Nhất là đồ fong toàn (céladon) (không 
phải đông thanh) hay có trạng thái trên. Đồ rọn tự nhiên hầu hết rạn da đá (thạch 
uăn khai phiến) (craquelé en peau de pierre). Loại rạn này to nhỏ rất sai biệt, có 
đám rạn li ti, có đám rạn chỉ mấy vạch ngang đọc, coi rất tự nhiên mỹ thuật. 

3. Đồ rạn uì tác dụng (croquelé par usage) do những va chạm nhẹ, hoặc bị 
sức hàn nhiệt tương tác mà thànhŸ, Đồ rạn bởi tác dụng thường có trạng thái hỗn 
hợp cả ba loại rạn: da rắn, hạt vừng và da đá. 

Lời bàn: — Anh Trần Thanh Đạm, tác giả bài như trên, di cư vào Nam sau 
năm 1954, Anh có một học lực chứ Nho vứng chắc, từng viết nhiều bài đăng trong 
các báo luận bàn về thi ca, là một môn anh rất sở trường, bằng chứng là những 
tác phẩm và dịch thuật của anh để lại đều hay, như: 

— ĐẠM HOA (thø), gồm Bð bài thì, sách 60 trang in 200 bản lụa gió Tây Hồ, 
300 bản gió hạng tốt, một ấn bản chính độc nhất đánh dấu “TÀI ĐIỆU"”, 50 bản 
đặc biệt giấy lụa gió Hoàng Yến, sách in xong ngày trùng cửu, mùa Hoàng hoa, năm 
Bính Tuất (1946) lúc ấy anh ký tên là “TRẦN ĐÌNH ĐẠM”. Sách này nay thuộc 
hạng ioại khó kiếm, tỏ ra lúc thiếu thời anh rất mực phong lưu thanh nhã. (Quyển 


(1) Anh Đạm gọi “rạn hạt vững” tức “rạn hột mè”. Trong sách Pháp lai gọi ®eraquelé en oeufs de 
poisson”, tôi địch “rạn trứng cá”. 8. Tôi xin thêm “rạn trứng cá” mịn hơn rạn hạt vừng". 8. 

(2) Danh từ Pháp “craquelé en peau đe pierre" (thạch văn khai phiến) là do aih Đạm bịa và đặt sai vì đ 
làm gì có đá (peau)? Sến. 

(3) Loại sứ rạn do sức nóng lạnh công kích, tôi đã được thấy chiếc nai sứ vẽ “Long lân hiến thọ", mỗi 
lần cúng thần, đặt nai rượu lạnh vào giữa lòng mâm xôi nóng, lâu ngày thành rạn. Mà nó chỉ rạn từ 
hai phần ba thân nai trở xuống là chỗ đặt vào xôi. Đạm 
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anh tặng tôi đề “Đông Ất Mùi” (1956), nhưng hai chúng tôi quen nhau đã nhiều 
năm trước). 

— KIM CỔ KỲ QUAN (Phóng dịch) Trần Thanh Đạm và Nguyễn 'Tố Nguyên, 
sách in làm 3 tập (Quế Phong xuất bản năm 1957) (sách đã hết, dịch lưu loát hơn 
nhiều bản Kim Cổ Kỳ quan khác). 

Nhưng một biệt tài, hơn nữa, một sở trường mà anh không chịu khai thác, 
và quyết giữ cho riêng anh đến chết đem theo là anh rất thành thạo về khoa chơi 
cổ ngoạn. Nhưng, anh ít nói, mỗi lần tôi hỏi, anh chỉ hẹn về sau, và đó là một điều 
đáng tiếc, vì cái ngày sau ấy không bao giờ có. Anh Trần Thanh Đạm, đau dây dưa 
nhiều năm, vừa mất ngày 4-1-1972, thọ 64 tuổi, cước lên 67. Uổng vậy thay. 

Từ ngày di cư, anh trải qua nhiều cảnh ngộ khất khe: ban đầu ở khu chùa 
Vạn Thọ, xóm Hãng Sáo; sau dọn lên Xóm Chí Hòa, khu Cây Điệp, nhà hai căn 
đàng hoàng, anh bị đuổi đất, rốt lại chạy về Cây Quéo, ở trong một chái hãng dệt 
bỏ trống, gần như cảnh bà Lý Thần Phi nhà Tống núp trong lò gạch bỏ hoang. 

Ghe phen, tôi đề nghị anh nên đến đùm đậu nơi Dưỡng lão viện Thị Nghè, 
anh không khứng, sau mới biết chị nhơn tình cay nghiệt Phù Dung tiên nữ không 
bằng lòng dọn đi, và mấy lần tôi lên Cây Quéo thăm anh, là mấy lần tôi thử thách 
Cảnh sát, Sở bài trừ ma túy và lính Đoan bắt á phiện lậu. 

Riêng đối với tôi, anh Đạm là người ơn đã cho tôi nhiều món sứ cổ lạ đời, ít 
8Ì CÓ. 

Về hai dĩa “Mó rận” (366) và “Nằm ghệch"” (798), thì tôi thấy nhãn hiệu là 
Trân Ngoạn. Theo sử để lại (Việt Nam sử lược Trần Trọng Kim, tr.316), thì phái 
đoàn của nhà Táy Sơn (Quang Trung Hoàng đế) sai sang Thanh triều (Kiền Long) 
vào năm 1789, đưa Phạm Công Trị giả làm Quốc Vương, gồm có các ông Ngô Văn 
Sở, Đặng Văn Chân, Phan Huy Ích và Vũ Huy Tiến (Võ Huy Tấn). 

Bạn tôi, ông Cổ Trung Ngươn vừa gặp được một dĩa (mục lục số 999-CTN) 
cũng y một da men, một cách rạn, một điệu vẽ, và một hiệu “Trân Ngoạn” như hai 
dĩa Mó rận và Nằm ghệch này. Kết luận thứ nhứt của tôi là ba đía này cùng làm 
một năm đi sứ đời 7y Sơn (1789) men Kiền Long. 

Trở lại đồ sứ đời Tây Sơn uới bốn món ghỉ số mục lục 789, 798, 841 uà 
999CTN thảy đều ký hiệu “TRÂN NGOẠN”. 
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Bây giờ đến lượt tôi trình bày về đồ sứ đời Tây Sơn căn cứ theo bốn món, ba 
do tôi sưu tập 782, 798 và 841, món thứ tư cùng một hiệu “Trên Ngoạn” là của 
ông Cổ Trung Nguơn (số 999-CTN). 

Nếu các bạn chịu khó theo đồi nhứng bài tôi viết từ trước đến giờ, nhứt là 
mấy trang đầu trong chương này, thì ất các bạn đã biết qua loa về bốn món này và 
đó là: 

1) Số 782, đĩa đề thơ nôm, vì đầu câu là “Mó rộn luận chơi thời sự”, nên tôi 
đặt tên là dĩa “Mó rộn”; 

2) Số 798, khởi đầu câu thơ nôm là “Vất chân nằm ghệch ngáy ø o”" nên tôi 
gọi dĩa này là đĩa “nằm ghệch" 

3) Số 999-CTN, dia có vẽ một ông quan ngồi khoanh tay ngủ dưới cội tùng, 
nên tôi gọi tắt là “dĩa ông quan ngủ ngồi”; 

4) Số 814, chén trộng trộng, đề câu chứ Hán: “Phong nguyệt thanh lưu song 
phú điệm, yên ba tỉnh phiếm nhất châu khinh”, tôi gọi chén trăng trong (phong 
nguyệt). (Dịch vậy cho nó nhã, chớ đáng lẽ phải gọi chén trăng gió!) 

Khi các bạn nhìn kỹ các hình ảnh in trong tập này, các bạn sẽ tự hỏi tại sao 
những đồ sứ Nội phủ và Khánh Xuân, vẽ sắc sảo và khéo léo, da mịn và trắng như 
tuyết, còn đồ sứ Táy Sơn, nét võ lệt bệt, màu men sù sì ràn rạn lạ mắt, thêm màu 
lam cũng lem luốc khó coi. Được cái là có đề thi nôm, đối với người Việt ta đó là 
một nét đặc sắc đáng kể. Tôi khen các bạn có con mắt quan sát khá thấu đáo rồi 
đó, Chính tôi, tôi cũng phân vân về mấy điểm ấy, và tạm thời, tôi có một ước định 
xin nói luôn đây để các bạn nghiệm thử xem có phải cùng chăng. Tôi định cho đó 
là một lập tâm của triều Thanh. Đối với vua Lê chúa Trịnh, họ cho đặt đồ sứ tại 
lò ngự chế nên tốt và khéo: Ký hiệu Nội Phủ, Khánh Xuân. 

Đối với nhà Tây Sơn là một triều mới, đã dùng võ lực mà nói chuyện với họ, 
nên không biết họ có khinh thầm và trác chơi cho bõ ghét chăng, nên họ đưa lại 
lò Trân Ngoạn, là một lò danh tiếng thật, nhưng phương pháp tạo, nước thuốc và 
đất sét cùng vật liệu đều không giống lò ngự chế chút nào. Hoặc giả, tôi đã nghỉ 
oan cho người Tàu, và biết đâu chừng đây là sự cố ý của nhà Tây Sơn, sắn tại xứ 
đã có đồ chánh hiệu Nội Phủ và Khánh Xuân tóm thâu nơi cung vua Lê và phủ 
chúa Trịnh, nay đặt làm như vầy mới tỏ ra ta đây có bản lĩnh khác thường, cũng 
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như bây giờ thiếu chí người dư ăn dư để, nhưng không màng thuốc thơm đắt giá, 
lại hút toàn thuốc rê thuốc Gò Vấp lại có mấy sao? Và ai đám nói thì nói trước 
mặt thử coi! Đây tôi cũng có chút phần độc đoán suy bụng ta ra bụng người, nhưng 
tôi thấy viết bài khô khan như vầy, thỉnh thoảng cũng phải có một tiếng cười để 
đánh tan không khí nặng nề buồn chán. 


Có lẽ cũng vì không muốn giống ai và không bắt chước ai, nên Tây Sơn không 
đề quốc hiệu của mình trên đồ sứ và dùng hiệu lò “TRÂN NGOẠN" tức hiệu Tàu 
chính cống là được rồi. Nhưng đầu sao đây cũng là đồ đặt, gọi “đồ ký kiểu” theo 
danh từ anh Đạm dùng, vì nếu là đồ của Trung Hoa làm sẵn, thì không bao giờ có 
viết chữ nôm, nhứt là thí nôm ngang tàng trệch thượng như hai día 782 Mó rận 
và 798 nằm ệch hay nằm ghếch, như ta đã thấy. 


Theo Việt Nam si lược Trần Trọng Kim, tr.376, thì phái đoàn sứ sang Tàu, 
đúng vào năm Kỷ Dậu (1789), tức năm thứ B4 Kiền Long, năm thứ 2 Quang Trung 
Võ Hoàng đế Nguyễn Huệ (và cũng năm xảy ra cuộc Cách mạng lật đổ đế quyền 
bên Pháp quốc). 

Đứng đầu phái đoàn là Phạm Công Trị giả làm Quốc vương thay vua Quang 
Trung, các vị kia là Ngô Văn Sở, Đặng Văn Chân, Phan Huy Ích và Vũ Huy Tiến, 
nhưng theo tôi, nên gọi Võ Huy Tấn mới đúng giọng miền Tây Sơn vậy. Theo lời 
anh Đạm viết và nói với tôi thì câu trên dĩa “Mó rận” là chính của Võ Huy Tấn. 
Lúc ấy tôi chưa có dĩa “nằm ệch” và anh Đạm có viết để lại trén mặt tờ giấy nhỏ 
câu này, anh nhớ thuộc lòng là: 

“Vất tay, nằm ghếch ngáy o o, 

Ngẫm xem, mới biết Đường Ngư thói thuần”, 

(Sau đó tôi ra Huế, gặp dĩa này, thì câu ấy đúng là: 

“Vắt chân nằm ghếch ngáy oø oø (có người đọc cho tôi nằm ệch) (cái nạn chữ 
nôm mạnh ai nấy đọc). "Gẩm xem chẳng khác Đường Ngu thói thuần": 

Cái dĩa “nằm ghếch” của anh Đạm, theo anh nói, còn để ngoài Bắc, nay không 
biết có còn chăng, vì đã cách trên hai mươi năm rồi, hay đã lọt vào tay ai, nếu gặp 
người biết thưởng thức thì còn đỡ, chớ nếu gặp người phàm phứ, thì đem đậy hũ 
đựng dưa chua cũng chưa xứng đáng. Theo tôi, đồ Tây Sơn không có nhiều, vì đi 
có một kỳ sứ năm 1789 đó và sau còn đi một kỳ năm 1790 nữa, đặt giỏi lắm mưới 
mấy thứ vừa dĩa vừa chén mỗi thứ định chừng vài ba trăm món là cùng, và cho 
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đến nay, phần vì khinh thường, phần vì ghét bỏ, ắt không còn lại mấy, nhà tôi có 
ba, nhà ông Nguơn có một, và đố ai còn giữ thứ này xin nói nghe chơi!. 

1) Dĩa “Mó rận, ngã lừa" (viết theo điệu hồi ký) 

Mục lục dia: số 782. Mua của Trần Thanh Đạm ngày 11-9-1964. 

Giá: 3.200 đồng, trả mặt 2.000 đồng; trừ mượn trước 1.200 đồng. 

Bề trực: 135mm; bề cao 32mm, 

Hiệu: Trân Ngoạn (thế kỷ XVIH). (ảnh số 34 pl 27). 

Tôi không viết theo điệu khô khan vấn tắt của Trường Viễn Đông Bác Cổ đã 
dạy. Điệu ấy xin để cho người Âu Mỹ mà thì giờ là vàng bạc và chơi đồ cổ đổi với 
họ là một cách làm tiền và khoe của, lựa thứ nào giá thật mắc thì thi nhau mua 
giành mua giựt tại các cuộc bán đấu giá để sau này bán lại với một giá cao hơn nứa 
và có dự đoán trước. Đàng này tôi viết cho đồng bào tôi, vốn chưa biết đồ xưa quí 
tại chỗ nào và cần phải nói theo giọng bình dân, nhắc đi nhắc lại mới thấm hiểu, 
một đôi khi tôi tiểu thuyết hóa coi cho vui vui câu chuyện, và ân cần xin ai đừng 
dịch những bài của tôi ra tiếng Anh, tiếng Pháp, người ta cười tôi tội nghiệp. Nay 
tôi đánh một tiếng chuông này, một khi biết là đúng giọng, tôi sẽ viết lại bằng Pháp 
văn, và sẽ thâu lại cho gãy gọn và sẽ tuân theo lề lối trường Bác Cổ. Đây là một 
đề mục thật khó hiểu, trong một ngành khoa học còn rất mới lạ đối với người mình. 
Theo tôi, phải có nhai xé cho thật nát tiêu đề, ngốn nghiến cho ký mới mong thấu 
thoát chút nào, vì nghề nghiên cứu đồ cổ ngoạn là một chuyên khoa mới mẻ lắm. 
Trên đời thiếu chỉ kẻ giỏi văn chương lại mù tịt khoa bút toán, làm một bài toán 
nhơn không xong, và tôi biết một người thầy bói, coi tay, lam nham ba chứ Tây mà 
vì có khiếu sẩn trời cho, nên thầy ta gặp một cuốn sách nghiên cứu chỉ tay chuyên 
môn, thầy hiểu hết và thu hút lẹ làng như giấy chậm khô rút mực. Tôi cũng vậy, 
chứ nghĩa rất ít, chữ Nho không đầy lá mít, tiếng Anh không đọc được chứ nào, 
nhưng nhờ ham mê và có chí, nên tự mò mẫm không đợi thầy chỉ bảo. Nay tôi phơi 
bày thiển kiến ra đây, nếu có chỗ dị đồng, xin hãy cùng tôi tìm hiểu để sửa sai. 
Trên con đường mới mẻ, tôi lãnh việc cắm bông tiêu, nếu tôi cấm nọc có sai, xin 
các bạn giỏi hơn tôi, cứ thẳng thắn nhổ lên cắm lại cho đúng chỗ. Lâu ngày chúng 
ta sẽ có con đường ngay bơn và xài được. Các bạn mừng vì có dụng cụ tốt, tôi đầu 
có nằm xuống, cũng vui vì được chút thơm lây. 
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Trong đời tôi, kể về thú sưu tầm cổ ngoạn, từ tuổi tóc xanh, hai mươi cái xuân 
bơn tơn bật rật, đến nay tuổi đã vào đông, còn lại nửa mùa chót lạnh lẽo, mây trắng 
làng xa, tôi chơi đồ xưa đã gần năm mươi năm đăng đắng, nhiều khi bầm giập lá 
gan vì bè lứa phản bội, lắm phen tê tái tim sơn vì con bạn phụ tình, nhưng luôn 
luôn giữ vững lòng tin, nhờ may thời sớm tìm được trong mớ bát sành sứt và mớ 
chén mẻ, những kỳ trân cổ ngoạn dính líu với lịch sử để an ủi tâm hồn không khác 
giọt nước cành dương, rưới trên nắm xương khô dầu dái, 

Buổi gặp dĩa “mó rận” này, phải chăng là một viên bạch thạch trên khoảng 
đường về chiều, một trong những dấu chấm để xuống hàng hay dấu chấm dứt trên 
sự nghiệp học hỏi? 

Sáng sớm bứa 2 tháng 9 năm 1964, tôi nhận được giấy trên bộ Giáo dục cho 
hay bộ không lưu dụng nữa vì cao niên và dạy phải giao việc cho người mới vào 
cuối tháng. Ử! Về vườn thì về! Bấy lâu chỉ thấy nhiều người chỉ biết ham tiền mà 
không biết thối lui cho phải lúc. Trót bốn mươi năm làm con bò kéo xe nước, da 
cổ đã chai, nay phải biết tiên liệu thối bộ khi nước chảy siết (cấp lưu dũng thoái). 
Tuy vậy nghĩ cũng không khỏi bồi hồi, tiếc mười bảy năm tận tụy với viện bảo tàng 
nay về hưu mà mười bảy năm ấy không được tính vào hưu bổng, đì mà thôi, nghĩ 
suy chí cho mệt! Lương tâm không quở trách là đủ vui rồi f 

Lá lay nhứt là lựa lúc túi cạn, chén cơm hằng bứa sắp văng, đúng lúc ấy xui 
chỉ gặp món ao ước bấy lâu, khiến lòng tham mê cổ ngoạn đè trên sự đè đặt, và 
chứ tu đành hẹn lại kiếp sau. Câu thơ chín mươi tự thọ Nguyễn Bình Khiêm sắn 
đó: “Nhàn được thú uui hay nấn ná, Bữa nhiều muối bể chén tươi ngon” bền ngâm 
nho nhỏ để bào chứa lấy mình, và đấn thân thêm bước nứa. 

Được giấy bề trên cho nghỉ việc, lòng vẫn nao nao lo về hậu lai, từ lương đủ 
nuôi sống gia đình, trên mười ngàn, bỗng tuột xuống mỗi tháng còn 1645 bạc hưu 
tỉ lệ, tay cầm tờ cho nghỉ việc mân mê, thì bỗng có anh Thanh Đạm đến bêu duyên 
lúc này: 

— Mua ư? Đây là dĩa mó rận độc nhứt. Mua được nó thì vui một thời gian, 
nhưng sau đó sẽ hụt hạt biết lấy chí đấp điểm? 

— Không mua ư? Dịp tốt qua rồi sẽ tiếc nhớ, tam sầu bạch xác hay tâm sầu 
bạch phát, cũng vì mầy mất đi, sẽ ăn mất ngon ngủ mất giấc, nhiều ưu tư sầu muộn 
thì thân thể hao mòn mau chết, huống hồ sống đếm từng ngày. 
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Tôi cầm cái đĩa mó rận, mà nhớ đến những người đồng cảnh ngộ từng qua 
cầu như mình hôm nay: bợm phù du mà chánh phủ có lịnh truy tầm, bợm ghiền 
dà dách xì phé mà vợ giấu xâu chìa khóa, bợm có hầu non, giờ thiết quân luật sắp 
đến mà mụ xã còn kềm cứng ở nhà chưa chịu buông tha và bợm không tiền mà 
vẫn chưa chừa bỏ tật si raê đồ cổ. Những câu vô duyên này sẽ làm cười độc giả, và 
trên đời này còn bao lăm người biết giá trị thứ đĩa “không ai thèm lượm” này? 

Trong lòng tôi lúc ấy vấn triết lý: Đừng quí trọng những vật vô ích ấy, đừng 
mua đồ xưa nữa, dẫu có đĩa này để trên bàn hay chưng vào tủ quí, chỉ làm cho 
khách bàng quan có dịp cười mình ngông, và khi hụt tiền vợ con nheo nhóc ai nuôi 
cho,... mảng suy luận làm vậy mà tay không nỡ rời đĩa nọ. Nhưng si biết bụng nấy, 
và ai chê tôi xin chịu. Tôi mê tôi thích, tôi gàn ương mặc kệ tôi. Tiền tôi tôi xài, 
miễn đừng ăn cấp ăn trộm, đục khoét của công, còn mua sắm đồ xưa, tôi có làm 
thiệt hại gì cho xã hội? Thà mua phứt mà được yên lòng, chớ để vuột mất cơ hội, 
sau này khổ sở mất vui. Dầu thất lưng buộc bụng cũng đành. Tôi lại tự bào chứa: 
tuổi rày đã trên lục tuần, còn sống được bao lâu? Sắm hầu non thì có tội chớ mua 
dĩa mó rận, có hại gì? Hầu non nhiều người có, chớ dĩa mó rận dễ gì tìm? Mất cơ 
hội này, đâu còn có cơ hội thứ hai? Nay thấy mà không mua, sau đốt đuốc tìm khắp 
chợ đông cũng đã trễ. Thấy mà không mua, để chờ nó bò vào tủ kệ người khác, thì 
tóc còn đâu mà bứt? Hôm nay dĩa đã về tay, ngồi ngắm nghía thấy nó nằm yên 
trong một chỗ danh dự trong kệ quí nơi vần phòng, bất giác muốn biết bợm già 
cưới vợ bé có vui được như mình chăng và cái thú đêm tân hôn sao bì cái mừng 
có dia mó rận. Hôm nay viết mấy hàng này, ý như khoe của lạ, kỳ trung muốn 
đánh dấu một thú chơi thanh nhá, ít người biết giá. 

Hình dáng cái dĩa (chương này cũng để bàn thêm và nhấn mạnh về kiểu thức 
và số đếm được trong mỗi bộ chén trà tùy theo quan niệm Bắc Trung Nam). 

Muốn hiểu ít nhiều về cái día mó rận, cũng như để đi sâu đôi chút vào thú 
chơi ấm chén (hình thường viết một cuốn sách nhỏ cũng chưa đủ vừa lòng), thêm 
nữa muốn khỏi ù tịt về khoa uống trà và tỉnh thần uống trà của cổ nhân, xin chịu 
khó đọc mấy trang này, dẫu có dài dòng lẩn thẩn nhưng đó là vì tác giả muốn cạn 
tàu ráo máng và muốn ghi đậm vào trí não người đọc những điều quan trọng sau 
đây: 

1) Về chén trà xưa, nay còn sót lại, hãy để ý và thấy: khi bộ này có năm món 
(một đĩa, một chén lớn và ba chén nhỏ bằng nhau), khi khác gặp bộ vỏn vẹn có 
bốn món (một dĩa, một chén lớn, hai chén nhỏ bằng nhau), khi khác nữa gặp bộ 
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có đến bảy món, gồm một chén lớn chứa trong một dĩa trộng và bốn chén bằng 
nhau chứa trong một dĩa bàn lớn, ta chớ vội ức đoán và vội chê hễ bộ nào có ít 
món là không toàn bích và phải đủ bảy món mới là bộ chén trà toàn vẹn như lý 
tưởng. Xin hãy bình tâm nghe tôi cắt nghĩa và cứ tin nơi sự mò mẫm của kể già 
này, suốt một đời người tìm tồi, mới học được bao nhiêu đây: 

a) Tôi đã gặp vài bộ đồ trà gồm một dĩa bàn khá trộng, trong ấy chứa một 
chén lớn để pha trà, gọi chén tống, và hai chén bằng nhau để uống, gọi chén quân. 
Khi nhìn kỹ, nếu bộ chén vẽ rồng phụng, (nói tỷ dụ như vậy), thì khoan nói đó là 
bộ đồ trà lẻ bộ, đã mất đi một vài chén quân rồi. Theo tôi, khi nhìn kỹ và xét kỹ 
biết rằng không có chén nào mất hay bể, thì biết đâu chừng đó là một bộ đồ trà 
quí nhứt, của vua chúa ngày xưa dùng, và bực vua chúa không có ai địch thể và 
cùng đối ẩm được, nên bộ chén làm ra chỉ có hai quân một tống và dành cho vua 
đối ẩm với hậu hoặc với một trọng thần nào đó thôi, nên chỉ có bốn món (một đĩa 
một tống hai quân), nhiều khi vua độc ẩm và không có người cùng uống. Tôi đã 
từng gặp một vài bộ như vậy, đồu vẽ rồng và phụng. Nếu vẽ san thủy thì bạn có 
thể tin là chén lẻ bộ, và mấy lời tôi giải thích trên đây không áp dụng được. 

b) Ngược lại, khi nào gặp một bộ đồ trà gồm bảy món, gồm một đĩa đầm có 
chứa một chén tống và bốn chén quân (bằng nhau) chứa trong một dĩa bàn y một 
kiểu thức, thì đó là bộ chén sứ của người Bắc, đất ngàn năm văn vật và đào tạo 
nhiều thế hệ quan sứ nho thần của các lớp trước, Phải toàn một kiểu thức và một 
hình đáng mới gọi là toàn bích, không thì cũng chấp nối ráp nhiều bộ làm một mà 
thôi. 

e) Sau rốt, tôi cũng gặp, nhứt là ở Huế, phần nhiều bộ đồ trà vùng này, chỉ 
có năm món (ba chén quân, một chén tống chụp lên trên một chén quân để chung 
một đĩa bàn duy nhứt, trọn bộ ba chén quân mà thôi), và đó là cái tục đặc biệt của 
triều Nguyễn Phúc, tôi sẽ giãi bày nơi khác. Dầu khi đặt làm, có bảy món, cũng lấy 
bớt ra và trình bày năm món như đã kể, mới đúng nghỉ thức bộ chén trà xứ Huế. 
Dầu bốn, đầu năm hay hảy món, bộ chén nào gọi quí, cúng phải đồng một hình 
đáng, cùng một hiệu ký, cùng một nước men, không tỳ vết, không mẻ khờn, nét 
họa như nhau. 


Về kỷ trà, thì ba miền Bắc Trung Nam đều có kỷ quí, làm bằng gỗ quí (mun, 
trắc, hể bì, trắc, kiếng gián, gỗ cẩm lai, v.v...), có khi làm bằng ngà, có chạm lọng, 
khi khẩm xà cử, (khi kỷ hình chữ Nhựt hay vuông, tôi sẽ nói một nơi khác). 
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Một lần nứa, tôi nhấn mạnh, trong Nam không có kiểu bộ đồ trà đặc biệt nào, 
vì trong Nam ít có nhà làm quan, và bộ trà Nam xấu xí, chỉ có một dĩa và bốn chén 
bằng nhau, gọi chén chung (thường dùng cúng rượu lễ), miền Trung, bộ chén gồm 
năm món, duy bộ chén trà miền Bắc mới đầy đủ bảy món làm một bộ. 

Nếu nhìn kỹ thêm nứa, ta sẽ thấy chén Huế vẫn trộng vóc hơn chén Bắc một 
tý, và ta chớ vội vì đó là chê Nam và Trung uống trà thô hết hơn người Bắc, hoặc 
nói chỉ eó chén nhỏ mới đáng gọi là thanh. Theo tôi, phải nhìn nhận tục uống trà 
trong chén nhỏ để từng bộ như đã thấy, là đặc biệt của người Việt, người Trung 
Hoa (Quảng Đông, Triều Châu, Phúc Kiến) không thấy có. Tục uống trà, thạnh 
hành nhứt là vào cuối Lê đời các chúa Trịnh (nhút là Trịnh Sâm) và cho đến ngày 
nay dòng dõi văn quan vọng tộc còn nhiều, nên người Bắc phần đông còn giữ được 
nho phong nề nếp cũ, chuộng những gì thanh nhã, sắm chén trà nhỏ và thanh, 
mông và xinh xắn" khi dáng “ái hồng dùng vào mùa lạnh đồng xuân, khi ”trẹt 
(11 Ngày 3-5-1961, anh Trần Thanh Đạm đến nhà chơi, trong buổi nói chuyện, tôi có ghi được một mớ 

tài liệu, nay chép ra nơi cột 1 để tướng niệm người bạn quí đã mất; thình lình đuyên đâu may mắấn, 
sách không xuất bản được, tác giâ Đát lề quê thói, ông Nhất Thanh, chỉ báo thêm những tài liệu quí 
hóa khác, xin ghí nơi cột 2, gọi bố túc lời eố hứu Trần Thanh Đạm. Và rốt hết, nơi cột 3, tôi xin thêm 
những gì tôi từng học hỏi, luôn tiện vữa cám ơn Thanh Đạm vong linh, và thỉnh giáo hai nội, chư 
quân. Đối với Nhất Thanh, sé tạng mặt tỏ tĩnh tri kỷ 


Loại chên [Ý kiến †r. Thánh Đạm | Ý kiến Nhất 'Thanh 

trà 

Chén Dáng “chuông dưa” ÍDàng "trút hồng” (vẫn móng hơn 
Xuânấm |IDáng “hoa muống" [chén đông ấm, nhưng dùy hon 


|Y kiến Vương Ilồng Sến 


Đăng chuông, trên thắng, trôn 
túm tròn kiểu lắt dât: cũng dáng 


chén thu ấm) trất hồng 
Chên Ha |Dáng “châu” Mông hơn chén thu ấm (nông Trong Nam gọi chến “miệng trới” 
ấm Đảng “trái bứa" lòng, kòe miệng) chữ goi chén "toài khấu”, dáng 
lòng chảo, tret. 
Chén Thu |Dãng "chinh, thành __ |liòm tròn (thành chén 3 phần [Men thẳng. dưới nhỏ trên lún, gọi 
ấm vai" (?) trên dựng thẳng). Vốn duy hơn thánh lon hay khủn mía, đầy hơn 
Dáng “khán mía”, chèn ha ẩm nhưng móng hơn chén ha ấm 
Dáng “trải nản” chén xuân ấm 
Chèên Đáng trải hồng (xem |Dày và sâu lòng nhủ vinh hơn lẫy, xâu lòng: 1/2 giống chến thu 
Đông ẩm |Nhảt Thành. chén xuân và thụ ấm mọt chút thành  |ẩm, nửa giống xuân Ấm; cúng 
Xuân ấm ldúng. dây vai (như khẩu mía) |ưâng trắt hồng có khi như lông mía 


Để thấy tất tình với tôi, Nhất Thanh ghỉ thêm rằng về đầm bàn, chén đông ẩm thành chén hơi lượn 
vào một chút, để trông bớt thỏ kệch; và địa đầm đông âm, lòng vẫn hơn cả ba đầm khác. thêm nửa 
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lét" để dùng vào mùa hạ, mùa thu là hai mùa oi ả nóng bức, muốn trà mau nguội. 
Trái lại, người đất Huế, chuộng chén vóc to, hình “mắt trâu”, hình “¿¿t đệt, vì xin 
chớ quên, từ ngày theo gót mông trần của chúa Nguyễn Ánh tránh Tây Sơn, các 
công thần "ăn mặn uống đậm“ đã quen khi rừng Cà Mau, khi hòn Thể Sơn, nên 
lúc thái bình trở lại, người Huế vẫn nhớ tích cũ và đặt lò sứ Trung Hoa luôn luôn 
chế tạo bộ chén Huế cỡ hơn chén Bắc, để phỉ tình uống đậm, gần đúng danh từ 
"tống khẩu" và để nhớ buổi lưu vong tôi, chúa từng chia ngọt xẻ bùi, khi đầu gành 
khi cuối bãi. 

Đối với người đất Huế, đẫu họ được một bộ chén bảy món kiểu Bắc, họ cũng 
quen thói eất bớt một chén quân luôn dĩa đầm để giữ y tập quán cũ của ông bà để 
lại. Nếu bạn nào không tin lời tôi nói và cố ý cãi bướng, rằng: “Biết đâu chừng bộ 
chén trà năm nay sáu món đó phải chăng khi trước vẫn là bảy món?”, nhưng vẫn 
mất mát bể hao bớt đi một vài món rồi"? 

Tôi không cãi lại làm chí cho mếch lòng, duy xin mời ông bạn ấy chịu khó 
cùng ra ngoài ấy với tôi một chuyến và đến tận nhà Thế Miếu đất Cố Đô mà xem. 
Trên bảy giường thờ (linh sàng) thờ các vị tiên đế nhà Nguyễn, từ giường thờ đức 
Cao Hoàng (Gia Long), đến giường thờ ông vua thứ bảy “Hoằng tông Tuyên hoàng 
đế” (Khải Định), luôn luôn bộ chén trà chỉ có năm món, gồm một đĩa bàn, ba chén 
quân và một chén tống, để kề nhau, chớ cũng không úp chón tống che mất một 
chén quân nào. Theo tôi, đây là tại cái phương thức, cái “mốt” ở Huế là vậy, cớ 
không lý trên hương án thờ vua chúa mà cũng dùng chén lẻ bộ bao giờ! 

đầm bàn đều đáy vại. 

Trái lại, đầm và bàn chén xuân ẩm và thu Ẩm, đều theo dáng chén. (Nhất Thanh). 

Đầm, bàn chén hạ ấm, thì thành thấp (Nhất Thanh). 

Một lần nữa, tôi xin thanh minh, nhứng lời chú thích trên đây quả là một phương thuốc thần trị 
bịnh nhức đầu. Phải thật là lâm sâu với nghệ thuật chơi ấm chén mới nên đọc và tìm hiểu. Ngoài ra 
những người mới chập chủm trong vành, nên lẹ lẹ thông qua để tránh vào dưỡng đường Chợ Quán 
hay lên an trí trên nhà đướng trí Biên Hòa. Ngày nay anh Thanh Đạm đã ra người thiên có, biết lấy 
ai giải bày tâm sự và cùng nhau han hỏi bàn luận cho rảnh? Ba tập khảo về đồ sứ men lam Huế này 
có ra đời được chăng hay sẽ làm giấy kèn để liệm tôi sau này ? 

Để tạm kết luận, thiết nghí không ai lý sự và già chuyện hơn mấy lão chơi đồ cổ và phải chịu rằng 
những danh từ chuyên môn về khoa chơi cổ ngoạn và ấm chén thật là rắc rồi. Dẹp đi là vừa. Chính 
tôi, trước đây, có đây một tủ chén trả khác kiểu, mà vẫn còn thiếu và thường gặp những kiểu chén 
chưa có. Để tóm tất cho dễ nhớ, nên ghi: vào mùa hạ và thu, muốn trà được mau nguội, thì dùng 
chén dáng thấp miệng toát cho hơi nóng mau bay, Về mùa đồng, và mùa xuân, chén làm thành đứng, 
để giữ hơi nóng được lâu lại làm dáng chén thật lấn thật tròn để khi uống rồi mặc sức vò trong lòng 
bàn tay để thâu hơi ấm. Nhưng phải chàng là đa sự lắm lời lắm tin lắm một. 
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Duy có một điều này, tôi nhìn nhận là đúng: số là từ sau năm (1945), trên 
giường thờ các vua tại Thế miếu, không còn sót bộ chén trà cổ nào nữa, cứ hễ đặt 
bộ nào là mất đi bộ ấy, vì người được vào cung chiêm lăng miếu ngày nay, có bàn 
tay rất nhám, cho nên tôi đã từng thấy trong Nội, trên giường thờ, trong nhứng 
kỷ trấc có khăn vàng che kín, bên trong dùng toàn đĩa chén tầm thường Nhựt bổn, 
và các bộ chén quí, ít khi thấy trưng bày, 

Tôi nói đến đây, bỗng có người chận hỏi: “Ông nói dài dòng, vậy xin hỏi ông: 
Chén quân là gì, chén tốt là gì, còn đĩa bàn ra sao và dĩa dầm để làm gì? 

— Xin thưa, tại ông không đọc những trương tôi đã viết, chớ tôi đã nói kỹ 
rồi và anh Trần Thanh Đạm trong bài của anh, cũng đã đưa ý kiến: chính anh Đạm 
viết chứ "#ống" theo Hán tự mà chừa trống chứ “guán"?. Tôi không có sấn bộ Vũ 
Trung tùy bút để tra nên không biết “chứ quán là chữ nào", nhưng tôi là dốt, nên 
hiểu cạn, quán đây, theo tôi là quán sĩ, vì sợ lầm với quán là “quán uương” nên 
cũng có khi “chén quân” gọi lại là chén tốt, và tốt chớ không phải tốt đẹp. Về chén 
tống, theo tôi, “tống” là chứ “;ướng” nói trại vì kiêng cứ, tôi có nói rồi kia mà! 

Duy cái kiểu ba quân một tống, lâu ngày cũng lệch lạc, cho nên năm Quí Dậu 
(1813) chính Nguyễn Du cầm đầu sứ bộ sang Thanh triều, chuyến về đã mang theo 
dâng vua bộ chén Mai Hạc, gồm bảy món y như kiểu Bắc. Theo tôi, đây là do ý 
muốn của tác giả pho Kiều, đề nghị thống nhứt kiểu uống trà Tàu, và nếu vua thích 
trở lại kiểu nãữm món theo Huế, thì cứ lấy bớt ra hoặc một chén quân, hoặc lấy luôn 
dĩa đầm, thêm vô thì khó chớ lấy ra dễ ợt, và như vậy lại tiện nhiều bề, là có dư 
để thay thế khi bể hay bị mất cắp. 

Tôi lặp lại một lần nữa: 

a) Theo kiểu đồng bào phương Bắc, bộ đồ trà đủ bộ bảy món, và kỷ trà vẫn 
hình chứ Nhựt (khi cao cẳng khi lùn trệt), trong lòng kỷ chứa vừa đĩa đầm vừa 
dĩa bàn và một tống bốn quân. 


(1) Tháng 11 năm 1971, tôi được một ông hoàng đưa vào Thế miếu thì thấy do ý kiến ông Ưng Tương, 


các bộ chén quý chứ Nhựt đã trở lại ngự trên giường thờ tôn kính của các vì tiên đế như lchi trước 
năm đảo chánh 

(2) _'Tôi không giành phần phải về tôi, nhứt là anh T.T. Đạm đá ra người thiên cổ, và sau đây là ý kiến 
của một người thạo chứ Hán, và tạm giấu tên và từng đọc mấy trang này trước khi lên máy in: “Nếu 
nói theo bác Đạm: "chén quân để được chia nước cho đồng đầu, thì chữ “quần” phải viết trong chứ 
“quận phán”, “quân bình". Nhưng tại sao lại có danh từ “dầm, bản, tống, tốt “? Tốt là chốt, tức là 
quân. Theo thuyết này, thì sớ? là sĩ tốt, cũng như quân là quần sĩ, và như vậy phải viết quán là đội 
bình hơn là quán là quân bình. Xin chửa bực cao kiến quyết định 
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b) Theo kiểu đồng bào miền Trung, hoặc xài kỷ vuông để dùng khi độc ẩm, 
khi cúng nước, hoặc kỷ dài, trong ấy cái ấm da đỏ Mạnh Thần giành chỗ chén tống, 
tôi nói lại, bộ đồ trà kiểu Huế phần nhiều có năm món mà thôi (không dùng đĩa 
đầm hoặc dùng chứa ấm trà, còn chén quân thì bớt đi một chén, dùng ba không 
dùng bốn). 

Viết đến đây, có người chận nứa và hỏi điệu móc họng: Vậy chứ người miền 
Nam dùng kỷ trà kiểu nào? Và bộ đồ trà miền Nam đếm được mấy món? 

Xin chậm rãi để tôi xếp đặt và lựa lời mà trả với vay. Theo ý tôi, và do ông 
bà nói lại, người miền Nam ở xa chốn kinh kỳ, trước đây cũng ít ai đặt chân lên 
đất Thăng Long ngàn năm văn vật. Từ ông cha thuở đàng cựu, hễ có ông vua nào 
“thất quốc” chạy đến xứ này, thì ráp lại tiếp tay giúp đánh phe kia mà cũng không 
bao giờ xem phe mình đánh đó là thù: Hết giặc rồi thì ai kia giỏi vận động và ở 
gần mặt trời thì hưởng lấy, được đi sứ sang Tàu sang Táy hay được phong làm quan 
lớn thì hoàn toàn là các ông ở ngoài nớ tận hưởng, chớ chúng tôi thời buổi nào hết 
giặc rồi, dân lại hoàn dân, và nếu có sắm bộ đồ trà hay sắm kỷ trà để cho xuê xang 
nhà cửa thì cứ lựa: nếu có sẵn £hứ bảy món cũng tốt, mà nếu chỉ có năm món thì 
cũng xong đời, chúng tôi không đi tìm hiểu và nài kén chỉ cho mệt óc. Dân Đồng 
Nai chúng tôi, không phân biệt chén quân chén tống, cả hai thứ ấy đều gọi bằng 
một danh từ hết sức bình đân là “cái chén chung”! Chén chung này khi xưa thường 
dùng để đựng rượu cúng, nên cũng gọi dài dòng là “cái chén chung rượu cúng”. Coi 
vậy mà chén ấy có một ý nghĩa sâu xa đối với ông bà chúng tôi khi xưa, vì chúc 
nhau là “uống một chung rượu” là đựng vợ lấy chồng cũng nói “chung rượu tân 
hôn”, vi rất sợ cái ly rượu đời nay nó hay làm chia rẽ phượng loan, ly thân hay là 
ly đị! 

Dân Đồng Nai có từng đi đâu xa mà hòng biết những hiệu chén danh tiếng 
(hiệu để năm di sứ như Giáp Tý (1804), hoặc hiệu các lò chế tạo trứ danh, như 
Ngoạn Ngọc, Trân Ngọc, Ngọc Lầu, v.v...). Trong Nam, thuở trước, lớp cựu trào, 
nhà nào bảnh lắm mới có chén "Nhược thâm trân tàng”, truy ra chỉ đồng thời với 
vua Tự Đức (1847 - 1883). Từ đời xưa cho đến những năm gần đây, lối 1920, trong 
Chợ Lớn đường mé sông có nhiều chành bán đồ sành, danh tiếng và lớn nhứt là 
nhà “Đảo Ngọc”, đóng đô nhiều đời ở đường Lâ Quang Liêm ngày nay (trước gọi 
Quai de My 'Tho), sau bị bom đạn trận giặc đánh với Bình Xuyên hư nát nhiều nên 
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đẹp luôn, nhà Đào Ngọc này từng đặt từ Trung Quốc và đem qua bán tại đây nhiều 
bộ chén trà (nay kiểm không có mà làm sựu tập phẩm đặc biệt miền Nam) và thường 
ký kiểu “Mãn họa tùng đình”, dưới đáy đề bốn chữ “Đào Ngọc chế thụ"Ì,. 

Đây là những bộ chén của các nhà giàu, các ông “bá hộ” miền Nam thuở đáng 
gọi là của “Dán dụng” rất khác với chén phương Bắc của các quan đại thần đi sứ 
sang Tàu mang về, gọi “Quan dụng”, và cũng rất khác xa chén miền Trung, phần 
nhiều đề vỏn vẹn một chữ “Nhựt” và vốn là đồ “ngự dụng” sót lại của các triều 
Thiệu Trị (1841-1847) và Tự Đức (1848 - 1883), hai ông vua này tên riêng đều 
thuộc bộ “Nhựt”, 

Còn về kỷ trà, có ý xem kỹ, phần nhiều đều chế tạo ở miền Nam, tuy gỗ có 
đẹp vân nhiều và bóng thiệt, nhưng về khéo léo thì kém kỷ Bắc, kỷ Huế; các kỷ ở 
Nam này sản xuất tại trại mộc Lái Thiêu và Thủ Dầu Một, vốn do những thợ giỏi 
từ Nam Định, Bắc Ninh, Bình Định, Huế vào đây sanh nhai hoặc do các môn đệ 
những vị này chế tạo một lúc ấy mà thôi. 

Có thể nói về đồ sành chế tạo từ Giang Tây (Trung Hoa), khi nhập vào Việt 
Nam được chia ra làm ba loại quí và khác nhau: 

— Thứ nhứt, đồ miền Bắc đời Hậu Lê, đời Tây Sơn, đời Nguyễn, quen gọi “đồ 
sứ", tỷ dụ: “Khéo nương tay kẻo bể, vì đó là đồ sứ đấy”. (porcelaine d°ambassade). 

— Thứ nhì, đồ miền Trung, đời Tây Sơn, đời nhà Nguyễn để lại, trong Nam 
quen dùng làm kiểu mẫu để coi theo đó chế tạo lại đồ nội hóa ở Lái Thiêu, ở Lò 
Gốm (Chợ Lớn) và tục gọi đồ kiểu (chén kiểu, tô kiểu, không ai lấy chén kiểu chọi 
với chén đá (người giàu không tranh đua với kẻ nghèo hèn), v.v...). Đồ kiểu ở giứa, 
thua đồ sứ nhưng hơn đồ dân dùng và gọi đồ sành kể sau đây (đồ kiểu, tôi dịch là 
porcelaine đ'échantillon). 

— Thứ ba, đồ miền Nam do các nhà giàu mua sắm hoặc trong đân gian dùng, 
ở dưới hai hạng kia nhưng hơn xa đồ đàn (poterie). Danh từ để gọi là “đồ sành” 
(porcelaine ordinaire, poreelaine commune). 

Viết đến đây, và nếu đọc kỹ thì tài liệu đã bộn bàng, Ai gáng, nhớ bao nhiêu 
ấy bỏ túi đi ăn giỗ làm tàng được rồi. Tiếc thay tôi chưa vào đề và vẫn chưa nói 
tiếng nào đá động đến dĩa “mó rận”, 


(1) "Thụ là bán hàng 
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Các bạn gấp chớ tôi không gấp. Còn bao nhiêu ngày nữa, vội gì nói hết, Hãy 
thong thả để tôi ráng nhớ và gom góp tài liệu. Tôi cặm cụi học già đời từ các hóc 
chợ góc đường, cũng lâu lắm mới có được bao nhiêu vốn liếng này, nay nhứt tảo 
nhứt văn đem nói hết chép hết vào một vài trương ngắn, thì đâu có thấy vẻ quí và 
công phu người thâu lượm? Thêm viết đồn một bài, làm sao lĩnh hội kịp, nhứt là 
đối với một vấn đề khô khan như khoa tìm hiểu đồ cổ, cầu nhắc đi nhắc lại nhiều 
lần và viết cho nhẹ nhàng mới mong đế nhớ (bài này có đăng một lần đầu trong 
Đồng Nai uãn tập, quyển 8, An Cư chủ trương, năm 1966, nay có sửa đổi). 

Nay hãy lấy cái đĩa để trước mắt mà nghiệm đoán, xem mặt đặt tên coi thử 
nào: 


Diĩa nầy lòng tròn theo kiểu lòng chảo (fond de poêle), và theo tôi, kiểu này có 
trước kiểu vành đứng gọi kiểu lòng chuồng (fond de eloche). 


Và đây là một cái đĩa đầm của một bộ đồ trà lẻ bộ. 

Hiệu đề dưới đáy hai chứ “Trản Ngoạn”, trong sách Pháp dịch: “Précieux 
bibelot" 

Hình vẽ: Mt ngoài, ba con nhạn cùng bay, một con bay trước đẫn đầu, hai 
con bay song song đằng sau, có lẽ ngụ ý ba anh em nhà tây Sơn (mm nhẹn f3 phù), 
ba con nhạn này vẽ giao đầu với một nhánh trúc quanh dài gấp giáp vòng cái dĩa. 
Trong lòng dĩa, mặt trong, vẽ một ông tiên ngồi trên lưng lừa(đó là Trần Đoàn đời 
Ngũ Qu0), và dưới cội cây, có lẽ là một gốc mai già, vẽ một ông nhiều râu ngồi dựa 
vào thân cây, ý muốn nhắc tích Tống Triệu Khuông Dẫn, lúc còn lưu lạc giang hồ 
và lát nứa đây sẽ đánh cờ cùng Trần Đoàn, thua và gật núi Hoa Sơn!, Trên mặt 
dĩa có hai câu thơ nôm viết làm bốn hàng (4+2 và 4+2), đọc là: 


(1) Về sau, vua Tống Chơn Tông (cháu vua Thái Tổ) sai đòi thuế, tiên ông Trần Đoàn không trả. Vua gời 
thơ, viết: 
“Giang sơn tận thuộc hoàng trào quản, 
Bất huủu, hoang sơn lào đạo manh,(ý nói không có hứa cho lão đạo nào cả). 
“Trần Đoàn đáp lại sứ rằng: 
“Giang sơn ngụ yên thuộc hoàng trào quản, 
Mãi dữ hoang sơn, lão đạo manh;(láo đạo manh đã nua hòn hoang sơn ấy) 
Sau rốt thỉnh sứ giả ra một hòn đá chỉ khế ước, bút tích vua Thái Tổ đề nãm xưa còn rành rạnh vì 
vậy hòn Tây Nhạc Hoa Sơn thuộc của ông Trần Đoàn và được miễn thuế vĩnh viễn (xem truyện Phí 
Lang diễn nghĩa, bản dịch Huỳnh Công Giác in lần thứ nhứt năm 1913, cuốn 3 trương 193). 
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Mó rận luận chơi thời sự, 

Ngã lừa mừng thuở thái bình; 

Kể về màu sắc, thì dĩa này men trắằg màu da trứng diệc (Pháp dịch blane 
oeuƒ de héron), còn về cách rạn, thì da rạn chín muưồi, kiểu da rắn, danh từ chuyên 
môn gọi “xà uăn khai phiến” (Pháp dịch craguelé en pequ de serpen£), trông dĩa có 
vẻ dạn mặt phong trần, không như dĩa Khánh Xuân và Nội Phủ, đài các sang trọng. 

Ngày nay dĩa có “re” một sợi tóc, nhưng lằn nứt này, nhờ dĩa da rạn nên để 
ý lấm mới thấy, vả lại dĩa đã bịt bạc chung quanh vành nên tuy nứt mà không sao, 

Mặc đầu vậy, dĩa này vì có đề hai câu thơ nôm lạ tai ấy, nên tôi cho là lạ 
nhứt và quí nhứt trong các món cổ ngoạn sưu tầm được. 

Tôi đã căn cứ theo kiểu vở, hình dáng, nét vẽ, nước men chàm trắng xanh 
nước biển (ölane céladon), nhứt là căn cứ theo đấu da rạn cũ kỹ, và khẩu khí hai 
câu nôm, mà định chừng rằng dĩa “mó rận” này có lẽ là chế tạo dưới đời vua Kiền 
Long (1736-1795) bên Tàu, đời vua Táy Sơn (1771-1802) bên ta; một là vì phải đời 
Tây Sơn mới thấy văn nôm được trọng dụng, hai là phải lò sứ Thanh triều tại Cảnh 
Đức Trấn mới làm nổi đồ sứ điêu luyện này và phải làm dưới đời Kiền Long mới 
có men và rạn xuất sắc ấy; ba nữa là nhờ dĩa có đề hai chứ “Trân Ngoạn” lấy đó 
làm đích mà biết luôn chắc chắn lò này đồng thời với vua Kiền Long. Tôi lại mạnh 
đạn đề quyết đĩa này làm vào năm 1789, vì đọc sử kỹ càng, thấy năm ấy (Kỷ Dậu), 
vua Quang Trung đại thắng quân Thanh và sai sứ sang Tàu nghị hòa. Theo quyển 
khảo về đồ sứ cổ Trung Hoa của bà Daisy Lion-Goldsehmidt(les poteries et porcelaìnes 
chinoises) tôi đã dịch và đăng trọn trong tập số 4 HCĐS, thì là Cảnh Đức Trấn ở 
Giang tây, cho đến năm 1753 lối đó, vẫn do ông Đường Anh điều khiển. Dẫu cho 
năm 1789, ông Đường Anh đã không còn, nhưng ắt phương pháp của ông còn được 
môn đệ và môn phái của ông nổi nghiệp và chế tạo theo y. 

Và nếu tính đến năm nay 1972, thì đĩa “mó rận” này đếm được: 

1972 - 1789 = 183 tuổi.(*)! 


(1) Nhơn duyệt lại ngày 9 mai 1989 tôi thêm, “Kể đến năm 1989 nầy thì día mó rận” đã được 200 năm 
(1989-1789). 
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Tóm lại dĩa “mó rận” vừa là một cổ vật do một lò trứ danh đời Kiền Long (lò 
Trân Ngoạn) chế, vừa là một cổ vật sót lại của đời Tây Sơn, nhơn đi sứ năm Kỷ 
Dậu (1789) đem về, thế là hai lần quí. 

Trong ngót năm chục năm sưu tầm và học hỏi, tôi mới thấy cái dĩa “mó rận” 
có thơ nôm này lần thứ nhứt, và chưa gặp lại cái dĩa thứ hai. 

2) Vì sao tôi được dĩa này. 


9 tháng 9 năm 1964. Tôi quen với anh T-T.Đ. tại Câu lạc bộ Văn nghệ Xuân 
Thái Đăng Thục Thiệu Lâu, vào năm 1954, vài tháng sau năm đại di cư. Lúc ấy 
mỗi tuần, cứ chiều thứ tư hay một chiều nào khác nay cũng không nhớ rõ, chúng 
tôi tựu dưới mái thiếc nơi gốc một cây điệp lớn ở sân vận động thể thao đường Phan 
Đình Phùng ngày nay (ngang tòa soạn Bách Khoa). T-:Ð. với tôi thường gặp tại đây, 
ban đầu để nghe ngâm thơ giọng Bắc, uống nước cam chai, sau đổi thêm phiếm luận 
lung tung: văn nghệ có đủ. Từ sơ giao rồi ý hiệp tâm đầu, không mấy chốc biến 
thành tri kỷ. Chẳng là hai đứa chúng tôi có hai chỗ rất giống: nghiện đồ cổ, mê 
lạm đến si tình, dám lấy sự nghiệp đổi một món đồ chơi vừa ý; khoái phù dưng 
tiên nứ, anh T-.Ð. thì ra mặt, còn tôi thì núp lén, thỉnh thoảng đến với nàng như 
đến với một ả nhân tình khó tánh. Tôi kén giường nằm, kén ống kén nồi, kén thuốc, 
kén bạn đồng tịch. Tôi kéo hai điếu rồi lật đật chạy về nhà phi tang dấu tích: tắm, 
súc miệng, đi ra đi vô như người vuột khỏi một đám dâm bôn, mơ mơ màng màng, 
hai tháng sau mới trở lại thàm nàng, “mạnh giỏi”. 

Từ hai năm gần đây, vì một duyên cớ ty tiểu, hai đứa ít gặp mặt nhau. Bỗng 
ngày 2-9-64, T.Đ. đến viện bảo tàng viếng tôi. Đánh trống lấp chuyện cũ xong rồi, 
anh thò tay trong túi xách, lấy ra một dĩa nhỏ để trên bàn. 

— Bác thuở nay có thấy món nầy chưa? T.Ð. thong thả hỏi. 

— Báy giờ dẫu tiên nga trên trời rớt xuống, ngồi chỗ anh lúc này, tôi đáp, tôi 
cũng không màng; Sắp thất nghiệp đây; 

Tôi nói chơi câu ấy mà thấy trên mặt anh T.Ð. hiện ra một niềm thất vọng, 
y như làn hơi buổi sáng của chị Phù Dung phun trên tấm gương thủy tình, tỏa mờ 
rồi vụt biến mất. Anh T.Đ. lấy lại bình tĩnh và chậm rãi tiếp: 

— Không mua bây giờ, nữa sau đừng tiếc. Đây bác hãy nghe tôi đọc: 

“Mó rận luận chơi thời sự, 

Ngã lừa mừng thuở thái bình;" 


Bây giờ đến lượt tôi, con mắt chớp lạch, không đám ngó ngay cái dĩa, và chỉ 
liếc ngó chừng, bụng bảo đạ: “Mẽ; trên đời có cái đĩa kỳ cục như vầy sao? Dĩa báo 
cô; Sao mi đến làm chỉ trong buổi không may như vầy? Liệu mi có thay thế chén 
cơm nuôi vợ con ta không?" 

Tay run run, tôi cầm cái dĩa trả cho anh Ð., và không giấu được mối luyến 
tiếc. Tôi giả bộ thản nhiên, nói nho nhỏ một câu mà chính mình tôi, tôi cũng không 
tin rằng thật: “Lạ thì có lạ thiệt. Nhưng rủi cho anh đến nhằm lúc tôi bị cho thôi 
việc. Nay tôi không còn dư tiền để mua đồ bá láp; Mà khoan đã; Anh vừa nói giá 
bao nhiêu đó? 

— Năm nghìn bạc. 

Chu choa; Thôi anh đem nó về đi. Giá ấy tôi không mua nổi! 


¬_................................................... 


9-9-1964. T.Đ. trở lại kiếm tôi. Hạ giá xuống Bốn nghìn. Anh Ð. cần nhần: 
“Tôi không dè bác đổi tánh làm vầy. Biết như vậy tôi đã không thế bộ “Thực lực 
của gia tiên để chuộc đĩa. Tưởng làm ơn cho bác, té ra có sự biến, rõ là trời hại tôi; 


14-9-1964. Từ trưa ngày 11-9, tôi đã giã từ thiệt thọ viện bảo tàng thôi làm 
việc ở đây nửa, Sau mười bảy năm tận tụy hết lòng “ăn cây nào rào cây nấy”. Nghỉ 
việc rồi về nhà, ở không, chưa biết lấy gì để sống. 

Bữa nay, 14-9, anh Ð. cầm dĩa đến tận nhà tôi, ở trong Gia Định. Ngá ngũ, 
anh bằng lòng nhượng cái dia cho tôi, dứt khoát, anh nhận hai ngàn tiền mặt, và 
trừ số thiếu cũ một ngàn hai trăm đồng, vị chỉ cái dĩa về tay tôi với giá: ba ngàn 
hai trăm bạc (không phải tôi tàn nhẫn, nhưng đồng tiền của tôi xẻ làm tư làm tám 
mới đủ xài). 

Trước khi trao tiền, vì tôi sấn đốt, sợ sợ trong lòng, ngộ không phải thi nôm 
thứ thiệt thì tốn tiền uổng lắm, nên tôi xin phép anh Ð. cho tôi lấy bộ Đại Nam 
Quốc Âm Tự Vị Huỳnh Tịnh Của ra xem vào khảo tại chỗ trước mặt anh. Lúc ấy 
tôi liếc thấy anh hầm hầm muốn bẻ cổ tôi được, nhưng vì chưa nhận tiền nên buộc 
lòng để tôi muốn làm sao thì làm. 


Quả Ông Thánh chứ Nôm tâm lý ghê. Tra ra: 
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Mó: bộ Thủ là tay, kế bên chữ Môn là cửa. Thánh dạy: Món sổ?=mò rận, đọc 
mân. (Bây giờ tôi hiểu: Thánh dạy quá kỹ: không gãi không biết sướng, không đã 
ngứa; và muốn gãi cho thật sướng, cho thật đã, không chỗ nào thuận tiện bằng 
đứng ngay cổng nhà trước, chỗ có mấy cô xách rổ đi chợ bắt buộc phải đi ngang 
nhà, và phải làm cái việc thô bỉ gái đến nghe sột sột, gãi ngay cháng ba, nơi viết 
“hán” có “g” ở sau (bởi cắt nghĩa làm vậy nên Thánh dạy tôi trọn đời không biết 
chữ Nho cũng phải;) 

Còn chứ “chơi” thì mượn chứ “chế” trong Hán tự, viết thiếu một nét. 

Chữ “mưừng" cũng mượn. Viết “minh” đọc “mừng”. 

Dĩa về tay, tiền trao đứt khoát, tiễn anh T.Đ. ra cửa, trở vô xem lại cái dĩa 
kỳ quái: nứt một lằn ngòng ngoèo tuy chưa nặng lắm, nhưng lằn nứt dài đến gần 
bốn phân Tây, thêm dĩa đã mài cạnh, và có bịt bạc nơi vành miệng, cốt che cho 
bớt thấy những chỗ mẻ khờn. Dã sử sau nầy túng tiền đem cầm đem bán, chưa 
chắc có ai hảo tâm cho mượn đến nãm trăm bạc. Nhưng đối với tôi, tôi vẫn mua 
ba ngàn hai trăm bạc mà còn mừng, mừng vì có một tài liệu duy nhứt, để khảo về 
đồ sứ cổ và thi nôm đời Tây Sơn, tính ra vì chút lòng với văn hóa, cái dĩa đếm 
được mười hai chứ, và mỗi chứ trung bình, tôi phải trả gần ba trăm bạc. Nhưng từ 
ngày viết thành sách, thú thật, cũng gỡ vốn được chút ít. Đối với việc dĩa đã nứt 
đường tôi không quan tâm mấy, vì tôi kinh nghiệm thấy tôi chỉ có phần với “những 
gì chúng đã xài rồi”, vã chăng từng tuổi này, đời tôi cũng rạn nứt nhiều, nên gặp 
những lúc như vầy, tôi đã thôi kén cá chọn canh như thuở ấu thơ, và sẵn lòng 
dung, đó cũng là một đức tánh mà nếu tôi không ham chơi cổ ngoạn, ắt không bao 
giờ nghĩ đến. 

10-10-1964 (lễ song thập Trung Hoa). Đến dự buổi tiếp tân tại nhà hàng Đại Lục 
(Continental) đường Tự Do, do lãnh sự Trung Hoa tổ chức, ăn mừng lễ “Song Thập". 

Gặp ông Đô trưởng T.V.HÌ, Thấy ông cầm quạt giấy quạt xạch xạch, tôi men 
lại gần, và ỷ mình là bạn thân, tôi hỏi với danh nghĩa ông trước là giáo sư dạy Việt 
văn nổi tiếng trường Trung học Mỹ Tho. Ông cắt nghĩa rành mạch về tích Trần 
Đoàn gặp hai chúa “Thái Bình thiên từ?” được bà mẹ ruột gánh chạy giặc trong hai 
cái giỏ tre cuối đời Ngũ qúi. Ông ngồi với tôi trót giờ lâu trong một góc phòng, quên 


(1) T.V.H=Trần Văn Hương (đã mất năm 1982) 
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hết tiệc rượu, và mê mệt nói chuyện toàn văn chương, điển tích. Nhưng điển “mó 
rận” hai tôi đành chịu bí. 


Sau đó một thời gian, tôi gặp nhà văn kiêm giáo sư Đại Học, ông Nghiêm 
Toản, l1 quen biết từ lâu. Ông dạy tôi, muốn hiểu tích “mò rận” nên xem lỹ “Ngư 
tiều uấn đáp y thuật” của Nguyễn Đình Chiểu, trong ấy có tả đủ tích “mò rộn” uà 
tích “ngã lừa”, 

8) Phần tra cứu. 

Tôi về tra bộ Ngư Tiều uấn đáp y thuật Nguyễn Đình Chiểu, ảo Phan Văn Hùm 
hiệu đính và chú thích, và do Nhượng Tống tăng bình bổ chú, bản Tân Việt 1952. 

Nơi trương 190 và 191, nguyên văn như sau: tr.190) Nhập môn ngâm rằng: 

Công danh bọn trước rủi xiêu bè, 

Biển Bụi lênh đênh sóng gió đè. 

Rồng phụng Kinh châu còn mắt nép, 

Chó gà Tè Khách chớ nên khoe 

Tiều ngâm rằng: Muông thỏ cung chim tiếng bước đè, 

(tr.191): Tôi người họ Lục chở đầy xe 

Kén tơ kéo hết một thân nhộng, 

Hơi tiếng kêu còn nhọc sức ue, 

Ngư ngâm rằng: Tàu ngựa cầm trâu trước lỗi nghì, 

Năm hồ roi dấu lấp đường đi. 

Việc đời hỏi tới người mò rận 


(1) Giáo sư Nghiêm Toản đã mất sau ngày giải phóng năm 1975. 


(2) Biển Bụi, dịch chữ hải trần. 

(8) Rồng phụng Kinh Châu: Gia Cát Khổng Minh, hiệu Phục Long. Bàng Thống, hiệu Phụng Sổ, cùng 
giúp Lưu Bị đánh lấy Kinh Châu. 
Chó gà Tê Khách: Mạnh Thường Quân nước Tò có những người môn khách có tài vặt, bất chước 
được tiếng gà gáy, tiếng chó sủa. (Chú thích của Nhượng Tống) 

(4) Muông: chó. Muông thỏ cung chim, nhắc lời: “Thố tử cấu phanh, điểu tận cung tàng, (Nh.T.) 

(5) Họ Lục có lẽ là dung lục (kẻ tầm thường) mới phải. Như thế mới hợp với ba chữ “chở đầy xe” ở đưới, 
dùng ý (xa tải đều lượng): Chờ đầy xe, đong đầy đấu). Nh.T. 

(6) Tàu ngựa cầm trâu, dùng câu ngưu ký đồng nhất tạo: trâu ngựa nhốt chung một tàu. « 
Năm hồ: Phạm Lãi sau khi thành công, buông thuyền qua chơi năm hồ. (Ngủ Hồ) 

(Tì Người mò rận: chỉ Vương Mánh, người nước Tấn, tay mò rận (môn sắt) mà nói chuyện phạt “Tần, với 
Hoàn Ôn. 
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Nạn nước trông uề kẻ bán ky.Ì 

Nhập Môn ngân rằng: Cuộc cờ thúc quf ngựa xe đua, 

Nay chúa mai tôi lộn ấu bùa. 

Một núi ông Đoàn riêng trốn khách 

Năm hồ người Đạo nhọc thờ uua? 

2) Về Teai, Koei, Kiai.... 

Trước đầy tôi có đọc trong một quyển sách nay đã quên tên, thấy nói ngày 
xưa vua uống trong cái “éea" (dịch là tước; và trong một vật chứa khác gọi “koei, 
tôi không biết dịch là gì. Đối với quan văn thì uống trong ”K¡a“ (giáp), còn võ quan 
thì uống trong #iai (dịch là khai). Những vật này hình dáng ra sao, tôi chưa rõ lắm. 
Về hàng dân giã, trong Nam ngày xưa uống rượu và uống trà đều trong chưng (chung 
rượu chén trà). Khi cúng kiến thì học trò lễ dâng trà dâng rượu, chén đặt trong 
đải đâng lên bàn, chớ không bao giờ dâng trơ trên không có đài? Ngày nay ta còn 
giữ tục dâng lễ biếu trong mâm. 

4) Tại sao tôi đám đề quyết dĩa “mó rận” là di tích Tây Sơn? 

Đây là phần chuyên môn, vì tôi quá quen tay, đã từng thấy trên số muôn đồ 
sành xưa, thứ chánh hiệu và thứ giả hiệu đều không lạ đối với tôi, các cổ vật ấy, 
men làm sao, nét vẽ làm sao, có tật gì, có dấu riêng gì, đã in sâu vào mắt vào óc 
tôi, không khác những bịnh nhân có triệu chứng gì, không đợi bắt mạch, các bác 
sĩ lương y có thể “thấy mặt đặt tên” tức khắc. Cho nên khi tôi nói đía “mó rận” 
là một di tích hiếm có của triều đại Tây Sơn, là tôi đã dự vào ít nứa ba tài liệu 
chắc chấn sau đây: 

1) Vua Thanh Kiền Long (Nam gọi Càn Long), trị vì từ năm 1736 đến năm 
1795, và ông thọ đến trên tám mươi tuổi. Ông là người Mãn Châu, nhiễm sâu văn 
hóa Trung Hoa và có công rất lớn từ việc dạy soạn bộ T1 khổ toàn thơ (Eneyclopédie) 
đến việc nâng đỡ và khuyến khích nghề làm đồ gốm. Nhà vua có lò sứ “ngự chế” 
riêng đặt tại Cảnh Đức Trấn (King to tchen), tỉnh Giang Tây (Kiang si). 


(1) Kề bán ky: Trình Giảo Kim? 

(2) Ông Đoàn: chỉ Trần Đoàn, ẩn ở Họa Sơn. 
Năm hồ người Đạo nhọc thờ vua: Năm Hồ đáng phải là năm triều, Phủng Đạo sanh đời Ngũ Quý, trải 
qua năm triều (dynasties) vua thay đổi, mà Đạo cứ việc làm quan, thở hết vua triều nọ qua triều kia, 
(chú thích Nh.T.) 
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2) Năm Kỷ Dậu (1789), đúng vào năm Kiền Long thứ 54, năm Lê Chiêu Thống 
thứ 3. và năm Tây Sơn Quang Trung thứ 9, năm ấy Võ hoàng đế Nguyễn Huệ sai Phan 
Huy Ích soạn văn biểu rồi hiệp thành sứ đoàn mang qua Bắc Kinh, vào yết kiến vua 
Kiền Long. Trong quyển Quang Trung Nguyễn Huệ do Hoa Bằng soạn, nơi phần chú 
thích, trương 211, có nói văn biểu ấy do hai sứ đoàn mang qua Bắc Kinh: 

a) Theo Tây Sơn bang giao tập thì chánh sứ là phó đô đốc Ở1ô Hổ hầu; 


b) Theo Dự Am uữn tập (tờ 95a) thì chuyến đem đồ cống phẩm và đệ bức biểu 
văn sang Thanh là đo hai vị sứ giả tên Nguyễn Hữu Chù và Vũ Huy Phác” 


Dầu sao đi nửa, căn cứ theo khẩu khí và giọng văn, dia “mó rận” đậm màu Táy 
Sơn và phải do một nghệ sĩ có biệt tài mới phóng tác ra được. Nước men rạn này, nhứt 
là men ấy, đích thị là men lò Trần Ngoạn đời Kiền Long rồi, không sai. 

3) Một điển quan trọng hơn hết, không có không được, là theo quyển Pháp văn 
*lea poteries et porcelaines chínoises” của bà Daisy Lion Goldschmidt (dịch.... trong 
tập 4 Hiếu cổ đặc san này), nơi trương 106 có nhắc tên một nhà kỳ tài chức làm quản 
thủ lò sứ ngự chế tại Cảnh Đức Trấn là 7"ang Ying (1736-1749 hoặc 1763). Trang 
Ying, tra ra là Đường Anh. Tuy vào lối năm 1789, Đường Anh đã khuất, nhưng nghệ 
thuật của ông truyền bá và bí truyền của ông dạy về phép làm đồ gốm vẫn còn thịnh 
vượng lắm, và mãn đời Kiền Long qua vua Gia Khánh (1786-1820) chí đến vua Đồng 
Trị (1869-1875) và Quang Tự (1875-1909) vẫn chưa sa sút mấy duy đến những năm 
1911 - 1912, sau cuộc Cách mạng lật để nhà Mãn Thanh, nghề đồ gốm mới bị thất 
truyền và xuống đốc hẳn cho đến nay. Nhấc lại dưới khoảng cuối đời Kiền Long, tuy 
ông Đường Anh đã tạ thế, nhưng môn đệ và đám nghệ sĩ kế nghiệp vẫn giữ được 
phương pháp cổ truyền và nhờ vậy, khi sứ Táy Sơn đặt làm vài món hảo hạng để mang 
về nước, thì chỉ theo cách vẽ mô phỏng và câu thơ nỏm viết sắn, các nghệ sĩ Tàu đã 
đư sức chế tạo được loại dĩa “mó rận” nầy. 

4) Hiệu “Trần Ngoạn” đề dưới đáy dĩa này, đối với tôi, đã quá quen thuộc, 
nên càng cho phép tôi nhứt quyết día này: 

a) Do lò sứ Tàu chế tạo vào đời Kiền Long tại một trong những lò ở Cảnh 
Đức trấn (Giang Tây) 


(1) Ông Vũ Duy Phác nầy phải chăng là 6ng Vú Huy Tiến, đã nói trong sách khác? và theo lời ông Trần 


Thanh Đạm kể lại với tôi, là tác giả câu nôm “mó rận” nầy. 
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b) Với câu thi nôm khẩu khí đặc biệt ấy, đích thị đó là di vật triều Táy Sơn chắc 
chấn rồi: 

ce) Từ đây, nhờ dĩa “mó rận”, biết được thêm rằng hiệu “Trán Ngoạn"” cũng như 
các hiệu tương đương như “Ngoạn Ngọc”, “Ngọc”, “Chánh Ngọc", “Như Ngọc”, “Ngọc 
Lâu", v.v..„ đều thuộc dưới triều Kiền Long. 

ð) Kếtluận. Tôi mua đĩa “mó rận” này là làm một việc hy sinh. Nhưng tôi không 
xem đó là một sự đánh dấu chót của một buổi chiều tàn của một người tự học, sống 
một kiếp đời cô độc. Trái lại tôi xem đó là một sự mở màn cho một bộ môn mới, bộ 
môn đồ sứ cổ đời Tây Sơn, Tôi sẽ có dịp học thêm vài trang sử học nước nhà chưa ai 
khám phá. Còn gì vui bằng từ đây dùng thì giờ còn lại, đi tìm tòi, tuy hy vọng này rất 
mong manh, tìm di tích đời Tây Sơn, nhứt là vua Quang Trung (1788-1792). Miễn sao 
sau này có người biết cho tôi là đủ. Mua một quyển sách hay, đã là một thú vui. Nhưng 
sách có thể in đến mấy ngàn, mấy trăm ngàn cuốn một kỳ và luôn luôn được tiếp tục 
tái bản không dứt, cho nên cái vui có sách hay trong nhà vẫn có giới hạn. Đến như 
đĩa “mó rận”, được nó, cái vui mới thật là duy nhứt. Nếu tôi chưa cạn tiền như hôm 
nay, dễ gì tôi nói ra đây những cảm nghĩ ngông nghênh này, vì tôi còn chờ dịp mua 
sắm thêm nhiều dĩa “rận” cho vui cửa vui nhà; Rận sống thì sợ thật, chớ đĩa rận như 
heo bỏ ống; Nhưng nay tôi có ý nghĩ khác, Tôi muốn nhiều người không chê día “mó 
rận” và sẽ tìm mua, dẫu mua giành mua giựt với chính tôi; Nhưng cũng khó mà tìm 
ra loại dĩa cổ có thơ nóm đời Tây Sơn này. Trừ phi có người nuôi ác tâm, làm đĩa giả 
mạo. Nhưng khi ấy, cứ đem lại nhà họ Vương trong Gia Định, tôi sẽ dạy cho mà tránh; 
(in kỳ đầu trong Đồng Nai văn tập, quyển 9 tháng 11 và 12 năm 1966, nay đọn lại). 

TỪ DĨA “MÓ RẬN”' QUA DĨA “NẰM ỆCH NGÁY O0”. 

Sau khi đọc bài nói về dĩa “mó rận”, chúng ta có thể nói “đã biết chút ít” một 
chút ít thôi, về loại dĩa cố ký hiệu Trân Ngoạn, thuộc đời Tây Sơn. Phàm không biết 
thì thôi, chớ hễ biết rồi thì nguy: một là không ham hoặc ngán vì thấy khó hiểu quá; 
khi ấy hoặc xếp sách đừng đọc nứa, hoặc bán sách cho chộc ve chai là gọn hơn cả. 
Nhưng nếu ghiền hoặc mê, thì ấy, hãy tìm đến tôi, hãy đọc sách tôi: đến một tuổi nào 
chán chê thế sự, cũng nên bỏ chút thì giờ tìm một thú tiêu khiển trong việc sưu tầm 
cổ ngoạn, lâu ngày các bạn sẽ thấy an ủi và hấp dẫn vô vùng. 

(1) Chia nhau con rận cùng ăn chân cái cẳng. Nguyên văn: “Thao sắt thâu cước” ý nói: đưa con chấy 
con rận người khác, cũng nhờ trước lấy và cái chân rận, để...ãn bót) (T.248 bản dịch THỦY HỬ của 
Tử Vi Lang) (quyển II). 
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Mới biết chập chủm đạp xe đạp, thì muốn thức sáng đêm để tập cho thêm 
thuần. Mới hiểu chút ít về đồ xưa thì ham không thua gì việc tập đi xe đạp. Nếu 
tôi tuyên bố nghệ thuật chơi cổ ngoạn còn phong lưu và hấp dẫn bằng mười thú 
chơi sách, ban đầu các bạn bán tín bán nghi, nhưng sau sẽ tin bằng lời. Tôi đã nói: 
cuốn sách mỗi lần in, sẽ có năm ba ngàn quyển một lượt. Dẫu sau này sách ấy trở 
nên khan hiếm, thì cúng chưa bì được một món đồ sứ, đồ sành cổ, nắn bằng tay 
mỗi lần chế tạo, giỏi lắm năm ba trăm đến một ngàn là cùng, dẫu sao sao cũng ít 
hơn sách in rập, xuất bản số muôn số ức. Lại nứa coi vậy mà sách để dành cũng 
dễ, tránh mối mọt hỏa hoạn là được, không như đồ gốm vừa dòn hay bể nứt, nhõng 
nhẽo còn hơn con gái các ông tổng các ông trưởng, nắng không ưa mưa không chịu, 
chưa phải chánh là hàng trâm anh dòng dõi mà kênh kiệu không kém, không thua. 

Nay tôi xin giới thiệu một đĩa cổ khác, y hệt một nước men, một da rạn và 
cũng cùng một ký hiệu: “Trân Ngoạn” 

Cái dĩa nầy trẹt lét, không sâu dạo như đĩa “mồ rận”, và thuộc loại dĩa bàn 
của một bộ đồ trà lẻ bộ. bề trực đo đúng 175 ly Tây. Mục lục số 798 (ảnh 35 pl27) 

Trên mặt dĩa vẽ hai cội tùng cần cỗi, nhánh nhểu oằn dòm đất, danh từ chuyên 
môn gọi đó là vẽ điệu “tùng chiếu thủy”. Dưới bóng mát hai cội tùng ấy thấy đặt 
hai bó củi tươi xóc dựng đứng (theo ý tôi đó là ngụ ý nghề tự do của tiều phu và 
sự cứng cỏi bất khuất của cây tùng cũng như của người đốn củi kia), và kế bên hai 
bó củi vẽ một người nằm đài dưới mặt đất, chưn tréo chứ “agữ”Ì, đưới chưn người 
nằm vàm sông lớn chảy ngang đổ ra biển và có một cầu nhỏ bắc qua, dưới cầu và 
trọn chiếc đĩa không vẽ gì khác nữa, để thấy da rạn “xà ăn khai phiến” và ngụ ý 
trời nước bao la, đúng như câu "£hu thủy công tràng thiên nhứt sắc” đã gợi sắn 
trong óc thợ vẽ năm xưa chuyển qua người viết và người xem dĩa ngày nay. Câu 
thơ nguệch ngoạc rất khó đọc, phiên âm ra và giữ đúng cách viết trên dĩa, đọc là: 


(1) Điệu nằm vất chân chữ “ngủ” là một lối đặt biệt của người Việt Nam xưa, để tránh vài lối nằm hở 
hang tối ky xưa nay đàn bà cũng như đàn ông, tránh nằm ngửa, hai chưn bét ra, gọi: chàng háng chẽ 
hề. Nằm chàng hảng, đối với phụ nữ, danh tử để gọi còn xấu xí hơn nửa: nằwchè hẻ, nằm chành 
bành. Ngày xưa đi đứng nằm ngồi đều có Íề lối sắn: đàn ông ngồi xếp bằng hai chưn bỏ vào trong, vừa 
gói gém vừa gọn gàng uy nghị, đàn bà con gái còn thận trọng hơn nữa, ngồi xếp hai chưn bỏ qua một 
bên như hai cái hoa xếp cánh, hoặc ngồi xếp hai chưn bỏ mỗi bên ra ngoài như hoa xòe. Trừ những 
cách ấy, đều cho là hớ hênh, đi thõa, người có học không bao giờ phạm. 
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Thuần chẳng ° Vắt 


khác ° chưn 
Đường Gẫm nằm 
Ngu xem ệch (ghếch) 
thói ngáy 


nếu sắp lại ngay hàng, thì đọc là: 

Vất chân nằm ệch (hay nằm ghếch) ngáy o... o... 

Gắm xem chẳng khác Đường Ngu thói thuần. 

Tiếc vì cái dĩa quá cũ kỹ, nét vẽ lu mờ, chụp không mấy “ăn ảnh”. xứ mình 
dầu có ảnh tốt, khi in vào sách, cũng không có bảo đảm hình rõ rệt, một phần vì 
giấy xấu. Mà khoa chơi cổ ngoạn cần nhứt là phải có ảnh hấp dẫn. Nước người ta, 
in ra sách bán khắp hoàn cầu; cuốn sách này không bán và viết để “kiếm cơm” nên 
có khác. 

Từn hiểu gốc tích uà điển tích uề cái đía “nằm ệch"”. 

Trong tập “Thỉ uấn Việt Nam”, bản Sông Nhị (Hà Nội) in năm 1951 của hai 
ông giáo sư Hoàng Xuân Hãn và Nghiêm Toản, có chép sự tích ông Hoàng Sĩ Khải. 
Ngày nay cuốn thi văn này không thấy bày bán và đã trở nên loại sưu tập phẩm 
hiếm có của các nhà chơi sách ưa của cầu kỳ. Hoàng tiên sinh nay ở mãi Paris mài 
miệt nghiên cứu vui say với sự tra tầm tài liệu cũ. Nghiêm tiên sinh vẫn dạy ở Đại 
học Sài Gòn với bộ dạ phục nghiêm trang và cây quạt giấy cầm tay không rời(1)}. 
Tôi xin hai ông cho phép tôi trích ra đây đoạn nói về /ioàng Sĩ Khải, sự tích và 
văn thơ, để có dịp dựng chứng và trình bày đầy đủ về cái dĩa “nằm ệch”. 

Tiếp theo đây là mấy trang trích lục: 

Về Hoàng Sĩ Khải 

“Hoàng 8ï Khải, người làng Lai Xá, huyện Lang Tài, thuộc tỉnh Bắc Ninh 
ngày nay. Đậu tiến sĩ khoa Giáp Thìn (1544), niên hiệu Quảng hòa thứ 4, đời Mạc 
Hiến Tông (Phúc Hải). Ông làm quan triều Mạc, được cử đi sứ nước Minh. Trở về 
được trọng dụng. Thăng chức đến Hộ bộ thượng thư, kiêm chức Quốc tử giám tế 
tửu, tước Vĩnh Kiều Bá. Năm 1582, ông còn tại chức. Sau xin cáo hưu được thăng 
chức Vĩnh Kiều Hầu. 


(1) Nay Nghiêm Toản tiên sinh đã ra người thiên cổ. 
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Không biết rõ ông sinh và mất năm nào, Nhưng ta cũng đoán được rằng ông 
sinh vào khoảng 1510-1520 và mất cuối thế kỷ 16 hoặc đầu thế kỷ 17. Ông về trí 
sĩ khoảng năm 1585-1592. 


Ông có tiếng hay chứ, và nhất là hay nôm. Sách Đăng khoa lục còn cho ta 
biết tên một vài bài nôm của ông được truyền tụng: Sứ /rình khúc, Tứ thời khúc, 
Tiểu độc lạc phú. 

Lê Quí Đôn và Phan Huy Chú còn chép trong mục Thư tịch chí tên hai tập 
còn lại cuối đời Lê, đầu Nguyễn, là Sứ Bắc Quốc ngữ thi tập và Sứ trình khúc. 
Nhưng nay chưa tìm thấy hai tập ấy, Trái lại, tập Tứ thời khúc nay còn thấy. Tuy 
không còn bản nôm cũ lắm và nhứng bản nôm tôi được khảo không toàn bích, 
nhưng so sánh kỹ, tôi có thể tái lập áng văn này một cách khá hoàn bị. 

Khúc này có lẽ viết vào đầu năm Canh Tý (1600) (nếu Sĩ Khải còn sống vào 
năm ấy), sau khi Trịnh Tùng được phong tước Vương, và khi quyền vua Lê, Chúa 
Trịnh đã chắc chắn ở cõi Bắc. Đó là một thiên chúc tụng của một cựu thần triều 
Mạc, được triều mới tha thứ và trọng đãi; nhưng mà cũng là một áng văn của một 
nho thần hay chứ và láo luyện, khôn khéo. Phần chính là dẫn những tích cú để 
chỉ rõ đặc tính bốn mùa và mười hai tháng. Xảo ý là kết luận bằng ý này: hết mùa 
đông buồn bã thì trở lại mùa xuân xinh tươi, muôn vật được trở lại đầm ấm. Cuối 
cùng thì tán rằng vua chúa ban lệnh hợp và ghín (gắn) như bốn mùa, và chúc Vua 
Chúa được phúc, thịnh, thọ và đời đời nối dõi. 

Các bản nôm còn chép chú thích rất kỹ. Đó là do Chúa Trịnh Tộ đã sai triều 
quan biên vào khoảng 1657-1689. 

Tứ thời khúc vịnh (đó là tên nay thấy chép) gồm có 340 vế, theo thể thất lục 
bát. Sau đây trích một vài đoạn, theo sự tham khảo hai bản nôm (B và D) và hai 
bản phiên âm (A và C). Phần thích giải phần lớn theo ý của chú thích đời Trịnh 
'Tộ (tr.138-139). 

1. Tháng giêng (không chép ra đây). 

9. Hết xuân sang hè: 

So tứ thời đầu bằng Xuân sốt 


(1) Sốt, tiếng trợ từ, đặt ở đằng sau câu nói, tỏ ý không có gì hết cả. 
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Khí trời hòaÌ, vật tốt người thanh? 
Trường anŠ phong cảnh' hứu tìnhẾ 

Có đường gìong ngựa, có thành xem hoa. 
Một khắc là nghìn vàng khôn chuộc? 
Hèn chỉ màÊ cầm đuốc chơi đêm” 

Tiếc xuân, có phú chác hiềm!9 


Trượng phu! lòng sắt dễ mềm vậy vay;!2 
Cớ! chỉ mày, hỡi con đỗ vũ! 


(1) Hòa: êm ái. 

(2) Thanh: lịch sự, nhã nhận; trái với thô tục. Hai câu 10-106: ý nói mùa xuân đẹp nhất trong 4 mùa. 
Thí lâm có câu: “muôn cảnh làm người ưa thì chỉ có rượu. Bốn mùa cảnh đẹp không mùa nào bằng 
mùa xuân”. 

(8) Trường an: tên kinh đô nhà Tíền Hán, dựng đời Huệ đế, nay ð phía Tây Bắc huyện Trưởng An, tỉnh 
Thiểm tây. Đời sau người ta gọi kinh đô nhà vua là Trường an. 

(4) Phong cảnh: cảnh tượng tự nhiên và đẹp bày ra ở trước mắt. 

(5) Hữu tình: ưa nhìn, quyến rũ được người tới thăm. 

(6) Giong: đi bằng ngựa. Hai câu 107-108 do Tống thị Mạnh Giao thí đậu, làm thơ có câu: “Gió xuân 
thổi, ngựa đắc ý bước mau. Trong một ngày mà xem hết hoa ở Trường Án. 

(7) Khón chuộc: khó lòng đem tiền lấy lại vật đã cầm, bán. Đây ý nói không lấy vàng mả mua, hay đánh 
đổi được. Ý nói quí lầm, hiếm lắm. 

(8) Theo A.D: thuở thờ lơ. 

(9) Cầm đưốc chơi đêm: thơ Tô Đồng Pha có câu: “Đêm xuân một khác nghìn vàng, hoa có mùi thơm, 
nguyệt sáng choang”. Lý Thái Bạch, trong bài tựa thơ vịnh bữa yến ban đêm ở vườn đào mận, có câu: 
“Bóng sáng như kẻ qua ngang vòng trời đất, vạn vật là kẻ qua đường xưa nay. Người xưa cầm đuốc đi 
chơi đêm là phải lắm”. 

(10) Chác hiềm: mua lấy, cầu lấy, ý bất mãn, bất bình, ý không bằng lòng. Thanh liêm toàn tập: trong bài 
phú tiếc xuân có câu: "Tiếc xuân gần hết. Mỗi lúc nghĩ tới thì lấy làm giận không ít” 

(11) Trượng phu: người đàn ông giỏi giang hào kiệt 

(12) Vậy uay: tiếng trợ ngứ đặt sau câu có ý hỏi để tò ra là quyết chắc. 

(13) Theo A.C.D: việc 

(14) Đồ Vũ: cũng gọi đỗ quyên: con cuốc. Cách vật luận có chép: “Vua Vọng đế nhà Thục chết, hồn thác 
làm chim đỗ quyên. Cũng có tên là đỗ vũ hay từ quy. (Vua Thục thấy một người trôi theo giòng nước 
tới. Vua hỏi thì nói tên là Biệt linh. Vua dùng y làm tướng. Sau vua thấy mình đức kém “Biệt Linh 
nên nhường ngôi cho y mà đi lang thang đến chết). Đến khoảng tháng 3 tháng 4 thì kêu, tiếng kêu 
thâm thiết”. Theo Từ Nguyên thì đời Chiến quốc, vua Thục Đỗ Vũ xưng đế, hiệu là Vọng đế, khi ấy 
có thủy tai, Thục tướng tên gọi Khai Minh cứu được nạn lụt, đế bèn nhường ngôi, lên ẩn Tây Sơn, 
sau chết, hồn hóa chim Đỗ Vú (Thành Đô Ký) 
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Quyến xuân về lại rủ Hè sang; 

Hây hây! mơ mệt hải đường? 

Xanh phô màu liễu, lục trương” tán hòef 
Bến Thủy đìnhŠ cầm veŠ mới gây. 
Rạch” Kim hôiỄ đã nảy tiền senŸ. 

Kìa ai leo lẻo!? lòng thiền, 

Bụi trần rửa sạch non tiên ÌÊ sớm vào 
Gió hiu hiu,!Š, gối cao1“ song bác}Š 

Tả mối sầu}Š, chẳng mắc” chút lo. 

Tréo chân nằm'Š ạch, ngáy pho`® 


(1) Háy hây: trổ sắc hơi đỏ, tươi. 

() Hải đường: một thứ cây to, lá hình răng cưa đài, mùa xuân nở hoa, hoa đỏ không eó hương. Thiên 
trung ký chép: “Vua Đường Minh Hoàng lên đỉnh Trầm hương thăm Dương quí phi, Phi ngủ chưa 
dậy. Vua nói: "Hải đường ngủ chưa đủ chăng?“ 

(3) Trương: giương ra, mở rộng ra. 

(4) Tán hòe: cành lá hòe sum suê trông như hình cái tán. Câu 116 đật lối tiểu đới; phớ đối với trương. 
“Thi học đại thành có những câu: “mướt mướt hoa vàng he rậm, êrn êm trướng biếc (liều) 

(ð) Thủy đình: Tâu đựng trên mặt nước. 

(8) Cầm oe: tiếng ve sầu nghe như tiếng đàn. 'Th học đại thành, Thơ về Thủy đình có câu: “Ve ngâm 
cây gìó nghe càng kíp, én xớt bèo ao bóng thấp tra”. 

(7\ Rạch: ngòi nước lớn 

(8) im hồi: tên ngòi nước 

(9) Náy tiền sen: Tân kỳ loại chép rằng: “đầu mùa hè, khí thanh hòa, mưa sạch trời. Sen non mới nảy 
trên nước như đồng tiên con”. “Rải trên roật khe, lá sen liền nhau như đồng tiền xanh”. Cổ văn ký: 
“TÍền sen bóng mới đầy ao” 

(10)1eo lẻo: trong suốt 

(11)Eảng thiền: Chứ thiền là tiếng nhà Phật, dịch theo âm chứ dyana, nghĩa là yên lặng và nghĩ ngợi. 
Lòng thiền là lòng người tìm theo đạo Phật. 

(1) Nan tiên: đổi cân với hai chữ bụi trần. 119-120 Thiên trung ký chép: "ngày mồng 8 tháng 4 là tiết 
tấm Phật. Phật sinh từ nách mẹ mà ra. Lẩồn tới núi Tuyết sơn (Himalaya› học đạo, không trở về; vì 
đó mà thành Phật. 

(138)Hiu hiu: Nói gió thổi nhẹ 

(14) Gối cao: gối đầu nằm ở nơi cao. 

(15) Song Bác: cửa sổ hướng Bắc. 

(16) Tả mới sầu: tả là nước đổ xuống chảy đi. Đây ý nói bỏ hết mối buồn. 

(17)Mác: vướng phải 

(18) Tréo chân nằm ệch: vất chân nọ lên chân kia nằm ngửa, có vẻ buông tưồng tự nhiên, không cần giữ. 
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Gắm hay! # chẳng khác người vua Hí Hoàng? 

Đại ý: 

So bốn mùa, không mùa nào bằng mùa xuân; phong cảnh kinh đô thực hứu 
tình; một khấc xuân đáng giá nghìn vàng; không trách người xưa tiếc xuân, đốt 
đuốc chơi đêm và làm phú tiếc giận xuân đi; gan dạ như bậc trượng phu cũng phải 
mềm lòng vì thấy xuân qua mà bồi hồi cảm động. 

H. Chim đỗ vũ quyến xuân về và rủ hè tới; hoa hải đường tươi đỏ, liễu phô 
màu, hòe giương tán; lá sen xanh nẩy trên rạch nước, tiếng ve kêu vang dội ở bên 
thuỷ đình. 

HI. Mùa hè nhắc ta nhớ chuyện Thích già đi học đạo lên núi Tuyết sơn và 
hứng thú nằm ở song Bắc, hóng gió mát thổi hiu hiu như Đào Tiềm, tưởng chừng 
ta đang sống trong thời đại hoàng kim của hai vua Phục Hy, Hoàng Đế. 

Sở dĩ tôi chép dài dòng bài về Hoàng Sĩ Khải, luôn bài Tứ thời khúc vịnh, 
trọn bản thi văn Việt Nam “hết xuân sang hè", không phải cốt để kéo dài câu 
chuyện, nhưng kỳ trung tôi thấy sách nầy rất hiếm, phàm trích dẫn sách báo, thì 
phải sao y nguyên văn không được trích đoạn, sửa đổi hoặc thâu gọn, như vậy cốt 
ý cho người khác làm tài liệu đúng đắn tin theo đó mà soi sáng vấn đề. Có khi 
mình bị ham mê trong đề tài trở nên mù quáng thì người ngoại cuộc sáng suốt hơn 
sẽ chỉ bảo sửa sai đùm. 

Dĩa cổ và thơ nôm trên dĩa 


Ngày 21 tháng 4 năm 1965 (20 tháng ba năm Ất Ty), tôi có địp ra Huế, sấn 
đó tôi ghé nhà ông Khóa Ồi (nay đã từ trần) và tôi gặp dĩa nầy. ông không rõ tôi 


(19)theo A.D.: Vất chân, nằm kệch, ngáy khỏ 

(1) Theo A.C.D: nhìn xem 

(2) Gấm hay: nghĩ ngựi kỹ càng, mới biết mới rõ. 

(3) Hi Hoàng: Hi là Phục Hi, tên ông vua nước Tàu đời Thượng cổ, đạy dân đánh cá nuôi gia súc, vạch 
ra bát quái và sáng lập ra văn khế. Hoàng là Hoàng Đế, tên một ông vua thánh đổi thượng cổ nước 
Tàu, bày ra nghề thuốc trước tiên. Sử Tàu gọi ba vua Phục Hi, Thần Nông, Hoàng Đế là Tam hoàng 
và coi thời đại ba vua ấy là hoàng kim thời đại, thiên hạ cực thái bình, nhân dân cực sung sướng. Bốn 
câu 121-124: Thiên trung ký chép rằng: “Ông Đào Tíêm (người đời Tấn) thường nói: "mùa hè nhàn 
hạ, nằm chỗ cao, dưới cửa sổ hướng Bắc. Mỗi lúc gió thổi tới, tự coi mình như ở đời vua Phục Hi". 
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thích nó từ ngày anh Trần Thanh Đạm viết để lại câu thơ nôm, rằng đĩa của anh 
còn “bỏ lại ở Hà nội”, không biết ngày nào mới lấy ra đem vô Sài gòn được. Cái dĩa 
ấy, với cái sớm lìa trần của anh Đạm đã như kể bỏ, may thời tôi gặp dĩa này. Ngã 
ngủ ha ngàn bạc, tôi lật đật trả tiền, không bớt một xu: đem về đến nhà ở Gia 
Định, việc đầu tiên là è ạch tra cứu bộ Đại Nam Quốc Âm tự vị của ông Huỳnh 
Tịnh Của!, Mò lần từ chứ một, thì nhứng 15 chứ trên dĩa, giữ y thứ tự và cách 
sắp xếp, phải đọc như vầy: 


Thuần chả ô vật 
khác 6 chân 
Đường gắm nằm 
Ngô xem xa 
Thói ngấy 


Tôi không hiểu sao mấy chứ như trên, tôi dịch theo tự vị ông Của ra như 
vậy, mà biến ra câu nôm như anh Đạm đã dịch và nhiều nhà túc nho đã đọc cho 
tôi chép như đã thấy? Nhưng “khi thương trái ấu cúng tròn”? Tôi thầm nói: “Thôi 
đích thị là hắn đây mà! Tôi đoán không sai. Đây là một bằng chứng cụ thể, một 
tài liệu xác thực để chứng minh rằng: một khi chữ nôm của ông bà ta, được tay 
người khác nước sao chép lại, và đây là chính tay nghệ sĩ làm đồ gốm Tàu, một thợ 
vẽ trên đồ sứ Kiền Long, lò Trân Ngoạn, thì những chứ nôm ấy không làm sao giứ 
nguyên vẹn nét chữ nôm "nguyên văn" được? Tôi vốn dốt chữ Hán như chữ Nôm 
nên không đủ tài viết lại đây và cắt nghĩa rẽ ròi đúng điệu các chứ này. Giản dị 
hơn hết là để tôi ghí lại theo lối quốc ngữ. Tỷ dụ: 

Như “uất chân” ông thợ Tàu đời đó viết thành “vật chân” nhưng các thầy đồ 
vẫn đọc “uố?”", thôi cũng đành đi. 


(1) Ông Paulus Của viết chứ Huỳnh, họ ông, khi xưa, là “Huình". Người Bắc có cải tật cái danh biệt 


tánh người trong Nam chúng tôi, tỷ dụ núi Cháu Thới, viết và đọc núi Chiêu thái, báo hại không biết 
núi ấy ở đâu mà rờ; Một tỷ dụ khác là trong quyển “Lược truyện các tác giả Việt Nam."xuất bản năm 
1962 tại Hà Nội, ông Của đổi lại gọi “Hoàng Tĩnh Trai", rồi chính bộ biên tập “Nhà xuất bản 
Sử-học” đánh một dấu hỏi thật lớn, không biết ông này là ai. Nhờ eó ghí foàng-Ttnh- Trai là tác giả 
bộ “Tin soạn từ trát nhất tập”, nền tôi rõ lại đó là ông Huỳnh- Tịnh- Của, hiệu “Tịnh- Trai" có dịch bộ 
“Nouveau recueíl de trất et zapports” của E.Outre tức ông Huỳnh Tịnh Của chớ không ai khác. 
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Đến như chứ “nằm ệch"” hay “nằm ghếch” gì đó, chớ chỉ viết “xệch” hoặc là 
“xích” thì còn gần gần, đàng này viết “nằm xịa”, có phải là chết ch. thiên hạ chưa? 
Như vậy cho ta thấy khi có chử quốc ngữ như ngày nay, quả là hưởng một gia tài 
văn minh độc nhất vô nhị, vừa dễ học, vừa không rắc rối như nôm tự chầu xưa, 
thế mà còn có người còn chưa chịu, nay đòi cãi cách mai đòi canh tân... 

Trở lại cái dĩa cổ này, phải nhìn nhận khi họa sĩ Tàu sao chép nôm tự được 
như vầy, cũng đã cao tài khá lắm. Có thể nói khi ký kiểu chế tạo dĩa, một lẽ vì gấp 
rút, sứ thần lạo thảo lăng nhăng, hóa ra viết chữ vội vàng khó đọc, một lẽ khác, vì 
sĩ diện hay vì duyên cớ nào khác, họa-sĩ Tàu không hỏi đi hỏi lại, nên cũng nguệch 
ngoạc ba lăng nhăng miễn cho có chứ, báo hại ngày nay gặp ai khó tánh sẽ nghỉ 
ngờ đủ thứ, mà không có vậy làm sao có trang làm tàng này? 

Ngày nay giá hàng đã xáo trộn, vì chưng rau muống và hột vịt leo thang mà 
đồng bạc Việt-Nam tuột đốc, tôi nghĩ lại tôi mua được cái dĩa “nằm ệch” với giá ba 
ngàn bạc, quả không mắc chút nào. Tỷ dụ, nếu tôi xuất tiền sắm kim-cương hay xe 
ô tô tốì tân, thì dẫu tôi sắm vật quí đến bậc nào, cũng có người còn có đồ quí gấp 
mươi mười lần hơn, xoàn lớn hột hơn, xe hiệu mắc tiền và chạy mau hơn, nhưng 
đối với sưu-tập phẩm và cổ-ngoạn lạ mắt, thì tôi đám tự hào, ngoài nhà họ Vương 
trong Bà Chiểu, không nhà nào có: Ăn trầu ngẩm mà nghe, các viện Guimet ở Paris, 
British Museum ở Londres, luôn viện Smithsonian ở Washington cũng không có cổ 
ngoạn kỳ-trân kiểu “rận” và “ệch"” này. Bên Âu-Mỹ, một con tem giá trên mấy ngàn 
đô-la. Tội nghiệp hai cái dĩa rận, ệch, nằm trong tủ còn bị lấn hiếp mà không dám 
hó hé lời nào: Và chủ của nó, vẫn nằm nhà ít nới ra khỏi xứ, mà lại may mắn chỉ 
tốn không bao nhiêu mà bắt được nhiều tài liệu và sưu tập-phẩm quí hóa đến bực 
này; Âu cũng là tam sanh hữu hạnh hay là tiền căn..có mấy kiếp tu? 

a) Một điều làm cho tôi vui mừng nhất là cái dĩa “nằm ệch" này vốn ký hiệu 
lò “Trân ngoạn”, cũng cùng một nước men, một thứ da rạn, một điệu vẽ vời, y hệt 
như dĩa “mó rận” và cũng cùng một thời đại là cái chắc. 

b) Sự hãng say trong cơn vui mừng bắt gặp của quí lại cho phép tôi quả quyết 
hai dĩa này quả chế tạo đúng vào năm đi sứ của Tây Sơn (1789) hộ tống Giả Vương 
Phạm Công Trị qua triều kiến vua Kiền Long (V.N.S.tr.376). 


e) Khẩu khí và giọng văn đúng văn nôm triều đại Tây Sơn buổi cực thịnh, 
nhưng tác giả có phải là Vú-Huy-Tấn như lời Trần-Thanh-Đạm nói chăng, thì tôi 
chưa dám chắc. Câu nôm “nằm ệch”, căn cứ theo bài tứ thời khúe-vịnh dẫn thượng 
thì của Hoàng-Si-Khải sáng tác Nhưng trên dĩa có khắc nhiều chứ, vì đây là sứ giả 
lúc cao hứng viết lại nên không cần câu nệ gò bó và có sai lệch đôi chút, theo tôi, 
nhắm vô hại. 


e) Một lần nữa tôi nhắc lại, trên día lẽ của hai bộ chén trà “rận” và “ệch” 
tuy chế tạo vào năm đi sứ, nhưng cũng không ký niên hiệu năm ấy (như bộ chén 
Giáp Tý (1804), bộ Đình Ty (1857) sau nầy. Xét ra đời Tây Sơn ắt không chju bất 
chước hoặc chưa có ý nghĩ ghi dấu năm đi sứ cấp tốc Kỷ Dậu (1789) này. Hai cái 
đĩa ký hiệu của nhà làm đồ sứ Trân-ngoạn đã là một tài liệu quí hóa cho nhà sưu 
tập lắm rồi, và từ đây ta có thể nói không lầm là đồ 'Trân-ngoạn tương đương đồng 
thời với các vì vua chúa: Kiền-Long bên Tàu, Thịnh-Vương Trịnh-Sâm ở Đàng Ngoài, 
và Quang Trung Nguyễn Huệ ở Đàng trong. 

3 Từ dĩa “Nằm ệch” qua đĩa “ông quan ngủ ngồi.với câu thợ chứ hán. 

Nghề chơi cổ ngoạn, thú vị nhứt là tùy thuộc nhiều nơi sự may rủi và sự bất 
ngờ. Cũng như trong nghề đi câu, không phải xê dịch bằng máy bay chuồn chuồn, đi 
câu có lính nạt đường có quân sĩ gát bãi biển và dàn hầu trước sau mà cơn cá chạy lại 
cho mà bắt: Một ngày kia, sẽ có người lập công móc vào lưới câu quan, một con cá sặt 
chiên sắn cho mà nhờ: cúng như đi săn, bay trên ngọn cây, xạ súng lớn xuống đàn voi, 
đang đi hoặc đang ăn, là đi sát sanh, chớ không còn “xì-bo" (sport) chút nào. 

Nghề mua sắm cổ ngoạn cũng thế. Không vì đi đến chỗ, như Huế-đô hay Bình-Định, 
rồi sẵn tiền mua vét hết cổ ngoạn Miền Nam. Có khi ngồi nhà tại Sài Gòn mà đồ xưa 
tự nó tìm đến. Của tìm chủ là thế. Nói về nghệ thuật đi săn đồ cổ, tại trung tâm Sài 
gòn, tôi đã mục kích nhiều ca đặc biệt đã trở thành giai thoại bất hứu trong nhóm 
sưu-tập-gia sành điệu. Có người đi sớm hơn năm phút mà mua được món hay, và hưởng 
được nước nhứt. Một người khác đi trễ trót giờ sau, tưởng chúng đã mua trước hết 
những món quí, không đè lại gặp vài món đặc biệt riêng chờ anh ta. và người đi trước 
lại không gặp, chẳng qua nhà buôn có tánh ngủ nướng và mở cửa ñàng muộn. May của 
người này mà rủi của người kia, chưng qui như tôi đã nói, tùy nhiều nơi sự bất ngờ. 
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Tôi nói nãy giờ, rào trước đón sau, là để bắc cầu kể ra một dĩa mà tôi cho là 
nhứt và bổ túc hai đia có thơ pôm đời Tây Sơn của tôi. 

Dĩa này ghỉ số mục lục 999, bề trực 164m/m, bề cao 20m/m, cũng đề hiệu 
Trân-ngoạn, cũng cùng một da men và cùng một thứ rạn, y hệt như hai đĩa số 782 
(Mó rận) và số 789 (ầm ệch) và chủ của nó ngày nay là ông Cổ Trung Ngươn. Ông 
gặp nó tại nhà, do một buôn đồ cổ đem lại bán. Như vậy quả là của tìm người. 

Quí vị đã thấy vì sao tôi phải đảo ngược thời gian và trật tự và trình bày đĩa 
Mai-hạc trước Mó rận"... 

Theo lời anh Trần Thanh Đạm, thì đĩa “Mó rớn” do Vũ-Huy Tiến đặt ra câu 
ngang tàng ấy. Rồi tôi kết nối bằng cái giọng trịch thượng “Vất chân nằm ệch” ắt 
cũng do õng sứ giả Tây Sơn này viết ra. Nhưng sau đó nhờ sưu tầm, tôi lại biết 
câu ấy do ông Vũ Huy Tiến nhớ thuộc lòng chép lại, và nguyên văn câu ấy mà tác 
giả là ông Hoàng S§ï Khải, trong bài Tứ thời khúc uịnh, thì là: 

“Tréo chân nằm ệch ngáy pho, 

“Gẫm hay chẳng khác người uua Hy-Hoàng"”. 

Nay bỗng thình lình, ông Cổ Trung Ngươn gặp dĩa “ông quan ngủ ngồi” này. 
Quả không hẹn mà nên, sự tích đi sứ đời Tây Sơn đều tụ hội nơi nhà ông và nơi 
nhà tôi, phải chăng là tam sanh hứu hạnh, và bất ngờ bổ túc lấy nhau, lạ quá. 

Trên mặt dĩa số 999 này, vẽ một cây tùng già mọc gần hai cụm đá tảng lớn. 
Dưới cội tùng vẽ một người khoanh tay ngủ ngồi, đầu đội mão tức là một quan chức 
chi đây, hai tay ôm tròn cuối mặt ngủ khi, nơi góc đĩa có đề hai câu thi Hán-Tự 
mà người thợ đã viết thành bốn hàng 4+3+4+3 như sau (phiên âm): 


Chỉ Thanh Hưu Dụng/ 

Cao Phong Trước Hội 

.Miên Tùng ý Tùy 
Hạ Nhân 


Chép lại xuôi cho dễ đọc là: 

“Dụng hội tùng nhân hưu trước ý, 

Thanh phong tùng hạ chì cao miên" 

Ông Lê Thọ Xuân, đến nhà chơi, dịch giùm là: 
“Thừa lúc tùy nhân không để ý, 


Tùn không quạt gió, giấc nồng say." 

Câu văn dịch nầy làm cho tôi mát ruột êm tai quá, nhưng bất ngờ khiến tôi 
nhớ lại câu “uất chân nằm ệch” và chợt khiến tôi hoang mang không ít, vừa tự hỏi 
câu “nằm ch” có trước hay câu “Dụng hội tùy nhân” có trước, cũng như huyền 
thoại về đĩa mai hạc, câu thi nôm “nghêu ngao” viết xong rồi người Tàu mới bắt 
chước chế ra kiểu đĩa Tàu, với câu thi Hán tự dịch thoát ý; “Hán mai xuân tín tảo, 
Tiên hạc táo chỉ đầu”, hoặc giả câu “Thả liễm xung thiên uõ, VÌ khán lính-nam 
chỉ”, câu nào có trước câu nào đặt sau, thiệt là nan giải, và thú thật cho đến...ngày 
nay, tôi không thể trả lời ổn thỏa nếu có người hỏi khó tôi làm vậy. Nhưng không 
phải vì vậy mà tôi ngã lòng dẹp nghề chơi đồ cổ, vì xin thưa một khía cạnh của 
nghệ thuật này chẳng là mỗi ngày một khám phá ra một sự mới lạ, chớ phàm dẫu 
cho một hoa khôi quốc sắc mà ta đã biết gần đủ khía cạnh thì đâu còn gì là cái 
mới mẻ của tân giai nhân? Tóm lại, đọc câu thi Hán, ta thấy giọng trang nghiêm 
của một bứa ăn tỉnh thần toàn trân tu mỹ vị, như theo ý tới, sao thích thú bằng 
câu thi nôm, cay như ớt, ngang như ghẹ, nhứt là có mùi khẳng khẳng của nước 
chấm “quốc túy”, năng dùng không thấy mê, nhưng xa một ngày bắt nhớ (nước 
mắm) 

Và cho đến nay, tôi vẫn chừa cái nghí vấn này lại mà chờ hậu cứu. Năm 
1974 tôi đã gặp một dĩa tích dụng xã tùy nhân thật đẹp. 


(1) Đính chính uà phụ chú. “Dụng xả” hay “dụng hội” đính chính. Ngày 24-9-1914 có bà Trác Tư đến 
mua sách. Bà dạy tôi rất nhiều. Bà đọc cho tôi nghe một câu bà thấy trên đĩa nọ, lúc còn ở ngoài Bác, 
câu này na ná với câu ghi trên dịa số 999 trên đây. Theo bà, câu trên đía bà đã thấy, bà nhớ rõ là: 

* Dụng xả tày nhân lưu trước ý, (dụng xả chữ không phải "dụng hội") 

"Thanh phong tùng hạ chỉ cao miền". Nếu hai chữ "dụng hội“ là sai thì phải đọc "dụng xả" thì toàn 
câu nghĩa đã đổi đi rất xa. Sau đó tôi đã nhờ ông bạn Thái Bạch dịch (9-5-1974). Ông nói: "Nguyên 
sách có câu “dụng hành xả tàng”.Hán Việt tự điển Đào Duy Anh chua: “Dùng thì làm, bỏ thì cất. 
Ngh: “Tùy thời nên làm thì tiến, không nên làm thì thoái". Theo đó, trọn câu “dụng xả...” nên dịch 
là: 

*Đời dùng hay bỏ không thèm nghi, 

“Gió mát tùng cao ngủ thảnh thơi" (Thái Bạch dịch 9-5-1974). Đến đây tôi xin ẩhí rõ sở di tôi không 

bỏ trang trước và đế y hai chứ phiên âm “dụng hội", luôn cả bản dịch sai kia, là cố ý không muốn. 

che dấu cái đốt của tôi. Tôi muốn để cho các bạn trẻ thấy rằng chứ Hán rất khó và đọc sai một chứ là 
nghĩa nguyên câu đá đổi khác hẳn. Sự thật tôi vẫn nhờ nhiều tay hay chữ giúp tôi tìm hiểu ý nghĩa 
các câu chứ lián ghí trên día chén, và tôi chỉ là một tên ham học, sẳn sàng nghiêng tai nghe dạy và 
không bao giờ dám lên mặt xưng mình là học giá, học thiệt, sếu được nhìn nhận có chút công sưu 
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„„cái chén số 841. 


Chén này cũng ký hiệu Ngoạn Trần, cao cỡ 60mm, bề trực 135mm. Nếu dùng 
làm chén ăn cơm thì lớn quá, bằng dùng uống trà Huế thì lại hơi nhỏ, nhưng có lẽ 
xưa dùng uống trà bản xứ cho thêm thanh nhã chăng? 

Men một thứ, rạn y như các món đã kể rồi, nên tôi xếp vào bộ môn đồ sứ 
năm Kỷ Dậu (1789), triều đại Tây Sơn. Hông chén vẽ đơn sơ một chiếc thuyền có 
mui bằng vải căng có vẻ sang trọng, đang xuôi theo dòng nước, sau thuyền có một 
người giứ bánh lái cẩn thận, dưới mui thấy hai người ngồi ôm đầu ngủ khi, ra dáng 
phong lưu, không nhà giàu cũng quan lớn. F!ag xa trước mũi thuyền, vẽ ba khóm 
đá xơ rơ sóng bủa lăn tăn, ngó lại sau thuyền xa mút tí mù và che trùm bởi mây 
khói là cảnh lâu đài và một tháp cao đếm được năm tầng, nơi khoảng trống giữa ba 
cụm đá và cảnh lâu đài thấy đề hai câu thi Hán văn viết làm bốn hàng 5+2+5+2 
như sau: 


Châu Yên Phú Phong 

Khinh Ba Diệm Nguyệt 
Tịnh Thanh 
Phiếm Lưu 
Nhất Song 


Viết xuôi lại cho dễ đọc là: 

*Phong Nguyệt thanh lưu song phá điệm, 
“Yên ba tịnh phiếm nhớt châu khinh. 
Ông Hoàng Đẩu Nam đã dịch là: 

*Cảnh trăng thanh gió mát, 


tập đồ cổ là đủ mừng. 

3) Phụ chú.Bà Trác Tư còn kể thuộc lòng vài câu Hán tự trên đía rất hay, như: 1) Bạch sa thúy trúc 
hương thôn mộ, Tương Tống sài môn nguyệt sắc tân” Dịch Tre xanh cát trắng chiều thôn xóm, Bóng 
nguyệt uừa nhô trước cửa chùa". 

8) Dạ bán xúc hưng quan đái tướng, Đường trung nghĩnh nhấp tuyết sương quân. Đây là tích Tống 
Thái Tổ Triệu Khuôn Dẫn nữa đêm dầm sương đạp tuyết đến nhà quan Tướng quốc là Triệu Phổ để 
bàn bạc quân quốc đại sự. Ông Thái Bạch dịch: "Niệa đêm chỉnh đốn cân đai lại, Đón khách quân 
uương đạp tuyết uào"*. Về màu xanh da trừng diệc, bà T.T.nói ngoài Bắc gọi "da trứng cưốc" 

Xin cám ơn bà Trác Tư và ông Thái Bạch (10-6-1974). 
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“Về xinh đẹp muôn uàn, 

* Khái sóng trời quang tạnh, 

“Nhè nhẹ chiếc thuyền con. 

Hai câu thơ chứ này, không rõ tác giả là ai, nhưng giọng nhẹ nhàng, độ chừng 
có lẽ của mấy ông đi sứ năm ấy (1789), nay nhiệm vụ đã tròn, thuyền quay đầu về 
cố quốc, từ giã chốn kinh khuyết trở về nhẹ nhöm, nên ngủ khèo cho khỏe mắt. 

Nghề làm văn, cao hứng thì độ chừng làm vậy, nhưng đừng tin họ lắm. 

Để tạm kết luận, trong bốn món kể trên nay còn sót lại ở miền Nam này, tôi 
định ất đó là di vật đời Tây Sơn, và trong bốn món ấy, có cái đĩa dầm “Äó rộn là 
đặc sắc hơn cả. Tích "ngã lừa" là ám chỉ trước kia là hai anh em Triệu Khuông 
Dẫn và Triệu Khuông Nghĩa dựng lên nhà Đại Tống, nay nói xa gần về hai anh em 
áo vải nhà nông Nhạc và Huệ dựng cơ đồ Tây Sơn, cũng như phía sau dĩa vẽ ba 
con phụng đuôi dài thậm thượt cùng bay về một hướng, một con dẫn đầu, hai con 
theo sau là sát đề thêm một chút nữa và chỉ rõ đó là ba anh em Nhạc Huệ Lữ rồi. 
Để cho cân đối, ngoài ba chim phụng, giáp vòng vẽ thêm một nhánh trúc lá thật 
xanh, là ngụ ý kiểu thanh bai "#rúc điểu", 

Tôi xin tóm tắt, ngày nay nhà sưu tập có bản lĩnh, muốn có đồ quí và đẹp 
mắt, nên tìm đồ sứ Khánh Xuân (Chúa Trịnh) và đồ nội phủ (trước của đời Lê 
sau về triều Nguyễn Phúc). Bằng muốn có kỳ trân dị bửu quí giá, thì nên tìm đồ 
sứ đời Tây Sơn chỉ đem về có một kỳ đi sứ năn Kỷ Dậu (1789) và thường thấy 
ký hiệu “Trán Ngoạn”. 

Lò Trân Ngoạn nầy còn sản xuất nhiều đồ sứ cổ, có phần sắc sảo hơn đồ hiệu 
Ngoạn Ngọc và các hiệu khác, nhưng không phải đa rạn như bốn món kể trên. 

Nay tôi xin kể ra đây những món ký hiệu “TÂN NGOẠN” có sẵn tại nhà 
và xin hẹn một nơi khác, tôi sẽ trở lại đầy đủ hơn về những món này: 

1) Dĩa góc số mục lục 814, vẽ giống chén số 841 đã kể đoạn trên, cũng cùng đề 
hai câu thi Hán: “Phong nguyệt thanh lâu song phú diệm, yên ba tịnh phiếm nhứt 
châu khinh”. Dĩa này sành trắng da trứng diệc, không rạn, bề trực 155mm; 
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2) Dia góc bánh sáp, số 813, vẽ chiếc thuyền câu tách bãi ra khơi, trên bờ có 
hai góc liễu còi, trên cao có bảy chim bay, và câu thi Hán: “Ky thọ yên đợi uũ, 
Nhút trạo quá tiền xuyên” (mấy góc cây xanh mưu lẫn khói, chèo qua phía trước 
bến sông kia), vẽ tất ít, sành toàn trắng da diệc, không rạn, bề trực 155mm; 

3) Dia bánh sáp số 373, y một cỡ dĩa “mó rận” 782, trực 13Bm/ñn, phía sau 
cúng vẽ “ba nhạn hay phụng cùng bay”, duy da không rạn, màu trứng diệc, có hai 
câu thí “Thoại đáo đầu cơ xứ, Hận phùng bộ thảo hiên” (chuyện trò ăn nhịp biết 
bao, vui mừng gặp gỡ bước vào mái tranh) vẽ một túp nhà dưới hai chòm trúc, trước 
cửa rào có hai người đứng, xa chút nữa có một chiếc cầu bắc qua khúc lạch nhỏ, 
đặc biệt là chòm trúc bắt tôi nhớ phong cảnh Huế đô và ba con nhạn giống hệt địa 
“mó rận” 

4) Dĩa bánh sáp số 364, vẽ ba nhánh cúc “hoa điểu” trung tâm có chữ Thọ, ngụ 
ý sự đổi đời của Tạo hóa từ mộc hóa thú dễ như chơi, día đa kiểu thật trắng, vẽ thật 
xanh, bề trực 140mm, y một cổ và giống hệt dĩa 605 hiệu chứ “Nhựt” (Nội phủ) 

ð) Dĩa bánh sáp số 832, vẽ tích Sào Phủ và Hứa Do, với câu thi “Nãn uăn 
trần ngoại sự, tương nhĩ quán thanh lưự” (Ngắn nghe việc ngoài đời, lấy nước sạch 
rửa tai), bề trực 158m/m, da diệc, bề trong rạn nhánh liễu, ngoài rạn tủa rất lạ quí. 

6) Dĩa bánh sáp số 1078 trong để da trắng không vẽ vời, ngoài vẽ giáp vòng 
dĩa cảnh một người vác gậy bước trên cầu, đàng xa có một người cưỡi lừa, và ngoài 
khơi có hai chiếc thuyền, mỗi chiếc có hai người chèo. Bề trực 129ra/m. Nhơn thấy 
dĩa vẽ ngoài không vẽ trong và thấy đĩa gáy thật cao, nên tôi phân vân không biết 
đúng ra dĩa nầy và hai dĩa 782 (Mó rận) và dĩa 373, vốn là đĩa trà lẻ bộ sót lại, hay 
đó là “đọi” của trong Nội dùng ăn cháo sáng, vừa thổi vừa ăn cho cháo mau nguội 
để còn lo công việc khác... 

7) Tô thật lớn, bề trực 223mm, số 764-A, lòng tô rất tròn và rất khéo, kiểu 
gọi lòng chảo (fond de poêle), trong không vẽ vời, ngoài điểm “phong cảnh” núi non, 
đầu gành có hai người ngồi bệt dưới đất, một người lấy tay chỉ một cánh buồm lướt 
sóng, trong nhà có đứa tiểu đông ôm một cây đàn (tựa như đàn tranh) phăng phăng 
đi lại hướng bai người ngồi, bức tranh không đề thi mà đủ thấy hay hay. 

Chương về đồ sứ Tây Sơn, đến đây chấm dứt cũng vừa. Nhưng sau nhơn đọc 
bài ông Trần Văn Giáp đăng trong B.S.E.L1941 sẽ nói nơi sau, tôi rõ lại nhà Tây 
Sơn có hai kỳ đi sứ sang Tàu, một lần đường bộ năm 1787 và một đường thủy năm 
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1790, chớ không phải một lần duy nhứt 1789 như tôi đã kể trên. Vậy xin cải chính. 
Có 6 dĩa sau đây, xin kể luôn và xếp hạng “ồn nghỉ”. 

Sáu cái dĩa ấy, nay chụp một ảnh làm kiểu, (ảnh 38 pl 29), và đó là: 

— Hiệu “Như tùng chỉ mậu” số 558, trực 177mm, mua 30-6-1960 của Hoàng 
Chánh 400$; 

— Hiệu “Thành Hóa niên chế” số 558, trực 177mm, mua 29-6-1961 Hoàng 
Cáng 8008; 

— Hiệu Gia Lạc", số B5§ter, trực 175mm, mua 13-9-1960 Hoàng Chánh, 400 
đồng (ảnh) - Hiệu “Thành Hóa niên chế", số 981, trực 170m/m; 17-2-1971, Nguyễn 
Văn Trọng, 12.000$ 

— Hiệu “Gia Lạc” số 998, trực 175mm; mua nhà Thành Lễ 37-3-1971, giá 
15.000§ 


— Hiệu “Mỹ Ngọc” số 1041, trực 175mm, mua của Hoàng Đàng 3-8-1971, giá 
20.000. 

Thảy đều góc gấy, nên tôi không xếp vào đời Tây Sơn, bề cao 20mm như nhau 
và bề trực kinh xê xít từ 170mm đến 177mm, vì nắn bằng tay và khi nung gặp lửa 
già hay non, nên nhót lại không đều cỡ với nhau là thường sự; không phải làm bằng 
khuôn ép bằng máy mà đòi hỏi đều đặn như nhau. Mặt đĩa vẽ một ô vuông, trên 
góc ô, vẽ một thành trì có thể lâu kỳ đài và cờ treo phấp phới, dưới đất vẽ một 
ngựa đứng ăn cỏ, kế bên có một người tay chỉ trên cao, mặt ngó con ngựa, có lẽ đó 
là vị sứ thần, trước mặt vẽ một người nhỏ vóc hơn và có lẽ đó là tùy tùng bộ hạ, 
chung quanh ô vuông ấy vẽ trong bốn ô khác hình bán nguyệt, nhìn kỹ đó là một 
cuốn thơ, một quạt lông, một bầu rượu, một cây đàn gói trong khăn lụa cho dây 
đừng đứt vì trời lạnh, tức tả bốn thú phong lưu “thơ đàn rượu quạt”. 

Bài thi nôm (xin xem trong ảnh và bản chứ nôm) viết lại cho dễ đọc là: 

“Một cụm (?) lâu đài tốt mỉa tiên 

“Khác con mắt tục túc ưa nhìn 

*No nao tay phím dây cầm sắt 


*Kẻo nhọc thung thăng sứ điệp truyền. 
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Tôi đã mượn nhiều người hay chứ, đọc dùm bài thơ chứ nôm trên đĩa. Mỗi 
người giao tôi một bản dịch, không bản nào giống bản nào. Trong số, đó có ông Võ 
Trọng Viễn, trước giúp việc tại bộ Quốc gia Giáo dục, sau về trí sĩ ở quê nhà là chợ 
Cai Lậy, sau vì ở đó cũng không yên nên trở lên Sài Gòn ở với con nhưng tôi mất 
liên lạc vì không biết địa chỉ, ông Viễn chữ nôm “cứng” hơn hết, nói với tôi, như 
chứ “mỹ” tuy biết như vậy, nhưng phải đọc “mỉa” (mỉa mai) mới đúng giọng nôm, 
và hai chứ “ức ưø” trong câu 9, “khác con mất tục tức ưa nhìn”, hai chữ “tức ưa”, 
có thể đọc “ởm ở”, hoặc “trộm ưa”, đều có nghĩa, và tùy người đọc xác nhận lấy. 

Chữ nôm mắc mỏ, câu văn cổ bí hiểm là thế; việc xác nhận kia là quá sức 
của tôi, nên tôi chỉ làm cái việc chép ra đây và xin nhường quyền định đoạt cho 
người hay chứ. Để góp đôi chút thiển kiến, riêng chứ “cm” đã làm cho nhiều bạn 
giáo sư học giả miền Bắc phân vân, nghỉ tôi trông gà hóa cuốc. Một ông dạy đại 
học văn khoa từng nói: “một dãy”, “một dải”, “một tòa lâu đài”, nghe ít chướng tai 
hơn ?" 

Tôi không đám cãi, nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn cho người xưa có lý của 
người xưa, và văn đời Hậu Lê, nhứt là đời Tây Sơn, và các tiền bối miền Nam, lúc 
khai hoang Lục Tỉnh, vẫn có khẩu khí ngang tàng và Cách mạng" dường ấy. 

Tra trong vài tự điển sẵn có, thì: 

— CỤM. Chòm cây, tiếng trợ từ: — Cụm cây, cụm rừng; 

— Từ cụm, từ cụm: từ chòm, từ chòm; 

— Lụm cụm: bộ lum khum, bộ già cả. 

— Ba cụm: tên khúc sông thuộc huyện Tân Long, về tỉnh Gia Định, gần Bến 
Lức. (Đại Nam quốc âm tự vị Huình Tịnh Của). 


— Dưới cụm sơn hài thỏ chuốt nương: Les lièvres habitent les forêts (tự điển 
Génibrel); 


— Cụm nãm cụm ba: par groupes de cing et de trois (Tự điển Gustave HUE); 

— Nướt dưới sông khi mặn khi lạt, 

Mây trên trời cụm bạc cụm xanh, 

Mấy thuở em có chồng đi tắt uề quanh một mình (ca dao) (Tự điển Lê Văk 
Đức) (Tôi nghỉ thiếu một uế giữa “cụm xanh... mấy thuở”. S.) 


— Nhà còn một cụm thung huyện, Phải lo bảo dường cho tuyền thảo ngay (tự 
điển Lê Văn Đức); 

Nhưng, điển hình nhứt là đoạn nói về Ba Cụm, trong bản dịch của ông Cử 
Nguyễn Tạo (phủ Văn hóa Sài Gòn xuất bản năm 1972) của bộ Gia Định thông chí 
nơi trương 43, tôi đọc: “Sóng Tân Long” — Trên từ thượng khẩu “Sông Cá/Ì xuống 
đến Sông Lớn Thuận An, làm giới hạn cho huyện Tân Long. Cách tây nam trấn 22 
dặm, chảy về tây nam 5 dậm rưỡi cho đến Chợ Binh An (tục danh Ngã œ2 ở phần 
đất thôn Bình An. Dọc theo sông, phố xá trù mật, có bán ghe nhỏ, than củi, dầu 
rái, bao lác và buồm ghe. Qua 12 dặm rưới, đến quán Ba Cây Da, tục danh quán 
Ba Cụm, có cổ miếu gọi là miếu Bu Cây Da. Nước sông có chất phèn và mặn, có 
nhiều thứ giới thảo (cây hẹ) và tu xà (?)..." 


(1! 8a Giang, ở đây dịch Sóng Cát, nhưng theo tôi trong vùng có Rạch Cát, nay vĂn còn gọi như vậy, và 
một khoảng kế đó, có chỗ gọi "Chợ Đàm", theo tôi, nên tủy tiếng nói địa phương, chữ viết làm vậy 
nhưng đọc là "Chợ Đệm”. 

(2) Tôi chép luôn đoạn này dịch ra Pháp văn, trong bản 11/4/oire et description de la Bosse CocÀinchine 
(Gia Đính thung chú) của G.Aubaret ïn năm 1863 trương 167: “Sa giang ou Rạch Cát. - Le Sa giang 
(Rach Cat) eet situé auprès de Ìa rive sud-eet du cours supérieur du Tan Long (lach Chơ đem) et 
dans le sud-oueat de la citadeile, à Ìa dịstance de 22 lia; ¡Ì sert de limide au huyen de Tan Long. Cet 
arroyo coule d"abord vers le sud et ø'infléchít eneuite vers Ì'eøt. Aprèe un cours de 29 lie et demi í1 
parvient au rach Phuoc EL⁄oe, et aprèe nouveau cours de 61 lia i] se jette dans le Loi-rap (bouche). Lee 
deux rivee de cet aroyo sont extrẻsement cuÌtivées. 

“La Tan Long part de |"amorce supérieure du Sa Giang et va jusqu'au fleuve de Tuen Án (sông Ben 
Luœ}, ÍÏ e6t situé đang le sud-ouest de la citadelle, à 22 lia de diatance. Aprèa ơn cours đe Š lia et derni 
dang le suđ-ouest iÌ parvient au marché de Binh Án, 0ulgairement appelé Cho Nga Tu. Lee borda de 
cet arroyo sont très peuplés, et iÌ y a beaucoup de magasins établis. 

Ơn y trouve de petites barquee ailant vendre du charbon de bois, du bitume, des sacs en paiile, des 
nattes, et©. Après un eours de 12 lís et dermi Ì'arroyo parvient à Tam Giang quan, que Ì'on nomme 
vulgairement |'auberge de Quan Ba Cưm, à cause de trois arbres (cây cum) pÌantós dana les environe 
đˆune ancienne pagode. 

L'eau de cet arroyo est légèreraent saurnAtre, et ÍÌ eontient une très grande quantité ở"herbee 
(La-he!... 

(Ngày nay đọc lại hai bản dịch, mới thấy ông Aubaret năm 1863 đã dùng chứ rất đúng, tỷ dụ ông 
dịch Rạch Cát, chớ không phải Sóng Cát, và ông viết Chợ Đệm, chớ không phải Chợ Đàm. Đến năm 
1972, bản dịch ra quốc ngữ, vì cố dịch sát chữ Nho ra quốc ngữ giọng Bác, bất chấp giọng thổ âm 
miền Nam, nên cuốn sách ra “bể đầu võ dụng”, vì hỏi khấp đâu đâu, không ai biết Chu Thái, Chợ 
Đàm, Sông Cát thuộc đúng về nơi nào. Cuốn sách còn chứa đựng rất nhiêu danh từ địa phương viết 
theo giọng Bác, nên rất là khó đọc, khó hiểu. 

Ở đây, tôi nói về đồ sứ nên không dám lạm bàn qua vấn đè dịch chứ nôm ấy. Chỉ tiếc nếu dịch giá 
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chịu khó hỏi lại người bản xứ trước khi địch thì hay biết mấy). 

Trong bản dịch Aubarer có ghì “Tam dung quán" là Quán Ba Cây Da, vì "dụng" (Hán tự) là cây da, 
thay vì nói “quán Ba Cây Da", người Nam thời đó lại thích đặt tiếng mới và gọi đó là quán Ba Cựm. 
Như vậy chữ “cụm” trong danh tử “Ba Cự” và chứ “eựm” trong câu “Một cựm lầu đài...” rõ là 
một, và không còa nghỉ ngờ gì nữa 'Tôi chỉ xem thêm nơi Ba Cựm này ngày xưa dưới sông có nhiều 
trộm đạo, nên nay còn đanh từ truyền tụng “bới Ba Cụm ”). Không đám dông đài về chứ nghĩa, tôi 
sẵn lòng khoanh tay nghe dạy, và xin lạm bàn đôi chút về mật chuyên món đồ sứ cổ và nêu lại đây 
rằng trong sáu địa hiện có, thấy hiệu kỷ vẫn có bốn hiệu khác nhau: 

Gia lạc, theo bộ Từ Hải, doanh chưng khônh, 9.0 da sánh xây tuyệt khán; dễ thể gỗ khu HỀg 
thanh như chuông khánh; 

Thành Hóa niên chế. Ờ đây nền hiểu đồ sứ này khéo không thua đồ đời vua Thành Hóa (1465 - 
1487), nhưng đừng fầm tưởng làm vào đời vua nây, vì nước men vốn là men đời Thanh chớ chưa cổ 
đến đời Minh, giỏi lắm đến Kiền Lang là cùng. Mỹ Ngọc, hai chữ này viết theo điệu cổ tự, nên rất 
khó đọc. Đây là hiệu lò sử tôi chưa chắc thuộc đời nào, nhưng biết chứng đồng thời với hiệu Trán 
Ngoạn, Ngoạn Ngọc, Chánh Ngọc, o.u.... tức từ Khang Hy đến Kiền Long. Nhưng sứ hiệu Äfÿ Ngọc, 
phần nhiều, đều khéo và qui. Mifần Trung còn chứa nhiều loại đồ sứ này, hai cà Mỹ Ngọc đều viết 
khác nhau, viết hoa hỏe, phải quen mất mới nhìn ra, và không giống chứ trong tự điển. Lấy con mắt 
chuyên môn của bác sĩ có khí đoán bịnh không đúng bằng con mắt người y tá làm việc lâu nãmn, nói 
mò mà con ma bịnh vẫn sợ, kinh nghiệm đánh chết học thức (expérience paase science) không phải 
là lhông cỏ. 

Như tàng chỉ mộậu, là tươi đẹp suia mậu như tòng bá. (Dfa ký hiệu này đều qu0. Cho đến ngày nay, 
đồ sử có đề thí nôtm, tôi biết có nãtmm kiểu này: 

1) Día Mó rận, đời Táy Sơn, năm Kỷ Dậu (1789), (đồ bản 27, ảnh 34, mục lục 782) 

2) Dĩa Nằm ệch cũng năm Kỷ Dậu (1789); Tây Sơn; (đồ bản 27, ảnh 35, m 1. 789) 

3) Día Mai Hạc (“nghêu ngao”...), năm Qui Dậu (1818) đời Gia Long (đ b. 24, ảnh 31, mục lục 307, 
trong tập), 

4) Tô về tích Bá Nha, Tử Kỳ, có câu “Hai gá bạn trí ám”, hiệu chữ Nhựt, tôi nói trong tập sau (đồ 
bản 19, ảnh 47, mục lục số 37), định chừng đời Tự Đức; 

õ) Tô hiệu chữ Náu„# hoặc Ngoạn Ngọc, có câu “một thức nước ín trời... ", cũng định cuối đời Tự Đức 
(1848 - 1883) (đồ bản 20, ảnh 45 và 46, mục lục 314 và 315 trong tập trung, tiếp theo, khảo về Đồ sứ 
men lam Huế ; 

Dịa “một cụm lâu đài” này là kiếu thứ 6 tôi gặp có đề thi nôm. Khấu khi, giọng văn là thơ mộc mạc, 
cách mạng, ngang tàng buổi Mạt - Lê qua Tây Sơn. Tường làm vậy, nhưng khi ra Huế lại biết được có 
ông Đặng Huy Trứ triều Tự Đức, có đặt chế tạo bên Tàu nhiều đồ sứ có đề thi nôm, sau đó nơi trương 
408, thấy nói ông Đặng Huy Trứ có giữ chức Bình chuẩn sử, trong coi việc buôn bán ở các cửa biển 
và thuyền tàu xuất nhập trong nước, thì nảy thêm mốt nghí ngờ sợ e đồ có thí nôm ông có thể đặc 
chế, sai lò Tàu làm theo ý, nên lại sấp vấn đề này vào mục tồn nghí để chờ hậu cứu, cho khỏi tiếng 
độc đoán. 


252 


PHỤ LỤC 


Dẫn: Trong phần phụ lục này, tôi xin chép lại những bài hay tôi đã đọc qua các 
sách báo cũ dể đỡ phần nào công tìm tồi khó nhọc của chư độc giả ít phương tiện. 

Thứ nhút - Bài điễn thuyết tại hội Trí Trì Hà Nội ngày 19 tháng 3 năm 1925 
của cụ Nguyễn Hữu Tiến, “Nói uề truyện các cự nước ta đi sứ Tàu" (Nam Phong 
số 92 tháng Février 192B, tr.113 đến tr. 123), 

Thưa các ngài, 

Hôm nay tôi lại được cái hân hạnh hầu chuyện các ngài, nhưng không biết 
nói cái gì cho đồi dào câu chuyện để vui tai các ngài được. Muốn nói câu chuyện 
tân kỳ thi tự mình không biết câu chuyện gì tân kỳ cả. Thôi thì nói câu chuyện 
cũ rích vậy. Tuy rằng cũ rích đó, nhưng cúng có thể biết được cái tài các cụ ta 
ngày xưa đối đáp với sứ Tàu cũng lắm câu lý thú. 

Ngày xưa nước ta về đời nhà Đinh, vào khoảng năm độ 968 trở về trước, chưa 
có thi cử gì bằng chữ Nho, nên khi ấy tưởng cũng chưa có mấy người học chứ Nho, 
mỗi khi có sứ Tàu sang ta mà cầu được người ta giỏi chứ Tàu để đối đáp với sứ 
Tàu được cũng rất là ít có. Không khác gì về hồi Minh Mạng, Tự Đức, các quan 
Tây mới sang, mà cầu được người giỏi chứ Tây làm hành nhân ti để ra ứng đối với 
các quan Tây được cũng ít lắm. 

Nên về hồi nhà Đinh có sứ Tàu là Lý Giác sang, phải mượn đến nhà sư ra 
đổi đáp với sứ Tàu. Vì nhà sư khi ấy phải học chữ Nho cho giỏi mới đọc được kinh 
sách nhà Phật, nên có nhiều người giỏi chứ Nho, 

Khi ấy có nhà sư Ngô Chân Lưu, vua Định sai ra tiếp sứ có làm ra bài ca từ 
cực hay (còn chép ở mục bang giao trong sách Lịch triều hiến chương). Lại có nhà 
sư Pháp Thuận đi tiếp sứ có đọc thơ ứng khẩu để đối đáp với sứ Tàu; như lúc qua 
sông trông thấy đôi con ngỗng, sứ Tàu đọc rằng: 

Nga nga lưỡng nga nga 

Ngưỡng diện hướng thiên nha; 
sư Pháp Thuận đọc tiếp luôn rằng: 
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Bạch mao phô lục thảy, 

Hồng trạo bãi thanh ba. 

(nghĩa là lông trắng nổi trên nước xanh, chân đỏ như mái chèo bơi dưới sóng biếc.) 
Ấy đọc ứng khẩu nhanh như thế mà rõ tả con ngỗng. Lý Giác đã phải khen. Trong 
sử ta có tán rằng: “Những câu thi ca ấy, tình văn chu chí, đủ khoe là nước mình 
có nhiều nhân tài đủ làm trọng thêm cho quốc thể." Ấy cái lối lấy văn thơ đối đáp 
với sứ Tàu là từ đó. Xem thế thì biết khi xưa cần phải đối đáp với người Tàu, nên 
phải học chữ Tàu, mà học có giỏi mới có thể đối đáp được. 

Đến khi nho học thịnh, thì các cụ ta thực có nhiều người đối đáp với sứ Tàu 
cực giỏi. 

Về đời Trần có cụ Mạc Đĩnh Chi, người làng Lũng Đỗng, huyện Chí Lính, cụ 
người cực xấu, mà cực kỳ thông minh, thí đỗ Trạng nguyên đời vua Trần Anh Tôn. 
Vua thấy người cụ xấu xí, có ý coi thường. Cụ có làm bài phú Ngọc tỉnh liên, để 
tự tỉ mình như cái hoa sen, chửa dễ mấy người đã biết. 

Sau cụ được cử sang sứ Tàu, qua Lạng Sơn, cụ có đọc câu: 

Đầu non, lác đác uà đôi yến, 

Mặt nước thung thăng mấy chách ngư. 

Khi tới cửa Nam quan, vì đi chậm lỡ hẹn, người Tàu đóng cửa quan lại, ra 
câu đổi ném xuống để thử cụ, rồi mới mở cửa. 

Câu ra: “Quá quan trì, quan môn bế, nguyện quá khách quả quanÌ, 

Đĩnh Chỉ đổi: “Xuất đốt dị, đối đổi nan, thỉnh tiên sinh tiên đối”. 

Người Tàu phục cụ có tài ứng khẩu phải mở cửa để cụ đi. 

Khi đến Yên Kinh, người Tàu thấy cụ xấu có ý khinh. Một hôm cụ vào tướng 
phủ, cùng ngồi nói chuyện với các quan. Cụ trông thấy cái riềm màn vẽ con chim 
sẻ đậu trên cành trúc. Cụ tưởng là chim thực. Người Tàu cười ầm cả lên. Cụ xé 
toang cái riềm màn ấy đi. Người Tàu hỏi. Cụ đáp rằng: - Chim sẻ đậu cành mai thì 
có, chứ sao lại vẽ sẻ đậu cành trúc. Trúc là thứ cây quân tử, sẻ là thức chim tiểu 


nhân, vẽ thế thì ra cho tiểu nhân đứng trên quân tử, nên tôi xé đi là có ý vì quí 
quốc trừ loài tiểu nhân đó. 


(1) Đến cửa quan chậm, cửa quan đóng, xin quá khách qua cửa quan khác 
(2) Ra câu đối dễ, đối lại khó, xin tiên sinh đối trước 
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Người Tàu phải phục là biện bác có tài. 

Lại một hôm, cụ cùng với sứ Cao Ly vào chầu. Nhân có ngoại quốc dâng vua 
Tàu đôi cái quạt quí, vua Tàu sai sứ Cao Ly và sứ ta mỗi người làm một bài minh 
đề vào quạt. Cụ chưa nghĩ được đề câu gì hay, đã thấy sứ Cao Ly viết nhoay nhoáy, 
đề rằng: 

Uản long trùng trung, Y Doãn Chư công! 

Đông hàn thê thê, Bá Di, Thúc Tè?. 

Cụ liếc trông quản bút, cụ viết theo luôn ngay, đề rằng: 

“Lưu Kim thước thạch, thiên địa vi 1ôŸ, Nhí ư tư thời hề, Y Chu cự nho. 

Bắc phong kỳ lương, uũ tuyết tái đồ, Nhí ư tư thời hề, Di Tề ngã phú. 

Y! dụng chỉ tắc hành, xả chỉ tắc tàng, Duy ngã dữ nhĩ hữu thị phùŠ? 

Cụ viết nhanh, đề xong trước dâng lên vua Tàu. Vua Tàu cầm bút khuyên từ 
chữ “Y” trở xuống, cho làm “lưỡng quốc Trạng nguyên”. 

Có khi cụ cưỡi lừa đi chơi, chạm phải ngựa của người Tàu. Người Tàu đọc 
câu: “Súc ngã ky má, đông di chỉ nhân dã tây di chỉ nhân dã?Š 

Cụ ứng khẩu đáp rằng: 

— Ắt dư thừa lư, nam phương chỉ cường dư, bắc phương chỉ cường dư”, 

Người Tàu phải chịu nhường lối cho cụ đi. 

Người Tàu thấy cụ đối đáp nhanh nhẹn, lại ra nhiều câu đối để thử thách. 
Như ra câu: An, nữ khứ, thỉ nhập, viỶ gia. 

Cụ đối lại: Tù, nhân xuất, vương lai, thành quốc. 

Người Tàu phê: — Con cháu đời sau, tất có người làm vua. Nhưng hiềm chứ 
“Quốc” đơn, thì hưởng nước không được tràng cửu. 

Lại ra câu: Nhật hỏa vân yên, bạch chú thiêu tàn ngọc thỏ), 


(1) Khi nắng nóng ngốt, thời cái quạt đác dụng như ông Y Doãn, Chu Công 


(3) Mùa đông rét mướt, thì lại bỏ quạt đi như ông Di ông 'Tè bị chết đói. 

(3) Nắng chây vàng bỏng đá, trời đất như cái lð lửa, mầy ở lúc ấy thì ông Y, ông Chu đắc dụng 
(4) Gió bấc lạnh lùng, mưa tuyết đầy đường, mày ở lúc ấy như ông Di ông 'Tè bị chết đói 

(5) Ôi! Dùng ra thì làm, bỏ đi thì cất, ta với mày cùng giống như thế chăng? 

(6) Chạm vào ngựau ta cưới, người rợ bên đông hay người rợ bên tây đó? 

(7ì Chấn con lừa của ta đi, phương nam khỏe hơn hay là phương bắc khỏe hơn? 

(8) Chữ “an” bỏ chứ “nứ" đi, đặt chữ “thí” vào là chứ “gia”. 

(8) Chứ “tù” bỏ chứ “nhân” ra, đật chữ “vương” vào là chữ "quốc" 
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Đối lại: Nguyệt cung tỉnh đạn, hoàng hôn xạ lạc kim 6Ì, 

Người Tàu phê: — Con cháu về sau, tất có người cướp nước. (Quả nhiên, về 
sau có Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê). 

Lại ra câu: Ly, vị, võng, lượng, tứ tiểu qui” 

Câu đổi: CAm, sắt, tì, bà, bát đại vương”. 

Người Tàu phê: — Về sau được làm phúc thần, hưởng người ta tế bái. (Quả 
nhiên, về sau cụ làm phúc thần làng Cổ trai). 

Lại ra câu: Quých tập chỉ đầu đàm Lễ Luận; Tri chỉ vi tri chỉ, bất tri ví bất 
tri, thị tri, 

Đó là tập câu thành cú trong sách Luận ngứ, mà có ý chê tiếng ta nói như 
tiếng chim. 

Câu đối lại: Oa mình trì thượng độc Châu thư: Lạc dứ thiều nhạc lạc, lạc dữ 
chúng nhạc lạc, thục lạcŠ. 

Câu nầy cũng là câu thành cú trong sách Mạnh Tử, đối lại như thế là có ý 
chê người Tàu nói như tiếng ếch vậy. 

Lại câu ra rằng: Thập khẩu tâm tư, tư quốc, tư gia, tư phụ mẫuŠ, 

Câu đáp lại: Thốn thân ngôn tạ, tạ thiên, tạ địa, tạ quân vương” 

Lại khi ấy gặp bà trưởng công chúa mất, sứ các nước đều vào điếu tang dự 
tế, sứ Cao Ly thì vào hiến hương, sứ ta thì vào đọc chúc. Khi cụ vào đọc, thì chỉ 
thấy trên chúc bản có bốn chữ “nhất”. Cụ cũng cứ nghiễm nhiên theo lề lối mà 
đọc từ đầu, rồi đọc luôn rằng: 

— Vu sơn nhất đóa vân, hồng lô nhất điểm tuyết, Thượng uyển nhất chỉ hoa, 
Quảng hàn nhất phiến nguyệt. Y! Vân tán, tuyết tiêu, hoa tàn, nguyệt khuyếtỂ. 


(1) Mặt trời là lửa, mây là khói, buổi ban sớm đót tàn con thỏ ngọc, tức mặt trăng 
Mật trăng là cung, sao là đạn, buổi chập tối bắn rụng con quạ vàng, tức mặt trời 

(23) Chữ ly vị vồng lượng, có bốn chứ qui 

(3) Chứ căm sắt tì bà có tám chữ vương 

(4) Chim chích đậu ở đầu cành học sách Luận ngữ, độc câu: Tri vì tri chỉ, v.v... Nghĩa là biết thì cho là 
biết, chẳng biết thì chịu là chẳng biết, ấy là biết 

(5) Ếch kêu trên ao đọc sách Mạnh 'Tử, đọc câu: Lạc dử thíều nhạc lạc, v.v... Nghĩa ›a cùng Ít người vui 
nhạc, cùng nhiều người vui nhạc, đàng nào vui? 

(6) Chữ “thập” trong chữ “khẩu”, dưới chữ “tâm” là chữ “tư” 

(7) Chữ “thốn” giữa “thân”, đến chứ “ngôn” là chữ “tạ”. 
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Vua Nguyên phải khen là tài. Còn sứ Cao Ly bưng hương thì xuýt nữa bỏng tay. 


Truyền rằng người Tàu thấy cụ hay chứ như thế, mà sao người lại xấu, có 
anh hiếu kỳ dò xét đại tiện biết rằng cụ có ẩn tướng ruột vuông. 


Tuy rằng những câu đối trên này trong sách có nhiều chỗ chép khác nhau, 
như sách Thuyết phu tùng đàm cho câu văn tế trên đó là của Dương Ức đời nhà 
Tống; mà câu Tứ tiểu qui đối với Bát đại vương, thì trong sách Tàu cho là của Giải 
Tấn. Nhưng dù thế nào mặc lòng, chỉ xem một vài câu củng đủ biết cái tài cụ đã 
đủ làm cho người Tàu kính phục! 


Đương lúc đời Trần, lại còn có ông Trần Khắc Chung ứng đối cũng giỏi. 


Khi ấy quân Nguyên tràn sang ta, quân nhà Trần chống giữ đã núng thế, phải 
xin hoãn bình. Tướng Nguyên là Ô Mã Nhi bất được quân ta thì thấy cánh tay 
người lính nào cũng thích hai chứ “Sát thát", nghĩa là giết họ Thát, tức là họ Mông 
Cổ nhà Nguyên. Ô Mã Nhi nổi giận đùng đùng, thì Trần Khác Chưng phụng mệnh 
vua Trần sực đến quân doanh nói xin hoãn binh. Mã Nhi nổi giận mắng rằng: — 
Ai xui bảo quân nhà ngươi thích chứ vào cánh tay xấc láo như vậy? 


Khắc Chung thung dung nói: - Đó là quân lính thích vào đó, chứ không phải 
ai xui, nghĩa là chó nhà chủ thì vấn thường cắn người lạ, sao ông lại giận trách 
như thế. 


Mã Nhi thấy nói cũng cứng cổ mà có lẽ, cũng phải nghe lời nguôi giận. Khi 
Khắc Chung lui ra về rồi, các tướng Tàu họ đều khen Khắc Chung là nói khéo. 
Nguyên có chứ: “Chích Khuyển phệ Nghiêu”. Nghĩa là chó thằng trộm tên là Chích 
mà cắn vua Nghiêu, mà cũng không thất thể người mình là thằng trộm. 


(19)Một đóa mây trên núi Vu, một điểm tuyết trên lò hồng, một cánh hoa trên vườn Thượng uyển, một 
mảnh trăng trên cung Quảng Hàn: Ôi! Máy tan tuyết tiêu, hoa tàn, trăng khuyết. 

(1) Truyện cụ Mạc Đính Chỉ và truyện mấy cụ đưới này, trong sách Nam Hải dị nhân của ông Phan Kế 
Bính, cũng có chép. Ai muốn xem thêm sách ấy cũng hay. Trong Kiến văn Tiểu lục, quyển XH, mục 
Tùng đàm (xem bản Sử học Hà Nội xuất bản năm 1962), Lê Quí Đôn có ghí rõ xuất xứ: câu “cầm sất 
tỷ bà...” là của Giải Tấn đời Minh và câu “Vu Sơn nhất đóa vân..." là của Dương Ức đời Tống. Những 
chuyện như vậy, xét ra, tùy các sách Việt văn đá in rồi, đều có thêm thất lệch lạc khác nguyên văn, 
nay tác giả là ai, cúng không dám quà quyết và tưởng không nên thắc mắc, kể fñhư giai thoại văn 
chương buổi trà dư tửu hậu. Trong lúc in lại đây, cũng như chuyện “Nam Bắc lai triều..." (tr.263), 
hhuyện “Đông Tây trí hiện..." (tr.268), chuyện “Hương bính, hòa "bình..." (tr.264), chuyện “An Nam 
nhất thốn thổ...” (tr.266), v.v... đều là chuyện vui trích sách cũ, không đáng có trong sách khảo cứu 
như vầy, nhưng tôi vấn chép vì sách cú nay đã hiếm, 
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Ấy, một lời nói lúc nguy hiểm mà quan hệ như thế, thế mới biết người mình 
lâm đến lúc nguy hiểm, lắm người ứng đổi cũng giỏi. 

Ông Nguyễn Hiền, người huyện Thượng Nguyên (Nam Định), thông minh sớm, 
đỗ thủ khoa về đời vua Trần Thái Tông, đến năm sau liền đỗ Trạng nguyên, mới 
có 19 tuổi. Khi vào bái mạng, vua thấy người nhỏ bé loắt choắt, hỏi rằng: — Trạng 
ở nhà học ai? 

— Tâu bệ hạ, tôi sinh ra đã biết ngay, còn chỗ nào không biết thì hỏi nhà sư 
một vài chứ mà thôi. 

Vua thấy trạng ứng đối không được khiêm tốn, hãy cho về học lễ phép, chớ 
không dùng làm quan vội. 

Nguyễn Hiền về nhà được ít lâu, thì chợt có sứ Tàu sang, đưa một bài thơ 
ngủ ngôn để thử tài nước ta xem thế nào. Thơ rằng: 

“Lưỡng nhật bình đầu nhậi, 

Tứ sơn điên đảo sơn. 

Lườỡng uương tranh nhất quốc, 

Từ khẩu tung hoành gian. 

Vua đưa bài thơ ấy hỏi quần thần thì không ai hiểu nghĩa ra làm sao cả, phải 
sai hai quan văn võ đến nhà mời Nguyễn Hiền vào triều để hỏi. Khi sứ đến làng 
gặp một cậu bé chạy ra, mặt mũi khôi ngô, sứ giả hỏi thăm nhà, thì cậu bé không 
đáp. Sứ giả đọc bổn câu rằng: — "Tự" là chứ, cất giằng đầu, chứ “tử" là con, con 
ai con ấy? 

Cậu bé ứng khẩu ngay rằng: — “Vu” là chưng, bỏ ngang lưng, chứ “đính” là 
đứa, đứa nào đứa nầy? 

Sứ giả biết ngay cậu bé ấy chính là Trạng Hiền, mới hỏi thăm đến nhà, thấy 
cậu đang đứng ở dưới bếp, sứ giả đọc câu: 

*Ngô uãn quân từ uiễn bào trù, hà tu mị táoÌ, 

Trạng ứng khẩu đáp rằng: - Ngã bản hữu quan cư đỉnh nại, khả tạm điều canhŠ. 
(1) "Tôi nghe quân tử xa chố bếp nước, lọ là phải nịnh vua bếp? (Có ý chê làm việc đê tiện). 


(2) Ta vốn có chức làm 'Tể tướng, nhưng hãy tạm nấu canh. (Điều canh cúng như điều hòa âm dương là 
chức vụ quan tướng). 


Sứ giả phục trạng là giỏi, mới tổ ý vua mời Trạng vào kinh để hỏi. 

Trạng nói: — Thiên tử trước bảo ta không biết lễ phép, nảy Thiên tử cũng 
chứa biết lễ phép. 

Nói thế rồi không chịu ra. Sứ giả về tâu vua, vua phải sai đerh xe ngựa lễ vật 
đến đón mới chịu ra. Khi đến kinh, vua đưa thơ của sứ Tàu ra hỏi. Trạng Hiền 
cầm bút viết giải ra rằng: 

— Câu thơ thứ nhất nghĩa là hai chứ “nhật” ngược xuôi bằng đầu nhau; thứ 
nhì là bốn chữ “sơn" ngược xuôi cúng là chữ sơn cả; thứ bá hai chử “vương” tranh 
nhau ở trong một nước; thứ tư là bốn chứ *khẩu” ngang dọc cùdg thành chứ “khẩu" 
cả. Tóm lại chỉ là một chứ “điền”, 

Trạng viết giải xong, sai đưa cho sứ Tàu xem, sứ Tàu phải chịu là giải đúng. 

Xem thế thì biết các bậc thiếu niên nước ta cũng lắm người thông mính tài 
giỏi, không thiếu gì người làm cho người Tàu phải kính phục. 

Về năm Thái Hòa nhà Lê, có cụ Bảng nhân Trịnh Thiết Trường, Trạng nguyên 
Nguyễn Trực, cũng sang sứ Tàu. Gặp khi Tàu mở khoa thi cho cả các sứ thẦn vào 
thi, hai cụ cùng vào thi. Tục truyền rằng khi vào thi, văn cụ 'Thiết 'Trường có phần 
hay hơn. Cụ Thiết Trường bảo cụ Nguyễn Trực tầng: “Ở nước nhà thi tôi đố Bảng 
nhãn, mà bác đỗ Trạng, chả lẽ sang đây tôi lại đỗ cảo hơn bác, để tôï gìầ cách viết 
làm một chứ, cho tôi lại kém báe như trước để kHỏi mang tiếng nước nhà khi trước 
tuyển trạch không tỉnh. 

Nhân trong bài văn của Thiết Trường, có câu: “Nam chí eHu, bắc chỉ mấ”, 
Thiết Trường mới viết chứ "má" chỉ có ba nét chấm. Nên khi lấy đỗ, Thiết Trường 
văn tuy hay, nhưng quan trường vẫn lấy đỗ Bảng nhân, mà Nguyễn Trực đỗ “Trạng 
nguyên. Người Tàu vì căm tức cái chữ “bắc m§" là ngựa Tàu mà viết có ba chấm 
chỉ là có ba chân, nên khi tiến sứ về, người Tàu mới đem con ngựa buộc lại một 
cẳng để tiến cho Thiết Trường cưới về, nếu không đi được thì phải lưu ở lại nước 
Tàu mà để cho Nguyễn Trực đi trước. Thiết Trường biết vậy mới làm một cái chân 
giả bằng gỗ buộc vào làm chân ngựa, nên ngựa ba chân mà vẫn đi được đến một 
dặm đường, Người Tàu chịu là ứng biến giỏi, tiên lại eởi chân “ngựa cho đi đềư với 
ngựa quan Trạng. Chẳng biết chuyện ấy có không hay bịa đặt ra thế nào, nhưng 
cứ xem như việc đó thì đủ biết rằng văn chương các cụ dẫu thị đâu cũng đỗ, mà 
đã làm nức tiếng ở nước Tàu. 
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Tập Kiến văn Tiểu lục có nói rằng: “Nguyễn Trực đỗ Trạng từ lúc trẻ tuổi, 
ra ứng đối với sứ nhà Minh là Hoàng Gián, đáp họa đến hơn 50 vần thơ, sứ Tàu 
kinh phục, làm cho tăng trọng quốc thể nước nhà. Vua Nhân Tôn có sai thợ vẽ họa 
tượng Nguyễn Trực để làm kỷ niệm. Ấy các cụ có công với nước như thế thì khi 
nào cho quên được. 

Cụ Trạng Giáp Hải, người làng Công Luận, huyện Văn Giang (sau làm con 
nuôi người làng Sinh Kế), đỗ Trạng nguyên năm Đại Chính (1538) nhà Mạc. Khi 
ấy Mạc Đăng Dung tiếm quốc, người nhà Minh nghe tin trong nước ta có loạn, 
muốn đem quân sang đánh lấy nước Nam, mới sai Mao Bá Ôn đem quân đến cửa 
Nam Quan. Bá Ôn làm một bài thơ bèo đưa sang để thử xem có người nào họa được 
giỏi không. Thơ rằng: 

Tùy điền chục thủy mạo ương châm} 

Đáo xứ khan lai thực bất thâm”. 

Không hữu căn miêu? không hữu diệp!, 

Cảm sinh chỉ tiết cảm sinh tâm. 

Đồ trì tụ xứ ninh trì tán, 

Đãn thức phù thời ná thức trầm. 

Đại để trung thiên phong khẾ ác, 

Tảo qui hồ hải tiện nan tầm. 

Nghĩa là: 

Mọc theo ruộng nước nhỏ như châm, 

Rễ bám nơi nao cũng chẳng thâm 

Nào có căn miêu, nào có điệp, 

Dám sinh chỉ tiết dám sinh tâm. 


(1) Toàn bài thơ “bèo” này, theo như bộ “Thi lãm” của Tàu, thì cho bài này là bài của Mao Bá Ôn họa 
lại, mà bài họa ở đưới lại cho là bài nguyên đề xướng lên của người Giao Chỉ, chứ không nói rõ là của 
ông Trạng Giáp Hài. Đối chiếu với các bản sao lục thì có nhiều chữ lhác nhau, như chữ “ương”, có 
bản sao là chứ “thu”, v.v... sẽ xem các chữ có chua ở sau. 

(2) Câu này trong Thí lâm là: Đáo để nguyên lai chủng bất thâm”. 

(3) Có bản chép là “Bản căn” 

(4) Có bản chép là “cán” 

(5) “Trung thiên phong khí”, Thi Lâm chép là “Hán Đường phong sắc". 
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Tụ rời đã chắc không khi tán, 

Nổi đó nào hay có lúc trầm. 

Đến độ chiều trời phong khí ác. 

Quét uề hồ bể hẳn không tìm. 

Đại ý bài thơ là khinh người nước Nam như cái bèo, phải một trận gió là tan. 
Đăng Dung sai Giáp Hải họa lại bài thơ trên đó để trả lời. 

Họa rằng: 

Cẩm lân một mật bất dụng châm, 

Đãi diệp liên côn khởi kế thâm. 

Thường dữ bạch uân tranh thủy diện, 

Khẳng giao hồng nhật trụy ba tâm. 

Thiên trùng lãng đả thành nan phá, 

Vạn trận phong xuy uĩnh bất trầm. 

Đa thiểu ngư long tàng nghiễm lý, 

Thái công uô kế hạ câu tầm. 

Nghĩa là: 

Mau ken uấy gấm khó luồn châm, 

Cành rễ liền nhau mọc rất thâm. 

Tranh uới bóng mây trên thủy diện, 

Há dung uầng nhật lọt ba tâm. 

Nghìn trùng sóng đánh thường không uị 

Muôn trận phong xuy cũng chẳng trầm. 

Nào cá nào rồng trong ấy ẩn, 

Cần câu Lã uọng biết đâu tìm, 

Bá Ôn xem thơ, biết là Nam quốc hứu nhân, nghĩa là nước Nam còn có người 
tài giỏi, chửa có thể đánh được, lại lui quân về. 

Ấy một câu thơ mà có thể làm lui được ba quân, giđ được nước Nam khỏi phải 
cái nạn lầm than. Thế thì câu thơ khi ấy cũng như là tàu bay trái phá bây giờ, có 
thể chống gìứ được quân giặc. Huống chỉ bài “Öịch răn tướng sĩ của Ông Trần Hưng 
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Đạo, bài Bình Ngô đại cáo của vua Lê Thái Tổ thì hay biết chừng nào, có phải là 
văn chương vô dụng đâu! 

Cụ Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan, khi sang sứ Tàu đã ngoài 70 tuổi, thế 
mà cụ ứng đối rõ ràng, không để nhục đến quốc thể. Gặp ngày khánh tiết sứ các 
nước mỗi sứ đều làm một bài thơ dâng lên mừng vua Tàu, mà cụ dâng lên mừng 
vua Tàu một lúc đến 36 bài thơ. Vua Tàu đã khen, phê vào tập thơ rằng: “Hà địa 
bất sinh tài,” nghĩa là đất nào lại chẳng có người tài, mới cho cụ làm Nam quốc 
Trạng nguyên. Nguyên trước cụ chỉ đỗ Nhị giáp tiến sĩ, vì vua Tàu phê cho đỗ 
Trạng nguyên, nên ta mới thường gọi sự là cụ Trạng Bùng, vì cụ ở làng Phùng Xá, 
Sơn Tây. 

Khi ấy vua Vạn Lịch nhà Minh mới phong cho vua Lê là An nam Đô thống 
sứ. Cụ nhất định không nhận sắc thư, cãi rằng: “Chức Đô thống là chức phong 
cho Mạc, chớ chúa tôi họ Lê vốn là dòng đỗi quốc vương, mà không có tội gì như 
nhà Mạc, mà cũng phong chức Đô thống là nghĩa gì?" Sau vua Tàu phải đổi phong 
vua Lê làm Quốc vương. 

Cụ lại cãi được việc khỏi phải đúc người vàng, cong lưng để thay mình đem 
sang cống Tàu như đời nhà Mạc khi trước. Cũng như là ông Nguyễn Công Hãng 
sang sứ nhà Thanh cãi được việc khỏi phải đúc người vàng đem cống Tàu để trả 
cái nợ Liễu ThăngÌ, và khỏi phải cống nước giếng Ngọc Tỉnh ở Loa Thành để rửa 
hạt trai”. Xem thế thì biết cụ tuy già mà khí tiết cụ thực là hùng kính. Cự lại có 
đáp họa thơ với sứ Cao Ly hơn 10 bài, lời thơ tươi tắn, ý tứ đồi dào, sử Cao Ly 
cũng phải bái phục. 

Ông Lê Quí Đôn, khi nhỏ thông minh khác thường. Khi ông 18 tuổi, đố thủ 
khoa, thi Đình, đỗ Bảng nhân, sau phụng mệnh sang sứ Tàu, các quan Tàu thấy 
người thông minh ai cũng kính trọng. Có ông tú tài Tàu là bậc hay chứ, nghe tiếng 
Quí Đôn là người hay chứ nước Nam, có ý muốn thử, một hôm rủ Quí Đôn đi chơi 


(1) và (2) Từ đời Lê Thái Tổ đánh giết tướng nhà Minh là Liễu Thăng, đến khi giảng hòa cự hằng năm 
tuế cống phải đúc người vàng để đem aang đền, gọi là nợ Liễu Thăng. Đến đời nhà Thanh, vẫn còn 
đòi. Công Hãng cái là việc đó từ đời Minh, nhà Thanh không nên bởi việc đời trước ra mà đòi của hối 
lộ. Nhà Thanh phải thôi. Trước ta vẫn phải cống nước giếng Loa Thành để rửa hạt trai. Đến Công 
Hãng sang sứ đem đổ bỏ ái, Đến nơi lấy nước khác để vào, người Tàu thấy nước biển mùi thối, rửa 
hạt trai không thấy sáng nữa. Công Hăng bảo là tại đi lâu ngày nó biến mùi. Xin bãi cống. 
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chùa ở gần bên sông để xem bia. Quí Đôn vừa xem xong, thì có nước trào đềnh lênh 
ngập cả bia (vì bia ở gần sông thường có nước trào). Ông tú tài Tàu mời Quí Đôn 
về chơi nhà, hỏi lại bài bia, thì Quí Đôn đọc lại hết cả, không lầm một chứ nào. 
Ông tú tài Tàu phải chịu ông là thông minh. 

Sau ông tú tài Tàu ấy đỗ Trạng, lại sang sứ nước ta. Trước khi sắp sang đến 
cửa ải, có sai đem một tấm vóc đề một chữ và đố cả nước Nam xem ai có đoán 
được là chứ gì, rồi mới chịu vào cửa Nam quan. 

Vua hội cả quần thần lại hỏi thì không ai biết cả. Các quan tâu rằng: “Việc 
này phải đến Lê Quí Đôn mới xong”, 


Khi ấy Quí Đôn bị cách chức ở nhà. Vua lại phục chức cho Quí Đôn và triệu 
vào hỏi. Quí Đôn trước còn từ chối không biết, chúa Trịnh phải trả cả khoa mục 
cho con Quí Đôn và học tròÌ, Quí Đôn mới chịu ra giải nghĩa và viết bốn chứ: “Phi 
xa bất đông” vào tấm vóc, sai người đem đưa lại cho sứ tàu. Sứ Tàu phải chịu là 
đoán đúng. Vua với Chúa bấy giờ mới nghĩ ra là đố mẹo. Nguyên chứ không ra hình 
chứ “xa” mà cũng chẳng ra chứ “đông”, chính đúng vào một vào một câu trong 
Kinh Thi: “Phỉ xa bất đông”. Đó là đố một câu 4 chứ, nhưng chỉ viết có một chứ 
mà đủ cả 4 chữ. 

Ấy cũng vì ông thông minh từ thuở bé, nên mới giỏi đoán như vậy. 

Khi ông mới lên 3 tuổi, đã biết được hai chứ “hứu vô” trỏ đến trăm lần không 
sai. Khi sáu bảy tuổi, cởi truồng đi tắm, gặp một ông quan đến làng hỏi thăm cậu 
bé vào nhà ông Trung Hiếu Công. Cậu bé không nói, đứng dạng cẳng ra, đố ông 
quan là chứ gì? Ông quan thấy nói xược, ngoảnh mặt đi. Cậu bé cười ầm lên rằng: 
— Chửữ “thái” thế mà không biết! 

Ông quan khi vào đến nhà, mới biết cậu bé ấy chính là Quí Đôn, bảo Trung 
Hiếu Công rằng: — Đứa bé nhà ông rắn đầu, rắn cổ lắm, phải làm bài thơ rắn để 
tự trách mình, không thì phải đòn. 

Ông ứng khẩu rằng: 

Chẳng phải liu đìu uẫn giống nhà, 

Rắn mà chẳng học chẳng di tha. 


(1) Con ông Quí Đôn và học trò khi trước thi đã đỗ, vì đổi trác văn cho nhau, nên bị cách tuột cả. Nay 


lại được trả lại. 
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Thẹn đèn hổ la đau lòng mẹ, 

Nay thét mai gầm rút cổ cha. 

Chém mép chỉ quen tuồng nói dối, 

Lần lưng cam chịu tiếng roi tra, 

Từ rày Châu Lỗ} chăm nghề học, 

Chớ để người chê tiếng thế gia. 

Ấy là cái tài ông thông minh từ thuở bé như thế, nên mới làm kinh phục 
được sứ Tàu. 

Từ nãy đến giờ tôi toàn nói về các cụ hay chữ đối đáp với sứ Tàu, mà sứ Tàu 
phải sợ đã đành, còn như ông Trạng Lợn nước ta thì còn biết chứ gì nứa, mà cũng 
làm cho người Tàu phải sợ. 

Tục truyền rằng: Khi ấy nước Tàu đại hạn, sai sứ sang cầu nhân tài nước ta 
để đảo vũ. 

Ông Trạng Lợn này vốn là anh lái lợn ngông nghênh, tự phụ có tài, xin ứng 
cử đi sứ Tàu, để đảo vũ. Nhưng vua vẫn phải sai một ông hay chứ nứa đi kèm. 

Khi đến Biện kinh, thì người Tàu thấy sứ các nước đến, ra thử câu: 

— Nam Bắc lai triều xâm tể tế”. 

Khi ấy Trạng ta trông thấy người đàn bà đương lấy tay dí vào bẹn đỏ lững 
lên, liền đọc rằng: -Mong tay dí bẹn đỏ hân hân. Mà lại đúng vào câu chứ Tàu: 

“Đông Tây trí Biện đổ hân hân”Š. 

Người Tàu khen là đối tài. Khi lập đàn đảo vũ, thì trạng bảo làm hai ba tầng 
thực cao, mãi không xong, mà kỳ tình Trạng ta chỉ đi xem cỏ gà đốm trắng, hoặc 
rễ sỉ trắng, sắp kỳ mưa đến, thì Trạng mới lên đàn. Lúc lén đàn, Trạng chỉ giở 
mấy tiếng lái hàng thịt của Trạng ra, lẩm bẩm những là: chầy tính, mục tỉnh, kẹo 
tỉnh, v.v... Người Tàu tưởng cụ Trạng thuộc nhiều tên sao lạ lắm, lấy làm sợ. Vừa 
đảo xong thì mưa to. 

Vua Tàu tưởng Trạng hay chứ, mời vào dạy Hoàng Thái tử học. Trạng thấy 
có bàn thờ cúng tiên sư, bày đồ bình hương, bình hoa, và bức tranh tố nứ thổi sáo, 
liền ra câu văn: “Hường bình, hòa bình, sừ tiên ban, sứ tiên cung, chỉ sảo thối”. 
(1) Châu là nơi quê ông Mạnh Tử. Lễ là nơi quê ông Khổng Tử. 


(2) Nam Bắc lại triều đông răm rấp. 
(3) Đông tây đến đất biện kinh đều hớn hở 
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Thái tử không làm được. Trạng ta quở mắng mãi. Vua Tàu tưởng là Trạng ra 
văn khó, Thái tử không làm được, phải cho Trạng về. 

Nào biết đâu: hường binh là bình hương, hòa binh là bình hoa, v.v... 

Tuy câu chuyện trên đó bịa đặt ra thế nào mặc lòng, nhưng cũng đủ biết rằng 
đi sứ Tàu khí ấy, thì phải có tài khẩu biện mới được, mà các tiếng nói lái của nước 
ta cũng là một khoa nói riêng. 

Lại còn cụ Trạng Ăn nửa, là cụ Lê Như Hổ, cụ ăn rất khỏe, người Tàu đã 
biết tiếng, Khi sang sứ, người Tàu làm một mâm cỗ cao 18 tầng, tầng cuối cùng để 
một cái đầu người để dọa cụ. Khi ăn đến nơi, cụ gọi to lên rằng: 

— Đem giấm lại đây, ta thử ăn đầu trgười Tàu xem sao? 

Người Tàu biết rằng cụ biết đó là thứ cá đầu người, phải ăn với giấm, mà cụ 
lại nói xược, họ tức giận lắm. Sau họ lấy vỏ chai gắn vào mắt cụ, rồi đem cụ đi nơi 
khác, vài tháng lại đem cụ về, hỏi thử cụ là chỗ nào. Cụ biết ngay là chỗ ăn yến 
ngày trước. Người Tàu thấy cụ có tài ứng đối, sau cũng phải tha cụ về. 

Lại còn cụ Trạng Cờ nứa, cụ tên là Võ Huyên, người làng Mộ Trạch, khi sứ 
Tàu sang, đánh cờ với vua ở trên Long trì, cụ cầm lọng hầu, trên lọng khoết thủng 
một chỗ, để lọt bóng mặt trời, để mách đẫn nước cờ cho vua đi, được luôn ba ván, 
làm kinh phục sứ Tàu. Ta vẫn gọi là cụ Trạng cờ. 

Và đời Long Đức, Bảo Thái nhà Lê, sứ Tàu thường sang phong vương. Vua 
mới sai ông Cống Quỳnh (Nguyễn Quỳnh, đỗ Cống sinh, ta vẫn gọi là Trạng Quỳnh) 
giả làm người lính chèo đò, và Thị Điểm làm cô hàng bán trầu nước ở ngoài cửa 
Đoan môn để đón sứ Tàu. Ông Cống Quỳnh ứng đáp với sứ Tàu cực giỏi. Một hôm 
cùng với sứ Tàu xem hàng vẽ tranh. Sứ Tàu đố rằng: —- Đố ai nghe đánh một tiếng 
trống, mà vẽ xong ngay một con vật. 

Cống Quỳnh nói: - Một tiếng trống vẽ đến mười con, chứ vẽ một con thì tài gì? 

Ông bèn cùng vé thi với sứ Tàu, người Tàu nghe trống, đương vẽ một con 
chưa xong. Ông nhúng ngay mười ngón tay vào đía mực, in ngay vào tờ giấy, bảo 
đó là mười con giun đất. 

Sứ Tàu phải chịu là láu lĩnh. 

Nhân đây, tôi xin nói chuyện qua mấy câu thơ của ông Cống Quỳnh, cho vui 


chuyện một cô con gái nhà quan ở Tuyên Quang đương đứng trông gặt lúa, mà có 
tính chua ngoa, ông giả cách làm chú đồ kiết đến xin lúa. 
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Người con gái bảo có phải là học trò thì phải thử làm bài thơ đã, mới cho. 
Ông ứng khẩu rằng: 

Tuyên Quang, Hoằng Hóa cũng thì uua, 

Nắng cực cho nên phải mất mùa. 

Lại đứng đầu bờ xin xổ chị, 

Chị nỡ lòng nào chị chẳng cho. 

Người con gái thẹn đỏ mặt, phải cho lúa. 

Ông lại có quen thân với một ông bạn là Công sinh là Giáo thụ ở Bắc Ninh. 


Một hôm ông Giáo làm một bài thơ ngỏ sai học trò đưa về quê cho vợ ở Nam Định. 
Ông tỉnh nghịch đổi tráo bài thơ khác gởi về. 


"Thơ rằng: 

Này lời Giáo thụ gởi uề quê, 

Nhắn nhủ bà bây chớ ngứa nghề. 

Cöi Bắc anh mang thằng củ lằng, 

Thành Nam em giữ cái chai be. 

Hẳn còn Uương uít như hang thỏ, 

Hay đã to ho quá lỗ trê? 

Đà có thể nào thì chịu uộậy, 

Mật hai ngày nữa đợi anh nề. 

Ấy đại khái cái tài khôi hài của ông Cống Quỳnh là như thế, nhưng không 
phải vào vấn đề này, hãy xin để khi khác. 

Nay hãy nói đến bà Đoàn Thị Điểm thì cũng nhiều văn thơ hay không kể xiết 


được. Khi ấy sứ Tàu đến, bà giả làm cô hàng bán nước, có ý trêu ghẹo các chú Tàu, 
các chú trông thấy khúc khích cười, đọc bổn câu: 


An Nam nhất thốn thổ, bất trí kỷ nhân canh}. 
Bà đáp lại rằng: -Bắc quốc chư trượng phu, giai do thừ đồ xuất”, 
(U_ An Nam một tấc đất không biết bao nhiêu người cày. Đó là có ý nói xược 
(2) Nước Tàu các người trương phu đều bởi đường ấy mà ra. Hoặc bản chép là: "Bắc triều chư đại phụ, 
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Các chú trông nhau thẹn đỏ mặt, rồi chạy cút tất. Các chú bảo nhau rằng: 
— Ai ngờ cái Ô nàm, đến anh chèo đò, cô ä bán nước, nó cũng hay chứ! 


Nay tôi xin dẫn chứng lời người Tàu nói khen người nước ta đã chép vào sách 
để cho biết rằng người Tàu cúng phục nước ta là lắm người tài giỏi. 

Và đời Khang Hy nhà Thanh có sứ Tàu là Chu Xán, sang ta, đương lúc bấy 
giờ là về năm Chính Hòa nhà LêÌ. 

Chu Xán là người hay chứ hay thơ, cùng với các quan ta đề vịnh cũng nhiều 
thơ hay, Chu Xán có đóng thành một tập thơ gọi là “Sứ giao ngâm hoàn". Trong 
tập thơ ấy có nói: “Nhân tài nước nam, lý học giỏi nhất là ông Trình Toàn (tức là 
cụ Trạng Trình Nguyễn Binh Khiêm. Người Tàu có câu: "Án Nam lý học hưu Trình 
Toàn). Còn nhứng người văn học thì như ông Vũ Du, Nguyễn Đăng Cáo, Hồ Sĩ 
Dương. Có tài kính tế thì như ông Mạc Đính Chi, Nguyễn Trung Ngạn, Nguyễn 
Trãi, Lương Thế Vình, v.v..*. Ấy là những lời đã chép vào trong tập “Sứ giao” của 
Chu Xán là chính miệng người Tàu nói ra, thì đủ biết các cụ tiền bối ta được người 
Tàu khen phục biết là chừng nào. 

Lại đương lúc bấy giờ có ög Nguyễn Đình Trụ, Trần Đảo, Tống Nho, Vũ Duy 
Khuông ra nghênh tiếp sứ Tàu; ông Nguyễn Công Vọng, Lê Hy, Nguyễn Đình Cổn, 
Hoàng Công Chân ra làm bồi tiếp, ông Nguyễn Trạc Dụng, Nguyễn Công Nho làm 
hộ tống. Đều có thơ tặng Chu Xán đến hơn 34 bài. Xán có biên làm một tập gọi là 
Nam Giao Hảo ảm, nghĩa là tập văn thơ hay của người Nam. Ấy các cụ làm cho 
nước ta nổi tiếng là nước văn biến là vì thế. 

Ta phải biết rằng các cụ nước ta ngày trước chẳng qua theo về lối cựu học đó 
mà thôi, mà lối cựu học ấy, chúng ta bây giờ thường chẽ là hủ bại đó. Thế mà các 
cụ ta ngày xưa hay đem cái cựu học ấy ra đối đáp với người Tàu, làm vẻ vang cho 
nước nhà. Chẳng biết các ông theo tân học bây giờ đâ nẩy ra được mấy ông Trạng 
như cụ Trạng Mạc Đính Chi, cụ Trạng Giáp Hải, cụ Trạng Bùng hay không?, đã 
được ông Trạng mới nào nổi danh nức tiếng với nước ngoài không? 

Thì buổi nào, kỷ cương ấy, thì buổi các cụ cổ thì các cựu theo cựu học, thì 
buổi chúng ta kim thì ta theo tân học, dù theo cựu học, tân học mặc lòng, nhưng 
ai cũng nên có một vài phần làm bổ ích cho xã hội, làm vẻ vaag cho nước nhà, cho 


(1) Không rõ ất năm nào, vì niên hiệu “Chính Hỏa” từ 1680 đến 1704 mới-dứt, đổi qua niền hiệu “Vĩnh 
'Thạnh”. (Chú thích của tôi thêm .8.) Nhưng lấy đây mà luận, thì vào đời Khang Hy, đá có đồ sử quí 
sang đất Việt tụ rồi. 
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khỏi phụ cái sở học của mình, cho khỏi mang tiếng với người nước ngoài chê cười 
nước mình là vô nhân, chớ nếu như cựu học mà chỉ chìm đấm về đường khoa cử 
hủ bại, tân học mà chỉ say mê về đường hư vinh hão huyền, không có nghĩ gì đến 
xã hội nước nhà, thì sao không trông gương các cụ đó. 

“Đem chuông đi đấm nước người, chẳng kêu cúng thừ một hồi lấy danh” 

“Ở nhà nhất mẹ nhì con, ra ngoài lắm kế lại giồn hơn ta”. 

Chúng ta nay muốn giòn hơn người, muốn thử một hồi chuông với nước ngoài, 
thì phải học hành thế nào cho theo chân nổi gót các cụ tiền bối, mà có phần hơn 
các cụ nữa, thì mới giòn hơn người được. 

Nguyễn Hữu Tiến 
(sao y nguyên văn báo Nam Phong). 

Vịnh Trần Đoàn !1 (để hiểu thêm về đia “Mó rận”) (trích tập khảo về Nguyễn 
Công Trứ của Lê Thước soạn - Bản Hà Nội 1928, trương 102) 

Sườn non bầu rượu túi thơ, 

Thảnh thơi ngồi gẫm cuộc cờ Trường An, 

Vạc Hậu Chu uừa khi mới đổi, 

Trần Hi Di lên ẩn núi Họa Sơn. 

Mấy mươi năm trong cuộc bùn than, 

Lửa Văn Võ chưa rặc lò Đan tảo, 

Hà uật lão ảo, 

Nặng trên uai hai chúa thái bình. 

Liếc trông chừng Tống nhật đã khai mình lỗ 

Mây Thúc Quý hẳn từ rày trong leo lẻo. 


(1) Trần Đoàn là một người ẩn dật đời Hậu Chu, biệt hiệu Hi Di. 

(2) Họa sơn là chỗ ông ấy ở ẩn. 

(3) Lửa văn là lửa đốt vừa; lửa võ là lửa đốt mạnh 

(4) Lò Đan táo là ìò để luyện thuốc tiên 

(5) Hà vật láo ảo, nghĩa là bà lão thế nào. Lúc vua Thái Tổ và vua Thái Tön nhà Tống còn bé, bà mẹ 
gánh đi chạy loạn. Ông Trần Hi Di trông thấy, biết là hai vị thiên tử sau này, bèn cười mà nói rằng: 
“Hà vật lão ảo, đảm đắc nhị thái bình thiên tử”, nghĩa là bà láo nào đó, gánh được hai chúa thái bình 

(6) Vận nhà Tống sắp dấy 

(?) Thúc Quý là chỉ nấm họ, thời bấy giờ, giành nhau làm vua 
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Trần Kiều mộng lý giang sơn tiểu, 

Vân Quán Xuân thâm nhật nguyệt trường”. 

Rượu một bầu, thơ một túi, cờ một cuộc, cầm một xang. 

Khi đắc ý gật trên lừa cười ra rủ. 

Ngoài cung kiếm, mặc ai xa mã, 

Tri trần bất đáo thử giang sanŸ, 

Trời riêng cho một cuộc nhàn. 

ÔNG NGOẠI 
(Bài của Trần Thanh Đạm viết) 

Trong tập, tôi thường nhắc anh Trần Thanh Đạm. Để tưởng niệm, đây là một 
bài chưa từng đăng, anh đưa tôi mấy tháng trước khi ra đi. Nay lấy ra đọc, hàng hàng 
tâm sự, biết thì đã muộn. Nhớ lại ngày nào, ngạo nghễ cười đời, cười lính, hai đứa nằm 
song song, lấy chuyện con sóc trổ bằng mắt tre trên ống trúc lên nước đồ au, khen nó 
tốt số, nay một người đã vắng bóng, con sóc cũng siêu lạc hà phương, lẻ loi còn lại một 
mình, ngồi đánh máy lóc cóc, lại thương và tội nghiệp nhiều “bác Đạm"”. 

Văn anh Đạm khúc mắc như cuộc đời của anh. Xin quí vị đọc thong thả, họa 
may sẽ biết anh Đạm như tôi đá biết. 

16-4-1972 
Được tin cháu ngoại bỏ nhà ra đi, cụ Tuần Bùi chống gậy đến thăm con rể. 


Tuấn quên sao được hình ảnh ông già gầy gò, kheo khư chống gậy run run đi 
trong ngõ trúc chan hòa ánh nắng. Bóng cụ Tuần in thành một vệt dài, linh động 
trên sân gạch Bát Tràng bong lỗ chỗ. 


Tuấn ra dắt ông ngoại vào. 

— Thầy cháu có nhà không? Cụ Tuần hỏi. 

— Dạ! Thầy cháu sốt, nằm trên bàn thờ. Chỉ có mẹ cháu ở nhà khách. Để 
cháu đất ông sang nhà khách nhé? 


— Không? Cháu đưa ông đến chỗ thầy cháu nằm. 


(1) Trần Kiều là tên trạm, chỗ Tống Thái Tổ được tướng sí tôn lên làm vua. 


(2) Vân Quán là cái quán của ông Hi Di trú. 
(8) Ý nói chỗ núi sông ông ở ẩn, đấu bụi xe ngựa không bao giờ tới 
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Thấy bố vợ đến, ông Hàn gượng dậy, tìm áo chùng mặc. Cụ Tuần ra hiệu cho 
con rể cứ nằm yên, rồi hỏi: - Anh đau yếu ra sao? Đã bớt chưa? Cháu Hà đi hôm 
nào? Đã cho người đi tìm kiếm và trình báo gì chưa? 

Ông Hàn vừa cài khuy chiếc áo, vừa đáp: - Dạ, thưa thầy: con cảm qua loa 
thôi. Cháu Hà di hôm hăm mốt tháng ba. Con đau nên chưa kịp cho người đi tìm, 
và chưa trình báo gì cả. 

Đáp bố vợ xong, ông Hàn quay ra gọi con: - Tuấn ơi! Con sắp hỏa lò, ấm; rồi 
vào bàn thờ, bê khay trà ra đây cho thầy. 

Một lát sau, Tuấn lễ mễ bê ra chiếc khay trắc khảm xà cừ ngời sáng, trong 
để bộ chén trà hạ ẩm đủ cả đầm bàn, quân tống vẽ thạch trúc, với chiếc ấm song 
ẩm Thế Đức da chu dáng trái vả đỏ lừ, nổi cát “tiêm đầu sa”. Bộ trà được ngay 
ngắn giữa chiếc sập gụ chân qui. 

Cụ Tuần vội bảo rể: — Thôi, anh cứ nằm nghỉ, để thầy pha lấ. 

Ông Hàn vẫn cho than vào lò, và sai Tuấn mang ấm đi lấy nước, chứa trong 
chóe cổ chấm “Tiền Hậu xích bích” cả thi lẫn họa, để trong ba gian nhà thờ nội 
tẩm. Vừa quạt cho than hồng, người rể điển hình của thời cũ ấy, kính cẩn nhỏ nhẹ: 

— Không mấy khi thầy sang, thầy cho phép con được hầu thầy cho phải đạo. 
Uống với thầy mấy chén trà, biết đâu con không khỏi bịnh? Cái bịnh “sầu trường” 
của đời con, chỉ có thầy là hiểu... 

"Thở dài nhẹ, cụ Tuần khế lắc đầu, chép miệng: - Thầy hiểu lắm... Nhưng thầy 
không làm sao được. Vì thế thầy càng thương con và các cháu. 

Ông Hàn bảo Tuấn lấy lệ: — Con xuống mời mẹ lên hầu ông. 

Tuấn vừa định quay đi thì cụ Tuần khoát tay bảo thôi. Rồi không muốn gợi 
thêm đống tro tàn trong lòng người rể bất hạnh, cụ Tuần lảng sang chuyện khác. 
Vừa mân mê chiếc chén đưa gần vào cặp kính lão, cụ đọc sang sảng hai câu thơ: 

“Đình lập thiên can trúc, 

“Song hàm nhất phiến uân. 

Đọc xong, cụ nói luôn một mạch để cắt đứt giòng mặc cảm của con rể: 

— Bộ trà, cụ Ngự nhà được vua ban, khi đương giữ chức Đô sát viện Tả đô 
ngự sử trong Kinh đây. Hai câu thơ này trích trong tập thơ “Vĩ Dạ” của đức ông 
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Tùng Thiện. Thơ hay thật! Quả ngài đã có phong độ xuất phàm. Không trách trạng 
nguyên Lao Sùng Quang, khi phụng mệnh sang phong vương cho vua Tự Đức, xem 
đến tập thơ “Vi Dạ”, đã phát đớn mình mà phê vào hai câu: “Nhược đử Văn tỉnh 
giáng Trung Quốc, Hàn trào Tô hải sái đồng tưu” (Văn tính nếu khiến sinh Trung 
Quốc, Hàn Dũ Đông Pha hẳn một giòng), làm tăng phẩm giá cho nhà thơ cành 
vàng, lá ngọc của Việt Nam không ít. 

Bộ trà này, khi mới được gia ban, chỉ có ba chén quân. Trong Kinh hay dùng 
chén chè “tam quân, nhứt tướng”. Mãi sau cụ Ngự nhà phải đổi ba lạng bạc cho 
Mệ Thân, con đức ông Tuyên Hóa, lấy một chiếc chén quân nứa thêm vào cho đủ 
bộ như lối người Bắc mình hay dùng. Anh phải để ý phân biệt chỗ này nhé! Ngoài 
Bắc, đia dầm dĩa bàn đều dùng kiểu thành lon (đứng thành), trái lại trong Kinh 
dùng đĩa kiểu bánh sáp (lòng chảo) như bộ đương dùng đây. Sinh thời, cụ Ngự nhà 
đã dịch nôm hai câu thơ đó, mà cụ dịch thoát và hay lắm. Đoạn cụ ngắm: 

“Sân uượt muôn cần trúc, 

Song uờn một áng máy", 

Cụ Tuần ngâm xong thì chiếc ấm cò bay trên hỏa lò cũng vừa sôi. Ông Hàn 
sẽ nhắc chiếc nấp ấm đồng đen bóng bịt bạc và bắt chỉ trứng rận, xem bọt nước 
đã đến độ “ngư nhãn” chưa. Ông cho tất cả ấm chén vào chiếc bát Khang Hy chấm 
“Tây hồ danh kỹ”, khi Tô tiểu tiểu tiễn Trương Úc về Kinh thi hội với bốn câu 
thì chứa chan tình cảm; 

“Thiếnp thừa du hương xa, 

Quân ky thanh tông mã. 

Hà xứ bất tương tự, 

Tây Linh tàng bách hạ." 

(Thiếp đi xe du hương, Chàng cỡi ngựa Thanh tông, Xứ nào chẳng tương tư, 
Phải chăng dưới đám tùng bách núi Tây Lĩnh). 

Ông Hàn đội nước sôi tráng cả trong ngoài cho thật sạch. Trong khi đó, Tuấn 
lại đem chiếc ấm khác đi lấy nước, rồi đặt lên hỏa lò. 

Thấy ông Hàn mở tủ trà, lấy ra chiếc đía “Long cần thọ” để đựng ấm chuyên, 
cụ Tuần đỡ lấy, ngắm và hỏi: — Anh còn giữ được chiếc dia này à? Đây là của 
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chúa Trình Vương ký kiểu vào đời vua Kiền Long bên Tàu. Dĩa chấm cực kỳ tỉnh 
xảo, chỉ khác đồ Khang Hy là đất không được mịn lắm thôi. Đời ông chúa Trịnh 
(Trịnh Sâm) này cũng hào hoa lắm nhỉ? Anh còn giữ được đủ cả bốn bộ chén Xuân 
Hạ Thu Đông đấy chứ? Thầy còn nhớ khi xưa cụ Ngự nhà khẩn khoản mãi với cụ 
Án Kiến ở Thái Lình mới lấy được bộ “Thu Giang” không có huyền nhai, chén 
chấm rất thua mà men trắng như ngọc. 

Thật cụ ngự nhà xưa mới xứng đáng là một tay uống trà tuyệt phẩm của nước 
Việt ta. Đem so cách uống trà của các cụ với cách pha trà của người Nhật Bản, thì 
thấy rằng trà đạo và trà thiền của nước Nhật chưa thắm vào đâu? Chẳng qua họ 
chỉ khéo khoa trương nên thế giới chú ý. Chứ như nước mình, các cụ uống trà là 
để hưởng đến tận độ hương vị thanh tao thuần túy, hưởng trong mặc cảm của tiềm 
thức rồi hòa mình vào cái tương ứng khách quan cảnh giới của vạn hữu, của vũ 
trụ. Các cụ có cần khoe khoang cho người Âu, người Mỹ biết các cụ uống trà để 
làm gì và như thế nào đâu? 

Những cách thức uống trà của cụ Ngự nhà thật quả không sai biệt những lời 
bàn giải trong bộ trà kửuh của Lục Vũ mảy may. Lấy tình thế giao và bạn đồng 
khoa cụ hằng khuyên thầy gia nhập trà đạo. Mà vì công vụ ngổn ngang, chưa đủ 
nhàn để hưởng phong vị thanh cao tuyệt đối đó được, thầy vẫn lấy làm tiếc... khi 
thầy về hưu, thì cụ Ngự nhà đã “hoàng hạc nhất khứ bất phục phản” (hạc vàng 
một đi chẳng trở lại), thành ra thầy không có “ẩm hữu” cũng chán, có uống trà 
chỉ là là uống lấy lệ, chứ theo làm sao được cổ nhân?? 

Tỉnh ta hiện nay, có lẽ anh là người uống trà phong độ nhứt. Tuy nhờ gia 
sáo, nhưng cũng bởi khối óc nghệ nhân thẩm mỹ của anh, giúp vào mới được như 
thế. Không biết cháu Tuấn sau nầy có theo được nếp nhà, coi trà là lé sống duy 
nhất chăng? 

Tuấn đứng nghe, suýt bật cười vì ước vọng về mình của ông ngoại. Anh nhớ 
lại những khi giỗ tết theo cha mẹ sang nhà ngoại, bao giờ Tuấn và các em anh cũng 
được ông bà ngoại chiều chuộng săn sóc hơn các con bác Ấm Cả, bác Huyện Hai và 
cậu Hàn ba là cháu nội. Mỗi khi Tuấn hoặc các em đau ốm, ông bà ngoại sang thăm, 
ở hàng bốn năm hôm, lo lắng thuốc men săn sóc hơn cả vợ chồng ông Hàn. Vì vậy, 
bọn gia nhân thường phê bình vụng trộm: "cháu bà nội, tội bà ngoại”. 
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Từ ngày bà Hàn lăng loàn thái quá, cụ Ngự phải bỏ lên chùa ở, Cụ Tuần ông 
và cụ bà nghe tin tức tốc sang bất con gái lên chùa, lạy sụp xuống đất kêu van mời 
mẹ chồng về nhà; cụ Ngự không nói không rằng, miệng niệm mô phật luôn mấy 
tiếng. Sau nhờ có hai cụ tuần thiết tha mời mọc, xin lỗi cho con gái và cả sư tổ 
cũng khuyên can nên cụ Ngự nể lời bất đắc di nghe theo. Được vài tháng, bà Hàn 
chứng nào vẫn giứ tật ấy; cụ Ngự lại cấp nón lớn chùa. và lần nầy thì thôi, không 
còn ai nói được cho cụ hồi tâm nứa. Ông Hàn lặng người như Từ Hải chết đứng, 
bỏ nhà đi luôn bốn năm tháng, thấy vậy hai cụ Tuần giận con gái thề không trông 
mặt nứa, mà bà Hàn cũng không dám về thăm cha mẹ. 


Biết bao kỷ niệm êm đềm chua xót trở lại trong giòng tình cảm bồng bột, 
Tuấn bước lại bên ông ngoại, vuốt những sợi tóc trắng vàng như cước lòa xòa quanh 
búi tóc cú hành, rồi thủ thi: 

— Bao giờ già như ông cháu mới dám nghĩ đến việc uống trà. Thanh niên 
chúng cháu phải hoạt động chớ? Sống ở thời đại nầy mà bị động nhu nhược thì 
làm trâu ngựa cho đế quốc đến bao giờ? 

Câu nói vô tình thốt ra ở Tuấn làm cụ Tuần hơi sầm mặt. Cụ dần từng tiếng 
bảo cháu: Cháu còn đương thời kỳ học tập. Không nên nghỉ đến những chuyện 
khác, nó phân tâm đi, thì còn học hành đến nơi đến chốn sao được? 

Rồi quay lại phía rể, cụ Tuần căn đặn: Thằng bé nầy có tư tưởng quá khích, 
đó là một đại họa cho những nhà khoa hoạn như nhà mình. Anh phải răn bảo đề 
phòng đừng để nó chơi bời lêu lổng với nhứng con nhà vô lại, kẻo nó hư đi thì 
khốn đấy. 

Như chợt nhớ ra điều gì, cụ Tuần nói tiếp: 


— Bộ tứ bình Mai Lan Cúc Trúc, anh chấm cho thầy dạo trước, vừa rồi một 
ông bạn thầy là cụ Tuần Trần Mỹ trông thấy thích lắm. Cụ khen anh vẽ không 
kém gì những tay danh họa Trung Quốc. Cụ định tìm mua giấy xuyến chỉ nhờ thầy 
đưa anh vẽ hộ một bộ Mai Lan Cúc Trúc, luôn thể nhờ anh viết hộ bốn bức chân 
thảo triện lệ, treo kèm. Cụ hứa sẽ tặng một thứ đồ sứ cổ nào, anh thích nhứt trong 
những đồ xưa hiện có của cụ. Anh đã xem bộ sưu tập đồ sứ của cụ Tuần rồi, vậy 
anh thích thứ gì, thì bảo trước để thầy nói với cụ giứ lại cho. Có nhiều người ngoại 
quốc thế lực vẫn đồm nom mấy món đồ quí giá đó, nhưng cụ chưa chịu bán. 
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Nét mặt tươi lên một chút như trời chuyển mưa hứng nắng, ông Hàn nhích 
môi cười. 

— Dạo này con thường mệt luôn, e không có hứng làm việc đó cho thật vừa 
ý. Xin thầy nói với cụ Tuần Trần thư cho con mấy tháng. Thầy đã bảo là con phải 
hết sức lưu ý; và cụ Tuần là bạn đồng niên của thầy, cũng như đạo thúc phụ, con 
đâu đám nghĩ đến chuyện đền đáp. 

Ngừng một phút để phựt điếu thuốc lào kêu long lóe, ông hỏi: 

— Trong những đồ cổ ngoạn của cụ Tuần Trần, ý thầy cho thứ nào giá trị 
hơn cả? 

Rồi không để cụ Tuần Bùi kịp đáp, ông Hàn vui vẻ nói tiếp: 

— Riêng con, thì con thích chiếc lọ /ưn phun nhỏ, bổ hai rẻ quạt: một ô vẻ 
con gươm báu, chiếc cổ đỉnh, và một cổ thạch ấn;một ô đề bài từ rất hào khí: 

“Thập niên ma nhất kiểm, 

“Sương nhận u‡ tăng thi 

“Kừn nhật bả tặng quân, 

*Dĩ phòng bất bình sự. 

(Mười năm mài lưỡi kiếm, 

Bén sắc chủa dùng qua. 

Ngày nay mang tặng anh, 

Bất bình cần cứu giúp.) 
và chiếc lọ dáng củ tỏi vẽ một con hỏa long rất dữ, bằng huyết điệt. Thưa thầy, có 
phải cả hai chiếc lọ đó đều làm trong đời Khang Hi cả không? 

Cụ Tuần tủm tỉm cười: — Phải; cả hai thứ ấy đều là đồ Khang Hi cả. Không 
những thế, nó còn là loại đồ quốc dụng, là thứ đồ quí nhất. đồ sứ của Tàu, trước 
kia có ba loại: Một là quốc dụng là thứ đồ làm ra để riêng trong cung vua và các 
ông thân vương dùng; hai là quan đựng, là thứ đồ dùng của các quan và những nhà 
hào phú; ba là đán dụng, là thứ đồ dùng quảng đại trong quần chúng mà bên Việt 
Nam kêu là đồ phố. 

Chắc anh thích cả hai thứ đó, để thầy nói lại với cụ Trần, xem cụ có bằng 
lòng không? Kể ra anh cũng biết chơi lắm đấy. 
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Ông Hàn vội chối bai bải: — thưa thầy, đó là con nói ý nhận xét của riêng 
con. Con đá thưa với thầy rằng cụ Tuần Trần là bạn thầy, cũng như cha chú con, 
khi nào con dám nghĩ đến chuyện đòi hỏi vô lễ như vậy. Vả là xưa nay, con vẽ viết 
cho bạn hữu nhiều, chưa bao giờ lấy một thứ gì của ai, huống hồ là vẽ hầu các cụ. 

Ông Hàn mời Bố vợ ở lại xơi cơm trưa; nhưng cụ Tuần cáo bận, đòi về ngay. 

Khi đứng lên, không dừng được, cụ Tuần Bùi hỏi rể một lần chót: 

— Về việc con Hà, anh định liệu ra sao? 

Như không quan tâm gì lắm, ông Hàn chấn nắn đáp: — Thưa thầy, nó đi là 
yên thân nó. 

Cụ Tuần không nói gì thêm nứa. Nét mặt buồn rầu, cụ lặng lẽ ra sân, thấm 
thía đư vị cay chua trong nhứng lời mỉa mai đau đớn của rể. Tuấn lại đất ông ngoại 
qua cái sân gạch rộng mênh mang, la liệt bài nhứng chậu lan và thống sứ to trồng 
cây thế. Ông Hàn trùm vạt áo đài trắng trùm lên đầu, theo tiễn bố vợ. Thấy những 
lời cay đắng của mình làm đau lòng một ông già vô tội gần tám mươi tuổi đầu, và 
hình dáng cụ Tuần như thu bé lại trong chiếc áo the lụng thụng, hai vai nhô cao 
lên, chiếc đầu quấn rối mấy vòng khăn nhiễu Tam Giang, lắc lư như quá nặng, 
không đủ sức đứng vứng trên chiếc áo phẳng phíu, hai tay run lập cập, lưng như 
còng xuống thêm, ông Hàn động tâm nói chữa: 

— Thưa thầy cứ an tâm. mấy hôm nửa mạnh lại thế nào con cũng sẽ thân đi 
tìm cháu về, rồi sang trình thầy biết, 

Trên khuôn mặt nhăn nheo của cụ Tuần vẽ lên một nét cười gượng gạo. 

Ra đến giữa sân,mới thấy bà Hàn chạy ra chào cha và hỏi một câu tắc trách: 

— Thầy sang bao giờ mà con không biết? Hơn hai năm nay con bận, không 
về thăm thầy mẹ được, xin thầy tha thứ cho con. Trông thầy già yếu đi nhiều lắm; 

Cụ Tuần Bùòi thở đài, giương đôi mắt ướt át, nhìn con gái rồi chậm rãi nói: 

— Thầy yếu lắm rồi, chưa chấc có sống được hết năm nay. Thầy chỉ mong 
con cháu thuận hòa vui vẻ là thầy mừng. 

Ra đến cổng, ông Hàn định theo tiễn bố vợ một quãng nứa. Nhưng cụ Tuần 
gạt đi, bắt rể phải trở lại. Vợ chồng ông Hàn vào rồi, chỉ còn một mình Tuấn dắt 
ông ngoại lửng thứng đi theo ngõ trúc... 
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Cụ Tuần hiền từ hỏi cháu:- Đầu đuôi câu chuyện con Hà bỏ nhà đi ra sao,chúu 
thuật lại ông nghe. 

— Thưa ông, tại mẹ cháu đánh chửi nó quá. Mẹ cháu hành hạ nó hơn mẹ 
chồng hành hạ nàng dâu, hơi một tí là mẹ cháu chửi mắng, nhiếc móc. mẹ cháu đi 
đánh tổ tôm cả đêm, mãi mười giờ sáng hôm sau mới về. Nó phải ngồi quạt cho mẹ 
cháu ngủ bốn năm tiếng đồng hồ. Sau đó ngủ gật, mẹ cháu đạp nó ngã lộn từ trên 
sập xuống nền gạch, đầu bưu bằng quả thị. 

Bửa chiều mẹ cháu lại phạt không cho nó ăn cơm. Thầy cháu can, mẹ cháu 
nghiến thầy cháu, hất cả mâm cơm ra sân, rồi vác phất trần đuổi đánh con Hà và 
chúng cháu chạy loạn lên. Cháu nhanh chân chạy thoát. Chỉ thương thằng Đức và 
con Phương còn bé bỏng không chạy kịp, bị mẹ cháu đánh một trận, lần khắp lưng. 
Vì thế con Hà sợ quá mới trốn đi, 

Ông có bảo mẹ cháu, may ra mẹ cháu bớt đi phần nào chăng? Chứ cứ thế này 
mãi, rồi trong anh em chúng cháu thế nào cũng có đứa... Sợ ông buồn, Tuấn không 
đám nói hết câu. 

Tuy vậy, cụ Tuần Bùi thở đài luôn mấy tiếng, nhìn cháu ngoại với đôi mắt 
rướm lệ, Một lát cụ khẻ nói: 

— Ông nói nhiều lắm rồi, nhưng nào mẹ cháu có chịu nghe. Cháu xem đấy 
thì biết, mấy năm nay giỗ tết, mẹ cháu có về đâu? Không biết ông đã làm điều gì 
bạc đức, mà trời quả báo như vậy? 

Ra đến cổng làng, cụ Tuần móc ví cho cháu năm đồng mua sách học. Tuấn 
mừng lắm, vội vào chợ thuê xe cho ông ngoại về. Lúc lên xe, đôi mắt kèm nhèm 
chớp luôn mấy cái, cụ Tuần buồn bã bảo cháu: 

— Cháu phải cố nhẫn nhục, học hành cho nên người, chứ đừng nghĩ ngợi gì 
về mẹ cháu. Hễ mẹ cháu nói gì, cháu lảng ngay đi chỗ khác. Đừng dại dột nghe ai 
như con Hà bỏ nhà ra đi rồi khổ cả một đời. 

Còn sống ngày nào, ông sẽ sang thăm thầy cháu và các cháu luôn. Hiện giờ, không 
một phút nào là ông không nghĩ tới các cháu. Ông thương các cháu như những đứa 
trẻ mồ côi không bao giờ được biết chút tình thương yêu ấp ủ của người mẹ. 

Ông thương thầy cháu lắm mà không biết tìm cách gì an ủi được. Mỗi ngày 
thầy cháu cứ héo hắt thêm lên, ốm đau luôn và sống uể oải như một người nằm kề 
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miệng lỗ. Ông rất sợ phải nhìn thầy cháu nhắm mắt tất hơi trong sự dày vò tâm 
thần đau khổ gần trọn một đời người. Ông mong chết sớm cho khỏi phải nhìn cái 
nghịch cảnh đau lòng ấy. 

Cháu phải chăm học, may ra thầy cháu vui được phần nào chăng? 

Đôi mắt đẫm lệ, cụ Trần Bùi giục xe đi mau. 


Tuấn thẫn thờ đứng trông chiếc xe kéo ông ngoại khuất lần trong những làm 
tre dày đặc. 

Chưa về nhà, Tuấn đi thơ thẩn trên con đường làng từ viền hai dãy hồ ao, 
hoa sen hoa súng nở tưng bừng dưới ánh nằng hè gay gắt. Làn gió nam hẩy đưa 
hương thơm thanh nhẹ làm mát dụi tâm hồn đang bức bối ngột ngạt. Tuấn miên 
man suy nghĩ về tương lai thế hệ mình, đến sự chịu đựng vô lý của con người trước 
hoàn cảnh. Anh thấy những định đề toàn bộ lý thuyết của Albert Camus, vẫn chưa 
đem lại một lối thoát cho nhân loại. 

Sài gòn, ngày XI-V-1961 

TRẦN THANH ĐẠM 

(mất tại Cây Quéo (Gia Định), 4-1-1972) 
Ngày 17-10-1982 

Phụ lục Trong tập số 8 bộ Hiếu cổ đặc san “Khảo về đồ sứ men lam Huế” (đồ 
sứ đi sứ Nhà Thanh, đem về từ Gia Long đến Tự Đức, hiện chưa xuất bản"), đã có 
kê khai rành rọt. Nay xin tóm tắt đại lượt như sau: 

Theo Trần Văn Giáp (B.E.I. 3è trim.1941), nước ta dùng 6 đường đi sứ sang Tàu: 

1) Đời Trần đi cống cho Nguyên, đến Tiền Lê cống cho Minh, dùng con đường 
ngã Mai Lĩnh, trải qua cửa nam Quan, theo sông Minh, Tả giang, Tây Giang đi 
ngang qua Quảng Tây, Quảng Châu, Quảng Đông, đến Nam Hùng, noi theo sông 
Vũ Thủy, Bác Thủy, bỏ thuyền lên bộ, nơi theo nẻo Dưu mai lĩnh, xuống thuyền 
khác theo sông Chương Thủy, Cống Giang đến Giang Tây qua Phan dương hồ đến 
sông Tiền Đường, sông Po (không có âm chữ hán) thì đến Bắc Kinh trải qua các 
tỉnh Chiết Giang. Giang Tô, Sơn Đông và Trực LẠ. 

3) Đời Lê, trước năm 1680, đi cống nhà Minh, sau đó nhà Thanh cúng dùng 
đường qua Mai Lĩnh, nhưng đổi qua ngã Quế Dương, theo sông Lai Thủy, Tương 
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Giang, Động Đình Hồ, Dương Tử Giang, đi ngang các tỉnh Hồ Nam,Hồ Bắc, An 
Huy, Giang Tô, Nam Kinh noi theo ngã Vận Hà đến Tế Ninh (Sơn Đông) bỏ thuyền 
lên bộ trực chỉ Bắc Kính. 

3) Đời Lê, sau 1680, qua cống triều Thanh, lại dùng ngã Giang Tây, theo cửa 
ải trấn Nam quan, đi Ngộ Châu, Quế Giang, Dương Giang, Động Đình hồ, sang ngã 
cũ theo Dương Tử Giang thẳng đến Bắc Kinh. 

4 và ð) Đời Tây Sơn hai lần sang triều Thanh, dùng hai đường khác: a) kỳ 
sứ năm 1789 theo đường bộ tới ải Nam Quan, rồi dùng đường thủy từ Bằng Trường 
tới Nam Kinh, ngả Minh Giang, Tả Giang đến Nam Ninh lên bộ đi Quảng Tây, Hồ 
Nam, Hồ Bắc, Hà Nam, Trực Lệ kế đến Bắc Kinh; b) kỳ đi sứ năm 1790 lại theo 
ngã Mai Lĩnh, rồi sông Chương Thủy, Tương Giang, Dương Tử Giang, đến Vũ Xương 
đổi lên bộ trực chỉ bác kinh trải qua Hà Nam và Trực L¿. 

6) Sang đời Nguyễn, buổi đầu dùng đường thủy theo ngả cũ đời Lê dùng sau 
năm 1680 nhưng lớp sau, khi thuyền đến Vũ Xương thì đổi lên đường bộ trực chỉ 
Bắc Kinh. 

— Năm 1008 và 1019, đem về Cửu kinh và Tam Tạng kinh. 


— Thế kỷ XVIH, Lương Thế Vinh đem về bàn toán Tàu và sách Khai mình 
toán Pháp. 


— Lương Nhữ Học đem về thuật in sách bằng bản gỗ. 

— Nguyễn Thế Trung, Phạm Dân, Phùng Khắc Khoan đem về các nghề cần 
thiết như cách thuộc da thú, đóng giày, may đép, đệt chiếu, dệt lụa, v.v... Chính 
Phùng Khắc Khoan (Trạng Bùng) đem về giống bắp giống mè. Vì tránh tra xét, 
phải giấu nơi hậu môn, nên sau đó có tục không cúng kiếng bánh trái có mè, vì 
không được tinh khiết. 

Nên tìm đọc thêm quyển “Việt Nam thông sử lược” của Sông Bằng Bế Lãng 
Ngoạn, có Lê Văn Hòe sang nhuận (Quốc Học thư xá Hà nội xuất bản năm 1943) 
cho thêm đầy đủ. 

Không kể những năm quá xa xưa kể từ năm 1592 (nhâm thìn), Trịnh Tùng 
phục hưng được nhà Lê, nhưng con cháu nhà Mạc chạy sang Tàu kêu xin với Minh 
đế, vua Thần tông (Vạn Lịch) (1573-1620) sai Vương Kiến Lập sang cửa Nam Quan 
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khám xét, đến năm Bính thân (1596) vua Lê Thế Tông (1573-1599) gởi sứ bộ Phùng 
Khắc Khoan lên cửa Nam Quan trình biện, nhưng quan Tàu buộc Thế Tông phải 
sang phó hội, rốt cuộc Minh Đế phong Thế Tông làm An Nam đô thống sứ, hàm 
nhị phẩm Minh Triều. Sau đó vì đã yếu thế và muốn cầu thân, nên vua Minh khôi 
phục tước cũ cho nhà Lê, và Lê Chân Tông (1643-1649) được phong làm An Nam 
quốc vương. 

Năm Định mùi (1667) vua Thanh Khang Hi phong Lê Huyền Tông (1663-1671) 
tước An Nam Quốc vương và Tây Vương Trịnh Tạc (1657-1682) đã sai sứ nạp cống 
Thanh triều Từ Lê Huyền Tông đến Lê Mẫn đế (Chiêu Thống) (1787 - 1789) đều 
làm An Nam quốc vương. 

Triều Tây Sơn (1788-1802), vua Quang Trung (1788-1802) vẫn được vua Kiền 
Long biệt đãi, cho giả vương (Phạm công Trị thế vua Quang Trung) làm lễ "ôn gối”, 
chính năm Tân Hợi (1791) vua Kiền Long ban cho vua Quang Trung chữ “Phúc” 
chính tay vua viết. 

Lược kê các sứ bộ do triều Nguyễn phái sang tri*u Thanh. Từ Gia Long đến 
Tự Đức. 

1) Gia Long nguyên niên (1809), Hệ bộ thượng thư Trịnh Hoài Đức được cử 
sang chức chánh sứ, Binh bộ tham trí Ngô Nhân Tĩnh và Hình bộ tham tri Hoàng 
Ngọc Uẩn, sung chức giáp và ất phó sứ, đem sắc ấn của Thanh Triều phong cho 
Tây sơn trước kia và bọn giặc bể người Trung hoa mạo xưng Đóng hải Vương là 
bọn Mạc Quan Phù, gồm ba tên áp giải sang tỉnh thành Quảng Đông trao cho viên 
tổng đốc tâu về để Thanh triều xử trí. 

2) Ngoài ra còn phái một sứ bộ thỉnh phong và xin đặt quốc hiệu là Nam Việt. 
Sứ bộ nầy gồm có Binh bộ thượng thơ Lê Quang Định sung chức chánh sứ, Lại bộ 
thiêm sự Lê Chánh Lệ sung chức giáp phó sứ, Đông các học sĩ Nguyễn Gia Cát 
sung chức ất phó sứ. 

Nhà Thanh chuẩn cho hai sứ bộ đồng thời cùng đến kinh đõ. 

Thanh triều đề nghị vua Gia Long nên dùng hai chứ Việt nam làm quốc hiệu, 
giải thích rằng đặt chữ Việt lên trên là tỏ ý giữ cương vực cửa đời trước, đặt chữ 
nam xuống dưới là để biểu đương tước mới phong. 

3) Năm Gia Long thứ 3 (1804) sứ bộ tạ ân, gồm Hình bộ thượng thư Lê Bá 
Phẩm làm chánh sứ, thiêm sự Trần Minh Nghĩa và Nguyễn Đăng Đệ làm giáp và 
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ất phó sứ. Sứ bộ nầy gộp cả phẩm vật của lệ cống (việc tiến công theo lệ 4 năm 
một lần), tiến sang một thể, vì năm Gia Long thứ 2, Thanh Triều có tư sang dạy 
năm sau có lễ tạ ân cách với kỳ tiến cống năm ất sửu (1805) cùng tiến sang một 
lần cho tiện. 


4 và ð) Sứ bộ tiến cống sang Thanh vào năm Gia Long thứ 8 (1809) gồm lại 
bộ tham tri Nguyễn hứu Thận làm chánh sứ, cai bạ Lê Đấc Tần làm giáp phó sứ 
và thiêm sự Ngô Vị làm ất phó sứ. Năm ấy gặp lễ ngũ tuần khánh tiết của vua Gia 
Khánh nên nước ta lại phái thêm một sứ bộ chúc mừng gồm Thị trung Vũ Trinh 
(chánh sứ), thiêm sự Nguyễn Đình Chất và Nguyễn Văn Thịnh (giáp và ất phó sứ). 
Vậy sứ bộ nầy nên kể là sứ bộ 5. 

6) Năm Gia Long thứ 12 (1813) gặp kỳ lệ cống, triều đình Huế cử chức chánh 
sứ là Cần chánh điện học sĩ Nguyễn Du, hai phó sứ là Thiêm sự Trần văn Đại và 
Nguyễn văn Phong. (Sứ bộ nầy đem về bộ chén trà Mai Hạc có 3 câu nôm “NÑghêu 
ngao vui thú yên hà, mai là bạn cũ, hạc là người quen”.). 

7) Sứ bộ tiến cống năm Gia Long thứ 16 (1817) (định sửu) gồm Cần Ci:ánh 
điện học sĩ Hồ Công Thuận (chánh sứ), thiêm sự Nguyễn Huy Trinh (giáp phó sử), 
Hàn Lâm viện Phan Huy Thục (ất phó sứ). (Đồ sứ năm nầy tôi chưa gặp). 

8) Năm Gia Long thứ 18 (1819) @ỷ Mão), gặp lễ mừng thọ 60 tuổi của vua 
Gia Khánh, nước ta cử sứ bộ khánh hạ gồm chánh sứ là Cần chánh điện học sĩ 
Nguyễn Xuân Tình, giáp phó sứ là Đông các học sĩ Đỉnh Phiên và ất phó sứ là Hàn 
Lâm Viện thị độc Nguyễn Hựu Bổng. (Đồ đi sứ đem về năm nầy, tôi chưa gặp). 

Phụ chú. Xin thêm năm 1809 (Kỷ Ty) là tô san thủy khéo vô song và năm 
1810 canh ngọ gồm tô Tứ hữu của V.HS8. và tô nôm “xanh xanh màu lá nổi dòng 
La" T.Đ.S. 

9) Qua năm Minh Mạng nguyên niên (1820) (Canh thìn), triều đình phái sứ 
bộ cáo phó và thỉnh phong gồm Lại bộ hứa tham tri Ngô Vị sung chánh sứ, thiêm 
sự Trần Bá Kiên và thị độc học Sĩ Hoàng Văn Thịnh (giáp là ất phó sứ). Đem về 
ống bút vuông hiệu Canh Thìn, vẽ hai mặt phong cảnh và hai mặt chữ gồm hai bài 
khởi đầu “Cơ iai khất thực phi yếu dự....” và “Ánh thủy hà phiêu khai quốc sắc... 

Cũng năm ấy 1820, lại gặp lễ đăng quang của vua Đạo Quang và lễ ninh lăng 
vua Gia Khánh, thêm nứa qua năm sau Tân Ty (1821) là kỳ tiến cống, nhưng tiếp 
được thư của Thanh triều cho biết Thanh đế có dụ rằng: “Nước Việt Nam ở xa xôi, 
khỏi cần phải sai sứ sang tiến hương, còn lễ vật khánh hạ cũng không cần trình 
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tiến, cả đến lệ cống lẽ ra phải tiến, nhưng hiện đương lúc có quốc tang, nên không 
nhận sự chầu mừng và vậy cho hoãn lần tiến cống để kỳ sau sẽ trình tiến một thể. 

10) Năm Minh Mạng thứ 6 (1825) (ất dậu) gặp kỳ lệ cống, sứ bộ gồm Hàn 
Lâm viện trực học sĩ Hoàng Văn Quyền (Chánh sứ), thị độc học sĩ Nguyễn Thông 
Vũ (giáp phó sứ), Thiêm sự phủ thiếu thiêm sự Nguyễn Hữu Nhân (ất phó sử). 

Ngoài ra lại cử Lễ bộ tả tham trì Hoàng Kim Hoán, Hồng lô tự khanh Phan 
Huy Chú, Thái thường tự thiếu khanh Trần Chấn sung chức chánh phỏ sứ trong 
sứ bộ tạ ân. (Tôi chưa thấy đồ sứ năm ất dậu 1825 nầy, trái lại lại gặp ống bút san 
thủy đề niên hiệu “Giáp thân” (1824), nên tôi định có lẻ có một sứ bộ năm giáp 
thân ấy mà trong Bang giao (Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, không ghi, hoặc 
tôi định chừng đồ sứ nầy đặt làm trước nên ghi năm Giáp thân, và qua năm ất đậu 
(1825) mới lấy đem về? 

Nên nói, trước đó nước ta có tiếp được thông tư Thanh triều cho biết hai sứ 
bộ “cùng khởi hành một lược, thì nên ấn định một sứ bộ là 20 người” (cho đỡ tốn). 
Do đó vua Minh Mạng có chỉ dụ rằng" Lần khiển sứ nầy gồm hai bộ sang Thanh, 
trước kia đã từng chuẩn định mỗi bộ 3 viên sứ thần, 8 viên hành nhân, hiện đã 
có đủ danh sách cùng với nội bộ tùy nhân 9 viên, cộng 40 viên, như thế thực đã 
thỏa đáng, vậy nên đi ngay lên quan ải cho kịp kỳ hạn sứ vụ. 

11) Sứ bộ tiến cống vào năm Minh Mạng thứ 10 (1829) (kỷ sửu) gồm công 
bộ hứu thị lang Nguyễn Trạng Vú (chánh sứ), Thiêm sự phủ thiêm sự Nguyễn Đình 
Tân và Thái thường tự thiếu khanh Đặng Văn Khải (giáp và ất phó sứ). 

12) Năm Minh Mạng thứ 12 (1831) (Tân mão), gặp lễ ngủ tuần đại khánh 
vua Đạo Quang, Nguyễn triều cử Lại bộ tả thị lang Hoàng Văn Đản, Thái thường 
tự thiếu khanh Trương Hảo Hợp và Hàn lâm viện thị độc Phan Huy Chú, sung 
chức chánh phó sứ trong sứ bộ chúc mừng lễ thọ. 


Năm sau (1832) (Nhâm thìn) vua Minh Mạng có lời huấn dụ rằng: “lúc nầy 
bận việc chia địa hạt đặt quan eai trị, sự thể so với trước kia có phần khác biệt, 
vậy từ nay phàm sứ bộ sang Thanh, chuyến đi cũng như chuyến về, nhật kỳ mở 
cửa quan đều do viên án sát sứ tỉnh Lạng Sơn đến trước quan ải đợi mệnh lệnh, 
phàm có những văn thư ứng đáp di chuyển trên quan ải, đềũ đóng ấn của án sát 
sứ ty cho hợp sự thể (vì theo lệ thời Gia Long thì viên Hiệp trần hoặc viên Tham 
hiệp tỉnh Lạng sơn phải lên quan ải đợi lệnh về nhật kỳ mở cửa quan chuyến đi 
cũng như chuyến về của sứ bộ sang Thanh). 
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14) Năm Minh Mạng thứ 14 (1833) (quí tj) tới kỳ lệ cống, sứ bộ được phái 
sang Thanh gồm: Lễ bộ thị lang Trần Văn Trung (chánh sứ), Hồng lê tự khanh 
Phan Thanh Giản (giáp phó sứ), và Hàn lâm viện thị độc Nguyễn Huy Chiểu (ất 
phó sử). 

16) Năm Minh Mạng thứ 17 (1836) (Bính Thân), bộ lễ tâu về việc sứ vụ sang 
Thanh rất là quan trọng, vậy thì 3 viên sứ thần xin chiếu theo lệ Khám sai, cấp 
cho mỗi viên một đạo sắc thư, còn ngoài ra những viên hành nhân và tùy nhân vẫn 
do đình thần phái cho mỗi người một đạo bằng cấp (theo lệ đời Gia Long, 3 viên 
sứ thần mỗi viên đều được cấp cho một đạo chiếu văn). 

16) Sứ bộ tiến cống năm Minh Mạng thứ 18 (1837) (đỉnh dậu): Lễ-bộ thị lang 
Phạm Thế Trung (chánh sứ) thị giảng học sĩ Nguyễn Đức Hoạt và Quang lộc tự 
thiếu khanh Nguyễn Văn Nhượng (giáp và ất phó sử) và Quang lộc tự khanh Bùi 
Phụ Phong (ất phó sứ). 

17) Thiệu trị nguyên niên (1841) (Tân Sửu) chính là kỳ tiến cống, lại gặp lục 
tuần khánh tiết của vua Đạo Quang, nhưng Thanh Triều cho biết: Thanh tế có dụ 
cho đình chỉ hai sứ bộ đi cống và đi mừng lễ thọ, duy có sứ thần cáo phó thì cho 
dẫn tiến ngay. Năm ấy sứ bộ cáo phó và thỉnh phong có Lễ bộ hữu tham trị Lý 
Văn Phúc (chánh sứ), Lễ bộ thị lang Nguyễn Đức Hoạt (Giáp phó sứ), và Quang 
lộc tư khanh Bùi Phụ Phong (ất phó sứ). 

18) Năm Triệu Thị thử 5 (1845) (ất tị, Lễ bộ hữu thị lang Trương Hảo Hợp, 
hồng lê tự khanh Phạm Chi Hương và thị giảng học sĩ Vương Hưứu Quang được cử 
làm chánh phó sứ trong sứ bộ tạ ân. Năm đó cũng gặp kỳ lệ cống, nhưng vua Thanh 
có dụ rằng hai kỳ tiến cống vào năm tân sữu (1841) và ất tị (1845) được miễn. 

19) Tự Đức nguyên niên (1848)(mậu thân), triều đình phái sứ bộ thỉnh phong 
sang Thanh gồm chánh sứ là Hình bộ tham tri Bùi Quý, giáp ất phó sứ là Lễ bộ 
thị lang Vương Hứu Quang và Quang lộc tự khanh Nguyễn Thân. 

20) Năm Tự Đức thứ 2 (1849) (kỷ đậu), lại gặp kỳ lệ cống. Thự bố chánh sứ 
tỉnh Khánh Hào Phan Tỉnh được cử làm chánh sứ, Hồng lê tự khanh biện lý hộ 
bộ sự vụ Mai Đức thường và Hàn lâm thị độc sung nội Các Ty luân sở hành tẩu 
Nguyễn Văn Siêu làm giáp và ất phó sứ. 

21) Cũng trong năm ấy, khi sứ nhà Thanh sang cử hành lễ tuyên phong và 
dụ tế xong, triều đình ta sắm phẩm vật tạ ơn về hai lễ đó, phái các ông Phan Huy 
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Vịnh (thị lang), Trần Mẫn (Thái bộc tự khanh) và Lê Đức (Hàn lâm viện thị độc 
học sĩ) lên quan ải chờ đợi; lại chuẩn bị sắn tờ biểu trần tạ nhờ viên khâm sứ Lao 
Sùng Quan chuyển đạt trước. Kế đó tiếp được thư bên Thanh cho biết: Những lễ 
phẩm tạ ân chuyến nầy chuẩn bị cho lưu đến chuyến sau gặp kỳ lệ cống sẽ trình 
tiến, các bồi thần cũng nên đợi kỳ chính cống sau sẽ phái sang. 

22) Năm Tự Đức thứ 3 (1850) (canh tuất) Vua tiếp được cáo phó của Thanh 
triều báo tin vua Đạo Quang thăng hà, lại tiếp luôn thư bên ấy cho biết rằng khỏi 
phải sai sứ sang tiến hương và chúc mừng lễ đăng quang của vua kế vị. 

(Bài nầy, giáo sư Bửu Cầm viết theo tài liệu trong Khâm Định Đại Nam hội 
điển sự lệ, phần Bang giao quyển 128, mục khiển sứ sự nghỉ và đăng trong tập san 
Sử Địa số 2 do nhà sách Khai Trí xuất bản năm 1966) (xem thêm phụ lục nơi 
trương sau). 

Nay trở lại triều Nguyễn, tuy trong sách bang giao bộ Hội điển, đã kể những 
năm đi sứ sang Tàu như trước đây, nhưng suốt năm mươi năm sưu tập (từ 1928-1974 
là những năm tôi thường đi Huế Ðô), những cống vật có đề niên hiệu năm đi sứ 
mà chúng tôi (hoặc sau nầy ông Trần Đình Sơn) gặp và thâu thập, vẫn khác, như 
là: 

1) Đời Gia Long. Có bộ chén trà đủ bộ hiệu “Giáp Tý” 1804, với câu “Thúy 
sắc du xuân noãn, kiên tâm nại tuế hàn” (Xem Hiếu cổ đặc san tập 7) gặp ở Sa 
Đác. 

— Một chén lẽ, san thủy, của bác sĩ Harter mua ở Sài Gòn, tôi sang Pháp 
1963 lấy về. 

— Hai tô chép bài Ngụy Trưng gián Đường Thái Tông (Thế Dân) (T.Đ.S. tặng 
tôi 1.) 

— Một bộ chén gồm một dĩa, một chén tống, một chén quân. Bá Nha Tử Kỳ 
(TĐS) 

9) Sứ bộ 1809 (Kỷ ty) đem về một tô chấm san thủy rõ khéo (V.H.S.) 

3) Sứ bộ 1810 (canh ngọ) cho đến nay gặp hai kiểu đồ sứ: 

Một tô chấm tứ hữu (mai lan cúc trúc có đề thơ chứ, tuyệt khéo) (V.H.S.) 

Một tô của ông T.Đ.S. mới gặp, có bài thơ nôm rõ khéo (xanh xanh màu lá 
nổi dòng La, Mở lỏng năm hồ mặt thích ta, Ngớ khúc Thương Lang vang chập bẩy, 
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ra tay thủ đoạn tóm giềng ba, sống khiêu mắng tượng nguồn cơn lũ, ngày bạc nào 
hay tuế sách già, chửa sợ trầm lôi vui chí Thuấn, giãng tay bốn biển lấy làm nhà 
(thơ giọng cổ, chưa biết ai là tác giả) 

4) Những chén, dĩa và tô “Mai Hạc” sứ bộ Nguyễn Du năm quý, hợi (1813) 
không thấy đề niên hiệu nầy và chỉ gặp hiệu “Ngoạn Ngọc” và hiệu “Kim Tiên kỳ 
ngoạn”. 

B) Các cống phẩm những năm đinh sửu (1817) năm Kỷ mão (1819) đời Gia 
Long, chưa gặp. 

6) Đời vua Minh Mạng gặp đồ sứ ký hiệu sau đây: - 1 tô canh thìn, vẽ gấu ó 
(anh hùng) 

— Ống bút vuông canh thìn (1820) (cơ lai khất thực... và “Ánh thủy hà 
phiêu...) 

— Ống bút giáp thân (1894) Ông Cổ Trung Nguơn và Tr.Đ4S. có. 

— Đồ sứ năm Bính Tuất (1826): một đĩa san thủy, một tô có bốn câu cảnh 
Hải vân san 

7) Hiệu năm mnậu tý (1828) gặp một hộp vuông có nấp dùng đựng sen đóng ấn. 

8) Hiệu Canh dần (1830), gặp một dĩa đầm và một dĩa bàn với câu “Đằng 
vương cao ngoa” có tô vẽ rồng hiệu “Minh mạng niên chế” mà không thấy đồ sứ 
năm Tân Mão (1831) và nhâm thìn (1832), như thấy có chén quân san thủy mậu 
thìn (1808) (xin biên ra đây và thêm vào của đời Gia Long) (3 năm đi sứ 1808, 
1809, 1810) 

9) Đời Thiệu Trị trị vì có bảy năm (1841-1847) các vật sưu tập được gồm: 

— Chén bằng ngọc tân sửu (1841) Thiệu trị nguyên niên (rất quý) 

— Dĩa bàn lộc trúc ất ty (1845); 

— Bình điếu vẽ chín rồng, tô đề chứ “Nhựt”, hợp sành thấy đều theo kiểu 
thức vua Thiệu Trị, nhưng không đề niên hiệu tuy vậy vẫn tin đúng đời Thiệu trị. 

10) Đời Tự Đức (1848-1843) nên kể luôn đến 1883, những đồ sứ sưu tập được 
gồm: 

— Một đĩa bàn hiệu “nhâm tí Mạnh đông” (1852) san thủy (phi lai tự, phong 
nguyệt vô biên;) 


— Một chén bộ chén trà đỉnh ty (1857) vẽ ngũ liễu; 


— Một tô lộc tùng mậu thìn (1868) của phủ thờ nhà Đặng Huy Trứ. 

— Một đĩa tân mùi (1871) vẽ một ông câu chống thuyền, một chồi tranh, bốn 
gốc tùng. 

— Một đĩa tân mùi (1871) đề đủ Tự Đức Tân Mùi, chấm dơi nai tùng (phúc 
lộc thọ). 


Trên đây là đồ sứ đồ niên hiệu năm đi sứ đã gặp, ngoài ra còn những đồ nên 
sắp vào “cống phẩm năm đi sứ” duy đề hiệu khác, tỷ như: 

— Hiệu “Nhị sĩ nhập Đào nguyên” (không rõ năm đi sứ nào); 

— Hiệu chữ "Nhựt" đời Thiệu trị, 

— Các hiệu: Minh Mạng niên chế, Thiệu trị niên chế, Tự Đức niên chế (không 
có hiệu Gia Long niên chế) 

— Dĩa đề thơ nôm như: 

— Dia “Mó rận luận chơi thời sự, ngã lừa mừng thuở thái bình) (Tây Sơn) 

— Diĩa “vắt chơn nằm ệt ngáy o o, gắm xem chẳng khác Đường Ngu thói 
Thuần” cũng đời Tây Sơn, cả hai dĩa nầy đều hiệu “Trân ngoạn”, 

— Dĩa “Hạc rập"” (hạc hai đầu) định đời Minh Mạng hiệu Ngọc Lâu, Mỹ Ngọc 
(chén trà nầy có lẽ dùng khi ngâm hoặc lẩy Kiều, thì không thú nào hơn) V.Hã. 

(14-10-1982). 
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MỤC LỤC HÌNH ẢNH CÁC CỔ VẬT DẪN TRONG TẬP: 


Planche Số ảnh Cổ vật trích dẫn và số mục lục 


1 1 
2 
2 3 
4 
b 5 
6 
4 TA 
7B 
5 8 
9 
6 10 
7 11 
§ 12 
9 138 
10 14 
286 


Bình tích bát giác số mục lục 381 đời Kiền Long (của tập đoàn 
dùng) 

Chậu đựng nước lã chứa chén trà đời Khang Hi (dùng công cộng, 
không phân biệt giai cấp giữa người dùng) có hai chén trà không 
ghi số. 

Bình tích Khang Hy thật lớn, số 665, vẽ tứ linh, hiệu Thạnh triều 
thụy chế (loại quốc dụng) 

laf hương Khang Hy vẽ cổ đồ bát bửu, loại ngự dụng, hiệu double 
cercle. 

Bộ chén trà ba quân một tống đời Gia Long, mục lục 254, Giáp 
Tý niên chế (làm năm 1804) 

Dĩa bàn bộ chén Giáp Tý. 

Chén san thủy số 672 và dĩa san thủy số 915, hiệu “Giáp tý niên 
chế”. 

Bộ chén đối ẩm Lê Cảnh Hưng, vẽ rồng phụng, “Nội phủ thị hớu”, 
số 341. 

Tô vẽ mãn họa, đời Gia Long “Kỷ ty niên chế” (1809), mục lục 
số 9717. 

Tô vẽ nhứt thi nhứt họa, đời Gia Long, làm năm Canh ngũ (1810) 
số 796. 

Quán tấy (chậu rửa mặt) Nội phủ thị hứu đời Lê, số 789 (A: tiền; 
B: hậu). 

Mâm sứ vẽ rồng phụng đời Lê, “Nội phủ thị hữu”, mài cạnh (A: 
tiền; B: hậu) 

Dĩa bàn bộ chén đối ẩm ngự dụng, Nội phủ thị hữu đời Lê (mặt 
tiền, hậu) mục lục số 341 (xem lại bộ chén ảnh 7-B pl.4) 

A,B, Chén số 591 Nội phủ thị bắc và chén số 30 Nội phủ thị trung 
A,B Dĩa dầm số 11B Nội phủ thị trung, mặt tíền và mặt hậu. 


11 


12 


sqbš§ 


Tô số 700 Nội phủ thị trung đời Lê. 

Tô số 860 Nội phủ thị trung đời Lê. 

Chén vẽ mai điểu, Nội phủ thị đông số mục lục 953, đời L4. 
Chén Tống hiệu Khánh Xuân thị tả số 626, và chén 631 Khánh 
Xuân thị tả 

A,B mặt tiền và mặt hậu dĩa số 7õ9 “Nội phủ thị đông” vẽ mai 
điểu. 

A,B Mâm sứ số 559 “Nội phủ thị đông” vẽ long má và sóng bủa 
sồi. 

A,B Dĩa nhỏ 548 Nội phủ thị đoài vẽ thủy tạ (đoài là hướng tây). 
A,B Dĩa bàn 229 Nội phủ thị Bắc, vẽ thủy tạ có bài thi (chạm chứ 
CHÁNH) 

A,B Dĩa bàn 346 Nội phủ thị Bắc vẽ cúc điệp. (Tiền: Hương phong 
vi nhiễu ngọc lan can. Hậu: Lan anh dao hạm ảnh, Điệp xí nhiều 
hoa tu). 

A,B - Dĩa nhỏ 551, Nội phủ thị nam, vẽ cua sen (ở Nam là bếp 
vua). 

A,B. Dia 626-bis, Khánh Xuân thị tả, vẽ rồng và long mã khánh 
Thọ. 

A,B. Dia 117, Khánh Xuân thị tả, vẽ rồng và long mã chúc Thọ. 
Tô lớn 753 không để hiệu, vẽ rồng bốn móng rượt theo chứ THỌ. 
Tô 896 C.T.N., về độc long, vẽ ẩn hiệu “Bút khánh như ý”, 

Tô 717 C.T.N., hình chuông, không để hiệu, vẽ rồng 4 móng máy 
tắn vân. 

Bộ chén Mai Hạc 30?: A) đĩa bàn; B) đu bộ: 1 dĩa, 1 tống và 3 
quân. 

Tô Mai Hạc lớn số 17 (dùng để cúng nước lã trên bàn thờ gia 
tiên). 

Bộ chén 309 hiệu Nhã Ngọc, vẽ mãn họa, dành cho võ quan dùng: 
A) đủ bộ: 1 đĩa, ltống, 3 quân - B) Dĩa 309. 

Dĩa “mó rận” đời Tây Sơn, hiệu “Trân ngoạn”, mục lục số 782. 
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29 


30 


31 


43 


45 
46 


Dĩa “nằm ệch” đời Tây Sơn, hiệu Trân Ngoạn, mục lục số 789. 
Dĩa vẽ tích ông quan ngủ ngồi, mục lục số 999, của ô. Cổ Trung 
Ngươn, hiệu “Trân Ngoạn”. 

Chén 841 hiệu Trân Ngoạn, có câu “Phong nguyệt thanh lưu...” 
Dĩa 558-ter hiệu Gia Lạc, thơ nôm: “Một cụm lâu đài tốt mỉa tiên”. 
4 chén hạ ẩm đời Lê, số 629, vẽ khác, hiệu Trân Ngoạn và Ngọc 
Trân. 

A, B chóe lớn đời Minh, số 208 (hai mặt vẽ san thủy, hai mặt vẽ 
mai) 

A,B Chóe lớn đời Khang hi, khu khoanh măng, số 207, vẽ rồng 4 
móng và mây. 

31 Bis 42 A,B Mâm sứ vẽ le le và lan chiếu thủy, số 401 Đại Minh 
Thành hóa niên chế. 

A. Chén 716 Tuyến Đức niên chế kiểu liên áp và số 1065 chén 
tống vẽ sen hiệu Bích ngọc. 

Dĩa 812 hiệu “Mỹ Ngọc” viết fantaisie, vẽ lá sen, con chẫu chuột 
(chàng hiu) và một chim “thủy tùng liên hạ ẩn, Oa hướng hà 
thượng minh”. 

Dĩa sen le số 344 “lộ dục trì biên học, hoa hương thủy diện thì”. 
Dĩa số 1010 vẽ kiểu “phi minh túc thực” hiệu Ngọc lâu quang uẩn 


CHƯƠNG I. 


CHƯƠNG I. 


Tài liệu số 1. 
Tài liệu số 9. 
Tài liệu số 3. 


Tài liệu số 4. 
Tài liệu số ð. 
Tài liệu số 6, 
Tài liệu số 7. 
Tài liệu số 8. 
Tài liệu số 9. 
Tài liệu số 10. 
Tài liệu số 11. 
Tài liệu số 12. 
Tài liệu số 13. 
Tài liệu số 14 


MỤC LỤC 


TY TÊN NNINg TOÊN NỚ! vào dàc 2002002024200 xbiiaud2l. G5 
NGHỆ THUẬT UỐNG TRÀ VÀ KHẢO VỀ TRÀ KINH ...10 
Tìm hiểu nghệ thuật uống trà theo trà đạo của người 


Nhật HÃO dán saesbkkkkbbkbiskkdusaaenkeiesbbacaessza 38 
"Trở lại người Tàu với trà Tàu ................................................, 40 
Tìm hiểu cách thưởng thức trà Tàu theo lối 
VI NGÙI 2 ko iieeeeseveseessoresseonexodyoresued 52 
ĐỒ SỨ ĐẶC BIỆT PHỦ CHÚA TRỊNH, ĐỀ HIỆU 
“KHÁNH XUÂN! vu vaaedaŸŸese kweesoj 62 
Đời Thành tổ Trịnh Sâm (1767-1782) .................................. 63 
Trịnh Sâm (1767-1782) (theo dấu Phan Trần Chúc) ......... 69 
Diện Đô Vương Trịnh Cán (1789)...............................-ee 89 
Đoan Nam Vương Trịnh Khải (1782-1786)............................ 90 
Án Đô Vương Trịnh Bồng (1786-1787) ............ TƯ NG c 9g 
Những việc xảy ra đồn dập buổi Lê mạt Trịnh suy.......... 103 
1 ` “1...1. 107 
Lê Hiển Tông (Cảnh Hưng) (1740-1786) ........................... 108 
Lê Chiêu Thống (1787-1789)................................... sec 1098 
Nguyễn Hứu Chỉnh (mất năm 178?7)................................-.-- 115 
Nguyễn Nhạc (1778-1792) và Nguyễn Lứ (17763)............ 118 
Nguyễn Huệ (1788-1792) ................................ tá QiÄ6sd ae 120 
VĂN NHẤ HẾ buố 0issei602260 5600160 6a4sadA4 62a 123 
Nguyễn Thiệp............... Quiếngácömsiedibofssgtobetbnsdoe«eK 124 
Nguyễn Ánh (1761-1820).......... q03 00x 0ô G00áa sac 125 
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CHƯƠNG II. 


290 


Tìm hiểu đồ sứ cổ đời Hậu Lê: Nội phủ và 


THẾ NN TƯ ỒÖ 202i cocccg0akaabo 127 
BÉ HN bể t6 6cbatcy¿-y 181 
Tư tk... —ÏýÝ-ỶŸƑ“Ý._—_~_ 141 
Bản tổng kết về đồ Nội phủ và đồ Khánh Xuân............... 144 
Bình tích lớn Thạnh triều thụy chế (ảnh số 21).............. 146 
Bốn món sứ cổ Khang Hi, định là kiểu vỡ cho kiểu............... 
Khánh xuân và nội phủ đời Kiền Long (mục lục 7ð3,............ 
896, 717, 207, xem ảnh 23, 24 và 2ð).................................. 150 
Ống giất giấy số 853 (V:H.S. xem ảnh 56pl............................ 
W tu HD LÔ loa ái tia it cac bac iek6slGGt0001dax 


KHẢO VỀ ĐỒ SỨ ĐỜI TÂY SƠN CÓ ĐỀ THỊ NÔM 
VÀ KHẢO VỀ HAI BỘ CHÉN ĐỜI GIA LONG, 
NIÊN HIỆU 1804 VÀ 1813 (GIÁP TÝ VÀ MAI HẠC 


NGON NG dt bá csekcobkilGbidoditouidkeeoo 155 
Hai bộ chén đời vua Gia Long giáp tý (1804) và 

Mai Hạc Quí Dậu (1818) ...............................................oss-.cece 156 
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1- Bình tích bắt giác 381, KiểnLong,củalập — 3-Binhtích665, KhangHi "Thạch triểu thụy 
đoản dùng. chế " ( Quốc dựng ). 


4-Lưhương 157, KhangHI, 

doable Cercle , loại ngự dụng 
(4loại sành : Quốc dụng, ngự 
dụng , quan dụng ,, dân dụng ). 


2 - Chậu rộng chén trà 669, 
KhangHi, uống trà công cộng 


5- Bộ chén trà 254, làm năm 1804 " Giáp Tí niên chế " . 


7A - Chên 672 và dĩa 915 vẽ sơn 
thủy, Giáp Tí 1804. 


6- Dĩa bàn dạng bánh sắp của 
bộ chén Giáp Tí254. 


7B - Bộ chén đối ẩm 341" Nội 
phủ thị hữu ", Lê Cảnh Hưng 
( chỉ có một tống hai quân ). 


8- Tô mãn họa 977 làm nắm 1890 " Kĩ TÍ niên 
chế * Gia Long. 


10 A~ Quán tẩy 789Nội phủ thị hữu, Trịnh phủ 
(mặt tiền ). 


9- Tô 796, nhútthi nhứt họa , Canh ngư niên 
chế ( năm 1810). 


10 B- Quán tẩy 789 Nội phủ thị hữu, Trịnh phủ 
(mặttiển ). 


11A - Bia bàn hiến lộc 399 " Nội phủ thị hữu * 
(mặt tiến ). 


12A - Dĩa bàn 341 bộ chèn Cảnh Hưng pl. 4 
(mặt tiền ). 


11B - Dĩa bản 399 ( vi mè cạnh, nên mài và thu 
nhỏ lại }. 


12B - Dĩa bản 341 , mặt hậu để * Nội phủ thị 
hữu *. 


13B - Mặt hậu hai chén 591 và 
30. 


© %1 %* Nôi | 15 - Tô 700 Nội phủ thị trung đời Lê, chúa Trịnh 16- Tô 860 Nội phủ thị trung, khu bịt đổng 
13A - Chén 591 vẽ sơn thủy " Nộ theo kiểu chúa Tây Sơn. 
phủ thị bắc “ và chén 30 Nội phủ 
thị trung, rống 5móng, lưỡng 
long tranh châu . 


18- Chén tống " Khánh xuân 
thị tả " (Trịnh Sâm) số 626 và 
chén ăn yến 631 Khánh xuân 
thị tà ,rổng lân khánh thọ, 


17- Chên 953 vẽ mai điểu " Nội 
phủ thị đông " đời Lê . 


14A - Dĩa dấm 118 Nội phủ thị trung đời Lê 14B - Dĩa trên mặt hậu Nội phủ thị trung ( rạn ổ 
(mặttiền ). nhện ,,craquelé en toile d' araignée ). 


18A - Dĩa bàn 759 " Nội phủ thị đông " triểu Lê 
(tiền ). 


20A - Dĩa hiến lộc 559, " Nội phủ thị đông ", 
long mã giỗn sóng, sóng vẽ như vầy gọi * 
sóng bủa sỏi * . 


198 - Dĩa 759 ( hậu ) dáng bánh sáp , khu 
khoanh măng. 


208 - Mặt hậu dĩa 559, long mã tằn vân , sông 
bủa sỏi . 


21A - Dĩa dầm 568 " Nội phủ thị đồng " y như 21B - Mặt hậu dĩa trên ( bộ đổ trà cho thế tử 
dĩa 20 A. Trịnh phủ ). 


22A - Da nhỏ 548 dùng bên Tây cung phủ 
chúa Trịnh. 


22B - Mặt hậu dĩa trên , hiệu ẩn tự * Nội phủ thị 
đoài " (chữ nổi men trắng). 
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23A - Mặt trên đĩa 229 " Nội phủ thị bắc " có 
để thi, 


24A - Dĩa 346 vẽ cúc điệp " Nội phủ thị bắc ", 
câu thơ đọc : " Hương phong ví nhiêu ngọc 
lan can”. 


23B - Mặt hậu đĩa 229 ( chạm chữ "chẳnh * ,ý 
nói chánh hiệu }. 


24B - Mặt hậu dĩa 346 : * Lan anh dao bạn ảnh, 
Điệp xí nhiêu hoa1u " 


25A -Mặt trên dĩa 551 " Nội phủ thị nam "(về  25B-Mặthậudia§51 (khi vẽềtrong ngoài, gọi 
cua, sen vỉ ởhướng nam đặtnhà bếp củavua) *âm nội,â&mngoại "và luôn luôn đó là đổ ngự 
dụng, quí ). 


26A - Mặt trên đĩa 626 - bis " Khánh xuân thị tả” 26B - Mặt hậu đĩa626- bis (xem chén tống 626, 
(rồnglà chúa Trịnh , long mã là Thếtử,khánh _pl12, đây làhai món còn lại của bộ chên trà 
thọ). chúa Trịnh Sâm ). 
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27A - Mặt tiếndđĩa bàn bộ chén " Khánh xuân 27B - Mặt hậu đĩa 117 ( đồ sứ Thịnhvương 30 B- Ảnh chụp trong lòngtö 717 (tônày định 31B-Dĩabän số307 cócãu: 


thị tà " số 117, vẽ long mã khánh thọ. Trịnh Sâm ). thuộc đời Khang Hi, vịn vào mặt rồng rất dữ " Nghêu ngao vui thú yên hả 
Và cặp mất le ). Mai là bạn cũ, Hạc là người quen *. 
làm năm 1813. 


28 - Tô lớn không hiệu số 753 VHS({ rồng rượt chữ 
thọ). 


31 A -Bộ chên trả 307 kiểu " Mai Hạc * ,hiệu Ngoạn ngọc, 
rạn da rắn ( craquelé en peau đe serpent ) luôn ba quân 
mội tống . 


29- Tô độc long 896C , Cổ Trung Ngươn, 
* Bút khắẳnh như ý * ( đời xưa đồng cúc 
thau thay vi gắn keo , khí muốn tu bổ một 
món sứ qui } . 


32bis- L2, Trỏ_ , 
Bầu rượu hỉnh du đủ , tản vần rồng bốn móng, 
không để hiệu , kiểu thức Kiển Long .Sưu tập 
phẩm Cổ Trung Ngươn , xem-ua tập 9. 


32 - Số 17 ,tô Mai Hạc “ Ngoạn ngọc, sứ bộ 
Nguyễn Du, Quí Dậu (1813) dùng để cũng 
nước trên bàn thờ tổ tiên . Gõ tên , âm thanh 
vang ngân như tiếng chuông chiều amgélus 
(D. 235 m/m). 


30 A - Tô lòng chuông đứng, số 717 Cổ 
Trung Ngươn , vẽ rổng bốn móng , mây tần 
vân . Sau lấy kiểu vẽ đồ khánh xuân , 


33 A - Bộ chén trà số 309 đời 
Gia Long, hiệu Nhã ngọc, 
dành cho võ quan dùng, vẽ 
mân học tùng đỉnh (3 quân 1 
tổng). 


39 - Bốn chén hạ ẩm, 629, Trần Ngoạn và 
Ngọc Trân ( Hậu Lê ) : vẽ trúc , sơn thủy 


41 AB- Choê Khang Hi , số 207 khu khoanh 
măng, vẽ hai rổng bốn móng và tằn vân, 
chân choê vẽ sóng bủa sỏi . 


34 - Dĩa 782 Trân ngoạn , đời 
Tây Sơn đi sứ ,, hai câu nôm : 

* Mỏ rận luận chơi thởi sự, 
Ngã lửa mừng thủo thái bình " 


33 B - Dĩa của bộ chèn Nhã 
ngọc 309, dâng bảnh sắp , 


35 - Da 796 Trần Ngoạn, đời Tây 

Sơn đi sứ , hai câu nôm : 

* Vắt chân nằm ệt ngây oo, 

Gẫm xem chẳng khắc ĐườngNgu 
thói thuần " . 


42 AB - Dĩa số 401 (mâm hiến lộc ), về lan và 
chim vịt, đọc lan ấp , nghe như " liên ấp " 
" Đại Minh Thành Hóa ". 


36 - Dĩa Trân Ngoạn , 999. CTN “ Dụng hội tủy | 
nhân hưu trước ý , Thanh phong tùng hạ chỉ 
3 cao niên ( Tây Sơn). 


40 AB - Chóe đởi Minh, số 208, khu khoanh | 
măng , cao 0m50, vẽ hai mặt sơn thủy , hai 
mặt vẽ mai điều , 


37 - Chén Trân Ngoạn , 841 ,có câu : 

* Phong nguyệt thanh lâu song phú diệm 
Yên ba tịnh phiếm nhất châu khinh * 

( Đời Tây Sơn). 


38 - Dĩa Gia Lạc , 558 ter , nôm * Một cựm lâu 
đài ... ". 


43- Chén trà716 kiểu liên áp, 
để Tuyên Đức ( định của phải 
Đường Anh vẽ) và chén tông 
1065 , 


44 - Dĩa 812, hiệu Mỹ ngọc 
*Thủy tùng liên hạ ẩm 
Oa hướng hà thượng minh *. 


45 - Dĩa 344, vẽ Sen le, Ngoạn ngọc : 
*Lộ dục trỉ biên hậu 
Hoa hương thủy diện thùy " 


Dĩa 1010, hiệu " Ngọc lâu quang uấn về " 
* Phi minh tức thực " ( Bốn chim vịt bay kêu 
ngủ ăn). 


VƯƠNG HỒNG SÊN 


= KHẢOVỀ _ 
ĐỒ SỨ MEN LAM HUÊ 


QUYỂN HẠ 
(Đồ sứ đi sứ mang về) 


THỊ NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


ÂN THÂM ĐẦU ĐỘI: 


Nhớ cha mẹ, cha mẹ không còn; 

Nhớ ơn thầy dạy đỗ, thảy đều khuất núi. 

Xin nhắc tên lại đây, trước dạy trường Chasseloup-Laubat, niên khóa 1919 - 
1923, để tưởng niệm: 

Bonault, Paul: Baudet, Bernard Bourotte, E. Bulliard, Cudenet, Nguyễn Văn 
Cứng (dạy vẽ), Delègue (Thế dục), Nguyễn Văn Duyên, D. Franchini, bà Gioan, Lê Văn 
Kim, Lallemand, eolonel Limandoux, Nguyễn Văn Mai, Maire, E. Mathieu, bà Merle, 


E. Qurgaud, C. Robin, Salmon, Sentenac, Sersot, Solse, Trương Văn Tuấn, Venturini, 
Victori... 


Thầy gác: Mai Điểu Chính, Đỗ Văn Ngô, Mạnh, Chiêu, Phận, Dực, Tải, Đoản 
Hứng Tường ... 


Nhớ anh Hai giặt ủi, thường cho cơm cháy, nhớ Thưởng đem thơ... 

NhớXí-cu-lại (Nicolaï), bổn năm mỗi bữa sáng một hột vịt luộc đầm nước mắm ngang ăn 
chung bôn đứa: Tệt, Mừng, Hóa, Sản. 

Nhớ Hả Văn Ngà, nhớ Trần Văn Thạch ... 

Một tắm ân tỉnh, 

Mấy trang bôi lọ 


Thời thể đổi thay eờ mấy cuộc, 
Niên hoa dèn đập sách vài pho. 
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TỤA 


Tập nảy nằm trong bộ "Hiểu cỗ đặc xen” cũng là tập "ung" của bộ Khảo tễ đà xử 
men lam Huế, lại cũng là tập nối tiếp của bộ sách lớn: "Khảo nề đỗ sứ có Trung Haa”. 

Cổ nhân có nói: "Vẽ rồng vẽ ma tuy khó mã để”, vì không ai thấy, tha hỗ thêm 
vuốt thêm nanh. Vẽ người, vẽ thập vật, coi vậy mả không đễ, vì thiêu sót chỗ nào, mắt 
thiên hạ đã xến. 

Mấy tập trước, thuật chuyện xa vời, nên dễ việt: dâu bẻ nào củng có chỗ châm 
chễ. Nhưng cảng ngày cảng hẹp đường dất, qua tập này, Khảo dẻ đồ dị xử triều 
Nguyễn, buốt cận đại 1800 - 1883, - sách vớ còn sở số, vật làm bằng chứng nhiều nhả 
còn cất giữ được, nên thú thật viết cho lọt qua tai mắt tải tử bắn phương, đâu phái là 
việc chơi. 

Năm 1958, tôi ra Huế, thuở còn chút dinh vàng son; rồi thính thoáng những năm 
1965 đến 1967, tôi ra giảng bài ở Viện Đại Học ngoài ấy, kế nám 1970 và 1971, lại có 
dịp đưa người hiểu cỗ ra viếng cung điện lăng tắm Thân kinh mấy lượt, và cứ mỗi lượt 
như vậy, tôi luôn lun không bỏ qua dịp tốt, vẫn nhón lại vài ngày để tìm hiểu Huế đô. 
Tôi dủng thì giờ thuận tiện, hỏi thăm với những hiển nhân trướng láo, tôi chịu khó di 
dẫn tận nơi, xem tận chỗ và nghe tận tai, rồi về nhà đối chiếu lại với sách vẻ sẵn có, nào 
đầu vết buỗi huy hoảng xưa, chỗ nào đức Dực Tông ngự điều, chỗ nảo đức Duy Tân đậu 
thuyền đợi Trần Cao Vân, Nam giao ở chế nào, Hỗ quyền, phú đệ ông hoàng, điện am 
thờ lớp trước, tôi không tiếc công ghỉ chép và những chỉ tiết nào tôi muốn biết, tôi hỏi 
cho đến thấu thoát, mới nghe, Đường đi lượm mót mảnh sảnh manh chén, nói cho giỏn, 
lä "đi tìm hiểu đề sứ cế", quả có khác con đường êm ái của người ngồi trong thắp ngả tô 
điểm vịìy rông vỉ cọp... 

Nay tôi đá hơn bảy mươi tuối, các người có công chỉ bảo tôi đã thưa lần như lá 
rừng thu, tôi muốn kíp in xong sách nảy, trình bày đây đủ những gì gặt hái được bấy 
lâu, kẻo phụ lòng ký thác. Lỏng chưa muốn tri trăng, tại sao viết như vậy? Âu cúng là 
ngoài ý muốn. 


Trong tập này, tôi viết: 


- Chương duy nhứt.- Khảo về đỗ sứ men lam triều Nguyễn, tử Gia Long (1802- 
1819! đến Tự Đức (1848-1883! : đồ sứ ký hiệu rỏ ràng những năm di sứ; để sứ có để 
niên hiệu mỗi õng vua; đồ sứ không để hiệu, nhưng tôi biết được có thẻ đó là kiêu thức 
đời vua nào... 

- Phần phụ lục.- Phẫn này nhỏ thôi, gồm vải bài văn tế đặc sắc không đẻ tìm 
thấy, vả tôi cúng trích vài trang trong bộ "V# trung tùy bút" của Phạm Đình Hồ, theo 
bản dịch của ông Đông Châu Nguyễn Hữu Tiền, trước đăng trong tạp chí Nam Phong. 
Vì tiếc sách hay mà không thấy xuất bán, nên tôi mạn phép trích lại những trang cần 
thiết cho sự trình bày của tôi, và xin có lời cáo lỗi và ghỉ ân những vị thửa kế, 

Sau nảy, và nếu không có chỉ trở ngại, thì những gì nói về các để sành cổ khác, 
như loại quốc dụng, ngư dụng, quan dụng, dân dụng, các loại thường ký hiệu lò chế tạo 
và vẫn do thuyên buồm tàu õ khách Tàu tải qua đây bán lại và nay vẫn còn bắt gặp rái 
rắc tử Huế đồ, khắp miền Trung, vào Sài Gòn, xuống tận mũi Cà Mau, tôi sẽ góp lại in, 
sẽ là "tập hạ” của bộ ba cuôn "Khảo oễ đã sứ men lam Huế" và sẽ việt tập "Đâu là thú 
pui đâu tà nghệ thuật" và đó là tập sau cùng của bệ "Khảo uê đà sứ cô Trung Hoa". Như 
vậy cúng chưa hết những gì tôi muôn nói về đã sứ, nhưng hiện thời biết bấy nhiêu củng 
tạm cho rằng được, và trong Lập nảy tôi sẽ nói tử "cái đội” trong cung nội ngây xưa 
đẳng ăn chảo sảng chơ mau nguội, bình vôi để ăn trầu, bầu be nậm nhạo, dỗ đựng 
rượu, v.v... và có thể, khi nào thuận tiện và giây còn thừa, tôi sẽ viết về vải món xuất 
sắc của bộ môn mới sưu tập trong vài ba năm gần đây, nhưng phong phú trội hơn nhiều 
bộ môn sưu tập trót một đời người (chủ nhân bộ ấy là ông Cổ Trung Ngươn) (1Ì 


Cho hay, đây củng là một cách tôi trêu bức lao xương khô taày cảm lưỡi hái, hẹn 
cầm chừng để viết cho xong tập hôi ký "HƠN NỦA ĐỜI HU", nhưng với lão ây, ai mà 
biết và dám hứa trước? 


Tội nghiệp thay cho đỗ sứ Huế, vốn là vật vô tri, nhưng mắc tội gì mả lận đân 
trầm luân mãi, bắt đầu được tâng tiu trong phú chúa Trịnh, rồi chạy về miền Nam với 
chúa Tây Sơn, chắng may chúa Tây Sơn áng giá, lại về tay chúa Nguyễn, tưởng được 
yên thân, ngờ đầu ngôi chưa nóng chiếu trong cung nội Huế đô, nay lại vội và ra đị: lớp 
chôn vủi dưới đất, lớp tản lạc hả phương, lớp nát ngứu vì bom rơi đạn nó, lớp thành ra 
minh vụn, và vì thiếu óc thẩm mỹ nên lẫy gắn vách tường (lăng kiến "Thất Vương). 
Nực cười quân bá vơ ở đâu cũng xía lại chia gia tài vô chú, lại giảnh phần tốt vì Lrong 
túi lắm bạc nhiều tiễn, lớp xách va li, và mang không hết, lại đóng thủng nảy qua 
thủng kia, tàu bay tầu thủy chớ mất dạng. Tội nghiệp nhứt lá lớp được chưng bây tại 
viện bảo tầng Sải Gòn thì lại quá lèo hẻo, uống danh xưng "bộ môn quốc bảo”; củn lại 


(1) qđưảng như dã hán phát mãi năm: 1988 ä Hỏfel Drouat- Parix 


- 
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một số rất lớn hiện ẩn khuất chôn vủi mai một, biết lảm sao với cuỗn sách có giới hạr 
và bé nhỏ nầy, cảnh cô để khỏi biệt tích? 

Thiết tưởng, lúc này, những người giảu hãng tâm hằng sản, cũng như các chiếr 
sĩ người hùng tay gươm tay súng, nên bỏ chút công sưu tầm mót máy cho kịp thời, nếu 
khỡng muỗn ngồi nhìn khách tha phương đến đây phống tay trên. Trước sắm chơi ch‹ 
vui cửa vui nhà, sau được tiếng biết bảo tồn di sản văn hóa cố. 


Viết bộ sách này, tôi chỉ muốn bắc một nhịp cầu giữa người có chí muốn sưu tật 
nhưng còn e ngại mua lầm đồ giả, nối qua những người có thừa của quí do gia đình để 
lại, ngặt nỗi hết thiết tha với các vật bề bộn kia và chỉ muốn đổi ra tiền, cũng chẳng 
cần biết nó sẽ lọt về tay người viễn xứ hay người bất xứng. Lòng tôi lại chỉ mong sac 
của quí còn ở lại mãi trong nước, và muốn sao người mua kẻ bán không lẫm. Được vậy 
bộ sách nhỏ này, sẽ không đến nỗi vô dụng, vô ích. 


Mấy hàng cuối bài tựa, xin chửa để trì ân một bạn tốt, tôi còn nhớ hoài, là ông 
Hoàng Xuân Lợi (đã mắt bên Pháp), trước cùng nhau lảm chung ở viện bảo tảng Sả: 
Gỏn, nay ông hết lòng trợ giúp tôi, nhờ vậy tôi mới có được các hình ảnh ưng ý, trang 
trí tập sách mà không tốn nhiều tiền. 


Sau rốt, lắm sao quên được các vị ân nhân ngoài Huế đô, đã giúp tôi nhiều vẻ 
những tài liệu qui giá mới lạ, thuở nay tôi chưa tửng nghe và cũng chưa bừng thấy ghi 
chép trong sử sách. Đáng kế nhứt là một tiên phỏ mã đời Đồng Khánh, cố Trung quân 
đô thông chế Nguyễn Hứu Tiến, ngoài gọi cụ Hường Trung; thứ đến giáo sư Nguyễn 
Đam, lầu thông chữ Hản, nhà gắn câu Đông Ba, trước học trường Cao đẳng sư phạm 
Hả Nội, sau làm ở Quốc sứ quán Huế dưới quyền ông Phạm Quỳnh và Ngõ Đình Nhu: 
thứ nữa một nưởng, mỹ danh xin giữ kín đáy lòng, trải thời xuân sắc sông trong Đại 
Nội hầu hạ Hoàng tôn và khoảng năm 1967, mấy lần "tỳ bả che nửa mặt" tay tiên xoan 
phiếm dạo bản Nam bình, không nường làm sao tôi thấu rõ công dụng mấy chiếc "đĩa 
sâu" chử Thọ, chẳu xưa các eung nữ củng như nường, dùng húp cháo nóng buối sáng 
sớm Linh sương. Nhưng có hai người, mỗi lẫn tôi ra Huệ, - hiệp làm bộ ba, - khi xóm 
Kjm Luông, khi chúa Vạn Phước, tận tỉnh giúp tôi khám phá các di tích, nhân vật cế 
thời, nay ông bác sĩ Nguyễn Duy Hà vẫn giữ y phòng mạch tại phổ Gia Hội, duy cế 
nhân lão thành nọ, nay nhắc đến, khôn cảm giọt lệ, là cụ Âm Tư - Lưu Đình Tiền, nay 
di không còn, Tháng ba năm 1971, (29-3), tôi ghé lại nhà, cùng nằm một giường, thức 
nói chuyện đến sáng; hôm nay, cắm cúi ngồi việt bài nảy, bồng bác sĩ Hà đến báo tin sét 
đánh, Qụ Ấm cách vài hôm đã bị kẻ cướp vào nhà, giết trói cụ dưới chân giường. 
Thương thay! không chết yên lảnh với số tuổi 82, không chết vì bom đạn buổi chiến 
tranh khốc liệt, lại chết vì tay quân sát nhân. Gương cụ nhứ gương cô vật Huế đã, 
tướng rằng thọ, nào ngò bấp bênh như đèn treo trước gió. 'Tử rày ra đó, đâu còn ai là 
biạn Lrí âm? ” 


Khôn xiết đau lòng, chậm mắt viết tới hàng này, cáo lỗi vì bài tựa đã xen câu khóc 


Viết khi nghe tin cụ Ấm Tư đã không còn. 
Mái Tây Vân Đường Phu, Đạt Cổ Trai (Gia Định) 
Ngày 25-8-1972 (17 thắng 7 Nhâm Tý). 
Năm 1993 này coi lại đề đưa in 
Vương Hồng Sên 


Đầu năm 1975, duyên may đưa tôi gặp ông Phan Hoằng Thơ và bạn nhỏ Trần 
Đình Sơn. Hai ông đã tận tình giúp tôi tải liệu quí hóa về cổ tục trong Đại Nội và về tên 
húy các tiên vương triều Nguyễn, nhờ vậy tôi hy vọng ba tập này bớt sai. Không biết 
lấy chỉ đến đáp nghĩa trọng, tôi ghỉ nơi cuối bải tựa này mấy hãng trì ân chân thật. 
Quả là hạnh phủng trí kỷ. Ngày 16-2-1975.8. 
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CHƯƠNG DUY NHỨT 


L- KHẢO VỀ ĐÔ SỨ CÔ MEN LAM 
TRIỀU NGUYÊN 


TỪ ĐỜI GIA LONG (1802-1819) ĐỀN ĐỜI TỰ ĐỨC (1848-1883) 


1. KHẢO VỀ ĐỒ SÀNH CÔ, TỤC DANH "ĐÔ SỨ HUẾ" (LES BI.BUS 


DE HUẾ) VÌ DO CÁC CUỘC ĐI SỨ SANG TRUNG QUÔC MANG VỀ, TỪ 
ĐỜI VUA GIÁ LONG (1802-1819) ĐỀN ĐỜI VUA "TỰ ĐÚC (1848-188:3). 


Đẫn,- Chương này chỉa ra làm bốn phần, cho để hiểu và mau nhớ: 


Phần nhứt.- Các chỉ tiết cần biết cúa những sứ bộ xung 'Pầu đá thấy ghí chép 


trong sử sách; tiếp theo, lược kê lại những nắm đi sứ có Lrước đời Nguyễn. 


Phần nhì.- Các chỉ tiết về hành trình sứ bộ năm 1765 của đời Lê. 
Phần ba.- Những năm đi sứ đời Nguyễn (theo Bang giáo trong Khăm định Đại 


Nam THội điện sự lệ). 


Phần tư.- Những để sứ Huế, loại "ngự dụng”, tôi đã may mắn sưu tắm được tử 


Huế vào Sài Gòn. 


Đề vành cánh con vịt cỗ làm xưa nay nhiều người lầm dường lạc lỗi, nên biết và 


nhớ kỷ, cải chính một lần chót, là : đồ sứ Huế không bao giở sản xuất và chế tạo tại 
Huế đô Í#Ì, Thuở mày, danh từ "fex bewx đe Huế" là sai, Nên nói "fex biewx chínoix 
tradates & Huế", hay võ hơn nứa là "tex bfeux fabriqguex en Chỉne, notannneht â King-t2- 
tchen, xuêcialement pau+ lứ Cour đe Huế", Người Pháp trước đây, vì lưới và muôn cho 
gọn, nên gọi tắt làm vậy khiến cho hoản cầu đều lắm theo và ta cúng hiểu seú luôn, 
Phám cải gì nói trúng thì ít ai nhớ, bằng cái gì sai lắm thì khắc sâu vào trí óc, gội rứa 
không ra. Ngày xưa, nước tít củng có sản xuất đề sánh, thô hơn để xứ Huế rất nhiều, và 
đó là đề gu Hát Tráng, đỗ Thỏ Hà, làm tại hai làng đó chớ không phíđ tại Huế đồ Nay 
thấy rất ít, và vì vậy giá trị cô khi hại hơn đồ sứ Huế. 


Đến như để nay bán tại phố gọi là "đã chưm”, thì đồ là đồ về men xanh châm, 


(poreelaine đécoréo eh bleu), nên nhớ như vậy và đứng lâm và tướng đệ làm cho người 
Thăm hay vua Chàm dùng. 


(3Ì Không bể uài món làm ä Huế đời uua Khải Định. 
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1. -PHẲN NHỨT.- CÁC CHI TIÊT CÂN BIÊT VỀ NHỮNG SỨ BỘ GIỮA 
VIỆT NAM VÀ TRƯNG HOA CÓ GHI CHÉP TRONG SỬ SÁCH 


Vào đời Hán, ông Lý Cố tâu với Hán Đề rằng:- Từ châu Duyện châu Dự, trên 
phương bắc nước Trung Hoa, muốn đi đến quận Nhật Nam (nay thuộc Quảng Bình - 
Quảng Trị), đường xa hơn 9.000 đặm. Độ chửng quân sĩ đi bộ mỗi ngày trung bình được 
30 đặm, thì phải 300 ngày, mới đến xứ ấy, đó là không kế những gì trở ngại xảy đến 
vẫn chưa ước lượng trước được. 

Câu nảy chứng mỉnh vào đời có, đường giao thông giửa Trung Hoa và Việt 
Nam thật là caưn go, xa xôi và hiểm trở võ ngắn. 

Một điểu khác, tưởng cần nhận định cho rõ thêm là vào thời xưa, cách người 
Trung Hoa đi đánh các nước lần cận, chẳng qua là để thâu nước ấy làm "phiên phục”, 
vẫn thiên nhiều về hình thức phô trương thính thế, hơn là có tính cách thực dân như 
phương pháp chỉnh phục của Tây phương sau nảy áp dụng. Nói cho mau hiểu và lấy 
một tỷ dụ nhỏ hơn, tánh cách ấy gần giếng cách các tay "anh chị" thích đánh đập em út 
là cốt để thâu làm bổ hạ tay chân, miễn chịu tôn mình lâm "đại ca" là đủ. 

Bởi vậy, vào thời đó, cách nước ta đối phó với nước Tàu, gần như một hư văn, 
miễn chịu phụng cống xưng thân, thì khói lo vấn tội hay xâm lắng, và có thể nằm yên 
vô sự, rảnh tay lo việc khác. 

Cỏn như đối với các nước gần với tả kia, như Ai Lao và Cao Man, thì đã ở 
trong phạm vỉ của mình cả, nên lchỏi lo, khói sợ. 

Đối với Miền Điện, Xiêm La, thì cũng không phải là địch quốc đáng khiếp. (Nam 
Phong tạp chí, số 15 tháng 9 năm 1918, trương 144, bài của Tuyết Huy) 

Theo ông Trần Văn Giáp, nhân viên chánh ngạch trường Viễn Đông bác cỗ Hà 
Nội, trong một bài diễn văn soạn bằng Pháp ngư (3Ì , ông giải nghĩa rảnh mạch rằng : 

“sứ”: ché (giọng Tàu! thì: a) khi đọc "xứ" (chế), b) khi khác đọc sử” (chè). "phụng 
sứ” (fang chế), tức là lành mạng di sứ (être chargé đune zưmbassade) cũng như “(hiên 


( Relation (une ambassade annamite en Chine au XVIIè xiècle (Confðrence 
Lluxtrễe de projecHanx, faite œu Musée Lauix Finat à Hả-nội le 3 mars 1941; qrticle 
puhliê dlans le Bulletin de la Saciêtế des Etudexs Indochinaises à Saigon, numéra du 3è 
trumestre 1041, p.55 ù p.81 quec carte et nomlireuxes i[[uxtrations, 
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gi" (Hien chế là sứ thần của nước lớn, của thiên triểu, Pháp dịch : ambassadeur céÌeste, 
amnbassadeur đe lempire céÌestLe. 


Nhưng "ché" (xứ), viết vẫn y như 'chè" (sử), cũng có nghĩa là: sai khiến, hoặc là 
người vâng mệnh trên lảm một việc gì; và vâng mệnh cúa chủ nhân để ứng phó với 
người ngoài, cũng là "sứ". Nói theo Pháp là : envoyé, ministre, serviteur, đều được. 

Theo tu từ pháp Trung Hoa, đọc "xử" (chè), là khi nào tử trên nói xuông kẻ dưới: 
"sử đân đĩ thời" là nhà nước sai sử đân, tất phải có thời tiết cho đúng, tỷ như mùa cày 
cấy chớ sai sử họ, mả đầu có sai sử, cứng phải hạn chế thời giỏ, không nên lạm dụng 
mà hư việc cày cây của họ đi. 

"sử dich” là sai làm việc, v.v... 

Chứ "sứ" (ché) theo nghĩa xưa, không nên hiểu là sứ giả, sứ thân, sứ bộ, sứ đoàn, 
như ngày nay ta đã hiểu. Tử xưa đến nay, ta vẫn phiên dịch làm vậy, là sai sự thật, vì 
sứ giả, sứ hộ, theo xưa, không nên gọi đó là "œmbassede”, 


Ambeasxale, theo sự thông hiểu tân thời, pha đôi chút luật học, có nghĩa: một 
đoàn người đại điện cho một nước nảy, qua ở làm việc tại một nước nọ để trao đổi, giao 
thiệp với nhau. Và như vậy, hỏi xưa, giứa Tàu và ta, vẫn không có sứ đoàn sứ bộ nào 
của Tảu ở bên đất Việt hay trái lại cũng không có Sứ đoàn sứ bộ Việt sang ở đất Tảu 
như ngảy nay thường thấy. Giứa Tàu và ta, lúc trước, sai sứ qua lại, vẫn không chửng 
đỗi, khi thì giao thiệp đều đều, có khi bất thường tủy hữu sự, khi có việc gấp rút, báo 
tin dự lành, hoặc đi công sứ, nạp lễ vật hứa hẹn trước, v.v... Vì vậy có lẽ nên gọi theo 
Pháp: "mission dirigée par un mínistre piênipotentiaire”: sứ mệnh, (nhiệm vụ!) giao phó 
cho một toàn quyền, công sứ trong một việc nảo đó, và như vãy có lẻ đúng hơn (theo 
Trần Văn Giáp, tài liệu dẫn thượng). 

Mắy hàng trên đây, tựa hỗ như lấn thần, nhưng lại rất cần thiết đễ soi sáng vấn 
đề chúng ta đang nghiên cứu. 


2. KỀ LẠI SÁU CON ĐƯỜNG SỨ BỘ CÁC ĐỜI TRƯỚC DÙNG ĐỂ 
SANG BẮC KINH CỐNG SỨ. 


Cũng theo học giả họ Trần, tử xưa kia cho đến cuối đời vua Tự Đức, các sứ bệ 
nước Nam đã dũng sáu con đường như sau đề sang Trung Quốc công sứ: 


1) Đời Trần đi cống cho nhà Nguyên, tiếp đến đời Tiền Lê qua cống cho 
nhà Minh, thì dùng con đường qua ngả Mai Lĩnh, trải qua cửa ải Nam Quan, tới sông 
Minh, Tả Giang, Hữu Giang, Tây Giang, đi ngang qua Quảng Tây, Quảng Châu, 
Quảng Đông, để đến Nam Hủng, rồi noi theo sông Vũ Thúy, sông Hắc Thủy, bó thuyền 
lên bộ, noi theo nẻo Dữu Mai Lãnh, rồi trở lại dùng thuyền khác qua sông Chương 
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Thủy, Công Giang, tới Giang Tây, qua Phan Dương TIổ, đến sông Tiền Đường, sông Po 
(không âm chứ Hắn, nên không dịch được!, để dên Bắc Kinh, sau khi trái quái các tỉnh 
Chiết Giang, Giang Tó, Sơn Đồng và Trực Lệ. 


3) Dời Lê, trước năm 1680, đi công nhà Minh, sau đó nhà Thanh, cúng 
dùng đường qua Mai Lĩnh, nhưng đổi qua ngà Quê Dương, theo sông Lau Thúy, Tương 
Giang, Động Đình Hỗ, Dương Tử Giang, đi ngàng các tính Hề Nam, Hỗ Bắc, An Huy, 
Giang Tô, Nam Kinh, nơi theo ngả Vận Hà đến Tế Ninh (Sơn Đồng), bỏ thuyền lên bộ, 
trực chỉ Bắc Kinh 


3) Đời Lê, sau năm 1680, qua cống triều Thanh, lại đùng ngà Giang Tây, 
theo cưa ;ủ Trân Nam ()uan để đi Ngộ Châu, Quê Giang, Dương Giang, Động Đình Hỗ, 
đến đây lại s:ung qua ngịt củ và theo Dương Tử Giang thẳng đến Bắc Kinh. 


4 và 5) Đời Tây Sơn, sang cống triều Thanh, hài lân đều dùng hai con dưỡng 

khác: 
na) Kỷ đì sứ năm 1789, thea đường bộ tới ải Nam Quan, rồi ủng đường thủy Lờ 

Bằng Tưởng đến Nam Ninh, theo ngả Minh Giang, Tá Giang; đến Nam Ninh bỏ thuyền 
lên bộ Lrdi quát Quiíng Tây, li Nam, Hà Bắc, Hà Nam, Trực Lê, kế đến Bắc Kinh; 

bì Kỷ đi sứ năm 1790, lại theo ngà Mai Lãnh, rỗi sống Chương Thủy, Tương 
Giang, Dương Tư Giang, đến Vũ Xương thì lên bộ trực chỉ Bắc Kinh, trải qua Hà Nam 
vịì Trực Lễ. 


6) Đời Nguyễn, buổi đầu đùng đường thủy theo ngà cũ của đời Lê dùng 
sau năm 1680, nhưng khoảng sau, khi thuyền đên Vũ Xương thì đi lại lên bộ, 
trực chí Bắc Kính. 


Nghĩ cho đường: đi sứ đời trước thật lá cam go hiểm trd,nhưng xét ra có ích cúng 
nhiều, vì nhờ những cuộc đi sứ đồ mà nước tà hấp thụ thêm sâu văn hoá Trung Hoa, về 
phương; điện văn hóa, chính trị, cũng như kính tế: 


- năm 1008 và 1019, đem về Cứu kinh và Tam "Tạng kinh; 


- dâu thế kỷ XVIII, Lương Thế Vinh đem về bàn toán Tàu vả sách Khải Minh 
toán phát; t 


- Lương Như Học đem về thuật in sách bằng gỗ; 


- các ông Nguyên Thế Trung, Phạm Đôn, Phủng Khắc Khoan tần lượt đem về các 
nghề cần thiết như cách thuậc đa thú, đồng: giày, may dép, đệt chiều, đệt lụa, v.v.. 


Chính ng Phủng Khắc Khoan (trang Búng!, đem về giống bắp giếng mè; khi đi 
c ˆ & ° P , vÝ * > 8 _.Ã .ã $ #& se 
qua cứa di, quân Tâu tra xét quá nghiêm ngặt, ông phải giầu hạt giống nơi chỗ kín 
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(hậu môn), vì vậy sau đó có người không cúng bánh trái có mè (vì chẽ không tỉnh 
khiết. 

Đến dây, tôi xin ngắt bài ông Trần Văn Giáp, để nói về một cuộc di sứ nầm 1765. 
Muôn hiểu đây đủ những gì thuộc các cuộc đi sứ buối cựu thời, tiện đây tôi xin trích lục 
những tài liệu đã đọc thấy trong quyền “Việt Hoa thâng sứ lực”, sách này do ông Sông 
Bằng Bề lăng Ngoạn viết, có ông Lê Văn Hòe san nhuận (bản của Quốc Học thư xã Hà 
Nội năm 19431. 


"Ngày xưa, quả các cụ ta đã phụng sự vàn hóa Trung Hoa rất nhiều, quá dối 
nhiều, tử thế chất đến tỉnh thắn, tử hình thức đến đạo lý. Miệt mài những Tử thư, Ngủ 
kinh, những triết lý Không Mạnh: giấy thì dùng giấy Tương Dương, Hỗ Nam; mực thì 
dủng mực Tủng Tu, Hì Châu; bút chì phái bút ở Giang Tô, Chiết Giang; sách đùng toàn 
sách in sản tử Trung Quốc. Vì sợ Trung Quốc tuyệt giao, không bán sách giấy, và đỏ 
điển khí, đỏ sắt, thì đời sống tỉnh thần lắn kinh tế nước ta sẻ ngưng trệ, nhứt là cô ý 
tránh sự can qua xảy đến giửa một nước khống lồ như Trung Hoa và nước Việt ta bé 
choất, cho nên tử thế kỷ này sang thế ký tiếp, các vua nước Nam vẫn chịu nhận tước 
phong cúi ông hoàng đề Tâu (tr, 16) và trong dân chúng củng quen thói nhìn nhận ông: 
vua nào có chịu sắc phong của Tâu, mới là chính thống. 

Lễ thụ phong ấy đã thành lệ, thâm chí một dôi lần người Việt đại thẳng bình 
"thiên triều", nhưng rồi cúng y cựu lệ, kẻ chiến thắng phải cầu hoà với kẻ chiến bại: Lý 
Thường Kiệt đánh Tông, Hưng Đạo Vương chống Nguyên, Lê Thái tổ đuổi giặc Minh, 
Quang Trung hoàng để cá phá bình Thanh, rồi rốt lại hoàn như cú, phải dùng tuế cống 
sứ sang Tảu hỏa giải (r.17). 

Ta phải nhớ, ngưyên tắc thuả ấy là trước hết phải hòa nối Rắc (Bắc hào), sau mới 
rảnh tay la giệc tiên xuống miên Nam (Nam tiện). 


kả 


+ #é 


3. CHÁNH SÁCH ĐỐI NGOẠI THUỞ XUA 


Suốt một ngàn năm bị Tàu đô hộ (năm 111 trước Tây lịch đến năm 939 sau Tây 
lịch), tiếp thêm từ đời nhà Định taãm 968) đến năm cuối đời Tự Đức (18831 (đúng ra 
năm 1884 đã thôi thần phục Tảu vì Pháp bắt nấu ấn! Í“', nước Đại Nam vẫn giứ được 


4 Hoa ưác năm: Giáp Thân (1884), vem Việt Nai xử tược, Trân Trọng Kim. bản 
Tên Việt, 1949, Hà Nội, tr.540. 


_~ 
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độc lập tự trị thực tế về chính trí, tuy vua Việt vẫn phải nạp cống cho Tàu và chỉ được 
phong Giaa Chỉ quận uương, An Nam quắc 0uương, hoặc An Nam đô thông xứ. 


Năm 1848, ngày 22 tháng 7, khi Thanh sứ là Lao Sủng Quang, khâm mạng vua 
Tâu, sang phong vương cho vua Tự Đức tại Hué, thì triều đình lúc ấy đã căng gắm cho 
chữ ĐIỆN, hay cát đẹp những biển CÂN CHÁNH, THÁI HÒA, vì chữ ĐIỆN, duy thiên 
tử mới được dùng, còn chư hầu thì phải dùng chử dưới một bậc, như CUNG, LÂU , CÁC 
(tr.20). 


Trong chiếu dụ ngày thường vua Nam xưng "Trẩm", nhưng ở biểu chương dâng 
sang Trung Hoa vấn nhún nhận xưng "An Nưma quốc 0uương, thần ... " và dùng ngày 
thắng, niên hiệu Trung Quốc (tr.201. 


Ngoài ra nước Nam vẫn giử được nguyên vẹn tính cách độc lập, tỷ như khi người 
Hoa kiểu qua sinh cơ lập nghiệp tại đây thì phải răn rất tuân theo luật pháp trong 
nước (tr.20). 


Về danh nghĩa, tuy Trung Hoa đãi nước Nam như một biên thần,nhưng về thực 
tế, thì nghiễm nhiên là một vị quân chú độc lập hoản toàn (tr.21). 

Như đã nói rồi, đủ "được thắng trận", ta cũng phải tìm cách khéo léo tuyên bố 
củng Tàu rằng họ "không thua". Vì thế, sau mỗi cuộc xung đột, lại cần đến sự biếu trá 
bằng bút mực, và phải cẩn có xứ £hẳn đem hết tài học của mình đế lâm tròn sứ mạng 
nhả vua giáo phó. 

Thuở trước, khi sứ thần nước ta vào triều kiến vua Trung Quốc, thì vua và quan 
bên ấy thưởng ra văn sách, câu đối hoặc bày ra một câu đố hiểm hóc thật khó, vửa để 
thứ tải vửa xem trình độ học vấn, văn hóa nước chư hầu (tr.22). 

Đi sứ mà ứng đối không bặt thiệp, có thể làm nhục cho quốc thể nước mình. Bởi 
vậy suốt một ngàn năm giao hảo, những quan lãnh trách nhiệm đi sứ hoặc được cử ra 
tiệp sứ Tàu, đều lựa toàn những văn quan ăn nỏi thanh bai, xử thế thanh lịch (tr.22). 


4. CỐNG PHẨM 


: Công là biểu. Cắng phẩm là những lễ vật nước nhỏ tăng tống nước lớn đề tỏ lòng 
thần phục, nhưng nhiều khi lại trở thành những tặng phẩm chiếu lệ, nghĩa là "miễn có 
cống" là được (tr.26). 

Trử vàng bạc châu báu, công phẩm thường ít được thiên tử đề ý hoặc lấy ra dủng 
như các vật "ngự dụng” khác (tr.26). Tỷ dụ: cau khô, cánh kiến, v.v 
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Tử năm Ất Ty (196 tr.T.Ì), tức năm thứ 12 dới Triệu Võ Vương (207-137 tr.) và 
năm thứ 11 đời Hán Cao tế, đã có sứ thần nhà Hán là 'ục Giả sang phong vương cho 
Triệu Võ vương, rồi bắt tử đó hai nước Hoa Việt thông hiệu vớ' nhau thân mật. 

Năm Canh Thân (181 tr.T.Ù, sau một trận thư hủng mà bình Hán thua to vì bắt 
phục thủy thể, Triệu Vỏ vương tuy vậy, phải ưng bó để hiệu và viết sở xưng thần. Lê 
công gồm có: một đôi ngọc trắng, mười bộ sửng tê giác, nắm trăm con đổi mỗi, một ngàn 
con chỉm trả (trong Nam gọi chím si sã, chím thằng chài!, một đôi chín không tước và 
một hội quê dắ. 


(Đến đây xin mở một dấu noặc. Trong sách Xe vấn tát nhưng không cắt nghìa 
rảnh. Chim tri sống hay chím trả kho chỉ gới bộ lc¿v* thôi? Người đời này cũng không 
biết công dụng của lông chỉm trả để làm gì ? Sách cả: nghĩa về quê đà cô dẫn tích đời 
Hắn Văn để (179-157 tr.T.Ú, gọi đó là "đó cuống” teuốu¿: bà nói lỗi, Đá cuẳng là lão Đà 
nói đối, lâu ngảy biên ra "cả cưảng”), Còn về chim trở, vẫn ïm bật, Vậy tôi xin bố túc 
theo sự hiểu biết của tôi: Ngày xưa, chưa có màu hóa học, vải: dùng toầu bự nhiên, 
Lông cánh chim sả sả, (chim trả), cũng gọi chim thằng chải tmartin-pêeneur), chữ gọi 
"phí túy” đài xưa rất trọng dụng, và loại chim nảy, chỉ nước Nam mới có nhiều và đẹp. 
Xưa thích dùng lông chim sả sả kết mão, áo bảo và đồ trar g sức trong cung, vì màu nó 
xanh, dẹp như ngọc bích. Cánh con kim quít xưa củng dũng kết mão, và củng lả vật. 
cụng tiền cua vua Cao Miễn, 


- Lông công (khống tước), đời Thanh rất trọng dụng, hàng quốc thích và quan to 
mới được giắt lông công trên mão. 


- Vỏ đổi mỗi, thuộc loại sửng, cúng như móng tay, râu tóc. lông ôi ngựa, đều là 
vật chôn xuống đất lâu mục, trong nhiều lăng mộ xưa trên tra nai: khi đảo lên tôi 
vẫn thấy còn làu lầu không mục nát, cho nên ngày xưa kế như, ”:¡ 0` 'ng trong hàng 
bát bứu, và đồi mỗi xưa dùng làm lược và cắt miếng nhỏ cắn kixìe tớg đây ngàe đái, 
đai giáp của nhà tướng, đại thần hay vương hầu, công tước. 

- Về sửng tê giác, quen gọi "sửng con tây”. là ca một huyền tho cho đến ngây 
này là thời kỹ khoa học mà nhiều nước còn tín tương là một vật quí vô giá (Trung Hoa, 
"Thái Laun, GamPuChia, Miễn Điện, Việt Nam). 


Theo cỗ Äfœrigny, qua truyền giáo nước ta thế ký XVII, tác giả bộ sách "Ñelation 
de Tanguin", thì sừng "0ê giác" lúc bấy giờ rất được trọng dụng. Sửng tê giác dùng để 
giải độc nên những nhà có của thuở ấy thường hay giữ trong thân hay trong gia đình, 
nhứt là tại những vũng có tục xấu thưởng ám hại lẫn nhau bằng cách đánh thuốc độc 
trong nước uống hay thức ăn. Có người quá quyết rằng nêu dầm phải gai, chí đem tắn 
một chút sửng tê giác hòa nước, rồi đdủng nước ấy thoa rửa chế đau thì tự nhiên gai se 
rời ra đễ dàng không đau nhức gì cá. Ngày xưa, những quan viên Tàu khi thết tiệc đài 
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thân bằng, người nào tửu lượng yếu, sẽ đúng chén tê giác vả không bao giở biết say, 
cũng vì tê giác có tánh giải độc. 

Muốn thí nghiệm cho biết tê giác thiệt hay giả, tương truyền người ta treo một 
thanh kiếm vào sợi dây lúng lắng, khi kiếm đứng yên, sẻ lấy tê giác kê sát gần lười 
kiếm: nếu kiểm chuyển động quay theo sửng như đá nam châm hút sắt, thì đó là sửng 
qúi sửng thiệt. Nếu kiếm vẫn trơ trợ không cứ động thì đó lả sửng giá, đổ mạo để gạt 
mớp. 


Cũng có người báo nên nhìn kỷ nếu trong sửng có vẫn vàng vàng tủa ra tử trong 
đến khắp ngoài rìa thì đó là sừng thượng hảo hạng. 


Nếu tê giác hợp đủ điều liện vừa có vân vàng, vừa làm quay được kiểm thép, thì 
giá rất cao, vì có công dụng kể trên. Tuy chưa thấy, nhưng nhiều người đám bó tiền ra 
mua, vì tin rằng đó là bảo vật, và một vị thuốc công hiệu như thần. Ngày xưa Trung 
Hoa chọn tê giác làm cống phẩm bắt buộc, và chính ngày nay, các tiệm thuốc lớn đều 
có, nhưng ít khi là thứ thiệt. Trước năm 1963, một danh thủ Tảu trong Chợ Lớn đình 
ninh với tôi rằng nếu sẵn được tê ngưu (eon tây! và đưa ông tới chỗ cho thấy tận mắt, 
thì giá bạc triệu ông cũng ưng mua, và khi ấy ông sẽ thâu dụng hết, từ cái sửng là khỏi 
nói, đến trái tìm, đa, thịt, xương, móng, máu huyết, thậm chí phản (cứt), lông, đều lả vị 
thuốc, không bỏ món nảo. 


Trước năm 1945, rừng Đông Dương còn sót vài con tây, cứ theo mủa đi chuyển tử 
rửng Xiêm La qua rửng Trung Việt, qua qua lại lại quanh năm, Khoảng nàm 1954, có 
một hiến binh gốc Pháp quyết ở lại sản cho được thì phát tài, nhựng mãi về sau không 
thầy anh trở lại thăm tôi, có lẻ anh không gập con linh thú ấy. Một phẩn bị người Láo, 
người Thượng sản bằng tên tắm thuốc, một phần chết vì dịch vả bịnh truyền nhiễm 
(ápiđémie), một phần khác nửa, tế ngưu vốn ít sanh sản vả thợ sản bản xứ không 
nương tay chửa giống, nên tế ngưu rùng Đông Dương ít người gặp hay đã tuyệt nòi 
tuyệt chủng rôi? 


Năm 1963, ở Parc Zoologique de Vincennes, sát nách Paris, tôi có thấy một con tế 
ngưu Á châu thả chung với một trự Phi châu có đến hai sửng, nhưng sửng tây Phi 
lưỡng giác, người Tảu không quí bằng thứ độc giác Á châu. 

Sách Tàu nói tê ngưu rắt sợ bóng của nó, nên khi uống nước dưới ao hỏ, thì khuấy 
nước cho đục rồi mới chịu uống, còn thức ăn thì ăn toàn gai nhọn, đâm đã ngứa mới 
chịu; khi giận tuôn pha tới trước, bất kế rừng bụi, cây ngà, chớ tê ngưu không tránh. 
Da đảy, súng cỡ tắm thường bắn không thấm tháp, chỉ sượt ngoải da. Người Thượng 
dủng tên tắm thuốc độc lựa chỗ nhược ghim mả hiệu nghiệm hơn súng. Này giờ nói 
tam hoàng vu vơ, và sau đây là tải liệu đích xác trích trong một quyến sách kháu vẻ bác 
vật học, (tr,114 đến I]6) (sách củ mắt bia, nên không biết tác giả và nám xuất bản cúng 
như nhan đúng của sách, nhưng tôi định đó là của ông Huỳnh Tịnh Của viết) Những 


trương ây như vảy: "Sách Đí uật chỉ nói loại tây, mình trâu, đầu ngựa, lông heo, cố ba 
móng, sửng trên chót múi kêu lả £/c giác, vắn; sửng trên trán nó dải, trên chát sửng 
có chỉ trắng, kêu là thông thiên tễ giác; sừng nào đễ gạo một bên, gả không dám mỏ, thì 
kêu là ñđi &ẽ đê. Lại nói sửng tây trổ bình con cá, bó xuống nước vẹt ra ba thước mộc. 
Thuở xưa, Ôn Kiểu là người nước Tắn, qua sông Ngưu Chữ, nghe người ta đồn sông Ấy 
có nhiều loài thủy tộc kỷ quái, Ôn Kiều bèn đốt sửng tây làm đèn soi thấy được loải yêu 
quải. 

7 Nói có sửng tây ky lửa, đề trong nhà không phải höa tai, người Khách người 
“Chà và hay tín, mua một tỏa tới năm mười nén bạc, lại lấy mở chải heo đặt trên cái 
“sừng, gọi là cho nó ăn. 


" Sách Lang 8a nói tây ở vẻ phương đông, phương nam. Tây thấp chân hơn voi, 
"mà mình đài. Con lớn bề cao đúng hai thước năm lang sa, bề trường chửng bốn thước. 
"Sống mủi nó có một cải sửng dải chừng bảy tám tắc, chưn sửng rộng mả trên tót. Ấy là 
"sửng nghề, nó đánh với voi, với cọp, xốc vào chém dưới bụng. Tây lung tánh không 
"phải là dữ, chịu thanh vắng, người ta có làm dử, thì mới làm dử lại. Da nó dày, đạn 
“bắn không thủng; cỏ bắn phải nhắm bụng nó. Da nó răn rịa giống như da mãng cầu; 
“trên lưng nó có bốn cái niệt, là bôn cái gân vắt ngang qua mình, như bắn cái dây da, 
"sức lực nó ở tại đó. Cỗ nó cứng đơ, có tiếng tục nói "cứng như cả tây", có day đầu, phải 
"trở cả mình. Miệng nó rộng, răng nó to, ăn thì ưa gai bốm. Bị tên đạn, cứ đâm đầu mà 
"chạy âm ẩm, pha rửng lướt bụi, đụng nhằm cây lớn dội lại, nó mới chịu lui, còn bao 
“nhiêu cây nhỏ đều phải gãy tan. Sức mạnh nó dị thường, nhưng mà tây phải sợ chim 6 
"rừng móc mắt. Nhứt là tây sợ thứ chó sói nhỏ, leo trên cây đái xuống đưi con mắt. 
"Xuông suối uống nước phải giậm cho đục rồi mới uống; có kẻ nói tại tây ghét bóng của 


no. 


* Một mình eon tây có nhiều món quí: sửng nó thầy thuốc ta hay dùng mả làm 
"thuốc trái; đa nó đầm nước sôi cho mềm, làm ra nhiều món đỗ ăn ngon. Huyết tìm nó 
“dùng mà trị bịnh con nít kinh phong củng trị bịnh thổ huyết, Muốn thử tim con tây, 
"cứ bỏ vào nước, nó bắn vỏi là thứ thiệt. Thịt nó bố, người mắc chứng lao tổn, hay tìm 
“mà ăn (theo Huỳnh Tính Của). 

Giả sử thuật rằng vua Thục An Dương Vương, sau khi chém con là công chúa Mị 
Châu, bèn cầm một tô giác, vẹt nước ra kàm hai, cho ông đi xuống thủy phủ (Lời nói mơ 
hồ, không đú tín). 

Một sách Pháp nghiên cứu về nghề đi sản thú (quên tên tác giả), cắt nghĩa rằng 
tê giác không đúng là sửng (corne? như sừng thú khác vả vốn lÁ một chòm lông cúng 
quánh lại, đoanh đặc và cứng thành như sừng (poils agglomérés, dureis). 

Thân phụ tôi, lúc còn sanh tiên, thường dạy rằng tê giác thứ thiệt, lật ngửa ra 
xem nơi gốc bộng thì thấy có lỗ nhỏ khít nhau, đều đặn và khéo như tảng con ong mật, 
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nên cũng gọi đó là “sừng có tảng ong”, những lễ này tay người không tải nảo bắt chước 
giống y được, nên đó lả một bằng chứng đề biết giả chơn. Nhưng chắc hơn hết là muit 
sửng còn dính vào đầu con thú, thì mới đú tỉn cậy. Khi rời ra rồi, và chuyên tay nhiêu 
người, có mài sửa gọt chạm, thì sửng ấy không côn đủ đâm báo nứa. Khi mua phải 
phòng. Đến đây khép dẫu ngoặc!. 


kÃ 
** 


Phụ chú.. Trước đây, tôi cô đọc trong một cuôn, hình như là bộ Revue 
Indochinoise, không nhớ rõ nắm nào, thuật rằng có một thợ sản người Lao thượng rất 
gan dạ, vình và ngồi thủ thê, chờ một con tê ngưu há mồm xếc tới, õng thợ săn nhắm 
ngay miệng tế ngưu và thọc cây roi vót nhọn vào, roi thọc tuốt vả trúng ngay tim, tê 
ngưu chết ,không kịp chồng đỡ, ngưởi thợ sân ấy quả có biệt tải vả kinh nghiệm lớn, 
sau đó thợ sãn giao cây roi cho người khách tha phương là người thuật lại chuyện này, 
nay tôi chép lại đây làm giai thoại (Viết ngày 18.3.1991, khi duyệt sách này) V.H.S 


Nay nhắc lại, vào đời Đính (968-980), đời Tiền Lê (980-1009) xuống đến đời Lý 
(1010-1225), cống phẩm sang Tảu gồm có: vàng bạc, châu báu, tê giác, ngà voi, bạch 
phấn, y hương, giáng chân hương, trầm hương, tốc hương, mộc hương, hắc tuyển 
hương, chỉ phiên, tử giáng hương, tân lang (hạt cau khô), sa nhân, chu sa, tê hợp đầu 
(ttr.29). 


Đời Trần (1225-1400) cống nhà Nguyên (1279-1368), ngoài vàng bạc, đổi mỗi, tê 
giác, lại phúi gới sang Tâu một số hạn định nho sĩ, thầy thuốc, thầy bói, thấy số, và thự 
thuyền, mỗi hạng là bà người (tr.29)., 

Sau khi Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn, hai lần chiến thắng Thoát Hoan 
(1284-1288, thì cống phẩm lại tăng gia bội, vì đại thắng về mặt binh bị, nhưng về 
ngoại giao ta vẫn dùng chánh sách nhún nhường, mục đích không ngoài việc tránh gãy 
can qua, miễn giữ yên bờ cỏi (tr.29). 


Trong lúc nhà Nguyên suy vi, lệ công dược bó mẫy kỳ, nhưng khi nhà Minh vua 
"Thái tố lên ngôi (1368), lại sai sứ sách hạch nọ kia. Ngoài những công phẩm thưởng lệ, 
năm Giáp Tý (1384), vua Minh buộc Trần Phé để (1377-1388! phái cấp 5.000 thạch 
lương cho quân sĩ Minh đóng ở Vân Nam (tr.29). 


Năm Ất Sửu (1385), vua Minh bất nạp hai muơi tăng nhân đưa về Kim Lăng, 
thêm nạp gỗ quí vả lương thảo... 

Đến đời Hồ (1400-1407), vì tiếm ngôi nhà Trần và để lo lót vua Tàu, Hồ Qui Ly 
nhục nhã cắt năm mươi chín thôn ở Cố Lâu nhượng cho Tảu và giứ lệ triểu công luôn 
tử đỏ. 
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Trong những năm thuộc Minh (1424-1427), hằng nàm tá phải nạp cho Tâu: 13 
triệu 80 vạn hộc thóc thuế (mối bộc độ 60 lit); 135.900 con thú kế vửa voi, bỏ, ngựa; 
8.700 chiễe thuyền vả 2 539.000 đủ thứ quân giới (tr.301. 


Xuống đến Tiền Lê (1428-1527), vua Lê Thái tổ (1428-14331, sau mười năm chẳng 
Minh (1418-1-(27), tuy gây đựng được sự thông nhất lãnh thổ, nhưng việc cổng hiến lại 
gắt gao hơn trước. Ba năm một kỳ, nước ta có lệ phải cống cho Minh hai người vàng 
(Lịch triều hiến chương nói có một người), gọi "đại thản kứm nhân”, vì lúc đánh trận 
Chỉ Lăng, bên La giết Liễu Thăng và Lương Minh. 


Ngoài ra cỏn cống những phương vật như: 1 lư hương bằng bạc, 1 đôi bình hoa 
bằng bạc, 300 tắm lụa, 14 cặp ngà voi, 12 bình huân y hương, 2 vạn nén hương vòng, 24 
cây trằm hương (tr.31), 


- Đời Mạc (1527-1599) .-Năm Định Dậu (1537), khi hay tin Mạc Đăng Dung tiếm 
ngôi Lê, Minh Gia Tính muốn thửa địp thôn tính nước Nam, nên sai tướng đem bính 
sang Việt, khí bình kéa đến Quảng Tây vào thắng 9 năm Canh Tý (1540) thì Mạc Đăng 
Dung củng châu là Mac Văn Thịnh, củng với đảng thuộc lá Vũ Như Quê và bên mươi 
hai tướng lính đất nhau qua trần Nam Quan, chân đi đất, cỗ đeo gông đưa nhau tạ tôi 
trước mặt tướng Minh là Mao Bá Ôn, nơi một cái lầu về sau Tâu đặt tên lã Mạc Phú 
(tr 32! 

Hằng hiểu đãng rỗi, Mue Đăng Dung còn đem số địa bộ nạp quan Tảu và xin hiển 
đất Tá Phú tthuộc Thiếp Lắng), im Lặc, Cô Lâm, Liễu Cát, La Phủ (thuộc Như Tích), 
để xáp nhập vào Khẩm Châu (Trung Quốc) 


Năm 1541, Mục Đáng Dụng mắt, Mục Phúc Hải tập ấm chức Đã thống sử hàm 
quan nhị phẩm Tâu, bên sẽ Mác Kinh Điền đem phương vật siìng công nhà Minh, gồm 
1 lư hương bằng văng, 4 bình hoa nặng 1 nghìn 49 lạng (2), 1 lự hương bạc, 2 chiếc bình 
họa nặng 150 bàng, 12 mầm bạc nặng 641 lạng, 1 con rủa bằng váng nàng 90 lạng, 1 
con hạc bằng bạc, 1 chiếc đái bạc nặng 51 lang, 60 cân trầm hương, 18 cần hỏi hương, 
30 bó giáng chân hương, 20 cặp sửng tê giác, 230 cập ngà voi (tr.32). 


- Đời Lê Trung hưng (1532-1788).- Năm Đỉnh Dậu (15971, khí đuôi được họ 
Mạc và khôi phục được "Thăng Long, thì Trịnh Túng bên phái Phùng Khắc Khoan và 
Nguyễn Nhân Thiểm sang Yên Kinh xin nhà Minh phong vương cho Lễ Thể tông 
(1573-1599!. Khi ấy, số công phẩm lại nhiều gấp đôi những lần trước, vì gặp trở ngại: 
họ Mạc tuy đá thua nhưng đút lốt nhiều cho Tảu và sâm tấu khiến vua Tâu không 
nghe lới vua Lê chúa Trịnh. 

Cách đó ít lâu, viện cớ đường sá xa xôi, Lê Thê tông xin được sắu năm công một 
lẫn, nhưng công phẩm nỗ gấp đôi (tr.331, Vua Giá Tính chuẩn tấu. 
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Năm Định Mũi (1667), tuế công sứ là Nguyễn Nhuân xin dược vua Khang Hy 
ưng bớt nhiều yêu sách về việc công hiễn. Nhưng mấy năm sau, vi tình hình chánh trị 
đổi thay nên Thanh triểu buộc phải hẳn nam: công một hỳ, và công phẩm được án định 
như sau: 600 cân trầm hương, 1.200 cân phấn y hương, 4 ngả voi, 4 sửng tê giác, 600 
tấm lụa, 200 tắm vải chúc bâu, v.v. 

- Đời Tây Sơn (1788-1802) 

Vua Quang Trung, chẳng những thắng vé vang Thanh triểu về mặt binh bị lại 
thắng luôn về mặt ngoại giao vì phá bỏ được lệ cống người vàng, món nợ Liễu Thăng đề 
nặng trên lưng dân tộc Việt trong bao nhiêu năm ròng rä (tr.35). 

- Đối Nguyễn (1802-1883) 

Vua Gia Long lên ngôi hoàng đề nãm 1802, nhưng sắc phong chỉ nhận được năm 
Giáp Tý (1804) và củng năm 1804, vua sai sứ mang công phẩm sang Trung Quốc. Tù 
năm đó cho đến năm Qui Vị (Mủi) (1883) (vua Tự Đức băng hà) (5) theo lệ và trử khi có 
sửa đối bất ngờ, thì mỗi ba năm có một kỷ sang cống sứ Thanh triều. Cống phẩm gồm 
cô: 


NHÀ d0 v6cìitcocnvús 200 lượng, 
Tư cư sv1ctd4.e.igrdk 100 lượng, 
Luụa và gắm mỗi thứ ......................... 100 cây, 
lên d9 sec 2 bộ, 

Ngà voi và quế, mỗi thứ ................. 100 cân (8l 


(“) Theo tôi, cô lề chỉ tải nãm 1984, tì từ đã, Pháp ép Neờn triều thôi giao hảo uới 
Trung Haa tì đã lệ thuộc đà hộ Pháp. S. 


(6Ì Nhưng con số trên đây là chép thea V.H.TS.S.L, trang 35. Tôi có thử đãi chiêu 
uứắi bộ Việt Nam xử lược Trần Trọng Kim (tr.418, bản Tủn Việt, kỳ bạ, 1949) thì thảy 
ghỉ các xô trên đều giỗng nhúu. duy xô hạc là 1.000 lượng (thay tì 100 lượng như trên). 
Đến khi tải xem qua bộ Bang gian trong Khám định Đại Nam sự lệ, da phủ Đặc trách 
Văn háa Sài Gàn xuất bản năm 1968, thì nai tr.33 lại ghỉ: năm Gia Lang nguyên niên, 
công phẩm gồm: kỳ nam 2 cán, ngà uai 2 dải, lê giác 4 cái, trằm hương 100 cân, tắc 
hương 200 cân, trừ, haàn, quyền, hỗ đều 300 tắm, 


Đến năm Minh Mạng nguyên niên (1820) dải lại là: 
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Cống phẩm chỉ phái giao cho quan tống đốc Lưởng Quảng đệ về Bắc Kinh, còn sử 
thần Việt Nam thì khi nào cẩn bản bạc về những việc quân quốc đại sự, mới sang kinh 
đô Tâu (tr.35 ì. 


+ 
*# 


Trước triều Nguyễn, lúc sứ đoản dến Bắc Kinh thì nhân viên phòng thông ngôn 
chuyến ngay đến bộ Lễ bản thống kê cổng phắm. Xem xét cẩn thận rồi, quan tham tri 
bộ Lễ giao công phẩm cho liêu thuộc, rồi quan Lễ bộ thượng thơ dâng biểu xin vua ủy 
quan coi kho thầu nhận. Sứ bộ Việt lui về sứ quán đợi ngày cho vào triều kiến. Triều 
kiến xong, sứ đoàn lo việc về nước. Vua Tâu ban cho sứ thần đem về tặng vua Nam,nào 
nhân sâm, gấm vóc, củng những sản vặt qui của Trung Hoa, trong số đỏ có đỏ xứ ký 
kiểu nà xách uà cần thiết cho xự học uần (tr.36). 


Về lễ ban đề tặng hảo, thì lễ ấy cử hành rất là long trọng. Trên một cái bàn lớn 
phủ vóc vàng, đặt nơi mề trái đường chánh lộ dẫn đến Ngọ môn, các phẩm vật tặng hảo 
được bây ra. Nhân viên phòng thông ngôn, mặc triểu phục đưa vị chánh sứ Việt Nam - 
củng mặc quốc phục, theo mé đông ba cửa Trường An, Thiên Án và Đoan môn, đến túc 
trực đứng tại phía Tây đại nội. Quan khâm mạng và các đại thần thì đứng góc nam 
chiếc bàn, xây mặt về phía tây. Nội thị thì đứng đối diện nhau hai hảng nơi sân ngoài. 
Khi mỗi người theo địa vị của mình đứng tế chỉnh rồi, thì nội thị theo lời xướng của 
thuộc viên bộ Lễ, sẽ hướng dẫn sử tÑần Việt Nam vào phía tây sản rồng. Sứ thần tới 
chỗ chí định, thì đứng lại đó, mặt ngoảnh về phía bắc. Theo lời xướng, sứ thần khấu 
đầu ba lần, lay chín lạy (?Ì - Quan khâm mạng trịnh trọng nâng tử món đồ tặng háo 


œ) 4 nãm một lần công: ngà toi 2 cúi, tế giác 2 cái, trằm hương 300 lạng, tốc 
hương (ầm nổi) 300 lụng, cau, xe nhân, mễ đều 45 củn, trà, hoàn, quyên, hỗ (trừu, uóc, 
tụa, tải) đều 100 tâm. 


b) Lễ khánh hạ thường): ngà cốt 9 di, tẻ giác 4 cái, trừu, hoàn, quyền, bà đều 100 
tắm. 


œ) Lễ tinh phong: ngà toi 2 đài, tê giác 4 cái, trằm hương 50 còn, tốc lương 100 
cân, trà, haàn, quyền, bỏ đều 100 tắm. (Nếu tru xách khác, tài dám chắc xẽ thấy cúc xô 
khác nữa, nà đô là mật tật chung (không oậy thì không phải là Việt Nam). Muẫn xông 
dại, khẳng nên thắc mắc nhiều.S. 


(7?) Ngày nay, lễ lạy đã lẳn lần ít dùng, trừ tiệc quen hôn tang tế, Nên mừng hay 
nên tải# Có người cho đó là tàn tích của chế độ phang kiển, Ông cử Tùng lâm Lê Cưang 
Phụng thuật lại tái tài rằng thua đâu cử nhàn, ông được đức đến lạy tua trước sản 
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trao cho các thông ngôn để chuyền giao qua tay vị chánh sứ Việt. Ông này quỳ nhận rồi 
lần lượt trao lại qua tay các viên tủy tủng. Những viên nảy kính cần đón lấy, và khấu 
ba khấu lay chín lạy. Thế là lễ tắt (tr.37). 


5.- TUỚC PHONG 


Xét ra, nước ta tuy vẫn giử được nền độc lập, nhưng tử đời Định (968-980), đến 
cuối đời Tự Đức (1883), vị quốc vương An Nam nào đã chính thức nhận tước phong vả 
theo chính sóc cúa Tàu, thì đối với thần dân, vị đó mới đú quyển hảnh và có uy vú. Vì 
thê, cứ mỗi lần một vị quốc vương An Nam lên ngôi, thì có quan khâm mạng Trung 
Hoa sang tuyên phong. Sự nhận tước phong nảy chỉ là một. lỗi ngoai giao khôn khéo để 
yên trị trong nước. Cứ bình tĩnh mà xét, thì suốt lịch sử của ta không có vị quốc vương 
nảo thật tầm thần phục vua Trung Quốc. Nhưng vì xét không đủ sức đương cự với một. 
nước Tảu quá to lớn như thế, nên bề ngoài phải giả chước nhận tước phong cho yên một. 
mặt phương bắc, còn bề trong vẫn tìm hết cách để giữ thể thủ. Trong các biểu chương 
đâng lồn vua Tâu, thì vua Nam phải để tên thật và để niên hiệu của vuát Trung Hoa; 
nhưng về phương diện quốc nội vẫn nghiềm nhiên là vị "thiên tử” trong giang sàn của 
mình. Về triều Nguyễn, đức Gia Long xin thụ sắc phong ở Hà Nội, vi lúc Ấy phe đảng 
nhà Lê còn nhiều, nên cế ý hành lễ thụ phong ở Thăng Long là để trấn an nhóm di 
thần còn do dự ấy. Đến như đến lượt vua Tự Đức, lại làm lễ tắn phong tại Huế đô, vì 
lúc ấy, miền Bắc đã yên, côn trong Nam lại rục rịch phe theo Hoàng Báo, nên cần phải 
phô trương nghỉ lễ để dẫn mạt phe đáng ngắm ngắm nẫy. 


Trước khi bản đến triểu dại cận kim, tướng nên tóm tắt đại lược những triều đại 
xu xưa, để tìm thử mỗi dây chuyển kết: 


rằng, nhưng nàa thấy cua tả chỉ lạy cải cửa đền sơn đã! Ông bỏ quan tử ấy đệ theo 
nghề cầm bút uiết háo, “như 0ày mà tự áo, không nỗ lệ đả”. Đôi uấi ông, tôi thuộc hàng 
hậu sanh, nào dám tả lài gì. Nay ông cử dã ra người thiên cổ. Chúng tạ đang nhí người 
mắt góc, khàng biết xẽ trải tê đâu Nó lệ cũng chăng, tủy nai lòng mình cà chút lượng 
tâm còn lại của đạo thử ông bỏ theo Không Mạnh. Cả phải 0ì phái bồ cái lạy mái bước 
cào ngưng cửa eãm mình 2 Tại sao người Nhật đà lên đền cao độ cân mình, mớứ họ nẫn 
gi cái tực quỷ mọp trước Hgười tàn khách. Và tạ lại cho đó là một cử chỉ tuyệt đẹp củu 
một giảng dàn từng hắp thụ máy ngàn nãm cân hiển Không Mựïnh mới được nậy. Lạy 
cho phải chả, nên giữ gìn. Tỏi không ưa là cái chào then Tảy phương, uữa khúm nìm 
dưa lai tay ra bắt bàn tay lạnh tùng của hệ kía xưng là bê cả. Đá mới là cứ chỉ đề hèn 
niên cửa của một tên nô lệ cha thoát. 
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Khúc.- Vị chúa tế xứ Nam đầu tiên chịu thọ tước phong của Trung Quốc là Khúc 
Thứửa Dụ được Đường Chiêu Tuyên phong làm Tỉnh hải quân Tiết đệ sứ (Bính Dân 
906), sau giai phong làm Đồng bình chương sự (tr,40). 


Định.- Vụa Đính Tiên Hoàng được Tổng "Thái tổ nàm Quí Dậu (9731 phong làm 
ao Chí quận vương, và phong cốn là Đình Liễn làm Kiểm hiệu thái sư Tình hải quân 
Tiết đệ sử An Nam đồ hộ; năm Bính Tý (9751 Tổng phong Liễển làm Giao Chỉ quận 
vương. 


Tiền Lê.- Nôi ngôi Đính, vua Lê Đại Hành (980-1005) được Tống Thái tông (976- 
997) phong Tiết độ sứ; đến năm Quí Ty (993) sách phong Giao Chỉ quận vương, rỗi qua 
năm Định Dậu (997! gia phong Nam Bình vương 


Lý.- Vua Lý Anh tông (1138-11751, lỗi năm Giáp Thân (11641, Tổng Hiểu tông 
(1163-1180! đôi Giaa Cử quận làm An Nam quậc. 


Như vậy, nước N:m trú, trước kỉa Trung Quốc gọi là Giáo Chí guận, cho đến đời 
Đường (618-907! đặt lâm An Naớu đã hộ phủ, qua nhà Đình (968-980) xưng Đức Có Việt, 
đến Lý Thánh tông (1054-1072) dỗi là Đạ¿ Việt, nhưng Bắc triệu Trung Quốc vẫn phong 
vụu ta làm GJ2o Chí guận cương; và bắt đầu từ đời Lý Anh tổng trở về sau, mới đồi là 
An Nam quốc trưng, 


Trẳn.- (1225-1400).- Hồ (1400-1407).- Lê (1428-1788).- 


Suất đời Trần, từ Trần Thái tâng (1225-1258! đến Trấn Thiếu đề (1398-1400) đều 
được Bắc triểu phong làm An Nai quốc trương, 


Năm Canh Thìn (1400), Hà Quý Ly cướp ngôi nhà Trần, rỗi nắm sau nhướng ngöi 
cho cøn thứ là Hồ Hán Thương Minh Thánh tô (1403-1424! phạng Hồ Hân Thương làm 
ANH (0L quốc 00g. 


'Tước nảy về sau đều được phong chớ các vua đời Hậu Lễ (1498-1788), 


Mạc.- (1527-1592).~- Khi nhà Mạc cướp ngõ: nhà Lễ thí vụa Minh Giá Tình đôi An 
Nam quải làm An Naìn chả thông xứ ty và phong Mạc Đăng Dung làm Đá thông xứ, hẳm 
nhị phẩm Minh triêu. 


Lê.- Năm Nhằm Thìn (15921 Trịnh Tủng phục hưng được nhà Lẻ, thì cốón chấu 
nhà Mẹ chạy súng Tâu lo lót và kêu xin với Minh để rằng ho Trịnh nổi lén tranh ngôi, 
chứ không phú nhà Lễ trung hưng, Vua Thân tổng (Văn Lịch! (1573-1620) sai Vương 
Kiễn Lập «up cửa Nướu Quan khám xét Lẻ Thể tông ( 1572-1599: đến nàm Binh Thân 
(15961 gúi sứ bộ Phùng Khắc Khoan lên cứa Nam Quan trình biên, nhưng quan Tau eo 
sách đổi cho được Lê Thé tổng sang pho hội, vất cuộc Minh đề phong Thể tông lắm An 
Naàui đà thẳng xứ hàn Nhị phẩm Minh triều, 
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Không bao lâu, vua Minh khôi phục tước cú cho nhả Lê. Lẻ Chân tông (1643- 
1649) được phong An Nưu quốc 0ướng, vì lúc ấy nhà Minh đã yếu và muốn cầu thân. 


Năm Định Mùi (1667), vua Khang Hy phong Lê Huyền tông (1663-1671) làm An 
Nam quốc uương và Tây vương Trịnh Tạc (1657-1682) đã Lửng sai sứ mang công phắm 
sang dâng nạp Thanh triểu, (*) 


Từ Lê Huyền tông đến Lê Mẫn đề (Chiêu Thắng) (1787-1789), đều được phong An 
Nam quốc tướng. 


Tây Sơn.- (1788-1802).- Vua Quang Trung (1788-1802) được Thanh Kiên Long 
biệt đái và giá vương '*Ì , được làm lễ "ôm gỗi"” Thanh đế. Năm Tân Hợi (1791) vua 
Quang Trung được Kiển Long bàn chứ "PHÚC" chính tay vụa viết. 


Triều Nguyễn.- Như đả biết, năm Tân Dâu (1801) vua Gia Long tức vị, đổi hiệu 
nước là Việt Nam, và cho đến hết đời Tự Đức, các vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức 
đều thọ sắc phong của hoàng để Trung Hoa. 


Đời ấy, các quan đi sứ, trước khi khởi hành, thường dặn con dặn chắu, nếu sau 
nảy không thấy trở về thì hảy nhớ ngảy lên đường mả giỗ quải, vì đường sá xa xôi 
không lường được sự xảy đến. Vì đó ta có thành ngữ “uất ođ như đi xứ” (tr.49). 


* 4 


Theo Lê Quí Đôn, thường mỗi sứ bộ gồm có: một viên chánh sứ, hai viên phó sử, 
năm viên thơ ký của viên chánh sú, tám viên thơ ký của hai viên phó sú, ba người 
thông ngôn, hai người thầy thuốc, hai người chuyên việc biên chép (tr.49) 

Trước để cho nhân dân thấy sự trọng thể về công phẩm của một phiên quốc đem 
dâng, sau đề phô trương thanh thê của hoàng triều, nên khi sứ bộ đến cửa Nam Quan 
và tử đó tiến đến Bắc Kinh, triểu đình đều có phái những đoàn hộ tống, nếu khoảng 
đường dài thì gọi "trưởng tổng quan", khoảng ngắn thì gọi "đoán tảng quan". Tất nhiên 


(*' Không biết năm đi xứ 1667 ấy, nước ta đà đặt Trung Hoa làm “đà xứ” cha 
mình: chứa, nÌuớng một điều dốc đint được tà cô thể năm ấy, đà Khang Hy dà được 
mang vễ Việt Nam rài. Hiện nay trong vừ côn xôt nhiều môn ký hiệu Khang Hy đều 
taàn là đà xành xuất sắc. Nhưng phải cai chừng 0ì đồ giả cùng rất nhiều. 


(9) Theo súch này, phái đaàn phà giả uưang Phạm Cảng Trí đi triều kiên Thanh 
dễ, gòm Ngỏ Văn Sä, Đăng Văn Chẩn. Phan Huy Ích, Vã Danh Tiên, Vũ Huy Tún, 
Nguyễn Tiên Lạc, Đã Văn Công, Nguyễn Văn Ích. (tr.47) 
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dùng đường bộ, vì đường biển sẻ không giúp cho thấy những vé long trọng kia, thêm 
nữa lúc đó Trung Hoa chưa có tàu thuyền đi biển với đây đủ đảm bảo. 

Từ thế ký XIN, đến đầu thế kỷ XV, sứ nhà Trẳn vả sứ nhà Hậu Lê thường đi theo 
con đường Quing Đồng hay đường Mai Lĩnh. Khỏi hành tử ái Nam Quan, sứ bộ theo 
sông Minh, sãng Tả,:sông Hứu, sông Tây đề qua tính Quảng Tây rồi đến tính ly Quảng 
Châu (vẫn cỏn thuộc Quảng Đông), rồi vượt thuyển sông Vũ Thủy, sông Bắc, đến 
huyện Nam Hùng, Tới đây sứ đoàn đổi sang đường bộ qua Mai Lãnh, rồi lại xuống 
thuyền khác theo sõng Chương Thủy, sông Cống (địa phận Giang Tây). Đến hỏ Phan 
Dương, đáng lẻ theo Dương Tử Giang trực chỉ Bắc Kinh, nhưng sứ bộ lại dùng sông 
Tiền Đường, Vận Hà, Bạch Hà, để đến Bắc Kinh, sau khi vượt qua mấy tính Chiết 
Giang, Giang Tô, Sơn Đồng và Trực Lệ. 

Trước năm Canh Thân (16801, sứ nhà Lê cứng khởi bành tử cửa Nam Quan, tới 
Dữu Mai Linh rằi rẻ về bên trái đến Quế Dương, qua sông Lai, sông Tương, hỗ Động 
Đình, đế đến xông Dương Tử. Vượt qua mấy tỉnh Hỗ Nam, Hỗ Bắc, An Huy, Giang Tô, 
sứ đoàn nghỉ ngơi tại Nam Kinh, rỗi dủng đường thủy theo Vận Hà, đến Tế Ninh (thủ 
đô Sơn Đâng! mả lên Bắc Kinh. 


SA G¿ 


Tử năm Ganh Thân về sau, sứ đời Lê Trung hưng (1532-1788) đi công nhà Thanh 
thường noi đường Quảng Tây. Rời cứa Nam Quan, sứ bộ củng theo đường củ của các sứ 
đoàn đời trước đi đến Ngõ Châu là ải địa đầu hai tính Quảng Đông và Quảng Tây, 
thì rẻ sang cánh trái theo sông Quế, sông Tương, qua hệ Động Đinh, rồi theo 
đường thủy Dương Tư Giang đến Bắc Kinh. 


* * 


Sứ Tây Sơn (1788-1802! thi khác: lẫn đâu, dùng đường bộ tkỳ 1789), lần sau (kỷ 
1790! lại dủng đường thủy. Đường bộ thì qua cửa Nam Quan đến Bằng Tường, theo 
chiều Minh Giang, Tá Giang, rồi tử đó lên bộ trải qua các tỉnh Quảng Tây, Hỗ Nam, Hồ 
Bắc, Trực Lệ và đến Bắc Kinh. Đường thuy thì khi đến Mai Lĩnh, tử đó trở đi, khi theo 
Tương Giang, Chương Thủy, khi lại theo Dương Tử Giang đến Vũ Xương rồi theo 
đường Hà Nam, Trực Lệ đến Bắc Kinh. 
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Sứ nhà Nguyễn thì dùng đường biên và ngoài ra, côn ủng dường củ của sử bộ 
triều Lê đủng năm Canh Thân (1680), nhưng khi đến Vũ Xương, đáng lé theo Dương 
Tứ Giang và Vận Hà, thì đôi lại dùng đường bệ để lên Bắc Kinh. 


* 
LÀ Hà 


6.- VÀI MÂU CHUYỆN VẶT 


- Có một vẫn để nhỏ mà phiển phức. Đôi bên không ngót bản cải vẻ lễ lạy khâu 
đầu, quỳ gói. Từ đời Khang Hy cho đến dưới đời Lê Hiến tông (Canh Hưng), nước Nam 
muốn theo lễ năm lạy ba khấu, nhưng các quan sứ Thanh triều vấn đô thửa phải chờ 
thính chỉ cua Hoàng để Trung Hoa, vì điển lệ không phép sưa đổi. Cho hay cái lay đã 
được các cụ thời xưa để ý trước ta tử lâu, nhưng ngảy nay cái lạy đã bỏ, mà không thấy 
đem lại cái hay ở chế nào. Thiết tưởng ăn thua ở chí ở lòng có côn giử tánh nô lệ mọp 
lạy hay không, chớ bề ngoài không đáng kế. Người Nhựt, cái lạy sát đất hạ vẫn giứ, La 
liú thấy hay hay. và nước Nhựt giữ lạy nào ai dám cười. 


- Nam Ất Hợi 11275), Trần Thánh tông nhân chiếu chỉ vua Nguyên Mông Có, mà 
không chịu lạy bái mạng. Nguyên Thế tế biến thư sang trách... nhưng sứ Việt vàn cô 
câu trả lới bắt khuất. 


- Nám Ất Dậu (12851, quãn Nguyên do Ô Mã Nhi cẩm đầu, đánh nước ta, thê rất 
dư. Trần Nhân tông (1279-1293! sai Đồ Khắc Chung điều đình xin tạm hoãn bình, 
trong cuộc dối đáp, Đã Khắc Chung không kém phần cứng cói. Ô Má Nhỉ muốn lấy oai 
võ dạn nạt, nhưng cúng không lâm gì được Khắc Chung. 


- Rang qua đới Trân, ông Mạc Đình Chỉ đi sứ tiỗi năm Canh Tuất 1310), đã cải với 
tế tưởng Nguyễn, xin đẹp bức tranh vẻ chim se đậu cảnh trúc, ý ông “cè cktm đâu cảnh 
mới" thì được, chớ sẻ lá tiêu nhân, không nên để tiểu nhân ở trên người quân tử. Mót 
chút đó, mà ý nghữa vỏ củng. 


- Đi sứ mã hị thách đó. Trong một lễ tế điều công chúa Nguyên triều vửa tạ thê, 
thể mà trong văn tế Tâu đưa cbo Trạng Mạc Đính Chỉ đọc, vỏn vẹn chỉ có bốn chữ 
“Nhứt" trơ trd. Tuy vậy mà Trang đọc thành hỗn câu thống thiết, đều có chứ Nhứt 


đứng đầu, cho nên sau đó Tảu phong ông làm “Lưởng quốc trạng nguyên” củng đáng. 
(1u) 


(tÌ Thanh thiên nhật đón tân, hàng lò nhật điểm tuyết, thương uyên (ạ1 nhát chi 
hoa, dứo trì nhật phiên nguyệt! VY? Vận tán, tuyệt tiêu, hoa tàn, nguyệt khuyết! (Một 
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- Đời Lê, sứ thần là Nguyễn Trực và Trịnh Thiết Trường lại trác chú Ba Tàu, khi 
viết chữ “mã” chỉ có bai chấm, Quan Tàu trắc lại, bận về giao sứ thần một con ngựa, quê 
hết một chân, nhưng sứ thần "cä xích cä xui" củng về tới xứ. 

- Niên hiệu Thống nguyên (152?) đời Lê, sứ thần là Lẻ Quang Bí, vì việc cổng 
hình nhân bằng, vàng nhưng xét ra là vắng thấp, nên Lê Quang Bí bị bắt ở lá Tâu suốt. 
mười bảy năm mới được tÌa về, không khác cảnh ngõ Tô Võ chăn đệ đời Hán 

Khi Lê Quang Bí về tới nước, thì ngôi vụaa Lê đái lọt về tay nhà Mục, 

- Nhưng di sử má không làm nhục mạng vua, lỗi lạc và có công hơn eä, thì phái 
kế công ông IPhủng Khắc Khoan, Năm Định Dậu (1597), Khắc Khoan vãng lệnh Trịnh 
Trủng (1570-1620) sang Tâu xin thụ phong, Minh Thần tông trọng tải, đặc cách phong 
Khắc Khoan làm Trạng nguyên. 

Khác Khoan biện bắc giỏi, tránh cho nước nam tử dó lchối công người vắng. 

Ông học được nghề (liệt lụa, dem về được giống bắp giống mè. Khi qua cứi ai Nam 
Quan, sứ bộ bị trai xét nghiêm ngĩật, Khắc Khoan phái giấu hạt giống vào chỗ kín. Này 
ông được thờ làm thần, tổ nghề đệt lua và nghệ trồng ngõ trồng vững tại quê ông là 
làng Phủng Xá. 

- Nhờ đi sứ mà được sách quí về dạy đân trong nước, lại học được nghề in giấy, 
đệt lụa, thuộc tla.v.v..., công cua sứ bộ thời xưa không ít. 

- Báo Trung Bắc chủ nhật, số xuân Quí Mủi (1943) có bài cua cụ Lê Vấn Hòc kế 
lại rằng năm Nhâm Tý (1792), vua Quang Trung sai đại tướng Vư Văn Dũng đi sứ sang 
Tâu đề thứa dịp nghiên cứu địa thể, sơn xuyên vùng Lướng Quiảng, nhưng sét đính 
bưng tu không kịp, vua Quang Trung ảng giá, bo nhiêu việc lớn đêu bó. 


sp 


LẢ_¿ 


đám mày trên trái xanh, một giọt tuyết trang lô đả, một cảnh haa it tÍH(ng} HVẺH, 
một cảng trăng ứa Đứa trì! Than ôi! Máy rõ, tuyết tan, họa tạn, trăng kÌuuyê(!1, 


tạ) Naìni hơi dị nhàn Phan Kê*Bình, bản nắm 1924, nhà ín Lê Vân Phúc, Ha Ni, 
tr.50 tiết "ngoe nyễn” thay gì thướng uyễn. Qá bai đều cá nghĩa lịoa tiền của Pua. 
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1.- THUẬT LẠI HÀNH TRÌNH SỨ BỘ NĂM 1765, DO NGUYÊN HUY 
OÁNH LÀM CHÁNH SỨ (!!) 


(Cuộc đi sứ nảy xảy ra năm 1765 là năm Ât Dậu âm lịch. Khi ấy, bên Tàu được 
thái bình. Vua Kiển Long ở ngôi đã 30 năm và còn trị vì thêm 30 năm nửa mới băng. 
Bên nước ta là vua Lê Hiển tông (Cảnh Hưng), năm thứ 26. Ông tuy ở ngôi vua nhưng 
tất cả quyền hành đều ở trong tay họ Trịnh, Chúa Ân vương (Trịnh Doanh! cẳm quyền 
(1740-1767) còn thọ đến hai năm nửa mới mắt. Trong khi ấy, tuy chưa lên ngôi chúa, 
nhưng Thế tử Trịnh Sâm đã được 26 tuổi (nỗi ngôi năm 1767! đã trưởng thành, có thê 
tập sư triều chánh và đã góp ý kiến nhiều cho cha trong việc cai trị. 

Một lần nửa, tôi xin nhắc lại: để sứ cổ, tức đồ sành quí, đều đặt thợ lảm bên 
Trung Quốc, vả theo tôi, đã chịu nhiều ảnh hưởng của: a) vua Kiền Long, là một Thanh 
đế hết lòng nâng cao và giúp đỡ các nghệ thuật thú công. b) chúa Trịnh Sâm là một vị 
chúa Nam quốc rất có nhiều sáng kiến về my thuật và chính chúa là người chế ra 
nhiều kiểu đổ sành có một không hai (đồ Khánh Xuân). Tôi xin nhắc: danh tử "ký kiểu 
phải hiểu là 'œrtefe de commande" thiểu theo Bắc) và hiểu là “poreelaine 
đáúchantiHan" (hiểu theo Nam). Xin rắng phân biệt và nhớ hai điều này cho thật kỹ. 

"Tôi củng xin nhắc lại là nhờ các sứ bộ xua nay mả nước tà hấp thụ nhiều vẻ văn 
hóa Trung Hoa: năm 1008 và 1019, sứ đem về Cứu kinh và Tam Tạng kinh; - đầu thế 
kỷ XVIH, Lương Thê Vinh đem về bản toán Tàu và bộ Khải Minh taán pháp; - Lương 
Nhứ Hộc đem về nghệ thuật in sách bằng bán gỗ; - các ông Nguyễn Thế Trung, Phạm 
Đân, Phủng Khắc Khoan đem về các nghề thuộc đa thú, đóng giảy, may dép, dệt chiếu, 
dệt lụa, và đẹm về các hạt giống nhờ đó dân ta mới có trỏng bắp, trông mẻ. 


+ 


* + 


Nay xin thuật theo ông Trần Văn Giáp và "hành trình xứ bậ Nguyễn Huy Oánh 
năm 1765”: Năm thứ 95 niên hiệu Cảnh Hưng (1764), là năm Giáp Thân, vào ngày 13 
tháng Quí đông, Nguyễn Huy Oánh nhận chì vua sai cảm đầu một sứ bộ sang Tàu nộp 
công. 

Đến tháng 3 (Quí xuân) năm sau (1765), nhằm năm Ất Dậu, triểu đình lảm thơ 
gởi cho quan ở Tả giang đạo bên Trung Hoa, thông tin sẽ có sứ bộ Nam mủa thu này 


(11 Nguyên uãn chữ Pháp.- Relation dune ambassade annamite en Chine œu 
XVIII è siècle, par Trằn Văn Giáp (B/8.E.L,3è trim. 1941,p.55 à 8T) 
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định lên đường sang công. Tháng 5 lại được công vân quan 'Tâu trả lời thơ đã chuyển đệ 
lên Thunh để và triều đình thuận cho mở cửa ri vào ngày 29 tháng giêng năm 1766 
(Bính Tuất) cho sứ đoàn nước Nam nhập lành thổ Trung Hot 


Ngày mông 8 tháng giêng Bính Tuất (1766), Mạnh xuân, vua Lê cho phép sử bộ 
vào bái yết trước khi lên đường Quan khâm thiên giảm được lịnh lựa ngày hoàng đạo 
đề sứ bộ đi yên về khỏe, thành công vả võ sự. Ngày mông 9 vua mở tiệc khoản đai sứ bộ 
và triều thàn tại Giang đình. Đêm ấy sứ bộ nghí ngơi tại Ái Mộ. Qua ngày mông 10 là 
ngày tốt đã chọn, sứ bộ khởi hành. Đi ngá Lạng Sơn, theo đường Cái Quan lên Kinh bắc 
(nay là Bắc Ninh!, Thị Cầu (nay là Đáp Cầu!, Thọ Xương (nay là Phủ Lạng Thượng), 
Cần Dinh, tức trạm địa đầu ở hai tính Lạng Sơn và Bắc Giang. Ngày 23, sứ bộ đi đến 
Qui Môn Quan, truyền ghé lại, thiết lễ tế tại đình xin âm thắn phủ hộ đi đường bình 
an. (Nguyễn cửa ái nấy lựi hại lắm, - ở về phía bắc cách huyền ly Bắc Lưu độ 30 đặm. 
Về đời Tắn (265-420), người nảo muốn sang xứ Giao Chỉ đều phải đi qua Qui Môn Quan 
này. Phía nam cửa ái, tương truyện phong thổ rất độc, cứ mười người qua, chưa chắc 
được một. sông sớt tró về! (Theo Lê Quí Đôn) 

Ngày 28, sứ bệ và các quan triểu vả quan địa phương Lạng Sơn, tể tưu tại lầu 
Ngưởng Đức. Lầu nầy dựng ở biên thủy Hoa-Việt, nhưng lấn nhiều qua ranh giới Việt 
Nam, 


Ngày 29, cưa ái Nam Quan mớ rộng đề cho sứ bộ trấy qua. Có phương bát âm tiếp 
đón. Có quan quân Tâu hộ tông theo nghỉ lễ đá định Sứ bộ ghé chân tại lầu Chiếu Đức 


(Xét ra cửa Nam Quán đựng lên tử năm Giá "Ôình dời Minh Năm Ất Ấy (1725 
quan án sát Quảng Tây là Cam Iaú xuất tiên tụ bế lại vững chắc. Han sơ gọi Đại Nam 
Quan, Đến năm Ung Chánh thứ 6 (1728), đối lại gọi Trấn Nam Quan. Cửa ai nây xung 
yêu, đã vào lịch sử Hoa-Việt tử nhiều thế ký'. 


Tại Chiêu Đức Lâu, các viên sứ thắn được các quan Tâu nghinh tiếp trọng thể. 
Các sứ Nam phải trình quan Tàu những nảo quốc thư, bản danh sách phái đoản, hòm 
kiện đựng cống phẩm. Tử đó quan Tàu có phận sự vận tái lên Bắc Kinh. Củng tử đây, 
mọi sự đi đường đều do quan Tâu lo liệu. Đi đến địa phương nảo, thì các quan sở tại 
phải lo thật chủ đáo việc ăn ngủ. Như đã nói, tủy đường dài hay ngắn, phái đoản tiếp 
đón được gọi là "ăng tảng quan” hay "đoản tẳng quan” 


Bửa đầu, khi tử giã Nam Quan đi đến Ninh Minh, thì sứ bộ ghé lại công quản 
nghỉ ngơi. Chỗ này năm xưa Mạc Đăng Dung dắt bách quan đến lắm lẻ nhục nhà đầu 
hàng nhà Minh, nơi gọi “thụ hàng thành”, vả cái công quán nhục nhà ấy, người Minh 
đặt cho cái tên xấu hỗ là “Mạc Phú". Cái công quắn sứ bộ ghé đây, ø cách ranh giới 
Hoa-Việt độ hai chục đăm, và vễn là một tòa lầu mới xây cắt tử năm 1744 [năm thứ 9 
dời Kiển Long), đành đề tiếp đón sứ bộ An Nam, mỗi lắn đến như lân nẩy Công quán 
nảy không rồng lắm, gòm ba gian nhà dưới gộc một cố thụ to lớn, trên cửa quản có treo 
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một tắm biến để bốn chữ: "Ân trạch cửu hứu”, ông Trần Văn Giáp dịch là "Paveurs 


impériles se répandant aux neuf mondes” tuy vậy, nghe còn khả hơn danh tử “Mác 
Phủ" khi ta biết lai lịch của nó. 


Rang ngày, sứ bộ rời công quán, xuống thuyễn để theo đường thủy lên kinh. 
Thuyền nẫy cú tên riêng là "iộc mẽ thuyên”" 


Ngày mông 1 tháng 3, thuyền cả thảy là 14 chiếc, rởi bến Ninh Minh, và chín 
ngày sau thì đến tính ly phủ Thái Bình. Ở đây tam nghỉ một đêm. Qua ngày sau lại hè 
hụi nhỗ neo, theo Minh Giang để đi đến Tân Ninh. Ngày thứ 17, đoàn thuyền đến Nam 
Ninh là một đã thị khá quan trọng. Sứ bộ nghí lại đây và lên bộ ngắm địa thê và phong 
cánh hòn ồn Lên sơn (Kouen-luen] thường. nghe nhắc trong sử sách. Rồi tử Nam 
Ninh, sứ bộ noi theo Hữu Giang, vả ngảy mông 3 tháng 3, đoàn thuyên đến nơi Bọi 
Vĩnh Thuần. Ở đây, sứ bộ nhờ quan sở tại chuyến đạt thơ từ về Nam báo tin đã đến. 
chỗn nẫy. Khi thuyền đến Hoành Châu thì sứ bộ ghé lại để yết Văn Thánh miều. Ngày 
mắng 6, thuyền rời Hoành Châu, bình bằng trúi quá năm thác nước nguy hiểm thì đến 
Tắm Châu. Phong cánh ở đây thật là kỷ tú, và Tâm Châu lả một danh trấn trên con 
sông Tây Giang qua Bình Nam để đến Thương Ngõ, là quê hương của Sỉ Nhiệp, 
thuở Hán đại là thứ sử An Nam được dân cắm đức tặng là Sĩ vương 


Tại Thương Ngõ, thay vì đi thẳng tới Triệu Khánh phú theo con đường cũ sứ Lê 
trước năm 1680, thì sứ bộ lại quay qua bên tả, theo sông Quế, và ngày 27 tháng 3, 
thuyền nhắm tỉnh ly Quế Lâm trưc chỉ. Giảng sông Quế uốn quanh ca như con giao 
long uốn khúc, báo bọc chúng quanh là những núi nơn trúng điệp, khi thuyền nháy 
sóng thưởng nghe tiếng gầm hét của những chúa sơn lâm xuống bãi kiếm nước uỗng và 
thị oai gầm hét chuyến (lộng núi nón 


Ngày 18 tháng 5, thuyền đến Quế Lâm. Tử dây đến Bác Kinh, con đường cảng 
thêm hiểm trở. Sử đoàn dừng lại đây đẻ naghí ngơi và đến ngày mông 5 tháng 6 mới tiếp 
tục hành trình. Tử đây trở di, nước sông chảy siết, không chèo chống gì được. Mỗi 
thuyền phải tuyển sáu dân phu lực lưỡng dùng dây kéo dọc theo bờ, vả thuyền đi rất 
châm. 'Tương truyền con kinh từ Quê Lâm qua Tuyển Châu nảy là đo Sứ Lộc cơi đảo, tủ 
đời vua Tân Thủy Hoàng để dạn con đường đi đánh nước Nam. 

Ngày mông 2 tháng 7, thuyền đến "Trưởng Sa phú. Sông nãy chảy ngàng qua 
Hồ Nam và để dộng nước vào Động Đình hỗ. 

Khi đi ngang thành Hàng Chẫu, sứ bộ ghẻ lại đê viêng Hồi Nhạn tháp, yết miêu 
lớn thửa tướng Gia Cát Vũ hầu, ghé lại Tương Đảm viêng kho sách Nhạc Lộc, lập tủ 
đời Tông, và cung khán thú bút ông Chu Hi và nét ngự bút vua Trống Lý tông. 

Ngày mông 10 tháng 7, sứ bộ rới thuyền nho đễ sang qua bà thuyền lớn để đi vắc 
Động Đình hỏ. Trên thuyền, sử bộ nhìn tử đảng xa, cảnh lâu Nhạc Dương, nơi tương 


truyền ngày xưa, tiên ông Lứ Động Tân đá tửng dến thưởng thức rượu ngon, la cả cỏi 
tục đến gần quên đạo giới. 

Ngày 26 tháng 7, thuyên rời Động Đình hẻ, chí mũi vào Tương Giang để đến Vú 
Xương, thị trấn tỉnh Hề Bắc. Khi đi ngang qua cửa Hán Dương, sứ bộ lại có dịp thưởng 
ngắm tử xa cảnh Hoàng Hạc lâu, là nơi đanh lam nổi tiếng đất Trung Hoa, và ngây nay 
cỏn nhắc trong bài thi bất hú của Thôi Hạo đời Đường (!#) 


t, Lâu Hoàng Hạc.- Tục truyền thuở xưa Phí Văn Vì chi thánh tiên hay cải hạc 
vàng, đến lâu. Hoàng Hạc nghỉ ngơi, cho nên những tao nhân mặc khách đăng lắm 
thưởng phát sinh ra những mối vô hạn cảm tình, phần thuậc lịch sử của cổ nhân, phần 
thuộc hành vì trong thân thế. Nhứt là những vị sứ giả ngỗi nhấp rượu trên lầu cao, 
nghỉ đến bang quốc gia hương thường không tránh được những đây điện vô hình cảm 
xúc đên ngòi bút. Vì thê nên Hoàng Hạc lâu đã tạo cho thi sĩ, vàn nhân biết bao nhiêu 
thi tứ, nhưng đặc sắc nhứt là bài của Thôi Hiệu đời Đường: 

Tích nhân dĩ thùa hoàng hạc khứ, 
Thư địa không dư Hoàng hạc lâu. 
Hoàng hạc nhút khứ bất phục phản, 
Bạch vân thiên tải không du du. 
Tình xuyên lịch lịch Hán dương thụ, 
Phương thảo thê thê Anh Vũ châu. 
Nhật mộ hương quan hà xứ thị, 
Yên ba giang thượng sử nhân sắu. 
(Thai Hiệu Ì 
< Bài nảy đã khiến ông "thánh thơ” Lý Thái Bạch võ củng thán phục. Muốn để thơ 
ở lầu Hoàng Hạc, nhưng phục thơ Thôi Hiệu, Lý nhún nhận viết hai câu: “Trước mắt có 
cảnh không nói được vì thơ Thôi Hiệu ở trên đầu" (Nhãn tiền hứu cảnh đạo bất đắc; 
Thôi Hiệu đề thi tại thượng đầu) 
Sau đây là bản dịch nõm của Tản Đả Nguyễn Khắc Hiếu: 
Hạc uàng dì cưâi đi đâu, 
Mù đây, Haàng hạc riêng lẫu còn tra? 
Hạc uàng bay mắt từ xưa, 
Nghìn năm mày trắng bảy già còn bay. 
Hán Dương xâng tạnh, cây bảy, 
Bài xa Anh Vũ xanh dây cỗ non. 
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Ngáy mông 4 tháng 8, từ Hán Dương lại đổi thuyền thêm một lần nửa, vä sứ bộ 
theo Dương Tứ Giang để đến Dương Châu. Khúc sông này có tên gọi riêng là Trường 
Giang, chảy ngàng qua Giang Tây và Giang Nam. Khi thuyền đi ngàng Hán Khấu, sứ 
bộ có dịp ghế cung chiêm điện cũ của vua Hạ Võ, và khi đến Nam Kính, cúng cho 
thuyền đỗ lại dẻ xem các lăng tắm vua Minh đời trước. 


Ngày 95 tháng 9, tới Dương Châu, lại sang thuyền khác để đến Tế Ninh là thủ 
phủ tỉnh Sơn Đông. Nơi đây sứ bộ được các quan địa phương tiếp rước ân cần, khoản 
đãi tứ tế vả thu xếp hỏm kiện đặt lên hai mươi hai cỗ xe, thêm có mười con ngựa mạnh 
và năm mươi phư trạm đem theo để sai cắt mọi việc. 

Ngày mông 2 tháng chạp (Quí đông), sứ bộ trực chỉ đi Bắc Kinh. Trải qua tắm 
trạm nửa thì đến Khúc Phụ, được chiêm yết miếu chánh thờ đức Không Tử, ngàn nắm 
sư biểu. Rồi từ đó di thêm mười bốn đoạn đường dài, lai đến Lư Câu kiều. Cầu nây có tử 
đầu thế kỷ XVII, do thợ thầy đời Minh xây lập, nhưng nổi danh nhiều là trong trận 
Hoa-Nhựt chiến tranh đầu thê ký XX mới đây 

Ngày 20 tháng chạp, sứ bộ nhập địa phận Bắc Kinh thi đã có quan viên Mãn 
Thanh ra đón xa tận ba chục dặm. Cuộc tiếp rước long trọng, xin miễn thuật. Sứ đaàn 
được đưa về thành nội vả cho trú ngụ tại một công quản chung với sứ bộ nước Cao Ly 
cũng vừa đến trước đô vài ngày. 

Công việc của sứ bộ khi ấy là dâng quốc thư, giao công phắm, và được dự lễ triều 
kiến hoàng để Kiền Long. Xong bao nhiêu việc lả kế như nhiệm vụ hoàn thành. Chỉ còn 
chờ phê trên công văn vả sau khi tiếp nhận đồ tặng hảo của Thanh để bán, chánh sứ 
Nguyễn Huy Oánh và các tủy tủng lại mua sắm và sắp sửa hành trang đề lên đường 
trở về Nam quốc. 

Tính ra, sứ bộ khởi hãnh tử Hà Nội ngày mỗng 9 tháng giêng năm 1766, đến Bắc 
Kinh là ngày 20 tháng chạp củng năm, đường xa trên sáu ngắn đậm, phải đi trọn mười 
một tháng lẻ hai mươi mốt ngày trời mới đến. 

Nhân đến để đồ vào địp cuối năm, nên vào ngày Nguyên đán tân xuân, sứ bộ lại 
được vinh hạnh Thanh để cho vào triều kiến. Lễ lạy mừng vua nảy, trong quyễn 
“Histaire dex relatians de la Chỉine œuec ỨAnnam`" của ông Devéria có tả tường tận. 
Không dám kéo dài câu chuyện, chúng tâi xin độc giả hiểu kỷ nên tìm xem nguyên vàn 
trong sách đã kẻ. 


Bận về của sứ đoản cũng phải đi ngốt gắn một năm tròn mới về tới nước. 


Quê hương khuất bông haàng hôn, 
Trên xông khói xông cho buần lòng ai. 
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(Lược dịch theo bản Pháp văn của ông Trằn Văn Giáp) 


bỏ 
* * 


Lời bàn.- Ấy, một cuộc đi sứ đời trước là như thế, Và các cuộc đi sứ thuở tiền 
triều, đều gần giống nhau không khác mấy. Có cực nhọc lả cực nhọc thế xúc, ngôi 
thuyền ngồi ngựa, tuy nhọc nhằn suốt những tháng dải, nhưng trí óc không bận rộn 
căng thẳng như các ông sứ giả tân thời. Còn chán thời gian ngắm cánh, làm thi, nhấp 
rượu đưa cay bằng thức ăn mỗi mười tám tỉnh bên Tâu, duy đặn chứng phải nhớ, là đến 
nơi rồi khí vào chẩu ông hoàng để độc tôn xưng là *eon trời”, thì phải tỏ ra miệng lười 
và chử nghĩa có đủ để "ăn xài" với họ, không hơn thì thôi chớ không cho kém, kéo nhục 
quốc thể, xấu mặt vua nhà. Thế là xong việc. Rải thì nào được ngự tửu vua ban, lãnh để 
trân ngoạn và của quí giá đem về nạp vua nạp chúa. Lại một thuở rập rình nhạc trỗ cờ 
tong, rình rang tản lọng vả có người hộ tống trở về bổn quốc. 


Không như mắy cuộc đi sứ buổi tân thời. Buổi tân thời, ở đâu củng toàn là cạm 
bấy. Giảnh giật nhau từ lời nói, tử điều khoán, con người duy tân, tuy khỏi lệ thuộc làm 
nô lệ một ai, nhưng cái nô lệ chỉ thay hình đối dạng. Ngồi máy bay thân tốc, sướng 
thật. Phảm phu tục tử không thuộc một cầu thắn chú, thê mả vấn đoạt cơ trời mẫu 
nhiệm, vụt một cái lả đường xa thiên lý thâu gọn còn không bằng gang tắc, ty như tâu 
đi tây tử Sài Gòn qua Marseilles tàu chạy hai tháng, nay máy bay phản lực bay không 
tới hai mươi tám giờ đồng hồ. Nhưng gắm lại mà thương hại thay cho người đương 
cuộc Lấy một tỷ dụ gần đây như ông Tổng thống một cường quốc (!*Ì , có việc quốc gia 
đại sự, phải công du một chuyền sang lục địa Trung Hoa. Nhựt trình đã kế nay thuật 
lại nghe chơi: Phản lực cơ đặc biệt, vượt trùng dương đáp hỏa tốc xuống Bắc Kinh. Sau 
cuộc hội đảm, chủ khách đưa nhau lên thăm Vạn lý trường thành trong chốc lát, thăm 
cho biết đá xanh đời Tân nay rêu phong được mấy lớp dảy, tiếp theo nảo là viễng Hàng 
Châu, thứ xem sông Tiền Đường nước đục hay trong, nào ghé Thượng Hải, ghé Dương 
Châu thưởng thức mì ngon bực nảo hay con vịt Tàu chế biến làm ra mấy chục món 
"hấu xực”? Quen ăn gà hộp, thịt nẽm đường, nay tập cầm đủa gấp những đổn đột và 
bảo ngư thuở giờ chưa tửng nuốt, khen cho ông có cái dạ đảy chịu đựng giỏi hơn ai. 
Trong khi ấy, tỉnh thân căng như da bịt trống, trí óc giương thiếu điều đứt gân máu, 
nào còn hứng thú gì, mặc dẫu ông ở địa vị ông hoàng để xưa không bì, quyền nhứt hô 
bá ứng, bắm một nút điện đú thay bộ mặt thế giới. Nghĩ đi nghĩ lại, sao bằng đi sứ theo 
chấu xưa: giết thì giờ mấy tháng ròng rã ngồi thuyền, để tìm một bửa rượu cúc ngon 
ngon, hèn chí thí sĩ độ trước có nhiều hơn hiện nay, và hiện nay, con người máy móc 


(13) Ông Nixon 
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- quá, đâu còn thánh thơi và lạc thú tìm vận tìm thơ như đời trước. Nói đề cười chơi, ông 
bả ta thuở đó còn giử tục ăn trầu. Ra đi ngót hai năm khứ hỏi, lâm sao có cau tươi trâu 
vàng, hay phải tạm trẫu rang vả cau khô cho qua buổi? (20-4-1972) 


Duy được trà ngon là không thiểu. 


8.- KỀ LẠI CÁC NĂM ĐI SỨ VÀO TRIỀU NGUYÊN THEO BỘ BANG 
GIAO 


Dẫn.- Để cho qui vị độc giả khỏi phải bận rộn trí óc với những năm đi sứ sang 
Tâu, vả trước khi tôi trình bày phần nghiên cứu riêng, và để khỏi nhắc đi nhắc lại 
nhiều lần thêm rối trí người đọc, tôi xin chép y lại đây đúng nguyên văn bản dịch 1968 
của Phủ Đặc trách Văn hóa, mục “Bang giao” trong bộ “Khám định ĐẠI NAM Hội điển 
xự lệ". 'Tôi có mạn phép đánh số.thêm ngang bản dịch nẩy, những số của tôi riêng, để dễ 
dẫn dắt. 


(trích "Bang giao”, trương 1À:}) 

” Gông việc sai sứ: 

" Phàm sai sứ sang nhà 'Phanh, theo lệ thì cứ bỗn năm một lần, ví như gặp những 
"lễ khánh hạ (chúc mứng!, thỉnh phong (xin phong tước), tạ ân (tạ ơn), tiên hương 
"(dâng hương), mà có vụ khiến sứ, thì trước kỷ hạn phải thông tư sang Hộ bộ đẻ Nội vụ 
“phủ chiếu lệ ìo liệu, vả tư xa Hà Nội mua sắm các thứ. Hai là dự thảo công văn đệ 
"sang Quảng Tây hỏi rõ nhật kỳ tắn quan (tiễn sang quan ái), nhưng vẫn phải chở xem 
"tỉnh đó phúc báo thế não, rồi trước kỳ hạn phải xin chỉ dụ trao cho đình thần lựa chọn 
"để cứ lấy ba viên sứ thần, Chánh sứ 1, phó sứ 2, và lựa lấy 8 người sung vào ban hảnh 
"nhân, 9 người sung ban tủy nhãn... Còn sứ bộ thỉnh phong: Chánh sứ thì tuyến các 
"quan trong hàng nhị phẩm, giáp ất phó... 

(trương 1B:) 

"Sứ lấy hàng tam tứ phẩm; hậu mệnh dủng hai người hàng nhị phẩm. Các sứ bộ 
"khánh hạ tạ ân, thì chức chánh sứ dùng hàng quan tam phẩm, giáp ât‹phó sứ đủng tứ 
"ngủ phẩm, chức quản hậu mệnh vẫn do viên Án sát tỉnh Lạng Sơn phụng sung (sung 
"chức). Lại phải dự sao bức quốc thư kế rõ sự việc, củng văn biển ngẫu mỗi thử một bổn 
"để tư sang Quảng Tây cho quan bên đó thắm duyệt. 

“ Còn vẻ sứ thắn, thì những ngày đi tử Hà Nội lên tới quan ải, đều phải đem các 
"nhật kỳ tập tâu đệ về, khi sang đến các tỉnh Quảng Tây, Hà Bắc bên Thanh, củng đều 
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"phải lập bỗn hành trình kể rõ sự việc lúc đi đường, rồi tường quan sở tại bên đó nhờ họ 
"phát giao về Lính Lạng Sơn chuyến đệ (lượt trở về củng thế), kịp khi đến Yên Kinh làm 
"lễ chiêm cận (triều kiến! xong thì kính lãnh sắc thư củng các hạng lệ thưởng (thưởng 
“theo lệ định sẵn), giai thưởng (thưởng thêm) đệ về cung tiền. 


(trương 2À! 
Triều đại Gia Longr« 


a) * Gia Long nguyên niên, bờ cõi cú đả bình định hết thấy, đường bề cúng dã 
"ninh thiếp, phụng phái quan Hộ hộ thượng thơ Trinh Hoài Đức, sung chức Chánh sứ, 
"quan Binh bộ tham trì Ngô Nhân Tĩnh, Hình bộ tham trì Huỳnh Ngọc Liền, sung chức 
"giáp và ất phó sứ, kính dem sắc Ấn cúa Thanh triểu ban phong cho Tây Sơn trước kia, 
"và bọn giặc bế người Tàu mạo xưng Đông hải vương là bọn Mục Quan Phụ cộng ba tên, 
"ấp giải sang tỉnh thành Quảng Đông giao cho viên Tổng đấc Tàu đề Thanh triểu xử 
“trí. 


b) “ Ngoài ra lại phụng sai sứ đoàn thính phong và xin đặt quốc hiệu là Nưm Việt. 
"Đoàn nấy Binh bộ thượng thơ Lê Quang Dịnh sung chức Chánh sứ, Lại bộ thiêm sự Lẻ 
“Chánh Lộ sung chức giáp phó sứ, Đông các học sĩ Mguyễn Gia Cát sung sức ất phô sứ, 
"nhà Thanh chuẩn cho hai sứ bộ đồng thời củng đến kính đã. 

" Năm ấy Thanh triểu có dụ cho hú chứ VIỆT NAM làm quốc hiệu, sở đĩ đặt chư 
"VIỆT lên trên là te ý vấn giữ cương vực của đời trước, đặt chứ NAM óở dưới là để biểu 
“đương Lước Phiên phong mới bán. 


(trương: 2B1: 


e1” Năm thứ 111 có phái tạ ân sứ bộ, lẫy quan hình bộ tham trì Lê Bá Phẩm sung 
"chức chánh sứ, quan thiêm sự Trần Minh Nghĩa và Nguyên Vấn Đệ sung chức giấp và 
"ất phó sứ. Sứ bộ nẫy gộp ca phẩm vật của lệ công cùng Liên sang một thể, (Cần ản: Gia 
“Long năm thứ 2 tiếp được Thanh triểu tư sang rằng: Sang năm có lễ tạ ân cách với ký 
"tiến công nầm Ât Sửu của Giá Khánh năm thứ 10 củng không xa mấy, vậy nên đem cá 
"lệ cắng năm ấy cùng tiên sang một thế. 


dị ® Năm thứ VILI tới kỷ lệ cống, lấy quan lại bộ tham trí Nguyễn Hữu Thân sung 
"chức chánh sứ, cai bạ Lê Đác Tản, Thiêm sự Ngõ Vị sung chức giáp và ất phó sứ. 

e)! "Năm ấy gặp lễ ngủ tuân khánh tiết (mửng thọ 50 tuổi! của Gia Khánh hoàng 
"de, lu phải thêm quan thị trung Vã Trbuh sung chức chánh sứ, thiêm sự Meuyên Định 
"Chất và Nguyễn Văn Thuúhi sung chức giáp và ât phó sứ 
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£" Năm thứ XH, gặp năm lệ cống, cử quan Cần chánh điện học sĩ Nguyễn Du sung 
"chức chánh sứ, thiêm sự Trần Văn Đại và Nguyên Văn Phang sung chức giáp và ất 
"phó sứ (4Ì 

gì " Năm thứ XVI, gặp lệ công, cử quan Cân chánh điện học sĩ Hà Công Thuận 
"sung chức chánh sứ, thiếm sự Nguyễn Huy Trinh sung giáp phó sứ, Hàn... 


(trương 3A ): 
"lâm viện Phan Huy Thực sung ất phó sứ. 
h) " Năm thứ XVII, lễ mừng thọ 60 tuổi của Gia Khánh hoàng đề, cử quan Cần 


"chánh điện học sĩ Nguyễn Xuân Tình sung chức chánh sứ, Đông các học sĩ Đính Phiên 
"sung chức giáp phó sứ, Hàn lâm viện thị độc Nguyễn Hựu Bảng sung chức ất phó sứ. 


Triều Minh Mạng..- 


a) “ Minh Mạng nguyên niên, vâng mệnh cử hai sứ bộ Cáo phá vả Thỉnh phong, 
"lấy quan lại bộ hữu tham tri Ngô Vị sung chức chảnh sứ, quan thiêm sự Trần Bá Kiên 
"và thị độc học sĩ Hoàng Văn Thịnh sung giáp và ất phó sứ. 

b) " Năm ấy lại gặp đại lễ Dăng quang (lên ngôi) của Đạo Quang hoàng để nhả 
"Thanh, cùng đại lễ nĩnh lăng (an táng) của Gia Khánh hoàng đế, hai lä sang năm Tân 
"Ty lại đúng kỳ Liên cắng. Nhãn tiếp được thư bên ấy cho biết: Vâng chỉ dụ của Thanh 
"đề phán rằng: Nước ta đường sả xa xôi, khói cần phái sai sứ sang tiên hương, còn lễ 
"vật khánh hạ cũng không cần trình tiến, cả đến lệ công lẽ ra phải tiên, nhưng hiện 
"đương lúc quốc tang không nhận sự chầu mừng, vậy cho hoän đến lần công sau sẻ 
"trình tiến một thê. 

e)" Năm thứ VI gặp kỳ hạn tiến cống... 

(trương 3B): 


"lấy quan Hản lâm viện Trực học sì oảng Văn Quyền sung chức chánh sứ, thị 
"độc học sĩ Mguyễn Trọng Và, thiêm sự phủ thiêu thiêm sự Nguyễn Hựu Nhân sung 
"chức giáp và ất phó sứ. 

dì " Ngoài ra lại côn lấy quan lễ bộ tả tham trí Hoảng Kim Hoán, Hằng lỗ tự 
"khanh Phan Huy Chú, Thái thường tự Thiếu khanh Trản Chẳn cùng sung chức chánh 


(14) Năm Quý Đâu (1813) đem oề bộ chén trà mai hạc uä bộ truyện “Thanh tâm 
tài tử", tài liệu đề saạn Kim Vàn Kiều truyện. 
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"phó sứ của sứ bộ Tạ ân. Trước đây có tiếp được thông tư của Thanh triệu cho biết hai 
“sứ bộ củng khởi hành một lượt, thì nến ân định một lượt là 20 người. 

e) " Ngoài việc ấy lại vãng thánh chỉ dạy rằng: Lần khiến sứ nẫy gồm hai bộ sang 
“Thanh, trước kia đã từng chuẩn đình mỗi bộ sứ thần 3 viên, hành nhãn 8 viên, hiện đã 
“có đủ danh sách cùng với mỗi bộ tủy nhân 9 tên, cộng 40 viên, như thế thực đã thỏa 
“hiệp, vây nên tức tốc lên tới quan ải đăng kịp kỷ hạn sứ vụ. 

"(Cần án: Theo lệ đời Gia Long về sử bộ sang Thanh thì sứ thần 3 viên, lục sự 3 
“người, hành nhân 9, tủy nhân 15, đến đây sửa đối định lại hảnh nhân 8, tủy nhân 9, 
"cùng sứ thần 3 viên, cộng mỗi bộ 20 người . 


f\ " Năm thứ X lệ cống, lấy quan công bộ hứu thị lang Mguyễn Trọng Vũ sung 
"chức chánh sứ, Thiêm sự phủ... 


(trương 4A!; 


* thiêu thiêm sự Nguyễn Đình Tân, Thái thường tự thiếu khanh Đặng Văn Khải 
"sung chức giáp và ắt phỏ sứ. 


gì " Năm thứ XII gặp tiết ngủ tuần đại khánh (lễ thọ 501 của Đạo Quang hoảng 
"đề nhả Thanh, lấy quan lại bộ tả thị lang Hoang Ván Đán, Thái thường tự thiếu 
“khánh ?rưởng Hảa Hán, Hần lâm thị độc Phạm Huy Chú sung chức chánh phó sử của 
“sứ hộ hạ thọ, 


“ Năm thứ XIH, vãng lời thánh huấn rằng: chuyến này bận việc phản chìa địa 
“hạt, đặt quan cdi trị, sự thể số với trước kia có phần khác biệt. Vậy tử nay phảm sứ bộ 
"sang Thanh, chuyền đi cũng như chuyến về, nhật kỹ mở cửa quan đều do viên Án sát 
"sứ tỉnh Lạng Sơn đến trước quan ải để đợi mệnh lệnh, phàm có những vụ di chuyên 
"văn thư ứng đáp trên quan ái, đều đóng ấn của ty ấy cho hợp sự thé. 

“(Cần án: Theo lệ thời Gia Long thì sử bộ sang Thanh, nhật kỳ mớ cửa quan của 
“chuyên đi hay vẻ, do viên Hiệp trần hoặc viên Tham hiệp tính Lạng Sơn phải lên quan 
“ải đợi mênh lệnh. 


hì " Năm thứ XIV, tới kỳ lệ công, lấy quan lễ bộ thị lang Trên Văn Trung sung 
"chức chánh sứ, Hãng lô tự khanh Phan Thanh Giản, Hàn lâm viện thị độc Nguyễn 
“Huy Chiểu sung chức giáp và ất phó sứ. 


“ Năm XVII, tấu... 
(trương 4B |: 


"win chuẩn về việc sứ vụ sang Thanh rất là quan trọng, vậy thí 3 viên sử thắn xin 
“chiêu theo lệ khâm sai, cập cho mỗi viên một đạo sắc thư, còn ngoài ra những người 
“hành nhân và tủy nhân vẫn cho đình thân phát cho mỗi người một. đạo bằng cắp 
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" (Cần án: Theo lệ thời Gia Long: 3 viên sứ thần đều cấp cho mỗi viên một đạo 
"chiều văn). 

¡" Năm thứ XVII, tới kỳ lệ cống, lấy quan lễ bộ thị lang Phạm Thế Trung sung 
"chức chánh sứ, Thị giảng học sĩ Nguyễn Đức Hoạt, Quang lộc thiếu khanh Nguyễn 
"Văn Nhưạng sung giáp ất phó sứ. 

"Triều Thiệu Trị.- 

a) " Thiệu Trị nguyên niên, chính là kỷ cống, lại gặp lục tuần khánh tiết (mừng 
"thụ 60 tuổi) của Đạo Quang hoàng để, nên đổi với hai sứ bộ di công và di mừng lễ thọ 
"đều tiếp được tờ phúc đáp bên Thanh cho biết: Thanh để có dụ cho đình chí, duy có sử 
“thân cáo phó thì tức khắc cho dẫn tiến ngay, 


bì ” Năm thứ II, gặp lệ công, lấy quan Thự bế chánh sứ tỉnh Khánh Hòa, Phan 
“Tinh sung chức chánh sứ, Hằng lô tự khanh biện lý hộ bộ sự vụ Mai Đức Thưàng, Hàn 
“lâm thị độc sung Nội các ty luân sở hảnh tẫu Nguyễn Văn Siêu sung giáp và ất phó sứ. 
* Lại năm ấy cử hành lễ tuyên phong và dụ tế xong, nước ta kính sắm lễ vật. tạ 

"ân, + lễ đ., lấy quan Hữu thị lang Phan. 


(trương 6A): 


"Huy Vịnh, Thái bậc tự khanh Trản Mản, Hàn lâm viện thị độc học sĩ Lê Đức lên quan 
"ái chờ đợi, và sửa soạn sẵn hộp biểu trần tả đề nhờ viên khâm sứ Lao Sùng Quanghi 
"xe sứ trở về thì chuyến đạt trước. Kế đó lại tiếp được thư cho biết: những lễ phẩm tạ 
"ân chuyền nảy chuẩn cho lưu đến chuyến sau gặp lệ công chính sẽ trình tiên, còn các 


“bồi thân, củng nên đợi kỳ chính công sau sẽ phái sang. 


dì ” Năm thứ LH, tiếp được cáo phó về Đạo Quang boỳng đề cúa Thanh triều, lại 
“tiếp luôn thư bên ấy cho biết rầ rằng: Khỏi phải sai sứ sang tiền hương và lễ mửng đăng 
(Lrương 5A !: “quang. 


bJ " Năm ấy sứ bộ cáo phó và thính phong lẫy quan lễ bộ hữu tham trí Lý Vân 
“Phước sung chức chẳnh sứ, Lễ bộ thị làng Nguyễn Đức Hoạt sung chức giáp phó sứ, 


6)” Quang lộc tự khánh Bài Phụ Phong sung chức ất phó sứ. Trước đây đả lấy (trương 7A: 
"bính bộ tả thị lung Nguyễn Đình Tân gia cho hầm lễ bộ tham trí sung chức chánh hậu 
"mệnh, thự lễ bộ hứu thị lang #ioäng Tế Mỹ sung chức phó hậu mệnh. Nhưng vâng sắc 
"dạy rằng: lần nảy chức chánh hậu mệnh, cho được đem theo 1 viên bộ ty, 1 ké thân ...eseerrrrxeeee=ee 
"nhân, đều cho phép dũng ngựa trạm để hành trình mau lẹ. 


Phẩm nghỉ (lễ vặt) 


_—_—_————_<<“__—_—_—_———————mmeje 


* Năm ấy trong tập tâu của ban hậu mệnh có ghi rằng: Sau khi đến tỉnh Lạng 
"Sơn đã tửng thông đanh và có tư danh, dịịnh thiếp cùng tà bắm vận vấn an, xong xuôi 
"mọi việc. Kịp khi lên tới cưa quan chẳng thấy một người Thanh nảo tiếp đón, nhưng 
“vẫn sai nỗ bảy tiếng hỏa đồng tống lệnh), rỗi một lát sau thấy h,u tên tủy bình sang 
"qua cửa quan tham vết, Lức thì mở cửa cha đi vv. Lễ bộ cho rằng việc ấy trái lệ nên có 
"chất vấn (ehi tham), thì vâng chi dụ giao cho lại bộ nghị xứ. 


d1 " Năm thứ V, lấy quan Lễ bộ hữu thị lang 7zương Háo flap, Hồng lô tự.. 


__ TT TT.“.._—————————eeee series 


Lời chú.- Đến đây tôi xin mời quí vị độc giả nên tìm bộ "Bang Giao”, bản in của 
Phú Đặc trách Văn Hóa Sải Gòn năm 1968 mà xem tiếp phần sau, và cho tôi miễn trích 
đăng lại đây kèo quá dài dàng. Có lẽ bộ Bang Giao được soạn lỗi năm thứ HI đời “Tự Đức 
(18501, cho nên những năm đi sứ sang Tàu tử năm 


thứ VI (1854) cho đến năm 1883 (năm vua Tự Đức băng) không được kế ra; một rắc rỗi 
khác là kẻ từ năm 1884, Pháp ký điều ước với chánh phú Nam triều và theo ước kết thì 
ta không được thông thương giao háo với Trung Hoa nửa. Vì những duyên cớ ấy, và vì 
không sẵn sách nghiên cứu đầy đủ, nên tôi cũng không thể làm báng thống kê những 
năm đi sứ khoảng 1854- 1883 ra đây được. Xin quí vị thông cam cho. Nay xin nói qua 
những gì tôi biết riêng về để sứ đi Tàu đem về: 


(trương 5B!: 


“khanh Đhựớu" Chỉ Hướng, Thị giảng học sĩ Vương Hữu Quang xung các chức chánh 
“phá sứ trang sứ bộ lạ ân. Năm ä ấy chính gặp kỷ công, nhưng lại tiếp tờ phúc đáp nói, 
“Phanh để có chí dụ rằng: hai kỳ cống vào năm Tân Sứu và Ất 'Ty khói cầu trình tiến. 


Triều Tự Đức.- 


9. NHỮNG ĐỒ SỨ CỔ CUA TRIÊU NHÀ NGUYÊN, CÓ KÝ NIÊN 
HIỆU THEO ÂM LỊCH 


a) " Tự Đức nguyên niên phái sứ hộ sang thỉnh phong, lấy quan Hình bộ tham trì 

“Bui Qui sung chức chánh sứ, lễ bộ thị làng Vương Hờu Quang, Quang lộc tự khanh 
“Nguyễ trì ức giáp và ất phó sứ. 

Nguyễn Thân sung chức giáp và âu phó 4 Trang chương này, tâi lần lượt sẻ kế hết ra đây, những đồ sứ cổ do tãi tìm mua 

được tử Huế võ đến Sai Gòn, phần nhiều là chén trả đĩa trà lẻ bộ, đề đựng chứng cho 
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biết là khác với những gì thấy nói trong tập Bang Giao, có rất nhiều đồ sứ, nhiều hơn 
ta tướng tượng và ghỉ trong sách vớ,- đều có ký niên hiệu theo âm lịch, Giáp Tý, Mậu 
Thìn, vân vân, và theo tôi đó là đổ của nước ta đặt làm ( ký kiểu), và da sứ bộ lần lượt 
mang vẻ, khi thì đúng nãm đi sứ, khi khác lại dúng niễn hiệu nám xen kẻ với nhưng kỷ 
đi sứ và đều đáng gọi chưng bằng danh tử “đả xứ" hết cá Theo tôi, một lần nứa tôi lặp 
lại đây, vả suốt bảy tập trước cũng như tập 8 nảy, xin hiểu cho: "đỏ xứ" lá để bằng sảnh 
do sứ bộ mang về, chớ không phải "sứ” là do chứ "#" mà ra. Nói theo Pháp, đó là nhưng 
cadeatx diplomatiquex hoặc abj/ets d'ambassede, chở không phải oljels en terre cuile ai 
en parcelaine, như trong một vài sách tử trước đã ghỉ như vậy, 


Hiểu vậy rỏi, thì: 
- đỗ sứ Tàu là đỗ ký kiêu tại lò ngự chế ở Giang Tây, tại Cảnh Đức Trấn; 
- đồ xứ Tây, là đã sành của lò Sèvres, hay Limoges ký kiểu cho ta dùng; 


- đà xứ Anh, là đỗ sảnh cúa Anh quốc chế theo kiểu ta để đãng vua trì vậy... (bình 
vôi có quai, dĩa chén khí nhái kiểu ta, khi làm theo kiểu họ nhưng vẻ vời theo kiếu 
Việt, v.v... ). 


Theo sự tìm tòi và khám phá của riêng tôi, và theo sự kinh nghiệm trọn một đời 
ˆ... đã dạy, cho đến ngày nay, cũng không dám chắc triều Nguyễn đề l:ú là mấy chục 
mấy trăm kiêu sứ, nhưng những cố vật tôi đã đảy công m gặp chớ phép tôi nói không 
xa sự thật rằng: 


Cho đần nay, nhiều người quá quyết với tôi là: đồ sứ cô. Huế, của bốn đời vua đầu 
triều Nguyễn, thì phải có ghỉ bằng đề hiệu, tỷ như Minh Mạng hay Thiệu 'Trị niên chế, 
vân vân. Sự thật, theo tôi, không phải vậy: như tâi đã thấy, suất máy chục năm sưu 
tập, tôi chưa gặp món nào ký hiệu “Gia Long", tôi tạm kết luận là ông vua này lả một 
ông vua thượng võ, trọn đời chỉ lo việc đánh đông dẹp tây và không rảnh tay nghĩ đến 
việc trau đồi văn hóa (nhút là việc sai chế tạo đã sứ', ông ở ngôi cửu ngủ ngút hai mươi 
năm, việc võ công lo không hết, đời của ông hướng của háu vua Lê, chúa Trịnh, chúa 
Tây Sơn để lại đủ nhiều, nên ông không vậi chế tạo đỗ sứ. Cũng như bao nhiêu đề cua 
người ta khoe với tôi và ký đế hiệu "7 Đức", theo tôi thấy, đều lä giá tảo. Ông vua nảy 
thấy gương vua cha là Thiệu Trị trị vì có bầy năm, mà ông là người yếu đuối sẵn, nên 
ông sợ mình lkhông được thọ nên lúc s;tnh tiền không hề ký kiểu để sử với niên hiệu của 
mình, trừ một món duy nhứt tôi mới sắm được là hai cái tô ký bắn chứ “7 Đức Tân 
Mùi" mục lục số 1072 và 1073, là đồ sứ làm nãm x sứ năm 1871 (Tân Mũi], sö nói su 
đây khi viết đến đời ông vua này. Kỳ dư đỏ triều Tự Đức đẻu ký vỏn vẹn một chữ 
“Nhựt” là chử cái của tên riêng của ngài và cũng của các ông hoảng dễ dùng chứ NHỤT 
làm bộ đặt tên khi tức vị (tôi sẽ nói sau J. 
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Chỉ có vua Minh Mạng và vua Thiệu Trị thích ký kiểu đề sứ có đề rõ ràng "Minh 
Mạng niên chế" hoặc "Thiệu Trị niên chế” mà thôi. Việc cũng hiểu được vì đời vua 
Minh Mạng, trong nước thái bình, ông có đủ thì giờ yễm võ tu văn, qua đến đời vua 
Thiệu Trị, nỗi chí cha cũng đặt làm nhiều món đỗ sứ ký đề hiệu "Thiệu Trƒ", duy ông 
vẫn số nên di vật để lại không nhiều. 

Những lời dặn đi đặn lại ấy viết rồi, nay tôi xin trở lại với vấn đề đang thảo luận: 
"đồ sứ Huế triều Nguyễn, ký niên hiệu nãm đi sứ". Đó là: 


(phần chú thích) 


1 - Tên các chúa Trịnh đều đặt theo bộ "Mộc”: Kiểm, Tủng, Tráng, Tạc, Căn, 
Cương, Giang, Doanh, Sâm, Cán, Khải, Bằng. 


Tên các chúa Nguyễn đều đặt theo bộ "Thủy": Kim (Câm), Hoàng, Nguyễn Phúc 
Nguyên, Nguyễn Phúc Lan, Nguyễn Phúc Tân, Nguyễn Phúc Tràn,Nguyễn Phúc Chu 
(Thiên Ứng đạo nhân), Nguyễn Phúc Chú (Vân Tuyên đạo nhân), Nguyễn Phúc Khoát, 
Định Vương Nguyễn Phúc Thuần (Duệ Tôn Hiếu Định hoàng đế). 

Thân phụ đức Gia Long tên Cổn, thuộc bộ Nhựt. 


Các vua nhà Nguyễn từ Minh Mạng, đều đặt tên có bộ Nhựt khi tức vị. 


11-1-1841 


4-11-1847 


16-6-1883 


6-10-1843 


TĐS 
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Phụ chú.- 1) Về đỗ sứ cỗ ký hiệu năm Giáp Tý (1804 -Gia Long), riêng tôi cho 
đến năm 1973 tôi tìm và sưu tập vỏn vẹn được ba kiểu kế trên, lòng mửng húm tưởng 
duy mình vận đỏ có nhiều đồ đi sứ năm Gia Long Giáp Tý hơn ai hết, - bất ngờ ngảy 14- 
4-1974 nhơn đến viễng nhà một người bạn mới quen tổng Tám Lợi nhả số 210 đường 
Tân Phước, gần đường Nguyễn Kim, Chợ Lớn), bỗng tôi gặp một đĩa đáng bánh sáp, 
củng đề hiệu bốn chữ "Giáp Tý niên chế". Tôi mừng quá, lật đật nải và mua lên được 
với một. giá tôi cho rất hời là hai chục ngàn bạc (20.000$00). Đây là kiều số 4 Giáp Tý 
tôi được thấy vả lảm chủ. Dĩa về tích Bá Nha ngộ Tử Kỳ. Kiếu vớ có lé là của người 
Nam đặt làm, vẽ Tử Kỳ ngồi giửa hai gánh củi trên đầu gảnh, đưới sông Bá Nha ngỗi 
gây đàn tranh nơi mũi thuyền: nét chấm đơn sơ mộc mạc, sảnh máu da điệc men mốt, 
lằn vẽ lợt lạt thiệt thà, đúng là về bằog thường liệu (bleu ordinaire de Chinel, chớ 
không phái bằng thứ lam Hỏi quí giá (bleu musulman). Dĩa này chỉ quí vì bốn chử ký 
“Giáp Tý niên chế" làn năm đi cầu sắc phong năm 1804. Xét ký thấy bốn chứ hiệu có 
đóng khung vuông nét đậm, giống hệt dĩa số 254 đã kế. Câu thi vẫn là cầu thường đọc: 

"T4 đằng khinh tháo lộng, Lưu thủy ngô trí ân”, đã quá quen nên xin miễn dịch, 


Trước câu thí có vẽ một lá cây và sau câu có vẻ hai ô, một ô tròn trong đề chứ 
“Sơn” một ô vuông trong đề chứ "xuyên". 


(Dĩa này ghí số mục lục 1182, mua ngảy 14-4-1974, bề trực 16em, không có chụp 
ảnh trong sách). 


Gặp được đĩa này, tôi xin nhắn mạnh rằng trong nghề sưu tập để cố, đứng sớm 
vội kết luận điều gì tnhư tôi trước đây đỉnh nính chí có ba kiếu ký hiệu Giáp Tý), và 
nếu trời ban thêm tuối thọ, và bền lòng lục kiếm, với chút duyên may, ất còn dịp gập 
nhiều quí vật ký hiệu Giáp Tỷ nửa chứ chẳng không. Tải có hỏi ông Tám về gốc gác cái 
đĩa 1182 nảy, đã gập nơi nảo trong nhà náo, nhưng ông chỉ nói “tìm gặp ở Vĩnh Long” 
mà không cho biết chỉ tiết nảo khác, có lẻ sợ mình đến đó khai thác riêng. 


Bỗng đầu, qua ngày 1-5-1974, nhơn dịp viếng vũng trấn nhậm cứ cửa quiua lớn 
Phan (Vĩnh Long) đột nhiên tôi gập nơi nhà một ông tên lạt, ở xóm Câu Lầu đi qua, 
hai cái hộp tròn bằng sành chấm sơn thủy, trước đúng dựng trấu thuốc trên khay tiệc 
cưới, hai hộp này đều ký bốn chử "Kiển Lang Giáp Tý", tôi nhìn ký da sảnh và nước 
thuốc vẽ men lam, tôi không nói ra cho chú gia biết nhưng đám quá quyết hai vật ấy 
vốn chế tạo ti tính Giang Tây bên Trung Quốc và do các hiệu buôn trong Chợ Lớn đem 
qua Việt Nam bày bán nơi các hiệu “Đảo Ngọc”, vân vân, ở đường mẻ sông, trước đây 
gọi là Qua de Mỹ Tho, tsau đối làm Bắn Lê Quang Liêm), các hiệu buôn này trước nầm 
bình hóa trận giác Bình Xuyên Bảy Viễn vẫn còn tần tại Như vậy đó là để ký kiếu đặt 
lảm gần đây chớ không phải đỗ chánh hiệu Kiền Long, vì nâm Giáp Tý Kiển Long là 
năm 1744, thì da sảnh và nước men phải củ kỷ hơn nửa. Nhà ông Hạt có một dĩa vẻ sơn 
thủy, chấm một ông giả cởi lửa đi trước theo sau có một tên tiếu đẳng vác lọng, dia đề 
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hiệu: Øin/ 7y. Đây là đúng đỏ sứ đời Tự Đức đặt làm năm đi sứ 1857, vẫn quí hơn hai 
hộp Kiền Long Giáp Tý kia nhiều (10-5-1974), 


10, TRIỀU ĐẠI GIÁ LONG (1801-1819) 


Ông lên ngôi báu năm 1801, tháng 5; nhưng nằm đầu "Gia Long nguyên niên”, mì 
kê tử năm 1802. Đến năm Giáp Tý (1804) Thanh đế mới sai Tế Bế Sâm mang sắc ấn 
qua tắn phong và lễ nhận sắc này được cử hành trọng thể tại Hà Nội. 


Nguyên tắc của tôi, mặc đầu có người chê, là phải nhắc đi nhắc lại việc đã nói rồi, 
theo tôi khi viết một quyền sách nhỏ thì việc viết trủng là không nên vả phải tránh, 
còn như khi việt trưởng giang đại hải như tôi làm, thì việc nói lại không sao tránh 
được. Đàng này tôi cô ý, để độc giả khỏi tra tầm đọc lại sách củ là một việc khác nửa. Tỷ 
như trong tập trước, tôi đã cạn tàu ráo máng với hai bộ chén Thúy sắc... (Giáp Tý, 
1804) và Mai Hẹc (Qui Dậu, 18131, nhưng nơi đây tôi vẫn xin kế lại cho đủ đầu đuôi, và 
tôi viết lại về những đỗ sứ cổ thời đại Gia Long mà tôi đã tìm được, hết thảy là: dựa 
theo bộ Bang Giao đã chép nơi đoạn trước và dò theo các có vật đã tìm thấy và lấy đó 
làm chứng liệu, thì: 

1.~ Sứ bộ năm Gia Long nguyên niên (1802) có đến hai phái đoản : 

a) Phái đoàn cầm đầu bởi Trịnh Hoải Đức, phó sứ là Ngô Nhân Tĩnh và Huỳnh 
Ngọc Uẫn. Nhiệm vu: trả sắc ấn của nhả Tây Sưn; giao trả bọn giặc biên Tàâu cho quan 
Tàu xư trí (và kỹ kiếu vải món đỗ sứ). 


bì Phái đoàn cầm đầu bởi Lê Quang Định, phó sứ Lê Chánh Lộ và Nguyễn Gia 
Cát. Nhiệm vụ: xin đặt quốc hiệu. 

Sau hai sứ bộ nảy, có sứ bộ của Thanh triểu qua tắn phong. Để ký niệm lễ long 
trọng này, hiện nay tôi tìm được bốn kiểu sứ như sau: 

A) Kiểu chén trả vẽ hai cây tùng, thêm có đề hai câu: "?húy xác du xuân noàn, 
Kiên tâm nại tuê hàn” (dành cho quan văn và người hay chứ dùng). 

Bộ này, hiện nhả có đủ bộ, ghi số mục lục 254, một dĩa, một tống và ba quân. 

B) Kiểu chén trà vẽ san thủy, tôi đặt tên bộ "côi từa" Giáp Tý (1804), vì trên chén 
về một ông lão cỡi lửa đi trên cầu, sau lưng có một tày tùng, hai tay ôm một cây đàn 
cầm bọc 


lụat!®), đi bộ theo sau, Bộ này, nhà có một chén quân duy nhút, mà cam go lắm mới có 
được. Sơ khởi, tôi thấy bác sĩ P.Harter mua nó một trăm bạc tại một nhà buôn ở xóm 


(15) Ngảy xưa, uào mùa đông, lẫy lụa bọc đàn cha dây khỏi đứt uì trời lạnh. 
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Kho đạn Sài Gòn, thấy và muốn lắm mà không ngăn can được, để rồi nhớ tiêc mãi. Sau 
đó ông Harter gởi qua Pháp, tôi càng thêm thất vọng. Năm 1963, tôi được địp sang 
Pháp hai tháng, ghé nhà ông ở Louveciennes (ngoại â Paris) nắn lại đó một đêm hàn 
huyện tâm tình và cầm chén nọ trầm trễ mái. Sáng ngày 4-5-1963, Harter lái xe đưa 
tôi tới miệng đường hầm métro ở Porte Dauphine, giả từ không nói lời não, nhưng một 
năm sau, bác sĩ Girard (Viện Pasteur Paris) sang công cản Sài Gòn, cảm chén của 
Harter qua biểu tôi, và vì cái nghiệp ham mê để cổ mà tôi không ngắn ngượng đưa tay 
tiếp đón, mửng bằng ai cho bạc muốn, nay nói ra đây không sợ độc giả cười và vẫn cô 
nói để cho thấy một khía cạnh của hạng chơi để cế sỉ tình. Chén nây là duy nhút, tôi 
chưa thấy cái khác, nỏ có re một lần nứt, (nhưng tôi tha thứ như con vợ bị kẹt, bị Tây u 
làm ö uễ, nhưng mình bật khả nại hài, chung quanh chén bủa vẫy những lần rạn và 
toàn về san thủy không một câu thi câu chứ. Do đó tôi định kiêu này là kiểu chén của các 
võ tướng, bát chấp văn hay chứ tốt. 

e) Kiểu thứ 3 là một kiểu chén trả vẽ san thủy khác nửa, tôi đặt tên lä kiểu "uức 
lạng" (Giáp Tý, 18041. Cách vẽ y hệt chén 672 duy khác một chút ở chỗ người tủy tùng 
thay vì ôm đản (tượng trưng chủ là nhà tải tử phong lưu) lại "uác /ong” (tượng trưng 
chủ mình là hạng eaäo sang có quyền che lọng che tân, không quan to cũng hầu tước chỉ 
đây). Kiều này, hiện tôi tìm được một. đĩa bản, dáng bánh sáp rất xinh, lạc tỉnh đã 
nhiều, dưới đáy để đủ bốn chừ GIÁP TỶ NIÊN CHẴ, y như bộ 254, và chắc cúng đành 
cho mẫy ông như Uất Trì Cung chắng hạn. Số mục lụe 915, trước mua 4.000 bạc, tại 
một hiệu ở Sải Gòn ngày 8-5-1969, nhưng này nếu chủ nhân hiệu ấy có đọc mấy hàng 
này, ất không bán với giá ấy nửa. 

2.e! Năm Giáp Tý (18041, thêm có sứ bộ thứ 3, do Lê Bá Phẩm lầm chánh sứ và 
Trần Minh Nghĩa, Nguyễn Đăng Độ làm phỏ sứ. Đây là sứ đoàn có nhiệm vụ tạ ân. 

dì Năm Ất Sửu (1805) có một sứ đoàn nạp lệ cống, củng đi một lượt với sứ đoản e). 
Tôi chưa gặp món nào ký hiệu năm Ất Sứu (1805) nảy, 


Bau đó, nhan đọc lại bộ Bang Giao, thấy có ghi rảnh ranh rằng phái đoàn sứ bộ 
năm Ất Sưu (1805), nếu cô lên đường, là đề nạp lệ công vảo năm thứ 10 vua Gia Khánh, 
và vì vậy Nam triều lúc ấy đề nghị nên giao công phẩm cho sứ bộ Lê Bá Phẩm đem đi 
trót thể năm 1804, cho gọn vả đỡ tốn công. Nếu vậy cầu tôi vửa nói trên đây là không 
đúng sự thật và chúng ta nên hiểu năm 1804 triều Gia Long vừa đặt ba kiểu đỗ trả 
Giáp Tý, thì chắc không đặt năm Ất Sửu (1805) làm thêm nửa làm gì, vì cản dư dùng. 
(Và lại năm 1805 thật sự không có sứ sang Tảu).  ˆ 


3.đ! Cũng trong Bang Giao, thấy ghỉ đến năm thứ VII Gia Long (18081 Mậu 
Thìn, đến kỳ nạp lệ công, sứ đoản năm ấy cảm đầu làm chánh sứ là Nguyên Hưu Thận, 
hai ông Lê Đắc Tản và Ngõ Vị làm giáp ất phó sứ. 
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Cũng năm Giáp Thìn này, gặp lễ ngũ tuần khánh tiết vua Gia Khánh, nên có cử 
thêm một sứ đoän, cằm đầu là Võ Trinh, phó sứ là Nguyễn Đình Chất vả Nguyễn Văn 
Thịnh. 


Tra bộ Synchromimex cíínoix của chà Mathias Tchang, thì Giá Long nguyên 
niên là năm 1801 (Tân Dâu), năm thứ VIII là năm Mậu Thìn (1808! và năm thứ IX là 
năm Kỷ Ty (1809). 


f\ Tôi may mắn gặp và mua được: 


- một cái chén quần toàn hảo, vẽ giáp vòng san thúy, không có đề thi (mục lục số 
276) dưới đáy đề hôn chữ "Mệu Thìn niên chế" (mua 7 đồng năm 1949); 


- và một cái tô toàn hảo eũng vẽ mãn họa tùng đình, khéo vô song, để bốn chứ "Kỷ 
Ty niên chế", Tô này mua ngày 25-9-1970, mới đây, giá mắc le lưỡi, 46.000 bạc, nhưng 
củng phái cắn răng bóp bung để cho có tài liệu so sánh vả hầu chuyện củng hải nội 
quân Lứ, tính ra nhằm phân nửa tiên nhuận bút viết tập này. 


Nhưng mặc cho ai có xe hơi Mereédea và nhà lầu nền đúc, tôi được hai món nảy 
tự ví còn hơn chú Hỏa Í!%Ì rất xa, và có nó trong nhà là phước đức ông bả đề lại, rõ là 
tam sanh hưu hạnh, Cá hai vẽ khéo không chỗ nói. 


Tôi có h:ú món này rồi, mới biết những gì viết trong sách Âu châu về đề có không 
nên tin bằng mười, và tốt hơn là nên cân đi nhắc lại trước khi lẫy xa dủng. bài như 
trong nhiều sách quả quyết đỗ sứ chế tạo năm Kiên Long (1736-1795), là đã xuống tắc 
gần suy. Theo kinh nghiệm riêng tôi, tôi cho ràng nói làm vậy là hấp tấp không kịp suy 
nụhi, chớ tý như họ thấy được như hai món này thì họ rút lới kia lại liên. Nói chứ ve 
là "Hát đãng tuân lành bắt trí thiên an" „ nếu phải là đề "ngự dụng", "ngự chế", 
xuống đến Gia Khánh, để sứ củng cón đường lắm, Nghệ thuật vấn còn, duy lúc & 
người Tâu không lảm đô khéo đê cho xuất đương qua Tây phương nửa. 


Phải dọc lại sử cho thật kỹ, đối chiêu năm ba bộ, sử Tảu, sử ta, sử Pháp, vá theo 
tôi, đồ sứ Tàu mất khéo vả xuống dốc là kế tử ba thằng múi lỗ qua Á châu tìm đất 
thuộc địa, gieo chiến tranh đến tận Cánh Đức trấn 

Trân giặc nha phiến năm 1840 (năm thứ 20 đời vua Đạo Quang! và điều ước Nam 
kinh năm 1842 mở đường cho Anh /lẳằng múa ttốc đỏ! chiếm Hương cang làm nhượng 
địa f!7' và nhứt là trận giặc loạn Thái Bình thiên quốc cua Hỗng Tủ Toản khơi xướng 


(18) Chú Hlẫa là Hui Ban Hoa, người Tàu, giàu nhút trong Nam, phả xá â Sải Gòn 
phân lớn da ba làm chủ. 


(?Ì Ngày nay ngaài Hàng Kảng là đầu mắi mua bán uái Tảy phương nên Chánh 
phủ Trung Haa lục địa chưa tội lấy lại, thì có hai nước à lì càn chiếm đất Tàu, đá tả 
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(tử năm 1851 đến năm 1864 mới dẹp xong) nhé dấy bình lắm loạn ở Giang Tây, lỏ Cảnh 
Đức Trấn bị hỏa thiêu, tử ấy mới bắt đầu cuộc suy tàn của nghề chế tạo đô sứ. Tuy vậy, 
tánh tôi dễ dải, và gương trước mắt đỗ đời Tự Đức còn khéo, tôi muốn kéo đải nghệ 
thuật này dễn năm 1911 (Tân Hợi), vì cuộc cách mạng cắt bì bì ('*} lật để nhà Thanh, 
khi ấy nghệ thuật chế tạo đồ sứ mới thật là vô phương văn cứu. 

Không sợ rườm rà, tôi xin tả sơ cái khéo của hai món nảy, bố túc cho ảnh vì nét 
quá tế vi nên không thấy rõ, nhưng thật sự muốn xem cho mãn nhãn, thì buộc phải có 
hiện vật trong tay, "cảm xem mới sướng”, chớ người khác cầm củng mắt thú, và vì vậy 
mới có sanh ra "thú 0à nghệ thuật chai đồ cổ". Đứa nhỏ cắp ca cấp củm nhịn quà nhịn 
bánh, đành tiền mua chỉ mua nhợ thả điều, cũng vì cái nghiệp phải cẩm sợi dây có con 
diều ở đầu dây thì nó mới thấy khoái, cũng như lúc nhỏ chơi pháo, mình đất tử cây, 
pháo nô chát tai, cha mẹ tây, lỗi xóm chi, như vậy mới khoái mới sướng, chớ người 
khác đốt, hoặc đợi lớn lên. xô nguyên phong đốt cả nủi, đốt, cả mấy giò đi nửa, cái khoái 
cũng đã đi mất! Chơi đề cổ cúng vậy. 


Chén Mậu Thìn (1808).- Cao 44m/m, bể trực 72m/m. Mục lục số 276. Miệng 
quớt rộng. Đối với điệu uống trà người Bắc thì chén này thấy lớn, kém nhả. Nhưng phải 
nhớ đây là kiểu Huế, của người võ biển, buổi chạy giặc Tây Sơn, ăn mặn uống đậm đã 
quen, nay nhàn rồi, cũng giữ y thối tục củ. 

Nét vẽ thật là tỉnh vỉ tế xảo, quả là phóng kiếu cảnh Thần kinh, với cây chuối, 
cây liễu, cây trúc la đả rất là đặc sắc và khêu gợi, cảnh Huế rú ràng. Phong cảnh gồm 
một hòn núi nhỏ có đủ thựch nham và làm chởm huyền nhai (9 hòn núi nhỏ thôi 


nước Nga, uì mạnh thê đã đành, còn một nước nữa là Bồ Đào Nha, cũng d lì bên ấy, chờ 
đuôi. Nga chiếm đất Mãn Chắu Quác, thâu đỉaqt trên tay tài phiệt Nhựt, sau trận Đệ 
nhị thế chiễn, chín chẳng chín ái xúc Tùu nên chưa trú thì còn hiểu được, duy nưác Bồ 
Đảa, 0ì nghèa quá, nêu nhỏ cục vướng bêo Mã Cao thì lấy gì găặm nhằm, cha nên cỗ rán 
À được tới đâu hay tái đô, cha hay k trên đài này, thà cho thiệt manh thế thì được xông, 
hoặc thà cho yêu xìu mà kháng aí nà hiếp, duy tran ơn hèn hèn, mạnh khâng mạnh yếu 
không yêu, mới là mài ngọn cho họ dùng làm uất thí để thử xức uớ: nhau. (Nay thi 
Trung Quắc nà Anh đã thôa thuận năm 1997 Hàng Kông giao lạt cho Trung Quốc) 

(IR) Trang xách tải thường dùng danh từ xưa cũ, mà tôi cũng không đủ thì giờ chủ 
thích, xin cắc hạn trẻ tha thứ, Như Bì bì là cái đuôi sưm, trước 1911 người Tàu cạn đầu 
gióc tác làm cái bím, cái bím, cái đuôi, lẫy nghĩa "tử xứ di tần Trường quäc”. Sau 1911, 
họ cät bà cho là quẳe nhục uẻ hắt tốc như nay. 

(1) Nhằm là đá núi cao dốc và nhai là sườn núi. Huyền là treo. 


Nhứi ngạn là sườn núi cao. 


nhưng đáng rất xinh, trên chót đính vẽ năm cây liễu mọc thành hàng “ngủ liễu" mả 
cũng đọc lả "ngủ lão" (vi trủng âm), kế bên đó có một khu gìa trang, phía sau trại này 
định chừng có một bụi chuối vì thấy lá lú lên khỏi nóc, gần đó lả một khóm tủng vả một 
khóm trúc mọc chen với đá, rồi đến một tòa cao lâu, nóc quớt cong, trên tửng lầu có một 
người đứng ngó mong ra đàng xa trước mặt, dưới lầu có một sân rộng có lan can giáp 
vòng. Dựa lan can có hai người, mật đứng một ngôi, đều dòm ra cảnh trời nước bao Ìa: 
thuyên ai một lá vừa ghé vào bờ, một chiếc khác chèo ra giửa dòng, một chiếc thứ ba 
vượt tận đàng xa mút chiếc thuyền thứ hai vửa kế, rồi đến bờ nước và một gành móm 
trên đó có hai người, một đứng một ngôi, người đứng lấy tay chỉ một vùng vô định, rỗi 
giáp lại hòn đá có năm cây liễu đã tả nơi đoạn trước. 

Theo tôi ước đoán, đây là một cảnh "tuy câm mà biết nói", linh động võ củng; 
trong trí óc người họa sĩ, vả đưới ngôi bút thần tình của họ, biết đâu chừng đây lả một 
"ký kiểu” cảnh Thần kinh, giữa một khúc nặc danh Sông Hương Núi Ngự, lối chủa 
Thiên Mụ hay gắn một thắng tích nảo đây, hoặc giá đó là một cảnh tưởng tượng trong 
trí một ông vô biển đã tửng khuấy nước chọc trời, nay dừng chân lại thưởng thức một 
chung trả, nên đặt vẽ bộ chén: "Đừng đẻ thi viết chữ làm chỉ vì công nghiệp của ta là 
công nghiệp của một thằng đốt, nhờ cơ hội tốt mà làm nên sự nghiệp, ta bất chấp chữ 
và nghĩa, ta cần vẽ cho ta một cảnh gì đó, nghe đâu ông Lý Bạch đề tặng Uông Luân 
(#0) bài thơ Ấy phải chăng là cảm động lắm? Mà không, vẽ luôn đi, vẽ thuyền xuôi 


Chung nhũ thạch, bay thạch nhũ ð trên tủa xuông như cái chuông: stalactite 
Đuận nhủ thạch, thách nhĩ ö dưới mọc lên như mụt măng: s£alagmite. 
Đá là những danh từ chuyên mản 0ê hội họa để nói uề đá uú núi, 0.0... 
(2 Tặng Uông Luân: 
“Lý Bach thử châu tưởng dục hành, 
*Hắt uãn ngọn thượng đạp ca thanh. 
“Đàóa haau đàm thủy thâm thiên xích, 
“Bắt cập Uông Luân tông ngã tình. 
Lý Bạch 
Bản dịch nôm trong Đường thỉ trích điển của ông Giang Phu (1950), trương 22: 
"Lý Bạch trên thuyền toan khôi hành, 
“Tiếng ca đạp đất rộn bờ xanh, 
Đàa hoa đầm ấy sâu nghìn thước, 
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ngược cho tấp nập, để ta nhơn đó kể chuyện ông Phạm Lãi chở nàng Tây Thi thả cảm 
thi trên bến Ngũ Hồ; mả chưa đủ, vẽ, vẻ thêm, vẽ năm cây liễu đẻ ta nhắc bốn năm ông 
già Tứ Hạo phỏ thái tử đời Hán (21 


“Khôn sánh tình UỐNG đưa tiền mình! 

Một bản địch khác do chú nhỏ Sơn Nam nhơn cao hứng đọc cho chép mả quên hỏi 
tác giả là ai: 

"Sắp đi, Lý Bạch ngài thuyền, 

"Trên bà chân dậm, nghe liền tiêng ca. 

“Nước đầm, nghìn thước Đào ha, 

*Uãng Luàn tình bác tiễn ta sâu nhiều”, 


Tích này do chuyện Lý Bạch một hôm đến chơi tại đầm Đào hoa, được người sở 
tại là Uông Luân tiếp đãi rất là chu đáo. Kịp khi về, Luân tiễn Bạch ra tận bến thuyền 
và khi thuyền Bạch vừa lui, Uông đứng trên bờ vửa hát vừa nhịp giậm bằng chân để 
tiễn. Bạch cảm động ứng khẩu mấy câu nảy để tặng Uông Luân. 

Lời thơ tự nhiên và bình dị, không nắn nót mà chảy ra như mật rót vàng gieo, 
tình đậm đả ký thác trong thơ sâu nặng biết bao, khiến một người không tên không 
tuổi như Lông Luân, nhờ tác giả bài thơ là Lý Thái Bạch, nên về sau cũng được bia 
danh hậu thê. Thơ là thơ Lý, mà đọc lên khiến nhớ Uông Luân. 


Đạp ca là bài ca cùng chân đạp lên đất đề nhịp cho ăn câu trong lúc ca, 


Đảo hoa đảm, là tên một cái đầm nước thuộc làng Đảo hoa, huyện Kinh, tỉnh An 
Huy bên Trung Quốc. 


(2!) Tứ hạo là bốn ông hiển đời Hán buổi sơ khai. Hán Cao tễ có ý muốn thay ngôi 
thái tử thửa vị. Thái tử Dinh câu kế với Trương Lương, Lượng dạy rước bôn ông giả này 
về làm vây cánh, quả nhiên Cao tổ không dám động đến việc phê lập thái tử vì nghĩ 
rằng nếu Dinh được bến ông giả ấy phục hạ, tức phải hiền đức và xứng đáng nên bắn 
ông ấy mới mền phục ra giúp việc, v.v, 

Theo bộ Thành ngử điền tích của ông Diên Hương, tứ hạo là: 

a) Đông Viên công Đường Bính, tự Tuyên Minh, cũng gọi là Bá Thượng tiên sanh, 
người nước Chỉ; 

b) Lộc Lý tiên sanh, tên Châu Thuật, tự Ngươn Đạo, nước Chỉ; 


c) Lý Quý, người Hàng Đan; 
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hay nhắc chơi Ngú Liễu tiên sanh... "Ấy đó, cái chén không chữ mà ra có ngản chữ, 
không đề thi mà phong phú hơn có để thi, cái chén của một võ biển ra kiểu đời Gia 
Long, mà sướng chưa, lại giảu điền tích có thua gì phim "dessin animé" của chàng Walt 
Disney tân thời? 

Cho hay cái chén có để thi là cái chén "chết ngắt", vỏn vẹn có một điển, khi 
Khương Thượng điểu ngư, khi Tô Võ chăn dê là dứt, còn cái chén không lời, có khi lại 
ấn "muôn chung nghìn tứ"; và cái kiểu "mãn họa tủng đình", xưa nay được nhiều người 
chuộng cũng là vì thế. Trở lại cái chén 276, nếu có đề thi thì chủ nhân làm sao tán rộng 
ra, thêm nhưn thêm nhụy như hiện nay tôi đang làm, và đỗ bọt oáp khi có bạn đến nhà 
và cần cắt nghĩa cho huych tẹt như vây cốt để che cái dốt. (Về cái chén 276 này, vì nhỏ 
quá nên không tiện chụp ảnh. Nếu phóng đại thì quá tốn kém, bằng mời khách....đến 
nhả xem tận mắt thì làm sao có thì giờ tiếp rước, thôi thả cam thất lỗi). 


* 


+,* 


- Tô Kỷ 'Ty (1809).- Cao 90m/m, bề trực 200m/m.- Mục lục số 977. (PI. 5 số 8 tập 
1). 


Buổi ấy là buối thái bình, và các quan công thần võ tướng sống sót cỏn nhiều, nên 
tô năm Kỷ Ty (1809) nảy cũng là kiểu "mãn họa tùng đình" nữa. 
Tô nảy, nói về cách vẽ vời lại còn điêu luyện hơn chén 276 nhiều. 


d) Hạ Huỳnh công, tên Thôi Huỳnh, tự Thiếu Thông, nước Tẻ. Sau Tứ Hạo về ẩn 
ở núi Thương Nhạc, sống dư 80 tuổi, tóc râu đều bạc, vì vậy đời cũng gọi là Thương Sơn 
Tứ Hạo. (Trên đây, nói bốn năm ông già Tứ Hạo, là một cách nói chuyện, để cho thấy 
không cần nói đúng mà ai ai cũng hiểu và châm chế, như vậy mới tự nhiên đúng với 
văn thể nói chuyện). 

Về tích Phạm Lãi, tôi không cần nhắc vì ai ai cũng biết. 

Ngũ hồ hay Năm hề là: Tây hô, Thái hề, Động Đình hồ, Phan Dương hồ, Sào hồ. 

Ngũ Liễu tiên sanh, tôi chưa vội kẻ điển, xin độc giả tự bỏ túc và tôi sẽ nói sau. 

Xin tạm hiểu "ngũ liễu" trùng âm với "ngũ lão", hiểu là nằm bạn già tốt, biểu 
rộng thêm nữa là bạn tốt, và có thứ chén "ngũ liễu" là để tõ sự thân thiện, uống vào 
chén ấy tức lả cầu thân, muốn sự cầu hòa cầu thân, v.v... 


Còn một điển "Ngũ liễu” nữa, đó là biệt hiệu ông Đảo Tiềm đời Tấn 
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Tôi chơi để cỗ gần mãn một đời, mà chưa gặp món nảo vẽ khéo hơn tô nảy. Mà chỉ 
làm vào đời Gia Khánh năm thứ 14, vậy mà để đời Kiền Long (1736-1795), người Âu 
châu hạ bút chê rằm rẩm là chè cái nổi gì? Chẳng qua ông đồ. Grandidier (1836-1921 ¡, 
sanh đẳng thời với vua Đạo Quang, thuở ông bắt tay chơi đổ xưa, ông thấy la liệt đỗ 
Khang Hy sót Ìạ: rất nhiều nên ống chê cũng có chỗ chăm chế, chớ hiện nay chúng ta 
sanh sau đẻ muộn, sắm hay mua được một món Quang Tụ, Tử Hy, cỡ 1900 đây thôi, 
cúng đủ mừng húm, lọ lả bắt chước theo ông, dám chê đỏ Kiển Long. Giá-thủ ông 
Grandidier còn sống, gập thử đồ trả "ngự chế” đời Tự Đức đây thôi, xem ông còn dám 
chê nữa hay không? Đừng nói, nếu ông gặp đồ "Khánh Xuân" cỡ Đường Anh đời Kiển 
Long lắm, ất ông bái phục "ngá nón chảo sát đất". 

"Nhược yếu nhơn trọng ngã, vê như ngã trọng nhơn" Bằng muốn cho người trọng 
ta, chỉ bằng ta trọng người trước, câu chứ học lóm tử xưa, nay nếu có dẫn ra mà sai đôi 
chỗ, cũng chưa đủ tả cái căm tức của tôi đói với những người ngoại bang chơi để cổ Tâu 
mà luôn luôn có ý khinh thưởng nghệ thuật chú Ba Tàu. Và như vậy đâu phải là phong 
lưu quân tử? 

"Trở lại tô Kỷ Ty, lại cũng vẽ cảnh “chung quanh Huế đô" khêu gợi, và đây củng là 
một kiểu của triều đình ta phóng ra cho người nghệ sĩ Tàu coi theo mà vẽ vào sảnh sứ, 
và gọi "đà ký kiểu", đà ngự chế hay ngự dụng, của các phái đoàn đi sứ đem về và gọi "đà 
xứ” cho gọn, tôi đã nói rồi mả nay xin lập lại, cho đến khi nảo lọt vào lỗ nhĩ khắp đó đây 
tôi mới chịu nghe. 

Cũng cánh trời nước bao la, thấy đủ mát mắt người tri thức. Nhưng trên các món 
khác, thì nét bút vẫn tâm thường, dẫu hay cũng hay có hạng; còn trên cái tô Kỷ Ty nây, 
quả lả nét bút thần của một đại họa sư, khéo không chỗ tả. Tôi cầm cải tô trên tay mà 
lòng thấy lãng lãng thoát tục, phú quí vinh hoa tôi cầm không bằng "có cái tô nảy". Bắn 
cây trúc xinh xinh mọc gần một gốc cô tủng, đưới góc tùng là một gảnh đá bằng phẳng, 
ngồi trên là một nhóm ba người, cả ba đều ngồi bẹp đưới đất sạch nhẫn, người giửa ôm 
một cây đản, tay áo rộng che khuất chỉ thấy có cái cán, vỉ vậy tôi định là cây đoản cảm, 
người bên mặt chăm chỉ ngó người đánh đản, người bên trái thì khoan thai ngồi nghe, 
thân dựa một chẳng sách thật cao, thấy đó định chửng vửa bình xong thơ phú chỉ đó để 
lát nửa sẽ tới thú phong lưu trước kỷ (đánh cờ) hay họa cảnh. Ngang gảnh đá chỏ có ba 
người ngồi ấy, thấy vẽ một thủy tạ hai nóc song song, nơi cửa số có một người ngoảnh 
tai hướng về chỗ đàn đề nghe lóng, nét vẽ linh động trông như cảnh sống. Tiếp theo tỏa 
thủy tạ là một bụi trúc đếm được tám cây tỉa từ lá và tử mắt, thật tỉnh tế, kế tới một 
nhà nhỏ dựng trên bốn trụ, dựa bai gốc cổ tùng chiếu thủy, mọc gần một thạch kiều 
cong vòng như trăng lưỡi liềm, trên cầu có một ông giả vác gậy đi trước, theo sau là 
một tủng giả hai tay kính cắn ôm một cây đàn, hình dài, chắc lả cây tranh; ngang cầu 
đá có hai người đang mê mẫn trước một bản cờ đặt giửa một khoảnh đất rộng, bên hữu 
là một hàng trúc tách kỹ tử cây mỏng một, đếm được cả thảy là mười ba cây, lá cảnh 


như có gió dộng, bên tả Ìà một hàng thanh trúc khác, đếm đủ là mười cây, tuy nét thưa 
mà rậm, ngọn trúc lỏa xòa y hệt như mắy cây trúc tôi đã từng thấy ở Kim Long Vỹ Dạ, 
bất giác tôi nhớ cầu thơ đa tình của một ông vua mắt ngôi và đã tử trần, buổi còn tại vị, 
đã chẳng hắt câu: 

“Kim Luảng có gái mỹ miều, 

“Trầm thương trầm nhớ trằm liều trẫm đi. 


Ông vua ấy là ông Thành Thái, õng không dám hát chử "long" vì ông húy niên 
hiệu tô tiên là Đức Cao Hoàng (Gia Long). 

Cái tô Kỷ Ty, tôi tả đã đài dòng, nhưng chưa hết, vì tiếp qua dốc cầu đá là ba gốc 
tủng già, đôi điện chỗ nảy và ngăn ngang bởi một dòng nước sóng gợn lăn tăn là một 
trang trại mát mé, nền đá đa qui vững chắc, mản lụa treo cửa số thấy linh động như có 
trận thanh phong vừa thối, vả hết trang trại nảy, là cảnh nước mênh mông nối tiếp với 
khóm tủng trúc và chỗ ba người đàn sách tôi đã nói rồi ban nãy. 


Tô Ký Ty rạn thật mịn, và giữa lòng tô có vết lạc tỉnh rất đậm, do nước lä chất 
chứa lâu ngây và không được thay, - có lẽ chủ nhân đã bỏ nhà đi vắng vì tình trạng bắt 
an ninh hay vì sanh kế,- nay nước cô đọng lại và đóng cáu, chủi rửa cách mấy cũng 
không ra, và chứng tỏ tô Kỷ Ty là một thứ tô đựng nước lạnh để trên bản thờ ông bà, 
đáng lẽ phải có cái thứ hai cho đủ bộ, nhưng theo tôi đã làm bể rỗi hay đã bán cho 
người khác, ôi, Lang thương, ôi phong trần, đến để sành sứ vô trí cũng chẳng dung tha. 

Quên nửa, tô này, xin nhắc lại, tôi mua ngày 25-9-1970, giá đến 46.000 bạc, ngày 
thường ắt không dám rớ đến, nhưng hôm ấy vừa lãnh tiền nhuận bút một tập Hiểu cổ 
đặc san, nhơn chỉ xuất ra phân nửa để đổi hai trang sử vụng về di vật kỷ niệm năm đi 
sứ năm Kỷ Ty (1809) đời Gia Long, ai cười tôi gàn tôi xin chịu, nhưng trong thâm tâm, 
nếu còn gặp vẫn còn chạy tiền mua nửa. 


Chử rằng: "Nhan xanh qui thích chí, tu phú quái hà ui?ˆ 


“.# 


g-5) Kê về khoa chơi cổ ngoạn, quả là tôi có nhau mèo. Người ta kiếm một món 
không ra, còn tôi kiếm được chén Mậu Thìn (1808), tô Kỷ Ty (1809), sau đó lại còn gặp 
khia một cái tô kế tiếp, đề niên hiệu Canh Ngọ (1810) nên tôi nói ba sanh hửu hạnh, 
thật là lông quá đáng. 


F La 
Tô Canh Ngọ (1810).- Cao 78m/m; bề trực 187m/m.- Kỳ đi sứ năm Gia Long thứ 
X (Canh Ngọ =1810) này không thấy ghi trong bộ Bang Giao, nhưng bằng có hiển nhiên lả 
cái tô tôi có. 
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Tô Canh Ngọ này, rạn y hệt một cách với tô Kỷ Ty, vì cách nhau có một niên 
đúng. Mäu men và nước thuốc cũng y nhau như một, thêm một bằng chứng là hai món 
này đồng thời với nhau, xê xích không tới mười hai tháng. 

Nhưng kế về mặt văn hóa, thì cái tô Canh Ngọ có vẻ giúp ích cho chúng ta là 
đàng hậu sanh :ất nhiều, vì tô vẽ tứ thời Đào-Lan-Mai-Cúc, có kèm bốn bài thi chử 
Hán như sau, tôi chưa thấy trong một sách nảo từ trước đến giờ, nên xỉn sao y vả 
phóng ảnh ra đây, mặc dầu thời buổi giá cao bạc thấp: 

Tô Canh Ngọ (1819), năm thứ X đời Gia Long 

Vẽ một cành đảo có ba chòm bông, kế bên có để hai câu thí: 

" Hoa khai bất vị Tây vương sự, 

* Thuỷ lạc hoản cung ngư phủ nguyên. 

Dịch: 

Hoa nà không tì ai, 

Tây uưững cũng uậy thôi. 

Nước uui không những thể, 

Còn giúp suôi öng chài. 

(Hoàng Đầu Nam dịch). 

Chú thích - Tây vương, tức là bả Tây vương mẫu, tên một vị nữ chúa tiên. 

Đại ý bài nây nói: cây đào đến thời tiết thì đơm bông kết trái, không phải vì có bà 
Tây vương mẫu đên mới có 

Suối ông chải là : vảo đời Tấn, có ông thuyền chài đi lạc vào động Đào Hoa 
Nguyên, trong đó phong cảnh rất đẹp, hai bên bờ suối hoa đào nở đẩy rây,nên có tên là 
Đào Hoa Nguyên động bay động Đào Hoa Nguyên. 


* 
Lána 


Nguyên cái tô chia ra lảm tám phần vẽ nhứt cách nhứt chiếu, bốn thứ hoa xen kẻ 
với bôn câu thi. Nếu ta xoay cái tô ngược chiều kim đồng hỏ, thì bên hữu hoa đảo có hai 
câu thi kế đến một bụi lan đang trổ hoa, lá dài lá ngắn, lá gãy đều vẻ rất thản tình. Hai 
câu thi ấy như vầy: 

Lan: 


"Cốc trung độc bảo ý Ìan tháo, 
"Thế thượng tri tâm tiễn Tố vương. 


Dịch: 
Trong hang lúc nhàn rỗi, 
Chỉ ôm khúc ÿ lan. 
'Hàm mộ Tổ uưang đó, 
Người đài làng chúa chún. 
(H.ĐN dịch) 

Chú thích.- Ÿ lan thảo là tên một khúc đản, do đức Khổng tử sáng tác ra. Đức 
Khống tử đi du thuyết khắp các nước chư hầu. Nhưng không một nước nào biết dùng 
học thuyết của ngài. Ngải liền tử nước Vệ trở về nước Lỗ, đường đi qua trong một cái 
hang núi sâu thẩm. Ngài nhìn thấy trong đám cỏ, có một đám cỏ lan cây lá xanh rờn, 
ngài liền xúc động và ngậm ngủi than rằng: "Ôi! cây lan kia! Đáng là một thứ hương 
thơm của bậc vương giả, nay chỉ trơ trọi có một mình xanh tốt, cùng với các loài cỏ 
thường làm bạn, ví như một người hiển giả không gặp thời, cùng với đám phẩm phu tục 
tử chung sống và làm bạn, liên dừng xe lại, lấy đần ra gẩy, tự cảm thương mình không 
gặp thời, ngụ thác lời ý của mình vảo cây lan. 

Tố vương là đức Không tử. 


H.ĐN chú thích 


* 


*+* 


Tiếp theo và cứ xoay một chiều như trước, thì gặp hai câu về hoa mai, vả một 
nhành mai bông mản khai, phụ họa có một cảnh trúc mọc một hèn. 


Hai câu thi tả hoa mai như vậy: 
*Bạch không nhượng bạch tam phân tuyết, 
"Xuân cánh thiêm xuân dệ nhất chỉ. 
Địch: 
Mựu tuyết uài ba phân, 
Đã trắng lại trăng ngàn. 
Một cảnh kẻ bậc nhút, 
Khi xuân lại thêm xuân. 
(H.ĐĂN dịch! 


Chú thích: Đại ý bài này nói: Bồng mai đã trắng sẵn, đẹp sẵn, nay gặp trận mưa 
tuyết nhỏ lất phát máy hạt, thì lại tô điểm thêm cái vẻ trắng muốt xinh đẹp kia... 
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Mai là cây có bông đẹp thứ nhất về cuối mủa đông, trông rất xuân tươi, đẹp mắt, 
mà lại gặp tiết xuân tới tô điểm thêm cho, thì thiệt là mỹ lệ tuyệt trần. 
* 
*.. 


Chót hết là hai câu thi tá cúc, và vẽ một nhánh cúc, phụ họa có một nhánh trụi lá 
là mai và mấy nét lơ thơ cong vòng tượng trưng cho lan. 

Cúc - Hai câu thi: 

"Đa niên cung đắc Uyên Minh lạc, 
"Ký nhật đồng lai dật sĩ phong. 

Dịch: 
Giúp uui Uyên Minh đây! 
Kẻ đà ban năm nay, 
Phang uận chàng dạt xĩ, 
Cùng lại máy ngày rảy. 

(H.ĐN dịch) 

Chú thích: Uyên Mính là tên tự của ông Đào Tiềm, là người ưa thích hoa cúc 
nhất đời, nên chỗ ở của ông trồng rất nhiều hoa cúc để làm vui. 

Ông Châu Mậu Thúc khen hoa cúc có cái phong vận ắn dật và cao thượng, giữ 
được tiết tháo thanh cao. Khác với Đông phương, hoa cúc bên Tây phương họ trằng trên 
mềỗ mả và tượng trưng cho tang chế, Tôi chịu thuyết ông Đào và ông Mậu Thúc hơn. 

Cái tô Canh Ngọ này, năm 1965, ngày 16 tháng 4, tôi gặp tại một hiệu buôn ở Sải 
Gòn. Giá 2.000 bạe trả làm một lần 500 và kỳ chót 1.500 bạc. Nay nói ra hết vẻ đẹp nơi 
đây, nêu gặp chác họ bán lhông đưới năm vạn bạc. 


* 
+$ 


h-6) Kỹ đi sứ năm thứ XIH là năm Quí Dậu (1813), đúng lệ nạp cắng. 

Chánh sứ: Cần chánh điện học sĩ NGUYÊN DU, phó sứ Thiêm sự Trần Văn Đại 
và Nguyễn Văn Phong. 

Đây là buôi đi sứ quan trọng hơn hết đôi với nhà chơi cô ngoạn Việt Nam ta, vì kỳ 
này đem về bộ chén trả Mai-Hạc có hai câu lục bát nöm: 


"Nghêu ngao tui thú yên hà 
“Mai là bạn cũ, hạc là người quen. 
mã tôi thưởng trở đi trở lại hoài, lấy đó làm cái mốc cẩn thiết cho đồ sứ nôm tôi biết lẫn 
thứ nhứt tại Sa Đéc lỗi năm 1929. 
Xin xem lại tập 7 nơi mục "Mai-Hạe Nghêu ngao..." vì chưa in nến tôi không biết. 
đúng số trang mà chỉ. 


kả 
$$ 


¡-7! Năm thứ XVII lả năm Định Sửu (1817) lại gặp kỳ lệ cống nữa. (Năm thứ 
XXII Gia Khánh) 


Chánh sứ: Hồ Công Thuận; phó sứ: Nguyễn Huy Trinh và Phan Huy Thực. 
Tôi chưa gặp môn sứ nào đề niên hiệu Đình Su (1917) này, 


'£ 
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J-B) Năm thư XIX đời vua Gia Long là năm Ký Mão (1819). 

Năm này gặp lễ mửng khánh thọ lục tuần vua Gia Khánh bên Trung Quốc. 

Theo Bang Giao, chánh sứ là Cần chánh điện học sĩ Nguyễn Xuân Tình, phó sứ là 
Đông các học sĩ Đính Phiên và Hàu lâm viện thị độc Nguyễn Hựu Bồng. 

Tôi chỉ biết có bao nhiêu ấy, vì suốt đời tôi, tôi chưa gập món sứ có nảo ký hiệu Ky 
Mão (1819) này. 


Năm 1819, vua Gia Long băng, năm sau 1820 là năm thứ XXV đải Gia Khánh, 
vào tháng 7, ông vua Tàu nảy đi săn (điền điệp) Í?2) gặp mưa to gió lớn, rồi trời đánh 
ông chết, sử giấu nhẹm không cho dân biết, và tôi cúng không biết một ông vua chết vì 
sét đánh, phải nói lâm sao theo danh tử triều nội, việc nảy duy tôi tọc mạch và lục lạa 


(22) chuạ trong Chuyện đài xua của Trương Vĩnh Ký. Đúng ra phải oiết “điền tạp 
hoặc liệp ". 
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nên biết chút ít lắm vậy, các vị muốn rõ hơn, xin tìm đọc cuốn "Tseu-Hi" Hachette xuất 
bản, do bai ông 3J.O. Bland và E. Baekhouse. 


11. PHIÊM LUẬN SUÔNG, KHÔNG ĐI SÂU VÀO VẤN ĐỂ NÀO. 


Tôi xin thanh minh một lần nửa rằng những gì tôi viết đây, đều thuộc về đề sứ 
cố, đồ sảnh cú mà thôi. Một đôi khi, nêu tôi có đá động đến những gì gắn với sử học, thì 
đó là một điều vạn bất đắc dĩ. Không bao giờ tôi dám nghĩ dến việc viết sử, mả củng 
không có cao vọng làm sử gia. Việc ấy khó lắm. Tôi chỉ theo phương pháp nhà thông 
thái chơn chánh Louis Pasteur, - mã tôi được hãnh diện viêng phòng ngủ của ông giứ y 
nguyên như buối ông tử trần, tại viện Pasteur chánh ở gần Paris, viễng ngày 31-5- 
1863, - ông Pasteur nói : "Ón est taa/ours d [écnle", câu này tôi tán rộng và lắn thắn 
chút chơi là: “Chúng ta già đời phải học, luôn luôn học như thuở còn ngồi ä nhà 
trường”. Đừng lớn lỗi nôi chuyện "khdo cứu", đúng danh tử “sw tằm”, nghe lớn chuyện 
quá. Tôi chỉ muôn học mà thôi, học để mả chơi, đế quên sự đời, quên mình bắt tài, võ 
dụng, không làm gì nên thân... Ai muốn làm thây cũng được, tôi chỉ muốn làm học trò. 


Trong khi đọc sách để tìm hiểu về mảnh sảnh cổ, bắt giác tôi tự hói: "Chớ chỉ để 
sành biết nói? thì hay biết máy. Biết bao tâm sự hay ho ta sẽ được nghe". Khi ấy ta sẻ 
hỏi cái "niều khí" (đề bằng sảnh, ở Huế củng để tiểu trong ấy lúc đêm hôm tâm tối, vì 
ra ngoài sợ gió kạnh, sợ cọp nính, sợ ké trộm đánh), Ông Đào Duy Anh dịch biểet, 
nhưng tôi tướng gọi ưrindf có lẻ đúng hơn. Ta sẻ hỏi nó: “Xưa ông vua nảo đái trong 
họng mày?", hoặc giả hói cái ông phỏng "Nội phú thí đoải": "Nói thử nghe chơi, nước 
miếng bà Tuyên Phi thơm hay thúi?” (viết tất th... cho khỏi bị kiếm duyệt bối bói. 
Nhưng nghĩ đến đây, tôi lật đật trở lại Lhực tế, không khéo loạn trí mất. Phận sự một 
người bị bỏ bê nay muốn vớt vắt chút gì, một người thua đời phải sông chung với đề 
sảnh thị phái thay cho chúng, tìm hiểu chúng, và thử dựng lại tiêu sử cúa chúng, để 
sau nảy những người đi sau có phương thế hơn, sẽ đủng đó làm tài liệu nghiên cứu bỏ 
túc thẩm, họa may một ngày nào đồ chúng ta sẽ có một. khoa học mới, khoa khảo về cỗ 
sứ cổ ngoạn, lấy đó đôi chọi với ngoải thê gian, ngoại quốc. 


Một đại văn hảo chính trị gia Pháp khác, ông Edouard Herriot, đã từng nói” Sức 
học của mọi người Ìà cải gì còn nhé lại, sau khi tiêu hỏa những bài nhôi so ở trường vả 
mót máy những gì đọc trong sách và thấy ngoài dời”, nhưng ông E.HerridL nói câu ấy 
bằng tiếng Pháp, gọn hơn và sắc bén hơn câu lắm cắm tôi nhớ mại mại này. 

Thú thiệt, tôi đọc sách kế cũng khá nhiễu, nhưng nay tôi nhớ hồ lễn như một nồi 
"xào bẩn" sau những ngày giỗ linh đình, có đủ đề ngon béo nhưng củ8g không thiếu chỉ 
đỗ phá bụng, vì đó là nồi thập cẩm hãm đi hãm lại nhiều lửa. 

Ban đầu tôi ham đến thư viện mượn sách đem về nghiền ngốn như ké đói gặp 
thức ân ngon, đến khi no lưng lửng lại biến sanh tật kén.Khi ấy tôi mới đối phương 
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pháp nhịn tiền, mua sách đem về làm của riêng, tha hồ đọc chậm rải, tôi làm như con 
chó khôn biết chõn xương để đành, khi nào rỗi rảnh sẽ moi lên gặm nhắm. Tôi có quan 
niệm của tôi là sách đọc phải lả sách xuất tiền ra mua, để thư thả đọc vả suy gẫm. Đọc 
một cuốn sách hay, là "lấy nó luôn làm bạn suốt đời, phải có nó luôn luôn bên mình đề 
thu thí củng nhau nhứng giờ tĩnh mịch, và như vậy cuốn sách đối với tôi quả lả một 
bạn đồng hảnh trăm năm gắn bỏ, không như ai, thường xem sách như bạn qua đường 
qua buối, xem chơi, lấy chơi rỗi bó, có khác gì thân cõ gái bán đuyễn thừa". 


Tôi đọc nhiều quá, mả lúc đầu tại vì không nghĩ đến việc viết văn, cho hay lúc tôi 
có tiển tôi ham dọc, hơn lả ham viết, bởi vậy lúc ấu xuân tôi ít hay lấy nốt (notes) lảm 
thẻ, đến nay tuổi già, buộc lòng phải bán chử kiếm ăn, tôi nhớ đâu viết đó, cho nên độc 
giả củng đừng gạn hỏi tôi về xuất xứ, về dẫn chứng, tham khao sách nảo, tải liệu ấy 
trích lục nơi đâu, thú thật thà đề tôi viết cho hết những gì chất chứa trong đầu, cơ khô 
những sở đắc học đường học sá học lóm với cô bác, nay biếu dẫn chứng tôi mới biết làm 
sao? Muốn hói xin hỏi các ông đỗ đạt khoa bảng kìa, đọc tôi phải dễ đãi cho tôi nhờ. 

Kê về đời vua Gia Long, cho đến nay tôi phân vân không biết phái nói làm sao 
cho cạn những gì tôi biết,- mà nói đễ làm gì„~ vì thiếu chỉ chuyện khác hấp dẫn, mới mẻ 
và thiết thực hơn? Đọc sử đoạn này, tôi thắc mắc về hai nhơn vật: Bá Đa Lộc và chúa 
Nguyễn. Nay xin cạn trút nỗi lông trong bài mạn đảm phiêm luận tự do nầy, anh em cô 
bác, ai có chướng tai hay không muốn đọc, tha hề xếp sách lại. Tôi muốn ví chúa 
Nguyễn Ánh với nhân vật trứ danh trong Tam Quốc là Latu Huyền Đức, nhưng lấy một 
đoạn hai người cúng đều chạy thất quốc tha bàng như nhau, và ví Bá Đa Lộc như một 
Gia Cát Lượng, nhưng củng tạm ví mà chơi trong một đoạn nhỏ, tá Hán phò Nguyễn, 
chớ kỷ trung, kế về tâm sự, hành vi, đức độ, bốn nhơn vật nảy vấn khác nhau Ìả sự 
hiển nhiên, làm sao ví được. 

Nhưng nếu tôi nói liền bây giờ, e còa sớm. Vậy xin đề tôi lần lượt kế lại theo điệu 
thảo bút, những gì tôi nhớ mà có lẽ các bạn không có thì giờ đọc nên chưa thấy trong 
vài cuốn sách tôi đã tửng xem, để rồi nơi phần chót, chúng ta sẽ củng nhau tía rút một 
kết luận chung. 


Điều tôi nói liền ra đây là bạ cuốn tôi đã đọc ấy, gồm: 
- Gia Long, par Mareel Gaultier, Imprimerie C.Ardin, Saigon, 1933, 


- La Geste Franvaise par Georges Taboulet, 1955, Lib.A. Maisonneuve, Paris en 2 
volumes 


~- Le Việt Nam, Histoire et Civilisation par Lê Thành Khôi, 1955, les Editions đe 
Minuit, Paris. 
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A. Tiểu sử thầy Bá Da Lộc. 


- Ngoài Bắc gọi "Bi Nho", âm chứ Pigneau; gọi "Bá Đa Lộc" cúng lại âm theo Tâu, 
vì tên thánh của ông là Pierre, đọc theo La Tỉnh là Pétrus, Tâu đọc "Pê tô lô”. 

Trong Nam, giản đị nhưng đây vẻ kính mến, gọi ông nôm na là Cha Cả, khâng 
đám gọi tên; củng cực lắm, gọi nhỏ: "Đức thầy Phê-rô", một phiên âm khác theo giọng 
nam của chữ Pierre vậy. (Bắc : Bi Nho. Nam : Phê Rô:. 


Ông sanh ngày 2-11-1741 ở thị trấn Bourg dOrigny-en-Thiềérarche, bây giờ còn 
một vuông nhà kiếu Việt Nam, cát bằng danh mộc, cây gỗ mang từ Thủ Dầu Một (Bình 
Dương) đo thợ Việt Nam qua đó dựng lên trên nền nhà củ của ông để làm kỷ niệm. Kế 
về tuổi tác, ông lén hơn chúa Nguyễn đến 21 niên, nên đó là một lẽ khiến chúa Nguyễn 
đãi ông như thầy, Thấy Cả. Đối với Đông cung Cảnh, ngoài tình thầy trỏ, tuổi ông đáng 
tuổi ông nội. Ông không từng ở ngoài Bắc, nên người Bắc ít biết ông, công lao sự nghiệp 
đều xây dựng trong Nam. Thuở ấy, nhiều người phạm tội tử hình, bà Thái hậu xin ân 
xá không được, mà được ông nói một tiếng, chúa Nguyễn liền tha ngay, cho nên tiếng 
"Thây Cá" là vì cảm mến hơn là tâng bắc. Trong Nam thuở ấy lưu lại cái tục gần như 
chửa đứt chứ "Cả” để tưởng niệm ông vả tướng niệm một người nửa là Hoàng tử Cảnh, 
trong Nam cung kính gọi "ông Hoàng Cả", và vì ky húy, không dám gọi tên, Cảnh đọc 
ra chử "Ñiểng" (bến đò Long Kiểng, chơi cây kiếng) (trừ phi chức lớn hơn hết trong 
lâng, vẫn gọi "ông hưởng cả", tôi không cắt nghỉa được). Trong Nam, giử tục ky húy 
triệt để, thâm chí trong gia đình, con đầu lòng vẫn gọi "anh Hai, chị Hai" không như 
ngoài Bắc gọi đó là anh Cả, anh Một, và cô chửa chữ "cá" dành cho Cha Cả, Hoàng Cả, 
là hai người đã từng để nhiều kỷ niệm tốt trong lòng người Lục Tính miền Nam. Năm 
trước nghe tôi nói làm vậy, một bạn Pháp giỡn chơi, đủa với tôi một câu khôi hải, phớt, 
qua mà độc: "Dane, le Annamites n'ont pas de premier!?": (Nếu vậy các người An Nam 
không có tủa hia, tài cố, không bao giờ đứng đầu một cái gì). Lúc đó, tôi ngu quá không 
biết trả lời làm sao cho câu móc họng đó. 


Lúc ấu thời, ông Bi Nho viết tên mình có chứ "X" đảng đuôi: "ijgneaux". Về sau, 
khi thay mặt chúa Nguyễn ký điều ước với Pháp đề Lauix XVI (Lu Y thập lục), ông bỏ 
chử "X", viết gọn Pigneau, lại thêm cho đầy đủ, xưng "ngô tánh thị Pignweau de Behaine 
thị giả ! "cho thêm oai, ra vẻ quí phái, và củng để phân biệt với một họ Pijgneaw nhà 
khác. Lúc ấy là thời nhiễu nhương loạn lạc, các bà hoàng khoác áo bà sơ mà còn giỗi 
phần thoa môi, đi giày cao gót, thì việc ông làm nó nhẹ hẻu, cũng như sau này, nhả ông 
kẻ hầu người hạ đến trên hai trăm gia tướng, ra đường tiền hỗ hậu ủng, ông cũng có lời 
tự bào chứa: "Tôi chơn tu khổ hạnh hay không, tôi biết lấy tôi; chổ nay ở đây có một 
mình tôi thay mặt cho quê hương chánh phủ tôi là nước Pháp, thì tôi phải ăn mặc sinh 
sông cho sang trọng thì mới ra thế thông! "Một câu trả lời tuy hứu lý, nhưng bề trong 


đã ấn chứa một cứ chí phải hỏi lại họa may với nhơn vật đại gian hủng Tảo thửa tướng 
trong bộ Tam Quốc mà tôi đọc hoài không biết chắn. 

Tuy ông lỏe được với ai, chớ õng không qua mặt được bọn đình thần chung quanh 
đế Louis XVI sau này, vì với bọn "Tôn thất" chính cống ấy, ông chẳng qua là một giám 
mục da thuộc (&uêque dex cuirx), (như Lưu Bị xuất thần đan dép), thân sinh ra ông 
trước đây vốn là bộ hạ ký sinh của dòng đe /a Vaitière thủ vai khiêm tốn làm da thuộc, 
bán đa thuộc (mareband-tanneur), như vậy mà cúng đắm xưng mình là dòng "đở" 
(Pigneau đe Béhaine). 


Anh em ông đông đến 17 người, mà ông là trưởng. Vừa được thụ chức "cha", "cố" 
ông sẽ lén lia phụ mẫu, ra đi không tử giả, vì biết cha mẹ không tán thành việc mình 
làm Ông đến hải cảng Earient, tháp từng một chiếc tàu buồm của một hiệp hội thương 
mãi gọi Công ty Ân Độ (Camuagnie dex Index), thuận gió chạy qua Mã Cao (Trung 
Quốc), chờ đó một ít lâu kế ô ông được lịnh bề trên sai đi truyền bá đạo Da tô nơi xứ 
Đảng Trong, ở miền Nam Kỳ đất mới. 


Chức Tổng giám mục đAdran (évêque đAdran), đến năm 1770 ông mới được 
phong, vả lễ thụ chức phái đợi đến năm 1774 mới cử hành tại Pondichéry, lúc đó là 
thuộc địa Pháp bền Ấn Độ. 

Ngày 11-3-1767, ông đặt chân lên đất Cẩn Cao (Hà Tiên) lần thứ nhứt, thì vừa 26 
tuối đầu. Đất củ đải người mới, ông mớ trưởng dạy đạo, vả thâu nhận được một môn đồ 
trung tín, tâm đầu ý hiệp, tên là Puut Nghỉ, hiệu là Bảo Lác, sau nầy trở nên một tay 
chân đắc lực của cha E4ot, một giáo hửu đồng hành của đức thầy Bì Nho, cùng lao cộng 
khó, đến khi trăm tuổi dược ân trên ban cho một nắm mộ xây bằng vôi ô dước, trước 
năm 1945, nằm sát Lăng Cha Cả, cách nhau một con lộ làng, nay sao dời vật đổi, sân 
bay Tân Sơn Nhứt đặt lên hàng phi trường quốc tế, đường sá khai thông rộng lớn, ông 
có còn nằm yên chỗ cứ hay đả bị hốt cốt dời ma, đem xác ông đi mô, tôi thì giả, mãi lo 
viết lách, lo chạy gao, nào có rỗi ránh hấu lên xóm đó thăm mộ ông cho biết có còn nằm 
chỗ củ hay không? (Gần đây tôi có lên vùng nẫy thì mộ P.Liot nhờ có cao che khuất nên 
còn tôn tại... Còn lãng mộ Bá Đa Lộc thì tháng 3 đương lịch 1983, đã đời đí nơi khác. ) 


Đến đây, tôi mở một dấu ngoặc. Sở dĩ chúa Nguyễn trọng dụng thấy Bi Nho và 
hai người tuy bất đồng quốc tịch nây đã trở nên tương trí tương đắc, là vì Bỉ Nho có 
một sức học uyên bác, dịch được sách Pháp ra cho chúa hiểu, và chúa thì khỏi nói, ví 
như người chết đuôi vớ được chuối cây trôi sông, đang khát khao tìm học, và đang có ý 
muốn nhở ông thấy tu nây chí cho phép giết người bằng cách đúc súng đông vả day 
nghề làm thuốc súng. 

Bi Nho có một kiến thức sâu rộng, và lúc ấy õng đã thấy xa, khác hơn các giáo sĩ 
đồng thời, từng để nghị lên tòa thánh La Mã, xin cho tín đồ gốc Việt, khi võ đạo Da tô, 
vẫn được giử y tục lệ thở ông bả, vả nếu lời để nghị sáng suốt nảy được tỏa thánh lúc đó 


61 


https://tieulun.hopfo.org 


nghe theo, - tôi tưởng con số theo đạo mới ấy lớn không thế tưởng tượng và chiếm gắn 
hết con dân xứ này, không như đến ngày nay(#*Ì tòa thánh Vatican mới nhượng bộ cho 
phép người công giáo được dự kiến các lễ suy tôn đức Không tử vả được thờ kính tô tiên 
theo một vài nghỉ thức đặc biệt không có tính cách tôn giáo, - những việc ấy đã trễ 
tràng và lâm mất cơ hội tốt, ít nữa ngót hai trâm năm. Chính Bí Nho từng nói rằng khi 
hoàng đế Pháp Lauis XIV thăng hà, thì nơi điện Versailles, trong mấy ngày sau khi 
vua nhắm mắt, vân thấy bảy yến tiệc, đâng hiến vật ngự thiện lên bản vua, và đọn “cho 
vua ăn”, y như buổi sanh tiền để ngài thấy thời y như buấi trước, ấy chẳng qua là vì 
lòng cảm mến nhớ tiếc chớ nảo phải dị đoan ở mô ! Chính Bi Nho đã làm gương, ngày 
ông viên tịch và cất đám, khi quan tài đưa đến phần mộ , còn đề trên mặt đất, sau khi 
cha Liot làm lễ theo phép đàng đạo xong rồi và rút lui, cha Liot không cắm cản được 
vua Gia Long sai bảy biện trước hỏm đủ mặt ba con tam sên (tam sanh!: một dê luộc 
béo, một bẽ thui ngon lành vả một heo quay vàng lườm, rồi đức vua đứng cúng và bổn 
thân đứng, cho đọc một bài điều văn bí ai thống thiết thea nghỉ lễ Không giáo (xem nơi 
phần phụ lục). Trong quyền Lư Geste EranCaise en Indachine, thấy ghi năm 1774, đức 
Pha pha Benoit XIV không nhìn s=. tục thờ ông bà và lễ thở đức Không tử. Sách nói 
lịnh này làm thiệt hại cho đạo Da tô còn nhiều hơn các chiếu chỉ cắm đạo của những 
vua nhà Nguyễn. Đức giáo hoàng thuở ấy lại cằm các giáo sĩ không chơ học chử Hán, sợ 
nhiễm tỉnh thần Không Mạnh, khiến nên các thầy giảng càng ngày cảng xa cách người 
bản xứ, vì không còn bút đàm với phái Nho học được. Nhưng trong cái hại lại nảy sanh 
ra cái may, mã là một cái may to tắt võ cùng. Củng nhờ cắm học chữ Nho và chữ Nôm, 
mà các giáo sĩ trong khi giáng đạo, phải ma luyện thứ chữ do họ sáng chế, lẫy mẫu tự 
La Tính biến hoá, lần hỗi tạo ra được một thứ chữ sau nảy đặt tên là "chữ quốc ngữ" mà 
ngày nay khắp ba miền đều dùng, bà già trẻ nít học ha tháng cũng được vả các thứ máy 
đánh chữ bắt cứ của nước não, rhua về là đánh ra quốc ngữ được ngay, không một nước 
Tàu, Nhựt, Ấn, Xiêm, Miễn, Lào gì có được cái gia tài văn hóa quí đến thé, và ít nửa ta 
phải ghi ân những lớp người như: 


(2#) Báa TỰ DO, xá 2934, ngày 10-12-1964, có đăng bức tha chung của Tổng giám 
mục Nguyễn Văn Bình uề lịnh Vutican 2-10-1964 này. Về tục thề ông bà, hiểu theo tực 
lệ Trung Hìaa, tôi chép câu này” “On xaiL que le culte đex anecêtrex, candamne púr ia 
bulle “Ex qua singulari” de Benait XIV en 1742 (queston des "?itex chỉnais") œ été 
qutorixê đe nowueau par Pie XI dans Uinxtructian "Plane campertim” dụ 8 dêcembre 
1939 (Le Viet Nam par Lê Thành Khôi, p.340). Từ cắm đến cho phép, nhắc lại, đã trễ 
quá röi. 
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- lúc phôi thai, không chính công của đe #hadex, nhưng thật công của nhiễu tay 
mà tên tuổi đã mai một, đại khái còn nhớ các có đạo Bồ Đảo, I-pha-nho, và nhiều nước 
khác, như đe Pina, Bari, Guxnar de Amarud, Antaine Barhosa,v.v... 

- húe đá thành hình coi được rồi, lúc ấy mới đúng là công của A (jcÀ sơn Đắc lộ 
(Alexandre de Rhodex), là nguòi có công giỗi mài trui rèn cho nên vóc món đề dùng. 
Đầu tiên, năm 1651, đe Rhades in được một cuốn tự điển La Tinh uả quắc ngữ đối chiếu 
nhau san sát, và in được một cuốn tự điền ba thứ chữ (không thấy nói chử gì, nhưng tôi 
định là « Từnh, quốc ngữ oà nôm). Sách nói đó quả là một kỳ công bắt hú đương thời 
(une manière de chef d oeuvre pour Ì époque); 


- lúc chữ nảy đã ra hồn ra dáng rồi, thì chính Thấy Cá Bị Nho đã soạn ra một bộ 
tự điển ít ai biết, mà vì có Taherd đứng in, nên có người lầm lộn cho rằng Taberd là tác 
giả (#4): 

Ngoài ra, chính Bí Nho đã có công lớn mang giống cây măng cụt tử Mã Lí đem 
về trồng vả lảm giảu cho các vườn cây trái Lái Thiêu uả Thủ đâu một, từ cảm tình về 
văn hóa (cho ta bộ tự điển), đến công đem giống cây lạ vào nước, tôi đã quên mắt tội "đi 
Lũ diệt Dinh” của ông (vì có người trách öng đưa Tây qua đất nảy vả có ý muốn khuyến 
dụ Gia Lang vào công giáo), việc đã qua nên tôi không kế, chỉ kể ông là người lang sa 
biết ăn nước mắm, nội bao nhiêu ấy, bao nhiêu tội tôi cũng thông qua rồi. 


- 8au rốt, lúc thứ chử này được đặt tên là "chữ quắc ngữ” đến công phỏ biên lại là 
công của các ông như Philippe Bình, nhút là ông Trương Vĩnh Ký. Mà xét cái công ép 
buộc cho dân chúng miền Nam phải xài quốc ngử này thay cho chử nôm chứ Nho rắc 
ri, thì lại là công của một lão thực dân, vì chính thống đốc Nam Kỷ La/font đã ký nghị 
định số 82 ngày 6-4-1876 bắt buộc thơ từ công văn phải viết bằng quốc ngử thay vì 
bằng chử Nho hay Nôm; tính ra đến năm 1978 tới dây, quốc ngữ công dụng mới đủ một 
trăm tuôi chẵn, mà có aú, tỷ như hội Truyền bá quốc ngữ, sẽ nhớ mà làm lễ bá chủ niên 
cho nó không nào? Mộc bốn thúy nguyên, tôi viết ra làm vậy, ai không nghe thì thôi, 
miễn đừng, chuyện thực đân để lại một bên, mỗi mỗi thóa mạ người ta, mả vẫn ấn 
măng cụt và vẫn viết rồng quốc ngứ. Đến đây, khép dấu ngoặc). 


(z4) NAM VIỆT DƯƠNG HIỆP TỰ VỊ. - Diclianariưm Anamiticn-Ladtinum, primitus 
ineeptum Áb liustrissừmo ct Reuerendlissima P⁄J. PIGNEAUX, Episoopo Adranenst, 
Vicaria q_0astolco Cocincinae, etc. -Deim ahsolttum et Editum A„J.L.Tuherd, Episoapo 
Tsaurapolitana, Vicaria Apostalico Cocincinae, Camhodiea et Ciamae, Asiaticae Socielatix 
Parisiensis, Nec Non Bengalenss Socio Hímararia / Conxuetuda Vero,Certisxima 
Laquendi Magistra: Utendumngue Plane Sermone, Út Nummo, Cui Puhlica Earma Est / 
Quảnctii,Lth.L Parag.VI. Fredericnagori Vulea Serermjpore, Ex typis /J.C. Marxhman. - 1838. 
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Nhắc lại, về chuyện Thầy Cả Bi Nho dìu dắt, đưa đường cho Đông cung Cảnh 
sang Pháp xin viện trợ với Pháp hoàng Louis XVI, thì thật là đường xa diệu vợi, kham 
khổ võ ngắn. Tử củ lao Pouio Panjab(2®) thầy trò, - tùng giả đem theo vỏn vẹn Phạm 
Văn Nhân uà Nguyễn Văn Khiêm, tháp tùng một chiếc tâu buồm năm Giáp Thìn (ngày 
25 nov. 1784), đi đến Pondichéry là đã tháng Hai (fềvr.) 1785 (Ât Ty), vì đã ghé một 
thời gian tại bán đảo Malacea (Mã Lai). (Đời xưa ưa nói đến Cherxonèse d'ar là chỗ 
này). Đến tháng sáu d.l. 1786, mới đáp tàu khác sang Pháp quốc, tới Larient là đã năm 
Đỉnh Mùi (février 1787). 


Chuyện vận động xin viện trợ với Pháp đề Lu-y thập lục (Louis XV?), nhiều sách 
đã nói, nên tôi xin lược qua. Duy bận về khi đến Pondichéry chè viên thẳng đốc phát 
bình viện trợ như đã xin được với Pháp hoàng, té ra Bi Nho bị de Conuuay (thông đốc 
Pondichéry) trách cứ thậm tệ mà trách rất đúng lý: "Ông là nhà tu hành mà khéo Ìo 
việc bao đồng. Tu hành không lo, lại Ìo bắt tay Nguyễn Ánh, gây hắn với Tây Sơn. 
Không may binh Nguyễn Huệ thắng, thì vì đó, ông có thể đưa Pháp quốc chúng ta vả 
đạo Da tô cúa ông vảo một con đường phiêu lưu vô định: gây oán thủ và thêm nguy hại, 
ông biết chưa?" Bèn từ chối phát bình, yêu cầu cách mấy cũng không được(?8) Và đây là 


(25) Cũng uiết Paula PanWeng, tức cù laa Hòn Đắt, chữ gọi Thổ châu dụ. 


(2%) . Cá mật tài liệu chép lại dưới đây, tuy rất ít ai còn giữ uà không chắc gì tha 
uiện quốc gia còn lưu trừ, nhưng uì đưa ra một chỉ tiết mái mẻ, nên tôi cũng xin sao lục 
tại như seœu cho đây đủ, gọi giúp người hiểu học xau này biết rủ uề duyên do xự thắt bại 
của Bá Đa Lậc khí sang Pháp xin oiện trạ. Đó là một quyền xách nhỏ, khổ 11, 5x29, 5; 
dày 44 trương, nhan là ”Dixcours prononecé à [ouuerture đu Cours de Cachinehinaix à 
EEcole annexe de la Sarbonne (Amphithêâtre Geraon) par Abel des Michels, Paris, 
Maisonneuue et Cie, Libraire Editeurs, 1869”, trong ấy nơi trưang 39, có đoạn như sau: 


“La père Pigneau lui (Gia Long) avait, en 1774, donné asile dans sa maison, alors 
quÌl errait en fugitif đevant les troupes des rebelles. Cette premiẻre rencontre donna 
naissance ä une profonde amitié, et grâce aux conseiÌs de lévềque đAdran, Nguyen 
Anh, qui s'appela plus tard Gia Long, avait pu deux fois rentrer en possession cÌe son 
pouvoir. Mais iÌ avait étế de nouveau dépossédé, et en 1784, son ami, voulant lui 
đonner Ìes moyens de remonter déñnitivement sur le trône, sembarqua avec Ìe pÌus 
jeune fils du prince et le seeau royal, et vint négocier à Vefsailles une alliance et 
lenvoi de secours. MaÌheureusement tout fut arrêté par lirrésoÌution et le mauvais 
vouloir du comte de Conway, gouverneur de Pondichéry, que Louis XVI avait chargé 
du commandement đe l'expédition. 
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một bằng cớ, bọn lính lang sa qua giúp tay chúa Nguyễn đánh với binh Tây Sơn là do 
sự tải mộ riêng của Bi Nho chớ nào phải cúa chánh phủ Pháp mà các sách sử Tây 
thường kế công không biết mắc cỡ. Và nực cười, mới đây có nhiều người vong bản, mũi 
xệp mà xin vô dần Tây, đi lính cho Tây rầm rằm, quên rằng vào thời lỗi năm 1789, và 
trước đó, đã có nhiều người Tây trốn làm cách mạng, đã bỏ xứ họ, theo chơn thây Bi 
Nho, qua đây xin nhập quốc tịch Việt, và bằng cớ là đã có mấy người tôi kế ra đây, được 
chúa Nguyễn cho ăn họ vua và đặt tên Việt (naturalisẻ Annamite, sướng chưa?) như: 


"On a attribué ä diff6rents motifs la conduite de M.de Conway.Sil faut en croire 
une des explications qui ont été données à ce sujet, iÌ faudrait convenir que la destinée 
des empires peut tenir parfois ả de bien misérables causes. 


“Cet officier était éperdâment épris de la femme dìun de ses aides-de-camp, que 
sa grande beauté et le sans-gêne de sa manière de vivre avaient mise fort en évidence. 
Quand Mẹr Pigneau revint äả Pondichéry, apportant au gouverneur le cordon rouge 
quìl avait obtenu pour lui, iÌ rendit visite aux personnes de distinetion de la ville; mais 
loin de se présenter chez cette dame, ïÌ sexprima sévèrement sur son compte. Elle sen 
vengea en poursuivant de ses épigrammes M,de Conway qui, disait elle," avait été 
nommé sous les ordres đun évêgue au commandement de Ì'armée du pape, "et réussit 
ainsi à faire suspendre larmement; puis les évếnements de la révolution qui 
survinrent bientôt en France, empêchèrent complètement :Ìa mise ả exécution du 
traitê. 

"Uévêque dAdran sadressa alors aux négociants de Pondichéry, qui expédièrent 
ä Nguyen Anh des officiers et des munitions”. 


Theo đoạn Pháp uăn dẫn trên, thì tế ra lúc ấy tên uã tướng xi tình de Canuay 
dám trái mạng nua Louis thập lục, không chịu phát binh cứu uiện da Bá Đa Lộc khẩn 
cầu, chẳng qua chỉ tì xỉ hỗ uâi lài nói của một con đàn bà uì không ưa cha cả đAdran. 
“sao không đến châu hằu Bà", rồi dùng giọng chanh chua châm biêm âng tướng hiểu 
xắc nhà ta, nào "được mè đay điều nhà xự che chờ của một ông giảm mục, “nào có tải 
điều binh khiến tướng làm chỉ khỉ ở dưới quyền chỉ huy của một ông giảm mục bê tôi 
giúa hoàng”, 


Vận tạng mát quốc gíu, khí nghiêng ngừa, nếu phải tày sự thương ghét của mật 
đản bá, thì tha đề cha cha cả đAdran về tay không. Đâu cần xắc khuynh: quốc khuynh 
thành của một Tây thí; thuê ấy thiêu chút nữa, nướt của chúa Nguyễn phút nhà tay môi 
giải nữa nuúa gây dựng. 
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- Vannier (Philippe), đầu quân chúa Nguyễn năm 1788, về Pháp năm 1825, cảm 
đâu những chiến thuyền Bảng Thước, rồi chiếc Đằng Nai, kê đến chiếc Phụng Phi, vì 
vậy dân quen gọi "Chúa tàu Phụng", tên Việt là Nguyễn Văn Chắn. 


- Chaignaau (Jean-Baptiste), đầu quân chúa Nguyễn năm 1794, cưới vợ Việt (bà 
tên Sen, sau được yết kiến ông Phan Thanh Giản khi ông đến viếng nhân kỳ đi sứ 
chuộc ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ), bả hạ sanh một con lai đặt tên là Đức - Chaigneau, 
(lấy Tây và lai Tây đầu tiên (2?) Chaigneau cha, coi chiếc tảu chiến Long phí, của chúa, 
nên được đời gọi là chúa tàu Long, tên Việt của ông là mông xử Nguyễn Văn Thắng. 
Năm 1820, ông con về Pháp thăm nhà, trở lại Nam với chức lãnh sự (consul), đại diện 
đề Louis XVIII, nhưng khi đến Huế, đức Gia Long đã xa băng áng giá, đức Minh Mạng 
lạnh lủng, nên năm 1824, ông và gia đình từ giả Huế về Pháp luôn không trở lại; 


- de Forcanu, đầu quân chúa Nguyễn năm 1788, coi chiếc Ung phi, chết tại Nam 
Kỳ năm 1809 (theo Schreiner), năm 1811 (theo Taboulet!; chúa ban cho ăn họ Việt và 
: tên ông là Lê Văn Lãng 


- DAYOT t,Jean-Marie), đầu quân chúa Nguyễn năm 1790, cho coi chiếc Đẳng Nai 
rồi chiếc "Prince-de-Cachinchine", - không biết tên Việt của chiếc tàu này là gì và 
không đám dịch ấu trở ngược lại, Øayat hoặc D'Ayot vẫn còn tủng quân cho chúa 
Nguyễn (1809), sau tử trận đắm thuyền tại vịnh Bắc Kỳ. Không biết tên Việt. Ngoài ra 
còn thiếu chỉ người Pháp chọn tên Việt, như Vietar Olioier, quen gọi ông Tin, Manuel 
âm ngay ra Việt là Mạnh Hàe, chết có công nên được thờ tại Hiển Trung từ tại khu Võ 
Tánh (trại Ô Ma "Camp des-Mares"). Hiễn Trung tử sau bị binh Pháp năm 1946 phá 
hủy, nay Viện Kháo Có không còn biết chỗ. 

Còn nhiều người nữa, kế không xiết, như Magon de Médine, Girard de I'Isle Sellé 
(Julien), Guillon (dean-Baptiste), Guilloux (Guillaume), Tardivet (Emmanuel), 
Malespine (Etienne), Desperles (Dominique), ông nảy là bác sĩ chuyên khoa mỗ xẻ; Le 
Brun (Théodore), vẻ họa đỗ thành Sài Gòn đầu tiên, Laurent Barisy (mất năm 1802), 
Despiaux (Jean-Marie), ngự y của Chúa; từng săn sóc Bá Đa Lộc buổi cuối củng; lại còn 
hơn ba trăm năm chục mạch lô (lính thủy thủ) không tên không tuôi, và vì tôi có tật 
ham kể chớ làm sao kể cho đủ, thêm mỗi tác giả mỗi sách đều không giống nhau. Một 
điều nên nhận định, tôi không phụ ơn ai, nhưng các vị ấy, phần đông qua đây là một lẽ, 
vì buồn nước Pháp cấu xé loạn ly, qua đây để đối không khí mới, cái việc gọi rằng vì 
nghĩa hiệp tế khôn phỏ nguy là các tác giả sau này nói cho có ơn theo kiểu ở Huê Dung 
đạo trong Tam Quốc Chí, còn một lẽ khác không phải nói để hạ giá ơn kia, thì bằng 


(2z?) Nhất Thanh ghi: "Trước Chaigneau Đức đã có người lai Iphanho - Vietnam 
nhưng người đá tên gì, NT không nói? 
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chứng là O(ieier de Puymianueft®SÌ tự khai trong một bức thơ gởi cho cô 1Letond¿t à Maní 
(Manille), thì bọn "anh hàng tứ chiếng” trên làm cách . mạng này, phân đông có óc phiêu 
lưu, qua đây một phần vì chút tư lợi, ham làm giàu cấp kỷ với nghệ buôn lậu, chớ súng 
chở thuốc cho chúa, rồi chứ qua Maní, nào cây danh mộc (mun và cẪm lai) (ébène et 
boïs (le roses), nào cau khô, vì lúc ấy tục ăn trầu thạnh hành, nào một món hàng, sách 
Thboulet biên là "sagen”, tôi định đây là sa nhữn chớ không gì lạ. 


Nhung tôi đả quá dài dòng đến xuýt lạc đề, cô bác có thương xin kể như văn này 
là văn kế chuyện hơn là tầm chương trích cú, và nhắc lại, chuyển ghé Pandichéry bị de 
Caniøay làm cho một mách (sách ghỉ ngày 18-5-1789), thì qua ngày 15-7-1789, Bí Nho 
và Đông cung Cảnh ở đó xuống chiếc “L@œ Méduse" trực chỉ về Việt Nam, kéo theo sau 
bốn chiếc tảu trận (vaisseaux) đo bọn con buôn mạo hiểm “có gan làm giàu" ở 
Pondichery và ủ Isie de Franee (một thuộc địa lúc đó của Pháp cũng gọi là Ïle Mauriee), 
sẵn lông tiếp tay với thầy Bì Nho, vì hễ xuất binh mả thắng trận thì như bải cäo xạt 
được "ba Tây, chín nút", tha hỗ vơ vét, làm giảu ngang xương. 


Nhưng tôi đã quá tham, làm sao kế hết lại đây bước trầm luân gian nan của thầy 
Bị Nho trong giải đoạn này. Tôi đã nói tôi không phải nhà sử học, những gì tôi viết, tốt 
hơn nên đọc nguyên văn trong La Geste #rancaise, duy tôi xin mách trong sách nói 
đây, nơi trương 210 quyền l, có đoạn cho thấy chánh phủ Hỗng mao đã tửng đề nghị 
mua bốn mạng Đông cung Cánh, giả một triệu quan, để khai thác về chính trị, vả nếu 
Bi Nho lúc ấy bán đứng người học trò "eon vua thất quốc ” này, thì cuộc điện chúng ta 
ngày nay rất khác, chúng ta đã lọt vủng văn hóa Àng lê từ đầu thế kỷ XIX, và sự thế đã 
đổi thay biết mấy? Nhưng sử học không xây dựng với chữ "nếu znà" và xin các bạn hảy 
bỏ qua cho ý nghĩ lắm cắm này. Những gì thuộc tiêu sử Bí Nho, tôi xin nói tiếp lại nơi 
đoạn về vua Gia Long và về đức Đông cung Cảnh. Một điều nên khen là Bí Nho rất giỏi 
chịu đựng muỗi mòng Hòn Đất, Cà Mau, v.v.... và trong bước phong trần hết lỏng vì 
đạo, sau khi giáp mặt với chúa Nguyễn, không trách những mười năm về giả, ông cư xử 
như một ông hoàng, hơn là một nhà tu khổ hạnh. Tử năm 1782 đến năm 1785, lưu k= 
nhiều nơi, ông nếm đủ mùi cam khổ và đã mục kiến eon chiên theo đạo Da tô, tử con số 
100.000 lối đó nhứng năm trước, đến năm 1797, sa sút chỉ còn độ 25.000 (La Geste 
Francaise, vì lạc thẻ, không biết trang nảo). 


Nhưng dẫu sắt đá cũng phải hao mỏn, con người xác thịt làm sao chịu đựng mãi 
phong sương khổ cực. Ba Đa Lộc nhắm mắt ngày 9-10-1799, sau một bịnh kiết ly dây 


(29) ng piết de Puymanuel, đã giúp chúa Nguyễn xây nhiều thành lũy biên cỗ 
kiểu citadelle à la Vauban, như thành Sài Gàn sau bị uua Minh Mạng xúi phá, xảy lại 
cái khác bị hình Tây phá luôn mắt dâu. 
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dưa lau ngày, thuấc men thì lôi thôi, các ngư y của chúa gởi đến cúng vô phương, và 
liắc sỉ Zexp¿awux củng đành thúc thủ. 

Đến đây tôi xin lì ca đôi ba chỗ, vì tôi thích mục hiểu cố. và không tránh được sự 
méo mó vì nghề nghiệp: 

1. Thắc mắc thứ nhất. - Bi Nho trối lại muốn dược tắn liệm "e»wxereli, xelon son 
dêsir, danx xex habitx cachinchinois" (La Geste Francaise, T.J, p. 236, n.8! bốn tiếng 
*danx sex habits cochinehinais, tôi không biết dịch làm sao cho ổn: 


- dịch : liệm xác ông trong bộ y phục kiêu Nam Kỳ, bay kiêu Đảng Trong chăng? 
mà kiều ấy ra saơ? 

- hay là dịch : liệm trong bộ y phục may cắt bằng vải lụa dệt ở miền Nam? mà vải 
lụa ấy ra thê não, phiải biết mới được? 


~ hoặc là dịch: liệm trung hộ lễ phục đúng nghỉ thức với chức Tổng giám mục của 
ông nhưng do thơ may bản xử cắt và may theo kiểu cũ làm modèle? 


~ hoặc nứa: liệm trong bộ y phục Quảng Đông, Xá Xấu, Bả Bài, áo vạt hò Huế? 


-hoặc táo hạo hơn nửa, vì ông sanh đời Cách mạng, dịch: liệm trong bộ áo đại 
triều thêu rằng thêu rủa đội cuốn thơ, mão cánh chuỗn nhứt phẩm văn vỏ lướng bang, 
hay mão quần xư tải kiêm văn võ, vì chớ quên ông là thấy của Đông cung, chức "quân 
sư thái phú”? 


Thiệt là bé đầu. Cái nghề thông ngôn, địch viên, còn sống được đến nay, không 
phải đề. ttháng 3 dương lịch 1983, ông bị đảo má hốt cốt, chở chỉ tôi được cho dự kiến, 
thì tôi biết ngay “dans ses habits cochinchinois” là gì, vì nghe đâu đỗ nghỉ lễ tắm liệm 
vẫn côn nguyên. (9-5-1983), 

3. Tâm xự Bí Nho qua lời khắn nguyện trong hấp hối. - Trong lúc ngặt 
mình, ông &:u chị JLefuabousse đem lại một cây thánh giá (crucifixì, ong hai tay với ôm 
vào lòng, đất môi hôn và khẩn nguyện như vảy: "Croix précieuse, qui, toute ma vie, 
fitLes mon partage et qui, en ce moment, êtes ma consolation et mon espoir, permettez- 
moi de vous embÙrasser pour la dernière fois. Vous avez été outragéẻe en Europe; les 
Franvaise vous on renversée et rejetée de leurs tempÌes; puisquiÌs ne vous respectent 
pÌus, venez ea Cochinchine. .JƑ'ai voulu vous faire connaitre ả ce peuple, pÌus grossier 
que méchant, eL vous pÌanter en ce royaume jusque sur le trône des rois, mais mes 
péchés mỉ'ont rendu indigne đêtre linstrument đun sỉ grand ouvrage. Plantez-Ï'y vous- 
même, ö mơn Ñ:tuveur, et érigez vos temples sur les débris de ceux du đémon. Régnez 
sur les Cochinchinois.."Áprès cette courte prière, ¡Ì colla sur le erueiñx son visage 
baigné đe pleurs...(La Geste Francaise, tome 1,p.232 ). 


Tôi tạm dịch như sau cho các bạn không đọc được Pháp văn hiểu qua loa, chớ 
nguyên văn cao siêu, lời dịch nảy không nói hết ý: 


“Thánh giá quí báu, suốt đời đồng lao cộng khổ: nay là an ủi vả hy vọng, xin vĩnh 
biệt tử đây bàng một hôn cuối củng. Thánh giá đà bị xúc phạm bên trời Âu, bị lắng 
nhục bên đất Pháp; người Pha lang sa đám võ lễ chà đạp, xó ngã, lôi thánh giá ra khỏi 
đến thở, xin thánh giá hãy về đây với xứ Đàng Trong (Coehinchine). Lòng tướng sẽ đặt 
tưới chân Thánh giá con dân xứ này, cục mịch thì có, hung ác vốn không, vả tưởng đâu 
sẻ đưa Thánh giá đến chỗn thâm nghiêm ngai đế?! ngờ đâu đức bạc tội nhiều, âu 
đảnh dơ ding trọng trách. Cứu thể chúa, hãy dựng Thánh giá lên, vả xây Thánh đường 
trên đố nát tả mị Cầu xin Chúa vĩnh cửu ngự mái trên dân Đảng Trong 
tCochichinois)."" 


Ông côn lâm rầm cầu nguyện nửa, kê sát mặt vào Thánh giá, đảm dìa hạt châu. 


* 
+* 


3. Chúc thư của Thây Bị Nho 
Sau khí khuất, Thấy Cá Bí Nho để lại một gia tài khá đổ sộ đối với một tu sĩ Tôi 
xin chép nguyên văn ban Pháp rồi sẽ rán địch lại như sau: 


Dernieres volontes de Mẹr đAdran. - Objets léguós par lÉvêque đAdran au Roi 
et au Prinee Royal de Cochiaehineft*®) 


(329Ì Cu ny trong Pháp tân: ”et tôwx JÍtHfer en cổ rôy0t0ne JUxgie xut Íe trắne 
đex raix”, cha thay ông BÌ: Nha có ý khuyến dụ theo nề công giảa, chẳng những dân 
trong nước, mứ tuân có Chúa Nguyễn nữa. 


(0Ì. Song pay‡er le namlrelx autrex legx - n forte piano, tứ" bamheur-dft-jou, 


®0 piècex (le soieriex, đu bai đfaigle, traix cheneux - [ênumẻratioh cỉ-lexxux mùontre 
que, canne noux Íe xœtianx Đar dilleurs, la maixon de [Êvêque d'Adrun ¿tait montée 
“xu Íe grand tan”, Entouré đune garde dhonheur de 200 hontmes et đun nombrewxv 
damextique, le prêÍat tuait th traần de tíe êÏletẽ, cár (Ì auait ở côeter đe tenir son rang e( 
de fuire hahnneur a4 Rai de Franee, dont ¡Í se regardait comme le F£FÉxentant.” 
Qưoiqite je xóix nhixsionnaire camme toux, écrit [Êuêque ú Đère Letandal, le 9 aoril 
179G. lex cíứcnnfancex ne mẹ permettent pax đe gúrder extếrieuretent lu pauureté 
ÊttIngeliqite contne J@ battfaix Íe faire” Selan le Pere Launev, Weuyen Anh, laraqufen 
lui apporte lex préentx que VÊtêque lui atait dextinx, uurait đêclarẽ: “je ne đêxire 
gu une choae, fe portrait du Maitre.” 
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".. 8a Grandeur offire au Roi sa belle tabatière đor, garnie en diamants...si 
lunette astronomique avec le téÌeseope, quatre volumes de lÏ'Eneyclopédie, une caisse de 
porcelaine đorée et des bourdalous đor (rubans de chapeau), avec quelques glands 
aussi đ'or, qui sont đans ses malles. 


Sa Grandeur đonne au Prince le portrait du Roi de Prance, toute son argenteric 
đe tabÌe, exeepté 12 couverts avec 2 cuillers à ragoùt, qui resteront au collège pout 
lusage de la Mission, exceptế aussi 6 couverts pour Cu et 6 autres poul 
M.Chaigneau.Les chandeliers đargent ả diviser entre le Roi et le Prince son BÌs, ainsi 
que les porcelaines et autres choses de cette nature dont les rmissionnaires ne peuvent 
pas convenablement se servir. 


.. Le ghe sàn (barque) sera remis au Roi..Sỉi le Roi rendait à Mgr ce que 8z 
Grandeur a avancé pour lui, alors iÌ faudrait tâcher de faire passer cette somme àä Ìz 
famille de Mgr. Sil ne donne que 2.000 piastres, ce sera pour la Mission..." 


(Areh.Miss.Etrang.,vol.746,p.790, de la main de M.Lelabousse. Reprod. par À 
Launay, Hist.Miss. Goch., Doc.,t.HI,p.384-390). 


Atudtrex ahjetx léguôx œu Rai de Cachinchine. 


òÖ 9a Grandeur offre au Roi:..six chandeliers en argent..., quatre couverts er 
vermeil, avec deux cuilÏers ä café aussi en vermeil; un plat d'argent avec un huilier 
garniture argent; un grand sucrier đémail,..enchâssé dans" une boite dargent, avec 
couvercle đargent; une salière double mail, avec tour et garniture đargent; unc 
grande cafetière argent; une cuillère ả sucre, percée de trous, argent; un vase đe 
cristal, à fleurs đor, avee son couvercle et son pÌateau; deux verres à boire, en erista 
đoré; quatre verres à liqueurs (orés, en cristal; un serviee complet de table, er 
porcelaine dorée, à fleurs; une caisse de vin blanc đe 50 bouteilles, une eaisse de vir 
rouge de 25 bouteilles; une petite caisse de 56 bouteilles de vin museat; une caissettt 
oủ iÌ y a 2 bouteilles đeau forte (nươc nam); le cheval européen de Mgr, avee la sell‹ 
đorée..." " 


(Ibidem). 


(La Geste Francaise par G.Taboulet, en 2 voÌ.,ÀA. Maisonneuve, Paris,1955,p.235 
286). 

Dịch.- Sau khi khuất, Thầy Cá Bí Nho để lại một tải sản khá đồ sộ đối với mội 
nhà tu. Chú thích số 9 trên đây ghi rằng: "Không kế nhửng di tặng khác, (Tống giám 
mục Bá Đa Lộc) còn để lại: 1 đàn đương cảm, một bàn viết có ngăn kéo gọi "bonheur- 
du-jour", tám chục xấp lụa gắm, trầm hương, và ba con tuấn mã kẽ khai nảy cho tz 
thấy Thây Cả "xử thế huy hoàng" lắm. Lính canh cận vệ hai trăm viên, kẻ hẳu người ¿ 
thật đông, ông giám mục này sống cực kỳ sang trọng vì ông định ninh tính cho mình l¿ 


T0 


đại điện Pháp hoàng và cố giữ thể thống cho ra đại điện Pháp hoàng vậy, Trong một 
bức thơ đề ngày 9-4-1796 gới cho giáo sĩ Letondal, giám mục đã tửng tuyên bô: "Mặc 
dầu tôi cúng là một thấy truyền giáo như ông, nhưng tình thế không cho phép tôi giứ 
đúng khổ hạnh như lòng tôi hằng mong muốn được." 

Theo lời ha Launay thuật lại, thì khí dâng các đi tặng của Bì Nho lên chúa, chúa 
phần vỏn vẹn như vậy: “Ta chỉ muốn có một di ảnh chơn dung của Thái Phó thôi!”. 


*# 
L4 


TRÍCH CHÚC THƯ ĐỨC THẦY BI NHO. - DI VẬT KÍNH LẠI CHO VUA 
VÀ ĐÚC ĐÔNG CUNG 
- Nay tôi để lại và kính dâng lên đức hoàng thượng bệ hạ làm kỷ niệm: 
- tỷ yên hê bằng vâng nạm kim cương; 
- ống kính xem thiên tượng luôn cả ông tlỏm viễn vọng; 
- bệ Bách khoa bốn quyến; 
- chén bát sứ mạ vàng đựng trong thùng; 
- dây thêu chi vàng và dây dải để kết mão, những vật này đều đểễ trong rương. 


* 


4# # 


Tôi đề lại và thần gới đức Đông cung, lảm kỷ niệm: 
~ bức chơn dung của Pháp hoàng; 


- tất cá đồ bạc dọn ăn của tôi, trong số phải lấy ra 12 bộ nĩa muỗng bạc và 2 vá 
bạc lớn (củi đìa đề múc canh), những món ấy kỷ niệm lại các giáo hữu trong tu viện; 
cũng lấy lên 6 bộ khác đảnh cho Cự, 6 bộ khác nửa tặng ống Chaigneau. 

- còn lại những chơn đèn bạc, thì xin kính biến đức hoàng thượng vả điện hạ, 
cũng như nhưng sành sứ khác, món nảo các giáo hứu xét ra không tiện dùng, đều phải 
đâng nạp lên đức vua và điện hạ. 


~ về chiếc "ghe sàn", xin kính hoản hoàng thượng; 
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- về một số tiền trước đây tôi cung ứng trước cho hoảng thượng, nếu như đức vua 
niệm tình hoàn y túc số thì sẽ tìm phương chuyển qua phụ mẫu tôi; bằng như chỉ hoàn 
có hai ngàn ngươn, thì số bạc ấy, xin tu viện cất lên chỉ dụng". 


* 
.* 


Kỷ niệm khác di tặng đức Vua 

Còn những di vật này, xin kính dâng hết lên đức hoàng thượng: 

~- sáu chân đèn bằng bạc, 

- bốn bộ nĩa muỗng bằng vàng mạ, 

~ hai muỗng cà phê vàng mạ, 

- một đĩa "lặp là" bằng bạc và một đồ đựng dầu giấm bịt bạc, 

- một đồ đựng đường lớn có trắng men, sảnh, đựng riêng trong một hộp bằng bạc 
có nắp bạc; 

- một đồ đựng muối và tiêu, có tráng men sành dát bạc bịt bạc; 

- một bình đựng cả phê bằng bạc; 

~ một củi đìa bạc để xúc đường, có khoét lỗ nhỏ; 

~- một bình bằng pha lê chạm bông vàng, có nắp và đủ mâm lót đưới chân bình; 

- hai ly uống rượu bằng pha lê chạy chỉ vàng; 

- bốn ly uống rượu mạnh bằng pha lê chạy chỉ vàng; 

~- một bộ dĩa bàn ăn com lê đủ món, bằng sảnh có vẽ hoa vả mạ vảng; 

- một thủng rượu chát trắng gồm năm chục chai; 

~ một thủng rượu chát đỏ gồm hai mươi lăm chai; 

~- một thủng nhỏ gồm năm mươi sáu chai rượu nho xạ (vin muscat); 


Chú thích. -Tôi không hiểu tòa Tổng giám mục Sài Gòn có giữ lý niệm nào của 
Đức 'Thầy Cá Bi Nho chăng, nhưng hiện nay tại Viện bảo tảng Sài Gòn, còn một món 
sanab cô đã bế và do tôi ráp gắn lại y như củ, và đặt tại phòng Việt Nam chung với bộ 
tòn đẹt Qồng ty Ấn Độ. Đá là một cái sauecière (đỗ đựng nước cắt thịt rô tỉ) của Đức cha 
si Nho, và sa guyên của ông Denis Lê Phát An cho lại Viện bảo tảng. 


- một thủng bé đựng hai chai nước mắm (trong sách : chua nước mm, nên mới 


biết là gì, chứ từ ngứ Pháp "eøw /orfe" tự điển dịch : nước khắc đồng, nước mạnh làm 
cho đẳng tan ra được. Nhè nước mắm, mà nói “eau forte", thì chết một cửa tứ: Nếu quả 
nước mm là eau forte, thì người Việt chúng ta lúng bao tứ từ lâu rồi. 


- sau rốt, con tuấn mã dỏng Tây Âu, luôn cả kiều khấu mạ vàng. "là vật làm 


chơn” thuở này của giám mục. 


là 
+. #. 


Trong sách nói lăng mộ Thầy Cả Bí Nho, như ngày nay ta côn thấy trên đường 


lên sản bay Tân Sơn Nhúứt, kiên cỗ làm vậy mà hồi đời đó, sở phí xây cắt chỉ tốn có 
13.000 piastres (mười bà ngàn đồng bạc, bạc năm 1799-1800). 


LẠ 


Tiện đây, tôi trích luôn hai bài vần tế ít người biết như sau, cũng đửng cười tôi có 


tánh ưa kéo đài cầu chuyện, đến lắm cắm: 


L. Bài văn vận bình: 
Hải ôi. 

Phép chúa khiển đài đài, 
Củ hội ấy, aĩ không thảm thiết; 
HÀ người đài xông thúc, 
Cở xự này ất đã rò ràng. 
Tưởng điên làng nên chua xót, 
Nghe thôi dạ rất thám thương. 


Nhà ca va, 
Vỏn dùng xưHgt trọng, 
Nếu chẳng khôn not, 
Hệ nướng âm thung luyện. 
Hằng cấp củm cân nhàng bản bạn, 
Lắn trả tài từng bá, 
Khián đừng chưng danh lại hai trưởng. 
Làng đệc làng khí tục tính tu, 
Chẳng clutông Xe trời ngựa rưốc, 
Chỉ quyết xiêu nhàm nhập thánh, 
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Y thà nắp đội bằu mang. 

Vun đức quén nhan, 

Rền hãy khắc tiễt ngài gương rạng. 

Nân mình sửa tỉnh. 

Chẳng bá thù ngút bạt giá tan. 

Thương là thương hay thủ ngài quyết xả xinh, 
Khi đang thê hiểm gập ghềnh, 

Cũng gượng gạo chưn trèa đèo tay chẳng gậy. 
Cám là cám đã tàn tâm thêm kiệt lực, 

Ở giữa chiến trường chật hẹp, 

Chịu laa đaa ngày dãi nắng tối dẫm sướng. 


Ôi! 


Bình chìm trâm gãy, 

Nói lả xét ran. 

Máy xâu giảng tả mã, 

Mạch: thẳm chủy mê man. 

Chá chỉ gắng gỗ một hai năm ra đến Trường An, 
Việc hội thánh xửa sang rồi xê khuất, 

Chẳng nữa lần hài năm bảy tháng trà uề Gia Định, 
Cha chúng con thấy mặt kéo làng thương. 


HA ôi thương thay! 


Bài văn vận trắc: 
Hãi ải! 


Xưa có kẻ lui uề phật kiểng, 

Chiếc đép hãy dị tần, 

Nay như thấy thẳng tách thiên đàng, 
Nủùa lài không phụ nhĩ. 

Trăm mình ÿ khá chuậc cầu, 

Muân kiếp na naa đặng thầy, 

Nhá Đức thương xư xưa: 

Chê tục phong lưu, 

Nên trung ca trí. 

Với đạo thánh tạm lìu quê quán. 


Nưắt lạng sa từ áng công danh; 
Sửa tước trài mang hóa sinh dân, 
Cài Nam Việt gá duyên ngư thủy. 
Thúc thì thức thế, 
Khân ngoan qua khái đẳng phàm gian; 
Bắt ky bất cầu, 
Thong dong ô ngoài uòng tục lụy. 
Thành Diên Khánh ách hơn Trần Thái, 
1w bề thi thạch xư xanh, 
Vui trong đất trùng oây. 
Thành Qui Nhan liểm quá Fàu quan, 
Mẫy trận công thu trừ ắc. 
Quyết ngoài trài thiên lý. 
Nhưng tưởng dược năng y kỳ bệnh. 
Nên trã nê Gia Định uàng tiếng ta mà xướng khúc khải hoàn. 
Bằng hay nghiệm bất biến kì quan, : 
Đã d lại Ki San chịu di chỉ chn an lòng sư đệ. 
Thuả dì thì gần kề hai uỗng, 
Đảng phong sưang xa tách di di, 
Khi oề thì phong cẩn một quan, 
Thuyền lỉ hàn chủ đây nhé phẻ. 
ÔU 
Nửa gải du tiên, 
Ngàn năm biệt mị. 
Tàa khách tính này phủ mịt mù, 
Dinh: lữ thứ màn không nắng uẻ. 
Ngân trùng quán tái, 
Xa xuôi cách dặm cô hướng, 
Ba thước từ phần, 
Quanh quê gồi miền di địa. 

(Xem bải nữa nơi phản phụ lục). 

(Hai bài trên dây, có thế là của Hoàng tử Cánh tế Thái phó Bá Đa Lộc. Tôi trích 
trong bộ "Nam Việt dương hiệp tự vị, nhan là Dictianariun Annurmritica- at, 
Primitus Inceptum Ab Illustrissimo et Reverendissimo P.J. Pigneaux, Episcopo 
Adranensi, vicario Apostolico Coeincinae, Ee. Dein Absolutuom et Editum A.JL. 
TABERD, Episeopo Isauropolitano, Vicario Apostolico Cocinecinae, Cambodiae et 
Ciamjpae, Asiaticae Societalix Parisienxis, nec non Bengalensis Socio Honorario. 
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Consuetudo Vero, Certissima Loquendi Magistra: UJtendumque Plane Sermone, UL 
Nummo. Cui Publica Forma Est. Quinctil, Lib.Parag.VIL -Fredericnagori Vulgo 
Serampore, Ex Typis J.C. Marshman 1838 


B. Tiểu sử tóm tắt của chúa Nguyễn Ánh - Gia Long hoàng đề (1801-1819) 

Tôi tửng đọc khá nhiều sách về ông, mà sáu cuốn gỗi đầu nằm, là: 

1. Tùng Thiện vương (tắt: TTVUT) của Ưng Trình, bản 1943, nhà Nam Việt 
(Nam Định I; : 

2. La Gexte Frurtvaise en Indachine (LGE1 của Taboulet, bản A.Maisonneuve; 

3. Gia Lang (GUMG!, của Marcel Gaultier, bản C.Ardin 1933, Sài Gòn; 

4. Việt Nam xử Lược (VNSL) của Trần Trọng Kim, bán Tân Việt Sài Gòn 1949; 


5. Le Viet-nam, histoire et ciuilisetian (LVNUTK) của Lê Thành Khái, bản “"les 
Editions đe Minuit", Paris, 1955; và 


6. LEmpire d° Annam của Ch.Gosselin, 1904, Perrin édit. Paris. 


Ngoài ra tôi củng đọc nhiều bải viết đó đây trong nhựt trình, tạp chí, không nhớ 
kỹ và từng nghe cô bác thuật lại cũng khá nhiều mà chưa ghí chép. Như cuỗn (iú Long 
cửa Mareel Gaultier, tưởng đọc mả chơi, nên nay dẫn lục ất có chỗ sai lạc khó tránh. 
Mấy cuấn kia cũng đồng tình trạng, - có dẻ đâu từng tuổi này phái bứt đâu để viết, mà 
hỏng làm thẻ? Xin chư tôn lượng thứ. Trong bài, thú thật tôi không có công gì ca, chí 
ráp nối nhứng mảnh vụn còn lại sau mấy năm chạy giặc, - công khám phá phê bình, 
nếu có, thì thiệt là rất ít, không đáng kế. Duy những đoạn thuộc chánh sử theo tải liệu 
triều Nguyễn chép lại, tôi xin chửa các bạn tìm mà đọc lấy Đây chẳng qua kì một bải 
học giải trí trong môn tìm hiếu đỗ sành đỗ sứ cô mã thôi. 


"* 


+. 


. Chúa Nguyễn Ánh sanh năm Nhâm ngo (1762) là năm Kiển Long thứ 27, và nam 
Cảnh Hưng thứ 23, (nhỏ hơn Nguyễn Huệ (1752) mười tuổi. ) 
Lúc nhỏ, trái nhiều nguy hiểm, thấy chết như cơm bửa, nên trọn đời xem rẻ 
mạng người. Vừa bốn tuổi, cha mất. "Bến bế không nhà, một mình côi cút" (TTVUT, 
tr?26). Mười bảy tuôi, gánh trọng trách, lên lâm chúa soái, thay thệ Duệ tông và Mục 
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vương bị Tây Sơn giết (năm 1776) Í#!). Mối thủ nặng träu... giỏi dẹp một bên, ai biết 
cho? Sau nảy trả ân oán, đửng trách ông rằng ác. Có chí lớn, lo thâu phục nhãn tâm, 
nên nhỏ tuổi mả ăn ở với bộ hạ hết lòng, vì vậy mà chúng theo nhiều, và mặc dầu thế 
cuộc đổi thay, không bỏ. Tiếc là có đầu không có đuôi, khi lên làm vua đối tránh, sát hại 
công thần (Nguyễn Văn Thành). Có người ví ông với Cao Tổ nhà Hán từng xử ác với 
Hàn Tín. Cả hai đều kì vua độc tài, "cộng khố thì được, cộng lạc thì không”. (Chế độ 
phong kiến có vua chúa, đọc trong truyền nghe thì sướng, chớ sống vào đời ấy không 
xướng chút nảo. Nay bó đi dáng mừng hơn là đáng tiếc). 


Mười tám tuổi-đã biết mùi đàn bà, vì đời trước có tục tảo hôn, chỉ lo sớm có con 
nỗi đồng (tuyến bả Thừa Thiên) ( TTVUT, tr.271. Kẻ chơi ba điều: thương, tiếc, giận, đủ 
thầy tánh Chúa: 


&) Thương Võ Tánh, người gộc gác Biên Hòa; kén lảm phụ mã, gả em lä bà Ngọc 
Du công chúa; sau nhữ Tánh tử thủ thành Bình Định mà ô ông làm nên việc lớn, thương 
cũng phải. Võ Tánh chết ngày 27 tháng 5 năm Tân Dậu (1801), xác cháy ra tro nơi Bát 
giác lầu ở Bình Định, cho nên lăng xây nằm 1802 trong khu Tổng hành dinh ngảy nay, 
ó ném về phía sau, thuộc lảng Phú Nhuận, vẫn chôn đi hài và xác nắn bằng xắp. 


Lúc nhỏ, trải nhiều nguy hiểm, thấy chết như cơm bửa, nên trọn đời xem rẻ 
mạnb) Tiếc Châu Văn Tiếp (1738-1784), vì Tiếp giúp ông nhiều, thêm mắt sớm, không 
sống mà làm mọi lâu dải, tiếc củng phải. (Nay lãng ở lảng An Hội, sau đổi gọi Tân Long 
Hội, cách Cái Nhum 6 cây sô ngàn). 


e) Giận giết Đỗ Thanh Nhơn năm 1781, vi Nhơn có tài, chúa sợ. Thêm ngạo mạn, 
ÿ công. Nhưng có người nói giết vì Nhơn dám lây cô vua, Hỏi ai còn muốn trở lại đời 
phong kiến? Nực cười tẻn Đỗ Thanh Nhơn, vì gốc gác ở Thanh Hóa, ( tuy sanh ở Hương 
Trả, thuộc Thửa Thiên). Nhưng tội nghiệp, ngày nay báo chí và đô thành, luôn dân 
chúng, đều quen miệng gọi "Đã Thành Nhơn”- đã chết oan lại còn bị cái danh diệt tánh 
Lãng mộ ở khỏi Phú Lâm, lộ 4). 


Gia Định tam hùng: Đỗ Thanh Nhơn tNhơn theo Nam, chớ không phải Nhân), 
Châu Văn Tiếp vã Võ Tánh, ba ông chết ba cách. Đều anh hủng cá ba, đáng gọi "tam 
hủng" không hô. 


(1) Duệ tông (Hiếu Định hoàng đề! =hạv vào Nam, gọi con là Mục vương về ở gần 
bên nhau. Nguyễn Huệ năm 1776, tử Qui Nhơn, đem đạo binh thần tốc, đi ngang Bình 
Thuận không động binh, xuống Vĩnh Long bắt được hai vua, đem về Sài Gòn chém đầu 
(GLMG, tr.68). 


(Theo ông Lê Thọ Xuân, Mục ương bị bất tháng 9 năm 1777, Duệ tông tháng 10 
uà Nguyễn Ảnh cũng năm 1777, chạy ra Thả (Yhâu dự (Hòn Đát) là Poulo Panjang!. 
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Đời chúa có đễ lại vài huyền thoại, lúc nhỏ tôi tin, nay tuổi gần xuống lỗ, gẫm lại 
có chỗ đáng ngò. Xin thuật sơ và có vài hàng bình phẩm, ai không đồng ý, lả quyền cá 
nhân, không ép. 

a) Việc cỡi trâu lội qua sông để trốn Tây Sơn là có thật. Theo ông Lê Thọ Xuân 
thuật lại, tháng 5 năm 1783, chúa lội qua sông Vàm Cỏ Đông và cởi trâu lội qua Rạch 
Chanh (Đăng giang). Giỏi lội qua sông lớn, đủ gọi là tài; cõi trâu thoát khỏi tay giặc dữ 
đủ gọi là hy hữu, nhưng các nhà cầm bút xu thời còn bảy ra việc cỡi sấu linh cho thêm 
oai: "có thần nhơn phủ trợ, đúng là một chơn mạng đế vương”. Vả lại sấu lớn con, đất 
Nam kỳ lúc đó sấu lên sông, như tiếng đổn ở Cả Mau xưa có "ỏng cựt", "ông đèn", vì 
một con bị chặt cụt đuôi mất khúc ngọn, một con lớn và giả quá, ban đêm lội lò đờ dưới 
nước, cặp mắt từ đàng xa đòm đỏ ngầu như cặp đèn thần. Sấu, nghe khiếp sợ hơn trâu, 
mà trâu và sấu đều nghé ngọ như nhau, nên thần thoại này ban dẫu, nghe đường dễ 
nuốt trôi, duy đời nay trẻ nít ấều hiểu biết khoa học, đóc quá chúng hết tin, cảng vụng. 


Việc cỡi trâu, qua đời ông cháu nội là vua Thiệu Trị nguyên niền (1841), cha 
chịu là thần kỳ, và để tưởng niệm kỳ công của người khai cơ đựng nghiệp, việc sâu độ 
qua sông đẹp qua một bên, vua chế ra ba tích khác nhắc việc hoảng tô chạy qua đảo 
Phú Quốc tôi đả có nói rồi, nhưng nay cần nói lại để hiểu cho thấu đáo, và sau nảy tôi 
còn lặp lại khi viết về đỗ sứ của ông Hiến tổ Chương hoàng đề (Thiệu Trị) để cho chắc ý 
đừng quên, vả đó là việc cải cách, chế ra ba kiểu chén và đĩa trà: 


- kiểu thứ nhứt, đường lộ liễu, đưa ông nội mình lên địa vị thần thánh, với câu” 
"Ngu gia độ hoàng gia, Âm tính ngộ đê tính ` (ông chài chờ ông vua, sao Âm gặp sao 

- kiểu nhì, gói ghém kín đáo hơn, với câu: "Bình kiều nhan hoán độ, xanh (®) xuất 
tiểu châu tai" (ngang cầu khách kêu đò, thuyền nhỏ chèo ra tới); 

~ kiểu thứ ba, khó kiếm và có vẻ bình dân hơn cả, là kiểu vẽ vỏn vẹn một người 
dân chải chống thuyền ở bờ bên ni sang bờ bên tê, định rước một người lom khom vai 
vác một cây lọng, (lọng là biểu hiệu dòng sang), người ấy thợ vẽ vẽ đứng bơ vơ hìu 
quạnh một mình, và đứng gần bờ để chờ người đến cứu. Kiểu thứ ba này, không đề thi 
đối nữa, có lẽ vì tích "Gia Long tẩu quốc" đã phổ biến khá sâu rộng bằng hai kiểu kia 
rồi, và bên nứ đó là đất liền (mũi Cả Mau), còn bên ứê, đó là hòn Phú Quốc hay một củ 
lao nào khác. Cái kiểu chén thứ ba, ngảy nay còn sót lại rất ít, và hai kiểu kia ở Nam 
Kỳ còn tràn trễ, nhứt là vũng Mỹ Tho, Bến Tre, thính thoảng còn gặp, tuy không đủ bộ. 
Khách hiếu kỳ nên sắm cho đú ba kiểu, và hơn nữa, nên sắm cảng nhiễu hiệu lạ càng 


(2) chữ xanh trong Thiều Chu oiết sanh uà miền Trung cũng đọc xướng 
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hay, vì phần đông thấy ký "Trân ngoạn", và hiệu "Kim Tiên kỳ ngoạn" mới là hiểm có 
#4) 

Chúa Nguyễn trôi nỗi bình bồng nhiều nắm ở mũi Cà Mau và loanh quanh ở mấy 
củ lao ngoài mé biến có trồng nhiều khoai lang, có lẻ đả từng nễm món quốc tuý này với 
con ba khía mặn miền rừng sát. Tiếng rằng ông chạy giặc vùng "con muỗi lớn bằng con 
gà mái đẻ", nhưng mỗi lần chạy, ông đều có người cõng đòng đòng trên lưng, chỗ nảo 
nước sâu thì đội vác trên cổ trên vai (xem Tiểu sử Long vân hầu Trương Tấn Bửu 
(1752-1827) 30 trương, của Lê Thọ Xuân, in năm 1959, nhà in An Ninh Sài Gòn). Muỗi 
đĩa và con vất thì ất chúa tôi bị cắn đồng đều không ai được chửa khỏi. Duy trốn chỗ 
nào cũng sung sướng, có chỗ chủ nhả sẵn lòng hiến con gái tân hầu chăn gối (xem tập 4 
chuyện ông Bõ ở Nước Xoáy và cái thế bự số 69; và xem thêm tập 6 cũng chuyện thế bự 
ây). 


b) Chuyện được cá ông cứu mạng khỏi chìm thuyền, vậy mà tôi tin, vì cá ông lưng 
bằng thẳng như bộ ván và lườn thuyền cũng bằng, khi nảo sóng to dồi dập quá thì cá 
đến đội ghe cho có chỗ tựa. Cả hai đều có lợi, cá đa bị sóng nhồi mã thuyền khỏi chìm. 
Chuyện phong cá lảm "Nam Hải đại tướng quản” và phong súng đồng làm "Thân lải võ 
dãng đại tướng quản” đừng nói lớn, sợ khó nín cười, 

cì Chuyện gặp nước ngọt đỡ khát giữa biên khơi gần củ lao Côn Nôn, muốn tin 
hay không tủy ý, riêng tôi thì tin ngay và không thấy đó là dị đoan. 

d) Chuyện tích sông Ngưu chử lại là một chuyện nghé ngọ khác nửa. Con sông 
này, đàn thổ xưa (Miên) gọi "Xompong-spex (bampang là vũng nước, se là cá sấu, 
komjpong xpeu là vũng nước có sâu ở). Nhưng khi ông bà ta chiếm đất Nam Kỳ, nếu giử 
y thì còn "đàn thể", bèn đối lại và chế ra chuyện huyền thoại một bầy trâu xưng đến 
khúc sông ây bổng lạc bẩy, trâu mẹ khi ấ ấy mới lội và ruồng kiêm trâu con, tiếng kêu 
"nghề ngọ” nghe khắp một vùng, sáng ngày dòng nước đã khai thông, bẩy trâu không 
thấy, duy kompong-speu đã đỗi ra "xông Bên Nghé". Người đàn thổ (Khmer) quê mùa 
cải không lại. Ta bị lanh xảo quá, nên ngày nay con cháu thính thoảng bị "cáp duằng” 
một lần. Nhứt là từ " sông Bến Nghé", chồng lên trên bằng danh từ Hán tự "Ngưu chử 
giang” lâu ngày, cỏ ông trời mà biết. Ba Tòa cũng chịu thua, không biết sao mà xử. 


Trong TTVỨT, trương 29, tác giả kế chuyện như sau nghe thật cảm động, nhưng 
nhưng ai có tánh tỏ mỏ, đọc chen giữa hảng, sẽ thấy cái nghèo của öng vua thất quốc, 
buối củng đường cúng thế gian thường tình, chia vàng chia của như ai: 


É#) Bœ đĩa này có hình trong Sài Gòn năm xưa tr.5B hình 1 uà sau đây xẽ uiết 
thêm. 
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" Đến năm Tân Hợi (1791), ngày 23 tháng tư, con gái cụ Trần Hưng Đạt, người 
“huyện Hương Trả, phủ Thừa Thiên, đi theo châu, vào Sài Gòn được tấn phong "Nhị 
"giai phi”, tức là đức Thuận Thiên hoàng hậu sau nảy, sanh hoàng tử thứ Lư tại thân 
"Hoạt Lộc, tính Gia Định, (# 

" Ngày hoàng tử lên ba tuổi, đức Thửa Thiên (3Ì xin nuôi làm con, và xin cho có 
"khế văn; đức Gia Long cũng chìu lòng, truyền cho Lê Văn Duyệt phụng tả. 

" Năm Tân Vị (1811), triều Gia Long năm thứ 10, có một ngày đức Thửa Thiên 
"cầm hai miếng vàng thoi, ban cho ông con nuôi, và kể chuyện rằng: 

" Thuở hoàng tử Cảnh phải sang Tây cầu viện, hoàng đề phải chạy sang Xiêm, 
"còn ta thì phò mẫu hậu bá thiên, phải tạm ẩn thân tại đáo Phú Quốc. Trước khi chia 
"rẽ, hoàng để chặt đôi ra một thoi vàng, rồi ngải tự giữ một phân, giao cho ta giữ một 
"phẩn, và hẹn củng nhau, bất kỳ năm nào, như có ngày lại gắp nhau thì sẽ hợp hai 
"miếng vàng này làm tín vật Í*%Ì : Nay nhờ ơn trời đức tổ, đến nay kế có 28 năm, bốn bề 
"một nhà Con hãy giử của nảy để nhớ công sảng tạo. 


(344) Lài chú thích của tôi.- Chỗ thôn Haạt Lộc, tỉnh Gía Định nói đây, túc ndi 
xanh đức Minh Mạng khi xưa, nay là khu đất góc đường Lê Qúi Đôn - Trần Qúi Cáp, 
trước näm: 1975 là trường Đại Hạc Y Dược cũ, chả cô nhà của chưảng khê Mathieu, xau 
này là một cơ quan Mỹ. Vàa dời chúa dừng chân để bà phì sanh ông hoàng tử thứ tít thì 
ä đã là chủn Khải Tưng, những d¡ từng đác xử đều biết ông Nguyễn Trí Phương đài Tự 
Đức dạt hùnh chẳng Pháp tại đá. Năm 1804, chúa được đức Giá Lang dàng mật cắt Phát 
thảt lớn chạm bằng gỗ mắt. Vì là nai chúng Pháp nên Tây túc đó đốt chùa, chỉ cứu được 
pha tượng, sau rước cề đặt an tọa tạt piện hảo tàng trong cướn bách thảo. Cát nên chùa 
cỗ ấy, coi uậy mà tỉnh: không ai à được lâu bên. Chung khế Mathieu tự hắn nào đâu, 
chết tại đây. Nữ hác sĩ Henriette Bài, uề ä, cũng xui, bị tà rạc. Một bác tài xế tá túc dãy 
nhà sau trường Y tễ nói khi ua à đậu tại đó, duy ông ta là mạnh, còn uợ con uẫn đau lên 
đau xuâng hoài. 


(48) Đức Thừa Thiên là mẹ đẻ haàng tử Cảnh. Xin có khế uãn là chánh thức. 


(46) 7{cfi này gắn giảng tích "Phá cảnh trừng oiên”, gương bề lại lành, chuyện phả 
mã Từ Đúc Ngôn tới nàng Lạc Xương cảng chúa nước Trắn, duy đ đây là chặt oàng 
thoi, chả không phải bẻ hứi, bính đồng. Đài xưa côn một phòng tực nữa là gia can Íy 
loan để đủ chứng cả nhìn nhau, là chẻ ân xả ra làm hai, mỗi người giữ phản nữa, khí 
cô thư từ đi lại, lẫy phản nữa ra đọ, hề ăn kháp là quả của người giữ món “HH tật” nọ. 
Xưa không dùng chữ ký, lại nữa chữ ký cô thê bắt chước được uà cũng không có gì đảm 
bảa. S. 
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* Hoảng tử tuân lời từ huấn, ra lạy tạ ơn. Lúc bấy giờ đức Gia Long mới hiểu 
"thâm ý của đức Thừa Thiên, ngài xin hoàng tứ tử làm con, là đã nghĩ về tương lai, lo 
"trên tôn miếu xã tắc. 


"Cũng năm ấy, đức Hoàng thái hậu băng. Ba năm sau, đức Thửa Thiên hoàng 
“hậu cũng băng. Vì sanh tiền đã nuôi lảm con, có khế văn, cho nên đức Gia Long giáng 
“dụ cho hoàng tử thứ tư cũng thừa tự. 

“Hai miếng vảng di tích, sau để thờ tại điện Phụng Tiên. Nhà nước có chạm 
"thêm mắy chứ này: "Thế tỗ đề hậu Qui mão bá thiên thài tín uật”. 

" Tại núi Thiên Thọ, đức Gia Long làm Hiệp lăng, tục gọi là "song hẳn", Trong 
“bửu thánh, xây hai huyền cung, thạch ốc của đức Thừa Thiên phía hửu. 

" Tại Thể miễu, gian giữa, nay cũng thờ vị Hậu phía hữu, vị Đế phía tả, nghĩa là 
"hai thánh vị ngồi ngay giữa, đều trở mặt hướng nam. Sở đi nhà nước thờ đức Thửa 
“Thiên đặc biệt như thẻ, là vì lúc Trung hưng, có công nghiệp nhiều; cỏn sau, thánh vị 
"của đức Thuận Thiên (3?) và các vị Hậu của Liệt triều đều thờ một bên, chỉ vị Đế mới 
"thở chính giửa. (ng Trình, TTVUT, tr.29-30). 
__ Tật tôi thích nói dai, may không đã lạc đề. Nay xin trở lại và tử đây ông Nguyễn 
Ảnh tôi gọi là Nguyễn Vương, cho khỏi mang tội bất kính. 

Vương ba lần thâu phục được thành Sài Gòn mà không lần nào giữ được lâu, 
chẳng qua vì thời thế chưa tiện: 

a) Lần đầu, năm 1777, ông Nhạc mắc lo xưng vương xưng đế ngoài Qui Nhơn, Sài 
Gòn bỏ trống, Nguyễn Vương không đánh mà được, nhưng giử không được lâu. 


b) Năm 1782, õng vô được thành Sài Gòn lần nhì, nhưng cũng không giữ được. 
Kế đấy ông bị Tây Sơn đánh thua xiểng liễng... 


Ngày 26-9-1783, ông kéo quân về trú ẳn tại Long Xuyên (Cà Mau), và vùng hỏn 
Cổ Cốt, Hỏn Đất (Thổ châu), ông đều từng lê gót... (3#) 


(?) Đức Minh Mạng, uừa là con ruột của đức Thuận Thiên, uừa là con thừa tự 
của đức Thừa Thiên, nên có thể nói là hai lẫn làm “đông cung thái tử”, đức Gia Long 
chọn cho kế uị cũng phải. Và lại can của đông cung Cảnh uốn bé thỏ, lại nữa cha là 
Cảnh, bị tình nghỉ theo đạa công giáo, không phụng tự tôn miễu x& tắc được nên bị loại. 
Nhà Nguyễn có hai lần bỏ con đích lập con thứ, lần này uà lần sau bỏ hoàng Bảo lập 
hoàng Nhậm (Tự Đúc), khi uua Thiệu Trị bãng hà. 


(#9 Cả Cát, trên địa đồ ghí Kohcut, còn Hòn Đất (Thả châu dụ) là Poulo Panjang. 
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Năm 1784, Xiêm viện trợ cho ông một đạo bính hủng hậu 20.000 người, tưởng lả 
hiệu nghiệm, dè đâu tháng 4 năm Ât Ty (năm 1785), trong một chiến công bất hủ, öng 
Nguyễn Huệ cả phá binh ấy, đánh không còn một manh giáp tại Rạch Gầm (Mỹ Tha). 
Nguyễn Vương phải chạy qua Xiêm mới khỏi chét (4.1785). 

Tháng 7 năm Định Vị, ngảy Tây 13-8-1787, tử Xiêm ông kéo vẻ, tạt lại Hà Tiên, 
để Vương mẫu vả cung quyến ở củ lao Phú Quốc cho khỏi bận bịu, bản thân thì kéo 
quân sĩ về đồng ở Long Xuyên (Cà Mau) (Tích Gia Long tẫu quác). 

Vương qua Củ lao Cổ Cốt thâu phục được dư đảng Thiên địa hội là bọn Hà Hí 
Văn. 

e) Lần ba, lấy Sải Gòn lả ngày 7-9-1788 (Mậu Thân). Bỗng đâu binh ông Nguyễn 
Huệ thình lình ập đánh, thế rát quá, Vương phải bỏ chạy về Ba Giỗng (Tam Phụ), đếm 
lại chung quanh bộ hạ vên vẹn còn sắu tướng và một trăm quân, thiệt là đúng với câu 
“binh cô tướng quả”. 

Nhưng cuộc đời vương có thể ví như một canh bạc tiền hung hậu kiết, suốt đêm 
thua chí tử, kịp gà gáy sáng kéo chến một cái một. Pháp có câu: "#œrt de durer" (anh 
nào giỏi chịu đựng, anh đá thắng). 

ĐAyat và Vannier báo tìn mừng cho vương: Huệ mắt ngảy 20 tháng 7 năm Nhâm 
Tý (1792) (theo Phan Huy Ích), còn Đại Nan Chánh Biên Liệt truyện thì ghỉ 29 tháng 
5, 

Còn ông Nhạc, giận đến thổ huyết, mắt ngày 13-12-1798. 

Còn lại một mình Nguyễn Ánh, ông phất cò toàn thắng, vì thiếu người đối thủ. 
Vương đánh Qui Nhơn, trước sau, ba lần: 

a) Lần nhứt, vào tháng 4 năm 1790,'theo điệu giặc mùa (xem V.N.8.L); 


bì Lần nhì, năm 1792 sai Nguyên Văn Trương, Nguyên Văn Thành, Dayot, 
Vannier, đem thuyền từ Cần Giờ ra đốt thuỷ trai Tây Sơn ở Thị Nại (Qui Nhơn) rỗi về 
(VNSL, tr, 393). 


Năm sau (1793) tháng 3, Vương củng Nguyễn Văn Trương, Võ Tánh, đánh mặt 
biên, Nguyễn Văn Thành; Nguyễn Huỳnh Đức dẫn hệ binh đánh Phan Rí (VNSL, 
tr.393). 


Tóm lại, kể tử ngày Huệ và Nhạc mắt, ông mặc sức tung hoành... 
e) Đến năm Ký Mùi (1799), vương đánh Qui Nhơn lần thứ 34VNSL, tr.398) 
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Qua năm Tân Dậu (1801) là trận chiến công định đoạt: trận này, Võ Di Nguy 
trúng đạn, chết tại cửa Thị Nai, nhưng ống Lê Văn Duyệt đốt được chiến thuyền Tây 
Sơn, lập chiến công bất hủ và làm suy yếu Tây Sơn củng tử đây (VNSL, tr.400) (#9) 


Năm ấy (1801) Phò mã Tây Sơn Nguyễn Văn Trị thua trận, bó chạy (VNSL, tr. 
401). (Phải chang, bài thơ "Miếng sảnh” của ông làm, nên định chứng viết năm 1801? 
Tướng giỏi Tây Sơn: Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân, Vỏ Văn Dúng bị bắt (VNSL, 
tr.404) 


"Đền ân" ở đầu không thấy nói, duy thấy cách Nguyễn vương "trả thủ” hơi nặng 
tay, thiếu đức độ quân tử, nêu không nói là "đã man”: quật mỗ Nhạc,Huệ; lẫy xương cốt 
giã ra tra nát, đặt vào họng súng bắn ra khơi, côn lại bao nhiêu vứt xuống sông biên, 
giận gì dử vậy? Lấy đầu lâu cho vào hủ lớn, êm bùa đán phép trên miệng rồi đem giam 
vào ngục tối ử Huế, nơi gọi Khám đường. (xem tạp san Đô thành hiểu cổ (Bulletin des 
Amis du Vieux Huế), tập năm 1914, tr.145-146) (0). Hai đầu lâu trong hai chum, nắp 
đậy ém bủa, lâu ngày thế nảo củng tróc. Hôn thiêng đắng anh hùng đâu sá kế thủ vặt 
tiêu nhơn, và ắt đã bay ra ngoài lâu hoắc. Nực cười bọn chúa ngục, chia làm hai phe: 
phe theo chánh phủ lúc đó, bụng thì sợ và gọi đó là uỏ chúa Ngụy”; phe kia, nễ kính mả 
không đám nói, gọi nhỏ bảo nhau, đó là "ông Và", không dám đi ngang. Năm Ât Dậu 
(1885i xảy ra vụ Nguyễn Văn Tường vả Tôn Thất Thuyết bất vua Hàm Nghỉ chạy trốn, 
trong thành lộn xôn, có người lấy giấu mất "hai ông Vò", có lẻ như vậy bớt ti tân chút 
di cốt hai đắng anh hùng, và lấp chuyện khó tránh tiếng "đá man", đỡ xấu cho đám 
sanh sau khỏi chịu tiếng oan là lạc hậu. (Nhưng có thể nói đây là ác lai ác báo, vì Tây 
Sơn lúc trước cúng xử tệ không kém đối với hải cốt cha ông chúa Nguyễn). 

Đời vua Gia Long có lệ: trong triều không đặt ngôi Tế tướng (vì sợ chuyên quyền), 
nhưng xuống đến cuỗi đời Tự Đức, Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết, không phải 
là tế tướng, vẫn chuyên quyền và lộng hành như đã thấy. 


(40) Trang thẻ còn xót lại nhưng tôi không biên xuất xứ, thảy ghỉ rằng sau trận 
Thị Nại này, nếu uua Cảnh Thịnh chịu câu hàa, lập nhà Lê giữ phương Bắc, nhường 
phía Nam cho chúa Nguyễn làm nương, thì có lề nhà Tảy San không mắt mà chúa 
Nguyễn cũng không quì nhất thông được. Và cũng tì lề đó, nên khả Gia Lang lên ngôi từ 
1809 mà mãi đến 1804 mới phong oướng 0. Và niên hiệu "Cảnh Hưng” tiếp được dùng 
mãi từ năm 1786 (Hiễn tông thăng hà) đến 1802 tiền Cảnh Hưng oẫn càn được đúc 
thêm bên Tây Sơn cũng như bền Nguyễn Ảnh, uả uẫn còn thông dụng cả hai bên. 

(an) Hành động của Vương nay cha là "đã màn” châ Tây Sơn lúc thẳng thể cũng 
làm như uảy. 
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Cũng có lệ trong cung không đặt ngôi hoàng hậu, chí có hoảng phi và cung tần, 
và thường tuyển chọn những người ấy trong Nam và ở Trung. 


Năm 1813 xảy ra vụ một bài thơ ngông nghênh mà đành giết tác giả tên là 
Thuyền, đã đậu cử nhơn (bài thơ tôi đã nói nơi tập trước), và vua bức tử luôn người cha 
vô phước của Thuyên, không ai khác hơn lả Tiền quân Nguyễn Văn Thành, một công 
thần từng hết lòng vào sanh ra tử với vua, nhưng bị vua ganh ghét vì tài cao áng tải 
vua, thêm nửa giặc Tây Sơn đã đứt không cỏn. Ai còn mến tiếc đời vua chúa,nên đọc 
gương này mà nhớ. Cũng vua Gia Long đã giết Đặng Trần Thường, ông này phạm tội 
làm sắc gian phong thần cho Hoàng Ngủ Phúc, thêm tội chiếm giử đầm ao, ấn lậu dinh 
điền. Chẳng qua cũng vì quan khác ganh ăn ké vạch. Trong ngục, Thường làm ra bải 
“Hàn Vương Tôn phú”, tự ví mình như Hàn Tín (VNSL,tr.423). Nếu không ở ngục, ắt 
không có bài vãn tuyệt tác nảy. 


Theo sử sách của triều Nguyễn viết, thì Gia Long ngự trị trong cảnh thái bình. 
Nhưng đọc sách cố Cadiẻre, thì học giả Pháp nảy nói năm năm trước khi lên ngôi, tức 
lối năm 1797, trong nước vẫn chưa yên, và một bằng cớ hiển nhiên là triều đình Bắc 
Kinh điền trì, chậm tấn phong là cũng chờ xem sự xảy đến. 


Đức Gia Long băng năm Ký Mão,trị vì 18 năm, thọ 58tuôi (sanh năm 1762).Sách 
Marcel Gaultier nói đế băng ngày 2-2-1820. Trong Revue Indochinoise, số tháng 7 vả 8 
năm 1915, ông J. Sylvestre ghi đế băng ngày 25-1-1820, chưa biết ai trúng ai sai. Trong 
TTVUT, öng Ứng Trình nói đế băng ngày 19 tháng chạp giờ sửu (tr.41). Nhờ tải liệu 
sau, có thế tra lịch cũ thì biết. (Trong Synchronismes chinois ông Mathias Tchang ghi 
để băng năm 1819 tháng chạp âm lịch). 

TTVUT viết: "Trong lúc siết (41) đế ngự tại điện Trung Hỏa, phía sau điện Cản 
Thành (điện này sau những nám biến cố 1945 đã bị hỏa thiêu cháy rụi). Những ai 
thường ra vô xứ Huế, thử tưởng tượng một cung điện như chỗ bà Từ Cung ngự, mấy 
năm trước đây, sẽ thấy các cung điện ấy tư bẻ có cửa kính che bít bùng, âm thấp cho 
đến đối gạch lát luôn luôn đố mỏ hôi, và khi đọc đoạn nguyên văn sau đây sẽ cảm 
thương nhiều cho thân phận một öng hoàng đế đời xưa, quyền uy lấn át thiên hạ, mà 
lúc siết, thân không bằng một tên tư bản bực trung lưu ngày nay, miễn có tiền, vô nằm 
ở Grall, phòng có máy lạnh và thuốc thang đầy đủ... " 

* Trong lúc siết, đức Gia Long ngự tại điện Trung Hòa, phía sau điện Cản Thành; 
"cửa kính đóng cả bốn bè, trong còn đủ một lớp màn xanh, đèn chong luôn cả ngày, sắp 
"giọt xuống ròng ròng như lụy. Người đông điện rộng mà lặng ngắt, không nghe một 
"tiếng gì, ai cũng dùng mắt làm tai, dủng tay làm miệng. 


(41) Trắng dùng riêng trong cung cảm, uua đau gọi xiễt. Cừ nói tiếng đau. 


* Theo y án, thì đo khí lạnh mùa đãng, cá tỳ, cá phế, đêu thọ thương, đã hơn hai 
"tuân, Hoàng để không ngự thiện. Bệnh tình mỗi ngày mỗi trầm trọng, ngọc được 
"không tấu hiệu chút nảo; song Hoàng để vẫn bình tĩnh như ngày thường, nằm mà lo 
"việc ngoài đân, nhớ đến điều gì, thì tuyên triệu Phạm Đăng Hưng và Lê Văn Duyệt 
"®vào mà đặn. 

"Nhiều khi muốn làm cho xao lãng, không để cho Hoàng để quả ưu cần, đức 
"Thuận Thiên đem cháu đến chầu, thì ông vẫn vui, song chỉ lấy mắt nhìn, miệng chúm 
"chím cưới, Mệ Mười (Tùng Thiện Vương! đã không được vua bông lên tay như ngảy 
“trước. 

“ Chiều mười tám, nhân tiết đại hàn, các thầy thuốc vào chầu mạch ba bốn lần, 
“mà lần naò cúng lâu hơn thường; khi đi ra, ông nọ nhìn ông kia, rồi thớ một hơi dài, 
“tuy không nghe nói gì, song những người châu chực hai hên, thấy nét mắt của các ngự 
"y, thì tự lấy khăn lau nước mắt. 


" Khi đầu giờ tuất, hốt nhiên nghe hoảng đề truyền đòi các đại thần, mặt ai cũng 
"lộ vẻ vui mừng,cho là trên thánh thể có khỏe nhiều, đều qui công cho sâm quê. Vì mấy 
"ngày trước,khi nào Hoàng đề khỏe,củng có tuyên triệu hai vị đại thân. 


* Trên án thư, trước sập ngự, có một bộ văn phòng ngọc, một cái bửu vàng, hình 
"tròn, chạm bón chử Ngự tiền chỉ bửu, một cây cò Mao tiết, cắm vào giá sơn son, một 
"thanh gươm, cán bằng sửng tê dương, để trong hộp đổi mỏi, ngoài có ba chử khảm 
"vàng Thượng phương kiếm. 


" Liên khi Ấy, một bà nử quan qủi tâu:Phạm Đăng Hung, Lê Văn Duyệt đã vảo, 


” Hoàng đề truyền vén lên một cánh mủng: Ngài muốn thấy rõ mặt các quan. Rồi 
"Ngãi gượng ngôi, đức Thuận Thiên hoảng hậu đỡ sau lưng, các Hoàng tử cũng qui một 
“bên ngự tháp. 


” Đúc Đãng cung quì trước, Hoàng để nắm lấy tay, vừa thở vửa ban, rời rạc tửng 
"tiếng: "Dân đó, nước đó, con đã thấy sáng nghiệp, thì con phải biết thủ thành ,," 


* Rồi Ngài chỉ trên án thư và ban luôn: "Những đỏ để nghiệp,nay ta giao cho. 
“Thiên hạ đại cuộc đã định rôi, ta yên lòng mà nhắm mắt. Ta chỉ đặn Giao lân hữu đạo, 
“không nên gây việc can qua, khổ cho dân, và nguy cho nước Con hãy biên lại, cho nhớ 
"lời ta”, 

v Hoàng Thái tử, nước mắt trảo ra, tuy Luân mạng, lấy giấy mực biên lời vua song 
"đến hai tiếng "nhãm mát, thì tránh không được chữ "hăng”, mả cúng không nở biên 
"thẳng vào, mới chửa giấy trắng 

"Đức Gia Long thấy, vừa cười vừa ban: “Tử sanh tự hưu phân định, húy ty làm 


". 
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" Rồi hoàng để lấy cây bút son, tự điền chử "bấng" vảo chỗ hở (Theo Thực lực 
“thứnh biên ì. 


* Khi đức Đông cung đứng dậy, thì Hoàng đề ngó hai vị đại thẫn, rỗi gượng ban 
"máy lời: Nhớ khuông phỏ tự quân, cũng như đã khuông phỏ ta vậy. 

" Hoảng đê còn muốn đặn đò gì nửa, song vì không có đủ hơi, cho nên chỉ lấy mắt 
“mà nhìn. Các quan đứng vòng tay, cũng không ai tâu được một tiêng gì, chỉ tuôn nước 
"mắt. 

" Đức Thuận Thiên đở ngài ngự nằm xuống, sang giờ sửu, đầu ngäy mười chín, 
"thì mây ấm đảnh hỏ. 

* Cá kinh thánh, trên các con đường, người cầm đuốc, kẻ xách đèn, qua lại lập luê 
"như đom đóm. Chỏm năm, cạm bay, than khóc với nhau: "Vua ta nay đã về trời, không 
"biết vun sau, có được như vua trước?" 


" Cúng là ngày Tết, củng là trời xuân, thế mà nguyên đân năm Canh Thìn (1820) 
“quang cảnh u sâu, từ thành thị cho đến hương thân, không nghe một tiếng pháo, củng 
"không nghe một tiếng kèn; những đồ phục sức, trang sức, sắc lục, sắc điều, đều đối ra 
“sắc trắng, sắc đen, cả nước như một nhà, không có chút gì là dấu tết. 

" Ba buổi xuân nhựt là lúc ăn chơi, thế mà ở dân gian, con gái đàn bà, đã phải lên 
“cửi lên khung, đề dệt vải cho kịp dùng; bao nhiêu nhà buồn vái nhỏ vải to, chỉ trong 
“một tuần, thần dân tiêu thụ làm khán mả chưa đủ. 

" Vì thiên hạ thương kính đức Gia Long như thể, cho nên nhã nước dâng chử 
"“CAO" làm miều hiệu, là ngụ ý nói: công nghiệp của đức Thẻ tô rất cao. (theo Thưc lực 
“Chánh biên ). "(TTVUT, tr, 39-42). 


* 


Theo tắc giả bài trên, cụ Ứng Trình, thì đức Gia Long có cá thấy: 13 hoảng nam 
và 18 hoảng nữ. (TTVUT, tr 33! 

Theo Cap. Gosselin, khi ông băng, để lại 9 ông hoảng và 8 bà công chúa. 
(LEmptre dˆAnnam par Capitaine Ch. Gosselin). 


* 


Đức Gia Long, sanh và sống trong thời loạn, là một con người có nhiều đức tánh 
tốt xen lẫn nhiều tánh xấu. Thường thấy chết trước mắt, nhiều phen ngả lòng, thiếu 
thốn, cực khổ đủ thứ, nên khi lên nắm quyền, ông trả thủ không chút xót thương. 
Giắng Lưu Bang hơn là Lưu Bị, ông cư xử như một người "mã thượng bình thiên hạ” 
(lời nói của Hán Cao Tỏ khi thành công). Nếu có phần nảo giống Lưu Huyền Đức trong 
Tam Quốc Chí là lúc chưa phát đạt, đề chiêu nạp anh hùng, ông cũng dùng chánh sách 
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lấy nước mắt mua lòng người, và tôi mạn phép mượn đanh từ "niễu hùng” trong phẩn 
phê bình Tam Quốc để gọi ông, vì những lúc ấy ông mềm mại như sợi tơ và có nước mắt 
dễ như đàn bả. 

Trong hai nhơn vật, Nguyễn Ánh và Bi Nho, cho đến nay tôi vẫn phân vân không 
biết ai lợi dụng ai: Bí Nho muốn dụ Vương vào đạo thì cơn đân nước Việt sẽ theo Vương 
trở nên tín đề Da tô giáo nhiều, hay Vương muốn "hiến" ông giáo sĩ Da tô này thành 
một "quân sư Thầy Rủa" như trong các truyện Tàu đã tả? Dẫu không biến được, miễn 
ông đúc vả chỉ cách đúc đại pháo cả nông bắn như thiên lôi đả, lä đủ quí hóa lắm tôi. 
Đủ gác chân vả làm hết hồn phe địch nhiều rỗi. Nhưng kết quả bất ngờ là ông quân sư 
thái phó đã làm cho dòng Hoàng tứ Cảnh mắt phần hưởng cái ngai vàng thửa vị, thật 
là chua cay, vả tôi sẽ nói nơi đoạn khác. 

Cái câu "công răn cắn gà nhà" bấy lâu ta dùng để trách cứ Nguyễn vương đưa 
người Tây phương dỏm ngó gia đạo nhà Nguyễn, e đúng có một phần nảo thôi, vì nếu 
không "kết hôn tạm" với ông quân sư và bè phái tả đạo của ông này, thì lũy thành kiều 
mới ai xây, vả canh tân hóa mấy đạo binh và phép hành quản theo Tây Âu, ai vào đó 
mà vủa giúp? (Lê Thành Khôi, tr 338). 

Tôi đã nói tôi là con ngựa hay xa đề, máng nói cho sướng miệng mả xa đề tài xa 
lắc! 

Về Nguyễn vương, khi chưa làm ông hoảng đề, đối với dân, vào thời ấy, ông củng 
như các danh tướng cổ kim: Bạch Khởi, Nã Phá Luân, ông coi tánh mạng đân rẻ như 
bèo, như cỏ rác, dân chỉ là vật dùng làm bàn đạp để nương đã, bước lên cao. 


Tâm lý của ông, người Tây phương lâm sao hiểu thấu, và phải là người Á Đông 
biết thưởng thức nước mắm, mắm tôm, mắm nêm,họa chăng hiểu nói phân nào tâm sự 
một ông, để tư lợi trên tôn giáo, giảnh giựt ngôi tôn, mặc áo nửa văn nửa võ, nửa có 
tâm hồn như Tào Tháo, nửa có cốt người quân tử Khống môn. 

Đức Gia Long là một vị hoảng để da vàng, đã hành động theo một vị để vương 
hoảng chủng. Khi thì dễ thương chiêu hiền đãi sĩ, biết chọn người phú thác việc lớn, lúc 
ấy ông quả là /e prinee charmant (ông hoàng giòn xinh khả ái, nôm na lả ông hoàng 
"thấy muốn cắn cho đã sức thương"), có khi ông lại không kịp nhả cơm, không kịp xỏ 
đép, lê chân không, khắp Hỏn Đất đến Phú Quốc, Có Cốt, khi nửa thâu hình trồn trong 
chuông đông chủa Xoài Hột (Mỹ Tho, Nam Kỳ!, đến khí phủng thời, vừa anh hủng vừa 
trở nên độc tài hung ác tưn roi despatiqgwe et cruel,~ mà xét theo khía cạnh hiểu biết 
theo thời đó, ông có phản hữu lý của ông. 

Đẳng một thời đại với ông là những nhơn vật lỗi lạc khác, ông Nguyễn Huệ, Bắc 
Bình Vương, Quang Trung hoàng đề, chúng ta đã biết rồi; nhân vật thứ hai ở bên Tảu 
là Thanh Cao tông, Kiền Long hoàng đễ; và nhân vật thứ ba là Mapoléan Banaparte, 
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sanh tại củ lao nhỏ bé nửa Ý, nửa Pháp, Corxe, tung hoành thiên hạ, nêu không thua 
trận tại Nga quốc năm 1812, sẽ đặt chân như ý định trên lánh thổ Trung Hoa,và biết 
đâu chừng, sẽ dẫn bọn lính "cảu nhảu, cần nhằn" (/es grognardsì xuống tận Thăng 
Long, Huế đô, và chúng ta đã ăn phở mát và nói tiếng Tây tử thuở nao thuở nảo?? Biết 
đâu chửng là một tiếng nói lấy lề, đuy viết sử không nên dựng sử bằng chử “nêu... 
Napolêon có “một đích thủ không đội trời chung, là Aforceœu (Jean-Victor). Nhưng 
Morceau chỉ bị đầy chớ không bị giết (xem Petit Larousse). Đàng nảy trung quân ái 
quốc và Tiền quân, Trung quân là Nguyễn Văn Thành (“2Ì một công thần dựng cơ 
nghiệp cho mình, mã Gia Long nỡ giựt vạt áo bỏ đi, để cho Thành uống thuốc độc tự tử, 
(Nam Hải Dị Nhân liệt truyện của Phan Kế Bính, bản 1924 nhà in Lê Văn Phúc, Hả 
Nội, tr.97! tuôi vửa 60. Ông ở ác chỉ lắm vậy? Ngày nay lăng mộ ông đã tửng bị quân 
đội chiếm đóng, năm 1958 tôi có một lần đã mục kích đầu ngựa đá và đầu đá các quan 
châu hầu nằm lăn lóc đưới chân tượng và tử năm 1968 (Mậu Thân? cho đến nay 1972 
(Nhâm Tý), không một ai đám léo hánh lăng ông, trừ phi những người được dùng trực 
thăng lên đó một chốc lát rồi bay về, sau khi bắn súng xua tả, tôi đám hỏi ông: "Nằm 
trong hiệp lăng (mà song hỗn! với đức Thửa Thiên hoảng hậu (thạch ốc bên hửu) có ai 
khuấy phá ông chăng? Nghe đâu đỗ đạc, nón gỏ, gươm xưa, chúng đã rinh mắt tử hồi 
nào, và theo lời ông bạn Nghiêm Thắm, giám dốc Viện Bảo Tảng Sải Gòn thuật lại, 
“không còn gì hết, chính cái điện thờ sơn son thếp vàng củng đã mục nát, không ắt cứu 
vớt được phần nào". Tôi nghe vậy mà không xiết thương tâm. Tôi là một dân ngu,nói 
bao nhiêu đây ất mang tậi bắt kính nhiều vả nễu sống vào đời ông ắt đã bị õng bều đầu 
răn chúng. Nhưng tôi nhìn nhận ông sống giửa một thời đại siêu nhân, ngoài ba nhân 
vật kế trên, với ông là bón, mỹ thuật đời ông, Pháp gọi "#e sty/e Gia Long" vẫn là một 
mỹ thuật hùng tráng, có hôn; và để cởi mở đôi chút, tôi xin kế ra đây những gì tôi gọi là 
xuất sắc vào thuở ấy, về sản phẩm tuyệt tác vắn chương : 


- Văn tễ uua Quang Trung và Ại tứ uãn (Lê Ngọc Hân công chúa, 1799); 
- Vũ trung tày bút (Phạm Đình Hồ ; 
- Tang thương ngẫu lục (Nguyễn Ân); 


- Phan Trần (tôi có 3 bản, bản Huế 1900 của Edmond Nordemann (Ngô Đê Mãn) 
và bản Nguyễn Hữu Tìnhjin nhà Vĩnh Thành công ty, Hà Nội, 1922, cá hai không nói 
tác giả Phan Trần là ai); 

- tha Hồ Xuân Hương; (bản quỗc ngữ xưa nhứt có lẽ là mấy tập giử tại nhà, do 
Xuân Lan (biệt hiệu của Nguyễn Văn Vĩnh) xuất bản năm 1913, nhà in Văn Minh, Hà 
Nội, bán mỗi tập 14x10, tám trang, sáu xu (0$06; 


(4) giật chữ Trung (chữ hoa) uà chữ trung (chữ thường) là cô ý. 


- uãn tễ Võ Túnh uà Ngô Tùng Châu, (1801) tác giả là Đăng Đức Siêu; 

- oẵn tễ trận uang tướng xï (1809), tác giá theo ông Hoàng Xuân Hãn là của 
Nguyễn Huy Lượng, và cho đến nay nhiều người vẫn nói là của tiền quân Nguyễn Văn 
Thành; 

- Kim Vân Kiểu của Nguyễn Du (1802) t0 

- Sơ Kinh tàn trang của Phạm Thái (1804); 

- Chính phụ ngắm của Phan Huy Ích (1804); 


- Nhất thẳng dự địa chí (1806) (tài liệu một phản theo Lê Thành Khôi, trương 
509). 


Một người như ông, chủ trương phụng thở tế tiên và giử miết đạo Khổng Mạnh, 
thể mả các mệ, các công chúa có kế muốn kéo ông qua đạo thở Thiên Chúa, thì lắm sao 
được, vì ông hiểu có thở phụng tế tiên thì người theo đạo thở ông bà ấy mới tôn thò ông 
hoàng để và giứ vứng ngai vàng cho ông và con cháu ông ngồi trên đó lâu dải. 

Một. điểm khác, là Thầy Cả Bi Nho muẫn dụ ông theo công giáo. Chẳng hay việc 
ấy có thật hay chăng? Tôi xin kế lại đây mấy trang tôi đả đọc, mặc dầu có người trách 
tôi giả chuyện: 

Đắi với đạo Da tô, Nguyễn vương cho đó lả một thứ tôn giáo thiên nhiều về cách 
mạng, có thê làm rúng động căn bản và nền tảng quốc gia. 

Vương một lòng kính mến Thầy Cả, nhưng vương vẫn sợ triểu thần xế xa vương 
nếu vương theo đạo mới, 


Chính thầy Bi Nho củng có ý rộng rải đối với đạo thờ tổ tiên. Ông có lòng muỗn 
dung hòa đạo Da tô với đạo thờ phượng của người Việt để thâu nhận thêm nhiều tín đồ 
hơn nữa, Về vấn để này, tổng giám mục ở Tứ Xuyên (Trung Hoa), ông Saint-Martin 
không đẳng ý. Chớ chỉ Bi Nho có dịp đi La Mã, họa chăng ông thuyết phục Tòa thánh 
được chăng? Dâu sao, lúc gần mãn phần, Bi Nho trỗi trăn dặn lại cha Lefabousse rằng 
về đạo thở phượng tổ tiên theo Việt, ý ông vấn không đối là "nên dung hỏa chớ không 
nên cắm ngặt”. 


(4 Cá mật thuyết khác nói rằng bộ Thanh tầm tài tử, cụ Nguyễn Du chỉ đem nề 
một lượt uấi đĩa Mai Hạc năm Quí Dâu (1813) cậy bộ K.V.K uiết năm 1802 hay 1813, 
chưa biết rã được. 
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Trong một bức thơ để ngày 17-8-1789 gỏi cho ông Letandal, Thầy Cả Bí Nho đã 
thổ lộ như sau ttôi đưa bản dịch ra trước, rôi sẽ chép bài Pháp vàn theo sau, cho các 
bạn sính văn Pháp thướng thức ngay): Thơ ấy như vậy: 


17 aoùt 1789 


7 Từ ngày đức Đâng cung Thát tử trả uề nưắc uà đã tử chất kháng làm lễ bái trước 
bản thà chư U‡ tiên đễ, tái đã phải mật phen phản trằn giác đát lại uới đúc lịnh muôn 
năm. Hoàng thương tổ uẻ xúc đẳng nhiều uề cử chỉ lạ của Thái tử tà ngài phán cho tải 
biết rằng ngài lấy làm ngạc nhiên uì sao đạa Da tô có thể dung túng đề cho tín đồ quên 
hết ông bà tả tiên đi làm uậy? Tôi đã tàu rằng tôi cũng không xiết ngực nhiên y như 
ngài. Tôi đã thưa lên rằng đà cùng hau gần gửi bẩy lâu,nì sao ngài còn hiểu lắm uà 
có thể nghỉ ngà rằng tải dụng chấp những nguyên tắc như thê. Tôi dã tàu: đạa Da tì 
chẳng những khẳng đứng nụp nhường thái độ khá ô ấy, mà còn vem xự lỗi đạo làm con 
đãi uái cha mẹ là tội trọng nhút, đừng đầu các tải trong khác. Nhưng đạo Da tà cần 
phản biệt nà muản cha xự thương nhá cha mẹ ông bà ấy phải được xây đựng trên xự 
thật, đúng uậi sự thật, oà không nên để lẳn lộn uới sự mê tín dị đoan uà những hiểu 
lầm khác. Trên nguyên tắc, đạa Da tô cắm tín đà thà cúng cha mẹ ông bà như gương đã 
thấy nai các nước uùng Ấn Độ, nai các nưãc đó, những người uõ tôn giáo, không theo 
đạa nào, cần định nình rằng hàn cha mẹ quá ung có thể trẻ uề dương thể, tha nhân lễ 
bái của côn châu, uà thọ hưảng phần thực phẳn rượu cúng kiếng, uà cô thể tin rằng cả 
ông hà phú hộ ban phúc cha can chấu, được trường thọ bà được giàu xang y như con 
chắu muốn cò tả ra trang lài khẩn nguyện. Đạo Da tà khẳng thể chấp nhân rằng mật 
giáo phái trải ngược uới sự thật dưỡng thê lại có thể được thâu nạp bài tin dà theo đạo 
Du tả”. 


Đức cua nghe tôi lâu, tả bề ngạc nhiên uà ngài phán rằng uề uiệc đã, ngài nên tân 
đằng § kiến của tôi; ngài sẵn nhìn nhân rằng hẳn cha mẹ chết không trả uề dương thế 
được; rằng con cháu kháng mang môi gì nai sự bạn ăn bỗ đức của ông bà quá vâng; 
nhưng ngài cẫn đình nình sà nhìn nhận rằng lễ uạng biếng ấy là mật cách rất hay đẻ 
tả bày lòng trí án của đứa con có hiểu đỗi cới cha mẹ ông bà đã qua dài. 


Lúc ấy, tồi cô tâu lên đức uua rằng tôi ưắc œo làm xaa cha các phẩn tử lớn nhã 
trong nước đều có quan niệm sảng xuốt như đức ngài, tá hãy già chỉ có cách chủ hỏi 
một người nào xẽ gặp đầu tiên xem người đô trả lài thế nàa rồi mái hiểu được. Duy hiện 
trang nưắc, khoảng cuỗi nãm, cô tục lệ rước ông bà tả tiên uề nhà rài lình đình dọn cam 
nước cúng kiểng trang tảm chín ngày ròng ra, đốt áo quần uà đề àng mã bằng giấy, 
tịn chắc rằng âng bà cõi âm xê thâu nhận các y phục giấy ấy biến thành y phục như của 
người dang gian. Như uậy cô thể được sao? Và những chúng cớ ấy há khâng cho phép 
kết luận uà ching mình rằng những tục lệ kía haàn toàn là đì đoan sao? Và tôi tảu: 


- Ÿ hoàng thượng cảm nghĩ thể nàa uề tắm bài oị bằng gỗ mà những người kía 
quả quyết đó là chả nướng dựa của hần người quá bâng 0à thường nhựt đất nhang lên 
đền ạng bái là nghĩa làm xaaZ 


Nẵu các dàn chúng Cachinchinoix (Đáng Trong) dều được cao mình xắng xuất 
như hức hoàng thượng uà đều có cảm nghĩ nh đức ngài, thờ phượng tà tôn kinh trang 
thâm tâm, đảng một lễ haàn toàn điển lệ (cérêmanie purement ciile), (không dùng cm 
cảnh cúng kiểng), thì tín đà Dạ tả xẽ tuản theo tức thời, tì khâng ái uới đức tin của 
Đạa. Tiếc thay tục thà cúng ấy nẫn hoàn toàn theo một đạa pháp riêng biệt uà những 
người thừa hành tẩn côn làm lạc nhự đã thấy, khiển nên người theo dạa Đa tả không 
thể nai theo mù không trúi tới nguyên tắc đạn chúa Giê xu. 


Biết vua trí lời sao không? Và đây lá lời thánh dụ ngài phán ra: “Ta cẩn đắc tực 
lệ thả ông bà được dụng hòa cái Da tà giáo. Theo ta nghĩ, không có chỉ trả ngại, nêu con 
dân nước tứ theo đạo Dứ tô. Chính ta đã ra lịnh cắm các tà đạa khác: yêu thuật, ma 
thuật, bái toán, chiêm túi . Ta cắn xem tiệc thờ cót tượng là giá đải cà mê tín. Nêu bảy 
lầu tạ dung túng tầng nà, là 0ì ta không muân gây chua chút chút chúa trong làng thản 
dân trong nước. Về thuyết “một cứ một chẳng”, cũng không khá giải quyết. 


Duy tạ nhật quyết tôn trọng tục lệ thà phượng cha mẹ ông bà, ta cho đề là oiệc cẳn 
thiết, uà đúng thea như ta đang bản luận cùng Thái phó, ciệc ấy khẳng có chỉ là lắ lãng 
khả tiểu. Vả lại đá là cô tục cảt yêu của quắc gia, dạy cha đứa con, từ hệ thơ, phải biết 
thờ cha kinli me, nh này mái là "hiểu từ”, dạy cha cha mẹ có quyền trí gia, không nh 
tậy, thì trật tự trang gia đình không còn tả sề rồi loạn mắt. Sự trọng kính chủ mẹ âng 
bà phải được: phố biển công khai, bánh trướng rộng có ân xâu tân gốc rễ. Nhưng ta 
cũng muốn như lài Thái phô đã tâu, đạa ấy phải xây dựng trên sự thật, sà phải tránh 
xa nàng làm lạc cũ. 


Tu có thê cho xửa đải những phép thà phượng cho khỏi theo mê tín đị đaan. 
Nhưng hiện này, nễu hắt tảo tắc năng, ta oụt đổi thay tắt cả thì chỉ e xề gây thêm hiềm 
0itệc: Đề tứ tường hành đẳng của ta, giữa lòng bá tánh. Chẳng máy trăm họ tưởng ta đã 
then tân đạo, chúng sẽ mắt làng tin tảng nai ta thì còn gì? Vậy ta cũng xin Thái phỏ 
cần thận lưu tám tề cắn đề này, cà ân cần khuyên báo tín đà Da tả nên thông hiểu tà 
xem xét lại, cần thân thiện hơn, gắn gũi hơn côi các xắc thắn dân trong nước. Cách cư 
xử như tậy, đã là cần yêu đãi uái thường dân công chúng, nhưng lại còn thiết yêu han 
nữa đỗi uới nhường tai mắt, quan chức có địa ví lân trong làng nưắc. 


Thái phá, hiền khanh uằn thấy, mỗi nâm tuần tự trong niiều dịp, mỗi cả xuân 
thu khánh tiết, triều đình thục hành cúc lề tực nói đây, mà chỉnh bốn thân ta cùng phải 
có mặt đứng hành lễ ái đồng đủ sân thần cô quan. Nếu bá quan phần đảng xẽ nhập 


91 


https://tieulun.hopfo.org 


tàn đạo, riêng ta, không thể làm được theo như chúng, lúc ấy tắt nhiên ta hành lễ cô 
thân hay saa? Và như 0ậy thì còn gì là thể thẳng ngôi uua, chỉ cao chỉ trọng?" 


Câu chuyện luận bàn giửa đức hoàng thượng và tôi, đến đây, vì có chuyện đại sự 
khác, khiến phải đứt ngang, và từ ấy không tiếp nối lại được. Nhưng đức vuả vẫn quan 
tâm đến và chiều hôm đó, đức vua có đem chuyện nảy ra bản cùng bá quan triểu đình. 
Ngài ngó ý muốn thấy chấp nhận lễ tục thờ tổ tiên được sửa đổi và còn chiếu theo điển 
lệ mà thôi. Nếu vấn đề này được giải quyết ốn thỏa, thì hoàng thượng không thấy lý do 
gì khiên cái tục đa thê cản trở như một duyên cớ để cho thần dân trong nước mãi theo 
tả giáo và không nhập đông đảo vô đạo Da tõ. 

Tôi đây, cũng định trong trí, sẽ thửa dịp mấy ngày này, trình bày đầy đủ vấn đề 
lên Tòa thánh La Mã, cũng như sẽ phúc trình tận tường về Paris củng như về các cơ 
quan truyền giáo khác, nhưng rúi hại thay đau yếu đây dưa, mãi đến nay, tôi chưa đem 
ý muốn ấy ra thực hành được. 


(dịch theo La Geste Erancaise en Indachine của ông G. Taboulet, quyển I, trương 
227 đến 229, nguyên văn chép lại như sau): 


Mẹtr Pigneau à M. Letondal 
17 aoñt 1789, 


” Le jour aprẻs que Ìe jeune prinee eut refusé đe saluer FauteÌ đe ses ancêtres, 
jeus lả-dessus une longue explieation avec le Roi. Celui-ei paraissait três affeeté de Ìa 
conduite de son fÌs et me témoigna quil ne pouvait eoneevoir eomment la religion 
chrétieane pouvait autoriser les chrétiens ả oublier leurs anecêtres. Je lui répondìs que 
Je nétais pas moins étonné qu”l le paraissait lui-même de voir qu'après avoir vécu sỉ 
longtemps avee moi..., iÏ pât eneore soupconner que je pusse avoir de pareils prineipes. 
Je lui ajeutai que la religion, loin de tolérer une pareille conduite, regardait au 
contraire Ïoubli des parents comme un crime de ìa premiẻre classe; mai qu elle voul:út 
que la mémoire que les enfants devaient en conserver ft fondée sur la vérité, et 
éÌoignât tout ee quí aurait pu supposer Ï'erreur et la superstition; que, đans eetLe vue, 
elle interdisait aux chrétiens le eulte đes parents, sỉ répandu parmi toutes les nations 
đe cette partie de Ï'Inde, paree que les païens tenaient comme certain que Fâme de 
leurs parents recevait leurs saluts et se nourissait de Ìa partie Ìa pÌus spiritueuse des 
viandes offertes; que les enfants pouvaient obtenir par leur moyen une longue vie, des 
rỉchesses, etc... il ne devait pas paraftre étonnant que ce culte rendu avec des 
Sentiments sỉ contraires à la vérité ne pật être permis aux chrétiens... 


.- Le Roi étonné me répondit qu”l avait là-dessus les mêmes principes que moi; 
qưil était persuadếé que les âmes đes parents morts ne revenaient point; que les 
enfants ne pouvaient rien obtenir par leur moyen; mais quÌÌ regardait seulement cette 


cérémonie comme une preuve du souvenir qu`un fiÌs reconnaissant devait conserver de 
ses ancetres... :Jje répondis au Roi quil sen fallait de beaucoup que ses sujets 
pensassent comme lui; et que, sil voulait sen assurer, je consentzis qu”il interrogeât 
là-dessus le premier venu. ” Que signiñe, lui ajoutai-je, cet usage universel đe la nation 
đaller le đernier jour de lannée, recevoir les âmes de ses ancêtres, leur donner à 
manger, pendant huit ả dix jours, leur préparer des habits de papier, quiÌs croient, par 
un changement miraculeux, devenir propres à leurs usages... Tout cela ne prouve-t-il 
pas assez combien cet usage est rempli de superstitions? Que veut dire cette tablette 
quïls regardent comme le siège de lâme eL devant laquelle ils brũlent de Ïeneens, 
allument des bougies, ete? Si tous les Cochinchinois étaient aussi (nstruits que le Roi 
et ne voulaient uire comme lui qưuune cếrếmonie purement civile, les chrétiens 
pourraient alors, sans pécher contre leur foi, se conformer à cet usage; mais ce culte 
étant certainement religieux et regardé eomme teÌ dans Ï'esprit de tout le monde, les 
chrétiens, qui connaissant qưil est entièrement fondé sur Íerreur, ne peuvent sy 
soumettre sans aller contre Ìes prineipes de leur religion”. 


Voilà la réponse du Rơi: ” lÌ serait bien ä souhaiter que cet usage pất se concilier 
avec le christianisme; car, seÌlon ma maniẻre de voir, ¡Ì ny a pas đdautres obstacles 
véritables qui puissent empecher tout mon royaume đêtre chrétien. Đéjä j'ai đéfendu 
la magic et lastrologie judiciaire; je regarde le culte des idoles comme Êaux et 
superstitieux et, sỉ je supporte les honzes, eest pour ne pas trop aigrir mon peupÌe, La 
monogamie n'est pas non pÌus un prineipe dont nous ayons peine ¡ nous convainecre. 
Mais je tiens au culte des parents et, de la maniẻre dont je vous Ì'ai exposé, ¡Ì ne me 
paraft poïnt ridicule; íÌ est la base de notre édueation.lÌ inspire aux enfants, dès lâge le 
plus tendre, le respect flial, et đonne aux pères et mères cette autorité sans Ìaquelle iÌs 
ne pourraient emjecher bien des désordres đans Ïintérieur des familles. Cet honneur 
rendu aux parents devient public, sétend, senracine; je đésire, cependant, commme 
vous, quÌl soit fondé sur Ìa vérité, et qu'on éÌoigne toute erreur... Je consens encore à 
changer les diffếrentes cérémonies que vous jugerez superstitieuses; mais, sỉ je venais 
ä les supprimer toutes, jaugmenterais les soupcons quont đếjà mes sujets sur mà 
manière de penser; et peut-être que, siÌs croyaient que j'ai changẻ de religion, ils me 
seraient beaucoup moins attachés. .je vous prie de vouloir y faire attention, et de 
permettre aux chrétiens đe se rapprochber un peu pÌus du reste de mes sujets. Cette 
conduite, sỉ désirable đans les particuliers, devient comme nécesstire đans les 
personnes qui oceupent quelque place considérable dans Ï'Etat. Vous voyez, en effet, 
quả des époques diffếrentes pendant le eours de lannée, létiquette de la Cour prescrit 
pÌusieurs de ces cérémonies et que Je suis obligé moi-même đìy paraftre, accompagné 
đe tous mes offieiers. Si le grand nombre đentre eux embrassait la religion, ne pouvant 
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faire comme eux dans Ìes eireonstanees ou je me trouve, Je serais obligé de faire ces 
córémonies presque seul, et đavilir par là la maJesté du trône...”. 


Cctte canversation, interrompue par đautres afftires, en reste là; mais le Roi ne 
la perdit point de vue. Dès le soir même, iÌ en fit part à ses mandarins et leur témoigna 
combien ïÌ aur:dt đésiré que la religion eũt pu tolérer cœ culte civil des parents, lÌ 
ajout:i que, sỉ cet obstacle ótait une foig levẻ, ¡Ï ne voyait point que la pluralité des 
femmes pất être une raison suffisanLe pour retenir ses sujets dans le paganisme et les 
empecher đêtre chréótienas. 


Je m'étais proposé de profiter de ces terniers jours pour écrire dune manière 
plus étendue à Rome, à Paris et dans toutes les missions; mais une ineommoditẻ 
survenue tout ä coup mempêche đexéecuter ce dessein”. 


(Arch. Miss. Etrang. voÌ.801, p.283. Reprod. par A. Launay, Hist. Miss. Coch., t3, 
p.320-322, avec đes compléments emprunté6s à une lettre du Père Boisserand en đate 
du 11 aoät 1789, đaprès L. Cadiere, Documents relatifs à lếpoque de Gia-Long, 
B.E.F.E.O., 1912, p.20-21). 


(La Geste Franeaise en Indachine part G. Taboulet, tome Ì, p.227-229). 


Rõ rằng có một điều bí Ấn, sách sử không đi sâu vào, và cho đến nay, chưa tác giả 
não chỉ rỏ cho biết, giữa hai nhân vật nảy, Nguyễn vương và Bì Nho, "đ¿ đa dụ œ¡”) Tuy 
trong sách không nói, nhưng đọc giữa hai hàng chữ, kẻ xáng trí sẽ thấy ngắm “"qguđ có 
“dụ dẫ" nhưng chẳng thành công". Nguyễn vương úp mở, không tử chối mà củng không 
nhận lời, kịp ông kia xuỗng mỏ, ông nây vẫn giử đạo thở tổ tiền, -có vậy mới làm vua 
được, -và rốt cuộc, ông nảy không theo đạo mới. Một người có bán lĩnh như ông, ông đầy 
tôi muốn nói chúa Nguyễn, sau nẩy là Gia Long hoàng dế, đứng đầu nhà Nguyễn, là 
một người nêm đú múi đời, đến nhảm chán phú hoa, gần một kiếp người chi biết "chạy 
giặc và đánh giãc", con người từng trải có thửa ấy, có cần chỉ để sảnh hay là đề sứ? Cá 
thì dùng, không chê khen, không có củng không màng, đôi với ông, chăng cẩn thiệt. 
Lúc bôn ba ty nạn, chí biết ăn đăng mã sống để cằm cụ, Ìo tải tạo cơ dỗ, sá gì chén tốt tô 
đẹp? Huống hẳ gì gia tài Chúa Trịnh còn lại, lọt về Tây Sơn một mớ, mà một phần lớn 
ông thâu lại được, vẫn nhiều quá, dủng đến bao giờ cho hết, hơi đầu mua sắm của mới 
làm gì? Nhưng phải nhìn nhận, ông tốt phước, thiếu chỉ người giỏi lo giúp. Trong hàng 
các quan đi sứ sang Trung Hoa, đều là hạng văn chương lỗi lạc, cứ bốn năm đáo lệ một 
kỷ, và kỷ não cũng có mang đề sứ phóng kiểu và ký kiểu đem về, khi có thơ nôm, khi vẻ 
tích lạ. Có ý kiến gì hay thì vẻ thì đặt, đem về là ông chấp nhận, chớ ông không cưu 
mang lắm, -như các vua Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức sau nầy. Như đả biết, thời 
đại của ông là thời đại siêu loại, siêu việt, văn nhân danh tướng đua nhau vủa giúp, 
Thuø ấy lả đời ăn chắc mặc dày. Mỹ thuật đới ông, đơn sơ nhưng hủng tráng, mỗi nét 
đều cân nhắc, không có nét thừa, vả rất khác với mỹ thuật ẻo lá các đời sau. Mỹ thuật 
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Gia Long không cần tỷ mỷ, mà mạnh mẽ. Tôi vái cho Thiên Thọ Lãng được tổn tại để 
hậu thế cung chiêm. Ai lên đó mả coi: cảnh đẹp đến lạnh minh, rêu phong cễ kính, giứa 
trời hai nắm mồ, có vua nảo lớn gan, dám như ông, chỉ chỗ nằm ngắn thu với ý: “Ta 
đây!" Ông là ông vua khai quốc, rất khác với các đời sau "nhản tọa thét đến hư”. Học 
giả và kiến trúc sư trường Bác cô L.Bezacier khen kiểu thức Gia Long (le style Gia 
Long) không phải là khen nịnh. Cho đến ngảy nay, tôi chưa thấy món sứ nào ký hiệu 
"Gia Lang niên chế", tôi tạm kết luận là âng không có đặt làm. Tôi rất sợ vương đạo và 
bá đạo, nhưng tôi lại thích những gì còn sót lại của những thời kỳ ấy, như đỗ ngự dụng, 
ngư chễ,v.v. 


Mãi khen ông có tánh gián dị, đọc sách Empire đAnnam, tr.10?, mới biết ông 


_ rất thích nước hoa. Gosselin viết: "Mgr.Labertette, évêque de Véren, âgé de 76 ;uss, 


résiđant đepuis 40 années ả Hué, était très estimẻ de S.M.Gialong, et chaque année, le 
jour du Tết, ¡l apportait au roi deux grandes bouteilles de verre carrée3, avec étiquette 
jaune, contenant de Ïeau de Cologne que Gialong prisait fort”. 3-7-1972. 


©. Đức Đông cung Cảnh 


Nói đến cha, đến thầy; cúng phái có vải hàng nói đến con. Con đây là hoàng tử 
Cánh, một con người bạc số, 


Con của bả Thửa Thiên hoảng hậu, sanh năm Canh Tỷ (dương lịch 6-4-1780), 
được lâp lên lảm Đông cung và phong chức “Nguyên soái Tủ quản định” vào thắng 3 
năm Quí Sửu (1793), năm 13 tuổi,- phát sớm quá,- ông lên trái (đâu mùa! má lúc ấy 
chưa biết ngửa bằng trồng trái và trị bịnh nhiều cầu may hơn khoa học, nên ông mắt 
ngày 20-3-1801 (17 tháng 2 Tân Dậu), vửa 22 tuổi xuân, seu khi thấy là Bí Nho mắt 
được 18 tháng và cách một tháng, sau một hoàng tử khác tên Hi, mắt ứ Diễn Khánh và 
xác đem về táng ớ Gia Định (tôi không biết chỗ nảo!. 

Năm 1805 (Ất Sửu), đức Gia Long nhớ tánh thông minh, tải trí, truy từ Cảnh hai 
chứ "Anh Duệ”. (TTVUT, tr.29). 


Nhớ lại tháng 6 năm Ký Dậu, đương lịch 28-7-1789, đúng hai tuần lễ sau ngày 14 
juiHet, Tây làm cách mạng, phá khám lớn La BastiUe ở Paris, thì chiếc tàu Pháp "ba 
Méduseˆ (con sứa biến), chớ đức Thầy Cả Bí Nho vả đức Ông (Đâng cúng Cánh), thả 
neo nơi cửa biển Ô Cấp (Vũng Tàu), "không xin xỏ và đem được gì qua bên nây hết", - 
viên thuyền trưởng, để đỡ lỗi cho quốc gia Pháp, tàng riêng Chúa Nguyễn, "deux 
milliers đe poudre" (2.000 Ìivres ou 1000 kg! vỏn vẹn một ngàn ký thuốc súng, đó là 
món quà đuy nhứt và chánh thức của Chánh phủ Nguyễn triều thọ nhận của Chánh 
phủ Pháp triều Louis XVI (La Geste Franvaiae, trương 214!. 
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Nhưng được cái mừng phụ tử trủng phủng, kê ra Đông cung xuống tâu sang cầu 
viện trợ bên Pháp quốc, năm đi (1784), năm về 1789, ngót năm năm trường nhồ giò, đức 
Ông đà lớn đại. 

Nguyễn vương khéo che niềm thất vọng, viết thơ được thầy Bi Nha dịch lại, gởi 
qua tạ ân vua Phap hết sức nhã nhận. Day qua mừng tiếp Thái phó Bi Nho và con, lại 
đau đớn chứng kiến Đông cung tử chối không khứng lạy bải vị người chết, tức bài vị các 
tiên vương tiên đề. 

Cho hay chết sớm đã là một thiệt thỏi, thêm vì thân làm học trò ngoan, quá nghe 
lời thầy nói bủi tai đến nhập tân đạo làm cho sau nẫy con cái mất. phần hương hỏa vả 
mắt cái ngai vàng, cái ca "vâng lời thầy" của ông hoàng tử Cảnh thiệt là trớ trêu đáng 
khóc. Chớ chỉ Đông cung sống thêm được đến năm 1820, có mặt lúc vua cha nhằm mắt, 
thì lúc ấy ông đếm đến 40 tuổi đầu. Thứ xem lúc ấy, để chọn người trao ngôi báu, ông 
Gia Long và các đình thần sẽ xử trí làm sao? Nhưng lại khiến hoàng tử Cảnh yêu số 
mắt năm 1801, để lại bốn con, hai trai là Thái Bình và Ứng Hòa, con trưởng vừa được 5 
tuối. (Lúc ông mắt, 1801). 


Vấn đề kế vị đối thay cuộc diện. Tranh giai, chỉ có hai người: 


- kể về tuôi tác, ông hoảng thứ tư, tên Đảm (ông Sylvestre gọi "Chị Đảm" (4) sau 
nầy là đức Minh Mạng, thì sanh năm Tân Hợi (1791) tại Sải Gòn. Con bả Thuận Thiên, 
cháu ngoại Trần Hưng Đạt, nên kể đỏng nhì. Nhưng đặc biệt được bà Thừa Thiên sai 
Lê Văn Duyệt lập văn khế nuôi làm dưỡng tử từ nhỏ, nên được kê làm hai lần chức 
"thái tử". Năm 1820, ông đếm được 29 tuổi đầu, thông minh, có kinh nghiệm, thêm theo 
dõi đạo thờ ông bà; 

- cũng kê về tuổi, con trai Đông cung Cảnh, tức cháu đích tôn gọi Gia Long bằng 
ông nội, vào năm 1890, cũng tròm trèm 23, 24 hay 25 tuổi, như vậy đã trưởng thành, 
thêm được là dòng chánh, chớ không đỗ thửa còn vị thành niên được. 


Như vậy, cái cớ hoàng tôn dòng đích bị loại, không phải vì tuổi bé thơ không đủ 
trí khôn cầm quyền binh chánh, mà theo tôi tướng, có lẽ cái có duy nhứt lả chỉ vì cha đã 
theo tân đạo (bằng chứng là không chịu lạy ra mắt trước bàn thờ tổ tiên). 

Trước khi chọn lựa người kế vị, đức Gia Long có hỏi ý kiến các tôi trung tín: - văn 
thần có Trịnh Hoài Đức, khéo léo, giữ đúng cốt cách Nho phong, tránh cho ý kiên, và 
che đậy câu trả lời bằng một câu vừa mát bụng vua cha và cũng không mích lòng ông 
vua con, núp nghe ngoài cửa: "Muôn tâu, hiểu con không ai hơn cha. Đèn nhả ai nắy 
sáng. Việc nhà ai nấy biết. Xin Bệ hạ cao minh định đoạt lấy!" - Võ tướng có Lê Văn 
Duyệt, biết thương vua mã chưa biết sợ vua (TTVUT, tr.53). Vỗn người cương trực, tả 


(44) Hoàng tủ, con trai, mà gọi "chị" uà “mệ" cha mà quì đừng bắt! 


quân thẳng thắn tâu: "Hễ thái tứ mắt, phái lập hoàng tôn. Không được bỏ đòng đích”. 
Lài nói có tiếng đội. Mấy chục năm sau côn dư âm. Ông hoàng thứ tư nhớ đề bụng. Trở 
nên ông Minh Mạng, mặc dẫu câu "Thái tố đại tiệm dì 4“ công , dử Lê Văn Duyệt 
đẳng thọ cế mạng" ám chí hai ông Phạm Đăng Hưng và Lê Văn Duyệt là hai cổ mạng 
đại thần tửng lãnh lời đi ngôn lúc vua thăng hà, khanh còn sống ta giá lơ, khanh đá 
chết, cờ về tay ai nấy phất. 


12.- TRIỀU ĐẠI MINH MẠNG (1820-1840) 


Trong suốt hai mươi năm trị vì, đáng lẻ đời vua Minh Mạng phải có tám kỳ đi sứ 
sang Bắc Kinh. Nhưng nhơn được miễn địp lễ đăng quang vua Đạo Quang (1821) và dịp 
lễ ninh làng (an táng) vua Gia Khánh (1820), thành thử côn lại sáu kỳ đúng vào những 
năm âm lịch sau đây: 


1- Minh Mạng nguyên niên (18201: Canh Thìn (miễn vì lễ ninh làng Gia 
Khánh !; 
2- Minh Mạng năm thứ 2 (1821): Tân Ty (miễn vì lễ đàng quan vua Đạo 
Quang); 
3 và 4.~ Minh Mạng năm thứ 6 (1825): Ât Dậu, có 2 sứ bộ: 
a) Hoàng Văn Quyền. và bì Hoàng Kim Hoán. 
- Minh Mang năm thứ 10 (1829): Ký Sửu (tôi chưa gặp món nảo ký hiệu năm 
nây), 
6.~ Minh Mạng năm thứ 12 (1831): Tân Mão (chưa gặp); 
7~ Minh Mạng năm thứ 14 (1833): Qui Ty (chưa gặp); 
8.~+ Minh Mạng năm thứ 18 (1837): Định Dậu (chưa găp). 
Trên thực tế những món tôi gặp, lại ký những niên hiệu khác sau đây: 
A!.~- Năm Canh Thìn (1820), có 3 món: ông giắt bút vuông, mục lục 566 
B).- Canh Thìn niên chế: tô Anh hủng hội, mục lục 292, ảnh 43, pÌ.19 
€).~ Canh Thìn niên chế (1820): chén trà ngữ liễu, mục lục 321. 


D!.- Giáp Thân niên chế (1824): ống bút tứ dân tứ thú, số 1249, của ông Cổ Trung 
Ngươn. 


ai) 


(49) Đại tiêm là bệnh năng, chữ dùng trong cùng. Cảu chữ trên trong TTVUT, 
tr.46. (7-7-1972) 
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E).- Bính Tuất niên chế (1826): dĩa trả vẻ sơn thủy, mục lục 532. 

F!.~ Bính Tuất (1826): tô lớn về cảnh Hải vân sơn, mục lục 973. 

G!- Mậu Tý niên chế (1828): hộp sành dựng sơn để đóng ấn, mục lục 160. 

H).- Canh Dẫn niên chế (1830): 3 món: dĩa vẽ "hạc rập”, mục lục 588. 

1.- Canh Dẫn (1830): đĩa đầm vẽ tích "Đăng Vương các", mục lục 146. 

J).- Canh Dân (1830): dĩa bàn vẽ tích "Đằng Vương các", mục lục 383. 

K).- Minh Mạng niên chế: tô uống trả Huế, vẽ "lường long tranh châu”, số 447. 
L).- Minh Mạng niên tạo: chén tông pháp lang (eloisonné), hoa dây, mục lục 200-b. 


Như vậy, về niên hiệu Minh Mạng, tôi được biết cả tháy mười hai món. Những di 
vật ấy chứng rằng mặc đầu nói lễ cống cứ lệ bốn năm một kỳ, nhưng sự thật cho thấy 
những vật nẩy không trùng với các năm đi sứ, và theo tôi, có lẽ các vật ấy đặt làm 
trước, ký kiểu rồi, sang năm sau mới có dịp lấy về, và lò sứ vẫn để theo năm chế tạo, 
nhưng kể chung đều là "đả xứ". Sứ ba kỷ năm 1831, 1833, 1837, tôi chưa gặp. Kỳ 1840, 
là năm vua Minh Mạng băng, chắc là không có. 


Bây giờ đến lượt tôi mô tả, phê bình và chấm điểm 12 món đã kẻ: 

A) Ống vuông, giất bút, mục lục số 568.- Xem ảnh số 3A,B,C,D, pL2 

Ông vuông, đo được: bề cao 125 m/m; bể ngang 100 m/m; 

Dưới đáy đề 4 chứ triện xanh "CANH THÌN NIÊN CHẾ" trên men trắng. 

Mua tại Sài Gòn nhâ H.C. ngảy 5-7-1960, giá 2.700$00. 

Định tuổi món đồ 

Có người sẽ vấn nạn, hỏi: "Biết sao mà định?” Lấy gì làm chuẩn thằng? Cứ sáu 
mươi năm trớ lại một "Canh Thìn". Lấy gì làm căn cứ, quyết đó là Canh Thìn nảy, 
không phải Canh Thìn lda? Tại sao 18207 v.v. 

Câu hói cũng hữu lý, một phần nào. Nhưng tôi đã có phương pháp, do kinh 
nghiệm chơi đồ sảnh lâu năm nên quen mắt, và cũng nhờ cô bác lão thành, một người 
giúp một ý kiến, một quan sát. Không thầy, đồ mảy làm nên. Tóm lại, cách tuyên lựa 
niên hiệu hạp với món đề do sự so sánh lạc tỉnh của món ấy, với nghệ thuật cách vẽ, 
nước men v.v., thủng thẳng sẽ giải bảy. 

Tý dụ: đối với ống viết vuông nấy, niên hiệu Canh Thìn, thì trước hết, phải lược 
kê các niên hiệu Canh Thìn từ kim đến cổ, đại khải những Canh Thìn gần ta hơn hết 
là: 

- năm 1940, triều ông Bảo Đại; 


- năm 1880, triều ông Tự Đức, năm thứ 33 đẳng thời triều ông Quang Tự nám thứ 6; 
- năm 1820, triều ông Minh Mạng nguyễn niên, (triều ông Gia Khánh năm thứ 25) 
- nàm 1760, triều äng Lê Cianh Hưng, năm thứ 21 (triều vua Kiển Lòng, năm thứ 25.) 


Muỗn có những năm nẫy, không sợ sai lắm, thì người chơi đổ cổ phải rắn mua 
bên Đài Bắc, quyến tái bán "Syochronismes chinois" (chronologie complète et 
concordanee aveec llẻre chrétenne de toutes les đates concernanL Phistoire de 
[Extrêmo-Crient (Chỉne, Japon, Corée, Anniam, Mongolie) 2357 av.J.C. - 1904 apr.J.C. 
par le P Mathias TCHANG S.J Cheng-wen puhlishing Company, TAIPEI, 1967. 


Đây lá cuỗn sách gỗi đầu nằm của nhà chơi cổ ngoạn. Giá lỗi 6 US§ (1971) 

a1! Trước tiên, tôi loại bó nầm 1940, vì mới quá. Men ống vuông đã củ, thêm tôi 
biết dư năm 1940, bên Trung Hoa đang trong thời kỳ lộn xộn, không sản xuất đỗ sành 
khéo như bực nẫy được. Và lại xin chớ quên đả tử lâu nước ta không giao thiệp với 
Trung Hoa. 


b! Tính lên 60 năm nữa, gặp Canh Thìn 1880, tôi cũng loại luôn, vì: tuy vấn biết 
năm 1880, vu: Tự Đức còn tại vị, có thế đặt Trung Hoa làm đỗ sứ, nhưng với mắt kinh 
nghiệm, tôi xét ra ống viết 566 đã lạc tỉnh nhiều, vẩn "già” hơn men sành đời 1880 mả 
tôi đã thấy. Nên mạnh tay, tôi cũng gạch bỏ, xóa bó năm 1880 nãy luôn. 


€) Tôi tiếp tục tính nửa, thi gặp năm Canh Thìn 1820. Đến đây, tôi ngừng lại, và 
chấm năm 1820 là đùng được, vì so sánh kỹ, nước men ông viết 566 vả sư lạc tỉnh của 
nó đã gần "ăn" nhau. Mừng quá, lật đật lấy thé ghi vào và chấm dứt bài toán chuyên 
môn nảy, mừng đến đổi quên mình dầu đã bạc. 

d) Tính ra cái ống đã được 1972 - 1820 = 152 tuổi, tính đến năm nay 1972. Sở đi 
tôi không leo lên xa hơn nửa, vì Canh Thìn 1760 đá qua đến đời Lẻ, vả dầu gì mặc dấu 
tôi chưa vội cho món sứ số 566 cô đến tuổi đó (căn cứ theo lạc tỉnh) 

Hãy chờ xem sau nẫy có tài liệu gì khác sẻ hay. 

Một điều nên ghi là năm Canh Thìn (1820) là năm vua Gia Khánh bằng, nên các 
đổ sứ năm này do đặt riêng chớ không phải vật do vua nhà Thanh tặng hảo. 

Xét về phần mỹ thuật 

Xong việc định tuổi. Nay xin nói qua về phần mỹ thuật. 

` Ống viết 566 vẽ kiểu "nứt cách nhút chiếu”, cũng gọi "nhút thì nhiứt họa”. 

Như đã biết, vì ống vuông, nên có bến mặt: 2 mặt vẻ, 2 mặt chứ, tôi đánh số 
A,B,C,D cho dễ biểu; cứ một mặt vẽ rỗi một mặt. chữ nói tiếp, (vả khi tả, tôi lât cái ông 
tử mặt qua trái, ngược với kim đồng hề.) 
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a) cảnh A.- Vẽ một ông lão, đầu đội mão nhung không có cánh chuồn, vì đây là 
cảnh tại gia; áo rộng phủng phình, tay mặt dựa củi chỏ vào một thạch bàn, trước mặt 
có đặt một chén nhỏ, không biết đựng trà hay rượu... Trên bản, thấy bảy một ống lớn 
xanh lam, trong ông giất bút lông, cuốn thơ và một tắm thẻ lớn,-thẻ nẫy đàm bằng một 
mầu thuốc trắng hơn da sành -trông trắng toát. 


Gần một cội tùng giả mọc sau cải bàn, nhánh chiều thủy che rợp chỗ quan ngôi, 
thấy vẽ một vật to lớn, vắc bằng lu mái đầm, trên nắp có chưng một hòn giả sơn nhỏ có 
cắm một bó chỉ chỉ lá dài, không rõ ất đó là lông công, là vật người Man Châu rất ưa 
thích, hay đó lả ìá cây thiên tuế. Phía tả ông quan thấy có một hàng lan can ngay ngắn. 
Trước mặt ông, thấy có một chàng thanh niên đứng lom khom, tay cẩm một vật gì tựa 
hỗ đang cầm bầu rượu và đang chuốc rượu cho quan uống. Dưới chân, chỗ thanh niên 
đứng, thấy có một chậu cúc tươi, hoa đang trả, đế trên một án thư xinh xinh kê sát một. 
táng đá lún, hình đáng lạ kỷ, rõ là một &ÿ thạch. 

b) mặt B.- Tôi cầm cái ống việt, xoay tử hữu qua tả, thấy một bài Hán tự viết lâm 
năm hàng, nhưng đây tôi chép lại cách khác cho đễ đọc và phiên âm như sau: 


Ngọc đường 
Cơ lai khất thực phi yêu dự, 
Thư bắt cầu giải, cầm hất ngự. 
Ngộ tửu tiện chước phất kế nhân, 
Ngã túy dục miền khánh tha khứ. 
Trạch biên cúc, 
Xã trung liên, 
Duy ty tục, 
Phi đào thiền. 

Ngủ liều tiên sinh tâm tự viên, 
Bắc song trường đỗi 1Iy, Hoàng miên. 
Túy ông 
“Thiên song 
Hiệp dât 
Dịch 
Đói đi khất thực (1) là thường, 
Sách coi hiểu biết đại cương được rồi. 
Đân thì không đánh, treo chơi, 
Gặp rượu rót uống chẳng mời mọc ai. 
Khi say cú việc ngủ dải, 

Xin ông hãy bước ra ngoài đi thôi. 
Cúc bên nhà, sen ao khơi, 
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Chí cần lánh tục, không ai đào thiển. (2! 
Ngủ liễu tiên sinh vẫn yên t3! 
Bắc song (4) nằm ngủ dối trên Hy, Hoàng (5). 
(Mắy chứ con đấu Ngọc đường, Túy ông, Thiên song, Hiệp dật, miễn địch). 


Chú thích.- Nhờ đọc bài trên đây, nay biết được ông quan ngồi trong cảnh A) là 
Đào Tiểm, một nhà ấn dật có danh là ưa hơa cúc nhứt đời. 


1) Thơ ấm tửu của ông có câu: "Thứ hành thủy sử nhiên, tự 0í ca sở khú”, dịch là: 
*Ai bảo đi như vậy? Do bụng đói thúc đấy" 

Lai nứa, thế "Khát thực” cúa ông, củng có câu: "Cơ lai khu ngã kiui, Bắt trí cánh 
hà chí”, dịch là "Đói đến giục ta đi, đi không biết là đâu?” 


Hai bải trên nẩy mượn “khất thực", để ngụ ý người đời bên tấu công danh, kiếm 
miếng cơm naanh áo là thường, không quan trọng danh dự khí tiết chí cai. 


Trong sách Đại thửa nghĩa chương, và sách Phật giáo tỳ khâu khất. thực, viết: 
"Khắt thực” cò bà điều: 1) Phá hết tất cá kiêu ngạo; 2) Tự xét thân vả tu đạo; 3) Làm 
hạnh phúc vả làm ích lợi cho người đời được sung sướng. 


9) Đảo thiền là trên thọc thuyết của Mặc Địch và Dương Chu!; vì hai học thuyết 
này quá thiên, vậy "đảo" có nghĩa là "trốn mở rử", không phải "trốn mở pó"; như say 
rượu mà phản bội cái giáo lý đó, thì kêu là "đáo thiểu”. Xét ra người đời sau cho rằng 
học Phật là "đảo điền”, e rằng không đúng. 

3ì Ngủ liễu tiên xunk là biệt hiệu cua ông Đảo Tiềm đời Tắn, vì bên cạnh nhà ông 
có mọc sẵn năm góc liễu, nên mới lầy đó làm hiệu riêng. (Nay điền "Nen liễu” đã biết rõ 
chắc rồi, thì quí vị nên tự sửa lấy mấy hàng tôi viết sai nơi đoạn trước về bộ chén "gi 
liễu”, như vậy mới nhớ, chở không phải tôi lắm biếng không sửa. Vả đây là một cách tôi 
tập cho biết chơi đề cố, vì mọi việc mình phải làm lấy mình mới đúng ý mình và nhớ 
lâu, chớ không nên giao cho tay khác làm giúp. 

4) Bắc sang là cửa số day hướng Bắc, chế ông Đảo Tiềm thưởng năm ngụ. 

5) Phục Hy và Huỳnh để lä hai vị vua dời thượng cổ, âu này ý nói: "Ông Đảo 
"Tiêm là người phóng khoáng tự nhiên, không câu thúc danh lợi, ông nằm ngủ nơi cửa 
số phía bắc như một người dân đời thái bình thạnh trị thuớ Phục Hy và Huỳnh để đời 
thượng cô. (ông Hoàng Đấu Nam phiên âm và địch nghĩa! 

e) cảnh €,- Xoay tới mặt thứ 3, cúng vé tương tợ cảnh À), hưng ông quan ở đây, 
tóc bởi chớ không đội mão, ý nói ở trong nhà chớ không ra đường, thêm tay cẩm quát 
kết lông chim là tả cảnh nhàn hạ. Trên bản có đế một lục bình lớn, có cắm hoa sen, 
cũng như trong lu, bây giờ không đậy nắp, lai chưng một nón bộ, trong lu ấy củng thấy 
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có cắm hoa sen như trong chiếc lục bình. Trên bàn, phía gần gốc tủng, có đặt một chồng 
+saeh, lại thấy có một. vật gì tròn, lớn và có quai, tôi định đá là một Trân ngoạn: lư 
hương, có đính hay nà xách, đựng dỗ ăn. 


Phia tả chế quan ngồi, không vẽ lan can nửa, và vẽ một vật trên lớn đặt luôn đưới 
đất, trên miệng có giắt một cây ngọc như ý. Đó là một cố ngoạn khác. Trước mặt quan, 
chàng thư sinh đang đứng, phen nẩy giụm hai chân nháy múa, bai tay õm một bình 
hoa cúc, mặt vác hắt tô sự ngóa nguê đắc chí, chớ không phải sự bất kính số sàng. Họ: 
sĩ muốn đưa tạ trở kại thuyết Đảo Tiềm ấn đật, ham sống với hoa cúc hoa sen hơn là với 
người phầm thế tục. Ÿ nẩy được thể hiện bằng câu thơ nơi mặt thứ 4, mặt chót. 


d mặt D.- Mặt chót, viết mấy câu llán tự, diệu chử chơn cố kính, để lắm bốn 
hàng số le không đều nhau, cho thêm vẻ mỹ thuật tải tử (iuytisjel và đây tôi chép và 
phiên âm, dịch nghĩa lại như vẫy: 

Anh thủy hà phiêu khai quốc sắc, 
Nghỉinh phong vân cắm đỗ cung trang, 
Hòa lộ kiều võ lực, 
Lâm phong phần ngoại hương. 
Ilữu vịnh hà hoa. 
Có bạ cũn đâu "Xương giang", “LẠC trai) "Hà" (xem), 


Dịch. 


Nước bông Èáng bay pÌtdi quốc sắc, 
Giá chứa mày gầm ngắn c0 túng. 
Sương địt mềm êm xức, 
Giá thôi ngạt ngào tham. 
Thủ 0inh hoa xen. 
(Hoàng Đâu Nam dịch) 


* 
Lỗ Hd 


- Xét tề phản chuyên môn cả kết luận -Ông giắt bút 566 nảy, vì khả cao niên, 
đúng 152 tuổi tính đến năm 1972, nên da trế rạn nhiều, nét rạn nguệch ngoc lạ mắt 
kiểu "xà văn khai phiến”, tân kỳ mỹ thuật dúng với lòng ham cú chuộng lạ cúa nhà 
chơi cổ ngoạn lửa kén. Da sảnh trắng màu sửa, điêm chuyết nét rạn hồng hồng thâm 
thâm, hình đáng vuông vắn, nghệ thuật vứng chắc, người khỏ tả“h củng khó chê. Nay 
nhớ lại tiếc đà muộn vì chẳu xưa côn gặp lại một cái y như vậy, nhưng rờ túi thì tiễn đá 
cạn. Nay dẫu kiếm được tiền, nhưng địp may đâu trở lại hai lắn, Ông vua Minh Mạng 
là một ông vua thích có điển. Tương truyền thức ăn ngự thiện, thịt cá củng phải xắt cắt 
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viên phương, ông mới bằng làng. Đứa phải so ngay ngắn, quả ông là một ông vua mực 
thước. Ông bút Canh Thìn niên chế nầy quá lá một loại sành ngự dụng, trước kia ất rất, 
vửa ý tiên vương. Vật vô trí mà cúng lạc loài. Nhưng nếu không lạc loài thi ngày nay 
đâu có vẻ tay Vương mỗ? 

- Đính chính quan trọng uễ ảng bút 0uuông xô muạc lục 566 

Bài nói về ông bút sẽ 566 hiệu "Can#: Thìn" nẩy, vả chăng tôi soạn tử trước ngày 
25-8-1972 là ngày để tựa tập nẫy. Cách hơn hai năm sau, bỗng ngày 7-12-1974, có ông 
Trần Đình Sơn đến chơi. Ông là một bạn vong niên, quen nhau tử năm biến có Mậu 
Thân ( 19681, khi õng từ Huế vào đây và đến nhà hỏi tôi về gốc tích một lục bình Bá huê 
tôn, mục lục số 1006, có hình đăng trong tập "Hiểu cô đặc san" số 4 "Khảo tẻ đồ sứ cò 
Trung Haa” Phanehe 53, trương 376 vá 377. Bình nấy đá gây cổ, mất phẩn trên, tức 
không toàn bích. Chúng tôi đồng ý cho là bình Ấy chế tạo vào đời vua Khái Định (1916- 
1825 đây thôi. Dưới đáy bình có ghỉ 4 chứ “Mội phú thị tựa". Nhưng ông Sơn nêu ra ý 
kiến bôn chử này nên đọc 'Nôi phủ đái tạo", để hủy chứ "Thị" là tên vua Đẳng Khánh, 
cha vua Khái Định, (48) 

Cũng tử ngày Ấy tôi để ý đến ông bạn nhỏ nây, có nhiều nhận xét sâu sắc. 

Nay ông Sơn đến hỏi tôi Lài liệu về một ông giất tranh kiểu bát giác men chàm da 
nêp, loại đi xứ đem về, ký hiệu "Á? Đậu niễn chế", vẻ mai-tằng-trúc (tam hữu) cao cố bà 
tắc tây. Ông có tắm mặt, sáu mặt đối điện vẻ tuu-Lùng-trúe, côn lại hai mặt viết toàn 
chứ Hán, định là thi vàn, nhưng tôi không dọc được nhơn buối đến xem tại hiệu buôn 
ngày 19-12-1974 vừa rồi. 


Ông nây, chính ông Sơn đã gặp tại hiệu Chánh Thành đưởng Định Tiên Hoảng. 
Người chú hiểu buôn nói với âng Sơn rằng trước đây vài năm tôi đã thấy và có ý muốn 
mua nhưng ông chưa chịu bản, nên mới sót lại đến hôm nay Tôi cười nói với ông Sơn 
rằng cúng như bánh ngọt và gái xinh, đổ cổ cũng thế, hao giờ cúng được nhem thêm để 
giuc khách tranh nhau bỏ nhiều tiền mua giành mua giựt mới có gií, chớ tôi tuổi đá 
gần xuống lô, khêng biết chết này chết mai ngày nào, há đi hưưm chỉ một cái ông đã uứt 
và quá mác tiền như cái ống nẩy Tôi lại nói: đỗ sứ cổ, đúng là như gái đẹp, chỉ giỏn chỉ 
thúc giục khi còn đ nhà cha mẹ họ, chớ khi muai khi cưới xong đem về nhà, ngảy một, 
thấy vết thẹo và tật xấu, chỉ còn nước bỏ xó hoặc tống khứ đi cho ránh! Tuy nói vậy, 
nhưng sáng này (12-12-1974ì, tôi vẫn đáp xe xuống tận hiệu buôn ứ Đất Hộ, xem lại 
tận mắt lần chót cái ống mang hiệu “Á? Dậu niên chế" nẫy. Trước đây, tôi đã tửng thấy 


(49. Đức Đồng Khánh: (1886-1889) càn mắt tên húy nữa tà Biện (xem “Quốc húy 
của triểu Nguyễn”, bài của Tụ Quang Phát, trong Việt Nam khảo cô tập xan, xô 4, da Bộ 
Văn Háu xuất biín năm: 1966, tr 52-60). 
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hai cái ống như vậy vả còn nguyễn vẹn, tại một nhà sưu tập Pháp chủ háng Denis 
Frères ở đầu đường Tự Do, Sài Gòn, và vì vậy tôi không chú tâm cho lắm về cái ống nứt 
đường nây. Ắt Đâu, theo dương lịch là năm 1885, tức năm ác nghiệt gây bao tạng tóc 
cho người dân xứ Huế, nay còn giỗ quải hằng niên (ngày 5-7-1885). Ất Dậu cúng lả niên 
hiệu tức vị của hai vua, trước là #fàm Nghị, mấy tháng đầu, và sau là của Đồng Khánh, 
mấy tháng cuối, và nếu cho phép bản rộng, nếu “tam hứu: mai-tủng-trúe” đây ám chỉ ba 
ông Trần Tiến Thành, Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết lúc còn thuận thảo 
dâng chỉ tiên đế Dực Tôn lập vua kế vị cho ngài Tự Đức, thì ống tranh nẫy ät đặt chế 
tạo khoảng đầu năm 1885 vậy. Cứ tính như thê, thì cái ống nẩy chưa được một trăm 
năm (đúng ra là 1975-1885 = 90 năm), Và một chỉ tiết nan giải là trong ba ông ấy, ông 
nào xưng kì Mai là từng là trúc? Kê về lịch sử thì cái ống quii là một, vậy ký niệm quí 
buối tàn niên của nghề chế tạo đề xứ ngự đưng do triểu đình ta đặt lò søư chế (Xinh 
Đức Trấn làm và chứng tỏ triều đình ta hát chấp điều ước Potendtre 6-6-1884 mặc dầu 
có cắm chí không cho ta giao thiệp với Trung Hoa, nhưng ta vẫn đi lại và đặt lắm để sử 
y như cựu lệ không thay đối. Nếu chú trọng đến chí tiết lịch sứ nẫy, thì cái ắng nói đây 
quả là một sưu tập phẩm qui giá đối với những nhà sẵn tiền và có lòng ưu ái đến sử 
liệu quốc gia. Câu chuyện giửa ông Sơn và tôi đang giòn, bỗng tôi nhớ lại và lẫy trong 
tủ ra một cái ống giất bút vuông số 566. Tôi khoe đây là cố vật chế tạo năm Canh Thìn, 
theo tôi, có lẻ là năm 1820, tức Minh Mạng nguyên miễn. Ông bạn trẻ Sơn với tay cằm 
cái ông lên xem, chăm chỉ đọc cá hai bài thì (đá chép và phiên âm nơi trước), đoạn nêu 
ra thẮc mắc rằng ông hỗ nghỉ không lý đức Minh Mạng đã phạm húy đám dùng hai 
chữ "Ảnh thủy,v.v..." như trong câu thơ đá nói. Tôi vửa nghe đến dây, lòng rất kinh sợ 
vì tuổi giả sớn sác, đà quá tin một ông bạn dịch cho khi trước và dọc câu ấy là "Uảng 
thủy hà phiêu” khiến nên tôi để quyết năm Cwnk Thìn trên ông là năm 1820. Tôi thẳm 
phục ông Sơn đã hai phen giúp tôi tránh được hai lễi lớn -nếu váo thời trước tôi đị thị, 
phạm húy như vây, đã rớt và ăn đòn không biết bao nhiêu lẳn,-(và tôi cảng túi hồ, vì 
dết chữ mà dám lên mật nghiên cúu và phê bình đề sứ cố!; và hai lỗi ấy lá: phén thứ 
nhứt, tránh đọc "Náí pÍui 0t tạa" và nên đọc *Nái phủ đải tạo”, và phén nây nửa là "với 
chứ "ÁNH" là ky húy đức Gia Long, cái ảng bút 566 không thể làm vào những năm 
Canh Thìn (1820,1880! của triều nhà Nguyễn được. Tuy tôi có một điểm đích xác ống 
không phải chế tạo vào triều Nguyễn, nhưng tôi củng chưa có tài liệu nảo khác giúp tôi 
đem lên nãm Canh Thìn 1760. Khách ra về, lòng tôi hoàng máng không xiết nhưng vẫn 
không ni" chí, Việc trước tiên là tôi nhớ lại trong bộ tập san Sử Địa của nhà sách Khai 
Trí xuất lan vá báo trợ, tập số H năm 1968, ông Hoàng Xuân Hán có nói về một vụ Bắc 
sứ năm Canh Thìn (17601-đồi vua Cảnh Hưng, có Lê Qui Đến tham giá vá ghỉ chỉ tiết 
đầy đủ. Tiếp?theo, tôi lục trong tú sách nhà, lấy ra một bộ sách naý đà hiểm có, và đó là 
bộ "tt gia chính phẩ” do Trịnh Như Tấu soạn và in năm 1933 núi nhà ín Ngõ Tư 
Hạ, Hả Nội. Tôi tra cứu kỹ và gấp nơi trương 63 một 'câu quan trọng như sau, xin trích 
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y nguyên vân: "Năm Máu Thìn (1760) (síc), thê tử Trình Sâm đhước gia phàng làm chức 
Tiết chế, gồm giữ tiệc nước, hàm Thái ủy, tước Tình quc công”, 


Đến đây tôi xin sứa mủ mắn và cái chính một lôi in nhỏ. (âu trên viết “năm Máu 
Thìn 1760” là sai, và phải sửa lại là “Canh Thân 17607 mới đúng, vì Mậu Thìn là năm 
1748 (theo Synchronisme chinois của Mathias Tchang). 


Khi sưa lại cho đúng và đọc "Năm Canh Thìn 1760, thể tử Trịnh Sâm..." thì có 
thể nói tôi mừng còn hơn bắt được vàng, vì với bu tài liệu như đá kế, tôi đã vịn theo đó 
đặt năm chế trào ông bút 566 nẫy vào năm 1760 được rồi: a1 chứ Ánh là húy tự cua triều 
Nguyễn, các vua triều nây không để phạm; bì năm 1760 có một sứ bộ sang Tàu; e) Năm 
Cánh Hưng thứ 21, tức năm thứ 25 đời vua Kiên Long bên Trung Quốc, tức năm Canh 
“Thìn 1760, để ký niệm năm tra thaưn chính trông coi việc nước, chúa Sâm có thể sai chế 
tao riêng ông bút số 566 nây được lắm. Và công khảm phí việc nẫy, một phân lớn là 
nhờ sự sáng suốt của âng bạn nhỏ Trân Định Sen f8?! 


Vậy tôi vín cải chính rằng ảng bút 566 là làm tảo nâm 1760 đài Hàu La thá 
khang phúi táa nữa Canh Thìn 1820 đài Minh Mạng. 


Đây chẳng qua là một lập luận như bao nhiêu lập luận khác, nhưng phen nây tôi 
chắc đi trúng đường, không lầm lạc nứa, vì nắm trong Lay bốn tài liệu vừng đúng như 
kế trên, Một lần nửa, sự tôi ghi sai sảu chục năm, 1820 thay vì 1760 cúng là do một sư 
đề đặt cua tôi, vì cho đến bao giỏ tôi vẫn muốn đem xít lại gân tạ, những niên hiệu chế 
tạo đè ghi trên để sứ, thà như vậy rồi củi chính sau như hôm nay tôi đã làm, hơn là bắt 
chước các hiệu buôn, mỗi món đều đề cao là đời “Tổng, Nguyên, Minh, đề tăng giá trị và 
gạt gấm khách hàng. Đại phẩm nói đi rỗi nói lai như tôi về cái ông bút 566 này lả một 
sự ba phái nên tránh, nhưng tôi thả chịu mất uy tín và mang ,tiêng là chưa thâu đao, 
hơn là cỗ ý toan đánh lạc độc giả trong một sư thật. Trong nghẻ nghiên cứu, nhút là về 
đồ sứ cố, loi đi sứ mang về, một khi thiếu tải liệu và sách vớ dẫn chứng, không khác 
người đui mủ mắt gây, sự mỏ mắm vả sửa sai, phải có gan hứng chịu. Nghệ nghiên cứu 
cảng khó, nhưng khí khám phá được một chỉ tiết hay thì sự mửng không gì lớn bằng. 
Khoa chơi cổ ngoạn quá dành cho tôi nhiều hứng thú và có lẻ tôi quên giả là nhỏ vậy. 


Đến đây tôi xin thanh mình một việc. Tỏi có thể viết lại mới toàn chương khảo vẻ 
ng hút 566 này, nhưng như vậy là tôi tự dối lông và đã cưới; công ông bịtn sơn Thay vì 
làm nhự vậy, và để khỏi hồ với lương tầm, tôi xin giứ y mây trang củ viết về ông bút 
này và viết thêm mắy trang bố túc và cái chính như tôi đang làm đây, đề cho độc giá có 
dịp thấy sự điển tiến của một cuộc nghiên cứu, trong ấy sự khám ràng tìm tôi phai nhờ 


(4? Một điều kiện thử 4, tâi cô nói rải, lử nấm (lanh Thìn 1890 cược miễn công tì 
lễ nình làng tua Gia Khánh. 
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“ba bả giúp mệt", cáng có nhiều tay viện trợ cảng hay, và chúng qui "tam ngụ thánh 
hiển” lá vậy. Cho bay như bất cứ cuộc khám há nào, cúng có thể nói, nhữ viiy may 
phần nhiều, và không có ông bạn Sơn hồ trợ, ất các bạn không có địp đọc mấy trang 
đính chính nắy. 


Nếu ống bút 566 hiệu Canh Thìn làm năm 1760, thì đã được: 214 tuổi (1974- 
1760). 

Nói ra không ác ý, tế ra nhờ sự trì hoắn chậm in bộ sách nẩy, mà tôi có dịp cái 
chỉnh một lỗi lắm đúng lúc. 

Bạn Sơn dịp trước, thấy vua Khải Định không dùng chứ húy "7⁄j" là tên cha, dịp 
nảy thấy chứ "Anh" là chữ húy của trọn các vua triều Nguyễn, như vậy ông bạn có con 
mắt tình hơn tôi, và ước chỉ được nhiều người như bạn, thì khoa khao cứu về đề sứ cô 
khói bị những tên đốt như tôi múa gây vườn hoang, ghe phen đại ngôn không biết mắc 
cũ 

P.19, ảnh 43, mục lục 292.- Tô Canh Thìn, trước sắp đời Tự Đức, nay sắp trẻ Ì:ú 
đời Minh Mạng 

Khó thứ nhắt.- Với cái tô số 292 này, mới thấy nghề định tuổi một món đỏ có 
thật là khó võ ngắn. Ban đầu tôi sắp cái 6ô Canh Thin vào năm 1880, tức ?/ Đức đệ 
tam thấp tam niên, và Quang Tự đệ ụe niền. Nhưng sau tôi tụ dư lượng ước, vì không 
thấy sự sách nặo cho biết ầm 1880 có dị sứ xung Tâu hay chăng, tnhứt là tử điều ước 
năm 1884, Tây đá ép buộc tá đứt giao thiệp với Trung Hoa. ! Một lẻ nữa, về mật chuyên 
môn, tôi so aánh lại thì cái tô nẩy, nước men giả giần cú kỷ hơn /ð Tửua Múi thầm 1871) 
sô 1072 và đĩa Tản Mini số 1056 đã nói trước đây 

Trong khi không có tải liệu đích xác, và xét theo lánh nghiệm, tải thả đưa cái tô 
Canh Thìn 292 nẫy lên 60 năm cao hơn và định tuổi nó vảo năm 18290, củng Cưới Thìn 
niên, nhưng thuộc Äfin( Äfạng nguyện niên và thuộc Gia Khánh đệ nhị thủip nạ? niên. 
(Đây lại cúng là một trạm ước đoán vì tì đã biết năm 1820 được miễn cống vì lễ ninh 
lãng vua Gia Khánh, nhưng tô nẫy thì men Gia Khánh chớ không xưa hơn. ! 

Bãy giờ Lôi chắc chắn cái tô 292 thuộc năm 1820, thì tôi vửa mừng, kế gặp cái khó 
thứ hai 

Khó thứ hai.- Bài thơ viết trên tô, tôi mượn học trò tôi là ãng Nguyễn Văn Y đọc 
và phiên âm là: 

* Đa niên mà trao bản khê thượng, 

“ Hữu nhựt phí thân ngọc hyạm tiên, 
* Nha đắc trưởng xuân hơa cạnh tủ, 
7 Hương hệ Thái Ất điện ngưng yên 
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* — Jlai dứa tôi đều không giỏi thơ, và người học trỏ củ cúng là bạn đi củng đưỡng với 
ti than “bài này khó địch va thơ quá”, và đã cô địch sắt ý ra văn xuôi như vẫy: 


* Đã lâu năm giỏi mũi mông euảt nơi bản đá trên khe; 
“ Có ngày tướn mình lên thướt liên ngọc, 

T Nhà được mùa xuan dài hoa đưa tươi, 

* Mũi lrưởng tảa ra d điện Thái Ất dong thành hái. 


tNguyễn Vấn Y? 


Nay nêu phải xuống Sài Gàn nhờ một văn hứu khác dịch ra giủm thơ thì xa xôi 
và mắt Chỉ giờ quá, nên tôi đánh bạo địch tầm tam ra như sau, không cần sắt lắm: 


Bán khe múi truôt những năm thủàu, 
Cá thuả phiên thân trước ngọc lằu, 
Nhịa được xuân hên hoa đâu thàni, 
Hương dền Thái Ất khái ngưng lâu. 


(Phí, tra tự điển, có nghĩa là phân; phì thân tôi địch "phiên thân” là mượn trong 
câu hát sẵn trong tuông Tam Quốc, lời nói của Triệu tứ lúc "tiệt giang đaqt âu chúa”, 
Triệu tư nh:ìy qua thuyền bà quận chúa, nói: "phiên thân kúp daot kỳ châu tử", Bản 
địch trên đây, xin các bạn địch lại, cúng vui vui, chớ thơ con cóc của tôi, tôi không dám 
ký. Duy trên tê, gần bài thí nẫy, còn vé hai õ vuông, õ trên viết "tường ngọc”, õ dưới việt 
"thanh nguyên”, đền đây tôi sửa mú mắn và cái lai lá hai chư này, nên đọc "phiên ngọc” 
(thay vì “tểừng ngọc”, và "thanh ngoạn" (thày vì "thanh ngưyên" Y Đây là vì quen biết 
và thấy lâu năm, chớ không phiải tôi giỏi 

Khó thứ ba.- Trên tô, thấy vẽ một gốc cô thụ, một thạch bản, trên cao vẻ một con 
chím bay, móng vuốt xòe ra, và đưới đất gắn gốc cây, vẻ một con thú mình dài, đuôi 
như cây chối, mắt dài như mặt ngựa, nên tôi định chắc đó là con gấu ngưa, chứ gọi là 
“hàng” và cạn chỉm kiát đúng là "ơnh pc" tổng Đảo Duy Anh địch perragwet, nhưng tôi 
tưởng nên dịch “2#/e” tchím ưng, điều hầu), vì có điển chim sanh vú và con #iùng là mỗi 
can làm chú: một cối, nên: nêm nà gọi "gốu á" chơi chữ là "an hùng đác lấp", và tôi đặt 
tên cái tô 299 là tô "ơnh hùng luài”. 


(Theo tôi, ours thủng) đối với aigle tebim đử? nghe được hơn đối với pDerroqtret Ì 


Bây giờ tôi cẢm cái tô xem kỹ lại lần nữa thì thấy nó dây, khả nàng, men giả, vẽ 
kỹ, nét đậm, tôi quyết đây là tố chế tạo đời Gia Khánh, nầm Canh "Thìn 1820, hơn là 
Canh Thìn đài Quang Tư (1880). Cái hại dùng âm lịch lộn xộn vã không rành về khoa 

“học bằng dủng dương lịch cúa Tây âu 

Một thắc mắc chót.- Tôi khuyên các bạm nên tìm đọc “tập san Sử-Địa" số 6 nắm 

1967, nơi trương 3-4-5 tiếp qua trương 142 đến 162, tác giá là học gia Hoang Xuân Hân 
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có kế một năm anh "Thìn (1760) tKiển Long năm thứ 25 và Cánh Hưng năm thứ 21], 
năm ấy triều Lê có gới ông Lê Qui Đôn Sang 'Phành triêu. 


Đọc để cho biết, nhưng không nên ghép tô 292 vào kỷ đi sứ năm 1760 đỏ, vì nước 
men tô nầy chưa lạc tỉnh đến bực đó, 


Bởi vì đem lên năm 1760 cũng sai, mà đem xuống năm 1880 củng trật, cho nên 
tôi cho rằng phép định tuối một món đỏ sứ cô là &hó và cân nhiều kinh nghiệm. Và có 
như vây mới hiệu ích lợi của viện bảo tảng, vì nơi đây tăng trử những cổ vật đã hiết 
đúng năm chế tao nên lấy nhứng vật ấy lảm mẫu để tiện so sánh và định tuối những 
vật tìm gặp sitú này. 


e) Canh Thìn niên chế (1820).- Chén trả "ngũ liễu” mục lục xố 331 (không 
có ảnh) - 


bề cao cái chén 46 mm 
bề nưang đo trên miệng 66 mm. 


Niên hiệu Canh Thìn (18201 còn thấy ghỉ trên một món nửa là cái chén quân lé 
bộ, đã nứt làm hai và gắn lại, để làm kiểu téchantillon), trước đây gấp tại nhà ông 
Hoàng Nai trong hóm Kho Đạn, đường Phán Đình Phùng, Sài Gón, ngày 27-2-1960, 
theo lời ông nói, mua tử Huế đem vảo. 


Nói về mý thuật, thì chén 391 nẫy vấn không hơn gì vẻ đẹp các chén kể ra sau, 
mặc đầu chén 321 là "đỗ sứ", còn các chén kia là “đễ hàng", "đề ngàng”: 


- số 455, hiệu "Chánh ngọc", tìm được năm chén quân toàn vẹn; 
- số 1046, hiệu "Chánh ngọc", chén tông toàn háo; 
- sô 781, hiệu "Mỹ ngọc", chén tống, vẽ y một. cách với chén tổng 1046; 


- sà 866, hiệu "Nhà ngọc”, bà chén tổng hạ âm lớn, có lẻ cúa người Tâu dùng theo 
kiểu uống công cộng, kiểu đời Thanh; 


- số 455 bi, hiệu "Mỹ Nưọe", hiệu này vé trong â vuông như cái ấn, chén quân; 
- số 1014, hiệu "Nhược thâm trần tảng”, dìa bản bộ để trả; 
- sở 784, hiệu "Ngon ngọc”, địa dâm, 


Sở dì tôi kế đài dàng như trên, là để cho thấy các chên và đứa nói đây, đều củng 
một màu liưn xanB (bleu musulman! và sành da trắng, giúp tôi hiểu thêm rằng các 
hiệu Chính ngọc, Mỹ ngọc, Trần ngọc, Nhược thâm trân tầng, đều tàn đông một thời 
đại với nhau và củng xuất hiện chung quanh năm Canh "Thìn (1820) 
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Nếu so sánh các món nảy với bộ chén Ngư liễu 416, làm nâm Đính "Ty (1857! dời 
Tự Đức (sẽ nói nơi chương khao vẻ để sứ đời Tụ Đức:, thì qua men ngủ liễu Canh Thìn 
(18201 và men ngủ Hêu Định Ty (1857) vẫn không khác nhau là báo nhiều 


Xét rộng thêm nứa, thi chén trá ngủ liễu, ngày xưa được trọng dụng nhiều, vì khi 
về năm cây liểu giao cảnh, lá xanh xanh biếc, phú giáp vòng cái chén, thì trông rất mỹ 
thuật và dẹp mắt. Trên cái chén chỉ chứa trông (để trắng nhiều) nơi phía dưới gần đáy, 
người họa sĩ chỉ phác họa một cây cầu vòng nguyệt xây bằng đá táng lớn khôi, dưới dịạ 
cầu thấy neo một chiếc thuyền nhỏ bé đậu đó bơ vớ không biết chờ đợi ai, cảnh vắngvé 
rất nên thơ và rất khẽu gợi. Phần dưới cái chén chía ra năm đoạn đồng đều, và vẽ ngay 
mỗi đoạn một gốc liểu giả u nẵng cần cỗi, mục đàng đăng năm cây mà như bất tận. Đó 
là nam góc liều bắt buộc ta nhớ đến tích ông Đảo Tiêm, xưng là Ngủ liếu tiến sanh. Tôi 
nhớ lại trong một bản dịch trước đây, dịch gia là mốt nhà thâm nho, vì quái cầu nệ cầu 
Hán văn trong sách, nên dã viết trong bản tháo “Đảo Tiểm trồng nằm cây liêu và lấy đó 
đặt biệt hiệu của mình là Ngủ liễu tiên sinh.” Tôi đá mạn phép đôi lại trong bán ín 
thiệt thọ "... sắn thấy có năm gốc liễu mọc tự đời nảo không ai biết rõ", Đảo Tiểm mới 
làm nhà gắn bèn đó và lấy đó làm biệt hiệu, xưng mình là Ngủ liễu tiên sanh. Tôi xin 
chịu lễi đà sửa mũ mắn, nhưng trong thâm tâm tôi tương như vậy mà ít chướng hưn tự 
mình trồng cây, nó cồn tơ ốm tong teo, rồi lấy dó tự đặt biệt hiệu cho mình, thì nghe 
làm sao được 


Nực cười, chuyện "ngủ liều”, người Tây phương xem đường cung thích lắm. Trong 
tập 4, trương 423, tôi đã kê ràng một lô sứ Bộ đảo nhà đã tửng ân cấp kiểu Tâu đem về 
nước vé trên đỏ sứ, sau đó người Ảng lẽ mua về vỗi ấn cấp kiêu một lần nhí, đoạn “ký 
kiểu” và gủi qua Trung Quốc, ép buộc khổ chủ bị trộm là Chú Ba Táu, hám tiền, nhái 
lại kiểu Anh một lần nửa và lớp gởi qua Anh, lớp để lại dùng bén "Trung Quốc và đạt 
tên "Liễu đỉnh”, và "Tủng đình”, vân vân,... Thiệt là lộn kiếp và lấn thắn, chỉ lâm tội 
cho người lchiio cứu về sau (xem ảnh cái địa 1005 nảy trong tập 4, fz.39, pÌ :38-39). 

Cho hay về điển tích cũ, cẲn duyệt lại khá nhiều. Như “bồ đảo mỹ tửu”, thuở nay 
ai củng cắt nghĩa và cho rằng đó là một thứ rượu ngon bên Trung Quốc, má Lý Thái 
Bạch và nhiều nhá thơ khác tửng nếm. Nay ró lại, danh tử "Bồ đáo tưu” lá dịch mắy 
chứ “0n đe Parta", và đó là một danh tửu xứ Bộ đảo nha, từng xuất cảng tử ngắn xưii, 
và cây nho, dãy nho lấy trái ép làm rượu vang, rượi chát, người Tàu biết tử lâu và dì 
tửng về hình trên để gồm và đỏ sứ tử nhiều đời. (Đó là kiếu “Nho sóc” vì đậc tính cua 
người Tàu là thích bắt cặp món nấy với vật kia cho dủ đôi, chớ ít khi vẻ cụ ky một 
mình. ! 


Ð).- Giáp Thân niên chế (1834).- Ông giất bút vẽ “tứ dân tứ thú”: ngư - tiểu - 
canh - độc; số mục lục 1249 của ông Cổ Trung Ngươn. Cao 99 mm; trực: 64 nưm (xem 
ảnh 4A/pl.4! 
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Ông nảy miệng có bịt đồng đen, thân ông sảnh trắng vẻ làm Hỏi. Toàn lớp men 
rạn da rắn (xả văn khai phiên), lần rạn chẳng chịt như lưới vóng búa giằng tứ tung, 
thật là ngoan mục; và máu lim xinh đầm đả, đúng là một món “bÌeu le Huế" có giá trị 


Trên ông, thấy vẽ một người mình mặc áo tơi, đang đi giữa cầu, vi có vắc một bó 
củi khô chả chõm, thấy là biết liên họa sĩ muốn vẽ người tiêu phu. 

Nai mặt tiên cái ông, thấy vẻ một người khác, đầu đội nón lớn; và đó là bác sõng 
phu đi làm ruộng về, quần còn xân trên đầu gồi, cũng mặc áo tơi rộng thủng thỉnh, vai 
vác một cái cuốc, nhưng lười lại trở ngược lên Lời, trông thật buồn cười, vì bao giớ vật 
gì nặng đều trì xuống đất, có lẻ đầu vác cuốc lười chông lên lắm vây được mả không 
mỏi, đến đây tôi phân vân không biết nên hiểu đó là do bên ta ký kiều gới qua lắm vậy, 
hoặc giá người bọn sĩ Tâu thích hoạt kẻ, cố vẻ ra lâm vậy cho thấy đó là cây cuốc đời đá 
dủng để cuốc đất làm rẫy làm ruộng, lỗi về “ngây thơ" nẫy thường thấy trên các món sử 
cổ và cũng là một khía cạnh hấp dẫn cúa loại sứ Tâu nảy. Có lẽ đó cúng vì người thợ vẻ 
Tàu lớp xưa chưa biết nguyên tắc viễn thị (les lois đe la perspeetive), nói cách khác 
không nên dùng con mắt quen với lối tá chân của Âu Tây mã nhìn và phê bình bức 
tranh về của người Tàu cổ. Một điều nên nhớ là họ vẽ sơn mài, nên sơn đen, nét vẻ là 
vàng y, thế má vì quá quen ta lại thấy trời xanh cánh vật như tự nhiên vậy. Rồi củng 
bức tranh ấy vẻ lối "thủy mặc", giấy trắng mực đen, mà ta thấy phong canh trông như 
thật đú màu đủ sắc Ở đây, trên sảnh trắng vẻ bằng lam Hỗi xanh lơ, ta hại thấy hiện 
ra cảnh núi nơn cầu nước nhà cửa bên Tảu thuở lỗi năm 1824, thiệt là màn mắc khău 
gửi, trên một chiếc ống bút con con. 

Bên mặt ki cái ông là hai phong cảnh khác: ngư phủ và độc thơ nhân, cho đủ tử 
đân tứ thú: ngư - tiểu - canh - độ. 


Ở đầu cầu bên kia đi qua, là tới một gảnh đá dựng gần sườn núi, có lều tranh che 
mát cho khách lớ bộ đi đường nghỉ chân, hòn đá nây vẻ gỗ ghê, trên chót có mọc năm 
gốc tùng mà trông như xa mú và đó ìả tượng trưng một cụm rửng tĩnh mịch. Bác tiêu 
bạn nãy xăm xúi đi tối trước, có lẻ cản xa lắm mới về đến nhả. Đầu cầu bên nảy có xóm 
nhà san sắt cắt dựa mé nước, và đây là loại nhà cao cảng hai gian, thấy rõ rằng cột cắm 
xuống nước, và nóc ngói tách tửng sọc đải cho biết đây lả lợp ngói chớ không phai cọng 
tranh cọng lá Trong vỏm cưa số, thây có một bóng người tựa hồ dang đọc sách, ró là 
một độc thơ nhân. Kế bên nhà về haủ gốc cô tủng tần lớn che phú mái vả che luôn một 
tỏa nhà khác kế bên. Nơi phía sau nhả nẩy về đá và núi chập chồng, có thạch nhướm vui 
mắt. Trên chót núi thấy vẻ năm cây tủng nữa có mây ráng lưng chửng, đồ là cảnh "yên 
bà", mây khói đán đầu non, cảnh lơ thơ đường xa xăm mở mộng, tuy chỉ gềm mấy nét 
đơn thanh phá bút, nhưng trong trí người xem lại thấy chất ngất điệp điệp trủng 
trừng, thiệt là thân tình và khêu gợi Trước nhà đi thêm một đối nữa, dưới khóm túng 


H0 


mọe gie đồng nước, thấy có mặt. bác ngồi thong thả buông câu, và đó là ngư ông, họp đủ 
cảnh cổ điển: "ngư-Hều-canh-đốc"”. 


Lạ thay, nét bút thì xanh, da sành thì trắng, thế mã ta tưởng tượng được cảnh 
trời nước muôn màu, bỗng nhớ câu bất hu của Vương Bột "7w thuy cộng trường thiên 
nhút sắc", mình là người Á Đông nghĩ vậy, mả chẳng hay người Tây phương cố củng 
một cảm tướng như mình chăng? 


Cái ống bút tuy nhỏ, cẩm trên tay thấy êm ái vửa vặn như một món đỗ chơi xinh 
xắn, dúng là một ”waqn cả!” hữu tình, nhìn kỷ thấy ông thằng như nét mực Tảu, quả 
là tuyệt mỹ, chứng mình nghệ thuật xuống đến đời nẩy (Minh Mạng! Giáp Thân 
(1824), tức Dạo Quang đệ tứ niên, vẫn còn y như cựu, và thêm cho tôi một bằng chứng 
nghề làm đà gồm đời ấy vấn chưa xuống dốc. 


Vật quí tìm chú, ông C.T.N. mua chẳu tháng sáu nằm nay (1972), chỉ 15 000 đồng 
không có chỉ là mắc. 

Cái cách vẻ lưới cuốc lật ngược trở lưỡi lên trời, đến đây tối nghĩ lại, hay chắc 
không phái ông họa sĩ Tâu vé thất cách, nhưng biết đâu chừng läo ta muốn trác mớp 
người đặt hàng, túc lä ông sứ thần nước Nam đời ấy? Củng như họ đã vẽ trên tô nôm 
tích Bá Nha Từ Kỳ mà hai người ở cách giáng, và cũng như họ đá vẽ trên đĩa bản 738 
pÌ.38/39 trong tập 4, rồng cho công ty Ân Độ chỉ số bá mông, và đây là một chứng có 
người Trung Hoa đời đồ vẫn khinh miệt người ngoại bàng, cho rằng chỉ có họ là ở giữa 
bầu trời (Trung Quốc), côn bao nhiêu kia đều là man dị, làm sao hiểu nồi nghệ thuật! 


E).- Bính Tuất niên chế (1826).- Dĩa trả sơa thủy sẽ 532.- Bề trực: 162 m/m. 
(xem ảnh 5- pl.5) 


Trông dĩa nây cho kỳ, thấy nghệ thuật chế tạo đồ sứ theo cô truyền vấn cỏn chớ 
chưa sa sút. Vẻ cảnh núi nón trùng điệp, núi không cao, nhưng có nhà ở xóm trong, 
thây xa xa rõ là phong cảnh một vùng ngoại õ của đất Thần kinh khi ái. 


Nơi mặt tiễn cái đĩa, vẻ một con thuyền vửa cặp hến, người chèo thuyền đang lui 
cui chống thuyền vào bờ để cho một tân khách bước lên. Trên bở là một sân đất rộng 
phẳng trước một viên trại khang trang, gồm một căn nhà lớn và một căn nhỏ, kiểu nảy 
goi "một mẹ một con”, cất dựa một gốc tủng cong queo, tản lá rậm rạp che hóng mắt cho 
nhà, y như bóng người quân tử (trượng phu tỏng) quen ban ân bố đức xa gần. Giửa sân 
ây cô hai người đang ngôi đối diện đảm tâm với nhau chung quanh một cái bàn hình 
chứ "Nhựt", cạnh bên có tên tiểu đồng cẩm quạt đang quạt lửa, và trên lỏ có bắc một 
Ấm nước khá to, Lo hơn đầu chú nhỏ quạt trà, vẻ bé kỷ oắc 


Phía trong xa và đó lâ tắm phông cúa bức tranh cón con nấy là một vuông nhả 
hai gian khác dựng gân một gỏ đất trên chóp có mọc bạ cây túng, có cây đã trợ trụi lá, 
chứng rằng tiết đã sang thu. 


111 


https://tieulun.hopfo.org 


Người nào từng đặt chân trên đất Huế, có thế tưởng tượng đây là cánh một trang 
trại gần Hương giang, gần Ngự Bình sơn, của một thì sĩ Ấn dành, hay một ông hoảng 
nghẻo qui phải muốn làm bạn với trời nước cỏ cây, với thơ trăm vận, với bình trả ngon, 
ghét cảnh phản bạ và sống sa nhân, thưởng thích ngâm những bài đặt Lạc như bài sau 
đây: 

lữ “nhàn” na lựa tÍHì dì tú, 
Đất đũnh phía trù, của mã trưa; 
Yến nói năm: ba câu chốt chết, 
Haa cười xát ñay nút Ed tua. 

Vải gian nhà nhà chiều then tục, 
Màt đông nên cao nhớ nghiệp xưa. 
Huang từu bạ xanh lò lạnh ngất, 
Sáng thiừu thêm thẹn xông củ cưa. 

(24-12-1928.- Nguyễn Viễn Hân tự Ba Tháo, Mỹ Tho). 

Địa đắng bánh sáp, mâu trắng trắng nếp, màu xanh xanh lơ. Bốn chứ "Bính Tuắt 
niên chế" cho hiết năm 1826 (Đạo Quang nấm thứ 6, Minh Mạng thứ ?!, lò Cánh Đức 
Trần còn đaung buấi thanh thời, và mấy lời chỉ trích trong sách Âu Tây là tư vị. 

Vào năm 1826, dân Việt Nam sống dưới đời vua Minh Mang, trong một cảnh thái 
bình, tuy đêm thấp đến chong leo lét, người nghèo đi chân, người sang đi kiệu đi vòng, 
tuy không tràn trễ lụa là thực phẩm ngon Âu Mỹ, nhưng không có giặc, và không chết 
chóc on tình. 


l 


LẮ¿ 


F).- Bính Tuất niên chế (1896).- Một món thứ nhỉ: tô lớn vẻ cảnh “Hải Vân 
sơn" số 973 ~ Bê trực kinh: 190 m/m ~ (Ảnh 8,7, pL5) 

Ta hảy dẹp vào tú cái día Bính Tuất số 532, và lấy ra một cải tô số 973, củng để 
củng một hiệu “Bính Tuất niên chế". 

Bồn chứ nảy, điệu viết rất hay. Và trên cái tổ, ngoài phong cảnh vẽ núi, thấy có 
về rắng đeo dưới chân tyên hả), lại thấy vẻ một ông lảo tay xách gây lê, mắt nhìn xa 
xăm qua một chỏi tranh hai nóc; và gắn ta hơn, nơi mặt tiền cái tô thấy vẻ hai người 
đang đứng chí chỏ nói chuyện, gần ba gốc tùng xanh om, nhưng đặc sắc là thấy bài thơ 
viết chử thật lớn, đếm eä tháy là bảy hảng, mỗi hàng bến chữ, đọc như vẫy: 


* Việt Nam xung yếu thư sơn diễn, 
* Tuyệt lĩnh hoàn như Thục đạo thiên; 
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* Đản kiến vân hoành Lam tuần lĩnh, 
" Bất trị nhân tại ký trủng thiên. 

Gần bên hàng chót, thấy để hai chữ trong ấn vuông: "THANH NGOẠN:. 

Tô nẫy có vẻ quí phái, đúng là đồ sứ chánh hiệu và xem có "nét" lắm. Nhưng nhờ 
sưu tập lâu năm, tôi lại có điễm phúc có một cái tô khác, mục lục số 556 (củng một anh 
6,7, pÌ.5), củng hiệu để "THANH NGOẠN, vả cũng vẽ y một cành như tô 973 nây, (bê 
trực tô ñ56 là 3200 m/m), nhưng bài thơ trên đây vẫn nhiều chứ hưn, rõ ra dãy là một bài 
bát cú thất ngôn, phiên âm và địch lại như sau: 

Bài thi chữ Hắn trên cái tô số 556: 
Ái lĩnh xuân vân 
"Việt Nam xung yếu thử sơn điện, 
“ Tuyệt lĩnh hoàn như Thục đạo thiên; 
* Đán kiên Vân hoành tam tuấn lĩnh, 
* Bất tri nhân tại ký trùng thiên. 
“ 1uãnh triềm tu phát phi đồng tuyết, 
* Thấp tiến y thường khởi thị tuyên. 
” Duy nguyện hai phong xuy tác vú, 
* Chính nghỉ thiên lý nhuận tang diễn. 
(Đạo nhân thi) 


Dịch.- Mây mùa xuân đèo Hài Vân 


" Xung yếu Việt Naìn ngọn núi nảy, 

° Hiểm nghèo đường Thục khác chỉ đảy: 
“ Chỉ coi mày phú bạ từng núi, 

* Không biết người kìa mày lúp máy, 

" bkạnh bám tác râu không tuyết đình, 

" Uát dầm quần án chẳng khe đây. 

° Đám mang giỏ biên đem máưa tối, 

* Ngàn tả nướng đâu tưới thám đảy. 


(Đao nhân viết) 
(bản địch của ông Hoàng Đầu Nam), 


Có thấy hai cái tô 973 và 556 chụp chung một ảnh, mới thấy đời vua Minh Mạng 
rất quan tâm tới đèo Hải Vân nây, một kỳ quan muôn thuở và một cửa núi then chốt 
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của đất cổ chăm vả xứ Quảng ngày nay. Duy ông Đạo nhân nấy lả sử, thì tôi xin chịu. 
(Hay đó là của ông hoàng đế nảy ngự chế, mà muôn giử nặc danh) 


Theo tôi, tô Bính Tuất số 973 tuy rằng quí vì là đồ sứ đem về, nhưng kế về mỹ 
thuật, nước men và máu sảnh, tôi vẫn chuộng tô Thanh Ngoạn 556 hơn,... một lẻ vì tô 
556 chép đủ bài thu tám câu, lẽ khác vì sự lạc tỉnh mới đáng kể, mắy chữ "Bính Tuất 
niên chế" của tô 973 không đu điều kiện giảnh phần qui hơn. Theo tôi, có lẽ tô 556 có 
trước, thuộc đời Kiên Long hoặc cỗ hơn nứa, và tô 973 Bính Tuất là loại ký kiều, do 
triều Huế đặt làm sau. Riêng về bải bát cú "Ái lĩnh xuân vận” chép trên tô 973 có nửa 
bài, ta cũng không nên câu chấp lắm, thuở nay văn Tây, Ta, Tâu đều có lệ sẵn khi trích 
dẫn, gọi "citation" (viện tự), một câu hoặc đôi ba chữ đầu câu đủ hiểu toần bài và để tủy 
nơi sở học kiêm bị hay không của tửng độc gHả. 

Nay đã biết rõ điển tích tô Hải Vân sơn nảy, tôi nhớ lại mà thêm tiếc cái tô y hệt 
tö 566 đề giá bản 45.000 bạc đa thấy cách nay mấy tháng tại nhá buôn đô cổ khu tôa thị 
sảnh Sài Gòn. Một là lúc gặp thì trong túi không sẵn đủ tiên mua cho đủ cập, hai là 
nay đã giả không nên quá tham "muốn mua hết về mình". Nay đã viết và kế lại cái hay 
của nó, không biết người nào tốt phước đã mua được tô kia, nếu đọc mấy hàng này, có 
nhớ ơn người viết này chăng? Tôi xin nhắn, cái tô ấy đáng dùng để hiểu ý nghĩa 4 chứ 
*Nhước thản: trấn tàng" vậy. Nghà chơi củng lắm công phụ, và sở học vẫn không bử 
bắn. 

G).- Mậu Tý niên chế (1828).- Hộp sảnh đựng son để đồng ấn, Mục lục số 160 

Bề ngang 105 m/m.- Bề cao đo luôn nấp: 50 nưm. Ảnh 8, pÌ 6. 

Hộp đựng son nây, tuyệt dẹp, tuyệt mỹ. Vuông vẫn như vật làm bằng gỗ bào 
chuốt ngay ngắn, hay là bằng kim khí lận góc thẳng thớm, thật khẻo võ củng, thêm 
nửa vì cao niên nay đã trổ rạn, xem thật mát mắt, Hộp gồm hai phần, phần trên là nắp, 
phần đưới là hập. Trên mặt hộp, - trên nắp, - viết làm ba hàng, câu Hán tự: 

Đông bích đô thơ phú, 

Tây viên hản mặc lâm. 

Đường cú. 

và nghĩ lại thật là chí lý: bên vách đông, cao ráo, ta hãy xếp giấy tờ sách vẻ, và bên 
vách tây, thưởng bị mặt trời chiếu nóng bức, ta hãy để thai mực và đỗ hàn mặc cho khỏi 
ướt át môi mọt. Một câu kinh nghiệm của cố nhân, có thế làm châm ngôn cho người 
ham chơi sách ngày nay được. Chung quanh câu thị ấy, có về hồi văn "hoa dây" Nơi 
bắn mặt hộp, đều vẻ mỗi mặt: trên nắp một hai nhánh trúe, đưới hộp, một phong cình 
nhỏ trong ô đồng viền hồi văn miếng chả giáp đầu. Dưới đáy hộp, đề bón chứ "Mãu Tỷ 
niên chế" có chạm thêm chữ "BÌNH" là tên người chủ củ, tức "bá hộ Bình”, một tay cự 
phú trứ danh đài trước ø Vĩnh Long. 
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H).- Canh Đần niên chế (1830).- Có ea thay 3 món đả gần và đều ký. hiệu 
"Canh Dân”. Đồ là đĩa hạc rập số 588 (GH), đĩa nhỏ số 146 (EH) và dịa lớn xố 382 (T1 tích 
Đăng Vương các, sẻ lần lượt mô tra như sau: 


LGH! Da bàn vẻ hạc rập số 588, đề vỏn vẹn hài chữ “Canh Dân”, không ký dủ bón 
chứ “Canh Dẫn niên chế" như các đĩa đề sứ khác - Kế về đả hịe rập, tôi eó đến trên 15 
cải đĩa, tuy vậy hễ thấy là vẫn côn mua lên, nếu trong túi có sẵn tiền, vì chưng quá ái 
mộ cái tích “tại thiên ty đực điểu”, mà Nguyễn Du đã dịch ra nôm thần tình trong bến 
chử "Trong khi chấp cánh liền cảnh...” (xem trở lại tập 3 trương 36, và xem tập 4, 
trương 1701. Trong các món ấy, kế về sắc sáo thì: 

- đặc sắc nhút là hiệu Đại Thuận số 1030, vả một dĩa bản toàn hảo để chung với 
hai chén quận và một chén tông số 330/589 hiệu “Ngọc lâu", thành ra một bộ chén trà 
đề chúc mửng tân hôn (õng mai dong pha trả trong chén tổng rồi rót ra hai chén quản 
cho tần nhơn và tân nương thành tựu lễ "hiệp cần giao bôi” (bộ chén nây hiểm nhứt và 
tôi cho là không ai có! (cho đến này, chưa thấy chén khác, dầu chủ sứt hay bề) 

: hiệu "ba chấm (pernettes), da rạn, kiếu nãy vẽ khéo, xanh đậm, vả đẹp nhút : số 
527, số ñ04 vị số 505; 

- hiệu Trân ngọc số 693, và số 330/589 (Trân ngọc là hiệu đã thấy trên dĩa đồng 
thời với hiệu “Trán ngaun” (dĩa mó rận, vắt chân nằm ệch, ông quan ngủ ngồi ); 


- hiệu bồn chấm pernettes trong một vòng tròn, số 694, số 3⁄29, số 527; 

- hiệu Như ngọc số 587; 

- hiệu double cerele (hai vòng tròn củng một trung tâm) số 406; 

- hiệu Tân Sửu, năm đi sứ 1841 đời Thiệu Trị, sô 552 và só 958; 

- hiệu Ât Ty, năm đi sứ 1845 củng đòi Thiệu Trị, số 1079, số 503 vả số 696. 


Kê ra những dĩa hạc rập đời Thiệu Trị mà còn khéo và vẻ nước thuốc đậm đà, tức 
lả chưa xuống đốc vả suy đổi, nhưng không hiểu sao dĩa hac rập Canh Dân kỳ đi sứ 
năm 1830, lại “bết bát”, nước thuốc men mét và nét vẻ hai hạc củng kém tính thắn, sa 
sút thấy rồ rằng. 

Một chỉ tiết nhỏ, cần nêu ra đây, là cho đến nay, tôi không thây đĩa hạc rập nảo 
có góc gây, vả thảy đêu dáng bánh sáp, có duyên. Với chỉ tiết nẩy, tôi tạm kết luận các 
bộ chén hạc rập đều Ìä vật ngự chế nhưng lấy hiệu thường của lò sứ đề dễ phân phát 
cho các quan và trong hàng lẽ thứ hứu công, duy bộ làm năm đi sứ Canh Dẫn, dành cho 
“ngự dụng” lại rủi khiến gặp nắm suy kếm nên mắt khéo 
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Bộ chén hạc rập củng lả một lối chơi chứ thanh bai, đế dùng trong lễ cưới, nên 
đầu mua đủ bến quân, củng lấy ra bớt hai chén, cho còn “dng đái du” giữa chẳng và 
nắng, đêm hoa chúc vừa củng ngắm hoa đèn vửa củng uống chén giáo hồi. 


Dia bản hục rấp, người miễn Trung rất thích vá thường lựa thứ lớn vóc, lấy đó 
biển ra đĩa đèn sứ trong bộ chân đẻn ráp tử hiú cái xóa làm chân tiện, một địa hạc rập 
làm mâm, thêm một cái tô lật úp làm để đèn, Cái kiểu ba làng nhàng ráp nói nây, tôi 
không thích vì cho rằng "đầu Ngõ mình Sở". Phàm đồ cố sắm chơi là phải cho nguyên 
vẹn không sứt mẻ, chớ thứ chắp nối vá quản, côn quí chỗ nảo. Và những món “lỗ lắng” 
như vậy, Pháp gọi "roeoco", không đắng sưu tập). 


* 
* * 


Canh Dẫn niên chế (1830) món thứ 21H) - dĩa dẳm vẽ tích Đằng Vương các số 
146. (ảnh 9, pÌ.6)~ Bề trực cái đìa: 135 m/m. 


Canh Dần niên chế (1830) món thứ 3.1! - Dĩa bàn vé tích Đằng Vương các như 
trên (H) (ảnh 10, pÌ.6).- Bề trực đĩa bàn 168 m/m. Mục lục số 382. 


Dia dâm 146 và đĩa bàn 382, cũng vốn vẹn để hai chứ "Canh Dẫn", không để đủ 4 
chữ "Canh Dẫn niên chế", và đều lả dĩa góc gây, không phải đĩa dáng bánh sáp như loại 
hạc rập. Cách trình bảy khá lạ mắt: phong cảnh vẽ trong một ö vuông, vẻ một chiếc 
thuyền lớn trương một cánh buồm thật to, và trên cao về một khóm lâu đải có cắm lá cở 
phướn trước cửa, gió bay phấp phới, còn chung quanh biệt cảnh lâu đài ấy thì vẻ mây 
vẫn vú che lắp, chứng rằng đây là một cảnh mơ mộng thân tiên hư hư thực thực, khó 
mà lên tới. Trên mặt dĩa, có để thêm làm hai hàng câu mở đầu bải phú Đằng Vương 
các, tuyệt tác phẩm của Vương Bột đời Đường: 


" Đằng Vương caa các Lâm giang chứ” 

dịch là: “Bến xông cao ngắt Đằng Vưang các". 

Chung quanh ô vuông ấy, có vẽ bát bửu cổ đỗ trong hỏi văn mầu lam, kết làm đôi 
thành ra bốn cặp: sách, cuốn thơ, bản cờ và cây đản tranh đều có kết dây, và tôi gọi đủ 
đôi, vì đọc: liên sách, liên thơ, liên kỳ, liên cầm. 

Phái nhìn nhận hai đĩa 146 và 382, tuy cách trình bảy có vẻ tân kỷ, nhưng cúng 
như đĩa Canh Dẫn hạc rập 588, đã mắt khéo, nghệ thuật cho thầy thua sút những nắm 
trước, góc gầy, mặt đĩa không bằng phẳng, báo hiệu sự xuống dốc đã gần kẻ. 

Sau đây xin trích lục toàn bài bát cú thất ngôn của Vương Bột: Đằng Vương các: 

* Đằng Vương cao các Lâm giang chứ, 
* Bội ngọc mính loan bải ca vú, 
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“ Họa đẳng chiêu phi Nam phố vân, 

* Châu liêm mộ quyền Tây sơn vũ; 

* Nhân vận đảm nh nhật du du, 

“ Vật hoần tỉnh di ky độ thu; 

* ác trung đề tử kim hà tại, 

“lạm ngoại Tưởng giang không tự lưu. 
Dịch: 


* Bên sông cao ngắt Đằng Vương các, 

" Múa hút tam rồi, loan ngọc đâu? 

*# Naìn phê mắy bay quanh cột tr, 

“ Tủy xơn nứa cuồn trước rèm châu. 

° Máy trôi đảm ứnh Hừ bạo đỏ, 

* Vật đải sao đài đã mắy thu? 

* Đề từ không còn, trd gắc tăng. 

* Trường giang muôn thuờ chảy bên lâu. 


tích bán dịch Đường thí in ronéo cúa ông Đỗ Bằng Đoàn, bản dịch vẫn cúa ông 
Bủi Khánh Đan, trương 1) 


_ 
*® # 


Đến đây, đáng lẽ tôi kết thúc bài nói về để sứ ký niên hiệu âm lịch đời Minh 
Mạng, nhưng có hai món sau nảy, tướng nên kế ra chung với vải món khác, cho thếm 
đẩy đụ. Và cháng, ai cảng biết, đức Minh Mạng là một ông vua văn vật nhứt đời, vừa 
hay chứ, thêm tánh ông ưa mỹ thuật, đúc đỉnh đúc lư đồng, ông tửng chế được để Pháp 
lang (eloisonné) và day thợ trong Nội tô điểm thêm trên đỗ sành ngoại quốc Í*) cha nên 
tôi không thê bỏ qua hai món nẩy. Nên nhớ trong đời ng, đã không còn giặc lớn, loạn 
Phan Bá Vành ngoài Bắc và loạn Lê Văn Khôi trong Nam, sau rốt củng bình định 
xong, vua Minh Mạng quả tọa hưởng thăng bình khá lâu. Buổi ấy, tuy trong cung nội 
đồ sứ có thật nhiều tnhiều hơn bao giờ cải, nhưng để ân thưởng các quan thân yêu và 
máy ông hoàng và chúa, ông đã ngự chế hai kiều sau đây: 


- kiếu tô sành đề hiệu "Minh Mạng niên chế" (1820-1840); 
- kiểu chén uống trả Pháp lang ngủ sắc, để hiệu "Minh Mạng niên tạo”. 


(49) Xem BulHelin đeẹx Amix đu Vieux Huế, NI annéc P914, "Su" quelques 
parcelatInex euronéennex đêcarêcx sowx Mình Mang” par L.Duumnartier, payeur ì Huệ. 
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1) Tô "lưỡng long tranh châu”, số 447 vẽ rồng 5 móng, kiểu "rồng rượt" (xem ảnh 10, 
pÌ.6 bis). Trực 11 cm Š .- Cao 63 mm. 


Xét ra, những hiệu "Minh Mạng niên chế”, và "Thiệu Trị niên chế" v.v., các nhà 
chập chứng mới học chơi cổ ngoạn đều thích sưu tắm và khi gặp là mua không tiếc tiền, 
vì cho rằng đó mới thiệt là đồ sứ thuộc hai vưa ấy. Kỷ trung, theo ý riêng của tôi, đó là 
các hiệu thông thường không có chỉ là đặc sắc và vẫn không quí bằng các hiệu để theo 
niên lịch tôi đả nói rồi. Các hiệu "Minh Mạng”, "Thiệu Trị”, v.v., tôi cho là "đỗ ngàng" 
để dùng trong Đại Nội mà thôi, Và mỗi khi đức vua ấy thăng hà, thì các vật có tên vua 
ấy đều phải thâu góp lại đặt vào phú thờ nơi lắng tắm, và không được lấy ra đdủng nứa. 
Việc này tôi đã có nói rồi, cốt ý là vua mới không nên dùng đô từ khí của vua cũ, và có 
vậy mới có vấn hóa mỹ thuật phát triên, và có tục lệ đặt làm đề sứ mới cho vua mới 
dùng. 


Tôi củng xin nhắc lại ràng cho đến nay, đồ sứ ký “Gia Lang niên chế”, tôi không 
bao giờ thấy thứ thiệt, và kết luận đức Gia Long không có đặt làm. Về kiểu “Thiệu 7>", 
"Tự Đức", tôi sẽ tuần tự nói sau. 


Nói riêng về tô 447 nảy, tôi thấy đa sành không trơn tru, không mắt tay vả được 
láng nh mã là đặc sắc những tô đã kể tử trước, thêm nửa màu lam Hải (bleu 
musulman) không tươi và như vậy, chưa đúng lả lam Hồi, chẳng qua đó là một thứ 
màu lam nội hóa Tàu dẫu là thượng hạng, nhưng làm sao bì được thứ chánh hiệu l:ưm 
Hải của bọn Hải giáo mang từ xứ họ đem bán tủ Trung Hoa buổi ấy. (Đọc lại tập Cánh 
Đức đào lục). Khi cầm cái tô này trên tay, thấy nhẹ, nhẹ đây không phải là cái nhẹ tính 
xảo của một loại sành vỏ trứng (porcelaine "coquille d'oeuf'), mã đây tôi cho là cái nhẹ 
của buổi hà tiện phẩm liệu cua một thời kỳ "hết tiền pì chiển tranh", trong nước có loạn, 
vùng Cảnh Đức Trấn mất an ninh,...; kể về kỹ thuật thì lối vẽ với đả mắt hồn, tỷ dụ 
như váy rồng, tại sao lại không tác tửng vảy một, như vậy mới là khéo, còn đây, trên tô 
441, vẫn thấy gạch có sọc miếng chả (hachuré!, tựa như mặt. võng dối đá, tỏ ra người 
họa sĩ đã mất tỉnh thần trong một buổi nghệ thuật sắp sửa cắt bước ra di, trống lô tô 
đánh trong bụng lung tung, bắn loạn tâm thần, nên chí làm lấy có. tdécadence 
marquée, par suite đinsécurité). May sao sau đó, đến đời Thiệu TT*ị và Tự Đức, nét vẻ 
trở lại cứng cáp hơn trên tô 447 nầy, nhưng cúng chẳng được bao lâu. Tuy là "uật nợự 
dựng", tô 447 nầy sánh lại, còn thua xa các tô không để để hiệu, nhưng rõ là đỗ tuyên 
đem về cung nạp Nội phủ hoảng gia, tỷ như các tô: số 440 (hiệu Ủng Chánh! (se nói 
trong tập 9), tô số 415 (hiệu #fai bông sen), tô lớn số 614 vẻ lang phụng châu bá thạ 
(eũng hiệu Hœi bông sen), và thua luôn tô số 417 vẽ cá hóa (ong, vẫn La g Hai hàng sen 
(pl.6-ter, ảnh 10/3! 
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Hiệu #fưi hông xen trong ấn vuông nảy, xét ra là hiệu lò trứ danh đời vua Kiển 
Long, nên men sắc sáo, màu lam đã tươi thêm vẽ kỹ, cẩm rất nặng tay thêm mát như 
mỡ đông, quá là một món “ngự đứng” chúnh hảo của một buối thạnh thời. 


Với cái tô 447, làm ra để uống trà Huệ, tôi chúng mình và nhìn nhận đổ sành để 
sứ đồi Đựo Quoøng (1821-1850), đồng thài với vua Minh Mạng (1820-1840), không còn 
cao siêu bàng đề chế tạo đổi ba vua trước: Khang Ti, Ung Chánh và Kiển Long. Người 
thơ nào đà ve tô 447, tôi chắc có ý định bắt chước nghệ thuật Khánh Xuân, nhưng vì 
nghệ thuật còn non, nến đả vẽ ra một con rỗng mất lính động. Cũng vẫn có đủ năm 
móng nhà vua, và mắt rồng vẫn muốn vẽ vửa hung liệt vừa oai nghiêm, nhưng hung 
liệt œš nghiêm đầu không thấy, chí thấy một con rỗng vẽ! Ít nữa phải được như rỗng 
Khánh Xuân, Nội Phú lấp trước, vày vẫn điểm từng vảy một, y như thêu trên lụa bảu, 
và mâu lzưm, đúng là lam Hỏi, xanh ngất xanh la, tuyệt đẹp. 


Hai can rồng trên tô Minh Mạng 447, nỗi đuôi nhau rượt theo trái "hổœ châu" 
chạy giáp vòng cái tô, một eon nhe nành múa vuốt, mặt chằm vằm tỏ ra sự oai nghiêm, 
một con phun nước có vôi, tỏ rrt sự thì ân bố đức cúa nhà vua, lâm ra mưa thuận gió 
hội cho lẽ đẫn có nước làm mùa, nhưng như đã nói, rằng dã mất khéo và cũng mất linh 
Lử ấy. 

Đề cho thấy cái khéo của buổi thạnh thời và đễ dọn đường cho tập số 9 và cũng để 
qui độc gia tiện so sánh cho quen mắt, tôi in ra đây vái kiểu đồ cỗ khi, mặc dầu không 
dễ đề hiệu, nhưng kế vẻ mỹ thuật và phẩm liệu củng như trang trí, vẫn hơn xa các đỗ 
ký để hiệu cua thể ký XIX về sau. Đó là: 

Đồ bản 6-bis.. Tô 115 (ảnh 10/5 pÌ 6 bi) về tong phụng chẳu bá thọ, hiệu Hai 
bảng sen (Kiền Long), Đồ bán 6-bis.- Tô lớn cúng vẻ long p0, châu bé thọ, và củng 
hiệu Hai bảng xen; số 614 Ảnh 10/6 pÌ. 6 bis. 


Theo tôi hai tã này là "đồ ngự dụng” do các sứ thần mua đem vẻ dâng lên vua, 
dành cho riêng hoảng để và hoàng hậu mới được dủng, nên vẻ long phụng, vả nhãn 
hiệu #fai hỏng sen đã cô từ đời Khang Hi, nhưng tôi sắp hai tô vào đời Riển Long là 
chiếu theo sự lạc tỉnh, và tôi củng nghỉ biết đâu chừng hai tô nẩy đá chuyến tử phú 
Chúa Trịnh qua tay Tây Sơn và sau rốt mới nhập vào chân cung cắm Huế dô. 

Nên chú ý: rồng chỉ vẽ bốn móng thôi, vì đây lá vật dành cho các quan trọng 
phẩm trong triều nhà Thanh, hà huỗng đổi Minh, vua ta chỉ được sắp hàng "nhị phẩm” 
chớ chưa được "nhứt phẩm", và duy có chúa Thịnh vương Trịnh Sâm là vượt bực, đặt 
lâm đề sứ "rông năm móng”, và hiện tôi muốn biết "đó (ứ đột lên" hay là có sự ưng 
thuận của Thaanh triều? Tôi chắc đây tới chết, chưa ai trả lời tôi cấu nấy. 

- Đề bản 6-ter.- Tô lớn 213 hiệu Hai con cá (Kiền Long) về bát mã có đề thì (ắm 
nội ngoại, tức vé trong vé ngoài) (ảnh 16/3 pÏ.6-ter). 
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- Đỗ bản 6-ter.- Tô lớn vẽ cửu pÌủ¿ng, về tám phụng chấu ngoài và một phụng ở 
giửa lòng tô, hiệu "Hai vòng tròn” (Kiền Long). (Mục lục 615) (ảnh 10/4 pÌ.6-ter). 
Bài thi trên tô 213 đọc lả: 
" Kim giáp hùng quân thẻ, 
” Ngắn yên điệu nhựt quang; 
“ Minh quân hưu về sự, 
” Qui phóng Hoa sơn dương 


Dịch: 


* Giáp bàng quản thê nưạnh, 
“Yên bạc chói súng chang; 
* Vua mình nghỉ tiệc bõ, 
* Cha oề Hĩaa sơn dang. 


(Bài thi nẫy tôi đã in một lần trong tập "Thú chai cổ ngoạn”, trương 7⁄4. Sở dĩ nay 
in lại đây vì thức khuya mới thấy đêm dải, tôi chí mong sớm thấy hỏa hình, lại nứa nêu 
sớm chán vũ cấm nói đi nói lại, thì thả đừng để chơn trong giới chơi đê xưa, lả giới trước 
sau gì cũng đi đến lắm cắm). 


Tô 213 này còn toàn hảo, và nhờ trong lòng chấm bái chứ Phước-Lộc-Thọ, thêm vẻ 
bốn bâng cúc đại đóa, nên tôi định trước đành cha cung cẩm hoặc đảnh cho nhà chủia 
hay bửa trai kỳ 


- Tô cứu phụng 615.- Tô nảy đã khéo, thêm nặng, cải hiệu /faj ròng tròn đám 
bảo là sản xuất bởi một lo danh tiếng tiếp tục dùng "ẩn hiệu" nầy tử Khang Hi dến mãi 
về sau đời Đạo Quang còn thấy. Nhưng đây, tôi dám để quyết tô 615 thuộc đời Kiền 
Long, vì căn cứ theo sự lạc tính và cách trình bày tân ký của tắm phụng vòng ngoài và 
một phụng vỏng trong. Tuy vậy, kiếu nẩy hiểu là "cứu phụng tễ phí". Có một độ sau 
biên có Mậu Thân tnăm 1968), tô nẩy xuất hiện trên thị trưởng Sài Gỏn khá nhiễu. 
Chính tôi cũng chê là "nhiều quá mắt quí" Nay tính ngộ thì tô đã biển mắt, chì còn cái 
nøu của mình. 


- Đồ bản 1- Chén lớn vẽ phựng tản, mục lục 901-C, ảnh số 1, hiệu "Trân 
ngoạn". Chén nảy vẽ hai phụng bay trong mây, cánh đương: đuôi xóe, trăng rất mỹ 
thuật. Trong làng vẽ hai chữ "Phúc - Lác” kết đôi, đủ biết là vật quí, thêm cái hiệu 
“Trân ngoạn” đủ đám báo đó là cỗ vật đồng thời với dĩa "má rắn” số TR9 và dĩa "tát 
chân năm ch” số ?98 đều ký Trần ngoạn (đã nói trong tập 7), thêm nứa cải vòng bằng 
đồng đó bịt nơi đáy, nêu độc giả nhớ kỳ, sẽ chứng mình có vật nảy đả tửng ở trong tay 
chúa Tây Sơn. Thế mà gắn hơn nửa năm Kỷ Đậu 11969), mấy lần tôi ghé hiệu "?Yyảø 
ngoạn” đường Đỉnh “Tiên Hoàng, tôi vẫn thấy cái chén nằm chình ình trong tủ, không 
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tủ đá động tới đừng nói chỉ mụn, bứi vì cái chén đã có tì, nứt một làn độ sáu phân dài 
còn có chỗ chế, duy nứt một lần nửa gắn giáp qua miệng bên kia, cú¿n bốn nắm phân 
nứa là cái chén sẽ ra lắm hái, cho nên "không cú thêm rớ”, Ngày 23-4-1969, ông chú 
hiệu buôn vui tay với lấy cái chén biếu không cho tôi, đem về nhả, tỏi lây tự điền tra 
bai chứ chạm thêm nơi đầy (xem kỷ trên ảnh sở thấy, hai chứ này chạm trên và dưới 
hai chữ "Trớn ngoạn ”,-và luá chứ chim ấy, đọc là "ong xóng”. Theo tôi định, dây là ky 
vật của quân vương, đề thở quí trên "long sảng thử vua”, nhưng không biết đích là của 
vua nào và vì sáo lae loài như vậy? Âu củng là xố nang! 


- Dễ bản 1.- Tô đứng gáy vẻ "đm long”, mục lục 408, ảnh số 2 - Không đề niên 
hiệu. Ngoài ve bà lĩnh thú: lông - lấn - nhưng trang mây, trong về “cúc hóa phụng”, 
Miệng bịt bạc kiểu “bá lá”. Tuy không để hiệu, nhưng tôi xét theo le tỉnh, định vật nầy 
cô lắm, có lẻ lên khói đời Kiền Long và khỏi Khang Hi, hoặc tương: đương đồng thời với 
buối mạt Minh sơ Thanh, vì nhà Minh đã mắt, nhà Thanh vừa dấy, nên lò sứ không đẻ 
niên hiệu. Năm xưa tôi từng gặp một cố vật để hiệu Tuyên Đức 1426-1435! thì giống 
hệt men nẫy. Mua ngày 22-5-1959, giá 500 đồng. 


Chơi đỗ cỗ, khi cá đuyên may, nó khuyến khích nông trang lä vậy đố. 


* 


** 


Này xin có ít lời về đồ ngự chế trong Nội vào đời vua Minh Mạng. 


Theo ông Dumoutier (xem tạp san Đô thành hiểu cổ nam 1914, đức Minh Mạng: 
là ông hoàng để thời bình, ông cô một toán thự chuyên môn nuôi Lúc trực trong xướng: 
vua trong Đại Nội và chuyên chế tạo theo lịnh vua, nhiều món Pháp lang (Cloisonnel 
và đặc biệt là đức vua có ra lệnh vẽ thêm và nung lịủ vải món sứ Tây phương, nhứt kà 
địa vả lục bình gọi "sứ Ảng lê" chế trạo tr thành Ñpode khoiiagr năm 1770 và do công tv 
Ân Độ mang qua bán trên đất Việt Ông Dumoutier có kế bốn món su nây: 

1T dữ bản, 2 đĩa lót (xoucoupe), 1 chiếc bình, bốn môn nẫy nguyên la đồ sử Ang 
lê, làm tại Spode lỗi nàm 1770, thêm một đĩa nữa đều có về vời rỗi, nay vua Minh Mạng 
dạy vẽ giặm thêm và cho nung lại tại lò đặt trong Đại Nội vào năm thứ 6 Minh 
Mạng(1825!, lấy kiểu có đồ bát bưu, gồm một nhánh san hồ, 1 cây quát, 2 lông chím 
công, 1 cuốn thơ, 1 chiếc gậy nơi đầu có treo một kim khánh, và 1 bản cờ; 

2ì 1 chén tách (Lasae), về và nung lại năm 1824, giầm thêm TL bóng hướng vào 
kiểu Anh quốc đả về sẵn; 

311 địa lót, về và nung lại năm thứ 15 Minh Mang (18341, giàm bịt nhẳnh hoa có 
kí có bông; 


411 bình cắm bông của Nhựt Bản, về và nung lại năm thư 14 Minh Mạng ( 1H:1/3) 
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Bình nẫy ban đầu tách bằng mũi ve nhứng nét ăn sâu vào da sảnh, vẻ một cành 
trúc mọc bên kẹt đá, kế bên có một bài tứ tuyệt ngủ ngôn "ngự chế”. Cách điểm tô trên 
bình nấy, khéa và thành công hơn ba món trên, nghiệm ra lửa nung kỳ nhì, hóa độ yêu 
hơn hóa độ khi làm ở bên Anh, và nếu trì lấy múi đáo cạo thử thì men mới nẫy có thể 
tróc ra đễ dàng. Nếu lẫy theo năm ghi trên các món nấy thì tà thấy những năm có lỗ 
đặt trong Nội khởi tử năm 1824 - 1825 - 18:11 - 1834 là đứt, nung thêm kỷ nhì, giậm 
thêm mẫu lam và màu khác, nhưng vì các có vật nảy côn sót liú số ít quá, nên không 
cho phép kết luận gấp. 


Hiện tại nhà, có một địa đa trắng không vẻ với, dưới đáy viết hú chứ "Ngoạn 
Ngọc” dưới lớp men trắng. Tôi gặp đũa nẩy tại Huế, và định chứng đây là loại có sứ 
chứa trắng đế đem về Huế sẽ tô điểm thêm và chưa khới công (đia mục lục xố 1301, Đây 
là di vặt của một buổi thái bình, ân không ngài rồi, đức vua Minh Mạng tiêu khiến 
bằng cách chạm hoa về phụng trên đỗ sứ nảo mã ống cho là chưa khéo và chưa vửi 
bụng. 


2.- Về kiêu chén uống trà Pháp lang ngũ sắc (eloisonne polychrome) đề 
hiệu "Minh Mạng niên tạo"« (xem chén tống Pháp lang hoa dây, số 200-b, ảnh 
© pÌ.1 trong tập 6). 


Đến cái chén 200-b (Pháp lang củng gọi Phát bơm) nảy, thì quá là một món để 
làm, và hoàn toàn chế tạo trong Đại Nội, trong xưởng ngự chế Minh Mạng. 


loisonné, Tầu dịch Pháp làng hoặc Phát lim, do coisen là vách ngăn ở giữa hai 
cần buồng hay hai gian phòng, Đá là mật phát mình cát Âu châu và do người Hỏa Lan 
nhập sang đất Trung Hoa trước tiên, nhưng vì người Tâu trước kí:t gọi người Hòa Lan 
dưới danh tử Phá làng, Pháp lng, nên claisonne cúng gọi là đỗ Pháp làng tử đó. 


Vẻ đã cloisonné, cốt thai của nó vẫn lắm bằng kim khí, thông thưởng là bằng 
đồng. Khi muốn bắt bông đậu hoa tỉa nhánh lá kiểu nào thì cứ hàn đậu hay gắn những 
"vách ngăn” (eloison) trước, cho đâu vào đó, ngày ngắn và khéo léo rỗi, khi ấy sẽ lấy 
men mẫu tẻmaux, émii]! tông Đảo Duy Anh dùng chứ "men thất báo”), dũng những 
men mầu ấy mà bôi trét vảo các ö, chờ cho có gió lầm khô men, xong xuôi rồi thì đề món 
đỗ vào lò, cho lựa chây ríu rấu dụ sức cho các men ấy chay chân hóa khắp các õ, một lúc 
Aau định chủng đã vừa thì tắt lửa, chờ lò nguội, lầy món đỏ ra và lấy giúa bén trau giải 
cho các men và khía cạnh các õ đều thật bằng phàng, khi ấy những vách ngăn bằng 
kim khí và những men mẫu kía đều trớn bóng khít khao tiệp máu, người thợ chỉ côn 
“đánh bóng" và ø bế những chế thiểu sát và lau sạch trong ngoài, thể là đã có một vật 
tân chế gọi là pháp lang. Tử xưa nay, men pháp lang đẹp nhứt là đề đời Minh, niên 
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hiệu Cánh Thái (1450-1457) Ngày nay ở Trung Hoá, nhút là tạ Hương cảng, còn xaân 
xuất đỗ cloisanné khéo léo, có thể lẫm được với eloisonnẻ đời có. Nơi đây, chúng tôi xin 
miễn bàn về đà pháp lang Trung Đông và Tây Tung, Riêng đài Minh Mạng, ngài có chế 
tạo nhiều món Lử khí tống phóng, bộ đỗ trả, khay trả, mâm trâu, chậu rửa màt,v,v 
Tượng trưng là cái chén 200-b nẫy. Chén nấy, ngoài trắng men ngủ sắc, bên trong 
trắng men đây, xanh dợt mầu nguyệt đình, trông khá mỹ thuật, tiếc vì nắp chén mắt, 
da lát cũng không còn, chỉ còn cái chén trở trọi. Bốn chứ: "MINII MANG NIÊN TẠO" 
chịm sâu vào men đậm da trời, không võ chế tạo đúng vào năm nảo, định chững có lẽ 
vào khoảng năm 1824 đến năm 1835 là lúc lò ngự chế trong Đại Nội còn hoạt động 
mạnh, ?liện này, ở Huế đô còn sót lại khá nhiều đồ cloisonné, nhưng những vật cảng 
gần tru, cảng thầy sa sút nhiều, 


Tiên dây, tôi xin trở li một vẫn để củ, Đó là năm kiếu chén trả hay chén rượu, có 
ảnh ín nơi planehe 1 trong tập H.C.ĐS số 6, trong ấy chén cloisonné 200-hb đứng số "e" 
trong bức anh. 


Theo tôi hiểu, có lẻ buối bian sơ, vào dải Thượng cố, bên 'Trang Hoa cúng như trên 
cúc nơi khác có đầu chăn người ớ trên quái địa cầu, buối côn ăn lông ở lô, chưa hiết đô tử 
khí là gi, tuy vậy, trời sanh vẫn biết dùng hai bản tay bụm lai bọc nước đế uống hoặc để 
rửa rảy. 


Sự phát minh thứ nhứt là sau đó biết dùng vật tự nhiên có bọng chứa, tý như 
sửng thú chết, lấy đó lắm vật đựng nước, đựng thức uống, và vì vậy tử Đông sang Tây, 
cúc chén xưa điêu "đít nhọn” như sửng, và cúng (la đó, chế ra chén bằng sứng thú mà 
quí hơn hệt là bãng sừng con tây, gọi chén tê giúc 


Xuông thêm mẫy thẻ kỷ nữa, coón người cá kinh nghiệm và xét-thấy đất sét khi bị 
lửa đột, thì rắn cứng lại, tử ấy con người phát mình va chén làm bảng đất nàng, gốm, 
đỏ đất da lu(grèsi, kế đến bằng sảnh có trắng men. Đới Tổng chế ra loại chén Thiên 
mục thủ ('Temmoleu) còn giứ hình đáng chiếc sửng con tây lật ngưat. 


Nhưng khi dùng lầu ngày, các chén ấy đều cho thấy phần sở đoân, như yịn nước, 
hôi tanh, xâu xỉ. Do đó và da sự đời hỏi của các vua chúa nhiều đời, cái chén tlược tiện 
trong ngả, trong ngọc, trong gỗ, trong lim khi, và cái chén đất lần lượt trả nên chén 
nung lửa cao độ, chén có thêm lớp men ngoài, rồi tử màu xanh lục đậu tcéhtdon), biến 
ra chén bạch định fblane de Peukien), chén ấn họa, chén vẻ lam Hãi,v v. 


Tôm lịủ, bản tay bụm không thê chứa được chất nóng Chén gỗ thì õ đề, quái thô 
sơ, cái mừng vúa có chạm đi là một chén xa xí phẩm cua người nghéo, chén bằng kim 
khí, trử chén hãng vàng y, thì thường tiết ra chất độc, hại cho sức khỏe, rốt lu duy có 
chén làm hằng sành hay hằng phí lẽ lá đú sức chịu nóng chịu lạnh, tem không tiệt rat 
chất độc. Tôi xin miễn bàn vẻ chén làm bằng giấy ép, đủng một lẫn rồi ném quậng vào 
thùng ráe, giết luân mỹ thuật và những gì thuộc văn mình của nhiều thể hệ nôi tiếp. 
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l Loai pháp làn; nhờ có trắng men khá dây bên trong cũng như bên ngoài, nên 
chất độc của đăng chứa trong cốt thái không pháng tiết ra ngoài được. 


t(hén 200-1:, bé: trực trên miệng: 110 mm; cao 63 mm, đệ hiệu: "Min: Mạng niền 
tạo”, cũng như cái (‹ 147, dễ hiệu “Afinh Mang niên chế", khiến tôi nhú đến một niên 
hiệu nứa, tướng củng nên có vải hàng giai bày, Đủ là niên hiệu hay ký hiệu “Nai ph 
đặc tạo” thay đãi tạo, thấy ghỉ trên một lục bình vẻ 18 học si dưới rừng trúc, mà sự 
tích như sau: 


Nơi planehe 53 tập H.C.Đ.S. số 6, tôi có in hình một lục bình “bá huê tôn”, dưới 
bức định nẩy, tôi chưa mẫy hàng này: "Lục bình Bá huê tân gáy cô, mất trọn khúc trên, 
về tích thập bắt tấn xỉ đời Kiển Long, hiệu để "Nải phú th tao", mục lục số 1006-VHS. 
Lục bình nãy, vì mất phản trên, nên không ra được nơi phần ấy có đề thí nào hay 
không Bồng ngày 29-7-1972 nẫy, có hai ông bạn thanh niên qui định là Lê Văn Lợi, và 
Trần Đình Sơn, tử Huế đô vào Sài Gòn, chựt ghé nhà cho tôi xem lui môn cô "0n cố 
giá trị, và vải ngày sau, đem đến tôi bản xito một bài thơ ngu ngôn tứ tuyệt như vậy 
(xi0 ý nguyên văn: 


7 Hạo thiên thứ Hài nguyệt, 
* Mini cánh diệu thân châu, 
” Liệt tan Hừ củng lý, 

” Phí tư HÌtde đứt pÌHủ. 


Hid ông đính nình chiếc bình này, đề hiệu bốn chữ "Mái Phú Đài Tuo" Chuyện 
xao tôi chép y như vậy, duy vừa rồi, có ông bạn Lê Thọ Xuân (L,T.X) ghé nhà, tôi lấy 
chiếc lục bình gảy cế ra hoi, ông dọc "Mỏi pÉúứ đặc tạa", tức chế tạo cách đặc biệt, Vậy 
tãi củng chép luãn ra đây chất vẫn hái nội quản tử, 


Nghề nghiên cứu không được đánh sai sự thật. Ngày hội kiến nói trên, hai ông Lẻ 
Văn Lựi và Trần Đình Sen cúng cho tôi biết thêm rằng "tai Phước Tìch, gìn Huế. xưa 
có lam clo gâm” và đỗ ký hiệu "Nội Phú Đấi Tạo" vên là sản phẩm của là nây. Hai ông 
hỏi tôi có biết việc ây chăng? Tôi thú thật mới nghe hai ông cho tin nẫy lắn thứ nhứt, 
và củng không còn phương tiện rà khảo nghiệm tại chỗ, vậy xín ghỉ dúng lài hai ông 
nói lại đây, cầu may những si tết phước s:tu nây khio cứu vấn để nây lại, rất có ích cho 
sự học hỏi chung quanh vấn đề nghề làm đỗ gồm nội hóa. Và xín cảm ơn hài ống bạn 
mới quan thí củng cấp một tài liệu quí. 


Riêng về mặt chuyên môn, và riêng về chiếc lực bình gay cô xô 1006-VHS tôi có 
tại nhà, thì tôi định là chưa được có lắm, Tôi biết tích "thâp bắt tận sĩ” hay "thập bát 
học sĩ” là điền mười tắm ông tân khoa đậu tiên sỉ được vua Kiên Long dạy thợ vẻ hình 
trên sảnh để ky niệm, nhưng không rõ ất việc ấy xảy ra đúng vào nằm nào. Chiếc lục 
bình gãy cố 1006, không “lên” tới đời Kiền Long. Mặt khác, cách vẽ lủ “cáp dê” tích 
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"trúc lâm thất hiển”, nên mẫy khóm trúc vé chưa đạc sắc lắm. Rất l:ịa tôi xin thúc thú, 
không tìm được câu trí lời ấn thôa, (xem lại các Lr2É78-377 tập 4 về lục hình 1006 nãy!)., 


Việc đầu còo đó, phần khio vẻ đã xanh “gự dụng” đời Minh Mang, xin chức bại 
Hỏi >¡tU, Đây xHI tiếp tục viết vẻ "độ sứ” đới Thiệu Trị và đời Tự Đức, cho dược "nhứt 
quán”. (Đế tạm kết luận riêng về bình gây cô 1006, tôi xin tôm tất rằng trong tập 
H.C.ĐS. số 4, tôi ghỉ bình ấy đẻ hiệu: "Mái phú thị tựa", Nay tôi rõ lá, không phải "6ƒ 
tụn”, và theo bai ông Lê Văn Lợi và Trần Đính Sun thì ngoài Huế đục là "Nói phú đái 
tạo", duy ông Lê Thợ Xuân cái chính là bốn chứ trên hình gây cố nên đọc "Nội phú đạc 
to", tức là đỏ Nội Phụ đặc biệt chế tạo riêng, Nhưng tôi cúng càn phân vận vì khẳng 
phương tra tắm chế Lạo trong Đai Nội, hay là chế tạo tại nơi gọi "Pu ước Tich” d gần 
Huế? Và lại lò Phước Tĩch có tử nắm ảo, và này còn hoiŒ động hay đá dẹp, và đẹp tủ 
năm nào? Chẳng hay ống vua nào cho chế tạo những đỏ “Nội phú” này, Tôi có nghe 
rằng tức Khai ‡){nh có cho chế đồ sảnh, nhưng ống đất lâm ở Trung Húa rồi sai mang 
về lay ông cho làm ở Huệ, tối không rõ được, Chung qui, nói dỗ bạt sáp mã cái bình 
“đâu tựa" "đặc tán" chưa ngã ngủ (49) 


- Đồ bán 3.- Mục lục 37, ảnh 11.- Bình điêu Thái sư Thiếu sư “Thẻ Đức 
định chế" và mục lục 76, ảnh 12,- Nhạo ám long không quai, không hiệu, kiêu 
thức Minh Mạng. 


Hai món này chữa đề viết nơi phần cuối bài kho về đề sứ đời Minh M:img, xuýt 
chút. nữa đã bó quên. Lấy theo kinh nghiệm, tuy điều ký "Thế Đức” và nhạo không ký 
tên, nhưng xót theo kiểu thức và lạc tình, tôi có những ý kiên như sâu 


Trước khi vào dễ, tối đưa ra một thác me, để hịu nội chữ quận chí giáo: Trang 
Nam, bợm rượu thường gọi Là “hớ" nhận”, và lbuôi tưu hứng, cụng gọi là “buổi si”, 
lzủ thêm có thành ngữ lạ trú người đồng bào mới vào Nam là "hệt nhẹt", "Yượu che hết 
bát",v.v. Nay tôi muốn biết tiếng "nhộu” có trước hay vẫn đồng thời với tiếng "dhúo”? 
Hoặc giả, ngày xưa, trang một nhà nào đó, trong Nam, người cha nhé nhè tấi ngày, và 
thường gọi con “mây tấy cái nhạo (ưa cho taa”, "a¡ lấy cái nhạo đủ đâu mắt rài?”, nhưng 


(49) Ngày 9-10-1972 tỏi có tô trong (hd bắn eú được thấy tân mất tại nhủ ông 
Huynh Văn Ngạc, mật cúi lực bình côn nguyễn trẹn kiêu Bá Huê Tủn, hiệu đề 4 chữ Nôi 
Phủ dải tạo, luận có bài thủ nhí la tạ nai trang trước. Tôi đá („00 Hyết HưỚC tiến 
bình nấy lên tái đài ng Khải Định (lãi 1995) là củng. 


Tháng chạp tây năm 1972, anh bạn Trần Đình Sơn từ Huế táo, có ghế nhớ chơi 
uà cha hay nếu lục bình gây cà xà 1006 (xem tập 4,pL.53,fig.5%) da pua Khải Định chè 
tạo thì chữ “thị” niêt ra chữ "dai" tà phải lắm, tì đức Đẳng Khánh, bản cô tên riêng lúc 
nhỏ là "Thị" nà “Biên” Tôi xin chép ra đây tuân hải người biết chuyện. 8 
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đã quá chén, nói không rõ chứ, nên bả vợ, tức mà không dám nói, lại lắm bằm: “nhậu 
tối nhậu hoứi", và từ đó sanh ra đạnh từ “nhậu nhẹt này chẳng? Đây chỉ là một lập 
luận để đánh tan không khi nặng nề “nói mãi về đồ sảnh để sứ”, và xin trở lại đề tải 
“bình điều và nho rượu”: 


- Bình điệu lút thuậc làa ký hiệu “Thẻ Đức định chế”. 


Bình nây tôi có đã trên bốn chục năm nay, nguyên của ông bạn lão thành và đồng 
liêu làm việc chung ở Tòa Bỗ Sa Đéce (ông Hả Văn Hoài! cho tôi ngày 26-3-1930. Ông 
hiện còn mạnh giải, đa trên tìm mươi, nhưng tzu nhà ông có món ăn sở trường là chạo 
tôm và tương ngọt làm bằng chè khoai cao, thì tôi đám chắc, không đâu ngọn hơn, này 
ngôi dánh máy tới đây, bổng thèm chảy nước dải, cõ bác đọc thấy tôi viết thô, xin tha 
thứ vì cúng là việc chẳng đặng đừng của cái tuổi thất tuần, sẽ “ăn” trong ngày 2 thắng 
11 (27 tháng chín âm lịch! tới đây. 


Binh điều này vẽ "tản giáo tử”, đặc biệt là về lân năm móng, một mẹ và hai con, 
ngắm hiểu là “4ø sư", ý chúc quan đến ba chức lớn trong triều xưa, "Thái phá", "Phái 
bảa", "Thiểu phó, thiêu bảo”, v.v. 

Mỗi lần, trên lưng đều có vẻ ấn chữ THỌ hình thuẫn (bẫu dục), riêng lân mẹ ve 
có ngậm một đồng tiền cột chí, ý chúc “liên tiền" (lân và liên: trùng âm) và vẻ kiếu nẩy 
là người thợ rút kính nghiệm mèa húy giàn túi chỉ, đây, nên định lần, sư tứ, củng một 
giông "'6lin”, và nay ta thường thấy kiếu "tản giáa từ" đều vẻ giảm cuộn chỉ, sợi dây 
mãy và đồng tiền, và gọi kiêu "xứ tử lý cẳu”. 


Chung quanh lần, đều vẻ mây tắn vẫn, màu sành trắng bạch, mâu lơ tbleu) xeanh 
ngắt, chế lại xanh đợt, chuyên môn gọi bẽ có dt có dưỡng, trông rất nếi, 


Bình điều vẻ như vẫy, thêm vé lân nắm móng, ngụ ý chúc người nào được vật 
nẩy, sẻ được ở trong hàng công khanh, và sẽ thăng quan tắn tước lên đến tột phắm 
nhân thắn, không Thái phó thì củng thái sư, ý chúc kín dáo, vì đây là một cách chơi 
chử tế nhị: lân mẹ, lần chị chứ vẫn gọi "(á¿ xư" và lân con là "thiểu xứ", và cá hai đều 
là chức lớn trong triều, làm thấy cúa vua, của thái tử, hay thể tứ. 

Hình đáng cái bình điêu trông rất xinh, làm tròn và cao ráo như một qua hồng 
thật lớn hay là một quả cam tó, về xanh trắng và chửa khoảng trắng thật nhiều, ý khoe 
vẻ đẹp của loại sảnh đặc biệt nhẹ như vỏ trứng (poreelaine coquille doeufÐ) 

Trên miệng bình, Ba tôi lẫy vàng bịt làm bốn ngắn, tròn khéo và không một chút 
trẩy (chuyên môn gọi "không một chút rễ tre hay dạn sóng”, vì như vậy là mất khéo). 
Nơi lỗ cắm xe điều thì bịt tròn, có một cành mai ba nhánh thêm duyên, trông thật mỹ 
thuật. 
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Bình võ trứng thì nhẹ lắm; khí dùng, vửa kéo một hơi, nghe tiếng nỗ giòn Lan, 
khoái trá võ ngắn, tôi tiếc chí là một phảm phú nên không biết hút thuốc lào để thích 
thú với chiếc bình qui nảy. Tuy nói vậy, chứ nêu biết hút, cũng không châm lấy bình ra 
xài, vì thuớ này tôi là “mọi giữ của", và khi đải khách sang, vẫn dâng trả trong chén 
Nhựt Bắn, chớ chưa từng đem chén Nội phú, Khánh Xuân ra thưởng trả lần nào. Gái tệ 
cua nhà chơi đệ xưa sĩ tình, là vậy. 


_Bẵn chư hiệu, vì viết điệu triện (cố tự? nên rất khó đọc. Ba chứ rlọc suốn sẻ là 
“THẺ ĐỨC....(HE" (ê"! . Chủ thứ 3, ở giữa, đồ chứng là chứ “NGỤỰ" nhưng còn nghỉ và 
để đảnh đó để sau này chất vẫn người thâm nho, (Không dâm màng bình xuống Sài 
Gần hỏi vì sự bé). 

Thưo ý tôi định, mật là người Trung Hoa không có phang tục hút thuốc lào, hai là 
lấy theo le tình làm chứng, thì tôi đâm chắc nêu diểu bình nây, không phải do chúa 
Trịnh ầm kỷ kiểu (lân lão chính lá chúa, hai lân cón ất là Khái, lúc côn tín dụng, và 
Trịnh Cần, con cứng bà Đặng Thị Huệ), bằng không nửa thì do vua Minh Mang sai đặc 
chế, vĩ đời Gia Long; tôi không thấy ham tân tạo đồ sứ. Sở đì tôi xế dịch đến mẫy chục 
năm, tử Trịnh Sâm tiến Minh Mạng, là vì kế về đỗ sứ, sự síL soát năm hà chục năm vẫn 
là sự thưởng, nhứt là đối với đỗ xứ triểu Nguyễn gắn đây, sự lạc tỉnh chưa có gì là thâm 
thấp và rò rết. Đề xưa định tuối khá để dàng, là những vật tôi cổ, vì có thê nhớ khoa 
học thí nghiệm vửng chắc hơn, còn đỗ cổ cận kim thì duy lấy mắt quen thuộc mì ước 
định. Đã sứ Huế lại căng khó biết tuổi, vì sách Tây sách Mỹ tuyệt không có hay là chưa 
có khiảo cứu đến, 


Mục lục số 76, ảnh 12, đồ bản 3.- Nhạo ám long này, theo thẻ đề lại, tôi mua 
ngĩìy 16-4-1934 tại nhà Chú Tư Muôn, ở mé sông Tân Qui (Sa Đéc), mua chúng ca thịìy 
lả bai món, gồm: 1 binjt tỏi đụ tong tròn ¬y số 75, 1 chén quân uống trà vẻ bạ ng tiên 
quá lái, số 77, và cái nhạo nây, ba món Ấy, giá tính chung là MƯỜI BỒN ĐỒNG BẠC 
(bạc năn: 1934, lúc kinh tế quần bách triệt đé!, đối với ngày nay, số sánh lại, thiệt là 
một, Lrời miöt vực. 


Nhạo về rồng ắn trong mây xanh, quen gọi là kiểu “ám! tong" Nơi vài chứa trắng, 
chỉ vẻ một chứ THỌ (cổ tự). Hình đáng cái nhạo rất lạ mắt, đầy nở to, lên cổ thất eo lại 
và miệng nở toát ra, in như cái nhạo làm bằng kim khí (xem ảnh) Không đẻ hiệu, 


(MU) Suy rõ lại, đó là chữ "định" chủ không phúi chữ "ngự ` = "Thẻ Đức dịnh chế" 
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nhưng xét theo kiểu thức thì đây quả là một cô vật đời Minh Mạng, là đời lối vẽ ám 
long thịnh hành nhứt và đắc dụng nhứt. Tôi định quyết là kiểu thức Minh Mạng vì con 
rồng, mặt vẽ dữ tợn, nhưng thân rồng lại vẻ không kỹ, điểm vảy, thay vì điểm tử vảy 
một như đời Chúa Trịnh, lại gạch sọc ngang tréo với sọc xuôi như miếng chả cắt, là đặc 
điểm của đồi đó. 

Về màu lam, thì đúng lả lam Hồi thứ tốt (vrai bleu musulman). 


Nét đặc biệt của cái nhạo là không có nắn cái quai, để trơn tru, hiểu ý muốn dành 
cho người sử dụng cái nhạo, khi rót rượu mặc tình "uò đầu ò cổ" nó, cho sướng tay, 
giúp thêm khoái khẩu khi đưa chung rượu lên môi. Người Á Đông ta đã có một danh tử 
ngộ nghĩnh là "xem bằng mắt đừng xem bằng tay" (khi xem một bức tranh cỗ và quí) 
(regarder avee les yeux et non avee la main). 

Đề kết luận, hai món nây,-bình điếu đề hiệu Thế Đức và nhạo không đề hiệu, -tôi 
dám chắc không phải đỏ ngang, đề hàng, và kỷ thực đó là chánh đề ký kiểu của một 
năm đi sứ vào triều Nguyễn. Đề hiệu Thế Đức, cho thấy là đồ sản xuất có hạng, nhưng 
không để hiệu gì cả, mới là nét độc đáo của người đặt làm, tôi đã xét kỹ và đây không 
phải là độc đoán. 

Nhạo còn đủ nắp. Cả hai món đều toàn hảo, và tuyệt mỹ. Tôi tặng bốn chữ: "kỳ 
trân, dị bầu” không phải là quá đáng. 


13.- TRIỀU ĐẠI THIỆU TRỊ (1841-1847) 


Vua Thiệu Trị, sanh ngày 16-6-1807, tại Xuân Lộc, một thôn xóm ở phía đông 
Huế đô. Sanh vừa được 13 ngày thì mẹ mắt. (Ông tên Nguyễn Phước Miên Tông) (8!) 


(5!) Vì vậy ngày nay chữ "tông" đọc "tôn", và viết "Tôn thắt" thay vì "tông thắt" 
cũng như viết và đọc "thði" thay vì "Thì" là tên vua Tự Đức: Nguyễn Phước Thì. 

Theo bạn Trần Đình Sơn, vua Thiệu Trị cố ba tên: "Dưng" là do vua Gia Long 
(ông nội) ban, "Miên Tông" do vua cha là Minh Mạng đặt và "Tuyền" là chữ bóc trong 
tráp vàng khi tức vị, trấp nẩy do vua Minh Mạng để lại, đặn các con cháu khi lên ngôi, 
chọn chữ trong nây làm "đề đan", khác với tên khi còn làm hoảng tử là "ngự danh". 

Tôi xin nói thêm: ông Diệm, mặc dầu làm tới Tổng thông, %ẫn kiêng danh vua 
Minh Mạng, nên ông nói "mệnh lệnh" chớ không bao giờ nói "mạng lịnh". Trái lại, 
không hiểu vì sao, dân trong Nam, vẫn tôn sủng vua chúa, lại nói "mạng lịnh", "tiều 
mạng", "sắc lịnh" (thay vì sắc lệnh) ? Trong Nam lúc trước đây, tôi có nghe một thành 
ngữ này các bạn nhỏ ít biết, đó là hễ cái gì cổ lỗ quá xưa, thì gọi "có tử đời Minh Mạng 
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Năm 1830, ông được phong Trường Khánh quận công. 


Ngày 20-1-1841, được chọn nối ngôi đức Minh Mạng. Ông tức vị ngày 11-2-1841, 
lúc ấy được 34 tuổi. 


Ông rất chăm việc trị nước, và có để lại nhiều thí văn ngự chế và có viết sách 
chuyên về lịch sử nước Nam. (Năm 1958, tôi có thấy biến sơn chử bạc thiệt, hình như 
tại chủa Diệu Đề hoặc trong cung nội, đó là ngự thi, ngự bút của đức Thiệu Trị, nhưng 
nay không biết có còn chăng?) 


“Theo ông Trương Vĩnh Ký, "Lục súc tranh công" là tác phẩm, hoặc của vua Minh 
Mạng, hoặc của ông Thiệu Trị, nhưng ông P. Ký không xác nhận hẳn là của vua nảo 
(Cours đhistoire annamite, p.257). 


Vua Thiệu Trị tánh hiển hậu, chỉ vì mạng số ngắn ngủi, trị vì có bảy năm, nên sở 
năng sở đắc, nay không biết được nhiều. 


Giá sử cho rằng ông có tánh ham rượu và uống vô lượng. Lúc tôi học lớp nhứt 
trường tỉnh ở Sóc Trăng, thầy tôi là ông Ngô Thiên Xên, dường như có nói cho nghe 
một huyền thoại rằng vua Thiệu Trị uống rượu sa đà, cho đến nỗi trong Nội phải bày ra 
mỗi lần ông uống một chung, thì để trước mặt ông một chiếc đũa cho ông biết chừng độ; 
nhưng nhiều khi, uống được nửa chừng mà thấy chưa đã, tuy số đủa đã nhiều, ông bèn 
lấy tay gạt ngang để đếm lại! Tôi nhớ như vậy và bấy lâu moi móc nhiều sách vở và 
không thấy điển nẩy, nên xin chép với bao nhiêu dè dặt và đánh dấu tổn nghỉ. 


Lại củng có tin đồn ông có bịnh kinh phong hay động kinh, lả một chứng phong 
phát tác có chừng, làm cho con người bất tỉnh, miệng méo mắt trợn, té ngã, sôi bọt 
môm, giãy giụa một hỏi lâu rồi lại hết. Bịnh nầy không thuốc trị, thế mà không chửừa 
rượu, nên ông vắn số là dễ hiểu. Tánh người có bịnh "mắc phong" nẩy, khi vui khi giận 
khöng chứng, trở nên khó tánh. Đoạn trên, viết "tánh ông hiển", nay với chỉ tiết không 
đảm bảo nẩy, xin ghi chữ "tồn nghỉ" khác. 

Cũng theo ông P. Ký, đức Minh Mạng rất dỗ ky người Tây đương, ghét nhứt là 
thói bám sát của họ. Ông thấy gương người Anh chiếm Tân-gia-ba nảm 1819 rồi òn ï 
thổ vương mua đứt bán đảo nầy năm 1824, rồi đeo riết không buông tha. Ông thầm sợ 
đến phiên nước mình..., tuy vậy ông lại thích nước hoa và hóa phẩm Tây dương. Ông 
hằng biệt phái quan viên sang tận Tân-gia-ba và Batavia, bây giờ gọi là Djakarta, tức 
thủ phủ Ấn Độ Dương, mà thuở đó gọi xứ Chà và, dịch chử Java,- đến đó lựa chọn mua 


thập thắt". Truy ra năm thú 17 của ông vua nẩy là năm 1836 dương lịch, tức năm ông 
dạy tu chỉnh các địa bộ tại Nam Kỳ. Các số bộ trong Nam, nay đả mất mát theo thời 
cuộc, duy tiếng nói "Minh Mang thập thắt" vẫn còn, và ngoài tôi ra có còn ai nhớ đến 
nửa chăng? 
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sắm đỗ ngoạn hảo và các đồ chơi khác, (C.H.A. P. Ký, tr.257). Tôi nói thêm, phần nhiều 
những món để ấy là loại sứ Ăng lê làm cho các công ty Ấn Độ (porcelaine de la 
Compagnie des Indes), ông mua về rồi cho lò trong Nội phủ tô điểm và nung lại theo ý 
ông muốn. Thiệu Trị cũng thế, cũng ưa đặt chế tạo vô số đỏ sành đồ sứ "công ty Ấn Độ", 
nay còn sót lại khá nhiều, đặc biệt nhứt là các vật ấy ông thường thích kiểu có nhiều 
góc khóe, khi lục giác, khi bát giác (chữ gọi đề ấy là “giác khí"). Còn về đồ sứ Tàu, ông 
thích kiểu vẽ chín rồng năm móng (cửu long ngũ trảo). Cũng như vua cha, Thiệu Trị 
trưng bày trong cung nhiều đồ sứ Tây; thoạt năm 1847, có tảu Tây qua đây, chưa chỉ đã 
thị oai phách lối, bắn phá cửa Đà Nẵng lung tung, vua Thiệu Trị nổi cơn thịnh nộ, - 
giận cá chém thớt, - sai dẹp bỏ và đập phá nát tan những đỗ sứ Tây bày trước mất. Vì 
vậy, các món nầy, nhiều nhà gốc gác ở Huế thường có, và vì không biết chơn giá trị, nên 
hắt hủi lấy ra dùng vả làm hao bớt rắt nhiều, không quí chuộng bằng đỏ sứ Tàu. 


Thiệu Trị, vì giặc Tây, buồn tức. Ông băng đêm mồng ba rạng mỏng bốn tháng 11 
năm 1847, thọ 40 tuổi, và được an táng ngày 25-6-1848, khoảng bến giờ chiều. Lăng của 
ngài, gọi Xương lăng, đã để nát tử thuở nào, không đợi đến biến cố năm Mậu Thân 
(1968) và năm Nhâm Tý (1972). Miếu điện bị triệt, ngã đỗ vì sức cuồng phong hai năm 
Giáp Thìn (1904 và 1964). Còn lại là lăng xây bằng ô đước, vẫn "trơ gan củng tuế 
nguyệt". Khách miền Nam như tôi đến cung chiêm lăng ngài, cảnh tuy xác xơ điêu tàn, 
nhưng nét hùng tráng của ngôi mộ ô đước không khỏi bắt suy gẫm nhiều về mấy chứ 
"thiên niên phẩn", trời già độc địa, xô cho ngã, rồi sẽ có rêu phong mọc lên trên, xóa 
mắt dấu. Một suy gắm khác là "nhu thắng cang", ô đước thắng xi măng cốt sắt, tuy 
giếng nầy cứng rắn thật, nhưng đòi phen thua sức dẻo dai vôi ô đước, tỷ như nay cẩy kỳ 
bê tông vẫn bị bom phá sập, cỏn cái mả ô đước nơi đường Nguyễn Tri Phương trong 
Chợ Lớn, búa thầu và máy khoan điện vẫn trậm trẫy trậm trật làm không xuê, thét rồi 
chánh phủ chịu thua bỏ cuộc, đành để mả nằm trơ choán lộ, cứ để vậy sau nây sẽ tính! 


M 
** 


Trong Bang giao hội điển, đã trích nơi đoạn trước, có kế rằng đời Thiệu Trị đếm 
được hai năm 1841 vả 1845, có gởi sứ đoản sang Trung Hoa: 

- 1) Năm Thiệu Trị nguyên niên, Tân Sửu (1841), có hai kỳ đi sứ sắp đặt rồi, 
nhưng vì có lễ lục tuần khánh tiết của Đạo Quang hoàng đế (mừng thọ sấu mươi) nên 
sứ đoàn đi nạp cống được đình chỉ, duy sứ đoản cáo tang được cho dẫn tiến. Chánh sứ 
là ông Lý Văn Phúc; hai ông Nguyễn Đức Hoạt và Bủi Phụ Phong làm phó sứ. 

- 9) Năm Thiệu Trị đệ ngũ niên, Ất Ty (1845), cũng cắt hai sứ đoàn: 

- một sứ đoàn do ông Trương Hảo Hợp cẩm đẳu, phó sứ là Phạm Chỉ Hương; 
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- một sứ đoàn để tạ ân, cẩm đầu là chánh sứ Vương Hữu Quang. Trong sách 
không nhắc ai làm phó sứ, sau rõ lại, kỳ nầy cũng được khỏi cần trình tiến, thành thứ 
một lằn đình chi, một lần khỏi trình tiến, còn lại trước sau đi sứ chỉ có hai kỳ 

Cũng nên ghi lại cho biết, kỳ sứ năm 1841, có một thị vệ theo làm hành nhân 
trong sứ bộ, tên là Hoàng Văn Sướng, chẳng may thọ bịnh, mất tại Trung Hoa. Vua 
Thiệu Trị hạ chỉ chiếu theo phẩm hàm, cấp tuất gấp đôi. Sứ bộ chở linh cửu người xấu 
số đến ải Dụ Thôn (thuộc Lạng Sơn), bên Nam triều tiếp nhận linh cứu, đưa về Hà Nội 
rồi tử đây bắt thuyền đưa về quê quán chôn cất. Nam triều lại cấp 50 lạng bạc, vóc lụa 
vải, mỗi thứ 10 tấm, làm quả biếu các quan Tàu đã hộ tống quan tải kia về Nam, như 
vậy thiệt là chu đáo. 

Nay để chứng tỏ vua Thiệu Trị rất ham đề sứ, trong hai kỳ nói trên, ông đã sai 
đặt làm và để lại khá nhiều món xuất sắc, tiện đây xin kê khai và in ảnh những món 
bấy lâu sưu tập được, gọi giúp các bạn, nếu gặp sẽ mua sắm với tài liệu đã thấy: 

1 Đồ bằng ngọc thạch, mã não,v.v... 

( Ảnh A số 11 Ống giất bút bằng ngọc thạch số 969-Á 

( 12 Bút ngọc 969-B 
PlL7 ( 13 Ấm tích bằng ngọc hun khỏi, số 590 

14 Chén ngọc số 557, có chạm câu "Tân Sửu niên chế" Trọng thu. 


( Ảnh Bsố 14 Chén ngọc 557, phóng đại. 


( 15 Chén thu ẩm ngọc, có đốm trắng số 580 
( 16 Chén ngọc có huyết tẩm số 702 
PL8 ( 17 Chén thu ẩm, ngọc trô huyết tắm, số 590-G 
( 18 Chén hạ ấm, ngọc mã não, số 1083 
( 19 Ống bút Thành hóa số 89 làm bằng sảnh (vật để so sánh) 
( 20 Ống bút bằng gốc tre, ký kiểu Bản Kiều, số 935, để so sánh. 
2/ Đồ bằng sành, sứ: 
PI.9 ( 21 Bộ chén trà "lộc - trúc” năm Ất Ty (1845) 
( 22 Bình điều hút thuốc lào vẽ chín rồng, kiểu thức Thiệu Trị, số 679 
PI.10 ( 23 Tô hiệu chữ "Nhựt" vẽ toàn chử, mục lục số 1071 
( 24 Tô "Ngoạn Ngọc” số 319, "Ngư gia độ hoảng gia" 
(A 25 Chén 528 Mỹ Ngọc, "Ngư gia độ hoàng gia", chén tống da rạn 
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PI.11 ( 26 Chén 839-bis, chén tống không rạn, Ngoạn Ngọc "Ngư gia độ 


hoàng gia” 
(B 27 Chén 490, đứng gáy, miệng trớt, nên gọi "toát khẩu” hiệu Bác cố. 
Pl12(A 28 Hộp sành 301, hộp và nắp đề rời 
(B 28 Hộp sành 301, nắp để trên hộp 
Pl.13(A 29 Khay sành, hình chứ Nhựt, kiểu thức Thiệu Trị, số 1061 
(B 30 Chén lục giác, vẽ tam hữu: cúc, trúc, lan, số 744 
( 31 Chén 641 vẽ sen cúc và chữ Thọ, vẽ luôn bên trong lá sen lật ngụ ý 


bóng sen rọi dưới nước, kiểu thức Thiệu Trị. 

Ngoài ra, có những món kể sau đây, không chụp ảnh vì vấn để tiết kiệm, lại nữa 
hoặc trủng với các món đã chụp hình rồi, hay là quá nhỏ nên khó chụp cho rõ rệt, trừ 
phi phóng đại, thì lại quá tốn kém: 

- Các món hiệu đề "Tân Sửu", tức chế tạo năm đi sứ 1841 (Thiệu Trị nguyên 
niên): 

1 chén quân sơn thủy số 964; 

1 chén tống và 2 chén quân, đều ghi số 629, vẽ tích "Bình kiều nhơn hoán độ” 

9 đĩa bàn số 559 và 958, kiểu "Hạc rập", giống y đĩa nơi Pl.39 ảnh số 94; các món 

hiệu đề "Ất Ty" tức chế tạo năm đi sứ 1845 (Thiệu Trị đệ ngũ niên) 

1 đĩa dầm số 696 và 2 đĩa bản 503 và 1079, "hạc rập" (xem pÌ.39 ảnh số 94), 

2 chén quân "ngưu manh" số 545 và 546, 

1 đĩa bản "lộc - trúc” số 283, 

Cũng nên kể nơi đây một kiểu tô uống trà Huế hiệu đề Thiệu Trị niên chế vẻ 
rồng năm móng "Lưỡng long tranh châu", nhưng tôi so sánh, thấy kém hơn kiểu tô chữ 
Nhựt, nên đã loại từ lâu, không để dành. 

Trên đây, tôi không cộng lại những món đã kể, là có ý chửa trồng vì có lẽ còn một 
đôi kiều khác tôi chưa được gặp, và nếu tôi quả quyết đỏ sứ đời Thiệu Trị chỉ có nội bao 
nhiêu đây, thì ra lẽ tôi độc đoán. 


Luận về đồ sứ, đồ ngọc 
Sau đây xin có ít lời thô thiển, lạm bàn về đỗ sứ và đỗ ngọc. 
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Phảm để sành, món nào có ghi rõ niên hiệu năm chế tạo thì ai ai cũng biết, chỉ 
cần xem xét cho ra chơn giả để khỏi mua lẫm, còn việc đoán tuổi món đồ vẫn không 
khó. 

Đến như món nào không đề niên hiệu, thì đã thấy khó bắt đầu. Người chơi cỗ 
ngoạn phải tẻ ra sảnh sỏi, giảu kinh nghiệm, từng trải nhiều vả thấy xa hiểu rộng, 
nhút là sáng trí, thì mới đoán xét bớt lầm lạc. Tôi nói "bớt" chớ khãng dám nói "không 
lầm lạc”, vì nghề chơi đành nhiều công phu, mấy ai trên đời đám cao ngôn, không bao 
giờ vấp váp? 

Bắt qua đồ ngọc, cái khó, thấy vô ngắn, Sách nói Hán ngọc, Tông ngọc chứ ít thấy 
nói Minh ngọc, Thanh ngọc, vì cho rằng còn mới. Phàm đề sành đếm năm, chớ đồ ngọc 
thì đếm từng thế kỷ. Tuy vậy, không nên khó tánh, và ngày nay, theo tôi, ngọc đời Kiền 
Long đã là quí lắm rồi. Vậy chớ các cô các bà đeo ngọc "nhuộm" Hương cảng, giá bảy 
tám triệu bạc một chiếc vòng "máu đỏ", lại có thấy ông chẳng nào dám chê dám phiền? 
Ngoài ra còn cổ ngọc Thương Ân, ngọc đào trong lăng mộ các đời trước, vẫn vô giá, hay 
nói cách khác, giá vẫn tủy nơi luật cung cầu. 

Người Âu Mỹ chuộng nhiều thứ ngọc, tôi đã có kể rồi trong một tập trước. (xem 
lại tích Đỗ Thập Nương, tập số 3 H.C.Đ.S.) Tiện đây, tôi thêm người Trung Hoa thích 
ngọc thạch mảu cánh chim sa sả (phì thúy), trái lại người Anh quốc sở thích ngọc thạch 
màu trắng, gọi mầu mỡ trửu (graisse đe mouton), cho rằng "bạch ngọc đương chỉ" (52) 
mới là tỉnh khiết, võ nhiễm. Thôi thì, về mảu sắc và món ăn ngon, bá nhơn bá bụng, 
không nên bàn nhiều! 

Tỷ như nay lấy tám món ngọc nầy để trước mặt (xem pÌ. 7 và 8), ta thấy gằm có: 

- 1 ống giất bút số 969-A (pl.7), 

- 1 bút ngọc luôn cả nắp đậy cũng bằng ngọc, số 969-B (p7), 

- 1ắm tích ngọc hun khói, số 590 (pl.7), 

~ 1 chén lớn có chạm chữ niên hiệu chế tạo, số 557 (pÌ.7) 

~ 1 chén có đồm trắng, thu ẩm, số 590 (pl.8) 

- 1 chén tống "huyết tắm” "đông ấm", số 702 (pl.8) 

- 1 chén quân "huyết tắm” "đông ẩm", số 590-G (pÌ.8), 

- 1 chén ngọc mã não, hạ ẩm, số 1083 (pÌ.8). 


(52) Bạch ngọc dưang chỉ, Pháp dịch ngọc trắng màu mồ trùu là đúng. Thuủ nay 
ta thường dịch "dương" là dê là sai. Tuy uậy tích Tô Võ chăn cửu, ta uẫn hát "đuải dê ra 
ải bắc" uà quen nói "Tô Võ chăn đê" 
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Chén ð57. Trong bao nhiêu món ấy, duy có cái chén 557 là có ghỉ niên hiệu näm 
chế tạo "Tân Sửu niên chế", “Trọng thu". Theo phương pháp tôi đã chỉ rồi (xem đoạn 
khảo về bộ chén trà Giáp Tý), và sau khi tra bộ Synchronismes Chinois của cha 
P.M.Tchang, ta thấy niên hiệu Tân Sửu gồm những năm sau đây: 1961-1901-1841... 


Ban đầu ta hãy gạt sang một bên niên hiệu 1961 vì mới vả gần đây quá. Niên 
hiệu 1901 cũng không thể đủng, vì ta đã biết cuộc giao hảo nước ta với Trung Hoa đã 
đình chi (53). ta không thể đặt sắm để ngoạn hảo năm nây được. Còn lại niên hiệu 1841 
đúng là năm đâu vua Thiệu Trị, và như vậy chắc chắn cái chén 557 là vật ký niệm năm 
đi sứ Thiệu Trị nguyên niên nẩy rồi. Cũng không nên quá tham tính leo lên năm Tân 
Sửu 1781, vì phải nhớ khi tính tuổi một món đồ xưa, äeu gặp niên hiệu gần ta hơn hết 
nhưng tương đương xấp xỉ với sự lạc tính thì p' biết dừng chơn lại, tính thêm nứa sẽ 
lầm, và chí nên trách lấy mình. 


Kế bên hai chữ "Trọng thu”, ta lại thấy trong một vòng hình thuẫn, chứ "chương", 
dưới đó có một ô vuông trong viết hai dấu không đọc được (5), Thôi thì để đó, không 
nên quá thắc mắc, tạm gọi lả dấu hiệu riêng, không quan trọng. 

Nay nhìn trên chén cũng như trên ảnh, thấy nét lăn tăn và có một vệt dài đài: đó 
là những lần gân đá, danh tử chuyên môn gọi "vân", "bông", "hoa", đều được. Cái vệt 
dài, mới xem tưởng là lằn nứt, nhưng nhìn kỹ, thấy quả là gân đá, vì mặt chén trơn tru 
liền lạc, nêu có lần nứt ráp thì rờ tay phải thấy cộm, chớ không trơn láng như vây. 

Kẻ về ngọc, chén nầy được 1972 - 1841 = 131 tuổi (5%, thì vẫn còn ít tuổi quá. 
Nhưng nó quí vì là đề đi sứ sang Tàu đem về, chớ sánh với ngọc được Âu Mỳ chuộng, 
như ngọc đời Thương, Ân, Tản, Hán, thì 131 tuổi có là gì? Nhưng dầu sao đi nửa, cái 
chén 557 củng lả một cái mốc đích xác, một cỗ vật có thế dùng làm bằng (éÌémentL đe 
datation) để định tuôi các món bằng ngọc kia. 

Cái chén 557 đoán được tuổi nó rồi, còn lại mấy món kia, toản không để niên hiệu 
năm chế tạo, vậy biết lấy chỉ làm chuẩn thằng. Nhưng vì gốc gác các món nây đều tìm 
gặp ở Huế độ, vả lại so sánh thì lạc tỉnh xấp xỉ như nhau, thôi thì tạm ghép đưới một 
thẻ chung "đời Thiệu Trị", hoặc đề ít sai và rộng đô thừa hơn, goi ngọc đời nhà Nguyễn, 
từ Gia Long đến Tự Đức cũng nên. 


(53) Từ năm 1884, uì ký điều uđc uới Pháp. 
(54) Sạu đọc được, đó là hai chữ Ngũ Vân 


(ã8) Nái 131 tuải là bễ uề năm chế tạo, chớ theo tôi ngọc cả Thương Ân uà ngạc mái 
như Thiệu Trị này đều là "ngọc" da Thiên tạo như nhau. 
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- Số 969-A và 969-B.- Đây là cây bút ngọc có nắp (trong ảnh, nắp kê dưới bút), 
và cái ống giất bút, đều bằng ngọc già, trổ rạn nhiều, tôi chắc đó là bảo vật quí phái, 
người dân thường chắc không có được, vả thuộc một bộ "văn phỏng tứ bứu" triểu 
Nguyễn chãng? 


- Số 590.- Cái Ấm tích nẩy có một vệt đen, như đóng khói đèn, đanh tử chuyên 
môn gọi "ngọc hun khói”, dịch chử jade fumé của Pháp. Vét đen nẩy tăng vẻ đẹp cho 
ngọc, không như bên mặt kia có một lần nứt làm cho các người gặp cái ấm trước tôi đều 
chẽ bỏ lại, khiến cho tôi đi sau mà mua được, vì tôi nghiệm ra nếu đó là lần nứt thì phải 
rịn nước, đằng nầy ấm không chảy nước thì quả đó là "gân đá" và đó củng là nhơn các 
hữu phẩn Âm tích, trong Nam cũng gọi bình tích. 


Âm nẩy tôi mua chung một lượt với chín món nửa gồm bốn chén y như chén 590 
vả năm cái đĩa lót, đều bằng ngọc thạch màu bí đao, củ kỹ và khéo, khi mua chén còn 
đóng trả quánh đưới đáy, tỏ ra đã có lấy ra dủng. 


- Số 590.- Trong pÌ.8, số 15 là cái chén 590 hình như cái lon đứng, góc thẳng; đó 
lả chén thu ấm, dùng uống trà trong mủa lạnh, góc đứng làm cho trà lâu nguội "Trên 
chén có một vết trắng giống đầu thú có gạc có sửng, và có một thân mình đải dải. Đó là 
một vét quí, vì với một chút tưởng tượng, người thợ nào khéo, có óc thắm mỹ, sẽ nương 
theo đó mả vẻ ra kiểu đầu rễng và mình rồng. Hay đây là thi tổ kiểu "ám long”, vẽ giao 
long khi ấn khi hiện trong đám mây tưởng vân, buỗi phát minh vẽ ám long chắc cũng 
do sức tưởng tượng dỗi dào của một họa sĩ đã từng thấy một vết như vẫy trên một chén 
ngọc y như chén 590 nẩy? 


Ngọc có tánh mát, cầm trên tay thấy lạnh, deo vào mình, có phép dưỡng tâm an 
thắn, làm cho con người tánh nóng hóa hiển, cảng hiển vì chiếc vòng ngọc cảng mắc 
tiền, nóng tánh đánh đập rủi nứt ngọc thì họa to, duy quên rằng sắm ngọc đắt tiền, 
chưa thấy mát mà đã nóng mặt nóng túi tiền của đức ông chồng, đi từ tham nhũng đến 
thut két không mắy chốc! Chén ngọc có đặc tính, rót nước vun chủn, mặt nước cao hơn 
be trót một ly Tây mà không chảy đổ, có làn gió thôi thì mặt nước run run tựa như chất 


thủy tỉnh đao động, nghiệm ra vả theo sách đó là đặc tính HữmặtgmuáPhúp gọn tnauvdir chất 


de capillarité", tự điển Đào Duy Anh dịch là "mao tế quản hiện tượng", các người có học 
khoa học đều rảnh, duy chỉ tôi là chưa biết. Ngọc cao giá cũng vì tính chất lạ nẫy. Khi 
vào hiệu buôn, xin đồ nước vào chén mả chủ hiệu không cho thử, thì tốt hơn nên tháo 
bước lui ra vì đó là ngọc giả mà ngày nay thị trường Hương cảng khéo bắt chước đến 
nhiều người sành sỏi còn lắm. 


- Số 703.- Cái chén tống 702, trong pÌ.8, đứng kế bên chến 590 có đốm trắng. 
Chén 702 cỗ kính hơn nhiều, mẫu ngọc hồng hồng, trổ đỏ sâm và có mấy lần gân đâm 
như gân máu. Về tuổi tác, chén nấy rất cao niên, có lẽ lên đến đời Kiền Long. Về tác 
dụng, có lẽ đây là chén uống rượu hơn lä chén uống trà; thấy chén nẩy bắt nhớ lại chén 
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trong truyện kể, vua dùng để ban ngự tửu cho quan có công, khí vâng chiều xuất bình 
bình phiên, hoặc khi đi sứ uốn ba tắc lưỡi trị bình thiên hạ. 


Tuy nói ngọc đời Kiền Long là kế về năm chế tạo, chớ chất ngọc không biết đã 
mấy ngàn năm mới trổ mầu nẫy. 


- Số 590-G.- Nơi pl.8, ghi số 17, mục lục số 590-G là một chén huyết tấm khác, 
cũng loại thu ẩm, nhưng nhỏ hơn vì đó là chén quân. Màu huyết rõ rêt, đậm đà và quí 
phái hơn chén 702 kia nhiều. Nếu khối ngọc nây, xưa kia trỗ làm cà rá hay vòng đeo 
(ngọc hoản), thì bán được tiền lắm. Nhưng xưa đã tiện thành chén trà cho đắng quân 
vương dùng, và kế về giá trị lịch sử, lại quí hơn ngọc làm vòng lảm nhẫn nhiều. 


- Số 1083.- Cũng pÌ.8, ghỉ số 18, mục lục số 1083, là một cái chén trẹt lòng, làm 
bằng mã não. Chén nây là chén hạ ẩm, dùng uống trà mùa hè, tiết trời oi ả, nóng bức, 
và muốn trà mau nguội, nên làm miệng chén rộng hoắc ra cho mau bay hơi. Mã não có 
màu trong trẻo, và thường cố màu sắc đỏ trắng đẹp mắt, có khi trổ lần ngay thẳng y 
như xu xoa hoặc như bánh da lợn thật khéo, Chén 1083, toàn trắng bạch, trắng màu 
sửa, không như thủy tỉnh (eristal de roche), thật trắng và trong ngắn như gương quí, 
như cục nước đá trong ly whisky thấy bất thèm. Mã não rắn cứng chỉ thua ngọc thạch, 
và không biết ngày xưa, khí cụ thô sơ mà làm sao thợ đời trước để lại cô vật có phân 
khéo hơn ngọc tân tạo vốn làm bằng khí cụ tối tân điều khiển bằng máy móc đúng đắn 
không sai ly nào? Tương truyền người Trung Hoa đời Thượng cổ, nhà Thương, nhà Ân, 
đã nghiệm được rằng vật nảo trị vật nấy, ngọc trị ngọc, thủy xoàn khắc thủy xoàn,v.v 
Cũng nhờ mới sau đây, người Hoà Lan tìm được phương pháp đó, lấy bụi kim cương đề 
giổi trau những hột kim cương quí giá, nhưng người Tảu đã biết từ lâu, nhưng chỉ vì 
giấu nghề, nên từ đời Minh về sau, mỹ thuật và phát minh Tàu lụn bại thụt lủi. Ngày 
xưa họ biết một thứ mủ cây, dùng nó gắn bụi ngọc, bụi mã nảo vào khúc tre chuốt vót 
nên hình mũi ve mũi khoan mũi đục và nhờ trì công bền chí mà biến những vật rời rạc 
đó trở nên khí cụ sắc sảo sử dụng tủy ý muốn, tha hề xoi rồng trổ phụng như chơi. Như 
vậy mới thấy tải hay của cổ nhân, chớ ngày nay mỗi mỗi đều sở cậy vào máy móc, tuy 
có phần đỡ tay đỡ chân, nhưng kể về sự khéo léo nên thơ thì thua xa món đề đời cỗ, để 
sót lại món nào thì dẫu người khó tánh cũng khó tìm lời chí trích. Và cúng bởi thế, 
người thức thời chuộng ngọc cổ hơn ngọc tân tạo. 

Theo tôi, cổ ngọc vẫn quí hơn tân ngọc, vì sự lạc tỉnh một phần, mầu sắc càng cô 
cảng mờ đi, như êm dịu thêm phần nào, quả đúng với danh tử "Nhã ngọc”, “Mỹ ngọc” 
hay " Ngọc Nhuận" của cổ nhơn đã đặt. 


Cái chén 1083, trong lòng trơn tru như thoa mỡ, bên ngoài chạm hình khía dải, 
làm hai lớp, vừa đều đặn, vừa khéo léo, không thua vật chế tạo tân thời bằng máy 
chuyên môn, tỏ ra nghệ thuật đời cỗ đã tỉnh vi đúng mức. Kiểu khía như vầy, gọi kiểu 
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“lá hẹ”, vì trông không khác lá hẹ sắp sắt nhau vừa đều vừa khít khao y như người thợ 
làm bánh bằng bột mềm chớ không phải ngọc cứng. (5) 


- Số 935.- Để tiện việc so sánh học tập, trong pl.8, số 19 lả một ông bút làm bằng 
gốc tre giả, mục lục số 935. Gốc tre nây, hình thủ cỗ quái, giẹp giẹp, mắt thật nhặt và 
khít nhau đếa đủn cục, trông thật lạ lủng, dị hình đị hợm, xứng với danh từ "cổ quái". 
Người thợ nào có mắt tình đài đã lựa gốc tre nảy trổ ra ông bút dị thường ấy, quả là 
một tay xảo thủ, không hỗ gọi dị nhơn mới vừa. Giá trị món đồ tuyệt mỹ nấy không 
thua ngọc. Ngọc còn đễ kiếm chớ gốc tre như vầy, vừa xứng ý các tay chơi cổ đổ bát 
bửu, vừa hạp ý người tay ngang chỉ kể mỹ thuật lạ mắt làm đâu. Ống nẩy, hai mặt đều 
chạm toàn là chử Hán điệu thảo tự rất khó đọc, củng vừa đẹp vả rất hoa mỹ. Tôi đã 
mượn ông Hoàng Đầu Nam mang cái ống vô Chợ Lớn tìm người hay chữ đọc giủm. Ông 
Mạc Chiêu Anh thối thác rằng “coi không ra". Ông Đới Ngoạn Quân, nhà điêu khắc rất 
quen đủ mặt chứ, cũng đành thúc thủ, nhìn nhận rằng đây là một ngoạn hảo có giá trị, 
hiểm vì chử mắt quá, đọc không toàn bài, nên không dám hạ bút viết lời nào. Theo 
người hiếu chuyện, thì đây là một sáng tác của người thợ "không phải chánh người 


Tảu”, hoặc đó là người Nhật Bản, Đại Hàn, hay Việt Nam cũng không biết chừng, ngặt 


viết không đúng điệu nên không đọc được. Lấy theo ngu kiến, thì màu sơn mài của cái 
ống nẩy không đúng theo phương pháp Việt Nam, và có lẻ đó là sản phẩm của Nhật 
Bản (vì có 2 chử Bản Kiểu), hoặc Cao Ly Đại hàn là phải hơn. Ống nẩy nhại kiểu ống 
đời Minh, xuống thấp nữa cũng kiểu ống đời Kiên Long chớ không vừa. Hai ông Mạc 
Chiêu Anh và Đới Ngoạn Quân khuyên chớ nên xem thường và tốt hơn hãy chờ cao 
minh chỉ giáo. 

Sở dĩ tôi chụp ảnh ra đây là để cho thấy một khía cạnh của khoa chơi cỗ ngoạn, 
thiệt là thiên hình vạn trạng, già đời còn phải học hỏi, và khôn;; đợi bằng ngọc bằng sứ, 
chỉ bằng gốc tre, mà giá trị và mỹ thuật không kém đỗ ngọc đỏ sứ chút nào 

- Số 89.- Kế bên gốc tre là một ông sành số 89, ký hiệu bốn chử “Thành Hóa niên 
chế". Ống nẫy có thế nói là “đồng bào song sinh” vì giếng hệt cái ống ngọc 989 kia. 


Trên ánh, mấy lằn rạn như kiểu nẫy, danh tử chuyên môn gọi "xả văn khai 
phiến” Í^?) , tức rạn da rắn, Pháp cũng dịch "craquelé en peau đe serpent”, vả nên nhớ 
đây là lần vết nơi bụng rắn chớ không phải lần da trên lưng. Những chấm lăn tăn kia 
là do sự lạc tỉnh mà có, vì cái ống quá thâm niên, nên đa trố như vậy và đó là một triệu 


(5) Ngày xưa trau giồi ngọc uà chễ thành đà từ khí ngọc bằng tay nên quí. ngày 
nay taàn dùng máy mốc, tỷ dụ mài ngọc bằng máy cát nha y nên mắt qui 


(5?) Đúng ra là xà phúc căn khai phiến 
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chứng ống thật cao niên, và có thể cho phép ta tin đó chánh là cô vật Đại Minh Thành 
Hóa (1465-1487). 


Nên để ý: cái ống thẳng bon, tuyệt khéo, không thua ống tiện trong khối ngọc 
lành. Tôi định ống nẩy lấy kiểu, "ký kiểu", một ống giất bút cỗ ngọc. 

Hai chứ "ký kiểu" phải hiểu một trăm phần trăm theo người Tàu. Người Tàu 
không biết gời kiểu tại tòa cầu chứng là gì, và nếu dịch "copie", hay "repraduetion” hay 
"đaprès...", chỉ chỉ, theo ý tôi đều không đúng nghĩa của hai chữ “ký kiếu" và "phóng 
tác" của người Á Đông ta. Tôi xin nhường cho người bác lãm dịch hai chử nây. Tôi 
không biết địch. 


* 
*+ * 


- Về ngọc bội (plaques đe pierre précieuse) 


Tôi bấy lâu ước ao muốn tìm hiểu về ngọc (5*} , mà không sao thỏa mãn được tánh 
tò mò. Muốn biết thử xem ngọc chuột, ngọc rắn, các ông già bà lão nói nghe nhằm tai 
mà có thật hay không, nhưng rốt cuộc chỉ nghe người tự xưng biết chuyện kẻ việc trên 
trời dưới đất, tha cầu biệt xa, không dính dấp chút nào về việc muốn khám phá. Tìm 
sách để học, thì sách Anh sách Tàu chỉ để gối đầu vì không mò ra chử nảo, sách Pháp 
thì viễn vông nói không ra manh mối, mua được cuốn “Bác học" của Huỳnh Tịnh Của, 
thì càng thêm thất vọng, nhè đoạn thiết yếu nhứt, khảo về ngọc, đã bị gặm mắt trọn 
mấy trang cần thiết, âu đành hẹn lại kiếp sau. 

__ Mấy hàng dưới đây, rất nông cạn, nhưng biết làm sao bây giờ? 


Có ý xem, ngày nay người Âu, Mỹ, Nga, lên đến tận cung trăng, nhưng khi khảo 
về ngọc, họ chí chạy chung quanh bể ngoải của vấn để. Bởi khoa học quá, nên những gì 
có tánh cách huyền bí, họ đều gạt bỏ. Họ thích phân tách cho biết ngọc chứa bao nhiêu 
vôi, bao nhiêu chất sắt, bao nhiêu hóa chất nọ, bao nhiêu hóa chất kia, rồi họ dừng lại 
đó không đi xa hơn nửa. 


Còn thua bà Hầu tước Comtesse de Noailles phu nhân, cảm tưởng về ngọc 
xoản, hạ ba chữ đích đáng, dịch muốn bể đầu: "Inutiles mai irremplacables". Quả 


(A8) Xem lại phẩn chú thích uề ngọc. Nguài hiểu học nên tìm đọc: LEmuire des 
perlex et dex pierrex précieuses par Sùnone Hutem (Lib.Plan,Paris), uà Pierres de xung 
et đe lumière par Alfred Muhr, collection INTER, Arts de la Chine (Jade) Office du 
kLuure,U.0. 
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thật vậy: Ngọc là đại chỉ vô ích (inutiles), mà củng (mais), võ phương thay thể 
(irreraplaèables). 


Xét cho củng, người Tàu mới thật thấu đáo bể trong của ngọc. 


Chị xắm nọ ở Chợ Lớn, làm nghề gánh nước mướn, nghèo rớt mông tơi, thế mà 
không đành ban cục ngọc tròn trỏn giẹp giẹp, hỏi tại sao, chị nói nếu bán đi cỏn gì 
thường ngảy chị dủng để cột đầu sợi dây nịt, nịt lưng quản! 

Ông quan chấu xưa, khi đào mộ hết cốt, thấy ngọc đeo đẩy mình: ngọc miện trên 
đầu chí ngọc đái bên hông. Và có lẽ cũng vì ông vương nào thuở xưa cũng có ngọc đeo 
lủng lắng bên lưng bên cật, nên ngày xưa chế ra chữ "ngọc" viết theo Hán tự, vẫn là 
chử "vương” kèm thêm có một chấm kề bên. (49) 

Tuy vậy, gẫm thêm chút nữa, phát minh ra ngọc là người Tảu, nhưng làm khỗ 
cho đàn ông, có lẽ là phụ nử, nhứt lả phụ nữ Việt: chị vũ nử thoát y kiếm nhiều tiền, 
sắm chơi chiếc vòng ngọc, nó có chút tý huyết tẩm, mà giá cả trăm ngàn. Bà lớn đeo 
vòng năm bảy triệu, cũng vì toàn mâu máu tươi đỏ au: Ngọc "toàn hồng”, 


(S9) Việt đến đây, ngứa miệng, xin chỉ cha người hiểu kỳ, tìm đọc trong bộ Nam 
Hải Dị Nhân tiệt truyện, của ông Phan Kê Bính, chuyện Phạm Đình Trọng, từ trương 
38, có doạn kễ rằng: 

".. Một hôm, quận He sai người cầm giấy lại trình ngài (Phạm Đình Trọng), 
trong giấy ra một câu đối rằng: 

* Ngọc tàng nhất điểm, xuất uì chúa, nhập oi oương” (nghĩa là chữ ngọc giấu đi 
một nét chấm, thỏ lên thì là chử chúa, thụt xuống thì lả chử vương. Có ý khoe mình 
làm nỗi vua, chúa). 

* Ngài (Phạm Đình Trọng), lập tức viết lại đối rằng: 

* Thả tiệt bán hoành, thuận giả thượng, nghịch giả hạ”. (nghĩa là chữ "Thê" " cắt 
bỏ nửa nét ngang đi, phải thì là chứ /ượng, trái thì là chữ "h@". Có ý chế kẻ kia phản 
nghịch). 

Quận He trông thấy, vừa sợ vừa thẹn, không dám đánh nhau nửa...” 


Đến đây, tôi lại sửa mủ mắn, nói thêm cho huych tẹt: Chử Chúa, viết theo Hán 
tự, là cây đèn đang cháy, cái tim lé lên; còn chữ ong là cây đèw chưa cháy, nên cái 
tím tụt xuống, 

Và đây quả lả hai bức đây thép mật mã chẳu xưa (tếlégramme chiấré!, Thâm 
thúy vô củng. 
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Chuyện củ nhắc lại nghe chơi: Có một anh kép Tàu, từng qua diễn ở rạp Quảng 
Đông trong Chợ Lớn, tên hắn là Mã Sư Tăng. Lúc ấy cái mốt đản ông đeo vòng "cắm 
thạch" rất là thạnh hành. Kỳ đầu anh qua, chiếc vòng ngọc làm cho nhiều người lé mắt, 
vì ná đẹp quá: xanh mâu phi thúy trong veo, thêm có nhứt điểm hồng, quí vô giá. Một 
kỳ sau, thấy tay anh đeo chiếc vòng khác, tuy mắc tiền, nhưng không quí bằng. Hỏi 
anh, anh thuật rằng: "Một đêm nọ, ở bên Tàu, anh đóng vai người hành khất Đêm ấy 
anh hát xuất thân, thiên hạ vỗ tay khen gân bể rạp. Nhưng khi vô buẳng, một nhả báo 
vô danh, xê lại gần, mia mai: "Hay thật là hay! Nhưng ăn mảy gì mà cố tay đeo chiếc 
ngọc đáng thiên kim?" Vừa nghe đến đó, anh vụt đập ngay chiếc vòng trước mặt nhà 
phê bình hẹp lượng, để khi trờ ra sân khẩu, sẻ thấy giá trị một nghệ sĩ thành tâm tôn 
trọng nghệ thuật. (Thật là hơn Cống Quỳnh). 

Ngọc hiển, ngọc lành, chữ là "ngọc nhuận”. Khi bẻ, đến cái miếng của ngọc, cũng 
vẫn hiền lành, không bao giờ biết cắt đứt thịt hay lảm chảy máu ai. Cho nên ngọc tốt, 
được ví như người quân tử tốt. (8!) 

Và củng vì cái đức tánh tốt đó mả người Tàu, từ đời Thượng cô cho đến ngày nay, 
không ngớt khai thác ngọc, mua nguyên khối tử Miến Điện, tử Đại Lý (nước Nam 
Chiêu) e3 về trau giỗi mài giủa, xưa thì ở Bắc Kinh, nay đồn về Hương cảng, là thi 
trường quốc tế về "cắm thạch. (Ở Hương Cảng có một quản mài ngược, đặt gần. quản 
bản cơm hạng sang. Muốn khắc con dấu ngả, lời giao vô cửa đặt lắm, xơi cơm rỗi hãy 
bước qua trả tiền lấy ấn. Duy ngọc rắn hơn, nên phải hẹn hôm sau!. 


Đến đây đã hết thơ và thần, và xin trở lại thực tế. 
- Bộ môn đồ bằng ngọc tôi đã mua sắm được 


Không hẹn mà nên, tôi không nhiều tiền như các người khác, nhưng nhờ bền chí 
lục lạo và đày công sưu tầm, tôi chỉ mua ở nhà CHÍ THÀNH và nhà VƯƠNG ĐẠI, cả 
hai ở ngang nhau trên đường Võ Di Nguy, phía đốc cầu Kiệu, mé Phú Nhuận, vả sau đó 
thửa một địp may mắn được qua Đài Bắc, bồ túc thêm bằng vài món biếm lạ, rồi lần hỏi 


(t9) Tụy uậy nói cũng có chẽn đừng, uì một khi ngọc nát, thì đã hết quí. Sách có 
câu: “nình uì ngãa toàn, bắt ninh ui ngọc toái" : thà là uiên ngôi nguyên, còn han là uiên 
ngọc nát. (uà trong Chiến quốc xách uẫn có câu: "Ninh u¡ kê khẩu, bất ninh uì ngưu 
hậu” (thả đứng trước mã gà hơn là ngài sau duôi trâu. Ông Trưang Minh Biên, thây 
dạy chữ cho trưàng Nguyễn Xích Hằng, năm xưa dịch thoát ra lục bát: 

Thủ làm ngọc hễ cha cam, 

Con ngyyễn mà ngói. không ham báo già, 


(Thành ngữ biên lục Trương Minh Biên, Jh tiết 1918, tr 55) 
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kiến tha lâu đây ỗ, trong nhiều năm ky cóp, mỗi tháng lãnh lương hưu trí xong, là tôi 
rảo bước qua các nơi ấy, gia công tìm ngọc. Như tôi đã có nói rồi trong các tập trước, 
không phải ý tiền chạy mua một lẳn mà có đủ một bộ môn. Xin quí bạn xem lại nơi các 
trương räi rác trong các tập ấy, nơi chỗ tôi kê khai các hiệu buôn để lạc son và thập vật, 
hoặc nơi trươi:g tôi kể lễ tánh ương gản, ai cười mặc ai, nhờ không ai để ý mắy thế đó, 
mà tôi mua sắm rẻ tiển hơn ai, vả hiện nay có được một cỏ-léc-xiông "ngọc" rất vui mắt, 
và theo tôi, rất có giá trị. Tôi xin lựa nhón những vật tượng trưng, vửa tả hình thức 
vừa nói về ý nghĩa, gọi giúp quí bạn có một quan niệm khái quát về ngọc. Tôi chỉ tiếc 
không chụp hình các món ấy và vẽ những câu chử Hán ấy ra đây được, và trong cảnh 
liệu cơm gắp mắm, xin các bạn rán theo tôi, học mủ như sau: 

a) Ngọc bội có chạm chữ: 

- số 903/9.- Ngọc bội bằng bạch ngọc dương chí, hình đầu Như Ý (giống giống 
hình trái tim), xưa dùng đeo đây ngọc đái, nay dủng làm nử trang đeo cỗ, làm 
médaillon được. 

Mặt A.- Chạm một đồng tử vai vác một nhánh đảo, tay dâng một trái đào cho một 
tiên ông, tay cầm quạt, ngồi kế bên một cụm nắm linh chỉ, 

Mặt B.- Chạm nỗi bốn chữ cổ tự: "HOAN THIÊN HỶ ĐỊA" (ý chúc: nỗi vui mừng 
lớn như trởi cao đất rộng!. 

- số 903/6.- Ngọc bội bằng bạch ngọc dương chỉ, hình dầu Như Ý, một mặt chạm 
hoa mẫu đơn, lẳn mòn nhiều, một mặt chạm chử triện: 


THỌ ĐỒNG NHẬT NGUYỆT 
(cùng với mặt trời mặt trăng sáng tỏ, lâu bên mãi mãi, không bao giờ mắt). 


- số 908/5.- Ngọc bội bằng ngọc thạch có đm xanh xanh, hình đầu Như Ý, nét 
chạm kém tỉnh vi hơn hai món trên, tôi định cận đại hơn: 


Mặt A.- Chạm ngư vượt Võ môn 
Mặt B.- Chạm sâu vào ngọc bốn chữ cỗ tự: 
VĨNH BẢO TRƯỜNG XUÂN 
(ý chúc: Bảo tồn được vẻ xuân tươi, vĩnh viễn không bao giờ phai lạt). 


- số 903/10.- Ngọc bội bằng ngọc thạch màu bí đao, hình đầu Như Ý, v ác nhỏ hơn 
ba món trước, nhưng rất lắn lì và thật trong trẻo. Chạm chữ cỗ tự, múc thật sâu vào 
ngọc: một bên hai chử "PHÚ QUÍ", một bên hai chử "NGỌC ĐƯỜNG" (ý chúc: giàu 
sang, cửa nhà tráng lệ). 


- số 903/2.- Ngọc bội bằng ngọc thạch màu bí đao, thật trong, hình đầu Như Ý, 
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Mặt A.- chạm một nhánh hoa, múc sâu vào ngọc. 

Mặt B.- Chạm bồn chứ cỗ tự: "LỘC - THỌ - PHÚ - QUÍ" 

tBống lộc - Sống lâu - Giàu có - Cao sang). 

- số 903/8.- Ngọc bội bằng bạch ngọc dương chi, trắng trong, mỗi bên chạm chứ 
Mặt A.- HỈ BẢO TAM NGUYÊN 

Mặt B.- TRƯỜNG MẠNG PHỦ QUÍ 

(Báo tin mừng: thi đậu Trạng nguyên và chúc: tuôi thọ lớn, giàu có,cao sang). 


- số 908.- Ngọc bội bằng bạch ngọc dương chỉ trong vắt, hình đầu Như Ý kiểu 
vuông, chạm rõ khéo như thêu trên gấm, quá là một món trân ngoạn bảo ngọc dành 
cho khanh tướng, ngọc Như ý nẫy biến ra hình ổ khóa Tàu, chạm mỗi mặt bến chữ 
THỌ, và bón giao long châu THỌ, dẫn người không thích ngọc, cũng phải khen là tuyệt 
mỳ, kỳ trˆ- 


Mặt A.- PHÚC NIIU ĐÔNG HÁI 
Mặt B.- THỌ TỶ NAM SƠN 
( ý chúc: Phước dỗi đào như biển Đông, Thọ lâu đài ví núi Nam!. 
( Khéo nhứt và quí nhứt trong những ngọc bội dä gặp). 
- số 740/b.- Ngọc bài hình chữ Nhật, bằng bạch ngọc dương chỉ, chạm hồi văn 
biến giao long, chửa ô vuông ở giữa, chạm: 
Mặt A.- Chạm nỗi hình một ông quan đứng chấp tay xá một viên kỳ thạch, sau 
lưng vị quan ấy có một đồng tử cầm quạt cán đải che bóng nắng giội... 
Mạt B.- Chạm ba hàng chứ thật sắc sảo như đao cắt: 
THẠCH HUYNH TÚC BÁI TẢ ĐỒ, 
NÀI TRỤC BẮT DIÊN THẠCH 
Tử Cương 


Dịch- Bức chạm "Thạch huynh túc bái" là tảng đá đứng thằng tắp không đô. 
Ký: Tủ Cương. 

Chú thích của ông Hoàng Đầu Nam.- Tông sử Mễ Phí truyện iễt: - Mễ Phí làm 
quan, trấn nhậm châu Võ Vi. Nơi đây có một tảng đá lớn, hình dáng đẹp lạ. Mễ công 
thấy, mừng lắm, nói rằng: "Thử thạch túc đáng ngõ bái", tức "Đá nẩy đáng cho ta lạy". 
Đoạn ông mặc áo mủ chính tê, sụp lạy trước đá và gọi: "Thạch huynh". 
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Phụ chú.- Mễ Phí, tự Nguyên Chương, là người đất Tương Dương, đời Tổng; ông 
tánh tình hào phóng tự nhiên, không câu nệ, lại rất giỏi việc văn chương và hội họa. 
Ông nỗi tiếng là một nhà thích chơi các để kim, thạch, cỗ ngoạn; nhưng ông thích nhất 
là những kỳ thạch, hình dáng đẹp lạ, đời vẫn truyền tụng câu chuyện "bái thạch” kế 
trên. Về sau, Mễ Phí được bố nhiệm chức Thư họa viện bác sĩ, và làm quan đến chức: 
"Lễ bộ lang trung", coi sóc việc văn thư, nên đời cũng gọi ông là Mễ Nam Cung. 


Con ông là Mễ Hữu Nhân, cũng giỏi văn chương, thư, họa; người đời gọi ông là 
"Tiêu Mễ", sau làm quan tới chức Anh văn các trực học sĩ. 


Hai cha con củng nhau trước tác rất nhiều sách có giá trị như: Thư sử, Iiọa sử, 
Nghiễn sử (khảo về nghiên mài mực),v.v. 


Hoàng Đầu Nam. 
(Mễ Phí, trong sách Tây viết: Mi Fei (1051-1107) đời Tống). 


- số 740-bis.- một miếng chạm, hình trái đảo, xỏ đây đeo như ngọc bài, chưa biết 
đó là đá, gỗ, hay đất nung, một mặt chạm một nhánh hoa vả trái đảo nhỏ, con đơi bay; 
một mặt nữa chạm mắy chử, đọc là: 


Haa vũ! 
Lưu thực bạn hàng y 
-_ tHai ấn vuông, chử không đọc được). 
Về món cô ngoạn nảy, ông Hoàng Đấu Nam địch âm câu trên là: 
Hoa uñ! Để trái này làm bạn uới người áo đả. 


và ông chú thích .- Câu nây lời văn quá ư điêu luyện, mẫu nhiệm, không thế hiểu được 
cái thâm ý bí ấn của tác giả, mặc dầu chúng tôi học lực thiên cận, nhưng chúng tôi 
củng cố gắng tìm hiểu và chất vấn các nhà tiền bối trong văn học giới, 
rốt cuộc cũng đều thất vọng. Vậy chúng tôi xin mạo muội tạm địch như trên, vả xin 
thỉnh giáo hải nội, ngoại chư quí vị độc giả thông cảm và chỉ giáo cho, chúng tôi thành 
thực ghi ân. 

Theo ngu ý, phải chăng "Hoa Vũ” có hai ý nghĩa: 

1) Tên hiệu riêng của một phụ nữ được tặng; 

2) Một tòa nhà hoa mỹ; 

Côn “hồng y* là áo đỏ, một lối trang phục của phụ nứ quí phái thời xưa. Cầu này 
hình như có ý nhắc nhở một người bạn gái là: - Hoa Vũ! Tôi xin lưu lai trái đảo này dê 
làm duyên bên cạnh người áo da. 


Hoàng Đầu Nam 
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Phụ chú của tâi.- Tôi thú thật là đết đặc cán mai, thật sự như vậy chớ không phải 
nói khiêm. Nhưng về ý nghĩa của trái đào này, tôi xin làm cái việc "sửa mủ mắn", mặc 
dầu tôi rất ngại, vì nếu lời giải của tôi không đúng sự thật, thì cái sai lẳm tai bại này sẽ 
đánh lạc nhiều người khác là cái tôi không muốn. Tuy vậy, biết mà không nói cũng là 
một tội. Vậy xin cho phép tôi nói, bằng có sai, xin các bạn tha thứ cho. 

Theo tôi, và đây là ý kiến của một nhà khảo cổ học mò, tôi có dò lại nhiều người 
trong hội kín lớp xưa, nhưng thảy đều rụt rè úp mở không khứng tiết lộ, thành thứ tôi 
phải nhìn câu cắt nghĩa của tôi đưới đây là “của riêng tôi” và tôi hoàn toàn chịu trách 
nhiệm nếu có sai suyễn, 

Câu “Hoa vũ! Lưu thực bạn hồng y" có lẽ là một câu "mật hiệu” cốt để hiểu nhiều 
nghĩa và đánh lạc hướng nhà chức trách, tháy đều có thê hiểu theo nghĩa ông Đầu 
Nam đả giải thích như trên. Kỳ thật, người trong Thiên Địa Hội như nhau, chỉ đọc và 
lấy nghĩa "đểng âm": 


Hoa eũ: nhà Lầu sang dầu hèn), hãy "/” (cầm lại, dọn chỗ ngủ tử tế) và "thực" 
(đãi ăn đầy đủ) cho người "bạn" cao cấp "hàng y" này! 8. (Trải đào này, tôi gặp tại Bố 
Thảo (Sóc Träng), trước kia có nhiều người gia nhập Thiên Địa Hội (81) 


Tuy vậy, những ngọc để đeo chơi, không phải hết tháy đều có chạm chứ như 
những kim bội, kim bài đã nói trên đây. Có rất nhiều món, do người thợ có hoa tay làm 
ra, hình thủ rất là lạ mắt. Vốn người Tàu là một sắc dân cần kiệm nhứt trên hoàn cầu, 
họ đâu có chịu phung phí chất ngọc, cho nên những gì bằng ngọc họ làm ra, miễn làm 
sao cho đẹp, cho ngộ là đủ, và khi sáng tác, họ đã có một phương pháp riêng biệt, một 
nguyên tắc nhứt định và không sai không đổi. Đại khái, họ tuỷ nơi hình vóc và màu sắc 
cục ngọc thiên nhiên, rồi họ khai thác triệt đế những khía cạnh mỹ thuật ấy. Màu xanh 
thuận cho việc trổ ra lá nhánh, màu đỏ làm quả chín, màu vàng làm quá hườm hườm, 
vân vân. Khối ngọc méo, họ làm ra viên ngọc cúng méo mó, khối ngọc giẹp họ dùng đề 
làm những món mỏng và giep,nói tắt mà nghe, người thợ trác ngọc Tàu biết nương theo 
cái vóc đã sẵn có của cục ngọc mà tạo ra món đồ chơi tân kỳ, như vậy mới là xảo thủ, 
thêm như đã nói, biết lợi dụng màu sắc tự nhiên của ngọc mà làm ra lá trái giống hệt 
thiên nhiên. Nhứt định họ không làm mắt đồng cân và vóc dáng của ngọc nhiều. Lựa 
những eụe méo mó, sẽ làm ra trái đảo, trái phật thủ, cục nào tròn trịa sẽ biến ra trái 
quít trái hồng... Có khi họ xoi trỗ chạm lọng, biến ngọc ra hình con tôm có đủ càng đủ 
ngoe, lại vửa giỗng mụt. măng non có lỏng có mắt đàng hoàng, thêm có thẹo bị sâu đốt, 
có dấu muốn trổ hình thú này thú kia mới thật là xuất sắc , và trông như hệt. Những 


(81) Mãi uề sau, có một Hoa kiều nhìn nhận câu tôi uiễt có phần đúng uà có lề trái 
đào ấy là ẫn hiệu của người nào cằm nó sẽ được có chỗ ngủ chỗ an uì là cằm đầu một 
chỉ Thiên Địa Hội. 
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món dễ nhứt là chạm hình ba chữ PHÚC, LỘC, THỌ, nhưng họ không khi nào làm 
nhàm mắt, và khi múc sâu xuống, khi chạm nỗi lên, họ có đủ cách làm cho mình thấy 
là muốn mua ngay, mặc đầu tại nhà đã có nhiễu và y một kiểu. Tủy hình thuẫn và giẹp 
của cục ngọc, họ mài lại và chạm nên mảnh ngọc gắn trước mão của bậc công hầu. Trên 
mặt ngọc, thấy một con nai đứng ăn dưới gốc một cây thông giả, trên cao có dơi bay: đó 
là lối chơi chữ, và người thức thời hiểu ngay người thợ đã dùng: đøi thay cho "phúc", 
nai thay cho "tốc” và thông hoặc tùng là "thọ" rò ràng. Cục ngọc nào hình chữ Nhật, thì 
có thể chạm hai trái dưa có dây có lá hẳn hoi lại chạm thêm hai con bướm bay sập sân, 
đọc là “qua - điệp" (qua: dưa, điệp: bướm). 

Nếu cục ngọc có hình miếng chả, một góc tròn hai góc vuông thì thợ giổi và ö bế 
làm ra cây quạt giấy xòe, vẽ bên nây một bụi lan, bên kia một giò lan khác rồi tách sâu 
nét vẽ, trổ bông trổ lá cong queo như có làn gió thổi đâu đây. Ngọc hình quạt này sẽ 
treo vào quạt thiệt để cẩm tay, tỏ ra người chủ nhân vửa là một văn nhân mặc khách, 
vừa là một tài tử phong lưu biết quí trọng lan, thêm có sẵn một vật mát lạnh vò chơi 
trong tay khi tìm vần tìm vận. 


Có khi gặp cục ngọc tròn sẵn, nếu vóc nhỏ thì trau giỗi làm hạt chuỗi, tháng lụn 
năm chây sẽ có đủ một xâu bán được tiền nhiều. Nếu cục ngọc trộng và đẹp hơn, sẽ 
dùng làm chót ngủ mão công khanh, hoặc giả khoét bộng vả cưa hai ra làm thêm răng 
khu ốc, vặn ra ráp võ được, và sẽ xỏ vào xâu chuỗi quí, bên trong chứa một liều độc 
dược, phòng khi chủ nhân làm quốc sự mà cơ mưu bại lộ, thì liều thuốc nảy sẽ liệu với 
thân. Ngọc giẹp, cũng có khi làm ra hai đồng tiền tròn, đồng lớn đồng nhỏ, đồng nhỏ 
xây được trong lòng đồng lớn kia, chạm trổ thêm nứa thì sẽ có một bảo vật gọi liên 
hoàn, vừa linh động vửa cho thấy tài người thợ giỏi. 


Ngọc nào lớn vốc va vừa, sẽ tiện tròn thành chiếc khâu, chiếc nhẫn, lớn hơn nữa 
làm chiếc vòng, nhỏ chột là của phụ nử, lớn chột lả của nam nhỉ, để trơn là của tài tử 
phong lưu, chạm rồng chạm chữ bùa thì đó là vỏng đeo của pháp sư, đạo sĩ hay cao 
tăng, v.v.. Có thứ nhẫn lớn bản, gọi là "khâu của vỏ cứ", đời nhà Thanh dùng cho võ 
quan kéo cung, sợi dây cung cứng khỏi phạm đứt da ngón tay. Khâu này đeo nơi ngón 
tay cái. Một trăm năm trước, dầu không phải là võ cử xuất thân, cũng rán sắm khâu 
ngọc đeo tay cho ra vẻ con nhà cung kiếm. Chợt năm 1900, có giặc quyền phi (guerre 
des boxers) chống cự với Ẳng lê, cự không lại, bà Từ Hy thái hậu chối không nhìn nhận, 
thành thử ai có đeo khâu đeo vòng đều bị bắt và làm tội, cho nên vòng vả khâu lần hôi 
võ tiệm cầm đồ và tiệm lạc son, giúp nhả chơi cổ ngoạn có vật quí giá hời. 

Riêng tôi có đến ba chiếc: một khâu ngọc xanh ửng đỏ, nhưng, không quí giá bằng 
chiếc màu xanh biếc có lần gân hồng hỏng, vả cả hai đều thua một chiếc thứ ba lạ lũng 
hơn hết vì làm bằng gáo dửa, và gọi đó là "ngọc dửa". 
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Ngọc coi vậy mà còn dễ kiếm, chớ làm sao tìm ra một trái dừa "điếc", đặc ruột, vỏ 
thật dày, đủ làm một chiếc khâu c lọt ngón tay cái một người đản ông vạm vỡ xứng 
đáng là một võ cử võ quan, cho nên gọi cái khâu dừa nảy là "ngọc”, thậm phải. Chiếc 
khâu chạm trổ tuyệt khéo, gồm bốn chử THỌ sắc sảo đóng viền hỏi văn kiểu "trứng 
rận" đêu như đột bằng máy, vì thâm niên lên nước đen như mun như huyền, tuy rất sợ 
việc võ, chớ tấp tnh hằng đeo khi không có khách đến nhà vì sợ thấy! 


Những ngọc nào có nhiều màu sắc đẹp , thì thợ chỉ đánh bóng cho thêm thật béng 
thật chói ngời, cố ý khoe sắc đẹp thiên nhiên của ngọc. Trừ ra ngọc đục, hay có vân có 
vết chút ít, khi ấy thợ mới trổ tải chạm để che bớt những chỗ tỷ chỗ theo. 


Có thứ ngọc nguyên khối, trổ ra hình vóc một ỗ khóa Tàu thật lớn vả thật trơn 
tru, cầm chơi thấy mát lạnh như cục mỡ đặc để tủ |ạnh lâu ngảy, nhài chơi trên tay mới 
hiểu chữ "trân ngoạn", và khi tặng biếu cho trẻ con mừng tuổi thôi nôi, thì lại có ý 
ngầm chúc cho đứa trẻ sống khoẻ mạnh ăn chơi sơn sởn, 'vì hồn của nó đã bị "khóa" 
chung với xác", khỏi lo ma qui bắt, hay con sát con ranh. 

Có bốn mặt đây ngọc đái, mỗi món riêng đẹp mỗi cách: 

a/ Một viên ngọc hình thuẫn, chạm hoa sen, hai bên mặt ngọc chửa hai khoen 
cũng trong khối ngọc, để móc khoen vàng sợi dây ngọc đái. Ngọc này màu xanh lục đậu, 
nghệ thuật chạm trỗ tỉnh vị, ất đời Kiền Long; 

b Một viên nhì, trắng như miễng mỡ trừu đông đặc, hết sức đơn sơ, tân thời đến 
mức tân kỳ. Đây cũng là một mỹ thuật Kiền Long, chỉ mài vuông vắn, không chạm trỗ 
mà đẹp xuất sắc, xem dường mô đẹt; 

œ/ Một viên thứ ba, mảu xanh trong suốt, chạm tắm món cỗ đề: 1 cuốn sách, 1 cây 
Như ý, 1 cây quạt kết lông chỉm, 1 cây đàn cẩm, 1 lục bình trong có giắt 2 bức tranh cỗ 
và 1 cặp sanh, tám món ấy tượng trưng cho sự phong lưu tải tử, chủ nhân đứng đầu tứ 
dân và lão thông bốn nghề: cầm kỳ thi họa; 

d/ Nhưng cả ba đều thua vẻ tân kỳ một mặt ngọc đái phân ra làm hai mảnh rời, 
móc lại với nhau được, mỗi mảnh đều có nạm một viên ngọc lưu ly khác mảu, vừa cho 
thấy nét công phu điêu luyện của thợ, vừa cho thấy vẻ thanh nhã của chủ nhân ngọc 
này. Chắc là cổ vật chế tạo đời Kiền Long, mới có thợ cao tải như thê. 

~ Ngoài ra tôi có những viên ngọc lạ lủng như sau: 

a/ Một viên trỗổ hình cọp nằm (hễ phục), trông thật có tính thần và tuyệt xảo, và 
đây là cỗ ngọc đời Hán, lạc tỉnh rất nhiều, ngọc đà trỗ trắng đôi chỗ, màu vôi cũ, chỗ 
khác lại đen xì mốc mốc. 

b/ Một viên ngọc chạm ra hình chim vịt ngậm cọng liên hoa, và đây là một tuyệt 
tác đời Kiền Long, người thợ đa tài đã khéo lợi dụng màu ngọc trắng - đen biến ra chim 
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vịt lông cánh lông đuôi sắc khác, và ngọc nảy nếu biếu tân hôn thì là hợp cách lắm, gợi 
câu "oan ương kiết cánh, sắc cầm hảo hiệp” rõ rằng. 

e/ Một viên khác nữa, dài một tắc tây, trỗ hình con giao long nhỏ hay đúng hơn là 
con hải mã. Con thú này có cái tên nghe ngộ: Pháp cũng gọi cheval-marin, tên khoa học 
là hippocampe, nguyên là một con thủy quái mình dài độ 15 phân tây quen sống dưới 
biển sâu trong rong đá, đầu như đầu ngựa, lội trong nước thân mình dựng đứng, đuôi 
cong queo lại uốn ngòa ngoặt, thấy mà ghê sợ. 


Ngọc hải mã này, xưa dùng làm nút áo độc chiếc để móc loại áo như áo bá nạp 
của hòa thượng. Nay lấy làm mặt dây nịt thì xem cầu kỳ. Cách nay vài mươi năm, 
trước 1945, ngọc này tràn ngập các hiệu buôn vàng y Sài Gòn và Chợ Lớn, mặc sức lựa, 
mỗi cái chỉ có 1$50, thậm chí có người đã mua về cả lố, làm đồ £ác nĩa muỗng, xa xí đến 
thế là cùng (porte-eouteau). 


d/ Một viên ngọc bằng trái chanh, ngoải vuông trong tròn, rạn nhiều vả rất cổ. 
Đây là ngọc đào được bên Trung Hoa, dùng vào việc bối toán thiên văn. Ngoài vuông 
tượng trưng quả đất (địa phương), trong tròn tượng trưng bầu trời (thiên viên). Ngày 
xưa người Tàu cho mình ở giữa, bốn góc là bốn sắc dân man di (tứ di) 


- Hai viên ngọc thật cỗ tôi mua được năm 1963 tại Đài Bắc đều là Hán ngọc: một 
viên mòn lì, chạm hình chử triện biến giao long, vốn là chuôi gươm, tức đầu cán gươm 
báu đời Hán; một viên nọ khoét bọng và giẹp giẹp, đã trổ màu huyết tẩm và vốn là một 
cái khâu ngọc của một thanh bảo kiếm đời Hán, thuở ấy vỏ gươm chắc là làm bằng tre 
hay gỗ sơn mài và đùng khâu ngọc kềm lại cho thêm chắc thêm đẹp. Nay nếu lấy ngọc 
này bịt đít và trên làm nắp mở ra đước thì sẽ có một cái hộp xinh xinh dùng làm nữ 
trang đeo trong mình thì lạ mất, không ai có.Nghệ thuật sành chơi cỗ ngoạn là biết 
biến chế các vật nhỏ nhít này thành những món đồ chơi (bibelot) có duyên, miễn đừng 
sửa đổi hình dạng của nó. 


- Kèm thêm, có hai viên ngọc trỗ hình ve ve, một con bằng ngọc thạch màu phi 
thúy, đã lạc tỉnh điểm lắm tắm màu máu hồng hồng, con ve ve kia thì làm bằng mã 
não, nơi đầu con ve, ngọc trổ màu đỏ, phân biệt hẳn với hai cánh ve, vẫn màu trắng 
thiên thanh lợt. Đây là vật tìm được năm xưa tại Huế đô, lấy trong một ngôi mộ cổ, lấy 
cốt để cải táng. Phong tục cho người chết "ngậm ngọc” khi tẫn liệm này rất lâu đời, vả 
ngày nay vì không có ngọc nên nhà nghèo liệm xác người thân lấy gạo thay thế, vì hột 
gạo vả chăng là ngọc trời cho. 

- Một viên ngọc có trỗ nhiều màu: đen - hồng - nâu nâu, chạm hình Lý Thái Bạch 
và có xoi lỗ để xỏ dây cho khách văn nhân đeo trong mình, ước mong ông thánh thơ họ 
Lý ủng hộ mình cho thêm văn hay chử tốt. 


- Một viên rất đẹp, tôi từng mang sang Pháp năm 1963 làm cái tòn ten đẳng hồ bỏ 
túi. Đó là một ấn ngọc nhưng đã mải mắt chữ, có lẽ là của trộm, năm xưa tôi mua tại 


147 


https://tieulun.hopto.org 


nhà Pháp Vũ (Faa-yue) đường Tự Do, giá mua chỉ có sáu đồng, nay giá thử đổi đồng 
cân đồng lượng bằng vàng y, chửa chắc lä tôi đổi. 


Nhưng nói làm sao hết về số ngọc có tại nhà? Bởi có tánh gản, thấy rẻ thấy tốt thì 
mua. Nay kê khai ra đây, không khéo có người cho rằng khoe của. Kỳ thật mình muôn 
cho anh em biết thế nảo là ngọc và ngọc có mấy thứ. Nhưng kế hoài còn hoài, có người 
lại sẽ cười mình muốn cuốn sách thêm dày, tiền nhuận bút sẽ khá hơn. Nhưng cơ khô, 
còn thiếu gì ngọc không tên không tuổi, mua bao nhiêu cũng có, chỉ hiểm một điều, nếu 
không có kinh nghiệm thì rất khó phân biệt giả chơn. Nên nói hay là lặng thính là 
vàng? 

Tỷ như: hộp ngọc hun khói, có nắp đậy khít khao hiện nay để trước mặt. Hỏi: đó 
là hộp phấn sáp của một quí nhơn nào đây, hay chỉ là hộp đựng thuốc phiện của một 
ông hoàng trụy lạc? 


Sáng này, 6-10-1972, đi cho bác sĩ H.V.Nhựt thăm mạch, chuyến về trời còn sớm 
ghé tạt anh Lê Ngộ Châu, anh trao cho 9.500 đồng, tiền bán sách gởi bán giảm. Mừng 
quá, cuốc bộ một hơi đến đường Định Tiên Hoảng, làm một tô phở Phương Mai trừ cơm 
và ghé một hiệu buôn, xỉa 10.000 biểu gói cái hộp bằng ngọc mã não ao ước bấy lâu . 
Ngọc này trước đây đã thấy một lượt với hai cái chén mã não chạm lá hẹ đã tả nơi trang 
trước. Nay cầm ngọc trên tay, đứng chờ xe lam về Gia Định, tính thẩm ai nói ngọc 
mắc? Như cái hộp này, mình chì mua bạc hiện có 500 và một tô phở. Tôi nói nãy giò, 
không phải để kéo đài câu chuyện, kỳ thật đó là một cách tôi chỉ những khía cạnh 
thiên hình vạn trạng của một người lậm về cố ngoạn, nhứt là về ngọc quí giá mà ít ai 
biết. Nghiệm cho kỹ: 10.000 bạc, chưa được đúng sáu ngảy tiền công của một phu tay 
ngang, tính trung bình lương công nhựt của anh phu ấy độ 1.200 đến 1.500 mỗi ngảy. 
Đằng này, một cái hộp có nắp và khéo, thêm vừa cổ như cái hộp mã não tôi vừa mua 
được, vậy xưa kia phải giồi mãi trau chuốt trong bao nhiêu lâu? Có lẽ hơn một tháng 
'trời là ít, hoặc một năm trời . Thêm nữa ông thự giỏi ngọc là tay chuyên môn trác ngọc, 
không thể trả lương theo phu tay ngang. Cũng vì tôi lý luận làm vậy, mà vợ con thiếu 
ăn thiếu mặc, tôi biết đư mà giả như không biết, có bao nhiêu tiền tôi cúng hết cho mấy 
ông thần tài thờ tại các nhà buôn đồ cổ! 

Nay trong tủ còn lủ khủ ngọc có nhỏ nhít không kể xiết, nút áo bằng hỗ phách, 
bằng cắm thạch, bằng mã não, thảy đều qúi, mà sau nảy mình đi rồi, đứa con có biết 
giá trị cùng chăng? b 

Có một chiếc vòng, không phải cầ rá vì không ngón tay nào lớn đến cỡ nảy, trực 
kính 26m/m lọt lòng, chột vuông cổ 8mm, mỗi bên chạm 7 con hình chứ "C" hay hình 
"lăng quãng”, nhưng đây là chiếc vòng để treo màn trướng nhà vua, và chữ hay cung 
quảng ấy, là biến thể con "giao" lúc mới tượng hình và chưa hóa thành rồng. 
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Còn lại món chót, là chiếc cà rá bạch ngọc dương chỉ, mục lục số 697 đã nói rồi 
trong một tập trước. Đó là báu vật chế tác đời Kiền Long, "ký kiều" chiếc nhẫn của bả 
Vương Chiêu Quân đời Hán, khi bả bị công Hồ, thân ngồi trên tuấn mã, tay khảy tỳ bà 
lúe ra khỏi cửa ải, lòng hằng nhớ Hán, thì sợi dây cương vàng bả móc sơ vào khủyu mặt 
chiếc cà rá, "lỏng buông tay khấu", vì con ngựa vẫn có tủy giá quan (écuyer, phụ mã, 
cũng gọi mã phu) dắt tay, nên bà không cần níu dây cương. 

Lịch sử chiếc cả rá này đáng thuật lại lần nữa, và tôi còn nhớ mãi buổi mua được 
nó tại Đài Bắc. Ngày 17-9-1963, là ngày chót tôi lưu lại kinh đô hải đảo Đải Loan. 
Chánh phủ Trung Hoa Dân quốc có thạnh tình đành cho tôi trọn buổi sáng để dạo phố 
phường mua sắm tự do. Chiếc công xa bộ Giáo dục đưa tôi và viên thông ngôn lại xóm 
buôn ngọc. Tôi chỉ tiếc trời không sanh làm tỷ phú để mình mua trụm hết ngọc ở đây 
thì mới vửa lòng. Sau rốt tôi lựa được chiếc cà rá nảy và năm ba món ngọc khác. Ngò 
đâu, đêm ấy, vửa ngồi vào tiệc tiễn hành, mai nảy sẽ cất bước sang viếng nước Nhật, - 
lá lay được sắp ngồi chỗ danh dự,gần ông Bộ trưởng Bộ Giáo Dục. Rượu vừa hừng mặt, 
bỗng ông hỏi tôi một cách thân mật: - Dường như tiên sanh sáng này có gặp một bảo 
vật quí lắm phải không? (Ở xứ nào cũng có thám tử chìm nỗi, và đây là bác tài xế Ba 
Tàu hại tôi). 

Tôi tình thật, rút chiếc nhẫn trong tay dâng ông xem. Ông vụt nói: 


- Tệ quốc cho phép bán ngọc lưu thông trong xứ mà không cho xuất khẩu. Làm 
sao tiên sanh đem bảo vật bày về quí quốc? 

Khi ấy tôi chưng hứng, sự bối rỗi hiện ra trên nét mặt. Ông cười, nói tiếp: 

- Tuy vậy không sao. Tiên sanh là thượng khách của Phó Tổng thống chúng tôi 
(cố Trần Thành), chúng tôi phải liệu cách đế cho tiên sanh vừa lòng. Nhưng nay tiên 
sanh đừng đeo nửa và hãy gởi nó cho tôi đeo dủm. 

Đêm ấy tôi uống thật say để quên sẽ mất ngọc. Về phòng tôi không sao nhắm 
mắt, trằn trọc chờ sáng: người ta đã lấy ngọc mình rồi! 

Rạng ngày, các lương hữu mới quen ở Đài Bắc đều có mặt ở sân bay, duy thiếu 
ông Bộ trưởng Bộ Giáo Dục . Tôi được choảng vòng hoa tươi mà chết điếng trong lòng. 
Nhưng tôi cũng phải bước lên thang, vì cánh con chỉm sắt vủ vủ đã quạt. 

Bỗng trong đám đông, có người vẹt đường bước vội lên thang. Người ấy nắm tay 
tôi siết mạnh... Thang cũng vừa rút, lúc ấy tôi mới tỉnh hỗn, nhìn biết người xuống 
thang là ông Bộ trưởng. Trong tay tôi có một vật lạ lạ, tôi chộ như chộ bài cào và mừng 
quá:~fó là chiếe cà rá đã lọt khỏi cửa nhà đoan! Rõ là: Ngọc Bích Triệu hoàn!! 


* 
*+ # 
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- Kết luận về ngọc.- Người Tảu gỏi nhiều tâm hồn, tâm sự, và gói nhiều huyền 
bí của họ trong mấy miếng ngọc thạch nho nhỏ, đủ màu đủ sắc, đủ hình thái... thêm 
một tội hay cái khổ họ không bao giờ chịu cắt nghĩa những gì thuộc về văn hóa của họ. 
Cái gì đã gọi là huyền bí thì họ để tự nhiên nó phát khởi, rồi định chừng lấy chớ nhứt 
định không cắt nghĩa trước. 

Theo họ, ngọc thì phải cho thiệt “hên". Hân lả "hưng" đọc theo giọng Tiểu, và 
Tiều là người Triều châu. Viền ngọc nào "không hên" tức là xui (suy) thì không nên giữ 
nó bên mình làm gì. Phải bán nó đi, lấy tiền mua lại ngọc khác. Hoặc tặng biếu hoặc 
cho ai mặc ý. Một điều nên nhớ là có khi nó xui với mình, - vì không hạp tuỗi, - và khi 
qua tay người mới, nó trở nên hên cũng chưa biết chừng. Có thể ví ngọc với con ngựa 
Đích Lô trong truyện Tam quốc: trước hại mạng chủ là Trương Võ (xem lại H.C.Đ.S tập 
2, trương 36); sau về với Lưu Bị, thì trổ tài cứu chủ, nhảy một nhảy qua khỏi Đàn Khê, 
xứng danh Thần Mã; Lưu Bị thương quân sư là Bảng Thống nên tặng ngựa, ngò đâu 
"Thống đức bạc không trị được con Đích Lô, sau người và ngựa đều chết cháy trong trận 
Lạc Phụng Ba, không phải đó là ngựa xui, và theo tôi, chỉ vì chủ nó tới số. 

Nói theo sách số, hễ cùng cung mạng thì hạp, nếu không phải, thì xung khắc: 
quan trọng phần nào là lương tâm, chớ tham những, ăn vụng lén lút hoài hoài thì ngọc 
giá bạc triệu và tốt đẹp cách mấy cũng không che chở nổi: ủ tờ nếu người cầm ngọc là 
đàn ông, bị phút-a-la-bót. nếu là vợ có hôn thú. 

Còn nhiều duyên cớ khác nữa, tự mình xét lấy và "nâu đổ thừa cho ngọc. Nhờ 
vậy mà thầy hói thầy số mới có cơm ăn, và họ tải lắm, nói nghe mê: đàn bà bây giờ bớt 
tin bùa ngải,nhưng họ lại bày ra phải đem ngọc đên cho họ lãm phép thì ngọc mới linh, 
bằng không đi nữa, họ đạy tuổi nào hạp với ngọc màu gì và không hap với ngọc màu gì, 
v.v... người có trí đổi khi cũng phải điên đầu với họ. Và họ bảy ra các chuyện trớ trêu 
ấy, hoặc lừa dịp tráo ngọc xấu đổi lấy ngọc tốt của mình, hoặc làm hộp để mình bán rẻ, 
họ làm trung gian thủ lợi! 

Người đeo ngọc, tin nhiễu việc khá hiểu, khá khám phá, ăn thua hai chữ "đức 
tin". 

Té xe không chết: nhờ ngọc. 

Đánh bài, thua ít may nhiều: nhờ ngọc. 

Vụng trộm ái tình, thoát khỏi án tâm bôn: ngọc tui hên. 

Lấy trai, chồng không hay biết, biết mà nhắm mắt làm ngơ: nhờ ngọc. 

Có ngọc, ăn nói thêm duyên, kẻ yêu người chuộng, được cho tiền nhiều: đó lả có 
ngọc mẽ. 

Có ngọc, thấy có tiền vô hoài, hết đồng này có đồng khác: ngọc hạp. 
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Ca thêm hay, hát có tổ đãi, có nhiều tình nhơn: nhờ ngọc. 
Trẻ đeo ngọc, có đắng thiêng liêng che chở, phủ hộ ít ốm đau, chóng lớn, học một 


biết mười, đi thi giám khảo không hỏi khó và cho bọn nhiều: ngọc đậu. Một trái đưa 
treo gần một trái đậu, đâu phải ngọc, mả qúi : "qua đậu liên miền”. 


'Tóm lại, ngọc có thần lực, ma lực khó hiễu. 


Tân Thi Hoàng dũng ngọc trấn ếm núi sông, xuống nước ếm Hà Bá, trên non trấn 
sơn thần. 


Một ôö ông thượng, sau đôi làm đại sứ Thái Lan, nói với tôi, khi ông cải táng cốt cha, 
nơi bụng thấy thịt chưa rã, vì hai tay người chết chắp trước bụng đều có đeo ngọc. Tôi 
vẫn không tin, nhưng kể lại cô bác nghe chơi. 


Nhưng cớ sao ngọc cũng biết hết thời, võ nằm cả đống nơi tiệm lạc son: Sài Gòn, 
Chợ Lớn, Đài Bắc, Hồng Kông, đều có. Đắt là ngọc, ế là đá cục. 

Ngọc thì phải vô giá hay còn đợi giá. Chỉ e không phải ngọc thiệt, nếu chính là 
ngọc, thì trước sau sẽ có người tìm. 

Người Trung Hoa muôn đời như một, luôn luôn xướng thuyết này, bảy thuyết nọ, 


bán ngọc mà vẫn chuộng đồng hồ đeo tay thứ mắc tiển. Họ ít khi đeo ngọc vì Tây và Mỹ 
không đeo. 


Sách Tàu dạy: ngọc là tình hoa của vũ trụ. Màu sắc tủy nơi thanh trược tạo 
thành. Câu này cần giỗng câu Tây: bị oxydation, gần đồng, ngọc có mảu ten xanh của 
đồng, gần sắt ngọc có mầu hồng hồng của sắt. 

Tôi viết nhiều trang, đã từng đeo ngọc, mà củng như Tây tả, chỉ hiểu bề ngoài 
của ngọc. 

Truyện Càn Long hạ Giang Nam kể có một tên tải phú làm cho tiệm cầm đồ. Anh 
ta có tài xem ngọc biết tốt xấu. Nhưng vì có tánh tham, chung qui chết vì ngọc, muốn 
đoạt ngọc của người ta Không nên biết ngọc nhiều, vì con người ai lại chẳng có tánh 
tham, đâu phải một mình tên tài phú. 

Tháng trước, tôi có chút việc,nói nhà đi chợ Sài Gòn. 'Tay đeo ngọc nhí nhảnh: già 
mà còn hư. Tới ngã tư Đỉnh Tiên Hoảng - Phan Thanh Giản. Đèn đỏ vừa bật. Định ninh 
xe chạy chiều duy nhứt, nên chỉ lo thủ bên có xe chạy tới. Vửa thò đầu tử sau đít xe 
đậu, bước một bước ra ngoài,bỗng nghe một cái vù, hú ba hồn chín vía. Một chiếc 
Honda vi cảnh, chạy ngược chiều, chỉ thiếu một ly tây là bỏ mạng ông Eià.Tai nghe một 


luồng gió lạnh thổi phớt da, đàng kia anh lính đủ ngoái cỗ cười tít toét: cả hai đồng 
thoát nạn! 


Lần tay, chiếc vòng tắm huyết của thái giám Tư Huệ chưa đổi chủ,nếu hôm ấy bị 
đụng thì xác tôi đã thành giỏi, khiếc ngọc không nát cũng về người khác. 
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Cho nên cảm tưởng của tôi về ngọc là không nên quá dị đoan ví nó. 


Ngọc như heo bỏ ống, một số vốn ký thác vảo một cục đá có mâu sắc khá ưa nhìn. 
Túng tiền, bán được thì nó hên, không bán được thì nó hại mình mắc nợ. Và như vậy lả 
tôi đã cắt nghĩa rồi: bán được là ngọc cứu mạng, bằng không bán được, tức ngọc xui. 


Cho vợ đeo ngọc mắc tiền là anh chẳng ích kỷ, không phải cưng vợ, kỳ trung giao 
một của nợ, vợ không dám đi xa khỏi bếp, sợ mấy thằng hippy nó lột, vợ trúng kế 
chẳng: riêng đối với chồng, cho vợ đeo ngọc là có ích. 


Đàn bà không sợ mắt chồng mới đám cho chồng đeo ngọc quí giá. Rủi cô đào nào 
cảm vì ngọc, thì chẳng bị cuỗốm, nên trách ngọc xui hay nên tự hỏi có phải xúi đeo ngọc 
quí là giục cho chồng mau hư. Mo-ranh: không nên cho chẳng. đeo ngọc, trừ phi đã bớt 
thương hay muốn trở bữa. 


Một câu chót lạc đề: Cười là gì? Nếu không phải hé đôi hàm răng ngọc. Viết lại 
bằng tiếng Tây: Sourire, e'est toujours un peu rmnontrer les dents. 


7-10-1972 


Những câu có ý nghĩa hay, đọc tại nhà ông Cổ Trung Ngươn, trên ngọc bài và 
ngọc bội ông sắm sau nhưng quí không khác những ngọc đã kẻ rồi: 


Tịch thiện dư hương, 

Vĩnh bảa bình an (như câu: "Vĩnh bảo trường xuân” đã kê nơi trước) 

Tam đa, Phúc, Thọ 

Kim ngọc mãn đường (chúc: vàng ngọc đầy nhả!, 

Đại phú gửi, hưu thọ khảo (giầu sang lớn, và lại tuấi thọ lớn), 

Phúc lộc uĩnh xương (Phứoc lộc dồi dào mãi mãi), v.v.. 

Ông C.T.N còn nhiều báu vật, không thể kể hết ra đây, và xía hẹn dịp khác. 


II.- TRỞ LẠI ĐỒ BẰNG SÀNH, SỨ ĐỜI THIỆU TRỊ 


Nói về đỏ sứ đời Thiệu Trị, tôi chỉ thấy có đồ ký niên biệu Tân Sửu (1841) và Ất 
Ty ( 1845) là chánh thức, đáng làm mẫu, làm bằng chứng,nương theo đó mà mua sắm 
với đây đủ sự đảm bảo. Trong các đồ bản sau đây, tôi sắp lai đồ sứ đời Thiệu Trị làm 
bốn bộ môn, có thể coi làm chuẩn thằng được: 

a) đỗ đi sứ đem về; 

b đồ ký hiệu Thiệu Trị niên chế (1841 - 1847); 


c) để hiệu chứ Nhựt (kéo dài tử Thiệu Trị đến Tự Đức 1841-1883); 
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d) đồ không ký hiệu, nhưng theo kinh nghiệm riêng, tôi sắp theo kiểu thức (style) 
và theo lạc tỉnh của nước men và nước thuốe màu lam (bÌeu). 

Riêng về mục e và mục d, tôi có ý kiến sau đây, tưởng cẩn nói lại rảnh rẻ và nhắn 
mạnh đôi chỗ cho người mới học chơi cô ngoạn: 


mục ©€) - Từ trước đến giờ, tôi thường nói đồ ký chử Nhựt là thuộc đời vua Tự 
Đức. Nay xin đính chính: Nguyên ông Thiệu Trị có tên húy là Nguyễn Phước Miên 
Tông và ông Tự Đức, tên huý là Nguyễn Phước Thì, đều thuộc về bộ chữ Nhựt. Đó là 
một lẽ vì sao hai ông lựa chữ Nhựt đặt tên cho các đồ sứ làm vào thời đại của hai ông. 


Một lẽ khác nữa là đức Thiệu Trị trị vì có bảy năm. Vua Tự Đức thấy gương vua 
cha như vậy và nhớ đến bản thân không khỏe mạnh lắm và sợ rằng không thọ, nên 
ngài tiếp tục đặt thêm đề ký chữ Nhựt và tiếp tục dùng để chữ Nhựt của vua cha để lại, 
thảnh thứ hiệu nảy khá nhiều và lẫn lôn chung nhau, chí cách nhau có sáu, bảy năm 
(Thiệu Trị: 1841-1847 và Tự Đức: 1848-1883), cho nên không tải nào phân biệt nối, và 
vì vậy tôi ghi trên đây là đồ hiệu chữ Nhựt (kéo dài tử Thiệu Trị đến Tự Đức), tức tử 
năm 1841 đến năm 1883 mới thôi dùng hiệu này. Các người quen ở Huế, đòng hoảng 
phái thường nói "đồ chử Nhựt thuộc về thời đại vua Thiệu Tvị". Tôi củng nhìn nhận là 
đúng như vậy. Nhưng sau nảy tôi sưu tầm được khá nhiều đồ chử Nhựt và biết chắc 
những đỗ ấy có một phần lớn đều do ông Đặng Huy Trứ (làm quan đời Tự Đức) ký kiểu 
cho lỏ Trung Hoa chế tạo (tôi sẽ nối sau trong mục đồ sứ đời Tự Đức), vì tôi biết chắc 
như vậy, nên tôi đã kéo hiệu chữ Nhựt xuống đến năm chót đời Tự Đức là năm 1883. 
Nơi phần sau, tôi còn trở lại hiệu chữ Nhựt này nửa. Tạm thời, tôi biết bao nhiêu đó vả 
nếu trong quí vị độc giả, có người nào biết đích xác hơn, xin vui lòng chỉ giáo, tôi sẵn 
lòng phục thiện và sẵn sảng khoanh tay nghe dậy. Nói một cách khác, tôi đã tăng thêm 
7 năm cho hiệu "Nhựt" và đưa hiệu này lên tới nắm 1841 (Nhựt: 1841-1883). 


- Mục đ) - Có nhiều món đổ, không ký niên hiệu gì hết,mả mình có thể sắpvảo 
đời vua nảy hoặc đời vua kia, và đây lả tất cá một nghệ thuật, khó nói cho cặn kẽ được 
Tủy nơi thiên tài, tủy khả năng sáng trí, và tánh ham học ham tìm hiểu, chớ không ai 
lảm thầy ai được. Dẫu thầy cũng lầm như ai, và đó mới là cái thú của nghề, vửa an ủi 
vừa nong trang người mới học chơi không ngã lòng, mả bán đề nhi phế. 


Tôi xin lấy một tỷ dụ: có nhiều người học đờn, mãn một đời mà ngón chai ngắt, 
đờn không phát chút nào, và thua xa người có hoa tay, học không bao lâu, có khi học 
lóm, nhưng ngón rất tươi và đòn lên mình muốn nghe hoài. Nghề chơi đồ cố ngoạn 
cũng thế. Nhưng khác với nghề đòn, học chơi cổ ngoạn phải chịu khó tự mình lựa lấy 
mình, tự mình đem món đề về nhà rồi sãm soi nghiên cứu,một đôi khi củng mua lầm, 
thi đó là một bài học khôn (tuy có hơi mắc), và lẳn hồi nghề dạy nghẻ, sẻ bớt bị gạt và 
về lâu (tôi không dám chắc là bao nhiêu lâu! sẽ được phần thưởng lớn là trở nên một 
người thành thạo: biết lựa,biết trả giá, biết phân biệt xưa vả nay, tốt hay xấu, thiệt hay 
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giả, vân vân, và khi ấy cuốn sách nhỏ này sẽ là để thừa. Đến đây, tôi cần ôn lại những 
bài học cũ, đã có chép trong các tập trước. Người chơi cổ ngoạn phải lịch duyệt và biết 
khá về môn sử học Đông Tây, Tâu cũng như ta. Kế đó, con mất phải cho tính, và học 
phân biệt nước thuốc, nước men, điệu vẽ, hiệu ký cho thật vững chắc trước đã. 

'Ông vua Thiệu Trị sống vào buổi nước Pháp họ thèm nuốt sống nước mình và bắt 
đầu bằng cách vuốt ve tâng bợ, đem đô sứ của họ sang đây cho chác tặng biếu đủ mọi 
cách. Ngài lại thấy đồ sứ Tây lạ mắt nên thích và thường đặt lò Trung Hoa nhái kiểu 
làm theo, thậm chí bình điều hút thuốc lào cũng lai "Tây", và chén trà, tô bát, đều có 
góc khóe, lục giác, bát giác như kiểu Tây không khác mắy. 

1.- Tiện đây tôi xin ghi rằng: đồ sứ ký hiệu "Nhựt" là để dủng trong Đại Nội, về 
sau có ban bố cho con cháu trong hoàng tộc, trái với đề ký "Ngoạn ngọc”, "Trân ngọc”, 
v.v. thì được ban bố ra ngoài (tỷ dụ ông Diệm từng nói với tôi nắm xưa rằng nơi nhả 
ông thân là Ngô Đình Khả, có khá nhiều để Ngoạn Ngọc). 


Nhơn buổi nói chuyện, ông bạn Trần Đình Sơn nói với tôi rằng "cung" là chỗ các 
bà ở và "điện" là chỗ vua ngự. Còn về buổi ngự thiện, sớm có bảy món chiều cố mười 
bốn món. Tôi xin chép y nhưng chưa tra cứu được 

Từ năm 1841 đến năm nay 1972, việc vẫn còn ràng ràng, cho nên để sứ đài Thiệu 
Trị (8z) và Tự Đức, nêu không bị lấy ra dùng, bị hất hủi và giần vật mạnh tay, thì vẫn 
còn làu làu, rất ít lạc tỉnh. Người chưa thành thạo, khi gặp, thường chẽ là "chưa xưa, 
chưa cô", dè đâu những món ấy bấy lâu được cưng và cất giữ kín đáo làm gia bảo, trân 
ngoạn thì lâm sao mòn lì cho được. Theo tôi, tôi đã phân biệt và sắp làm hai loại: 

1) có loại sắc sảo và thanh nhã không kém đồ sứ các đời vua trước, vả xin chớ 
quên đó là đổ ngự dụng, ngự chế, bởi vì, dầu hèn cũng thể, đồ vua Nam "ký kiểu" thì 
phải gò gầm kỹ lưỡng; 


(82) Về 2 kỳ đi sứ năm 1841 uà 1845, rốt cuộc tôi không chắc có, tuy đồ sứ đem uễ 
uẫn còn đây. Đạc BANG GIAO, tr.37, thấy uiễt như uẫy: "Thiệu Trị năm thứ 5, khâm 
phái sứ bộ sang Thanh đề đem phẩm nghỉ của hai kỳ cẳng năm Tân Sửu uà năm Ất TY, 
gồm cà phẩm nghỉ hai lễ tạ ân năm trước còn lưu lại, cùng đệ sang một thể. Sau đó lại 
tiếp được phúc uăn bên Thanh nói rằng Thanh dễ có dụ: cống phẩm của hai lần thỉnh 
phong 0à tạ ân cho được thay uàa lễ uật là hai thứ chính công, còn lễ uật đã sắm sửa 
uàa hai kỳ công Tân Sửu uà Ất Ty thì không cần trình tiên nữa. 

Theo tài liệu này, tôi không biết năm 1841 uà 1845 có sai sứ đi hay không? Xin 
qui uị độc già sáng suất, có thấy tài liệu nào rõ ràng hơn, dậy tôi uới. 
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2) trái lại, có thứ thì ô đề không đẹp mắt, tôi dùng danh từ "lệt bệt". Đó lả đỗ 
ngang, cũng vua Nam đặt, nhưng vì dảnh cho cung phi trong Nội hay cho chắc ra 
ngoài, nên không dặn ký chứ Nhựt hay ký hiệu năm đi sứ. Loại đồ ngang này (vẫn ký 
hiệu Minh Mạng niên chế, hoặc Thiệu Trị niên chế) có lẽ đã giao cho lò thường, không 
phải lò chuyên làm đồ ngự đụng cho nên thanh liệu kém, cách vẽ vời dường như không 
kỹ, và "lệt bệt" là vì vậy. Đồ ngang này, chịu ảnh hưởng rắt lớn nền chánh trị "cũng lệt 
bệt" của Thanh triểu thuở ấy: giặc nha phiến (la guerre de 'opium) năm 1840 xuýt lật 
đỗ ngai vàng vua Đạo Quang, lò Cảnh Đức Trấn bị vua bỏ bẽ nên suy sụp vả đang 
xuống dốc. Sự suy sụp và xuống dốc nảy thấy hẳn trên để Đạo Quang , Minh Mạng và 
Thiệu Trị là ba ông vua sống đồng thời với nhau. Nhưng tôi nói có chẽn dừng. Một lần 
nửa tôi nhắc cho mà nhớ, là phải phân biệt giữa đề ký kiểu và đổ ngang và trong đám 
đồ ngang, thỉnh thoảng cũng gặp vài bộ đồ trả hay tô chén còn mỹ thuật lắm, vậy 
không nên quøơ đũa cả nắm và chê dè mãi để Minh Mạng và Thiệu Trị. 


- trở lại mục b) - Riêng về đề sảnh ký hiệu "Thiệu Trị niên chế", trên đây tôi gọi 
là "đồ ngang”, có một kiểu tô vẽ "lưỡng long tranh châu" thường thấy bày bán, theo tôi, 
loại tô này, cũng "lệt bệt” y như tô "Minh Mạng niên chế” (mục lục 447 ảnh 62 pl.29). 
Tôi không đăng ảnh, vả xin xem phần giải thích về đồ Minh Mạng (®%) 


Về kiểu "lưỡng long tranh châu" nảy, thì kiểu vẽ trên loại tô hiệu chử "Nhựt" là 
khá đẹp, nhưng trong sách chúng tôi cũng không in ảnh vì muốn trình bảy các kiểu 
khác cẩn thiết hơn. 

Trước khi kê khai và giải thích các đỏ sảnh đời Thiệu Trị đã sưu tắm được, một 
lần nữa tôi xin đặn kỹ: phàm bước chân vào nghề chơi cổ ngoạn, điều cẩn thiết là phải 
luyện cặp mắt cho tỉnh vả thuần thục với để cỗ và phải tùy kiểu thức (style) mà phân 
biệt các món muốn mua sắm, chớ không nên quá tin vào niên biệu ghi trên món đồ. 
Nếu niên hiệu đều đáng tin, thì đâu cần đến người chuyên viên và nghề chơi cũng mắt 
hứng thú đi một phần nào. 

Tôi nói trước, đồ sứ đời Thiệu Trị đều kém về mỹ thuật và phẩm chất, trừ hai 
kiểu đô trà và đĩa "hạc rập"” và "lộc - trúc” là còn khá đẹp và giữ được nề nếp lối xưa. 


Sau đây là các cỗ sứ đã gặp: 
PI.9, ảnh 21, mục lục số 283.- Bộ đỏ trà lẻ bộ, vẽ "lộc - trúc" (nai và tre) gềm: 


88) Kể oễ ảnh trong tập, mặc dầu cô gắng hết sức uà tắn kẽm rắt nhiều, ảnh uẵn 
chưa được uừa lòng. Thua xa ảnh Tây phuang đã đành, thua luân anh Đài Laan nữa. 
Nhưng thôi, hãy an phận tùy duyên, đèo bồng uâ ích. Tắt han, những ai hiểu cổ oà dắc 
làng nghiên cứu tận tường, xin tìm xem nai uiện bảo tàng hay nai nào có, 0ì ảnh chụp 
dâu khéo cách mắy cũng không bằng thấy đồ thật. 
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~ 1 đĩa mẫu, "Ất Ty niên chế” số 283, tức làm năm 1845. 

- 1 đĩa số 334, hiệu Mỹ Ngọc, vẽ y như dĩa Ất "Ty; 

- 1 dĩa số 601, cũng hiệu Mỹ Ngọc, nhưng vẽ khác đôi chút với 2 đĩa trên; 

- 9 chén quãn uoàn hảo, ghi số 334, hiệu Ngoạn Ngọc (chén này kiếu thu ấm). 


Các món nảy đều củng một thứ sảnh, cảng một lạc tỉnh, củng thứ lam Hi, nên 
tôi sắp trọn vào đòi Thiệu Trị, khoảng năm 1845 lối đó: (ngày sau, nếu gặp những hiệu 
này (Mỹ Ngọc, Ngoạn Ngọc), đều có thể nói năm 1845 các lò ấy vẫn còn hoạt động). 


Trở lại dĩa mẫu Ất Ty 283, đúng là đĩa đáng bánh sắp, màu lam Hồi thật đậm đà 
tươi xanh (vrai bleu de Hué). 


Trên dĩa thấy vẽ hai cây trúc có đủ lá, tuy vậy chỉ là hai mụt măng tơ, mụt chỗi 
mới mọc, kèm thêm hai nhánh cọng nhỏ lá thật xanh, có thêm ba mụt măng vừa lú kế 
bên khóm đá cuôi (2 vẽ màu xanh, 1 vẽ màu trắng có đồm xanh) giữa lòng dĩa vẽ hai 
nai, 1 con xanh lơ, 1 con mình lốm đốm như hoa mai, nên gọi “mai hoa lộc”, là giỗng 
thú hiền mà trong truyện Tâu lựa và dủng cho tiên phật lâm ngựa cỡi, nhứt là ông Thọ, 
thường thấy vẽ ngồi trên lưng con nai bông này, vì thuở xưa ông bả ta không định được 
tuổi nai, không biết nó sống đến bao lâu, bèn chọn nó làm tượng trưng cho sự trường 
thọ. Trước mặt hai nai, vẽ một chòm nắm linh chỉ là một thứ nắm quí, đạo Lão ngảy 
xưa rất trọng nể. Chung quanh thành đĩa, về một đường hồi văn xanh đậm "sóng bủa 
sôi”. Ngoài ra không về vời chi nữa, cốt ý để khoe mâu da sảnh trắng thật trắng. 

Kiểu "lộc - trúc” hay "trúc - lậc", cũng như kiểu "hạc rập" bay là "hạc chấp cánh 
liền cảnh" là hai thành công lớn của đề sứ đời Nguyễn, hai đặc điểm yêu chuộng của sứ 
xanh lơ, Pháp gọi "bleus de Hué”. 


PI.9, ảnh 23, mục lực số 679.- Hình một điều sứ toàn hảo, đẹp vô song, dưới đáy 
không để hiệu, vẽ kiểu "cửu long ngũ trảo" (hai rằng năm móng vẽ nằm lkhoanh tròn 
trên mặt, bảy con khác, cũng đều năm móng, lại vẽ lộn lên đảo xuống (lộn xuống để 
làm mưa), giáp vỏng hông điều) trồng rất mỹ thuật. (Có một thứ tô chử Nhựt Thiệu Trị 
và một thứ tô khác vẽ long phụng, đều vẽ rồng y một kiểu như cái bình điếu nảy'. 

Tôi sắp điều 679 vào đời Thiệu Trị, không phải vì độc đoán, nhưng kinh nghiệm 
cho phép. 

PL.10, ảnh 33, mục lục số 1071.- Tô hiệu chữ Nhựt, chung quanh viết toàn chứ 
Hán, làm 42 hàng, chứ đều đều như đan như thêu, phiên âm như sau: 

" Thân văn, cầu mộc chỉ trưởng giả, tất cố kỳ căn bản, dục lưu chỉ viễn giả, tất 
“tuấn kỳ tuyển nguyên. Tư quốc chỉ an giả, tất tích kỳ đức nghĩa. Nguyên bắt thâm, 
“nhỉ vọng lưu chỉ viễn. Căn bất cô nhì cầu mộc chỉ trưởng. Đức bất hậu nhỉ tư quốc chỉ 
"an. Thân tuy ha ngụ, tri bất khả, nhỉ huống ư mỉnh triết hỗ. 
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* Nhân quân đương thần khí chỉ trọng, cư vực trung chỉ đại, bất niệm cư an tư 
"nguy, giới xa đĩ kiệm, ty điệc phạt căn di cầu mộc mậu, tắc nguyên, nhi dục lưu trường 
"dã, Phàm tích nguyên thủ, thửa thiên cảnh mạng, thiện thủy giả thực phiền, khắc 
"chung giả cái quả, khởi thủ chỉ dị, thú chỉ nan hề. Cái tại ân ưu, đĩ kiệt thành dĩ đãi 
"hạ Ký đắc chí. tắc túng tình dĩ ngạo vật. Kiệt thành, tắc Ngô Việt ví nhất thể. Ngạo 
"vật tắc cốt nhục vi hảnh lộ. Tuy đồng đĩ nghiêm hình, chấn chỉ dĩ uy nộ, chung "cầu 
miễn nhi bất hoài nhân, mạo cung nhỉ bất tâm phục, oán bắt tại đại, khả uý duy "nhân 
Tải chu phúc chu, sở nghỉ thâm thận. Thành năng kiến khả đục, tắc tư tri túc đi "tự 
giới. Tương hữu tác, tắc tư tri chỉ dĩ an nhân. Niệm cao nguy, tắc tự khiêm, xung "nhỉ 
tự mục. Cụ mãn đoanh, tắc tư giang hải hạ bách xuyên. Lạc bàn du, tắc tư tam "khu dĩ 
vi độ. Ưu giải đãi, tắc tư thận thủy nhí kính chung. Lự úng tế tắc tư hư tâm đĩ "nạp hạ. 
Cụ sảm tà, tắc tư chính thân đi truất ác. Ân sớ gia, tắc tự vô nhân hỷ dĩ mậu "thưởng. 
Phạt sở cập, tắc tư vô đĩ nộ nhi lạm hình, tổng thử thập tư, hoằng tư cửu đắc, "giản 
năng nhi nhiệm chỉ, trạch thiện nhỉ tông chỉ. Tắc trí giả tận kỳ mưu. Dũng giả kiệt "kỳ 
lực, Nhân giả bá kỷ huệ. Tín giả hiệu kỷ trung. Văn vũ tịnh dụng. Thủy củng nhỉ "trị, 
Hà tất lao thần khỗ tứ, đại bách tư chỉ chức dịch tai. 


Dịch nghĩa: 
Hạ thần nghe: 


Muôn cha cây mọc lớn, gốc rễ cần được bèn chặt, Muân cho giòng nước chấy ra, 
thì phải khai sâu nguằn suỗi. Muẫn nghĩ đến nước được yên, cẵn phải giàu đức giàu 
nghĩa. Nguằn không sâu thì không mang nước chảy xa. Rễ không chắc thì không mong 
cây mọc lớn. Đức không dày mà nghĩ cha nước được yên thì thần dù có tôi ngu cũng biết 
rằng không thễ được, huông chỉ đến các bậc thông minh sáng suất. 


Đúng nhân quân ð ngôi trời, ngự trị thiên hạ nêu chỉ biết hưng an, không nghì 
đễn nguy, nễu cứ xa xÌ không chịu cần kiệm thì cô khác gì chặt gắc rễ mà mang cha cảy 
tươi tật, lấp nguồn suẫi mà mong cho nước chảy xa, Xưa đứng nguyên thủ thay trời trí 
nước, ban đầu nhiều uiệc rất hay. Về sau, cứ giữ được hay thì lại rắt ít. Đâu có phải mà 
nước là dễ, mà giữ nước là khó. Chỉ uì, bạn đầu lo nghĩ đi uới kẻ dưới phải thủnkt thục. 
Đến khi đã đắc chỉ thì xinh ngạo uật. Cứ thành thực thì đến Ngô Việt cũng trở nên một 
nha Sinh ngạo uật thì ngay người cốt nhục cũng coi nhau như khách qua đường. Dùng 
đến uy uũ, đến hình luật nghiêm trị, thì dân dù có có tránh khỏi tội nhưng không được 
cảm hóa, ngoài mặt ai cũng cung kính, nhưng trong làng đâu có phục. Oán, có ä dàu 
xa, chính ä người. Nước uẫn chờ được thuyền, nhưng cũng làm cha thuyền đấm. Cha 
nên uiệc làm phải thân trọng. Thành tâm thì trí sáng suất mà biết nghĩ chữ "tự túc" đễ 
răn mình. Động muỗn làm việc gì thì biết nghĩ chùng muực đê cha lòng người. Làm oiệc 
cao xa nguy hiểm thì biết nghĩ khiêm nhượng hòa nhã để giữ mình. Lo đây quá đến 
tràn ngập thì phải nghĩ nhận xét cái giòng khe chảy đều đều ra xông ra bễ cần theo 
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cách nào. Trong khi ăn chối thỏa thích phải nghĩ làm chín phương còn dành lại một 
phương. La lười nhác thì phải nghĩ chữ thận thủy thận chung. Sợ bị bề tắc bị che giảu 
thì phải nghĩ tâm khaáng đạt sẵn sàng để nghe bàn khuyên ngưài khác. Sợ nhiều uiệc 
giềm pha nịnh hót thì phải nghĩ sửa mình cho được ngay ngắn đề xa điều không nên. 
Khi ban an thì phải nghĩ không nên nhân lúc quá uui mà bạn an bùa bài. Khi gia hình 
thì phải nghĩ không nên uì cơn giận nông nảy mà nghiêm khắc quá trớn. Tóm lại mười 
điều nghĩ, mà khí đã được đến chín, thì sẽ biết thấy người có sở năng là trao cho nhiệm 
uụ, sẽ biết chạn nghe điều ngay mà làm theo. Thê thì, kè cô trí phải dùng hết mưu trí. 
Kẻ có sức phải dùng hết súc lục. Kẻ có nhân cô thi ân. Kẻ có tín cỗ lẫy tín làm gương. 
Văn uũ đầu có uiệc dùng cả. Bấy giò đứng quân uưang ung dung nhàn hạ trăm việc đều 
yên còn phải nghĩ gì nữa. 


Thiệt là khoái trá, ngồi đánh máy từng chữ bài văn này, mà đường được uống 
sâm nhung. Ngày nay lạm bản, nghĩ cho một đắng quân vương, ngồi cao hơn thiên hạ, 
quen nếm ngọt bùi, tai mắt thường bị che lấp bởi sự ton hót nịnh bợ, giả như có cái tô 
này trước mặt, ngày thường năng dùng nó, mắt quen và thích đọc "thập điều" viết đúng 
ra như thế này, và biết tuân hành theo, thì chẳng là cái dụng tâm khả kính của người 
nghệ sĩ lành nghề đã nắn nặn nên hình cái tô và viết ra mấy hàng thâm thúy này, 
không đến nỗi là vô dụng, nếu không muốn nói là cách ngụ ý này rất lả nhã chỉ. 

Đếm bốn mươi hai hàng chữ viết như dao cắt, mỗi hàng đáng thưởng một ngàn 
bạc. Tôi đã khổ tâm tìm người dịch ra quốc ngữ, nhưng vẫn chưa được bằng lòng. May 
đâu nhờ anh bạn nhỏ, Lý Thân, quê ở Lái Thiêu, một bửa trước lễ giáng sinh, đem cho 
tôi xem nguyên văn bản dịch của ông Hoàng Khôi (%4) tôi thấy có phần lưu loát hơn 
nhiều, nên tôi không cầm lòng được và xin mạn phép sao lục ra đây cho đồng bào cùng 
thưởng thức. Dưới bản dịch, có mấy hàng "giảng", tôi xin chép luôn: 

Bài nẩy gọi "Gián Thái tôn thập tư sớ" của Ngụy Trưng đời Đường, tức "sớ tâu lên 
uua Đường Thái tân uề mười điều cần phải nghĩ". 


Ngụy Trưng làm quan triều Đường Thái tôn. Thái tôn là con thứ Cao tỗ Lý Uyên. 
Uyên ở ngôi chín năm, nhường cho con là Thế Dân, rồi lên làm Thái thượng hoàng năm 
627. Thế Dân ở ngôi 23 năm, mất năm 650. 

Gọi là mười điều nghĩ, chỉ là một cách nói, một cách khuyên răn là nhất cử nhất 
động đều cẩn phải nghĩ. Và riêng dạy hạng nhân chủ, hạng hiểu biết, thế nào là nghĩ. 
Vì sao. Vì nếu hiểu biết nông cạn chữ nghĩ thì một là sinh do dự, chẳng làm nên công 
trạng gì, hai lả lẫn quần đi vào đường lý tưởng, lý thuyết trong việc trị dân, việc cần 
nhiều về phần thực tế. Nếu lười nhác nghĩ, thì óc sinh ra rỗng dẫn, nhất là ở vào một 


(S4) Mắt năm 1970 (xem lại tập 6 H.C.Đ.S, bài của bác xĩ Đàa Huy Hách, tr.342) 
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địa vị cao. Ốc đã rỗng, thì các thú tính tiểm tảng, sẵn đất, sẵn dịp để nẫy nớ. Hoàng 
Khôi, Cổ Văn, tập 3, tử tr.391 (Trung tâm học liệu x.b.) 


PI.10, ảnh 24, mục lục số 319. -Tô "Ngoạn Ngọc "có câu: “Ngư gia độ hoàng gia, 
âm tỉnh ngộ đề tình" (tích Gia Long tấu quốc đã nói rồi). 

Thiệu Trị là ông vua chí hiếu, muốn truyền bá tích ông cha gian lao mới gây 
dựng cơ nghiệp như ngảy nay. Vì vậy ngài đặt làm rất nhiễu tô chén như vậy để dủng 
trong xứ khắp thần đân, nên cho ký hiệu chung “Ngoạn Ngọc” (thay vì hiệu chứ Nhựt 
hay niên hiệu năm đi sứ). Có cả thảy ba kiểu: kiểu "ngư gia độ hoảng gia” nẫy, một 
kiều bình kiều nhơn hoán độ,..." và một kiểu thứ ba, vẽ giếng giống hai kiểu nói đây 
mà không để một chử nào. Tôi đã có nói trong quyên "Sải Gòn năm xưa", nhắc lại trong 
vài tập trước và nhấc lại đây nữa. Vùng Bến Tre, Mỹ Tho, mấy năm về trước, có nhiều 
đĩa nây, nhưng it thấy chén trà, hay vì không biết giá trị, lấy ra dùng, nên đã bê và hư 
hao mắt hết? 

PI.I1, ảnh 2ð, mục lục 839-bis- Chén tống "Ngoạn Ngọc", tích "Ngư gia độ 
hoàng gia” ảnh 26, mục lục 528. - Chén tống rạn "mỹ ngọc" "Ngư gia độ hoàng gia"... 
thai chén củng một tuổi, nhìn kỹ; một rạn một không. Như vậy da rạn chưa đủ đảm bảo 
rằng cổ xưa; và vì vậy phải luyện mắt và cần đến kinh nghiệm). Ảnh 27, mục lục số 
490. - Chén hiệu Bác cổ, thành cao, miệng trớt, nên gọi "toát khẩu". Bề cao 100 mưm; bề 
trực trên miệng 160 m/m. Rạn nhiều, có hai sợi tóc (cheveu), xuýt chút nữa là chén tét 
làm hai, chứng minh chén bị dùng nhiều và vì trà nóng và lạnh không chừng nên lắm 
cho rạn cùng khắp, và rạn nẫy là vì năng dùng (craquelé par l'usage) chớ không phải lả 
là rẹn ra(craquelé au four). Chén vẽ sơn thủy giáp vòng, nên gọi "mãn họa”. Dành cho 
mây öng tướng, con nhà vỏ, không cẩn thi phú. 

Lỗi vẽ còn nghệ thuật lắm. Vì kiểu khác lạ hơn các chén thưởng thấy, nền tôi sắp 
vào đời Thiệu Trị, vả tôi thêm: đồ sứ hiệu "Bác cổ", ắt đồng thời vỡi ông vua này (lối 
những năm 1841-1847). 

P1.12, ảnh 28-A, mục lục 301. - Hộp sành và nắp để rời. 

ảnh 28-B, mục lụe 301. - Hộp vả nắp chụp chung. 


Hộp không để hiệu, sành men nếp. Về năm con rằng bắn móng, hai con trên nắp, 
ba con giáp vòng cái hộp. - Bên trong cái hộp, vẽ bốn chử THỌ trong hộp, thêm một chữ 
THỌ trong lòng cái nắp. - Trên ngủ nắp hộp, hai chứ cổ tự: PHÚC - THỌ. 


Về cái hộp sảnh này, tôi có 2 ước định đã thành quả quyết: 
__ 1, Vua Thiệu Trị lấy kiểu hộp đựng xả bồng của Pháp, đời Leuis-Philippe ler, rồi 
chế biến ra hộp đựng bút viết, thuộc bộ văn phòng tứ bửu; 


159 


https://tieulun.hopto.org 


2. Bởi vẽ rồng bốn móng, nên tôi dám chắc hộp dành riêng để ban thưởng các 
quan chưa lên tới hàng công khanh vương tước. Hộp xà bông của Tây, hộp bút qui của 
mình, ảnh hưởng văn minh giao thời khó tránh. Hộp này, men còn tuyệt sắc, góc ngay 
mặt thẳng, còn khéo léo lắm, đánh đổ thuyết ai kia nói rằng đồ sành đời Đạo Quang đã 
xuông tộc. Duy phải nhìn nhận, khi món ấy không phải là đồ ngự dụng, ngự chế, thì sự 
xuống dắc thấy rõ. Nhơn chỉ tiết này, tôi kết luận đồ sứ "ngự dụng" làm mỗi lần một số 
rất ít, nên thợ gò kỹ, còn đổ dân dụng, thì lắm khá nhiều, nên đỗ cho dân xài, phải chịu 
ảnh hướng sự xuống dốc như đã nói. 

PI.13, ảnh 29, mục lục số 1061. - Khay trả bằng sảnh, hồi văn trên mặt giống 
hình chữ 8 hoa. Không đề hiệu. Kiểu thức (styìe) Thiệu Trị. 

ánh 30, mục lục số 744. - Chén trà Huế lục giác vẽ cúc - trúc - lan (tam hữu) 
kiểu thức Thiệu Trị. 

ảnh 31, mục lục số 641. - Chén vẽ trong vẽ ngoài, kiểu thức Thiệu Trị, ngoài vẽ 
sen - cúc và chứ THỌ, bên trong vẽ lá sen lật, ngụ ý sen giọi trong nước (liên chiều 
thủy). 

Những món nói nãy giờ đều đày và nặng, thuộc loại đồ sành người Tàu làm để 
xuất dương bán ra ngoại quốc (porcelaine pour l'exportation), và tương đối chưa lạc 
tỉnh, chứng tỏ sảnh một trăm năm, còn mới toanh, trừ phi lấy ra dùng không nương 
tay mới mòn lỳ, và mỏn lỳ nhiều chưa chắc là xưa là cỗ. 

Những món không chụp ảnh. 

Năm 1841. 

số 964 mục lục. - Chén quân vẻ sơn thủy giáp vòng, ký "Tân Sưu" (1841), vẽ còn 
tỉnh thần lắm, quả là đề ngự chế Thiệu Trị; (“5) 

số 699. - 1 chén tông và 2 chén quân, ký 2 chữ Tân Sửu, "Bình kiều nhơn hoán độ 
+ (1841); 


(€8) - Về sau, các môn này được chụp ảnh, nhưng bé nhà quá, khó nhìn uà khó 
phân biệt: P1.40, ảnh 99, mục lục số 545. - Chén Ngưu manh "Ất TY" (1845); 

40, ảnh 100, mục lục sỗ 964. - Chén sơn thủy "Tủn Sửu" (1841), 

Ngày 10-10-72 mới đây, tôi có gặp uà mua liền 4 chén Ngưu mưnh: 1 tông hiệu 
Như ngọc, 1 quân hiệu Canh Dẫn (1830, Minh Mạng), uà 2 quân hiệu Tản Sửu (1841, 
Thiệu Trụ), thảy đều còn mái uà chưa lạc tính mẫy, gắn giống y chén Ất Ty (1845) nảy. 
Mục lục 1119 
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số 552. - Dĩa hạc rập, ký 2 chữ Tân Sửu (1841); 

số 958. - Dĩa hạc rập khác cũng ký Tân Sửu (1841); 

Tuy là đồ đi sứ đem về, nhưng hai đĩa này, men thua đĩa hiệu Ngọc lâu (xem ảnh 
94, bộ chén hạc rận mục lục 589, pl.39 ở sau) 

Năm 1845. 

số 503. - Dĩa hạc rập đề 2 chữ Ất Ty (1845), toàn hảo; 

số 1079. - Dia hạc rập khác, cũng ẤtTy (1845), mẻ cạnh; 

số 696. - Dĩa dầm hạc rập Ất Ty (1845). - Loại đĩa dầm ít có, ít hơn loại đïa bàn, 
và càng ít hơn nữa là chén trà vẽ hạc rập. 

Những món Ất Ty này, tuy rằng đì sứ đem về, nhưng men và lam Hồi đều kém 
đĩa Ngọc lâu 589. 


số 545, - Chén "ngưu manh" ($8) vẽ hai trâu và mục đồng, có câu: "Xuân du 
phương địa, đồng vịnh ca qui", hiệu 2 chữ Ất Ty (1845), khu khoanh măng; 


số 546. - Chén "ngưu manh" y như chén 545, nhưng rạn nhiều đến re bến đường 
sợi tóc (nhưng vì là đồ sứ hiếm có, nên dẫu re vẫn quí). 


số 283. - Dĩa "lộc - trúc" Ất Ty, đã nói chung với pÌ.9 ảnh 21 ở trước. 
(đến đây tạm ngưng chương khảo về đỏ sứ đời Thiệu Trị). 


14. - TRIỀU ĐẠI TỤ ĐỨC (1848-1883). 


Chương này chia làm ba yếu mục: 

A. - Những năm đi sứ kể trong Bang Giao, 

B. - Những năm đi sứ ghi trên để sử theo sự sưu tập riêng, 
C. - Những đồ sứ khác, sắp vào đời Tự Đức. 


A. -Bộ Khâm Định Đại Nam Hội điển sự lệ (mục Bang Giao), do Phủ Đặc trách 
văn hóa xuất bản năm 1968 tại Sài Gòn (tủ sách Viện khảo cổ) chỉ kể những chí tiết 
sau đây, từ trương 29 đến 31, nay xin tóm tắt, vì có chép y nơi đoạn trước rồi: 


a. Năm Tự Đức nguyên niên (1848), có sứ bộ thỉnh phong, gồm Bủi Quï làm 
chánh sứ, hai ông Vương Hữu Quang và Nguyễn Thâu, làm phó sứ; 


(86) Mạnh = miên - Ngưu mạnh = trâu nằm. 
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b. Năm thứ 2 (1849), gặp lệ cống, có sứ đoàn cằm đầu là Phan Tĩnh, hai ông Mai 
Đức Thường và Nguyễn Văn Siêu, làm giáp ất phó sứ; 


c. cũng năm 1849, cử hành lễ tuyên phong và dụ tế, vua sai sứ: cầm đầu lả Phan 
Huy Vịnh, giáp ất phó sứ là Trần Mẫn và Lê Đức, lên chờ ở ải quan, nhưng 
sau có chỉ cho lưu đến chuyến sau, gặp lệ cống, sẻ trình tiễn luôn; 


d. Năm thứ 8 (1850), tiếp được cáo phó Thanh đề Đạo Quang thăng hà, lẽ phải sai 
sứ sang tiễn hương và mừng vua mới (Hàm Phong) đăng quang, nhưng cúng 
nhận được chỉ cho biết khỏi phải sai sứ lên đường. 


e. Rồi tử đây, không thấy bộ Bang Giao nói nữa, tức từ 1854 đến 1883, chúng ta 
không có tài liệu chánh thức về những năm đi sứ, có lẽ vì bộ Bang Giao soạn 
trước năm 1854 chăng? 


Nên nhớ năm 1884, Pháp bắt buộc ta không giao thiệp với Thanh triều nữa. Như 
vậy cho đến 1883, chắc vẫn đặt đồ sứ bên Trung Hoa được (57) 


B. Những đỗ sứ sưu tập được, và có ghi niên hiệu âm lịch đời Tự Đức. 


Đến đây đảnh xếp cất sách vở, luôn bộ Bang Giao, và đành viết tiếp theo lỗi viết 
mò. 


Không kể đồ hiệu chữ Nhựt, tôi có gặp các món sứ sau đây, thuộc đời Tự Đức, mà 
tôi tâng tíu hơn vàng, vì vàng còn có chớ đề sứ này ít khi gặp: 


- Nhâm Tý, mạnh đồng (1852), 

- Định Ty (1857), 

- Mậu Thìn (1868), 

- Tân Mùi (18711. 

Vậy anh em cô bác, ai có gặp món nào khác hơn các hiệu kế trên, xin biên cho tôi 
lý lịch, hầu tôi viết tiếp cho cặn kẽ. 

Và bây giờ xin để tôi lần lượt kể ra những đồ sứ tôi biết rõ và lần lượt tôi viết lại 
những gì tôi biết: 

P1.14, ảnh 32, mục lục số 802. - Trên đồ bản 14 này, có ảnh hai món sứ khá đặc 
biệt chứng xinh khi chơi cổ ngoạn đến mức sành sỏi lão luyện, sẽ có nhiều hứng thú ly 


(87) tội có gặp 1 tô số 1072 uà 1 dĩa số 1066 đều ký "Tự Đúc Tân Mùi" (năm 1871) 
sẽ nói ð sau. Tuy lạc tỉnh rất ít, nhưng đây là bằng chúng (élément de datatian) qui giá, 
cho biết đồ sành được 100 tuổi là màu sắc như thê ấy. 
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` hầm trữ một triết lý và cả một nghệ thuật mà nơi trường và trong sách chưa dạy 
đền. : 
1. Trước hết, ta hãy thưởng thức nét độc đáo của cái đĩa mục lục 1038, ảnh 33. 


__ Nơi đầy đĩa, thế cho hiệu, ghi sáu chữ ĐỒNG-NGUYỆT-TÙNG-PHONG-CẰM- 
VẬN. 


Sáu chữ này dịch ra là: Cây ngô đồng, vẳng trăng bạc, cây thông giả, trận gió 
mát, tiếng cung đàn, một vẫn thơ. Đọc lên bắt nghĩ ngợi, và khi các bạn theo dõi tôi 
trong các tập trước, sẽ nhớ lại rằng bắt đầu từ năm Đinh Ty (1677), không biết nghĩ 
sao, vua Khang Hi cấm tiệt các lò đề đế hiệu trên đổ sứ loại dân dụng và củng từ đó 
nầy nở ra các hiệu, tỷ như Ngoạn Ngọc, Mỹ Ngọc, Chánh Ngọc, v.v. nhưng trong các 
hiệu ấy, quí nhứt và khó gặp nhứt có lẽ là hiệu "Kinh sơn phiến ngọc " (một miếng đá ở 
hòn Kinh sơn), và hiệu này "Đồng nguyệt tùng phong cầm vận". (68). 

Hiệu Kinh sơn phiến ngọc, theo tôi biết, chỉ có ông Cổ Trung Ngươn có và đó là 
một cái đĩa bàn thật lớn mà dẫu ai không thích đỗ sành cổ, khi thấy cũng phải cho rằng 
đẹp. Tôi sẽ nói rõ hơn trong tập chót số 9. 

Dĩa 1038 vẽ cảnh non nước, núi trập trùng, nước lặng ngắt, vàng gieo đáy hỏ, cây 
đồm mặt nước, một chiếc thuyền bé tí teo đậu bên gảnh, ông câu gác cần ngoảnh mặt 
lóng nghe một lão tiều ngồi bệt dưới đất, quần vo trên gối, củng nhau đàm luận. Phần 
trên cái dĩa, để hai câu thơ: 

“Tước qui khải như uân thủy qui, 
"Sướng đàm tịch chiều quải tùng tiêu” 

Tạm dịch đại lược lả: “Tước và lộc phát như mây trôi nước chảy, chỉ bằng ngồi nói 
chuyện suông, xem mặt trời lặn nhường chỗ cho trăng gác ngọn tủng". 

Trái lại cũng thì sáu chữ hiệu này, ghi trên một đĩa nhỏ khác số 825 (không chụp 
ảnh), đĩa này vẽ ba bông mai trôi trên mặt nước, trên cao có một nhánh mai gầy chiếu 
thủy, mọc tử kẹt đá gie ra dỏm nước, tuy mảu lam cũng đậm đả, nét vẽ cũng thần tình 
lắm, nhưng khi nhìn kỹ và so sánh thì vẫn thấy chưa xuất sắc bằng đĩa 1038 nảy. Do 
đó, tôi tạm cho rằng đĩa 825 ất làm sau đĩa 1038, và như vậy mới thấy đĩa 1038 càng 
thêm độc đáo, tuy củng một hiệu. 


(58) Ngày 25-12-1982 khí đạc lại đoạn này, lấy theo ý riêng, câu "Đông nguyệt 
tùng phong cằm uận”" còn có thể dịch là : Trăng dưới bóng ngô đằng, gió dưới bóng 
tùng, uần thơ hòa đàn (cằm uận); xin hỏi các uăn gia, nghĩa này có nghe lọt chăng? 
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Sự độc đáo này càng thêm rõ rệt khi các bạn biết rằng đĩa 1038 trước đây nguyên 
của anh bạn quá cố Trần Thanh Đạm, và như đạo tàn binh dũng mãnh của đế Nã Phá 
Luân (le dernier carré de Napoléon), cái gì quí anh Đạm đều bán hết, duy đĩa 1038, 
cẩm giữ đến hơi thở cuối cùng mới đành giao lại tay tôi. Ghe phen anh thế lộ, đĩa đích 
thị đời Khang Hi, nhưng tổ tiên giữ nó từ đời Tự Đức. Mặc dù dĩa 1038 đã mẻ mắt một 
mảnh nơi cạnh lớn bằng ngón tay út, nay đã dát chì liền lạc (xem trong ảnh), nhưng 
buổi trước tôi nài cách mấy anh Đạm cũng không khứng rời nó ra, và ngày nay thuật 
lại chuyện dĩa nảy, tôi không khỏi ngậm ngủi nhớ thương anh bạn vắn số rồi lại giật 
mình, kiếp phủ du của con người và của đề sứ cô - léc - xiông, không thành tro bụi cũng 
sang tay chủ khác. 


2. Nhưng cái đìa 1038 sở đĩ quí là vì cỗ kính, xưa hơn : 1972 - 1677 = 285 năm, 
tuy vậy, kể về điễn tích lạ làng thì cái đĩa 802 nói đây (xem ảnh 33 pl.14) lại ly kỳ hơn 
nhiễu, có một vẻ hay vừa kín đáo vừa sâu sắc không đĩa nào bì. 


Trước khi vào đề cắt nghĩa cái hay của cái dĩa, xin cho tôi kể lại đây một trang 
sách cũ đề dẫn chứng, cho hay đọc sách như kéc, nếu không tìm hiểu thì chẳng có ích 
vào đâu. 


Và đây là sự tích ông Tùng Niên Nguyễn Đăng Cảo, mà ai đã có đọc bộ Tang 
Thương Ngẫu Lục, thì ất âã biết âư: 


"Nguyễn Đăng Cảo là người làng Hoài Bão, huyện Tiên Du, có tính nết bùa bãi, 
“ngoài thịt chó và rượu ngon, không còn thích cái gì, ngông ngạo không coi ai vào đâu 
"cả. Ngày vào điện thí, đáng lẽ đỗ đầu mới phải, nhưng triều đình đè nén, đặt xuống 
"thứ ba. Đứng trong triều nói năng không kiêng sợ gì, nên mấy lần bị biếm truất. Sứ 
"Tàu sang sách phong, đi đến trạm Xương Giang, dùng lại, đưa cho Thế tử một vuông 
"gắm, viết lớn một chữ CÂN " ". Cả triều không ai giải đoán được, phải đặc chỉ 
“triệu ông vảo. 

"Ông thưa rằng: - Cái trò đánh đố nhỏ nhặt ấy, bõ gì chúa thượng phải bận lòng 
"suy nghĩ. Ông bèn cầm bút đẫm mực viết một nét sô để trả lời, sứ Tàu liền đến 
"ngay. Chúa hỏi duyên cớ, ông nói: - Tượng của quẻ CÂN có ba nétngang  , thêm vào 
"một nétsổ thì thành chữ VƯƠNG có thế thôi. 


" Khi ông sung làm chánh sứ sang công Tàu, qua một cái quán rường cột lộng lẫy, 
“người bạn tống xin ông đề cho mấy chử biển ngạch, ông liền viết hai chữ TRÙNG NHỊ 
.Người Tàu hỏi nghĩa là thế nào, ông cười mà rằng: 


. “- Thế nghĩa là PHONG NGUYỆT VÔ BIÊN (69) 


(89) “PEIQNG NGUYỆT VÔ BIÊN là chữ sẵn trong sách, nghĩa là gió trăng rất 
nhiều, không có bờ bên nào. Đây ông Cảo uiễt hai chữ „ tức là chỉ uiết phần 
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"Ai nghe thấy cũng phải kính phục. 


"Việc đi sứ xong, ông xin về hưu, thường đội cái nón, chống cây gây, xách bầu 
"nước, lẽ đôi đép, qua lại thắn thơ ở trong khoảng suối đá, ham vui quên về. Có khi 
“nhân đêm trăng lên chơi núi Lạn Kha, canh một đã hết, bốn bề im lặng, không có một 
"người, bỗng thấy trên núi có hai cây gậy cắm, giửa căng một sợi dây nhỏ, một đạo 
“nhân nằm lên trên sợi dây ấy, ngủ ngáy kho kho. Ông lấy làm lạ, quì dài ở dưới đất để 
"đợi. Ước một trống canh, đạo nhân ngồi dậy nói: - Ông có phải là ông Thám hoa người 
“làng Hoài Bão không? 


"Ông đập đầu vâng nhận, xin bỏ việc cõi đời theo đi tu tiện. Đạo nhân vung ngón 
"tay trỏ một vòng rồi nói: - Ông có số nhưng không có mệnh, đừng nên tự khổ. 

"Ông cố nài xin thì đạo nhãn nói: - Tu tiên phải ăn kiêng nhiều thứ mà thịt chó là 
"một, vậy ông có thể kiêng được không? 

"Ông nói kiêng được. Đạo nhân bèn cuốn dây buộc lưng, đưa cho ông vác đi theo. 
"Trải qua các núi sông, đều thấy khác phong cảnh ngày trước. 


"Đến một cái chợ, mùi thịt chó ở trong làng cơm thơm sực đưa vào lỗ mũi, ông 
"thêm quá không thể nén được, xin cho ăn một bữa rồi từ rày thôi hẳn. Đạo nhân bằng 
"lòng cầm hộ gây dây và để cho ông vào. Ông ăn no rồi ra đi, đạo nhân bảo: - Ta là Trần 
"Đồ Nam đây. Ông có số không mệnh, thôi đừng nên tự khổ nữa. 


“Bèn trao cho ông một phương thuốc chữa trâu bò rồi vụt biến đi không thấy đâu 
"nữa. Ông chủi mắt nhận kỹ, ré ra đây là Chợ Cầu Lim ở làng Nội Duệ, cách núi Lạn 
"Kha mới độ chừng một dặm, ngắn ngơ buồn tiếc một hồi lâu. 

(Tang Thương Ngẫu Lục, nguyên tác của Phạm Đình Hỗ và Nguyễn Án “bản dịch 
Trúc Khê, loại Phố Thông chuyên san, số 6 đécembre 1943, tr.174-176). 


Câu chuyện tìm hiểu một đĩa cỗ đã làm cho ta phải tra cứu và đọc lại vài trang 
sách cũ mà tôi dám chắc, nếu không vì cái đĩa, ắt ta không tìm đọc lại làm gì, nhưng 
đến đây câu chuyện còn dài và xin cho tôi kế tiếp: 

Nguyên năm Bính Ngọ (1966), tôi còn lãnh dạy ở trường Đại học Văn Khoa Huế 
về môn Văn chương miền Nam, và thú thật cũng vì đi sản ba cái dĩa cô đất Thần kinh, 
cho nên Tết năm ấy, tôi lại tay giỏ tay xách, ra ngoài ấy, và bận về có "cưới" được một 
cái dĩa xưa bằng sành trắng men lam, kính tâm đo không được một gang tay mà tôi đã 
trả tới hơn một gang bạc (non 2.000 đồng, bạc năm 1966 còn mắc khá), tính ra cái đĩa 


ruột của hai chữ „ ý bảo phong nguyệt không có những nét ngoài biên, túc 
thành ra ý nghĩa bỗn chữ PHONG NGUYỆT VÔ BIỂN. (Xem Tung Thương Ngẫu Lục, 
bằn 1969, của ông Đạm Nguyên, Sài Gàn, chú thích tr.207) 
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quí hơn cô vợ bé ấy, nặng không hơn năm chục cả ram, thế là tôi đã mua nó mỗi cà ram 
gần bến chục bạc, mắc không thua vàng lá vàng y. Hôm tôi na cái đĩa về nhả, Năm Sa 
Đéc hỏi, tôi tình thật nói giá đúng, Năm cần nhằn đủ thử, tôi cười thầm và tiếc hối đè 
làm vẫy, muốn chơi đồ xưa cho thật tự do, có lẽ phải th củ nghĩa độc thân như mấy 
ông "đầu bào bằng tông đơ thế cho đao cạo". 


Đo lại kỹ, đĩa đúng 17 phân tây bề kính tâm, dưới đáy đề bốn chữ Hán tự: (Nhâm 
Tý mạnh đông) và trong lòng dĩa có vẽ hai phong cảnh núi non đối diện nhau: góc mặt, 
vẽ một ngôi chủa đề hiệu Phi Lai tự, góc trái, vẽ một tỏa lâu đài đỗ sộ, biển đề đủ bốn 
chữ Phong Nguyệt vô biên. Khoảng giữa chia cách chùa và lẫu, là một đòng nước bạc 
ngăn làm đôi, hai thế giới khác biệt ấy, và trên dòng nước có bắc một chiếc cầu bán 
nguyệt cong vòng. Đầu cầu mé bên tòa lẩu các, có một khoảng đất rộng, trên khoảng 
đất trống ấy thấy vẽ hai người đứng đối diện, bộ đáng đang cúc cung thi lễ bái chảo, 
một người áo rộng xủng xình ra vẻ phong lưu công tử, mặt ngó về hướng chùa Phi Lai 
tự (?0Ì còn người đối diện, mặt hướng về lầu phong nguyệt, nhìn kỹ thấy trọc đầu thêm 
tay có thủ một cây thoản trượng, rõ rằng người thứ nhứt đây là một bạch công tử (công 
tử bột) ăn chơi bên xóm chị em đã chán nên nay muốn qua bên chễ có chuông mỗ ý 
định tỉnh túc qui y, còn đàng kia người thứ nhì vốn luyện phép thần thông lâu ngày 
định chừng đã cao độ, nên nay định xách gậy qua bên xóm củng chị em tìm người địch 
thủ so tài. Nếu trong Tang Thương Ngẫu Lục đã kể, ông thám hoa Nguyễn Đăng Cáo 
tu tiên lâu ngày xin phép thầy "hạ cờ tây" một bửa cho đã thèm, thì trên đĩa nảy diễn 
tuổng xi-nê câm, thiền trượng sư ông cũng biết thức thời thức thế, không lẽ ép xác và 
cấm mình mãi mãi, hay nhứt là xi-la-ma câm, không một chử phụ đề, không một lời 
giải thích, người nào cẩm cái dĩa trên tay, với một chút óc không đần, tự khám phá ý 
nghĩa, mới rõ kinh bạch tự vẫn huyền bí hơn kinh mặc tự, và kinh vô tự mới là cao siêu 
bậc nhứt.. 


(T0) Phị Lai tự thuộc huyện Ý Yên (Nam Định). Chùa ð trên lưng chừng núi, bên 
cạnh có một ngọn tháp đá, sắc đá sáng bóng như gương 
Trịnh uương (Sâm) có tha rằng: 
"Tiền hậu giao hoàn sơn thủy bảo, 
"Cao đê tương ảnh tháp già khai." 
Dịch: 


"Sau trước giáp quanh sông núi bọc, 
“Thấp cao cùng ánh tháp chùa quanh. 


(Trích Trịnh gia chính phả của Trịnh Như Tâu soạn, năm 1933, tr.I14)(bản in 
Ngô Tù Hạ, Hà Nội). 
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Cái đĩa ác ôn dường thế, lại có cái hiệu đề làm năm Nhầm Tý tháng mạnh đông 
(1852). Vì cái niên hiệu đọc được và lạ lùng mới thấy lần đầu nây, mà tôi đã cắn răng 
xuất ra hai ngàn bạc mua cái đĩa ấy, đem về nhả lấy sách tra cứu kỹ lưỡng và so sánh 
từng nước men, cách vẽ vả nước thuốc, màu lam,v.v. quả đĩa ấy trùng với năm 1852 
Tây lịch, tức là năm Hàm Phong đệ nhị niên và trùng với năm 'Tự Đức đệ ngủ niên, tức 
đúng bốn năm sau năm 1848 (thỉnh sắc phong) và gặp kỷ nạp lệ cổng. 


Và cái dĩa 809 nây, tôi đã có viết bài trong Phỏ thông bán nguyệt san của ông bạn 
quá cố Nguyễn Vỹ (số 202 tháng 11 năm 1967), đã gỡ vễn mua rồi, nay đem chép thiệt 
thọ vào tập nây, để phố biến sâu rộng một nghề di săn mới, săn đồ xưa, không kém 
phẩn hứng thú: săn thịt rừng, sản cá sông, cá biển,,... 


Và về ngành nghiên cứu và về nghệ thuật chơi cổ ngoạn, để tìm bạn tri âm, tôi 
không ngại việc nhai đi nhai lại một đề tài. Miễn làm sao được nhiều người củng hiểu 
như mình. Có khi phải làm như vậy mãi mà vẫn chưa chắc chuyện mình dẫn giải sẽ ăn 
sâu vào trí nhớ của người ngoại cuộc. Quí bạn nên để ý mà xem, phầm chuyện nhảm 
nhí, chuyện trên dâu dưới bộc, nói nhỏ chút thôi mà cúng đủ lọt vảo tai kẻ tọc mạch, 
cỏn chuyện bỏ ích, có liên quan đến văn hóa học tập, dẫu đánh trồng khua chuông inh 
bi điếc tai, chung qui cũng vẫn còn người mắt ngơ tai điếc. Tôi tình thật nói làm vậy, 
nếu có đụng chạm, xin "thành thật tạ lỗi gần xa. Trở lại cái dĩa "thầy tu ngả mặn” mua 
2.000 bạc, tôi xem giá ấy không quá hớp chút nảo (năm nay giá trên hai vạn), mặc dâu 
buổi đó tôi phải thất lưng buộc bụng mới đủ sống. Nghĩ cho có khi đãi một bữa cơm 
khách, tổ chức một bửa sa đả có đú cơm đen và mỹ nhân dâng rượu, tốn kém bằng mười 
bằng trăm, thì có sá chỉ số tiền hai tờ giấy 1.000 mà thâu được bao nhiêu tài liệu, học 
đường học sá nhiễu khi lại bổ túc hoặc hay hơn học với thẩy khoa bảng trong nhả 
trường, dạy những thứ không tiêu, nhôi sọ để trở thành hủ nho thì có. 


Nội cái đĩa 802, đối với tôi, xem hoài không biết chán. Chỉ bốn chữ hiệu "Nhâm 
Tý mạnh đồng” hàm súc bao nhiêu hay ho, vả đã dạy cho ta biết thiếu chỉ việc đáng 
biết: 


1. Bấy lâu nghe nói: đồ sành cũng gọi là đà sứ. Theo Hán Việt tử điển Đào Duy 
Anh cắt nghĩa thì chứ "sứ" (trong danh từ "để sứ" › là do chữ Hán "£ khí" 
dịch ra Pháp ngữ là "añjet en porcelaine". Đã đành rằng vậy rồi, vì ai lại không tin tải 
liệu treng từ điển Đào Duy Anh. Nhưng trước mắt ta, trong cái dia 802 nảy, hiện ra 
một bằng chứng đích xác có một món đồ sảnh lảm vảo tháng "mạnh đông” của một năm 
"Nhâm Tý”, và cái năm Nhâm TẾ ấy lại trùng hợp vào một năm nước Việt ta gởi sứ 
thần sang Trung Quốc nạp lễ cống, âu là ta cứ ghi chép như vậy để sau nảy tra cửu lại 
xem coi có phải ngoài nghĩa "đồ lảm bằng đất", danh từ "đồ sứ" cũng có nghĩa nửa lả 
"đồ làm uào mật năm di công sứ hay là đị-sứ", và hiện cái năm ấy đối với cái dĩa 802 
này, là năm 1852 Tây lịch, tức Tự Đức đệ ngũ niên, và Hàm Phong đệ nhị niên vậy. 
Nếu chỉ tiết này mà, đúng thì cái đĩa 802 này quả là mặt bằng chúng, một sử liệu 
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chứng tỏ cái đĩa đã xưa được: 1972 - 1852 = 120 năm, và trở nên một mẫu để vịn theo 
đó mà đoán tuổi các món sứ khác sau nảy tìm gặp cùng một sắc men và một lạc tỉnh 
(élément de datation). 

2. Đã có một chỉ tiết và đã biết chắc năm đi sứ này rồi, vậy các học giả tỉnh thông 
Hán tự, cũng nên tra tầm sử sách để dạy cho biết phái đoàn sứ bộ năm Nhâm 'Tý (1852) 
này gồm những ai và đã lảm những công việc gì, chớ bộ Bang Giao tịnh không thấy nói. 

3. Phải chăng sứ đoàn năm 1852, có ông Đặng Huy Trứ đồng hảnh? 

Và ông Đặng Huy Trứ đây là ai? Sở di tôi biết được ông, là nhờ mấy kỳ đi Huế 
trước năm 1968, và nhờ đọc một cuốn sách xuất bản tại Hà Nội. Sau nảy khi nói đến tô 
891 (pl.15 ảnh 35), tôi sẽ tường tận về tiểu sử của ông. Tiện đây tôi xin nói sơ lược rằng 
Cụ Thượng Trứ rất giỏi thơ nôm và có lẽ ông là tác giả truyện Nhị Độ Mai (theo học giả 
quá cố Chếon và ông Hoàng Xuân Hãn). Ông làm Bình chuẩn sứ triều Tự Đức, có 
nhiệm vụ trông nơm việc buôn bán ở các cửa biển và các thương thuyền xuất nhập nước 
ta thời ấy, vì thế ông có đủ phương tiện đặt lò sứ Trung Hoa chế tạo riêng cho ông các 
món sứ theo ý muốn, mỗi món đều có ghi làm một vòng tròn dưới đáy "T7 Đức Mậu 
Thìn trung thu Đặng Quý tù đường tê khí". Những món sứ ấy đều trở nên sưu tập 
phẩm quí vì có đề năm sản xuất hẳn hoi. 


4. Tôi muốn biết khoảng giữa thế kỷ XIX, chẳng hay ông sứ thần nảo đây, đại 
điện vua Tự Đức, mà đã có óc hết sức mới mẻ, quá tân tiến, duy vật còn hơn ngảy nay, 
dám đối chiếu chủa với lầu xanh, Phi Lai tự với cảnh Phong Nguyệt vô biên, chỗ trang 
nghiêm kinh kệ với nơi đàng điểm chơi bời? 

5. Nhơn nghiên cứu về lý lịch chủa Phi Lai, sau đây là các tải liệu thâu lượm: 


a. Quyên Hải ngoại ký sự của Thích Đại Sán (Viện Đại Học Huế xuất bản năm 
1963)) trương 247 viết: "Nguyên chủa Trường Thọ ở Quảng Châu và chủa Phi Lai ở 
Thanh Viễn, hai chùa đều do Thực Hành hòa thượng làm chủ trì. Sau khi Thực Hành 
tịch, Quang Huyến nói với Yêm Đạt cho Thạch Liêm chủ trì Trường Thọ am; Trường 
Thọ không có sản nghiệp, chủa Phi Lai có ruộng cho thuê mỗi năm được hơn 70 thạch 
lúa; Thạch Liêm xin với các nhà đương sự lấy chủa Phi Lai làm Hạ viện, rồi đuổi hết đỗ 
đệ của Thực Hành hòa thượng để nuốt cho hết số lúa của ruộng Phi Lai tự". 


b. Tôi cậy ông Hoàng Đẫu Nam nghiên cứu giùm tôi trong sách Hán khác, Đầu 
Nam nói trong một cuốn sách Tâu, ông thấy có nói rằng: "Phi Lai tự là một ngôi chủa ở 
trên núi Phi Lai phong, thuộc đông nam thị trấn Hàng châu, tỉnh Tích giang. Ngày xưa 
sư Tuệ Lý nói: "Đây là ngọn núi nhỏ bên Thiên Trúc, không biết bay qua đây tử bao 
giờ? Vì vậy có tên là Phi Lai tự". k 


c. Sau nữa, nhơn khảo bộ Trịnh gia chỉnh phả, bản in Trịnh Như Tẫu năm 1933, 
trương 114, thì chủa nầy quả có trên đất Việt Nam và ở huyện Ý Yên (Nam Định). 
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Chủìa ở lưng chứng núi, cạnh bên có một ngọn tháp đá, sắc đá bóng như gương. Ngày 
trước, còn đọc thấy một câu đối đo chúa Trịnh Sâm viết vào vách: 
"Tiền hậu giao hoằn sơn thủy bảo, 
“Cao đê tương ảnh tháp giả khai". 
Dịch: 


“Sau trước giaa quanh sông núi bọc, 
“Thắp cao cùng ánh tháp chùa quanh. 

Như vậy Phi Lai tự vốn là một danh lam có thật chớ không phải bịa. Đời Mạt Lê, 
thuở Tây Sơn, 8ø Nguyễn đã xảy ra việc gì, khiến cho một vị sứ thần triều Tự Đức đã 
diễn ra một phim câm với mạn đề là chủ nghĩa "Trủng nhị". Cho đến nay, tôi tìm được 
duy có ba đĩa như vấy, ký thác một dĩa cho ông Trần Văn Hương, một cho ông Cổ 
Trung Ngươn, một cải thứ ba giữ kỹ tại nhà. Câu chuyên bàn mãi không dứt, nếu có 
lắn thắn là tại tôi muốn trình bày đủ khía cạnh "thú chơi đỏ cổ". 

PI.15, ảnh 34, mục lục 416. - Nơi trương 109, tôi đã nói về bộ chén trả "ngữ 
liễu". Nay khảo về bộ chén 416, thì thấy bộ chén này quí hơn vì được "đủ bộ theo kiểu 
Huế”, có cả đĩa bàn, chén tống và ba chén quân, thảy đều ký hai chứ "Đinh Ty", cũng 
không biên thêm hai chứ "niên chế (Đinh Ty niên chế) như thường thấy trên các đĩa 
khác. Năm Đinh Ty, tức là năm 1857 d.Ì., tức Tự Đức đệ thập niên, và Hàm Phong đệ 
thất niên. Cách hai năm sau là 1859 (Kỷ Mùi) thì nước ta gặp nạn bệnh đao với Pháp, 
mất thành Gia Định vào tay Rigault de Genouilly, và đây là một quắc nhục nên tôi 
không nói nhiều. Tôi chỉ nhấn mạnh, là tích " ngủ liễu" hàm súc nhiều ý nghĩa, và thể 
nào sứ bộ năm 1857 cũng mật tâu với Thanh đề cầu xin trợ lực nếu hậu lai nước ta có 
nghỉnh chiến với quân Pháp. Tiếc thay ta uỗng phí lời nói với một hình nhân có cái mã 
bề ngoài, bề trong là cốt tre bồi đất sét và giấy vụn thêm đang bị mỗi mọt đục khoét, tôi 
muôn nói chánh phủ Thanh triều đời đó, lo cho họ chưa xong mả trông mong gì cứu 
giúp được ai? Dẫu sao bộ chén 416 này là một bằng chứng bang giao với Tàu buổi ấy, 
tức một sử liệu quí giá, tiếc vì đến nay câm. 

Sánh với chén "ngữ tiểu" Canh Thìn (1820) củng với các chén Chánh ngọc (số 
455, 1046), Mỹ ngọc (sô 781,465-bis), Nhã ngoc (số 866), Ngoạn ngọc (số 784), luôn hiệu 
"ve thâm trân tàng số (1014) thì tuy kém tuổi, nhỏ hơn bốn năm chục năm, nhưng 
kể về nghệ thuật (da sành, men thuốc...) thì bộ chén 416 không nhượng kém chút nào, 
đủ biết hễ là đồ sứ (đồ nước Nam ra kiểu) thì lò bên Tàu phải chế tạo kỹ lưỡng hơn lả 
đề ngang, đồ hàng, cho nên với nguyên liệu tốt và lam Hồi chọn lọc, thì nghệ thuật nhò 
đó chưa sa sút. 


Dĩa 416 dáng bánh sáp thật khéo, ba quân một tống đều thanh nhã dễ coi. Đây 
quả là ngọc đôi với các bộ ngủ liễu đồ ngang; khen nữa cũng bằng thửa. 
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Tuy vậy, bộ chén này, nếu quí lả đối với người Nam vả Trung, còn đối với đồng 
bào miền Bắc, đã quen uống trả trong chén nhỏ và thanh, thì bộ 416 vẫn khí thô, vì to 
vóc, bởi chế riêng cho hàng tướng tá đùng, vừa chột to thêm "không đà thi, không viết 
chứ", đuy người nào có nó thì khen, chứ tránh sao khỏi danh tử "chén ngưu ấm” của các 
bạn sanh trướng chỗn ngàn năm văn vật. Vả lại, ngoài Bắc chỉ chuộng chén đủ bộ "bốn 
quân một tống", chớ hễ chỉ có ba chén quân, thì tức nhiên bị chê lả chưa đủ bộ, chưa 
toàn bích 

PI.15, ảnh 35, mục lục số 891. - Với các tô Mậu Thìn (1868) này, tôi phải dài 
dòng văn tự nữa! Mà không đải đồng không được, vì đây là tôi muốn nói chút gì về cái 
bịnh "mẻ đà cổ" của tôi, để các bạn xem rồi rút tỉa một bài học cho bản thân mỗi đọc 
giả, muốn theo tỏi mà lậm vào nghề, hay tốt hơn nên giải nghệ tức khắc, mặc ý. 

Thuật một chuyện đi săn đồ cễ ä Huả: tà tễ khí 891, của Đăng Huy Trú, làm nắm 
Mậu Thìn đài Tự Đức (1868). 


A. Mấy lời biện minh trước khi vào để 


1) Đề cô xứ Huế, tôi mua khá nhiều và mua hoài vẫn còn hoài. Thuật chuyện lại 
không bao giờ hết. Nay xin đơn cứ một cổ vật tôi định mua đề chấm dứt bịnh ghiền đồ 
cổ: các bạn lấy đó lảm gương củng đủ. Không chơi thì miễn luận, chớ bước vảo nghề 
chơi đỏ xứ có, không khác ôm bịnh ghiên nha phiến: không hút thì bứt rứt khó chịu; tôi 
cũng vậy, không mua được đỗ cổ cũng bứt rứt, cúng khó chịu y như người quen thân 
với chị Phủ Dung, nay tới cứ ghiền. Tôi đã suy nghĩ nhiều trước khi mua cái tô nảy, gọi 
tô Đặng Huy Trứ, cho mau hiểu câu chuyện. Thú thật tôi không dư đá gì mà đua đỏi 
đem tiền bỏ sông bỏ biển. Từ sau biến cố đầu năm Mậu Thân (1968), tôi chán ngắn, 
bụng muốn bán trụm ra hết, chớ không lòng nảo mua vô nửa làm gì. Thêm tuổi giả cận 
địa viễn thiên, bán đi lả phải Lý luận nghe phải đến, nhưng nằm đêm xét lại, đối với 
trường hợp cái tô này, tôi lại có ý nghĩ khác : Đây là một món cỗ ngoạn "có một không 
hai”, tôi nói đủ tôi nghe. Nếu có nó trong tay, sẽ có một bằng cớ chắc chắn không chối 
cãi được về một nước men để sứ có đề niên hiệu chứng minh rõ ràng. Đứng trước một 
tài liệu hiếm có như vậy, cho nên mặc dầu tiền bạc eo hẹp, một phân tôi để dảnh rủi 
chết có tiền chôn, một phần tôi hậu thân phỏng khi nắng lửa mưa dẫu, hai phần ấy tôi 
định là "bất khả xâm phạm" như các choa viện lồn viện nhỏ, nhưng phen nẩy, tôi tính 
cắn răng xâm phạm một lằn, rồi thủng thính sẽ chờ cơ hội lấp lỗ hỗng ấy lại. Trong 
thâm tâm tôi vẫn an ủi lấy tôi: Mua cái này rồi không mua nữa! Nhưng ở đời mấy ai 
đám tin lời thể của bợm rượu (promesse divrognel, cũng như tin lảm sao được người 
đàn bà, trước khí phát mình vòng xoắn, đã nguyên "không chửa không để nữa làm chỉ”. 
Tôi còn nhớ hai câu giễu sau đây, nghe được năm xưa trên sân khấu hát bội: 


Chị kia gặp anh say, hát: "Ñượu xay sưa, xay rồi lại ma, a mửa rài : say nữa, 
mùa nữa!" 
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Anh nọ, không vừa, hát đáp lại" "Mặt vỏ da, còn mang bụng chứa; đẻ chửa rồi: 
chứa nửa, đẻ nửa!” 


Tôi cười anh say và chị có bầu nhưng ai cười tôi đây? 


2. Bình sanh tôi mê thích đồ xưa còn hơn khách hào hoa mê gái, hơn xa bợm đánh 
bạc mê bài. Mua được một món lạ, tôi đắc ý gặp ai đến nhà cũng lấy ra khoe, quên rằng 
ép người ta ngồi nghe mình nói chuyện Tam Hoàng quốc chí, người ta mau chán ngắn, 
bởi vị mình nên không nói ra chớ cũng chửi thầm trong bụng. Riêng tôi, với một môn 
đồ mới sắm, tôi có thể mân mê sung sướng cả ngày, không cần ăn cũng đủ no. Nói 
không sợ ai cười, tôi có thể trở nên một thằng điên "khúc khích mình cười chuyện một 
mình", rồi tôi sung sướng khoan khoái trong lòng, tự thấy như trẻ trung, nhỏ đi mấy 
tuôi. Vả chăng, quan niệm "sống" là gì? Mỗi người hiểu mỗi cách. Chung qui, phải có 
vui mới sông. Có kẻ muốn được sống nhẹ nhàng lành mạnh, phải đế cho họ đánh bạc 
cho thiệt thua, mua rượu uống cho thiệt say, trở bữa cho thường, nay con nẫy mai con 
khác, mô phật! xin cứ để tôi mua đồ cố! 


3. Bắt ép một người quen nghe nhạc tấu êm tai, bắt họ vô trong Chợ Lớn đứng cả 
buổi nghe bọn Ba Tàu mài miễng chai keo và mài ống khói đèn hút, ép buộc người ta 
nghe những thứ ấy, hỏi sao họ không bưng tai bươn bà ngạy tránh chỗ khác. Mà đửng 
nói đầu xa, chính mình đây, khí răng đau hành nhức quá, phải chịu phép đến nha y 
săn sóc, mẹ cha ôi, ngồi chờ phiên, tai nghe tử trong phỏng tiếng máy nạo mài vàng ra 
“ro... ro .... rợu ... rợu, ...", ai sao tôi không biết, chớ tôi thì lỡ khóc lỡ cười, muốn nhớ 
câu” đã không lấy sông làm uui", nhưng lại nhớ câu triết lý nửa mủa: "Không có mi, ta 
đã khố! Có mi, ra cũng khổ! Mi đi rồi, ta càng khổ hơn xưa". Răng ôi là răng ôi! Câu 
này nếu đối lại, nói về đổ xưa, cũng không sai mấy. Hôm nay, cao hứng lấy chuyện cái 
tô mới sắm ra bản, không khác lão chệc mài miệng chai keo, hoặc ông bác sĩ nha y chửa 
răng ... thúi! Nhưng các bạn hãy chịu khó đọc từ đầu đến hàng chót, mới biết tôi muốn 
nói gì. Tôi có hai điều bãng khuâng, xin thanh minh trước: một là tôi không dại đem 
tiền mua của nợ; hai là tuy nói tầm phảo, nhưng chuyện tôi nói chưa phải là võ bỗ ích. 
Nhưng muốn cạn bày, phải cho phép tôi dài dòng. Không phải là vô căn cớ mà tôi thích 
chuyện: cả=kê; nghê=ngẵng. Khi nói làm vậy, tôi phải có lý do. Đại phảm văn viết về 
khảo cứu, phải cho sáng và gọn. Càng viết ít chữ, lại cảng hay. Nhưng đó là ở bên trời 
Mỹ trời Âu. Ở bên xứ mình, anh em bả con ta, bản tánh thiệt thà, ăn nói vấn xún, 
không ai nghe kịp. Cá câu "nói tắt như dủi đục chấm mắm nêm!" Nói chăm bằm và khô 
khan, nhứt là vấn đề khảo cứu, vấn để khoa học, không khéo bao nhiêu cử tọa đều ngủ 
uc hết. Cho nên buộc lòng tôi phải chọn con đường dải, thỉnh thoảng có pha lửng giễu 
cợt, viết cái gì cho nhẹ cho vui vui, họa may người đọc bỗng thấm ý cười nửa mép, đọc 
suốt chuyện mình muốn nói, rồi hiểu: và cái nhớ sẽ đến sau, không muộn, chẳng kíp thì 
chấy. Mà cần gì... Nếu tôi đi tới mức đó, lả đủ thưởng công cho tôi rồi. Tốn tiền mua để 
cỗ bao nhiêu, tôi cũng không tiếc. 
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Tìm ra manh mối một nước men đỏ sứ cỗ, làm được một bải toán khó, sửa một cái 
xe nằm vạ làm cho nó chạy bon bon, mấy cái ấy không khác ông tướng xuất binh thắng 
trận, đều có cái khoái riêng của nó. 

Nãy giờ tôi cạn trút nỗi lòng, là để chờ người tri ký ban một tiếng khen: *Ử! lão 
nái cái đó, tôi đây nhe được. Cá lý lẽ uững". Được nghe bao nhiêu ấy đủ rồi, sá chỉ kẻ 
ngoại cuộc chê rằng gàn. Tóm lại, tôi có ý cạn bày vấn để là để chất vấn chư hải nội 
quân tử, tôi xin thỉnh giáo vả đa tạ. 

4. Cuộc sống chung quanh đang chyển mình. Trong cảnh dẫu sõi lửa bỏng như 
hiện nay, những chuyện phiếm cũng nên gác bỏ. Nhưng đây là một sự tìm tỏi để đánh 
dấu các thời đại cho đồ sứ men lam xứ Huế. Tài liệu có sẵn trước mặt, thiết tưởng nên 
khai thác bây giờ khi còn kịp thời, mặc dầu trong nước côn lắm chuyện "quốc gia đại 
sự" quan trọng hơn. Chẳn chờ đến mai, rủi thành cháy nhà tan, rủn chí ngã lòng, tải 
liệu cũng tiêu ra tro, khi Ấy tiếc sao không viết thì ích gì? 

B. Kê lại sự đi săn một cái tô dùng chấm dút một thiên khảo cứu, nói 
cách khúc, tả nỗi gàn ương của một nhà chơi cỗ ngoạn "già kén chẹn hon”. 


Tử năm 1965 đến năm 1967, mỗi năm tôi đều có dịp ra Huế bốn kỳ, mỗi kỳ tôi ở 
lại Huế đồ suốt tuần có khi đến mươi bửa, tiếng rằng đi dạy học, kỳ trung tôi mượn dịp 
nảy đề thỏa thích tánh ham săn cổ ngoạn. Tiền tôi lãnh bao nhiêu ở Đại học Văn Khoa, 
tôi đều cúng trọn vào đồ cổ. Có khi không đủ, còn lén châm thêm tiền nhà. Đừng nói 
lớn, rủi vợ con nghe, nhưng tôi không tiếc. Mua được thì mừng vui, không mua được thì 
bứt rứt muốn đau, nên thả mua. Tôi có thể kể ra đây những món gì quí mua được trong 
mấy kỳ ra Huế, nhưng kể làm chỉ trong buổi rối beng nẩy, ai đâu rảnh rang nghe 
mình, nền chí tôi xin đơn cử ra một thí dụ thôi, đó là chuyện cái tô chế tạo bên Trung 
Hoa năm Mậu Thìn đời vua Tư Đức (18681, Cũng gọi tô Đăng Huy Trứ, cho mau hiểu. 


Thứ ba, 5 tháng 10 năm 1965. - Ra Huế kỳ nẫy, trước tiên ghé nhà Khoá Ôi số 
120 đường Nguyễn Thành (Thành Nội). Tôi thấy cái tô Đáng Huy Trứ tại đây hôm nay 
là lần thứ nhứt. Và phải đợi đến ngày 31 tháng 3 d.1.1968, tức trên hai năm sau, tôi mới 
mua tô nảy được. Mà sự mua chắc cái tô nảy. theo tôi, quả là một tiền định, một duyên 
kiếp, một phần may rất lớn tủy ở người ngoài chớ không tủy ở mình. Xin đừng nhắc câu 
nói phách của nhà giàu: "Miễn có tiền, dẫu muốn mua tiên, cũng đáng". Câu ấy, áp 
dụng vào cái tô này, thì trật lắc. Nhưng xin để tôi thuật tiếp có thủ có vĩ như sau: Bửa 
ấy (5-10-1965), K.O. lẫy cái tô trong tủ ra cho tôi xem (hình đáng sẽ tả nơi phần sau). 
Ông ra giá 6.000 (sáu ngàn đồng). Tôi chê mắc nhưng không nói, và trong bụng tôi chê 
thâm “nước men gì mới quả!". Sự thật là mấy lúc gần đây, tôi mua đã kHã nhiễu - hễ gà 
ăn no thì bươi phá, người ta khi no thì kén lửa, tôi muốn để dảnh tiền họa khi bóng xế 
về chiều, cũng không còn sống bao lâu nửa mả chắt chứa của nợ. Khi ấy tôi dứt giá bốn 
ngàn (4.000) nhưng KO. bao giờ chịu bán. 
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Ra về, lòng nửa tiếc, sợ người khác mua mắt; nửa lại làm gan: thi đua với KO, coi 
ông bán trước hay là tôi mua trước? 


Thứ bảy 16 tháng 10-1965.- Về tới Sài Gòn, nhớ nhớ khó chịu. Viết thơ cho một 
bạn lão thành (cụ Âm Tư nay đã mắt), cậy hỏi thăm và điều tra lý lịch về cái tô. Trong 
thơ tôi viết có câu: "Cái tô tuy đẹp, nhưng hình như còn mới”. 


Thứ năm 4 tháng 11. - Được thơ Cụ Âm trả lời. Tôi xin 'chép ra đây một đoạn, y 
nguyên văn, để rõ chút tình chí thiết Cụ Âm đối với tôi: "... Tôi bắt được thơ Cụ. Cách 
mắy ngày, tôi dặn anh ta (K.O.) ra tôi chơi. Khi lão ra thì tôi chẳng đá động chỉ cái tô 
nứa. Sau rốt anh ra hỏi tôi: "Ông 8. có ở lại nơi Bác phải không?" Tôi trả lời: Có. Anh ta 
nói: " Ông có nói đến cái tô tôi không?" Tôi trả lời?" Không, không nghe ống nói gì hết.” 
Anh nói : "Tôi nhứt định giá 6.000 đằng." Tôi nói: "Anh thích chơi thì để lại mà chơi. 
Bán làm chỉ? Nhưng ông 8. có mua bên Vỹ Gia một bát dáng chuông, củng để ĐẶNG 
HUY TRỨ. Nhưng tôi không hỏi giá làm chi. "Cầu chuyện đây là tôi nói đôi để cho lão 
biết người khác cũng có tô ĐẶNG HUY TRỨ..." Xong rồi lão về...” Ký tên: Âm Tư. 


Tử đó về sau, không ngày não tôi không nhớ cái tô, ngày nào như ngày, nấy, nhớ 
và bứt rứt trở nên quạu quọ, trong nhà không ai chịu nổi. Tôi ăn nãn hối tiếc, nhưng 
lâm gan cố lỳ, có ly rồi quạu. Sở đi tôi không mua với giá 6.000 đồng vì theo tôi: L) giá 
4.000 đã là vừa; 2) nếu mua cao hơn, là sẽ bắc cầu cho ô ông KO. sau nây vịn theo và leo 
thang mãi làm sao chịu được; 3) lại nửa nếu mua giá 6.000, lại e Cụ Âm hay được sẽ 
phiên chăng? Sau ra Huế có ai lâm bạn với mình khi đi săn cỗ vật? 


Sau một thời gian vä mấy phen ra Huế, tôi đều có ghế nhà KO. Nhưng không 
thấy ông bớt giá và tôi củng cứng đầu không ưng trả thêm, ỷ y không ai biết nhà ông 
mà đến đây mua giành. Bỗng một kỳ ra Huế, nghe tin sét đánh:... bác sĩ Nguyễn Duy 
Hả, một bạn thân của Cụ Ấm và tôi, mách rằng có con cháu gái K.O. đến trị bịnh, cho 
hay cái tô dường như đã bán về tay một người Pháp chơi đồ cỗ làm chức đéiégué tđại 
diện) gì đó, từ Đà Nẵng có người mối đưa đến mua. Giá sáu ngàn đồng không bớt một 
xu. Nghe tin đầu xây bồ đỗ, y như buổi ấ âu xuân bị chúng giựt vợ. Không dám lại nhà 
K.O. Từ Huê trở về Sài Gỏn, lại viết thơ ra Cụ Âm mượn đỏ lại đích xác quả có thật 
K.O. đã bán cái tô kia rồi hay tin bịa đế thúc hối mình? Ít ngày sau được thơ Cụ Âm trả 
lời, tôi nuôi hy vọng trở lại, vì K.O. nói với Cụ Âm: “Cái tô còn đó, chứa bán cho at”. Tìn 
nảy làm mình vội mừng, vui vẻ như cũ, trông mau tới ngây ra Huế, may thời mua được 
cái tõ. 

Thứ ba 4 tháng Giêng 1966. - Tôi ra Huế dạy được hai ngày. Bửa nay náo nức 
trong lòng không thể nín được, trưa ăn cơm hối hả, bỏ giấc ngủ ngảy, kêu xe xích lô 
chạy lại nhà K.O. để mau thấy mặt cái tô. Nhưng lão K.O. tỉnh bơ, gặp mình không đá 
động gì đến chuyện tô, lại mở tủ trên đầu nằm, đưa hết món này đến món khác, ra 
tuông dụ đỗ, có ý làm cho mình thích món nào rồi quên cái tô kia. Lão K.O. cầm mình 
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không hơn đứa bé lên ba, hễ khóc lấy bánh ra nhem là nín. Kỳ trung, cái tô lão không 
còn giữ trong nhà nửa, nếu còn lão đã lấy ra cho xem rồi. Nói cho ngay, sự cám dỗ này 
ghê góm thật. Để xưa nhà lão, món nảo cũng hấp dẫn, thấy bắt mê liền. Mỗi lần lão lấy 
trong tú đưa ra một món, lòng tôi nôn nao và rung lên, mí mắt chớp lia. Nhưng tôi cố 
dẫn, một hai nài cho được thấy cái tô nọ. Sau rốt, biết bị gạt mớp , không dẫn được nữa, 
tôi xô hét cơn giận, nói tát vào mặt vải lời giã biệt, cho lão K.O. biết cái tô đã bán, mả 
còn đỏng đưa không nói thật, người gì thiếu trung tín, ăn ở không thật, từ rày đừng 
mong tôi trở lại và mua chác gì nữa với ông. Giận rồi! Tuy già chớ củng còn biết giận! 
Khi giận muốn chửa phứt tật ham mua đồ cổ. Trong tập nhựt ký, nay lấy ra đọc lại, 
thấy ghỉ:"Tháng giêng 1966, một thất vọng chua chát là mua hụt tô nhà K.O., có chứ đề 
*Đâng mạch tụ cô tàng". Nghe đâu tô đã lọt về tay một Pháp kiều ở Đà Nẵng, y mua giá 
6.000 đồng. Uống quá!" 


Tháng tám d1. 1966, hay tỉa KO. đã tử trằn. Ông không ép được tôi mua tô theo 
giá ông định, nay ông bẻ tôi lại đây trong tình cảnh bị chúng mua phỗng tay trên. 
Không cỏn giận ông nửa, nghĩ lại có chỗ thương. Đã buốn lỏng sẵn nay lại buồn thêm, 
nhớ tiếc cái tô hơn lúc nào hết. Nhớ giọng K.O. ngâm nho nhỏ câu" Đông mạch tự cô 
tùng", lây cho mình chứng bịnh si mê đồ cố thêm nặng. Tự trách mình, tiếc chỉ sáu 
ngàn bạc để chác lấy sự khổ tâm sẩu não. Lòng dục vọng lảm đau đớn còn hơn muối 
xát. Dứt sớm kiếp này ngày nào lả rảnh nợ, khỏi đi chùa. Bụng suy nghĩ làm vậy 
nhưng cũng còn ra công tìm cách mua lại cái tô hụt. Cây kim rớt xuống biển, mà toan 
củi áo xuống mòi Biết tin có người đại diện Pháp ở Đà Nẵng mua tô, không thể nhịn 
được, bèn viết thơ gởi khóng nguyên cho ông đại diện lãnh sự lang sa, chớ biết đélégué 
là ai, tên họ là gì? Trong thơ tôi hết sức yêu cầu, nếu có mua xin nhượng lại cho tôi làm 
vật nghiên cứu. Rồi ông lại nhà, muốn lựa món nào vừa lòng thì lấy mà trừ, đủ thấy 
mức hy sinh. Ngày 5 tháng 9, được thơ ông Lãnh sự Pháp ở Đà Nẵng trả lời, thơ nhã 
nhặn cho biết õng không hề có mua tô nảo ở Huế. Câu chuyện đi săn bắt mò cái tô đến 
= kể như kết liễu, hoàn toần mắt hết hy vọng, buông mỗi bóng cũng tại mình, trách 
ai? (71) 


(11) Tại sạa lục bức thơ Pháp oăn của ông Lãnh sự Pháp à Đà Nẵng đễ đạc chai : 


AP/MA Danang, le 29 aoôt 1967. 
République FPrancaise 
à 
Danang 
N.657 
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Chúa nhựt 24 tháng chạp năm 1967.- Bác sĩ N.D.H. tử Huế vào Sải Gòn.Ông 
Ệer4et be ÂuglbenjLobget ng Ấn (lá p9 Có hy vọng nài lại được đuy giá phải 
cao. Mình bằng lòng để ông điều đình, miễn đừng hơn xấp hai giá củ. 


Tháng 9 đ.. 1968.- Có tin đầu xuân Mậu Thân, quân giải phóng đột nhập Huê, 
chiếm trên hai mươi ngày. Khi rút lui, thành trì kiên cố bị bom, cung Nội bị súng lớn 
bắn. Tang tóc khắp lãnh thổ. Chính tại nhà ở Gia Định, lính nhảy đủ củng đến canh 
giứ trót mươi ngày... Thành vua còn không giử dược nguyên vẹn, sá gì cái tô quên. Thôi 
quên đi, đừng nhắc nữa đau lòng. 

Ngày 31 tháng 3 d.1. 1968.- Buổi chiều thình lình bác sĩ Hà đến. Ông tử Huế 
vào. Giao thông đã trở lại bình thường. Máy bay tiếp tục. Anh em tay bắt mặt mừng, cả 
hai thoát nạn dữ. Hai nhả bình yên. Ông mở cặp da, lấy cái tô. Tôi xia đủ mười ngàn 
(??), vẫn cho là phải. (Nhưng về lâu thắm mệt, tôi nghỉ cái tin "ông đélégué mua” có lẽ 
hoàn toàn không có và bịa đặt. Tôi mua giá xấp hai, nhưng tội không tiếc, miễn được 
cái tô). 


Được tô mừng không chỗ nói; ngâm nhỏ câu: "Ñõ rùng trước mắt còn ngờ chiêm 
bao". CẦm cái tô trên tay, trong trí vì bị nạn dữ đã bao phen, bỗng ví cái tô, không phải 
bằng sành, mà vẫn bằng xương bằng thịt - 


Monsieur le Conservateur, 
Jai bien recu votre leLtre du 3 aoàt dernier relative à un boÏ en porcelaine de 1868. 


Malheureusement et contrairement aux índications qui vous ont été đdonnées, je 
ne suis pas ÌÏ'heureux possesseur de cette oeuvre đ'art. 


Je suis đonc dépourvu des moyens de seconder Ìintérễt que vous portez à ceLLe 
pièce de colÌection et vous en exprime mon pÌus vif regret. 


Veuillez agréer, Monsieur le Conservateur, lÏassurance de ma considération la 

plus distinguée. 
Le Canxul de Prunce, 
Signé: A.Pierrat 

(T4) Mưới ngàn bạc năm 1968, tưng đương giá một lạng pàng y thài đá. Ngày 11- 
11-1981, trị giá cái tả 891 là 3 triệu, tức 6.000 đàng. Ngày 26-4-1982, trị giá 24.000 tức 
12 triệu cũ, oì kháng có cái tô thứ hai. Nhưng bạo nhiêu ước định trên đều xaí. uì oàng 
hâm nay trên 40.000 túc 20 triệu cũ, 25-12-1988. S. (tháng Nam d.{. 1970 uàng giá 
90.800 mãi lạng) 
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- Đó là đứa con trai, đứa con bỏ đi hoang biệt mấy năm, nay trở về, quên hết việc 
củ, chỉ nhớ và mừng đoàn tụ; 


- Đó là người bạn gái, đi suất hai năm không thấy mặt mày, thinh không trở về, 
mình đã khỏng ngây ngà lại còn chấp chứa. Bụng nói thầm: "Hứ ! Bỏ đi đâu cho đã đời! 
Báo hại người ta chờ đợi! Về còn nhõng nhẽo làm eo ! ” 


Lấy cuốn số mục lục, tay run run ghi số hiệu 891. 

Cả đêm không ngủ, vì mừng. 

C.- Tả hình dáng cái tô.- (xem lại ảnh 35 p1.15, mục lục 891) 

- Tôi nói đài dòng, các bạn sẽ hỏi cái tô ấy quí ở chỗ nào mà tôi gắn bó đeo đuôi 
mấy năm trời như vậy? Sự cũng có nguyên do, và hãy để thủng thẳng tôi trả lời mới 
kịp: 


Tô này tròn, lớn, lòng cạn cạn trẹt trẹt, kiểu mà chuyên môn gọi "ứòng chảo”. 


Đo: bề ngang trên miệng, trực kính 215 nưm, 
bề cao đo đứng tử đáy lên miệng : 80 m/m, 
bề trực của khu tô : 85 m/m. 


- Số vô bộ nhà V.H.S. : 891, 

~ Ngày mua 31/03/1968, 

~ Giá mua : 10.000, 

~ Trị giá : nhơn cho 10 nếu túng; nhơn cho 100 nếu có người đến nhà hỏi. 


Giáp vòng cái tô, vẽ 5 con nai lông lốm đồm như bông mai, nên gọi "mai hoa lộc", 
năm con nai ấy tụ lại dưới gốc một cây tùng già, gần một mạch nước, khoảng mùa 
đông, cho nên kế bức vẽ có đề một hàng chử Hán: "Đông mạch tụ cô tùng". 


Dưới đáy tô, trung lòng khu, đề 16 chữ Hán sắp làm một vòng tròn, đọc là : "7ư 
Đúc Mậu Thìn trung thu Đặng Quý Tù đường Tê khí Đông mạch cô tùng”. 

Tụ Đúc : đòi vua Tự Đức (1848 - 1883) 

Mậu Thìn : năm Mậu Thìn, dương lịch là 1868, 

Trung thu : ngày trung thu, rằm tháng tám âm lịch, 

Đăng Quý : họ Đặng dòng thú, 

Từ đường : nhà thờ tổ tiên, nhà thờ của một họ, 

Tế khí : đồ dùng trong việc cúng thờ tổ tiên và thần Phật, 
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Đông : mùa đông, 
Mạch : đường huyết chạy trong thân thể, mỗi nước, 
Cả : một thân một mình, 


Tùng : cây thông, lá luôn luôn xanh mướt, biểu hiệu người quân tử lòng dạ không 
đối. 

Mười sáu chữ ấy có nghĩa là : Làm ngày trung thu năm Mậu Thìn đời vua Tự Đức 
(1868 d.].), vật đùng làm đỗ thờ để tại nhà từ đường họ Đặng dòng út. 


Riêng câu "Đảng mạch cô tùng", viết thêm chứ "tụ", và viết lặp lại trên tô thành 
một câu thi ›gủ ngôn, đủ nghĩa. Câu nảy, đọc nghe khiêm tốn, nhưng xắc ngằm; ý nói : 
thân tôi khác thế gốc tùng già trơ trọi còi cọc giữa mùa đông, nhưng nhờ cuộc đất có 
“phong thủy", nên hiện có năm con lộc chầu đưới bóng (nhà có ngũ phúc, hoặc năm quí 
tử). 


Hiểu riêng hai chứ "4 &h£", tôi định đây là tô đựng nước Ìä, dùng để trên bàn thờ 
tổ tiên, thường gọi tắt là "4ô thờ". Đúng ra phải một cặp, để hai bền bộ lư đồng. Vì là tế 
khí, nên tưởng lúc đó không đặt làm nhiều, như đề tử khí khác. Còn một tô nửa cho đủ 
cặp thì hiện nay ở đâu ? Hay còn một cái mới lả thật quí, đúng chữ “duy nhứt", hoặc 
"độc nhất vã nhị”: 

a) Nêu lúc trước có đủ cặp tại nhà thờ cụ Đặng Huy Trứ, thì người nước nhứt, đi 
mua tô (ông K.O) đã rinh nó luôn một lượt với cái tô hiện nay về tay tôi đây rồi; 


b) Tôi định cái tô thứ nhì đã không còn từ lúc trước, hoặc đã bể hoặc đã mắt, cho 
nên người đi mua không gặp. Không thể tô đã bán cho một người khác, vì phảm nếu 
muốn bán cho được giá thì phải bán đủ cặp sẽ được khá giá hơn. Không lý, đồ tế khí, 
tức đồ hương hỏa, lại chia nhau, mỗi chỉ một cái : luật lệ không cho phép. Về đề thờ, chi 
nảo coi việc thờ phụng, sẽ hưởng trọn. Như vậy, có lš tô kia đã mất từ lâu. Còn lại tô 
này là duy nhứt. Lúc bán, chính ông KO. không ngò việc này, chớ nếu biết, hoặc ông 
không bán hoặc bán mà còn mắc hơn, cao giá hơn nữa. 


Mã không phải vì nó là độc nhất, nên tôi gọi rằng quí và vì vậy tôi tìm mua cho 
kỳ được. Sở dĩ tôi mua là vì tôi cẳn dùng một món đỗ cổ chứng minh oề nước men đà sứ 
(bleu de Hué) xứa được một trăm nãm.. Suốt một đời, tôi nhịn ăn nhịn mặc, chuyên môn 
cuốc bộ hay đi xe lam, chịu để vợ con thiếu thốn, cũng vì tôi ham khảo cứu, vả có bao 
nhiêu tiền, tôi đều rút rìa lén lút vợ con, đem mua đồ sứ men lam Huế. Không lẽ tôi 
điên ? Nhưng bệnh nảy còn nặng hơn bệnh điên nữa, vì cái bệnh của tôi là “làm một 
việc bạo hỗ bằng hà", muốn thay thế chính phủ, một mình mình, lấy sức cá nhân, bỏ 
công bỏ của " nghiên cứu một mình ên" và định vạch cho đồng bảo và bắt cứ ai ham 
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chơi đồ cổ như tôi, sẽ biết cách thức chọn lựa, khảo nghiệm và phân biệt các loại đề 
sành cỗ men lam Huế. 

Lần đầu tôi gặp cái tô 891, đề hiệu "T7 Đức Máu Thìn”, tôi trót dại dột lần khân 
bỏ qua dịp tết không mua với giá 6.000 bạc, ấy cũng vì lúc đó tôi đã nhót tiền, nhứt là 
tại tôi thấy "nước men còn mái quá". Nhưng nay nghĩ lại, lúc đó thiệt là ngu: sỡ đĩ nước 
men mới vì cái tô chỉ tuổi đúng một trăm năm. Nội cái niên hiệu "Mậu Thìn” (1868), đủ 
đảm bảo và thấy được một vật, một tài liệu chắc chắn để định tui (élément de 
datation), mà để cho vuột mất thì không ngu là gì ? Trước vì lừng chừng không mua, 
sau mua mắc hơn bốn ngàn bạc, thật cũng đáng đời. Có cái tô ấy, và nếu như gặp ai 
muốn cãi về nước men sành đúng 100 năm lả sao, thì lấy cái tô ra dựng chứng, quí 
không là ở chỗ đó. Thế mà để cho qua tay người khác. Uỗng biết chừng nào. Ngoài ra đồ 
cỗ được một trăm tuổi cũng chưa lấy gì làm xưa, có vật cỗ đến năm sáu trăm năm, đến 
một ngàn năm cũng có. Tuy vậy, đối với bộ sách hiện tôi đang viết, "Khảo uề đồ sứ men 
lam xứ Huế" (les bleus de Hué), nay tìm được tô 891, không khác tìm được bài kết luận, 
nên không quí nó làm sao được ? Một điều nên tha thứ cho tôi, là trên đời không ai dám 
khoe lành nghề và không lầm lạc bao giờ. Riêng tôi, kinh nghiệm dầu có nhiều mà tiền 
ít, tôi mãi do dự mà làm mắt cơ hội tốt biết bao nhiêu lần. Chớ chỉ chánh phủ xét công, 
trợ cấp thì đâu có xảy ra chuyện. Nhưng vậy tôi rất sợ sử dụng tiền chánh phủ, vì sẽ 
mắt tự do, mỗi mỗi phải có giấy tờ chứng minh phiền phức, thêm động động là hề nghỉ 
tham nhũng hả lạm đủ thứ. Nên thà tôi xài tiền tôi, có mua lẫm mua mắc, không ai vô 
đây trách cứ cần nhằn. Tóm lại cái tật chần chờ cần xem đi xem lại chơn giả rồi mới 
mua thường làm mất cơ hội tốt... Một đàng khác, nếu đư đả quá nhiều tiền đến gặp đâu 
mua đó, mua hề lốn không suy nghĩ, về sau không ráp thành bộ môn nảo, thì cũng mắt 
hay,nuốt tiền thì có. Bởi vậy có ít tiền mà sắm được món nào đícầ đang món nấy thì 
mới tỏ ra người có bản lĩnh. Một điều xin nhớ lả chuyện mua hụt cái tô "bằng chứng" để 
rồi sau gặp lại, đó là một việc hy hữu, không xảy ra hai lần. Tôi nhấn mạnh : đó là một 
chuyện nhả mỗi bắt bóng (lâcher la proie pour lÏ'ombre) xin đừng tưởng có thể tái diễn 
lần thứ hai. Và không nên bắt chước. 


“ „ủ Để hiểu thêm về chuyện cái tô, sau đây là hai tải liệu xuất bản, một ở Sải Gòn, 
một ở Hà Nội, đều thuộc về tiểu sử ông Đặng Huy Trứ là người trước kia đã đặt lò bên 
Trung Hoa làm ra cái tô 891 : 


a) Theo bản dịch của bộ Văn Hóa ở Sài Gòn. 


Ga iicááxbf2sao \⁄43Ä00/Gáo 
Ý*" Laúc ấy có lời ca dao rằng : 

" Thế gian Đặng Trứ (1) là đầu , 

* Chiếc thuyền thương mại sang Tàu sang Tây; (À) 
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"(11 Đặng Trú túc Đặng Huy Trú, người huyện Quảng Điền, phủ Thừa Thiên, đỗ 
"giải nguyên năm Tự Đức thứ 7 (1854), khi ra lảm quan được trông coi Bình chuẩn xú 
“ty để thông thương hải ngoại, sau vì hao hụt công quỹ nên bị giáng chức(.78) 

"(Xem Đại Nam chính biên liệt truyện, nhị tập, quyển 20 tờ 5A-6B). Hiện bộ Đại 
“Nam chính biên liệt truyện chưa dịch ra quốc ngữ, bản chính viết bằng Hán văn, có lẽ 
"nay tàng trử tại Viện Khảo cỗ Sài Gòn). 

( trích Bản triều bạn nghịch liệt truyện, Giá sơn Kiều Oánh Mậu, trương 157, bộ 

Quốc gia giáo dục xuất bản năm 1963). 

(A) So sánh câu ca dao này với câu : 

" Khu gian Đặng Trứ làm đầu , 

" Chiếc thuyền thương mại qua Tùu sang Tây. 


( trích "Trung Nghĩa ca" của Đoàn Hữu Trưng, do Bùi Quang Tung soạn in trong 
tập san hội Trung Ấn cổ học (bulletin de la Société des Etudes Indochinoises, ler 
et 2è trim. 1967, trương 129, câu thơ 95-96). 


b/ theo bản dịch của Nhà xuất bản Sử học Hà Nội (tài liệu mượn sao lục tử Paris) 


511.Đặng Huy Trứ (thế kỷ XIX) 

"Đặng Huy Trú, tên tự là Hoàng trung, người tỉnh Thừa Thiên. Không rõ ông 
"sinh và mắt năm nào. Thuở nhỏ, ông nỗi tiếng thần đồng. 

"Niên hiệu Thiệu Trị thứ 3 (1843), ông đậu cử nhân, rồi thi hôi trúng cách nhưng 
"bị phạm trường quy thành ra hỏng tuột. Niên hiệu Thiệu Trị thứ 7 (1847), ông thi lại 
"đậu thủ khoa. Niên hiệu Tự Đức (1848-1883), ông làm tri huyện, thường dâng sớ điều 
"trần về những ích quốc lợi dân. Tự Đức cho làm bình chuắn sứ, trông nom việc buôn 
*bán ở các cửa biển và tầu thuyền xuất nhập. 

" Tác phẩm có : 

"« Hoàng trung thì sao (thơ), VHV 833, VHV 249 ; 

" „Tứ thư văn uyễn (văn), VHV 341 ; 


(T8) Có lẽ uì bị giáng chức, nên ông soạn bộ “Nhị độ mai” chăng ? Chỉ tiết này cha 
thấy khi ông Hoàng Xuân Hãn nói tác giả Nhì độ mai là Đặng Huy Trú, là uữẫg thêm 
phân nào uì họ Đặng tự uí mình uối Mai Bá Cao, đài uua Túc Tông nhà Đường, Bá Caa 
có tội bị cách chúc, sau nhờ cồn là Mai Lương Ngọc đậu trạng nguyên, lập công lớn uà 
gỡ tội cho cha, cha được phục chức. Và tích này là Nhị độ mai của Tàu. 
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"- Tân biên Thanh Khang Hy ngự đề canh chức đỗ phó bản (nghệ thuật) VHV 
823; 

" -„ Nhị vị toàn tập (văn), VHV 942 ; 

" - Việt sử thánh huấn diễn nôm (sử, văn) ; 

"« Nhị Hoằng di ái tập (văn) ; 

” ~ Bách duyệt tập (văn) ; 

* « Tòng chính di quy (văn) ; 

"~ Sách học vấn tân (giáo dục) ; 

" «+ Đông nam tân mỹ lục (văn) ; 

" - Tứ thập bát hiếu kỷ sự (sử, văn) . 

" Ngoài ra ông còn san khắc nhiều sách, như Đại Nam quốc sử diễn ca của Lê 
"Ngô Cát, Phạm Đình Toái. 


(Lược truyện các tác giả Việt Nam (tập 1): tác giả các sách Hán, nôm, Trần Văn 
Giáp chủ biên, Tạ Phong Châu, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Tường Phượng, Đỗ Thiện, 
trương 408-409). 


Căn cứ theo tài liệu Hà Nội thì Đặng Huy Trú thi đậu thủ khoa năm Thiệu Trị 
thứ 7 (1847). Còn xem lại tài liệu Sài Gòn thì ông đậu giải nguyên năm Tự Đức thứ 7 
(1854). Không biết bên nào nói trúng. Cân tra cứu chánh gốc là bộ Đại Nam chánh biên 
liệt truyện, thì hiện nay ở Sải Gòn chưa có bản dịch ra quốc ngữ. 

Về tiểu sử truyền khẩu của Đặng Huy Trứ, nhơn dịp ra Huế, tôi được nghe rằng 
ông có người con gái gả cho một người Pháp, sau sanh được hai trai đều thành danh, 
đều làm giáo sư, một ông dạy ở Sài Gòn, một ông dạy học ở Huế. Tên Cosserat/?) (tải 
liệu của bác sĩ Hải. 

Năm 1955, ở viện bảo tàng Khải Định (Huế), tôi có chụp ảnh một cái đĩa nhỏ. Tuy 
đã nứt làm hai, mà viện vẫn tàng trứ, đủ biết đĩa ấy hiếm lạ thế nào. Dĩa vẽ hình cá lội 
trong đám rong, sau đáy đề trong một vòng tròn, 14 chữ Hán, đọc là: " Tự Đức Mậu 
Thìn Trung thu Đặng Quý từ đường tê khí ngư tạa" (xin đọc kỹ "ngư" là cá, không phải 
"ngự tạo" lả kiểu vua ngự chế). 

Cũng đồ tế khí tìm được tại nhà thò Đặng Huy Trứ, nhưng thuộc dòng cả, hiện 
tôi có một cặp tô sơn thủy, đáy đề chứ "Nhựt" và có chạm thêm bốn chữ: "Vọng bá từ 
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khí". Thế là tô nước bản thờ dòng họ Đặng, nhưng dòng lớn (xem p1.20, ảnh 47 vả 48, 
mục lục 614 vả 515 nơi sau) (4) 


Kỳ tháng chín năm 1967, tôi ra dạy ở Huế lần chót, có ngỏ ý muốn viếng tại chỗ 
ngôi nhà từ đường ông Đặng Huy Trứ. Nhưng nhiều người khuyên tôi và không để cho 
tôi thực hành ý muốn, vì lúc đó vùng Ba Vinh đã kém an ninh, đi rủi gặp khó; nay thì 
trễ lắm rồi, tiếc làm gì võ ích. Chiến tranh kéo dài, không cái gì tồn tại được. Nhà kia 
đã bán đến cái tô thờ, thì liệu nay còn giữ được gì? Biến có Mậu Thân (1968) xảy ra đột 
ngột; đập dồn thêm là biến cố Nhâm Tý (1972), biết nhà này còn đứng vững hay chăng? 
Dấu nay cố gắng đi tới chỗ, chắc cũng không còn chỉ mà hỏi mà lượm. Hai câu ca dao 
còn lại, tin truyền ngôn "con gái gả cho Tây", buôn bán giao thông đường biển sang Tây 
sang Tàu, nghĩ ra sanh tiền ông quá quất không vừa. Đánh mỏ việc ông đi thi vì phạm 
trường quy nên bị cách tuột, khiến sanh nghỉ còn gì nửa đây mới phạt nặng thế. Dám 
đạp đổ nề nếp xưa nên để con lấy chồng dị quốc, hay con tự ý lấy Tây, không ngăn cản 
được; thấy xa hiểu rộng, giao thiệp với Tây với Tảu, dầu chỉ phải công nhận ông có công 
lớn đối với văn hóa nước nhả, in sách rất nhiều, vả vua Tự Đức rất nhơn tử nên "tuy 
ông làm hao hụt công quỹ” nhưng vua không làm tội nặng chỉ giáng chức. Những tác 
phẩm của ông, nay còn giữ được bản nảo chăng? Nhứt là bộ “Tân biên Thanh Khang 
Hy ngự đề canh chức đồ phó bản, trong ấy có nói đến đồ sứ để sành không? Nếu có chắc 
là tài liệu quí. Người chết của hết, sự nghiệp hay, không ai nhắc, nội việc vâng lệnh 
vua giao thông với Trung Hoa và Pháp, cũng bị giềm xiểm " Thế gian (khu gian) Đặng 
Trứ là đầu...", miệng lưỡi người sao mà ác thế? Có phải vì mắc tội khó giải bảy nên ông 
soạn bộ Nhị độ mai mà không đề tên tác giả, và mượn nhơn vật trong truyện mà nói 
lên nỗi hàm oan của mình? 

Công hay tội, Đặng Huy Trứ là một cò-léc-xio-nơ trước hơn ai cả(viết lần đầu 
trong Bách Khoa số 275 và 276 tháng 5 và 6 năm 1968 nay có sửa đổi đôi chỗ) 


(72) -499.. ĐĂNG HUY TÁ (thế kỷ XIX)-Đặng Huy Tá là người tỉnh Thừa Thiên. 
Không biết ông sinh và mất năm nào, ông là anh họ Đặng Huy Trứ. Năm 1841 (Thiệu 
Trị năm thứ 1), ông đậu cử nhân, bố trí huyện, thăng đẳn đến bố chính Nam Định; bị 
cách, sau khai phục thương biện. 


Tác phẩm có: - Hương tích sơn động thi tập (văn), A.2533, A.2173 (sau sách có 
phụ bài Nhựt trình đi chủa Tuyết sơn (nôm); - Trữ nguyệt đường thi (văn )(thơ). (sao y 
Lược truyện các tác gia Việt Nam, Nhà xuất bản sử học, Viện sử học, tr.404). 

(Tôi chép tài liệu này ra đây dễ cho thấy nhiều người lầm lộn ông này uới ông 
Đặng Huy Trủ. Nay rô lại, những mán tại nhà: hai tô 514 uà 515 (một thức nước ín trời) 
đáy chạm “ Vọng bá từ khí” uà tô Đông mạch cô tùng xô 891 đáy viết “Tự Đúc Mậu Thìn 
Đặng Qui tù đường...” ất uẫn ä hai nhà này. 
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- (Theo Việt Hoa thông sứ sử lược của Sông Bằng, Bế Lãng Ngoạn biên soạn, Văn 
Hạc Lê Văn Hoè san nhuận (Quốc học thư xã 1943), trương 132-133, thì giáp phó sứ 
của sứ bộ năm 1868 là Nguyễn Tư Giản, chính tên là Nguyễn Văn Phú, lần đầu theo 
mệnh vua Thiệu Trị đổi tên là Nguyễn Địch Giản, lần sau gặp vua Tự Đức ban tên lại 
là Nguyễn Tư Giản, thiệt thọ. Luôn chép vào đây bỗ túc những gì không thấy nói trong 
bộ Bang Giao). 


PI. I6, ảnh 36, mục lục 913.-Dĩa vẽ chữ THƯ theo lối triện và một lông 
chim; và ảnh 37, mục lục 1056.- Dĩa vẽ "sơn thủy" hiệu "Tân Mùi niên chế" 
(năm 1871). : 


Từ năm Nhâm Tý (1852) (đĩa 802 "Phong nguyệt vô biên") đến năm Tân Mùi 
(1871) (1056 "sơn thủy"), không biết có cả thảy mắy sứ bộ sang Tàu? 


Bộ Bang Giao không nói. Nếu chờ sưu tầm thì biết chửng nảo mới gặp tài liệu 
hữu ích? Còn đoán chừng thì sợ lầm lạc. Thiệt là nan giải. 


Hiện tôi tìm gặp: tô Mậu Thìn Đặng Huy Trứ nói trên, số 891, làm năm 1868 và 
cái đĩa Tân Mùi (1871) nầy. 

Tôi xin miễn phê bình vội, e mắc tội độc đoán, và xin để các bạn, tủy trình độ kiến 
văn, muốn đoán sao tùy ý. 

Trên đĩa Tân Mùi nẩy (số 1056), ta thấy vẽ bốn cây tùng, 1 gành đá, một nhà 
tranh, một chiếc thuyền có một người đang chỗng,- không biết chống để lui hay chống 
để đậu - đố ai biết ? Mà biết cũng không cần thiết gì. Ta chỉ biết vẻ rất tiết kiệm màu 
thuốc : không chim bay, không trăng mọc, trên dĩa, một phần lớn chỉ thấy trắng toát 
màu sảnh, cố khoe sắc đẹp của thứ sảnh da mỡ nây; cảnh thiệt là đơn sơ cô tịch. Đó là 
kiểu thức năm 1871, biết vậy thôi. 


- Về đĩa 918.- Cùng một để bản p1.16, ảnh 36, mục lục 913, lả một đĩa hiệu chữ 
triện không đọc được. Í78) Trên đĩa, vẽ một lông chim và một chữ THƯ điệu cỗ tự. Cái 
đĩa nây cổ đến đời Kiền Long là ít. Nhưng lỗi vẽ rắt tân kỳ, coi như mô đẹt. 

Tôi không cắt nghĩa nhiều và chửa cho các bạn, hãy nghiên cứu lấy vả tự tìm câu 
giải đáp. Sau có dịp sẽ bàn lại. 


(75) Nên so sánh đĩa này uái hai đĩa 411 uà 419, p1.55, tập số 4 “Khảo uề đà sử cỗ 
Trung Hoa", ba món nảy cùng ký một chữ triện tôi mô chưa ra, uà cùng oẽ một kiểu 
thức, đều rất lạ uà rắt quí cả ba. Chủ triện, hiệu của ba dĩa 913,411,412 nay rõ lại là 
chữ THỌ. 
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Tôi chỉ nói đĩa nẩy rất cỏ, lên tới đời Kiển Long, (1736-1795); nhưng vì người chủ 
củ quả quyết nó có trong nhả y tử đời vua Tự Đức, nên tôi ghép chung một đề bản 
P1.16, đễ tiện so sánh. 


P1.17, ảnh 38, mục lục số 1072 ~ Tô hiệu Tự Đức Tân Mùi" (1871), và ảnh 
39, mục lục số 1090 ~ Bộ chén đối ẩm "sơn thủy" hiệu chữ Nhựt. 


Với cái tô 1072, ta có một tài liệu quí : đó là hiệu đủ bến chữ "Tự Đức Tún Mùi", 
chúng minh tô này làm vào năm "Tân Mùi” của đời vua Tự Đức chớ không phải Tân 
Mùi nào khác, đúng là năm d.1. 1871, cúng lả năm Đồng Trị đệ thập niên. Thế thì đề sứ 
đời Đồng Trị còn có nét lắm, không thấy vẻ suy đổi, mặc dâu lúc ấy, Tàu cũng như ta, 
trong nước rối beng, Pháp triều sai quân lính a ý khúc tủng với có đạo công giáo, gây sự 
khai chiến lung tung. 

Tôi có nói trong nhiều chỗ khác rằng ít có hiàu ký "Tự Đức" và nếu có phải đè dặt 
coi chửng để giả, vì ông vua này thích ký để sứ bằng chữ Nhựt, nhưng đối với cái tô 
này, hiệu "7 Đức Tân Mùi" là một đặc biệt đáng tin, vì đây là đề đi sứ đem về vả tôi 
đám quả quyết. đã được Trung Hoa chánh thức chế tạo riêng cho vua tavào năm đi 
cống sứ Tân Mùi (1871). 


Tô Tân Mủi số 1072 nẩy, ngoải vẽ cây tủng, con lộc và đơi, tức "phước-lộe- thọ”, vả 
về luôn trong lòng tô hai nhánh tủng vả một cập hạc vẫn củng một màu sảnh thật 
trắng và một màu lam Hồi thật xanh lơ, chứng tỏ năm: 1868 và năm 1871, lò sứ Tàu 
vẫn giữ y một nghệ thuật không đôi. 


Năm Định Mão (1867) giử một lòng trung, ông Phan Thanh Giản trong Nam, 
bưng chén thuốc độc, tự tận. 

Năm Mậu Thìn (1868), ngoài Huế, ông Đặng Huy Trứ cũng lo nhưng lo đặt đồ sứ 
sang quí, đãng vào tử đường nhà mình và đâng lên vua. 

Năm Tân Mùi (1871) vua Tự Đức có thêm hai loại đồ sứ "ký kiểu", chứng minh 
bởi đĩa số 1056 và tô số 1072. 


Trong khi ấy, trái đất cứ xây, mặt trời cứ chiếu, tiếc thay để sứ có miệng mả 
miệng không biết thốt ra li ! 


Củng một đề bản 17, ảnh 39, mục lục số 1090, là bộ chén đối ẩm hiệu chứ 
Nhựt, vẽ sơn thủy, cũng thuộc đời Tự Đức. 


Bộ chén nầy miệng bịt vàng, luôn đĩa và cả ba chén, có lẽ trước kia của hoàng đế 
và hoàng hậu ngự trà, nên chí có hai chén quân và một chén tống. Vóc đáng thanh, nhỏ 
bé như chén của ngoài Bắc ưa chuộng; duy mảu lam Hồi men mét, nét vẽ kém tỉnh 
thần, tuy kỹ thì có kỹ : ảnh hưởng sự thiếu nguyên liệu hảo hạng, chánh phủ Thanh 
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triều lo sự chiến tranh xáy đến với Pháp, Anh hơn là lo làm chén đẹp cho vua Nam 
uống trả. 

Cầm cái chén nhỏ trên tay , thấy vẽ cánh núi non trủng điệp, có năm người ngồi 
trên bãi, dưới bên có một chiếc thuyễn vừa ghé vào bờ, một người thung thăng sắp bước 
lên, ngoài sau lái có một người ngồi trên be thuyền thỏi ông sáo, một người khác lụt đụt 
trong mui; một chiếc thuyền thứ nhì chĩa mũi vô bờ, trong khi ấy chiếc thứ ba đầu gắn 
đó, bình bỏng vì tân khách đã lên bờ từ lâu để sum vây củng các thi ông khác. Tuy kém 
trang nhä, nhưng kể về giá trị đối với sử liệu và đối với việc hiểm lạ, thì chén đối ẩm 
1090 lại quí hơn chén Nhưt dánh cờ và chén Nhựt “kéo tá", vì hai loại nẫy có nhiều, còn 
chén 1090 cøi vậy mà ít có. 

P1.18, ảnh 40, mục lục 564, mặt tiền và mặt hậu của dĩa hiệu “Tùng quân" 
vẽ hai mặt : mặt trước sơn thủy, mặt sau hai câu thơ của đức Dực tông ngự 
chế, đối chiếu với đĩa chăn trâu ngủ gục (ảnh 41, mục lục 906) và đĩa thẳng 
mục đồng bị gió làm bay nón (ảnh 43, mục lục 115). 

Ảnh 40.- Dĩa 564, dáng bánh sáp tuyệt khéo. Võ phía trên : chín con chỉm bay 
thành một hàng dài gần vẳng trăng tròn, và phía dưới vẽ tám eon cá lội điệu chữ V của 
máy bay biểu diễn và lội gằn bóng nguyệt củng trỏn vìn. 

Phong cánh sắp xếp rấp mỹ thuật, nên thơ ; duy khi nhìn l:ÿ thì thấy : gò đá, bãi 
sông, hảng cây, sóng nước đều gạch sọc đải (hachuré), không như lỗi vẽ thần điệu phái 
Đường Anh xưa, dẫu phóng bút, cũng không dối dá. Phải chăng đây là một bằng chứng 
buổi ăn xỗi ở thời, trong lúc nghệ thuật sút kém ? 

Tuy vậy về phần hiếm lạ thì đây quả là một món ngoạn hảo, ngư dụng; ít có thứ 
dĩa vẽ hai mặt như vầy. 

Hai câu thi, tương truyền của đức Dực tông ngự chế, vẫn biên ra sau lưng dĩa, để 
mặt tiền dùng vẽ toàn phong cảnh cho có sự thông nhứt (unité) : 

"Hàn than ngư hấp nguyệt , 

"Cỗ lũy nhạn minh sương * 
Dịch : 

“Cá háp trăng bến lạnh , 

“Nhạn kêu sưang lũy xưa . 

Dĩa ký hiệu "Tùng quản", nguyên là một danh hiệu đỗ sứ cổ, dủ bốn chử là " 
"Tùng quân thư ôc" (nhà chứa sách tùng bằng nhau) 

Ảnh 41 và 43,- Đề đôi chiều với dĩa "Dực tông ngự chế” nây, tôi sắp kê bên : một 
đĩa "chăn trâu ngủ gục" (số 906), hiệu “Phiến ngọc" đáng bánh sáp và một đĩa số 115, 
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hiệu để chữ NGOẠN viết điệu cỗ tự và rât khó đọc, vẽ thằng nhỏ mục đồng ngí¡ trên 
lưng bỏ, tay với chụp nón bị gió thôi bay cao. Hai cánh "ngủ ngồi”, "bày nón" tỉ cảnh 
thái bình dật lạc. Sở dĩ tôi gọi con trước lả trâu, vì vẽ da sậm, sửng dài, còn con sau là 
bỏ vì vẽ lam lợt, sửng vắn. 

Hiệu "Phiên ngọc" và chữ NGOẠN, mắt định dia cỗ đến Khang Hi hay ¡+ nửa 
cũng đời Kiền Long, tức xưa và quí. Một lẽ khác, tôi định đĩa làm vào đời Khang F'i, lúc 
vua lục tuần, vua cấm để niên hiệu vua nên lò đề chữ "NGOẠN" làm hiệu vả viết điệu 
cỗ tự cho khó đọc. 

P1.19, ảnh 43, mục lục 992, tô Canh Thìn tnăm 1880 hay 1820 ?? ) vẽ tích 
anh hùng hội. 


P1.19, ảnh 44, mục lục 1076.- Tô không rạn, hiệu "Lễ Nhựt", vẽ y như tô 
ð14 và 51B nơi p1.20) 


Tôi có tìm gặp những nhãn hiệu như sau, đều cùng một kiểu với tô 1076 : 

- số 293, củng một nước men, một lạc tỉnh, không ra +, hiệu "Nhà ngọc”, 

- số 1077, cũng một nước men, một lạc tỉnh, không r un, hiệu “Mgoạn ngoc”, 

- số 129, lạc tỉnh cũ hơn ba tô 1076, 293 và 1077, hiệu "Mỹ ngọc” (viết theo lỗi 
triện), tô nãy mỏng, về khéo hơn ba tô kia, tôi tạm kết luận ba tô kia củng một tuổi, còn 
tô 129 chắc là xưa hơn, nhưng cũng không biết xưa đến đời nảo. 

- Còn hai tô số 514 và B15, p1.20, quan trọng, sẻ nói nơi sau, 


* 


* * 


PI.19, ảnh 47, mục lục số 37.- Tô Bá Nha nôm, hiệu chữ Nhựt. 


(Cùng một kiểu tô có thơ nôm, còn ba tô nứa số 100, 216, 984, y một kiểu, và một 
lạc tỉnh, ba tô nẫy vẫn ký hiệu "Nhưt". Tôi tạm kết luận với tô 37, ba tô nẩy củng một 
tuổi, duy khác về lỗi rạn vì tô có dùng hoặc chưa hay ít dùng. 

Và hình trạng, và chỉ tiết khác, xin xem bài dài nói về tô 37 hơi sau. (Về tích Bá 
Nha, Tử Kỳ, xem lại H.C.Đ.S số 3 (Thú chơi cổ ngoạn), tr. 29 và tử trương 314) 
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+ 
*  * 


P1.19, ảnh 48, mục lục số 863.- Tô "liễu mã" hiệu chữ Nhựt.-(bề trực miệng 
16 cm) 


(Cùng một kiểu, còn tô số 460, hiệu "Ngoạn ngọc" (bể trực trên miệng 18 c/m) 
(không chụp ảnh), và cùng một kiểu ấy thêm có bài thi là tô hiệu "2 cá" (doubÌe poisson) 
sẽ nói nơi sạu, ảnh số 10/3, pÌ.6ter, mục lục 213) 


Về hai tô 862 (hiệu chử Nhựt),yà 460 (hiệu Ngoạn ngọc) này,khi xưa ông bà ta 
dùng để uống nước : uống nước dừa, nước mưa hay uống trả Huế, và không bao giờ 
đựng canh trong tô này, vì đựng canh ta đã có cái tộ, khác với tô vì tộ có ngắn và đít tóp 
đề phân biệt với tô. Người Tàu bên nước họ có lẽ họ dủng tô để đựng canh, và lúc nhỏ 
tôi từng thấy tô vẻ màu xanh đỏ dùng bán mì bán cháo, một lẽ khác người Tàu ít uống 
nước lã và nước đừa như chúng ta Cũng không phải cái tô là của ta làm, và vẫn do 
người Tàu chế ra và bán lại cho ta, duy người nước ta vì muốn phân biệt vật dủng đựng 
đồ mặn nên dùng tộ đựng canh và chửa cái tô lại để dủng uống nước cho có vẻ sang vả 
dễ phân biệt khi dủng. : 


Hai tô 862 và 460 đều có dáng thanh nhã, nhưng tô 862 hiệu Nhựt nhỏ xinh hơn 
tô 460 (Ngoạn ngọc) và chỉ nhỏ hơn một tí thôi, làm như ý muốn nói người trong Nội và 
hoàng thân vẫn sang quí và không ấn ta uống nhiều như người thường dân ngoái thế 
tục. 


~-Tô 862 (Nhựt) cũng rạn khác hơn tô 460 (Ngoạn ngọc). Tô 862 rạn xả văn khai 
phiến ở phía ngoải, đa giống da ngọc thạch trổ rạn, cỏn trong lỏng lại rạn "ổ nhện”, có 
mấy lần đậm trễ rạn lăn tăn ngỏng nghoèo y như lần khớp xương sọ trẻ nít lên ba chưa 
cứng mỏ ác trông thật là kỷ dị. Tôi cắt nghĩa món để rạn hai kiểu như cái tô 862 nảy là 
vì đời Đạo Quang (1821-1850), lò sứ đã tìm ra chất hoạt thạch (pegmatiLe) này và muỗn 
làm da rạn nào thì chí gia giảm trọng lượng chất boạt thạch mầ được rạn theo ý muốn 
(xem H.C.Đ8. tập 4 từ trang 315 đến trang 319). Cách vẽ trên tô 862 cũng khác : vẽ 
một cây liễu và bốn con ngựa (chơi chử gọi tô "tứ mã công khanh"): ngựa đốm, ngựa 
rần, bạch mã và ô mã, bốn ngựa ấy, con thì cúi đầu gặm cỏ (thực), con cất môn lên hý 
(minh), con lại nằm ngửa (túc), eon thứ tư bỏ vó chạy (phi, tẩu), nhại lại tích Phi-Minh- 
Túc- Thục, đã thấy trên đề sứ vẻ về chim chóc (dià 1010 hiệu Ngọc lâu quang uấn, vẽ 
re chim vịt và bụi trúc).(xem lại ảnh 46,pl.33,tập 7, đồ sứ Hậu Lê (quyền 1) Nguyễn 

h. 


-Về tô 460(Ngoạn ngọc), nét rạn cũng khác tô 862(Nhựt). Có chỗ trổ hồng hồng và 
nước men, cũng như cách thức về vời khiến nhớ tô "Nội phú thị trung" đời chúa Trịnh 
về Tây Sơn số 700(ảnh 15 pl.lI tập 7) và tô Nai - Hạc rạn số 372. 
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Tô 460 vẽ năm ngựa và cây liễu, và gọi tắt tô ngữ mã cũng được, hoặc tô "ngữ mã 
liễu". Trong số năm ngựa : con nằm thì vẽ quì chân xuống chứ không nằm ngửa như 
trên tô 862, con chạy thì mình có đốm vả mập, con ngựa hý thì cẳng to, mình có đốm và 
toàn lam, ngựa ăn cỏ vẽ hai con, con bạch mã và con ô mã, 

Năm 1960, tô "liễu mã" giá 500$, nay lên gần hai vạn. 

PI.20, ảnh 45 và 46 -2 tô nôm Đặng Huy Trứ mục lục 514 và 515 .- 

Tôi có bài thi nôm, khởi đầu là "Một thức nước in trài, Đà ai chiếc lá khơi" này, tôi 
đã nói rõ lần đầu trong Hiếu cỗ đặc san tập 3 "Thú chơi cỗ ngoạn", trương 32-35, xin các 
bạn đọc lại mấy trang đó, tôi khỏi cần lặp lại nơi đây. 

L) Nay tôi nói tiếp : Tháng bảy năm 1972, có hai bạn trẻ ở Huế vào ty nạn trong 
này, ghé nhà tôi làm quen và xem tô ấy. Khi ra về, có để nghị với người khác mà tôi 
nghe được, rằng họ nghỉ tô ấy do ông Hoàng Bảo, anh vua Tự Đức, vì bị giảnh ngôi, nên 
đã tỏ lời gỏi gắm có hai nghĩa như ta đã biết. 


Tôi xin thanh minh nơi đây rằng tôi không đồng ý cho tô đó là của ông Hoàng 
Bảo "ký kiểu" qua bên Tàu, vì một lẽ rất dễ hiểu là ông Hoàng Bảo sanh tiền không 
được trọng dụng thì không thê nào ông được phép "ký kiểu" cái tô kia đề ký thác tâm sự 
mình vào đó, một lẽ nữa là vua Tự Đức chắc không bao giờ chấp nhận cho trong Đại 
Nội dùng một cái tô xuất xứ như vậy trong cung vua. 

Vả lại tôi từng thấy tận mắt, trước năm 1968 (Mậu Thân) số tô nảy tàng trử 
trong kho viện báo tàng Huế có đến ngót ngàn cái, để đầy nhóc hai tủ gỗ cỡ tủ áo 2m x 
1m và thảy đều có chạm thêm chữ Lễ, hỏi ra đó là tô trước kia trong nội lấy ra dùng 
vào những ngày ăn chay (trai kỳ lễ nhựt), có lề từ đời bà Từ Dũ thái hậu, mẹ vua Tự 
Đức. 


9 )Nay nhơn lục trong xấp giấy má củ, tôi có gặp lại một thẻ ghi rằng ngày 24-01- 
1966, có ông Đoàn Văn L. luật sư 595 đường 'Trương Minh Giảng quá bộ đến nhà xem 
để cổ và nhơn thấy cái tô, ông có cho biết rằng ngoải Bắc trước khi đi cư vào đây, ông có 
thấy một cái tô nôm mà câu thơ trên ghi lả : 
"“Nưäc biễc non cao xa đặm bụi, 
"Mt giắc nước in trài đò ai... 
Vậy tôi xín chép hai câu này ra đây làm tải liệu buôi trả dư tửu hậu, vả xin thỉnh 
ý kiến các bậc cao minh chẳng hay có thấy cái tô như vậy không ? Dầu sao ông luật sư 
biết rõ hơn tôi, một lả vì khẩu truyền, hai là không thấy mặt tô kia, hai cầu thi nôm 
"nói miệng" không đủ làm chứng vật. Theo tôi, có lẽ vì chữ nôm mắc mỏ, mỗi người có 
thể đọc mỗi cách, hai là vì nhớ thuộc lòng có thể không đúng nguyên văn, chớ nó cũng 
vẫn là cái tô "một thức nước in trời” nầy, tức không có kiểu khác. 
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8) Trở lại hai tô 514 và 515, về gốc tích, tôi gặp nó tại Sài Gòn trong hèm kho đạn 
củ đầu đường Phan Đình Phủng gần mé sông, do một nhà buôn nói với tôi rằng y mua 
của gia quyến ông Đặng Huy Trứ ở Huế và bán cho tôi hai tô 2.000$ ngày 27/02/1960, 
ông Ấy là ông Hoàng Văn Chánh (đã từ trần khi qua nước Mỹ). 

Trên mỗi tô, dưới đáy đều có chạm bốn chứ "Vọng bá từ khí", thêm một chứ LỄ 
chạm trên chữ "Nhựt" viết sẵn, nên tôi tin hai tô này đúng lả của nhả bào huynh ông 
Đặng Huy Trứ, dùng làm tô cúng nước bản thờ y như tô 891 Mậu Thìn(1868) đã nói 
rồi(ảnh 35 pÌ.15). Lúc tôi mua, năm 1960, tô "Một thức nước" ít ai biết điển của nó, tức 
là tô chưa có thành tích, nên bán 2.000 là mắc lắm tính theo gía hồi đó. Trước năm 
1960, gía trung bình 500 bạc thôi. Năm 1971, tôi thấy có người mua đến ba vạn một 
cặp, rỗi sau đó giá còn cao hơn nửa, tủy nơi người biết chơi và biết giá trị lịch sử của cái 
tô (Nay một cặp tô lành lẽ giá 160 ngàn(1974)). 


Không phải là vì của tôi nên tôi vội khen, chớ tô 514 và 515 vẫn khéo hơn các tô 
"một thức nước...” tôi từng thấy. Cả hai đều miệng bịt bạc kiểu ba lá sắc sảo. Sảnh đã 
rạn nhiều, và rạn một cách rõ rệt, thâm hồng, trông như mặt võng, rất mỹ thuật. Tô 
514 rạn nhiều hơn, còn tô 515 thì trên miệng chưa rạn, chỉ thấy lần rạn vừa ló dạng, vả 
xem như miếng ngọc rạn chớ không phải đồ sành. 

Khi có nhiều tô củng một kiếu thức, và lấy ra so sánh, mới thấy đổ "ký kiểu" tức 
"đà sứ đặt làm", rắt khác xa " đồ ngang" và "đà hàng","đà à tiệm buôn". Như hai tô 514 
và 516 đã chín muỗi già đặn, còn các tô ngang củng một kiểu, dẫu cỗ củng còn thấy 
“non hơn”, nước men không dày dặn, nét vẽ còn "chưa tới”,v.v... 


Tô 514 và 515 có thế đúng làm vật dẫn chứng để định tuổi các tô khác tương 
đương đồng thời (élément đe datation). Mười cái tô thường không đổi một tô nây. 

Một chỉ tiết làm tôi phân vân. Tại sao số tô trong Nội, trước năm 1968, còn nhiều 
quá như vậy ? Đến hai tủ đầy nhóc ? 

U Phái chăng tô nảy do Đặng Huy Trứ lãnh mạng đặt làm, nên cái tốt về ông, 
những cái tắm thường thì tiến vua và cho nhập Nội ? Tử năm 1868, giặc giã liên miên, 
không rảnh trí nên chưa phân phát, kế đến năm 1883, vua thăng hà, nên bá Tử Dú 
thái hậu dạy giữ hết trong Nội dùng vào ngày "lễ nhựt", cho nên số tô mới côn nhiều 
đến thế. (28) 

Cái thuyết trước kia tôi độ chừng rằng có lẽ tô do vua Hàm Nghỉ đặt làm, nay tôi 
xin bác bó, vì xét ra vua Hàm Nghỉ ở đây rất ngắn, việc nước lại rỗi beng, thêm điều 


(1%) Bá¿ địa tả mâm...- xắm để làm cỗ (hàng mắy chục màm) những ngày giả ð thế 
miều, thái miễu, không phải ngày giỗ thì không cúng cỗ bát đĩa, thường cúng lễ uật tam 
xanh uà hoa quả (chú thích của Nhất Thanh) 
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ước ký với Tây năm 1884 cắm giao thiệp với Trung Hoa nên việc đặt làm tô văn hoa gởi 
gắm chắc không thể có. 


Trở lại ông Đặng Huy Trứ, chức ông lả đính điển sứ, được coi việc mua bán ngoải 
xứ, cả Tây luôn Tàu, tàu vô ra cửa biển rắt dễ, nên tôi định tô nảy do ông đặt làm và 
ông nỗi tiếng thơ nêm, nên tôi cũng định ông có khi lả tác giả bải thơ nôm này, ông biết 
rõ việc cơ mật đời ấy, nên ông thác lời một ông "từ ngôi báu" và thơ đề khuyết đanh tác 
giả mới thêm phần hắp dẫn. 

P1.20, ảnh 47 A, mục lục 132.- Dĩa Bá Nha hiệu "2 bông sen” (quan dụng) 
và ảnh 47 B, mục lục 80.- Dĩa Bá Nha hiệu "Ngoạn Ngọc" (đân dụng). 

Chú ý.- Tôi kê khai trong p1.20 nẩy, không chụp ảnh, và đều ký hiệu "NHỰT" : 

Số 452 .- Đọi để ăn cháo mau nguội, vẽ rồng ð móng (xem bộ môn "Đọi", tập 9) ; 

- 817.~ Dĩa vẽ ông già cởi lửa có thơ đồng ôm lọng chạy theo sau ; 


- 874, 760 (hai bộ đồ trả đủ bộ), số 409 (3 chén quân); số 488 (1 đĩa 2 quân); số 
985 (1 đĩa và 6 chén), các món nầy đều chung một kiểu "kéo vó" ; 


~ 420.- 1 đĩa và 3 chén quân "trước kỳ", (vẽ hai ông ngồi đánh cờ trong núi). 
- 539.- 1 chén tống "trước kỳ" hiệu "Thi đái lưu hương", khéo như hiệu Nhựt. 


Các ảnh và mấy trương nầy, nên xem kỹ và đọc chậm. Phải nghiền ngẫm cho dữ, 
nếu muốn lĩnh hội nghệ thuật chơi cổ ngoạn. Tôi học một đời, được có bao nhiêu đây. 
Viết không đẩy một lá mít. Nóng tính và muốn biết mau, tốt hơn đừng vọc nghề chơi đỗ 
cỗ. 


+ 
* * 


Trong tập 3 Hiếu cỗ đặc san, nói về "Thú chơi cổ ngoạn", trương 297-314, tôi có kế 
tích "Bá Nha - Tử Kỳ", nhưng về phẩn kỹ thuật và mỹ thuật, tôi chưa đá động đến 
những tô, đĩa và bộ chén trả xưa có vẽ tích nảy. Nay xin các bạn hảy đọc lại và đọc tiếp 
phần nây, khảo về : 


- tô 37, ảnh 47, p1.19, vẽ tích Bá Nha gặp Tủ Kỳ, có đề bài thi nôm ; 
- dĩa 132, ảnh 47 A, p1.20, hiệu "2 bông sen”, dành cho vua quan dụng ¡ 
- đĩa 80, ảnh 47 B, p1.20 hiệu "Ngoạn Ngọc”, dành cho dân dụng. 


Tôi sưu tập suốt một đài người, trên năm chục năm, mới gặp đủ ba kiểu nẫy, bỗng 
đâu kỳ ra Huế tháng 3 năm 1971, tôi lại gặp một kiểu thứ tư, gập mà mua khômg kịp, 
nay cái dĩa về tay một hiệu buôn đồ cổ đường Hồng Thập Tự (nay là đường Nguyễn Thị 
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Minh Khai), mua giảnh rồi đem về để tủ, đán giấy nói đó là "đà gia bản" không bán, hại 
tôi tương tư cái đĩa ! Nỗi gàn ngông của con nhà chơi đổ cổ lậm, là thê ấy. (Hiện nay dĩa 
nẩy đã thất lạc). 


Ba kiểu tôi sẵn có, xin tả lại tửng món một : 


Dĩa 80.-Thứ nhứt.-Một đĩa bản, cạnh uốn tròn và khéo, trắng da điệc (blane 
oeuf de héron), hiệu đề "Ngoạn Ngọc”, xưa độ một trăm nấm mươi ngoài năm, khoảng 
đời vua Minh Mạng (1820-1840), tôi gặp và mua tại Sa Đác. Bê trực 18 c/m. Giá 1400 
(một đồng bạc) 

Trên đĩa, vẽ Tử Kỳ, người hàn vi, nên mặc y phục lối con nhà nghèo, đi mót củi 
trong rửng, quần xắn gọn khỏi đầu gối, áo lòi củi chỏ , đâu đội nón lá vành cong quót, 
đang ngồi chăm chú nghe tiếng đàn từ dưới sông vọng lên. Nhưng họa sĩ vẻ lối gì mả 
thấy chú tiểu ngồi lắc lẻo lưng chừng núi, bộ dáng như bị treo tôn ten giữa không 
trung, trông khó nhịn cười. Bởi thế chẳu xưa một mạng phụ Pháp khá biết rảnh để cổ, 
đã dí đồm đặt tên là đĩa "anh không quân nhảy đà” ( pÌat "le parachutiste” ), tôi đành 
chịu chứ biết cãi lại làm sao ? Tử Kỷ là chú Ba Tảu hồi đời xưa, nảo có biết nhảy dủ 
như Tây bao giờ ? 

Về Bá Nha, thợ vẽ vẽ ông đầu chít khăn be, hiểu ông là quan to, y phục tể chỉnh, 
đang ngồi đưới thuyền gảy đàn tranh, mặt nhìn tới trước, tâm tư gởi hết vào một vòm 
trời nước bao la. Trước mũi thuyền, xa xa thấy sáu cụm vi lau, đủ gợi eảnh cô liêu tịch 
mịch buổi độc tấu nảy : ta đản ta nghe. Trên thuyền, sau chỗ ngồi đàn, thấy có cái mui, 
tựa hỗ bằng vải bong thẳng thớm, mui ấy có giún tai bèo, bốn cây dùng chống mui nhỏ 
rí, đó là bốn lần mực thẳng tâm tấp nhỏ bé y như sợi chỉ. Dưới cái mui, thấy có tên tiểu 
đồng ngồi trước lò lửa có lẽ chở pha trà cho chủ. Chiếc thuyền vẫn đậu hên gảnh, có 
mấy cụm đá chấm phết đơn sơ bằng mấy nét mực xanh lơ xen kẽ trắng. Chỗ dụng tâm 
kín của họa sĩ, khi vẽ bức táp lô bé tí teo nảy, có lẽ là một gốc tủng giả chia mặt dĩa ra 
lâm hai phần cân đối : một phần là cảnh núi non trủng điệp, một phần nửa lả khoảng 
trống bày da sành trắng phếu; gốc tùng cong queo rắn rỏi, vải ba nhánh lơ thơ chúi 
xuống nước điệu "tàng chiếu thủy", nét bút cứng cáp, tỉa tách kỹ càng, trông vào dấu 
tục tử đốt tranh, cũng phải nhìn nhận đồ là "quản tử tùng”, lâu đời đứng trêu gan cùng 
tuế nguyệt, cội tùng nẩy, tôi lặp lại, rất đắc thể, nhở nó mà cái đĩa "có hẳn", bức tranh 
cân xứng, thiêu cây tủng nẩy thì đía kia hỏng bét; và để cảng thêm cân xứng hơn, 
người họa sĩ Tàu khuyết đanh kia đã hạ bút để thêm hai câu ngũ ngôn, đóng khung : 
một bên bằng một chiếc lá uốn cong vèo, bên kia hảng chử là một hình tròn vẽ trên một. 
hình vuông khác, mà theo anh bạn-quá cố đó là chử "sơn" và chử “xuyên”, ngụ ý “sơn 
thủy" (Trần Thanh Đạm/. Theo tôi, cũng chưa đúng là vậy, có khi chiếc lá là biệt hiệu 
của thợ sứ và thợ sơn mài, đời Thanh, nay thỉnh thoảng trên tranh sơn mài Tàu còn vẽ, 
còn ô tròn ô vuông đều có ghỉ Ấn tự bên trong, khi đọc được khi thì không, hoặc "Thụy 
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chế", hoặc "Thanh ngọc" hoặc "Nội Phú" không nhứt định, và củng chưa ai khám phá 
nỗi. 


Hai câu Hán tự, đọc là : "7Ø đằng khinh tháo lộng, Lưu thủy ngộ trí âm”, dịch là : 
" Tạ đằng nhẹ nhàng gảy, Liêu thủy gặp trì âm”. 
Trên nhiều món khác, hai câu ấy có khi đối lại là : 
" Cao sơn lưu thủy trường, Nhứt khúc ngộ trì âm”, 
địch lại là : 
" Cây đàn gảy cao sơn lưu thủy, Một khúc nầy gặp bạn trí âm". 


Toàn là những câu thì không khó lắm, đân cũng hiểu mà quan cũng thích, miễn 
là người thích nhạc ưa đàn. Theo tôi, đó cũng là những chỉ tiết vặt vãnh của vài lò sứ 
kình nhau chế tạo đồ trà, nhưng vì không muốn trùng kiểu nhau, nên khí thì đổi ít chữ 
trong câu thơ, kbi khác lại uốn nắn hình dạng cho khác nhau chút ít. Bây giờ đứng về 
mặt mình là nhà sưu tập, hỏi nên đối xử cách nảo ? Xin thưa : Cách nào cũng có cái hay 
cái dở của nó ! Tỷ như : các bạn có số may, gặp một lần nhiều món đều vẻ tích Bá Nha, 
muốn mua sắm một lần đủ cả, thì cũng được. Như vậy, các bạn thuộc người có tánh 
ham tích trử, và có một đôi chút tánh tham. Nếu có nhiều món, sau này có dịp đền ơn 
đáp nghĩa, sẽ trích ra làm vật tặng hảo, thì có gì hay bằng. Trái lại, nều các bạn chỉ lựa 
vả mua một bộ nào toàn vẹn và vừa ý thì như vậy các bạn đã thuộc vào hạng "kén ăn”, 
nhưng tôi xin nối trước, sau nầy đừng có tiếc, vì kinh nghiệm đã dạy, để cổ như mỹ 
nhơn chỉ gặp một lần, nếu bỏ qua, sau đó gặp mỹ nhơn kẹp tay chàng khác, thì nuốt 
nước miêng mà trử. Đồ xưa, nếu dụ dự bỏ qua không mua, sẽ ít khi gặp lại hoặc gặp 
nữa thì cái giá nó sẽ leo thang cho mà biết chừng. Riêng tôi, tôi đã thuộc hạng "ngựa 
già đi xa môi vó", phần vật giá bây giờ không phải như buổi trước,~tôi nhớ trước hết tôi 
cần một cái quan tài ấm cúng, cho nên mỗi khi tôi gặp cơ hội, tôi làm như con lửa đứng 
trước thúng lúa ngon và thúng gạo viện trợ, tôi chẩn chờ mà cơ hội tốt đã bay xa. 


Tôi nói đây để các bạn có thì giờ so sánh, tỷ như cái dĩa số 80 nẩy, ngày 21-8- 
1937, tôi mua nó tại Sa Đéc, với giá một đồng bạc (1$00) hỏi đó. Năm 1970, tôi gặp lại 
một cái y hệt như cái đĩa này tại đường Hồng Thập Tự, thấy đề giá Mười ngàn bạc 
(10.000$00), tôi có trả thử tám ngàn (8.000$00), chủ nhân cười mà không trả lời, vả mới 
trong tháng nảy, có dịp đi đường Tự Do (nay là đường Đồng Khởi), tôi thấy cái đĩa kia 
chưng bảy trong một phòng triễn lãm sang trọng, tôi bước vô, lật "đít" cái đĩa, thấy đề 
15.000 đồng. Tôi trả cái đĩa về chỗ cũ, ra ngoải bụng nghĩ không biết đồng đây là đồng 
bạc hay đồng gì ? Như vậy đủ thấy, nghề chơi cổ ngoạn là một nghề làm ra sanh lợi, chớ 


_ không chôn vốn như các bà xã lầm tưởng. Y như "nuôi heo bỏ ông", càng để lâu , con 


heo càng mập và vật mua cảng tăng giá trị, nhưng cần nhứt là phải có chừng độ, xin 
đừng quá tham mà phát ách. Còn khỏi nói, nghề buôn đồ cổ, thuế má đóng bao nhiêu 
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tôi không rõ lắm, chớ thật tình là một nghề đại phát tài, vả lại không cần cao học, khoa 
bảng xuất thân hay cử nhân tấn sĩ nhắm lại ăn lương không hơn. Cái câu "nhứt bản 
oạn lợi" tưởng ông bà nói để cười nhạo chơi, dẻ đâu ngày nay có thật ! Đến như nghệ 
thuật chơi đỗ cổ, đúng là một nghề thi đua giữa người mua kẻ bán, ai cao trí là hơn, và 
ai thắng cuộc, hỗi sau phân giải. Muốn cao tay ấn, đọc một cuốn sách chưa đú, học trọn 
một đời người và giả bạc đầu mà vẫn còn lắm. Triết lý vả tình đời lä vây. 


Đến đây tôi viết thêm : 


Năm 1967, lúc ấy đồng bạc còn là đẳng bạc, giá trị còn như cô gái treo lèo! Lúc ấy 
tôi mua được một cái chén tống rạn, Bá Nha - Tử Kỳ, hiệu Mỹ Ngọc, giá Tám trăm 
đồng (800$00), số 81 mục lục. Đầu năm 1971, tôi mua một cái chén quân y một kiểu 
thức, hiệu "Ngoạn Ngọc" giá ba ngàn bạc (3.000$00) mục lục 989, đó là tôi đã làm trái 
với lời tôi vừa nói trên kia rồi mả tôi không ngề, tôi vẫn mua sắm, vì đó là "ý nghĩa cuộc 
xông", tôi còn nuôi hy vọng một ngày nảo tôi sẽ có một bộ chén trả có nhiều người thêm, 
mà không tốn bao nhiêu tiền, trong khí làm như vậy, tôi có một ý nghĩ vui vui là đang 
đánh bạc với Hóa công (mà có nhiều người hễn hào gọi Con Tạo hay Hóa nhì), tôi đang 
"đậu chến" với ông, hiện bộ chén tôi chưa hoàn mỹ, và nếu ông đành đứt số tôi thì quả 
thật ông không phải là tay "hỗ kha" rỗi ! 7?) Tội sẽ đi thưa mọi việc với ông Cò hoặc 
thưa với Diêm Vương dưới âm phủ ! (Hai món 81 và 999, tôi không in hình, vì không đủ 
tiền). 

-thứ nhì.-Tô chữ Nhựt số 37, vẽ tích Bá Nha có bài thí Nôm.-Tôi còn thơ thắn 
và chưa vội vào đề gắp. Xin đề tôi chép lại đây một đoạn văn viết từ năm 1930, để cho 
thấy tánh gàn ngông không phải tôi mới có và củng vì nước lậm với đổ cổ nảy mà bị 
người trước bỏ rơi củng phải. 

Làng ham muốn hiểu qua một món cổ ngoạn. Chuyện tô nôm bác thợ Thiệu. 
Tháng chín năm 1929 -Hôm nay ghê nhà ông Phạm Khắc Thiệu, ở mé sông đường Tân 
Qui Đông (Sa Đềc). Khi đổi vẻ đây, tôi đã nghe tiếng ông là một nhà sưu tập đổ sứ vả có 
nhiều món quí giá. (Ông Thiệu mới mắt vải năm nay, thọ gần chín chuc). 

Buổi tôi đến nhà, ông lả một chủ lỏ thợ bạc đã trả ba tăng và hiện đeo đuổi một 
nghề mới, vốn một lời mười, nghề sản đả cỏ. Ông giỏi chịu khó,,dạo khắp làng quê, mua 
mót đồ sành gãy quai sứt vòi, đem về bịt bạc và o bễ lại, trước để chưng chơi vui cửa vui 
nhà, sau nữa ai có hỏi, nhượng lại với giá trên trời đưới đất. Trong khi ấy, với hai chục 
lần xuân, tôi như đứa bé mới học vỡ lòng, một bạch diện thơ sanh có chí muốn “nuốt sao 
Ngưu sao Đấu", nhưng túi lép xẹp, và gia tải vỏn vẹn ba cuốn Nam Phong rách bìa, 

# 


(T?) 1.Hỗ là hàa, tiếng Triều châu. Hồ kha là tay bài tắt nết, dám ăn thua lớn, uà 
dầu ấn dầu thua cũng tươi cười, không đ.m. cũng không baa giờ nóng tánh. ` 
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lương thơ ký hạng tư Tám chục đồng mỗi tháng (80$00), thiếu trước hụt sau, vì ăn to 
xài lớn, cũng vì có vợ đẹp, mười sáu cái xuân hơ hớ, nàng mồ côi cả cha mẹ, và hai đứa 
thương nhau như cặp vịt vẽ trên đĩa "liên áp" của anh Cai lục lộ vừa biếu hôm Tết, 
rằng :” Của ông bà để lại, gởi thây chơi cũng như tôi chơi, không thì để ở nhả trẻ đập bề 
cũng uỗng". Một câu nói khéo của anh Cai, lâm tôi nuốt trơn của hối lộ trá hình nây. 

Bác thợ Thiệu hêm ấy lấy ra khoe hết món nây tới món nọ, cái điều hút thuốc lảo, 
cái thô chưng sâm cách thủy, tôi nghe cũng vui tai vì toàn danh tử mới lạ chưa nghe 
lúc cồn học ở nhả trường và hôm nay mới ghi chép lần đầu. Tôi vẫn dạ thưa cho trôi câu 
chuyện, bỗng ông chủ nhà lấy ra hai cái tô kiểu rất đẹp : 

- một cái tô vẽ tích Hàn Dũ tầm mới, ông cưỡi lửa đi trước (lúc nẩy ông bị vua đày 
xuống phủ Triều Dương (Triều châu) thời đó ma thiêng nước độc) cho nên ông có đủ thì 
giờ làm uãn đuổi cá sấu, và khi bầu rượu khi túi thơ, ông thường đi chơi núi và thường 
"đạp tuyết tầm mai" giải sầu. Tôi thấy nét vẽ trên cái tô nẩy thật là thần tình, nội cử 
chí tên đồng tử lăng xăng chạy theo cho kịp vó lửa, vai vác nhành mai nặng trầu, tay 
nâng tay áo lau mô hôi (hoặc giả lau nước mắt), có câu thí đọc thuộc lòng nhờ nhìn được 
chữ Nhút và chữ "bát thiên" : 


* Nhút phong triều tấu cửu trùng thiên, 

" Tịch biễm Triều Dương lộ bát thiên " 
Trong Lục Vân Tiên đã dịch sẵn : 

" Thương ông Hàn Dũ chẳng may, 

" Sâm dâng tà hiểu, chiều đảy đi xa. 
gợi ý qua câu bắt hủ : 

"Vân hoành Tần lãnh gia hà tại, 

* Tuyệt ủng Lam quan, mã bắt tiền. 
cỗ nhân đã dịch rồi : 

" Mây phủ núi Tân, nhà chẳng thấy, 

" Tuyết che Lam ủi, ngựa dừng chân. 


Tôi nói trong bụng : " Tô nây hay thật, nhưng vật ấy củng chưa là hiếm lạ. Hễ có 
tiễn thì có ngay ". Bởi nghĩ như vậy, nên một tay cm trả chủ nhà, tay kia lại vói chụp 
cái tô nọ. Bỗng chủ nhà đằng hắng lấy giọng và ngâm nho nhỏ : 

” Hoi lúa (xic) bạn trí âm, 
* Vưi thay một khúc cằm ! 
" Nan cao cùng nuác biếc, 
* Giảu (sic) để đợi (sic) gì ngâm ? 
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Tôi đang cẩm cái tô, nghe ngâm mấy câu ấy, bỗng tay rung lập cập, và khớp như 
bị hớp hồn trước một nàng tuyệt sắc. Sợ chủ nhà nhìn thấy cử chỉ bối rối của mình mà 
càng treo giá ngọc, tôi vụt nói : " Thưa, cái tô xin trả lại thầy, thưa tôi về." Chơn tôi 
bước lẹ ra cửa, tai lùng bùng còn nghe văng vẳng lời bác Sáu Thiệu thản nhiên tống 
khách : " Tô nầy là đỏ nhà trong. Tôi đem về nhà đây chơi. Không bán. Quí lắm." 


Tô không bán : buồn chưa ? 


Về đến nhà, ăn cơm lấy lệ, nhìn mặt vợ yêu mà chỉ nhớ cái tô, rảnh trí giờ phút 
nào thì tương tư trầm trồ, một lối ngoại tình bằng trí thức. 

Mấy tháng kế tiếp, tôi mắc lo trau giổi kinh sử, vì độ đó tôi đang bận học ôn để 
thi khoa chuyên nghiệp (concours professionnel), nếu đậu sẽ bổ làm ông nẩy ông kia, 
sau được ngồi quận, thêm lương thêm chức vị, vì lúc ấy tôi còn háo thắng, muốn xứng 
đáng với vợ đẹp, đáng làm cô cò mi hay bà huyện trẻ, chớ làm thím ký quèn, nghĩ cũng 
tủi. Thưở ấy nếu ai eho thì tôi táp ngay. Cũng may sao, làm thơ ký phát bạc, không có 
dịp tắp, nên cho đến nay tôi còn được trong sạch. 


Có đủ hạnh phúc trong tay mà lòng côn ước vọng chuyện hão, ấy là tôi. Luôn luôn 
tôi nhẹ cái tô có bài thi nôm, rồi lần lần lại nhớ thương anh bạn đồng song Tử Văn 
Chân quê ở Cái Bè (mắt trên hai mươi năm nay), đã nhiều phen nuôi mình khi đau ốm 
nằm nhà thương Chợ Rẫy, và củng nhau ý hiệp tâm đầu tử thuở "ăn cơm trong" 
(pensionnaire interne) trường Chasseloup-Laubat, chung một mâm, ngủ gần giường. 

" Đòn Bá Nha lên dây luống đợi, 
" Hãi bạn Tử Kỳ ? 
“ Trị âm hỡi, có hay ? 

( dây Tứ Đại ) 


Gặp ai tôi cũng nhắc đến cái tô : Huỳnh Tấn Đức (thầy thuốc ở Tân Qui tây, có 
nhiều món hay gắt củ kiệu, mình muốn mà chưa đủ tiền mua), chú Tư Muôn ở Tân Qui 
đông (một đường với bác thợ Thiệu, bừng bán cho mình nhiều món tốt và giá rất rẻ), 
õng Trương Văn Hanh (quân sư của tôi về thú chơi đồ cỗ, nhà ở gần đầu cầu sắt đường 
qua Tòa Bố), thậm chí gởi thơ cho anh Từ Văn Chẩn, tôi cũng nhắc chuyện cái tô, biểu 
anh van vái giàm khiến cho tôi mua được. Những vị nẫy, nay đã ra người thiên cổ, duy 
lòng sỉ mê cái tô nôm, cho đến nay vẫn làu làu chưa phai. Ba tôi từ Sóc Trăng lên thăm, 
câu đầu của tôi là " Họ chưa bán, Ba à !" 

Sở làm việc của tôi là tòa bố (nay gọi tòa hành chánh), vẫn ở củng một xóm nên 
mỗi khi đi làm còn sớm, thế nào tôi cũng tìm cách đánh một vòng quẹo ra mé sông để có 
dịp đi ngang nhà bác Sáu Thiệu, ngắm từ xa cái tô để trên bản thò. Nhưng "bóng hồng 
nào thấy", vì người con buôn có óc " bọc vàng liều thuốc đắng " đã dời chỗ cái tô đi nơi 
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nào rồi. Thiệt là tỉnh ma nhứt lả bọn buôn đề cổ. Muốn tránh họ, tốt hơn là sớm chửa 
thói si mê đồ xưa ! 

Ngoài đường, lá bàng đã đỏ úa, rét lập đông đã thối lai rai. Tết đến ! Giọt mưa 
phay pháy chảo xuân đã qua. Mùa hẻ nóng nực lại đến, rồi kế thu heo hắt cảng lắm tế 
tái nhớ cái tô. Bao nhiêu ngảy tháng lợt đợt rớt như tờ giấy lịch, thế mà lông thương 
nhớ cái tô không rót ! Răng bữa nay nhức : hay là vì cái tô ? 

Chúa nhựt 12 tháng 10 nắm 1930.-Ba ở Sóc Trăng lên thăm mình nữa. Lại có 
lễ Chiêm - Giao Í”) đấu vợt tại sân Xet Việt Nam, để khai trương tiệm hớt tóc vả bán 
dụng cụ thế thao "GIAO SPORTT ở chợ Sa Đéc. Ba đi dự khán, còn mình viện cớ vu vơ 
không đi theo, đề giây lát xách nón qua nhà Bác thợ Thiệu. 

Tôi gợi chuyện trước : - Tôi muốn hỏi thầy một việc, không biết thầy có sẵn lòng - 
Việc chỉ, thầy Hai ? Thiệu vội hỏi mà mắt e dẻ sợ mình đến vay bạc góp hơn lả nói 
chuyện mua chác cái tô. 

- Không có chỉ lạ, xin thầy yên tâm. Nói chí tình, tôi muốn nói đến cái tô Bá Nha 
có đề thơ nôm. Thây vui lòng để lại tôi chơi, giá cả không ngại và ơn thầy không nhỏ. 

- Chả ! Thiệu vửa chắc lưỡi vửa gạt tàn thuốc vào khuôn cửa. Thầy Hai hỏi cái tô 
đó, ngặt cho tôi quá. Nó là đồ nhà trong, tôi lấy về đây chơi, chớ không phép bán. Trong 
xóm, trẻ lên ba già bảy mươi, đều thuộc lòng bài thơ trên tô, nên thầy hỏi cái tô đó, khó 
cho tôi quá. : 

- Xin thầy làm ơn giủm, thuở nay tôi chưa từng hỏi của thấy món nảo, lẽ nảo thầy 
không vị bụng tôi sao ? 

- Khó quá đi, thầy Hai ôi ! 

- Tôi tặng cho thầy Hai chục bạc (20$00) và bủ thêm một cái tô Ngoạn Ngọc có vẻ 
mười sáu chử THỌ, đề đặt lên bản thờ, thay cho cái tô Bá Nha kia, được chứ ? 

- Việc khó quá, Thầy Hai à. Để hưỡn hưỡn tôi hỏi lại ý anh tôi rồi tôi mới trả lài 
được. 


(18) Nguyễn Văn Chiêm (1899-1952), người đánh td-nít giài đầu tiên à miền Nam, 
sau có tên trên đường Sài Gòn, đường này nỗi đường Duy Tân qua đường Hai Bà 
Trưng, bên Duy Tân trễ ra hàng Vương cung Thánh đường. Anh Giao, hiện sắng dư dà 
uới nghề bán đà thể thao, đường Gia Long (Sài Gòn) gần xóm phà danh tiếng Chị Mai. 
Thình thoảng anh đến.Xệt để oui cùng bạn giả, uà xem bạn trễ múa uọt. (Anh Giao đã 
tù trần năm 1974) 
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Tôi về nhà thì Ba tôi đi xem đáng vợt cũng vừa về. Trong lòng tôi buồn buồn 
nhưng chưa mất hẳn hy vọng. 


Chúa nhựt 19 tháng 10 - 1930.-Trót tuần lễ tư tư thiết thiết, hôm nay được 
nghì, lật đật qua hỏi thám tin tức cái tô. 

- Chẳng hay thầy có về nhà trong, hỏi ông anh việc cái tô đó chưa ? 

- Chả ! Khó quá, tôi liệu khó mở lời quá. Nó là đồ nhà thờ, phải chỉ đó là món của 
tôi sắm thì không đợi thầy hỏi hai tiếng đó thầy à. 

- Làm ơn giúp giùm tôi một phen mà ! Có khó mới biết tài "ông mai" cho chớ ! Hãy 
giúp tôi đi. Tôi trông cậy nơi thầy nhiều vả xin đừng để cho tôi thất vọng. Kể ra thầy 
chơi với cái tô cũng đã lâu rồi. 

- Để thủng thẳng tôi tính lại coi. Chớ không chắc lắm đa.'Thây Hai đừng để ý lắm 
mà buồn nhiễu. 


- Tội nghiệp tôi mà. Ráng giùm tôi đi. Tôi biết ơn vả trông lắm đây. 
Về nhà, hư hết một bữa chúa nhựt. Có tiền sẵn trong túi, mà không mua được 
món mình muốn. Để đây rồi mình xài hết mới làm sao ? 


Thứ năm 23 tháng 10 .- Trong bụng tính qua mượn chú Tư Hanh nói giúp lời, 
đốc cho Thiệu bán tô, nhưng đến nhà thì chú Tư đi vắng, đành trở về không. 


Thứ sáu 24 tháng 10 năm 1930 .- Sáng qua nhà chú Tư Hanh rất sớm, nhưng 
khách khứa đông quá, không tiện nói, đành xách nón vô tỏa bố, nhưng không chút lỏng 
để tâm làm việc. Nguyên tôi làm sở lương bồng, coi việc phát bạc, ngày thường phải 
chăm chỉ lắm mới khải lầm lộn, thế mà xác ngồi đây, hồn trí vẫn đi đâu, thét quá tôi 
lấy giấy thảo một bức thơ khá dài, trong ấy tôi cắt nghĩa cặn kẽ lòng ham muốn của tôi 
và ân cần cậy ông bạn lão thành, chú Tư, đứng làm mai nhân cho mình mua tô. 

Uỗng công vô ích. Vài ngày được thơ trả lời : " Thợ Thiệu một không bán, hai 
không bán. Đà nhà, không bán, mấy tiếng ấy lặp đi lặp lại như một điệu nhạc tôi đã 
thuộc lòng và chắn ghét. ” 

Một tuần lễ nửa đi qua rất chậm. Lòng vẫn nhớ có mỗi món ấy, cái tô thợ Thiệu, 
đi xem vật nầy đi coi món nọ, mà vẫn không quên cái tô. 

Thứ bảy 1 tháng 11, lễ các Thánh, được nghỉ.- Sáng sớm ghé nhà thợ Thiệu, 
đánh liều, hỏi : - Sao ? Thầy đã giáp mặt và nói với ông anh, giúp lời giấc đát về việc cái 
tô chưa ? 

- Không sao được rồi! thợ Thiệu trả lời ngắn xủn. Nó là đề nhà, khó nói quá! Tôi 
nhắm không được nên chưa nói đó thầy ạ. (củng một bản nhạc chịu không nối, nhạc 
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giết người được, nhứt là tôi đây, bác Thiệu có biết chăng ? Tôi nghe hoài đã nhám tai 
biết rằng chán mà lại muốn nghe! ) 

Tôi nghe Thiệu nói, không nao núng và chậm rãi tiếp : - Không hề gì! Đề tôi nói 
hết cho thầy nghe : Số là tôi có một bạn tri thức ở Cái Bè, tương đắc với nhau lắm, và 
hằng gia ân cho tôi, khi đau ốm bịnh hoạn, khi ở trường một miếng cơm cháy chia hai, 
khi ở nhà thương, một bửa cháo gả lúc lại nghin Í?%Ì ơn ấy tôi hằng nhớ. Từ ngày tôi 
thấy cái tô, tôi hội ý muôn lấy đó tặng người tri kỷ, dùng tích Bá Nha Tử Kỳ cho thêm 
đậm đà tình lương hửu. Tôi nhớ anh bạn tôi là Từ Văn Chấn. Chớ chẳng phải cái tô nó 
xuất sắc ở chỗ nào. Xin thầy đừng tưởng khác mã lầm. Nay tôi nói một tiếng chót, như 
thầy bằng lỏng để cái tô cho tôi, tôi dâng cho thầy Ba chục ngươn bạc (30$00). 

Nghe tôi nói mấy lời chót, bỗng con mắt Sáu Thiệu sáng quắc, hàm râu mép giựt 
la : tôi bắt tấy biết là có hy vọng. Suốt một năm trường, cái tô đó là "đồ nhà", lay không 
chuyển, nải nỉ không rời, hôm nay vì nghe cái giá cao "ba chục bạc", (80 bỗng Sáu 
Thiệu đỗi giọng nói, khi xưa cầu kỳ bao nhiêu, nay đê hèn bấy nhiêu : 

- Chà ! Tôi nghe mà thôn ruột đa, Thiệu nói. Như thầy có muốn quá như vậy, 
(củng còn giọng nhơn đạo), thôi để tôi nói lại với anh Tư tôi, rồi mua một cái lục bình 
mà thay thế vào, có lẽ được đa! 

- Nếu thầy lảm được như vậy, tôi cám ơn lắm, tôi nói. Trước sau cũng nhờ thầy. 

- Được, dê tôi liệu nói, có thể được. Không lâu đâu, độ chừng năm ba bữa nửa, tôi 
sẻ cho hay. 

- Được không gì cũng một lằn nầy nửa thôi. Tôi nói với giọng chán nản : Được thì 
mai dong có rượu uống, không được thì thôi. Tôi không tiếc tiền, miễn "nhơn sanh qui 
thích chị f" 

Dứt câu tôi từ giả ra về, không quên ghé nhà chú Tư Hanh, báo tỉn công việc đã 
gần xong, cái tô sẽ mua được. Hễ hai mươi đồng thì chủ nói "đồ nhả", thí ra ba mươi 
đồng, thì "đô nhà” hóa ra "của chợ". Tình đời là thế. 

Tôi hôm ấy lên ăn giỗ nhà bác Cao Phương, một thợ bạc xưa kiêm học giá, biết 
nhiều về đồ cố, vả vẽ tranh Tàu có hạng. Tiệc ngà ngả củng đở chuyện tô Bá Nha ra 
nói, lúc ấy tôi còn đưới xa tuổi "œm tháp nhỉ lập", nên sẵn tánh khinh người có máu 
con buôn! Ngày nay, ngồi viết lại chuyện nầy, cỏn íL ngày nữa thì ăn " thất tuần ", gẫm 


(T9) 1c lại nghỉn = được khí lực trở lại như cũ, tỷ dụ : đau mới khả, mới lại 
nghĩn, tức là gần mạnh, ăn biết ngan ) 


(M9 Bạ chục hạc thời đó, tưang đương mua được năm chỉ nàng y. 
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lại lúc đó mình cũng chưa phải đúng là quân tử, chính nay tuy gần đất xa trời mà lắm 
khi trí óc còn nhỏ mọn tiểu nhơn. 


Bác Cao Phương là một người lớp đàng cựu, đãi mình như em út. Ông có biệt tải 
đắp hỏn non bộ rất khéo, và trong nhà bác có một cái lục bình cao gần tám tắc, xưa và 
toàn hảo, vẽ tích Thanh xà Bạch xà, lúc hai nàng hỏi mượn dù lấy cớ gá duyên cùng 
chú chệc bán trà hay hất thuốc bắc Húa Hớn Văn. Mình nài hoài không được, nay bác 
Cao Phương đã từ trần, cái lục bình ấy con cháu đem lên Gia Định, ở cùng chung một 
xóm mà đường như xa cách ngản trùng vì không lai vãng nữa. Cái sự nhớ muốn cái lục 
bình cũng bớt đi, vì lấy lý mà đoán, vẽ tích Thanh xả Bạch xà rút trong truyện Tàu và 
truyện Tàu thịnh hành nhứt là vảo buổi Từ Hy thái hậu (1835-1909), như vậy biết đâu 
chừng họa sĩ vẽ tích Rấn Trắng Rắn Xanh là đề ám chỉ bà nầy, và bình không xưa hơn 
khoảng đời vua Hàm Phong, Đẳng Trị, Quang Tự, lên đến Đạo Quang là cùng. Cái lối 
mê đỗ xưa của một trẻ một giả có khác, xưa tôi bồng bột bao nhiều thì nay tôi nguội 
lạnh bấy nhiêu ( trừ khi gặp một món nảo mà Pháp gọi bị "coup đe foudre" (sét đánh) 
thì hãy biết! (81) 

- Chúa nhựt mông 9 tháng 11 - Lên chơi nhà bác Cao Phương nữa. Hôm nay, 
bác mách cho biết bác Sáu Thiệu còn một cái lục bình vẽ con sáo, hiệu để bốn chữ 
"Hồng Võ .?. chế", đọc được ba chữ, một chữ thứ ba còn hỗ nghỉ (xem Hiếu Cổ Đặc San 
tập số 6, trương nói về lục bình nây, vì sau củng về tay tôi). Gặp bửa vui miệng, bác 
Cao cho hay cái tô Bá Nha nêm ấy vốn của một nhà giàu xưa, hôm ba mươi Tết một 
năm nọ, con cháu nhà ấy cần tiền, sai đem bán cùng một lượt với một bộ chén trà vẽ 
tích " Bạng duật tương trì, ngư ông đắc lợi ", bác Cao thích bộ chén nên đã mua lên, còn 
lại cái tô, họ xách xuống xóm dưới gặp Thợ Thiệu đón mua, chớ cũng không phải đó là 
của "nhà trong nhà ngoài” chỉ cả ! 

- Thứ hai mồng 8.- Năm giờ chiều, trồng hầu đã tan, tổi tạt qua nhả thợ Thiệu, 
gặp một người đàn bà sồn sổn (vợ chủ nhà) mặt trét phấn trắng như bao bột mì cũ. 

- Có thầy ở nhả không, thưa cô ? 

~ Dạ thưa có. 


- Ai hỏi tôi đó ?, tiếng tử trong buồng vọng ra. Ủa ! chào thẩy Hai. Tôi vừa nói để 
lát nửa tôi sai trẻ cẦm cá: tô qua cho thầy. 


(%1) Năm ngoái 1988, có người dắt tôi lại nhà bên xóm uà tôi may mắn thấy lại lộc 
bình Thanh xà Bạch xù nây, tôi nhìn kỹ oà rõ lại đúng là uật chế tạo đời Tù Hy thái 
hậu, lỗi đó chứ không cả lắm uà tôi đã lành bịnh mê lộc bình Thanh xà nây (uiết ngày 
91-5-1989 khi duyệt tập nây). S. 
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~ Cái cũng nhờ ông mai! 

~- Mai làm sao ? Cơ khổ ! Tôi nói tối nay cho đem qua mà ! ( Với mấy câu nẩy, rõ 
rệt, bấy lâu ông làm màu, như mèo giðn với chuột là tôi, nay sợ chuột sẩy khỏi móng 
vuốt, nên ông lúng túng ra mặt. Tôi nói "ông mai”, ông nghe lầm tưởng tôi không mua, 
hẹn qua "ngày ma£, và cái "com-bin" của ông, nay thấy rõ như mưu đen lược chỉ 
trắng.) 

- Không phải mai là sáng mai, tôi lặp lại. Tôi nói nhờ ông mai, nên hôm nay tôi 
được một vật vừa ý. 

Cả hai đồng cười xoà. Sáu Thiệu gói tô lại kỹ cảng. Tôi đếm đủ 6a chục đằng bạc 
lán (30$00). 

- Gấp gì cái đó, thầy Hai. 

-Ây! Ăn cho buôn so. Đâu đó phải cho rành mới được chứ ! 

- Thầy để trẻ nó ôm đem qua tới nhà cho. Ä ! mà hình như thầy đã nói việc cái tô 
nây cho chú Tư Hanh đàng xóm nghe rồi chứ. Tôi thì không muỗn cho ai biết việc của 
chúng mình. 


Buộc lòng tôi phải nói láo cho xuôi việc : - Không đâu, tôi nói, hôm trước tôi quả 
có eậy-ông Hanh giúp lời, nhưng từ hôm đó tôi không nhắc lại. 


Từ giã ra về, tôi ôm trưm trủm cái tô vào lòng, một hai từ chối không cho ai mang 
giủm mình, khấp khỏi như cưới được cô vợ bé. Vô tình, tôi đã đồng lõa a ý khúc tủng với 
ông Thiệu, và quá hèn nhát, tôi đã phản bội người bạn tốt là ông Trương Văn Hanh, vì 
để tránh đi ngang nhà sợ gặp mặt lòi chành, tôi phải về theo ngã Trường Tiền, mặc dầu 
phải đánh một vòng rất xa. 

Về nhà, tôi không cần ăn cơm, mừng cũng đủ no, và tối lại, tôi để cái tô trên kệ gỗ 
ở đầu nằm để nhìn xem cho mãn nhãn. Sau đó, sợ chuột sợ mèo, không yên tâm, tôi đời 
cái tô vô trong mùng, để sát bên gối, một bên là vợ, một bền là cái tâ, nàng thấy kỳ uc, 
gạn hỏi đuyên do, tôi chỉ biết cười, lên lén như chó ăn vụng bột. 

(Viết lần đầu 10 giờ khuya đêm 4-11-1930, tại căn phố ông Ký Ngọc, đầu cầu sắt 
đường Vĩnh Phước chợ Sa Đéc). 


* *+ 


Vì chuyện mua tô mã tôi kể lễ còn hơn 'Tào thừa tướng lớp Huê Dung đạo. Ấy 
cũng vì muốn tỏ ra đây bao nhiêu nỗi nhiêu khê gút mắc để đi đến việc sắm được một 
món đồ cỗ vửa ý, muốn gọi đó là cái nạn hay cái thú chơi cổ ngoạn, cũng tủy, Lúc thiếu 
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thời mẽ hứng bao nhiêu, nay cũng lo ngại bấy nhiêu, vì chưa phải Phật nên vẫn còn cái 
tánh tiếc của đời, đầu một chân kẻ lỗ, cũng chưa chửa. Ra đi, để lại cho ai ? 


Ba tôi hay tin cái tô đã mua được, đặn gởi về Sóc Trăng, lấy vàng tất bổn thân 
kéo chỉ rồ: bịt miệng tô rất kỹ và rất khéo. Sau nẩy mấy lần lang bạt túng quấn, tôi 
cũng không dám gỡ vàng ra bán. Bán làm sao được, đói thì chịu, vì đé là dấu tích, vật 
quí do cha mình điểm chuyết, tự tay thêm duyên vào. 

Khi tôi gặp, tôi đỉnh ninh tô nẩy là một vật hy hữu, có một không hai, trên đường 
đời chơi đồ cỗ của tôi, tôi tưởng đó là vật duy nhứt, cho nên tôi đeo đuối mua cho được 
mới nghe. Ba chục bạc, năm 1930 không vừa, cô người thiểu nợ có bao nhiêu đó mà 
phải chịu ngồi tù, "án giam thâu", còn tôi, muu tô rỗi, cả tháng chạy đắp tiền chợ, vá 
víu vay mượn đủ mọi cách, nay nhớ lại còn ớn da gà. 


Mấy năm ra Huế đạy Văn khoa (1965-1967), thỉnh thoảng tôi côn gặp lại nhiều 
lần cái tô nây, khi tại nhà các tôn thất quan liêu, khi ở hiệu buôn ngoải nớ trong ni, từ 
giá ba chục bạc lên nám trăm rồi mười ngắn nay leo thang vải vạn, hễ trồng thấy là 
mắt lé không rời, và hễ có anh hai xọc xạch trong túi, dạy Văn khoa Huế được bao 
nhiêu, tôi muốn mua sạch róc : ấy cũng vì say mê mấy câu thi nôm không đọc được 
Khuyên ai muốn khỏi mắc bịnh như tôi, xin chớ mê thi nõm và cũng đừng chơi để cốt 

Kẻ về kỹ thuật, nói chí đáng, cái tô nẫy, chưa phải là toàn bích. Lỗi vẽ đã hỏng, 
chỉ quí vì là đề sứ có thơ nêm. 

Ban đầu, lúc mới mua được, cái gì cũng thấy hay (như con vợ mới cưới! ). Về lâu, 
lần hải vỡ lẽ : 

a) Rễ về hình đáng, tôi khen không tiếc lời : trẹt lòng chảo, xanh da diệc, đẳng 
pha trà Huế cho một người uống thì rất vừa, y như ai đó đã khéo độ chừng đo bao tử 
trung bình mà chế tạo cái tô nây! Dùng lâu đời, tô trổ rạn da rắn, có khi rạn nét sâu, 
thoạt trông y như khớp xương sọ của đứa hài nhỉ chưa đẩy tuổi tôi, chứa cứng mỏ ác, 
trông thật là kỳ ciệu. 

b) Kể về nét họa, thì kiểu mẫu rặt ròng theo điệu để sứ của người mình ký kiêu 
gỏi qua cho thợ chuyên môn lò Giang Tây coi theo đó mà thực hiển ra món *đồ sứ” 

Tôi lại càng tắm tắc lhen lấy khen đề : " Phái như vầy mới được chứ! Có lý đâu 
mỗi mỗi đều cóp-đê, nhại kiều Trung Hoa! " 

Nhìn kỹ thêm nửa, thì quả nét nét có đặc điểm Việt, làm cho mình có cảm giác 
đúng trước Hương giang Ngự bình : hàng núi xinh xinh chập chồng, sông trong uốn 
khúc, có cây tủng reo và ngọn tháp đất Thần kinh khả ái. 


Nhưng mẫy ai được làm tân giai nhân mãi mãi ! Tuần trăng mật hướng vôi, lần 
lần nét hư tật xấu lộ ra. Đồ sứ cũng thê, tiền trả xong, ôm về nhả, môi ngày mỗi thấy 
như gai xôn mắt : đồ sứ thì re khi mua không thấy, cô dâu đái đâm. 


Khi viết bài nây, tôi lấy cái tô số 37 để trước mắt, và chăm chỉ nhìn : 

- mặt tiên vẽ cảnh núi non cây cối ; 

- bên gảnh móm có chiếc thuyền quan; trước mũi thuyên, tiểu đồng pha nước; 
mại thuyền tách từ nét, thấy rõ tre đan kiểu "mốt cáo”: trên bầu trời, có ba sao và một. 


vắng trăng khuyết lưỡi liễm; Bá Nha khăn áo chính tể, ngồi gảy đàn, nhìn ký dó là cây 
tranh : cho đến đây thì hức họa không chỗ chê. 


Nhưng tại sao, xin hỏi ông họa sĩ, khi vẽ Chung Tử Kỷ ngồi nghe đàn, lại "trần" 
chú chàng nây bén kia bờ sông, cách Bá Nha nguyên một con giang khá rộng bễ ngang 
? Vẽ Tử Kỳ lấy bàn tay đặt làm ống loa ngang tai, để nghe thêm rõ, làm cho ta có thể 
hiểu lầm là Tử Kỳ ngồi cách xa chỗ phát ra tiếng đàn nhiều lắm. Theo tôi, đó lã một sự 
are sót tâm lý của người họa sĩ. Nhưng cũng có thể tha thứ, vì như vậy bức tranh có 

ẻ "như trẻ con vẽ" ( enfantin) tức ngây thơ, cho thông qua đi. Duy nhìn kỹ thêm chút 
hệ, thấy đặt Tử Kỳ ngồi "cách giang", một khoảng sông rộng ngàn giữa hai người, thì 
vô lý quá, và đây là một sơ sót khó tha thứ đối với một họa sĩ vững nghệ thuật, vì ta chớ 
quên, theo trong truyện đã tá, giây lát nửa đây, khi dây đàn tự nhiên đứt, Bá Nha giủ 
tùng nhơn lên bờ tìm kẻ nghe trộm rồi mời xuống thuyền cật hỏi, thì chửng ấy Tử Kỷ 
phải làm sao để hội ngộ với Bá Nha ? 


Ớ đây tôi nhắc lại cho dễ hiểu : như trên dĩa số 80, ta thấy diễn cảnh Bá Nha ngồi 
dưới thuyền và thuyền đậu dưới gảnh, còn trên gành ấy có Tử Kỷ ngồi lóng tai nghe. 
Theo tôi, vẽ như vậy thì đúng luât nhà nghẻ, đúng với cải lẻ phái mà suốt đời học giả 
quá cô Phan Khôi tranh đấu cho đến hơi thở cuỗi củng và gọt là cái /ỏ-øie (logique!, nói 
cách khác là đúng nguyên tắc, và hợp lý lẽ của mọi người Dẫu gành đá có heo leo 
hiểm hóc, bờ sông bực thẳm thế nào, miễn thả đòn mỏng, đòn đài được thì hiểu ngay Tử 
Kỳ sẽ noi theo đó mà xuống thuyền dễ đàng để giáp mặt củng Bá Nhà 


Đăng nẫy, trên cải tô số 37 nẫy, với một con sông rộng lớn ngăn cách làm hai - 
cảnh người đánh đàn, và cánh người ngồi nghe, nêu vẽ như vậy, lắt nửa khi dược mới, 
Tư Kỳ mới làm thể nào để xuống thuyền gặp mặt Bá Nha ? ? Phải nhảy xuống nước, lội 
qua khúe sông ấy rồi leo lên thuyền à ? Nếu vậy thì quần áo ướt loi ngoi, thất lễ. Mà 
ngó tới ngó lui, không còn cách nào khác đề cho hai người dễ bề tương ngộ. Thiệt, là rắc 
rồi, không biết làm sao eứu vớt người họa sĩ đã ra kiêu cái tả kia, và thuở đó nếu nhà 
vua thấy như tôi, thì cái lo ra của họa sĩ phải tra giá cách nảo ? Ông bắt chấp lẽ phải và 
ông không chịu suy nghi kỷ trước khi hạ bút, öng báo hại tôi mua cái tô rất mắc và viết 
ra mây trang đài đồng nây cho ngưài khác cười tôi. Cũng may, nhờ đó màầ ngảy nay tạ 
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có được một món đề sứ làm đầu một câu chuyện đỡ buôn trong buổi dâu sôi lửa bỏng 
nây. 

- Hay là tại người mình ký kiểu như vậy ? 

~ Vô lý, vì đã là nhà nghề, khi thấy kiểu sai, họa sĩ có bản lĩnh được phép sửa lại 
cho đúng nguyên tắc của mình. (Tỷ dụ câu lục bát Mai - Hạc viết làm bốn hàng, v.v.) 

Về bài thi nôm, năm xưa ông Sáu Thiệu ngâm cho tôi nghe là : 


” Hai lúa bạn trí âm, 

" Vui thay một khúc cầm, 
* Non cao cùng nước biễc, 
* Giấu đề đợi aí ngâm ? 

Thú thật, tôi vốn đốt đặc cán mai, chứ tên có khi viết không trúng, duy có tải sửa 
mũ mắn, và khi nào có ai chịu khó phiên âm, viết ra giấy, địch ra quốc ngữ xong xuôi 
rồi, khi ấy ai sao tôi vậy, tôi cũng tra tự điển và món mén ngồi chiếu bông, bàn cãi lăng 
xăng tử chữ Nôm qua chử Hán ! 

Nay cứ xét theo bài thí nôm trên cái tô, ta thấy : khí thoát khỏi nghiệp củ dùng 
chữ nôm, và khi bắt tay qua dùng chữ quốc ngử viết theo mẫu tự la tỉnh, quả thật 
chúng ta không nên quên ơn các cố đạo Tây phương đã để lại cho ta một gia tài văn hoá 
thật xứng đáng và hết sức to lớn, 

Tỷ dụ như chữ thứ hai trong bài thi, câu 1, viết (83) mỗi người đọc mỗi cách: 

- ông Phạm Khắc Thiệu, chủ cũ cái tô, đọc "1a" (hai lứa bạn trí âm) ; 

- ông Đặng Thúc Liên, lúc qua nhà tôi ở Sa Đéc, đọc "øgđ (hai gã bạn trì âm) ; 

- gần đây hơn hết, bạn Sơn Nam, nói chứ đó do chữ "&y" hay "cø" ghép với bộ 
"nhơn"” cho nên đọc "gã" có thể được, và bạn Sơn Nam hứa sẽ hỏi lại các học giả quen 
dùng chữ nôm. 


Nhưng "tuế ngã bắt điên", với tuổi bảy mươi, tôi chờ nửa tới chừng nảo ? Đánh 
liều tôi mò lấy một mình. Tôi tra trong tập dạy đọc chữ Hán (%3) của ông Trần Nguơn 


(8à) Nhân một bên là Ki hay Cø, thì đọc là Kẻ. Ở đây đọc là Gã cũng hay 
uà không hại gì. Cô khi ð chỗ khác đọc sai là gã thì lại không được (Nhất Thanh) 

() Prononciation figurée des caraclères chínois en manddrin annamite, - 
qutagruphiê par Tran Nguan-Hanh, daprès le manuscrit original dụ PL Legrand đe la 
Liraye,- Saigan,- Collège des Stagiaires, 1875. (Cuỗn này gầm 426 trương cỡ 20x30, in 
trên thạch bản, thuộc loại không còn nữa). 
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Hanh rỗi đò lại bộ Hán-Việt tự điển Đảo Duy Anh và bộ Đại Nam quốc âm tự vị Huình 
Tịnh Của, thì chứ viết trên tô phải đọc "" hay lả "kỷ". 

Và từ chữ "kỷ", đọc nôm ra "kẻ" là đúng rồi. 

"Hai bả hạn trí âm”, theo tôi, nghe thuận nhĩ quá, và có lẽ ngày xưa không có 
nghĩa khinh bỉ như ngày nay đâu. Theo ông Huình Tịnh Của : Kẻ fà người mà chỉ 
trằng. Tỷ dụ: kẻ trưởng thượng, kẻ chợ, kẻ thế, kẻ qua đàng... 


Tóm tắt lại, chữ nôm ngày xưa rắc rỗi lắm, mỗi người nôm một cách, không rảnh 
mạch như chử quốc ngữ. Tỷ dụ chữ "&ay” trong "0ưi thay" vẫn viết "thai"... 

Trở lại lý lịch bài thi nôm nói nãy giờ, có một truyền thuyết đó là thí của đức Dực 
tôn ngự chế. Nhưng phải chờ bộ Văn hóa in thơ vua Tự Đức xong mới biết. 

Xét ra: mua một món đà cỗ có thơ nôm, học được bao nhiêu chữ và nghĩa, thì đủ 
thấy thú chơi cỗ ngoạn không phải phí tiền và vẫn đành cho ta nhiều thú vui khác. Cho 
đến nay và để chờ các bực uyên thâm nôm tự chỉ giáo, thì bài thi viết trên tô 37, nên 
đọc như vây: 

"Hai kẻ (hay là gã) bạn trì âm, 
"Vui thay một khúc cẩm; 
“Non cao cùng nước biếc, 
“Rằng đẻ ít ai ngâm. 

(Nội phủ) 


Thứ 3. -mục lục 132 (ảnh 47 pl. 20). -Dĩa trà cô, kính tâm 18 cám, mua tại Huế 
nhả ông Hoàng Nai, công Vĩnh Lợi, ngày 17-6-1967, giá 3000$00. -Bá Nha Tử Kỳ. Hiệu 
"hai bông sen", có chạm thêm chữ Vị (Hán tự) có lẽ tên người chủ cũ (R4) 


(*4) Thea lệ, một mán đà cô cá chạm chữ khắc dẫu trên mặt thì cũng như một đàn 
ông xâm mình hay là một đàn bà thẹo mặt. Đẹp cách mấy cũng mắt đẹp. Mua hay 
không, còn tùy mình hiểu cái theo ấy, lý lịch ra xao. VỀ tô đĩa, chạm tên uàa đô, có ldi 
mà cũng có hại. Dễ nhìn dễ biết, rủi mất nhìn kiếm lại dễ dàng, ấy là lợi. Nhưng rủi 
cha mình là nhân uật bất hảo, thì cái tên chạm, làm sao bôi cạo ? Đá là mỗi hại nên 
tránh. Tương truyền, khi Tây đánh chiếm Lục tính Nam Kỳ, có ai oai cho bằng Trân Bá 
Lậc? Đưạc phong tẳng đắc Cái Bè (Mỹ Tha), quyền uy xắt xá. Ông ham đà cả uà người 


trong xứ uì sợ odi ông nên đĩa chén nào tắt, đều dâng nạp lên nhà tông đắc, không làm 


uậy nó sề ám hại mình. Không nạp cũng phải bán rẻ mạt để cầu thân. Ruộng đất gần 
điền của ông, ông hài một tiếng, là dạ dạ dâng lên rằi sẽ đi lập nghiệp ch khác. Con 
trai ông là Trần Bá Thọ, đậu tú tài đôi (dauble bachelier), uề làm chủ quận ở Sa Đếc, 
sau lên hàm tổng đốc như cha. Người ta đồn thuà ấy, con gái gả lẩy chồng, phải hiến 
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Đây là một đĩa cổ tuyệt mỹ, không chổ chẽ. Kế về kỹ thuật chế tạo thì đúng nước 
men Kiển Long; về cách vẽ vài có lẽ thuộc nhóm Đường Anh vẽ mới khéo như vậy. Từ 
biết chơi đồ cổ cho đến nay, tôi thấy cũng nhiều đồ sứ, nhưng chưa gặp món nào khéo 
như đĩa nây. Khen nữa cũng bằng thửa. 

"Trước một bằng chứng đích xác và căn cứ theo kinh nghiệm riêng của tôi, -một 
kinh nghiệm thâu thập gần sự mỏ mẫm gần suất một đởi người, mà vui và an ủi rất ít 
và cay chua lầm lạc ê chề không phải nhỏ, -thì hiệu "%&ứi bông xen" có lẽ là một hiệu Ấn 
tự đời vua Kiền Long (1736-1795), Có sách lại ghi "hai bảng xen” là hiệu đã có tử đời 
vua Khang Hy (1663-1722). Nhưng đã là hiệu ẩn tr, thì mạnh ai nấy giứ lập luận của 
mình, Do hai thuyết phân phân bất nhứt nây, ta thử làm hai bài toán: 


1) Nếu là đời Khang Hy. -Lấy năm chót đời Khang Hy (1722) trừ cho năm 
1972, ta có: 1972-1722= 250 năm, tức dĩa 132 tròm trèm được 250 tuôi; 


9) Nếu là đời Kiền Long. -Lấy năm chót ông vua nây là 1795 trử cho 1972, ta sẽ 
có: 1972-1795= 177 năm Như vậy dĩa 132 cũng được 177 tuối, tính tròn tính chẵn, là 
non hai thế ký (200 năm). 

Bây giờ ta lấy số tiền 3000$ là giá mua dĩa lúc trước, chia cho: 3000:250< 12 (nêu 
là đời Khang I1y) và 3000:200= 15 tnếu là đời Kiền Long). 


cho lão đêm dầu. Sa lão khẩn cù lao Nam Thôn, làm ăn thất bại, của cát bị nhà băng 
tây tịch thâu uà phát mãi, lão tức quá bản tàn đầu tự từ (cũng là quả bảo). Ngày nay, 
tại Mỹ Tho, nơi các tiệm cẩm đỗ củ, thường gặp nhiều món đà xứ, phần lán là đìa chén 
uẽ ám lang tải dài Minh Mạng trả lại Tự Đức, món nào có chạm chữ Lộc viết tất L. 
(quắc ngữ), thì đỏ là cô uật nhà Trắn Bá Lộc, tưởng rằng trường cừu, hay đâu dị xú nạn 
niên. Những danh nhân như Tả quân Lê Win Duyệt, Kinh luac Phan Thúnh Giản, nào 
cô lưu lại cỗ uật gì ? Mắc la uiệc nưắc việc dân. còn tâm tứ đâu mà chơi đồ cỗ. Thêm hai 
ông điêu bị đi nặng, của cải đã bị tịch uà nhập kha cua hoặc các quan có bàn tay nhám 
đã bà túi hết rồi. Ngày xưa tôi nghe đàn nhà họ Caa Hoải ä Vĩnh Lang có cây bảo kiêm 
của Phan kinh lược. Tôi lẫy làm ngà, uì quan oăn làm gì có bảo kiêm ? Tôi nghe quan 
Phan có đề lại một bình điễu, ông cả làng sở tại gìn giữ, nhưng khi tôi đến xin xem thì 
ông cả không cô ä nhà. Mặt khác, tôi từng gặp hai món xứ, một tô mua ð Huế, có chạm 
hai chữ "long sảng" (xem ảnh 1 pí. 1), tôi dụnh tà đà thà trên giuờng thờ ông 0uua nàa đô 
bị cấp, oà có một cái tiễn có nắp, dưới đáy chạm cầu “Tú Bồ tát Bệ hạ tả "biến thướng”, 
lôi đỉnh tảy là tật của chùa nàn đá làm suất, trước của một hức 0ua dàng cúng đê thà 
ông Bà tát hiện tá Nhưng uua nào 0a chúa nào ? Tục chạm tên mình trên đĩa chên, 
ngày xưa thường thấy,khi nào đất quá thì gạch một chữ Thâp,uì ngày xưa lỗi xôm có 
quan hôn trang tế, đều mượn chén bát lẫn nhau.S. 


Như vậy thì giá mua đĩa bơ ngàn bạc là rẻ mạt, vì bao gïờ cô si chịu ra công gìn 
giữ bảo thủ một món vật tử đời ông sở ông sẫm ông sơ ông cô cho đến ông nội, cha mình 
và bản thân mình, với cái giá mướn 12 đồng hoặc 15 đồng mỗi năm, tức một tháng từ 
mật đằng đên mật đằng rười tiền cảng? (Xin nhớ với sự leo thang vần vụt như nay, một 
anh lao công không chuyên nghiệp cũng lãnh 1500 hay ít nhứt 1000 đồng mỗi ngày!. 
Trong khi ấy, với cái đĩa 132 này, nghe tôi nói làm vậy biết khoái, biết đầu chừng tôi sẽ 
gặp một người nào đó sẽ hỏi nài nó lại với cái giá gấp mười gấp trăm, chừng ấy quý vị 
độc giả sẽ biểu thế nào? Ấy đó là bí quyết nghệ thuật chơi để cố, và chung qui tóm tắt 
cũng chỉ có bấy nhiêu ấy mả thôi. 


Sở dĩ Lôi đưa ra hai niên kỷ khác nhau như trên, là vì tôi lập luận với tất cả sự dẻ 
đặt rằng không rõ trong hai ông, Khang Hy và Kiền Long, ông vua nào khi trở về giả, 
đã sanh tật khó tánh, cắm tiệt các lỏ gồm lò sứ chạm khắc hoặc viết "đế điệu" vào đề 
vật chế tạo, vì e rằng khi làm bể, món đề có để tên vua sẽ bị chả đạp dưới chân phảm 
phu tục tứ, thì lâm mắt hết thẻ thống thánh thượng quân vương đi chăng. Theo sách 
Tàu dịch ra sách Tây (%5 thì vua Khang Hy : ra lịnh cắm ấy vào năm 1677 (Đinh Ty!. 
Nhưng theo tôi, ông vua nảo như ông vua nấy, đều khó tánh như nhau, và ông Kiền 
Long cũng có thể tiếp tục cắm việc dùng đề hiệu vẽ trên đô sứ như vua Khang Hy, và 
cái nhän hiệu "haí bông sen", đến đời Kiền Long vẫn còn dũng để vẽ trên để sứ. Một lần 
nữa tôi nhân mạnh hiệu "kđ¿ bông sen" từ 167? đến cuối 1795, vẫn còn. Nguyên tắc của 
tôi, khi gặp một món cô vật tỷ như cái đĩa Bả Nha 132 này, tôi định tuổi rất thắp, đến 
khi mua xong đem về nhà tôi mới thong thả lấy ra xem kỹ lại, và lần lẫn tìm kiếm 
manh mỗi, khi ấy tôi sẽ định tuổi món vật lại một cách bình tĩnh chắc chắn hơn, chớ tôi 
rất sợ gương một nhà chơi đỗ cô nọ, gặp được một cái tô vẽ tích Thái công điều ø+, khoái 
quá vụt đề quyết tô ấy đã có từ đời Phong Thẳn, tức tử lúc vua Võ vương, có ông 
Khương Thái công trợ lực, chỉnh phạt Trụ vương, tức lối năm 1121 trước Tây lịch; và 
khi ông thấy một cái lục bình xanh đỏ ở Chợ mới Lạc son, vẽ một tướng cầm chủy đại 
chiến với một tưởng. khác cũng cầm chủy, ông lật đật chạy về nhà đập phút con heo đất 
lấy trụm số tiền bỏ ống mua phắt cái bình, ôm về khoe với tôi là bình ấ ấy thuộc đời Tủy 
(589-617 Tây lịch), vì trong truyện Tảu chỉ có truyện Thuyết Đường nhắc tích Lý 
Ngươn Bá tranh tài cùng Bùi Ngươn Khánh, cả hai tướng đời Tủy này đều sử dụng 
song chủy. Tôi ráng gân cỗ cải rằng đời Tủy chưa phát minh ra nước thuốc xanh đỏ, thì 
ông bạn lật đít cái bình chĩ cho tôi con dấu khắc sâu vào sảnh bốn chứ "hành Háa 
niên chế" (1465-1487), và tự cải chính rằng ít nữa bình ấy cũng thuộc đời Đại Minh. Ấy 
cũng vì ông bạn giỏi Hán tự hơn tôi, nên quá tin vào truyện sử và nhân hiệu. Tôi nín 
cười kéo tay ông bạn biểu rở cái chưn bình thì thấy nhám xâm bén sắc. Tôi cắt nghĩa 


(*8) Xem lại tr.306 Khảa uề dà sứ cả Trung Hoa, dịch “le poleriex et porcelainex 
chinoixes của hà Daixy Lion -Goidschmidit. 
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bình nảy chưa lên tới đời Minh, vì với số tuổi gần năm trăm năm, (đúng ra là 1972- 
1487 =485 năm), thế nào chưn nó cũng mòn lì, hoặc sứt mẻ chút ít, chớ đâu có mới 
toanh làm vẫy. Ông bạn lườm tôi rồi ôm bình về cất. Từ ấy tôi mất một người bạn, cũng 
vì tật quá thật tình. Ông bạn hay chứ hơn tôi không dung tha cho tôi là một thằng dốt 
đám làm tản, qua mặt một người đọc được chữ Hán và lão thông truyện Tàu như ông 
bạn vậy. Tôi xin nhắc nhỏ ông bạn, nghề nào cũng không bằng quen tay. Anh cu li 
chuyên nghề súc chai sớt thuốc, khi rốt dầu vảo chai lại thiện nghệ hơn ông được sư 
ham đậu chến hơn thương nghề, và tôi biết có một ông bác sĩ nọ, mảng lo làm chánh trị, 
một đêm kia, không có y tá, ông bốn thân giác hơi cho bả phu nhân, ông lảm phỏng 
lưng bà, bà la chói lói đến bên nhả tôi cũng nghe! 

Trở lại chuyện hiệu "hai bâng sen" và chuyện sắc chỉ vua cấm đề "đ hiệu" tôi 
nhắc lại ngày nay còn thấy rất nhiều ấn hiệu ,như là: 

Ngọc : jade 

Ngoạn Ngọc : bibelot de jade 

Bích ngọc : jade Pe 

Chánh ngọc : vrai jade 

Mỹ ngọc : joÌi jade 

Ngọc lâu : paÌais de jade 

Nhã ngọc : beau jade 

Như ngọc : comme jade 

Trân ngọc : précieux jade 

Con dơi : Phúc : Chauve-souris , Bonheur 

Nấm linh chỉ : champignon Ling-tche (agaric des Immortels), champignon sacré 

Hai bông sen : 2 fleurs de lotus ou fleurs de Nelumbo 

Hai vòng tròn : double cercÌe (về niên hiệu, tôi sẽ trở lại trong một bài khác.) 

Tôi tạm kết luận những hiệu ấy đã có tử nhiều đời, không biết khởi sự tử vua nào 
mà nói, và khi gặp ta không nên lập tức tin theo đó mà định tuổi món để. Phải coi kỹ, 
dựa theo nước men, sự lạc tỉnh và vài dấu riêng và nên nhớ các hiệu nảy đã bị ký đi ký 
lại nhiều đời và không có chỉ là đảm bảo. Ngộ nhứt là hiệu "ai 0òng tròn". Là sứ này 
túng đề, khi các dấu hiệu đặc sắc đã bị các lò khác chọn lựa giành hết, bèn nghĩ ra một 
cách lả vẽ hai vòng tròn cùng một trung tâm và lây đó làm hiệu lò. Không đè ngày nay 
hiệu "dđauble cercle" được nỗi tiếng và phố biến nhiều nhứt. Nhưng phải nhớ và đòi cho 
được hai vòng ấy phải thật tuyệt mỹ, không được so le, đập mỗi và không thấy chỗ giáp 


mí. Họa hoằn hai vòng không được khéo, thì nhìn kỹ món đồ như các điều kiện khác 
đều tương đói khá, thì cũng có chỗ châm chế. Hiệu đổ sứ không khác tắm thẻ căn cước. 
Nếu căn cước có thể giả mạo hoặc khai không thật, thì nhãn hiệu và niên hiệu cũng 
vậy. Tuôi của con người nên xem nơi da trán nhãn dun, vết thẹo; tuổi của con người 
không nên quyết định theo tấm căn cước... Tuổi của đồ vật là do nơi sự lạc tỉnh, sự mòn 
lỳ, và nhiều dấu riêng do con mắt tin đời của nhà chuyên môn khám phá. Không nên 
tin lắm vào con dấu niên hiệu của món để mà ngày nay có người giả tạo rất khéo. Ngày 
xưa người Á Đông không biết ký tên, và vì dị đoan, không mấy khi ghỉ dấu hiệu trên đỗ 
từ khí bằng sảnh là vật hay hư, bễ. 


Niên hiệu, dấu hiệu là do người ngoại quốc đồi hỏi, cho nên nhà làm đồ gốm tùy 
theo sự đòi hỏi ấy mà chế món đề theo dấu hiệu yêu cầu : không nên lấy hiệu lảm 
chuẩn 


Trở lại cái đĩa 132, lấy thea ý riếng của tôi, vả chứng theo nước men và sự lạc 
tỉnh, thì đĩa này có lẽ chế tạo vào đời Kiền Long, như vậy cũng đủ qui lắm rồi, và theo 
tôi, đồ sứ đời Khang Hy nước men sẽ chưa tỉnh vi như trên dĩa 132 này, lại nữa sự lạc 
tính ất nhiều hơn chứ không phải còn bóng láng như vây. Thêm nửa, và đây là bằng 
chứng thứ ba, đời Kiền Long, giám đốc hay quản thủ lỏ Cảnh Đức Trấn là ông Tang 
Ying (Đường Anh) (86) Ông là một bậc thiên tài quán thế. Ông xuất thân làm đủ mọi 
nghề trong lò chế tạo đỗ sứ, bắt đầu tử thợ trộn nhồi đất sét, qua thợ nắn, thợ vẽ, thợ 
hầm, thợ coi lửa, lần lần leo lên đến chức giám đốc hay quản thủ, nôm na là "xì thẩu" 
(sự đầu), hay lả ông chủ lò... 


Bởi ngành nào ông cũng có vọc, nên về mu ông giỏi tót chúng, ông chế tạo lại 
được tất cả các nước thuc xưa, các nước men cổ, và ông làm lại được những cổ khí 
không ai làm được, tỷ như ông nhái lại đồ Sải Điều (đồ gỗm dài Châu Thế tôn, Sài 
Vĩnh, trước năm 960), luôn cả đồ Long Tuyển Diệu đời Tổng (céladon Song 960-1276), 
báo hại ngày nay cũng khó phân biệt. Tiếc thay, sau khi ông mãn phần, và mặc dầu 
ông có viết sách để lại cắt nghĩa rành rẽ, nhưng kỹ thuật làm đồ gốm và đồ sứ Trung 


(88) Đừng lầm uái một danh nhân tài từ khác, thuộc dài Minh, cùng tên Thang 
Ying, dịch là Đường Dân, tự Tử Úy, ngoài gọt Đường Bá Hỗ, có tiểu tật trời sanh ra cô 
mười một ngón tay, nhưng tài uẽ tranh là quán thê uà tánh đa tình thì lắm lắm. Đường 
Dần đã thi đỗ giải nguyên, nhưng uì mê gái, bèn giả làm học trò khó để uô làm tha 
đồng nhà Hoa học sĩ, đặng “mò” cha được con tiểu hoàn là nàng Quê Hoa, sau hai 
người dắt trốn, uà nhờ tiểu uật mười một ngón mà Hoa học xĩ nhìn lại được, kết làm 
bạn uăn hữu (xem Tình sử bản dịch Nguyễn Quang Oánh, Hà Nội, 1998).(Trong một 
sách Tây, ghỉ Đuờng Dẫn sanh năm 1470, mắt năm 1594, là một họa xĩ trứ danh đài 
Minh, ngày nay bên Âu bên Mỹ tranh nhau tìm tranh ông.) 
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Hoa vẫn mắt chơn truyền, một lẽ vì nhiên liệu tốt ngày nay khó kiếm, lẽ khác nữa lả 
nghệ thuật thiếu sự nâng đỡ của kẻ bể trên, lẽ thứ ba và khác nữa, là sau đời Kiển 
Long, Trung Hoa gặp giặc giã liên miên, giặc nha phiến (năm 1840), giặc Hằng Tú 
Toản (từ 1850 đến 1864), giặc này đốt phá lò Cảnh Đức Trấn khiến lụn bại luôn, giặc 
năm 1860 với Pháp-Anh, giặc quyền phỉ năm 1900 (guerre des boxers), quân Cách 
mạng Tôn Trung Sơn hạ nhà Thanh năm Tân Hợi (1911), vì thế bí quyết cổ truyễn làm 
đỏ sứ bị mắt. (Ngảy nay lò Giang Tây (Cảnh Đức Trấn) đã được gây dựng lại, nhưng 
chưa hì được lớp trước). 
Tóm tắt lại : 


a) Đường Anh làm quản thủ lồ Cảnh Đức trấn từ 1736 đến 1749, hoặc tới 1753 
(theo bà Daisy Lion-Goldschmidt); 


b) vua Kiển Long trị vì từ 1736 đến 1795; 
e©) vua Cảnh Hưng trị vì tử 1740 đến 1786; 


d) các chúa Trịnh địch thể vua Lê và đặt Trung Hoa làm đỗ sứ. Chúa Trịnh Sâm 
(1767-1782), nâng cao nghệ thuật uông trà và chế ra đồ sứ Nội Phủ và Khánh Xuân; 


e) năm 1788 (Mậu Thân) vua Quang Trung cả thắng quân nhà Thanh; trước đó, 
năm 1786, ông đốt phú chúa Trịnh, vơ vét hết đồ từ khí, trong khi Cống Chinh lo hốt 
vàng nén bạc nén đem chôn biến Sàm Sơn, vì đắm thuyền. Vua Quang Trung vì đem 
các đồ sứ và châu báu quí về Nam, khiến củng ông anh là vua Thái Đức có chuyện bất 
hòa, chung quy cũng vì sự chia chác không đồng đều những món lấy được ở Bắc, mà 
phân lớn là đồ sứ, của báu, binh khí,v.v. mà chánh sử nhà Nguyễn không nói rõ cho 
biết. Riêng tôi, tôi dựng chứng lại nơi đây vả nhắc hai tài liệu quan trong là : 

a) Đọc Quang Trung Nguyễn Huệ, anh hùng dân tộc, của Hoa Bằng (bán 1951 
Xuất bản Bốn Phương, tr.136) thấy có lời chú thích như sau : 


"(1). Về cớ anh em Tây Sơn bất hòa ấy, trong tập Trần Công Sán sư trạng (sách 
"trường Bác cố, số A.2136) chép : Sau khi ở Bắc về, Nhạc về thẳng Quốc Thành, Huệ 
"đến Phú Xuân đóng binh lại, không tiến nữa : sửa đắp thành lủy, thân nghiêm hiệu 
"lịnh, giữ lấy hết cả những quân khí vả của báu mà khi Bắc chính lấy được. Nhạc hằng 
“sai sử vời gọi, song Huệ thoái thác rằng mặt Bác chưa yên, không chịu về chầu. Phàm 
"những sự phong thưởng đều chuyên quyết cả, chớ không bấm mệnh với Nhạc. Nhạc 
"sai sứ đem ấn sắc phong Huệ làm Bắc Bình Vương và hỏi tác hóa bảa được ở phủ 
"Trịnh. Bắc Bình Vương chống mệnh, không chịu dâng, bảo sứ giả về thưa với vua anh 
"rằng: "Tấc đất tắc vàng ở Bắc hà còn nhiều, cứ ra mà lấy, còn hỏi cái ởì ?" (Hoa Bằng, 
sách dẫn thượng). 


b) Đọc thêm bộ Việt Nam sử lược Trần Trọng Kim, bản Tân Việt kỳ 3 năm 1949, 
in tại Hà Nội, trương 364/365 chép rằng : "Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ có chuyện 
"hiểm khích với nhau, Nguyễn Huệ đem binh vào vây đánh thành Quy Nhơn, ngặt đến 
"nỗi Nguyễn Nhạc phải thân lên thành mà kêu khóc, gọi Nguyễn Huệ mà bảo rằng :Nở 
“lông nảo lại nể da nấu thịt như thế ?" 

"Nguyễn Huệ động lòng mới giải vây rút quân về Thuận Hoá.” 

(Sau mấy hàng này có thêm lời chú thích “Tục người trong Bình Định, hễ đi săn 

được hươu nai gì th lột da ra làm nồi mà nấu thịt, ở đây Nguyễn Nhạc có ý nói 

rằng củng da củng thịt nở nào lại hại lẫn nhau vậy) 
(Trần Trọng Kim). 


Da hươu nai làm sao làm nồi được ? Cụ Lệ Thần nói vắn tắt quá. Và không đợi "ải 
một tắc đàng học một sàng khôn", nay tôi ở Gia Định viết bài này, xin nhắn nhà học giả 
kiêm thi sĩ Quách Tắn củng các văn hữu vùng đất Tây Sơn, xem có quả như tải liệu của 
một bạn đã cho tôi biết rằng : muốn lấy da thú làm nổi, không khó, chỉ lột đa treo lên 
nhánh cây, làm lòng hươu nai và thịt cho sạch, cho vào bọc, rồi lấy đá cuội đốt đến nóng 
đỏ, đoạn sẽ gắp cho vào bọc liên tiếp, đá vừa đụng mặt nước nỗ sèo sèo, giây lát canh 
chín ngon lành mà cái nỗi đa không hãy hắn chút nào, chớ nếu đốt lửa đốt bọc phiá 
ngoài thì đa cháy khét lúng lỗ chảy nước thì còn gì nồi canh ? Nếu các văn hửu Bình 
Định hỏi thăm lại tin này qủa đúng, thì thành ngữ "Mài đa xáo thịt” từ sử mới được 
khám phá và giải nghĩa rảnh mạch. 


Mảng nói sa đà xuýt quên chuyện cái dĩa 132. Bây giờ xin cho tôi có mấy lời về 
nghệ thuật và vẽ vời : 

Trên dĩa này, ta thấy vẽ Bá Nha ngồi đản trong khoang thuyền, đầu đội mão, dây 
mũ và cánh chuồn thấy rõ, rất khác kiếu tô thơ nôm, vẽ Bá Nha đầu chít khăn be là 
kiểu rặt Việt Nam. 


Thuyền vẽ đậu dưới gành, mực nước ở bực rất thấp, mui chiếc thuyền lé đé ở đưới 
xa chưa tới mặt gành. Trên mặt nước thấy có hai cụm nỗi, đá hay là bẻo không rö ắt, và 
bao nhiêu nét về ấy đú làm cho ta liên tưởng đến cảnh kỷ khu tịch mịch của một chốn 
núi rửng cô liêu hiu quạnh, chưa ai từng đến. 

Gần mui thuyền, họa sĩ vẻ một cây cỗ tủng bóng gie ra giòng nước, che mát chỗ 
thuyền đậu, xem rất đắc thế. Kế bên gốc tùng lại vẽ Tử Kỳ khoanh tay một cách cung 
kinh đứng lóng tai để nghe tiếng đàn. Lá tùng vẽ rất công phu, mỗi chòm họa sĩ chấm 
thêm vài nét li tỉ nhễu xuống nước theo điệu "từng chiếu thuỷ' 

Gành đá vẽ bằng nét mực lam xen kẽ trắng, tuy vậy mà trông hiểm trở y như 
ngoài cảnh thật. Sau lưng Tứ Kỳ vẽ hai bó củi dựng đứng trước một gò đá to và sau gò 
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đá vẽ ba cây tủng, một cây đã trụi lá cho biết cảnh đã sang thu, ba cây nảy họa sĩ dụng 
tâm vẽ để cân xứng với cây tủng đậm đà đứng nơi trung tâm làm đề chánh cho cái dĩa. 

Ấy! khi đã là họa sĩ đại danh, thì phóng bút nội bao nhiêu đó mà đã thấy đây đủ, 
bức tranh đã "ám cúng", không cần thêm nét nảo nữa. Phong cảnh có hẳn, nhờ nét bút 
cứng cáp không thiếu không thửa của một họa sĩ nặc danh tải tử.Dụng ý của nhà nghề 
là chửa thật nhiều chỗ trống để khoe cái tính ba tuyệt vời của loại men trắng "ngự chế" 
nẩy, đẹp như bạch ngọc. 


Nơi góc trái của cái dĩa thấy vẽ một lá cuốn, dưới lá có một ô vuông trong viết một 
chữ không đọc được, có lẽ là ấn hiệu ẩn tự của họa sĩ. 

Có ý xem đĩa nây không có đề thi hay viết một câu thơ nào cả. Theo tôi đó là một 
dụng ý. Như cái đĩa 80 làm cho bình đân dùng thì có đề thi cắt nghĩa, hoặc như tô 37 là 
vật ký kiểu có thơ nôm viết sẵn thì mặc ý người đặt muôn vậy thì làm theo như vậy, còn 
đảng nây cái đĩa 132 là loại ngự chế, để đắng quân vương hay hàng khanh tướng dùng, 
thì cần gì cắt nghĩa, vả lại ai lại không biết tích Bá Nha và Tử Kỳ, nên thà để đĩa "âm" 
mà lại hay hơn là viết chữ. Vừa khoe màu sành, vừa tránh vẽ rậm mặt dĩa, vừa đề cho 
khách uống trà thả hồn theo làn khối thơm quyện hương trà, muốn nhớ câu thi nào 
cũng được và muốn tưởng sao thì tưởng. 

Tóm lại người họa sĩ nào đã vẽ cái đĩa 139 nầy quả là một kỳ tài, đã đem nghệ 
thuật thủy mặc lên tới tột đỉnh, biết phân mặt. đĩa làm bến phần, vẽ hai chửa hai, và 
biết dùng mặt đất trên đĩa làm đường chân trời, đặt cây tủng đúng trung tâm điểm, 
lâm trụ cốt cho bức họa. 

Với nước men trắng bạch, men lam xanh lơ, cái dĩa thấy trong suất như miếng 
ngọc lành điểm xuyết bằng một bức tranh nhỏ, thật duyên dáng. 

Kể về cách uốn nắn, thì dĩa nây lận góc rất khéo, không gãy không sượng, vì theo 
tôi kinh nghiệm, về các đời sau nghệ thuật lỏng chảy, người thợ không gò gẫm như 
trước, muôn mau lẹ nên chế góc gãy, vừa dễ nắn vừa khỏi sợ khi cho vào lò hầm lửa 
nồng, góc sẽ sụm hoặc méo mó, mắt hay. 

Tóm lại, đĩa số 132 có lẽ là vật tuyển dâng vào Nội để ngự dụng, sau lưu lạc biết 
đâu chừng từ Trịnh phủ qua Tây Sơn, và người nhỏ tuổi hơn cả sống sau mấy người kia 
nên hưởng trọn gia tài đồ từ khí phủ chúa, tôi muốn nói đó là õng Nguyễn Ánh, tức vua 
Gia Long, Cao tổ nhà Nguyễn. (xem lại hình). 

- thứ tư. - Có một trường hợp như sau, xin kế cho đủ bộ (không chụp ảnh). 


Tôi có gặp một kiểu Bá Nha Tử Kỳ thứ tư, là hai cái đĩa thấy tại một hiệu buôn 
đồ cổ ở ngang bộ Y tế đường Hồng Thập Tự, Sài Gòn. Nài hỏi cách mấy, cũng đồ thừa lả 
"của gia bảo" không bán, nên tôi không chụp ảnh, vì không công đâu làm quảng cáo 
không tiền. 
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Nguyên tắc quan trọng trong nghệ thuật chơi đỗ cô là nêu không sắm được món 
nây thì ta chơi món khác, không nên để cho món đồ chỉ phối tâm trí. Dĩ nhiên muốn có 
của quí, phải đửng sợ tốn tiền. Nhưng củng có mức độ, nhà buôn đòi cao hơn mức đó thì 
ta buông. Nhớ lại gương một nhà ham cô ngoạn mà có bản lĩnh là anh chàng năm xưa, 
thuở có nhiều tiền, thường dự những buổi bán đấu giá của nhà tằm tâm Pháp đường 
Gia Long (salle đes ventes đe Ï'exrue Lagrandière). Anh không để sót phiên nào. Đến 
lượt phát mãi món anh đã chấm, anh giơ tay mãi cho đến khi các địch thú đều rút tay 
chịu nhượng bộ. Lâm như vậy vài lần, chúng biết mặt, rồi sau đó được mua rẻ như ai! 
Vì họ biết tánh "cứng đầu" nên không tranh nửa. Anh chảng ấy ngày nay đã già, và 
không muốn thua trí một nhà buôn kiêu cách. Thời buổi nẫy, còn chơi đồ cỗ đã là mâu 
thuẫn lấy mình, vì nạn chiến tranh dây dưa mãi, không nên xa xỉ đồng bạc. Chơi để di 
dưỡng tỉnh thần, chơi để cứu vớt cổ vật, chớ không nên phí tiền. Khi người ta leo thang 
ép mình mua giá cao, mình phải có cách tốp lại không mua để họ hồng cằng, coi ai lỗ lãt 
Nghệ thuật là đét 


Đi câu, con cá sắy là con cá lớn! 

Đi coi mắt mà gái không ưng, đâu phải là hết vợi 

Thú chơi cổ ngoạn, có nhiễu thế: có người mua không được món thích thì ốm o 
quạu quọ. Có người tốt nết, vẫn thản nhiên không nhớ đến món đồ. 

Có đè đâu, khi mua được món đổ, cầm nó trên tay rồi thì cụt hứng! 


- con cá nảo chịu ăn câu là con cá bé; cô gái nào riu ríu chịu ký tên với mình vào 
bộ hôn thú, mỗi ngày mỗi khác với thời buổi chưa đeo chiếc nhẫn có chồng. Và khỏi nói, 
có nhiều món cổ ngoạn, tiễn trao qua tay nhả buôn, đem nó về nhà, tỷ vét tự nhiên mỗi 
ngày mỗi ló ra: "bình có thẹo chỗ nầy mà lúc nãy mình không thấy nè!" Úy, mẹ ôi! Cái 
bình lủng đít mà mình lúc ở nhà buôn không để ý, nay trả tiền rồi, té ra nó mải đít 
bình, lấy dĩa có hiệu ngộ ngộ tỷ như" Nh¿ sĩ nhập Đào Nguyên" trám vào đít và hàn gắn 
khéo quá, nay trả lại sao được? Mảng mê cái mác (marque), bây giờ mới biết nó mà con 
mắt mình. Trời hỡi trời! Sau rốt chỉ còn nước lấy tặng chị xắm giữ em hoặc đem nó đi 
đâu thì đem, miễn cho khuất mắt. Và nhớ đừng cho bà xã biết! 

Khi đã hết thích rồi thì đồ xưa là vậy đó. Có khi bỏ bê một thời gian, bỗng có 
người cất nghĩa và chỉ cho biết chỗ hay, lật đật phủi bụi lấy cất trong tủ quí, tâng tiu 
còn hơn với cô vợ bé sau buổi làm lành. 


Nhưng cũng có món, nhiều người không thích mà mình vẫn mê, nhà buôn cảng 
treo giá làm cao, mình càng đâm đầu vào dây thòng lọng. Ai có qua cầu mới hay! Và 
nạn nhơn số Một, không ai khác hơn là kẻ đang viết mấy hàng nảy! 

Đầu năm 1970, sau khi đi Huế về, tôi thấy tại một hiệu buôn đồ cổ đường Hồng 
Thập Tự, một cái dĩa Bá Nha lớn, có hai câu thơ chữ Hán rất dễ đọc: 
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"Thiên thu bằần tiện thành trí kỳ, 
“Nhứt khúc diệu cằm: xdn thủy tám”. 

Bứa gặp, đĩa không đề giá bán, mà trong túi cúng không có tiền đem theo. Dặn 
đừng bán cho ai. Hôm sau trở lại, không gặp chủ, nhưng dặn không cho bán. Sưởng 
chưa? Mà mình đã trót mê hai câu Hán tự dễ hiểu. Hai câu nây, thiết tưởng không cần 
dịch và dịch sẽ mất hay. Dịch được không phải dễ, nhưng dịch rồi e sẽ mắt hết cái hồn 
thơ, nhạc điệu và ý nhị thâm trầm của mấy chứ Hán "rẻ mỏ mắc" nây! Nếu Hán tự đều 
dễ hiểu như vây hết, thì tiền đồ Hán văn đâu có bị chử quốc ngữ cướp ngồi. 

Và đến đây mới thấy cái gần ngông của tôi. Tử khi thấy cái dia, tôi đã cắt nghĩa 
như trên triết lý của thú chơi cổ ngoạn, thế mà đến lượt tôi, tôi lại phân vân. Muốn 
mua thì ngắn, vì giá quá mắc: ba mươi tám ngản đồng (38,000$00), gần phân nứa tiền 
nhuận bút tập nầy. 

Đầu năm 1971, trong mình ngứa ngáy và trong túi xọc xạch. Tôi trở lại hiệu buôn 
thì thấy treo lủng lẳng một tắm bảng gần bên dĩa, có dịch ra Anh văn: 

"Của gia bảo, không bán”. 

Tháng ba dương lịch 1971, tôi lại cõ dịp ra Huế. Lúc dạo phố chờ giờ ra sân bay 
trở về Sài Gòn, bỗng thấy trong một tiệm nhỏ, hem Phan Bội Châu, một đĩa y một kiểu 
với cái đĩa "Không Bán" è Sài Gòn, cũng có hai câu Hán tự y như đĩa nọ, lại có phần 
duyên dáng cô kính hơn đša ở Sài Gòn nữa. Hỏi mua thì người đàn bả chủ nhà trả lời đã 
bán lỡ cho một người rất quen ở Sài Gòn và khuyên hãy vào Sài Gòn thương lượng. Có 
lẽ mua được, đừng ngã lòng. 

Lúc ở Huê, nêu tôi xia tiền, ba mươi bà ngàn bạc (33.000$00!, có lẽ tôi đã có cái 
đĩa. Nhưng tôi cho làm vậy là có ý ép nài, cuộc mua bán không tự do. Ngờ đâu vào 
trong nây, cái đĩa Huế lại lọt vào tay cũng người có cái dĩa trước. 

Rồi cái dĩa cũng bị kẹt: Không bán, của gia bảo! 

Từ ấy tôi dứt ngang bịnh mê dĩa. Một giọt nước dư đã làm tràn cái bình đầy sẵn. 
Cử chỉ nẫy đã làm tôi sáng mắt, hết cơn mê muội. 

Quan niệm và nghệ thuật chơi đô cô, chẳng là: không mua được thì thôi, còn món 
khác, không phải chỉ đó mới là vật đáng chơi. 

Mỗi tình tôi đeo đuổi bấy lâu, tới một độ nào, tự nhiên nó đứt! Phải có can đảm 
sớm đứt khoát, đừng vấn vương gắn bó quá mà lọt tròng con đen! (Miệng nói cứng, 
nhưng bao giờ bợm say chịu chửa? (Promesse đ'ivrogne).. 

Cái hoa làm khó quá, tức nhiên con bướm bay xa. Bướm bay xa nhưng chớp chớp 
cánh, mắt còn liếc lại phía sau. Tôi hẹn với tôi phải tìm đĩa nơi một nhà khác. 
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Nhớ lại lúc thiếu thời, tôi "lạm" với trái cắm bao nhiêu, nay với số tuổi thửa, trái 
cắm không làm tôi lậm nữa. Sau khi biết không mua được đĩa, tôi lành bịnh, không 
chút luyến tiếc. 


Cho hay nguyên tắc nhà buôn là mua đi bán lại, Không nên giữ đọng món hảng. 
Giữ đọng không bán, là cái vốn chết lằn, đẳng tiền mất sanh lợi, và nếu nó đứng lại một 
chỗ mãi thì phải đóng cửa. Người đi buôn có bản lĩnh không nên kiêm nhiệm nghề cỏ- 
léc-xio-nơl 

Người chủ đĩa có mời, nếu tôi muốn viết sách có hình dẫn chứng thì bằng lòng 
cho chụp ảnh, nhưng tôi lại nghĩ khác: mấy ai chụp hình con nhỏ mình cưới hụt? 


Không được đĩa thì được mấy trang nây cho quí độc giả thấy cái ngông của nghề 
chơi đồ cố: từ thú si mê đến nghệ thuật phân biệt "nến hay không nên”, cách nhau có 
một sợi tóc. 

Cái khía cạnh thứ nhút là người chơi đỗ cố đừng để mắt cơ hội tốt: khi gặp món 
đỗ ưng ý thì nên mua ngay, chờ lâu nó sấy: hoặc hiệu buôn leo thang hoặc có người 
khác phẳng tay trên, mắt vui. 


Khía cạnh thứ nhì lả người buôn không nên làm nản lỏng khách hàng: phảm "cá 
ăn câu thì giựt. đợi lâu mắt mỗi!" 

Tú bà không cho gái đi khách, để nhóng khách sộp; đè đâu cái xuân thỏn mỏn, 
gái già không ai đùng. Cá đồ xưa mà không bán lä chơi với con đao hai lưõi: 

a) nêu khéo nhờ tụ tập, sau có môt bộ môn quí giá, bán có lợi nhiều, ấy là gặp 
buối thuận chiều xuôi gió; 

b) nếu thời cuộc đối thay, thuế cao, hết giặc: đồ có trản ngập, đó là ngược chiều, 
nhưng nối như dạy khôn, không nên nói. 


Người thương gia Trung Hoa là hay nhứt: cần củ nhẫn nại, giỏi chịu cực, nghe 
chửi không giân, "bán mắc cho mẩy thêm một chút”, và có lời chút ít là bán ngay: 
chuộng bán mau bán nhiều hơn là làm giá, để lâu và không bao giờ làm khó khách 
hảng. 

Môt chuyên gia sưu tâp đồ cố không nên đối nghề trở nên nhà buôn. Người chơi 
đỗ xưa trở nên thương gia, ở trong tình trạng cái khiên và ngọn giáo: mình mâu thuần 
mình. Mỗi lần mua được món la, cất lại không đành bán. Đền khi túng, bán gấp và lỗ 
lã. Hoặc làm quân tử nửa mùa, bán đủ số tiền mua khi trước, quên đồng tiền dẻ lời; 
hoặc không quen nghề, mảng tính lởi phải chẳng thì chẳng bao giờ khá, vì có món mua 
lâm nay bán cho ai, cậm vốn, chung qui trở nên một thương gia gượng gạo Ìỡ làng. Rủi 
thời tính sai một con toán, mua lỡ hụt vốn rồi nỗi xung bán giá cao dễ gỡ gạc, bù đắp sự 
mắt mát, thì bỗng nhiên quên mất lương tâm và còn gì máu phong lưu tải tử? Nhưng 
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đến đây tôi đã lắm to, vì theo thắn thoại Hy Lap thì thần Hermèx, người La Mã nhận 
điện lả cùng một người với thần Mercure của họ, vốn là ông tô của hoạt bát, con buồn 
và thằng ăn trộm, lại cũng là liên lạc viên giữ: chư thánh chư thần (Hermès: dieu Erec, 
1đentiié par les Latins avee Mercure. Fils de Zeus et de Maia, iÌl était le dieu de 
TEloquenee, du Cammerce, des Voleuzs, et le rnessager des dieux. Dictionnaire Petit 
Larousse ). 


Cặm cụi rán viết mấy trang nây, vì không mua được đĩa. Dẫu nay cái đĩa có về 
với tôi, - cô nhiên tôi không tử chối, - nhưng không đải vào hàng khách quí, vì muộn 
lắm rồi. Lòng tôi đã nguội. 

Đề kết luận về đồ sứ Bả Nha Tử Kỳ, trong bốn kiểu đã kế nơi trên, tôi xin lặp lại: 


1. Kiểu có bài thơ nõm (tô số 37) là quí nhứt. Đó là quốe bảo trong nước, còn lại 
rất ít. Nên sắm đề chơi. (Hiệu tô là chứ Nhựt). (Đồ Nội Phủ). 


2. Kiểu gọi "anh lính nhảy đủ" (đĩa số 80). Đó lả một món cổ ngoạn bình dân. Vã 
lại hiệu "Ngoạn ngọc” đã được liệt vào cô vật quí tử lâu. Nên mua. 


3. Dĩa số 132. - Đây là dĩa Bá Nha ngự dụng, không đề thi, khéo nhứt, nhưng 
không chắc gì còn gặp. Nếu gắp vả xem kỹ không phải giả, thì nên mua liền: quí. 


4. Kiểu thứ tư, nói dông dài, nhưng không chụp ảnh. - Đó là vật lạ, còn thiếu nơi 
nhà họ Vương. Dĩa nây lớn, cỡ hai chục phân bể kính tâm, ký hiệu "Thành Háa niên 
chế", xin đừng hiểu là cô vật chế tạo tử đời vua Thành Hóa (1465-1487) và nên hiểu lả 
vật khéo, đẹp không thua để đời Thành Hóa nhà Đại Minh. Phải hiểu theo ý Tâu, đừng 
hiểu theo Âu Mỹ mà lẫm. Củng đừng nói là để "capie", vì đề nẵn và vẽ bằng tay thì 
copie làm sao được? 

Ngoài bốn kiểu nây ra, còn các kiểu khác đều không đáng kế và xia miễn bản. 
Các đề không đáng kế nây là đồ bắt chước ( reproduetion), đỗ giả hiệu (piẻee fausse, 
mauvaise copie, nói tất là 'ƒawx"), hoặc tân tạo (pièce moderne ou te fabrication 
récente), đều không nên cho vào bộ sưu tập và đừng mua, phí tiền về ích. Đáng sợ và 
nên tránh là đồ sảnh in rập, Pháp gọi (décalcomanie". Lúc nhó,„eó bán hình thoa keo, in 
trên giấy, mua về dán lên món đề nào đó, giấy hay sành, rồi thoa nước lên giấy 
décalcomanie, tức khắc giấy ướt, hình sang qua giấy hay sảnh, đợi giây lát gỡ giấy ra là 
có hình trên món đồ mình đỉnh sang. (Xin xem trương 356 nói về phép chuyển họa 
bằng giấy rập (décaÌque) trong tập 4 "Khảo về đồ sứ cô Trung Hoa"). Đỗ in rập ngày 
nay bán chung chạ với đồ cổ chánh hiệu, muốn chơi phải biết giả chơn. Bài nẩy đọc 
nghe lần thấn, vì tôi muốn tả và rút ruột gan ra tả, tử người chơi đến người bán đồ cố, 
nên đành đải dòng không thôi. 


PI. 21, ảnh 49 mục lục 3ï7.- Tô Bá Nha Tử Kỳ có thi nôm, trước của Sáu 
Thiệu 
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Tô nây đã nói rồi nơi trương 220. Xin đọc trở lại trương ấy. 
PI. 21, ảnh õ0, mục lục 84. - Lục bình "Tuyên Đức niên chế" vẽ "tùng - lộc" 
bề cao 47 cím. 


___ Một người chưa cô kinh nghiệm, khi thấy bình nẩy để hiệu "Tuyên Đức niên chế" 
việt chữ triện, nêu là mới học chơi vả có tánh háo thắng, món nảo mình mua cũng đều 
xưa đều cỏ, sẽ liệt kê bình nẩy vào đồ sứ chế tạo niên hiệu Tuyên Đức triều minh 
(1426-1435). Nhưng rủi có ai chỉ trích "Men Minh gì mả mới quá như vậy?", khi ấy cãi 
không lại sẽ giận dữ, ngã lòng rồi sắp lục bình nẫy vào đám đề giả mạo. Thế là rất oan 
cho chiếc bình nầy. 

Tôi là chủ chiếc bình, đã suy nghĩ mấy chục năm nay, vả nhờ gặp cái tô 891 "Mậu 
Thìn" (năm 1868), - tô nầy cũng vẽ tùng - độc y hệt cái lục bình 84 Tuyên Đức, nên tôi 
không ngần ngại định tuổi cái bình làm vào năm 1868 và không sợ sai lầm. Theo tôi 
bình nây là đồ đặt (objet de commande), và dám chắc có lẽ cũng của ông Đặng Huy Trứ 
đặt lảm vào năm Mậu Thìn và lấy một kiểu với tô "Đông mạch cô tùng", nên hai món 
đã củng một nước men, một sắc lam, bút pháp cũng giống, chỉ khác có hiệu đề, tô thì đề 
rõ ràng: "Tự Đức Mậu Thìn niên chế, Đặng Qui từ đường tễ khí, Đông mạch cỗ tùng" 16 
chữ, còn lục bình thì đề "Tuyên Đức niên chế", ý thách thức "đồ tôi làm khéo không 
thua đồ đời Tuyên Đúc".(Xem Han nủa đời hư của tôi, NXB TP. HCM 1991). 

Khi định tuổi được một món đề cổ và chắc mình không lầm lạc, thì khoái không 
khác uống sâm nhung, vả lây cái tô có niên hiệu chắc chắn làm vật định tuổi (éÌément 
de datation), là vậy đó. 

Đồ sành cổ, xưa lối một trăm nằm, như tô và bình nẩy, nước men còn mới làu lảu. 
Trái lại cái mẻ kho cá vụn, mỗi ngày mỗi nướng trên lửa đỏ, trong đựng mắm, muối 
mặn chát, cái mẻ đám lạc tỉnh như đồ Tống xưa cả sáu bảy thế kỷ chớ không chơi. Xin 
nhớ giùm tôi điều đó. 

Đến đây có thể chấm đứt loạt bài khảo về "đồ sứ do sứ bộ qua Trung Hoa mang 
về." Tóm tắt đồ từ khí cổ trong cung vua triều Nguyễn, từ năm 1802 (Gia Long nguyên 
niên) đến năm 1883 (Tự Đức chung niên), đại khái gồm: 

a) đả đề theo niên hiệu âm lịch: Giáp Tý (1804), Nhâm Tý mạnh đồng (1853)v.v; 

b) đồ ký hiệu Nội Phủ (làm từ đời đức Minh Mạng, và đừng lắm với Nội Phủ của 
đời Hậu Lê, phủ chúa Trịnh); ` 

c) đồ đề hiệu chử Nh#, đúng là đời Thiệu Trị và Tự Đức (lấy bộ Nhựt làm hiệu); 

d) đồ xưa đến đời Khang Hi và Kiền Long, nhưng đề hiệu bằng câu thi dài và sứ 
bộ mang về làm kỳ trân cỗ ngoạn, như hiệu: (xem qua tập sau). 
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- Trung thu tiền nhứt nhựt (tránh nói làm ngày mười bốn âm lích là ngày xui) 
- Kinh san phiên ngọc tmiễng ngọc cúa núi Kinh sơn), 


- Đằng nguyệt tùng phang cằm vận tdỗ quí đẹp như: cây ngô đồng - vẳng trăng 
sắng - cây cỗ Lùng - trận gió mát - khúc đản hay - vẫn thơ tuyệt diệu) v.v 

e) linh tỉnh. - Cá vải món sứ cỗ tôi đã gập và kế ra sau đây, nhưng không chụp 
ảnh, - củng sắp vào đồ sứ triệu Tự Đức (1848-1883), đó là: 


« hiệu chứ T11Q tcẻ tư!: 


- tia bản 632, 4 chén quân đẳng hat mít, vẻ Ì chiếc thuyền chẻo vô bở, 1 ông đứng 
lấy tay chỉ cho 1 tiếu đồng chiếc thuyển ấy dường như muốn đặn đò điều gì: men đẹp, 
không đề thị; 


- 1 đĩa dầm 632-bis, một dáng với bộ số 632, thiếu chén tông, trong lùng đĩa ve 
hai chứ THỌ cô tự, chớ không vẻ phong cảnh như bộ chén trên; 


- 1 chén trộng cỡ chón cơm vẽ một chứ THỌ ở đáy, chung quanh chén về h:ú rồng 
giơn sông, sông thì búa sói, mây tắn vân, vắng lôi văn nhựt nguyệt, vả bụi liên hoa: 
rông vẽ không chân, hiểu là cá hóa long 


- 1 lư hương số 177, nhỏ cổ chén cơm, ve hai phụng bày rất khéo, không đề liệu 
nhưng quen mắt biết là đã trong Nội phú để xông hương đọc sich: 


- 1 hộp đựng thuốc xia để khay trầu, số 599, không đề liệu, thuộc loại sứ trong 
Nôi phủ, có nắp toàn háo, vẽ sơn thủy, đáy trổ ran rất đẹp, chứng rằng vật nây rât cô 
nên mới có rạn như vậy. 


Nhiêu người kiêu hãnh vả ÿ tiễn, tưởng rằng mua mắc là có đã tát và quả tìn nơi 
nhắn hiểu, tốn bạc triệu mả chưng trong nhà toản đỗ cộp bí giả hiệu. Người có kinh 
nghiệm và chơi lựa đồ cễ cô thầy dẫn dắt lâu ngày lành nghẻ, và lựa đỗ mua không cần 
xem niên hiệu vì đá quá quen, không khác ông cánh sát đón đường xét cân cước, ông 
trông vốc giác mà chân lại mấy anh đảo ngủ chớ hơi đầu quá tin tắm thẻ "1ð chang", (7) 

Mua được một món không hiệu mi cô, thích thú hơn mua mốt mắn có đề hiệu 
nhưa# hiệu ấy côn gắn đây quá chưa xưi 

Tôi xin nhấc: có nhiều món đỗ sứ cố đến “suất Minh đâu Thành" QMạt Alinh Sa 
ThunÏi Ì xrì các món nây đều không đề hiệu, vì làm vào buất luạn ly dết trao. tđể hiệu đời 
"Thánh thì bọn đị thắn nhà Minh tẩy cháy, bằng đề biện đội Minh thì tỏ ra mình khó 
quên chúa cũ. lại nửa bọn nhà Thanh nề “chim cả: thấu” tám thủ cập! chú nến thà 


(M?) La chang nỗi lái lại, là làng cha 
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không đề gì hết mà tốt hơn) và vì vậy mới cần dùng đến chuyên môn giảo nghiệm. Thời 
kỳ nói tiếp nhà Minh qua nhà Thanh, sách Pháp goi "parcelaine de tépaque de 
tranxition” và xem quí cũng như đề đời "Hiệu Vựn Lịch” (tử nắm 1690), hoặc cũng như 
đỗ dời "T?ển Khang Hy" (trước năm 16621, Ở bên nước ta, tôi nói nhó, còn sót lại những 
báu vật nẩy !thá nhiều, vả nếu các độc giả giỏi sử, sẽ nhớ đó là thời kỳ Mạc Cứu qua lập 
cơ để ở Hà Tiên và hai tướng đi thần nhà Minh là Dương Ngạn Địch và Trần Thắng Tài 
bỏ xứ Tàu, không chịu đầu phục nhà Mãn Thanh, năm Kỷ Vị 1679,"xín làm dàn An 
Nam”, một người đóng bình ở Biên Hòa, người kia ở Mỹ Tho, còn ông Mạc Cửu năm 
Mậu Tý (1708), cũng xin thuộc nề chúa Nguyễn (xem Việt Nam xử lược, Trần Trọng 
Kim, trương 329 và 330). 


Tuy tôi nói nhú nhưng mấy người thính tai ở các vùng đã kể, nếu gia công sưu 
tắm nơi các cố mộ cô miều, (không nên đảo lậu phá mắt cô tích), có ngày sẽ được thưởng 
công Lảm gì mà mấy ông ấy, khi chạy qua đây, há không đem đỗ từ khí (tô chén) theo 
dùng? Duy uống một, điều là các món ấy, có lẻ không ký hiệu đề đời Minh, vả lại thứ 
dân dụng, thì xủ xì xấu xí, cho nên có lẻ vì đó, ông bả ta khi gầp đã không nương tay, 
lấy dủng "tha cửa" và đã làm tiêu môn bể hư hết ráo, nay còn gì đầu mà kiếm tìm. 


PI.22, ảnh ð1 mục lục 623. - Âm samovar bằng đồng xỉ bạc, chạm "Mai - 
điều”. 
PI.22, ánh 52 mục lục 1087. - Âm nước có hóa lò ở trong, bằng thau. 


£ * + # 
Âm samovar 633. - Đây là một món “đỏ sứ" sau rất của tập khiảo cứu nẩy, và vẫn 
là "đã xứ” Tây. 


Danh từ “đã sứ" tôi dùng đây, có nghĩa là "đỏ công xứ” (objet d2ambassade) chớ 
không phải "sứ" là "đầ sảnh", theo như đồng bào Bắc thường hiễu. 


Tôi lại phải đồng dài và lắm cắm nửa mới nói hết những gì dính dáng liên can 
đến món cố khí lạ mắt nẩy. 

Tôi mua nó tử năm 1961, và mua rẻ tôi không chịu. để pha mua mắc là cúng vì 
tảnh lửng khửng do dự, một là tiếc, han là đã ngắn “để xe”. 


Ban đầu tôi gặp món này ngày 3-4-1961 lúc ông Hoàng Cang còn ở đậu nhà người 
anh, cũng buôn đỗ cổ, nhà ở xóm nhỏ trong hẻm Phan Đình Phúng, chỗ Kho đạn eụ, 
gần mé sông Thị Nghè. Tôi trả giá 2.000 bạc thì chủ nỗ ưng bán, nhưng tôi lại dụ dự, 
một là nghỉ vì sao rẻ quá vậy, đề giả chăng?, hai là tôi suy nghĩ mình là chuyên môn 
sưu tập để sảnh cũ, nay sanh sứa mua đồ xi đề bạc, rồi tiền đâwcho đủ và mua mãi đề 
báo cô báo hại, để chật nhà mà có ích gì? 

Vì nghi như vậy cho nên tôi không mua lúc đó và ra về Nhưng về nhà thấy sao 
bứt rứt buỗn buản, cái samovar ám ảnh trong trí mãi, nên vải ngày sau tôi trở lai xóm 
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Kho đạn cũ định mua, tế ra nó đã cao bay xa chạy, ai lấy đâu mất rỗi! Tôi quýnh lên, y 
như họ đạo mắt quần, tôi hỏi đông hỏi tây, dò lần phăng ra mỗi, samovar nó chạy ra 
một gian hàng nhỏ của "chệc mặt rõ" chợ lạc son chợ Bến Thành. Lại phải trổ tài òn ở, 
năn ni ÿ ôi, nói lắm, chệc mặt rõ bằng lòng "xin xái" chịu bán, nhưng tôi phải trả y 
8.000 bạc, và đó là vị tình quen biết, "chớ bán 3.000 tôi chưa đủ sở phí !" (lời chệc nói). 
Và ngày 10-4-1961 tôi chở cái samovar về nhà, khâng mua 2.000 để mua 3.000 mới 
sướng! 

Bãy giờ món đề đã về tay, - yên tâm yên trí rồi, - tôi mới vững bụng vả ra công 
nghiên cứu cho tưởng tận. Thú thật, tôi chỉ thích nghiên cứu đồ của mình làm chủ, như 
vậy vật chứng tích có bền mình luôn luôn, thoảng có ai bất đồng ý kiến, thì mình còn 
bằng cớ đó mà tranh luận. Vả lại tôi làm cúi việc nghiên cứu ấy' là tự mò lấy đường đi„- 
như anh mủ anh đui, cũng không có cây gậy dẫn đường trong tay.- vì về đổ sứ cổ Huế, 
chưa có sách việt rảnh,-cho nên mình nghiên cứu đồ của mình là vậy. Cùng cực lắm, 
khi tôi không có, khi ấy tôi mới ưng khảo cứu đỗ của người khác, vì cứt ai thơm mũi 
nấy, lời thật mích lòng, mình khen họ nói mình nịnh, mình chê họ ghét và ghim để 
bụng, không ích và không mập cho mình cân nảo. 

Cuộc khảo cứu về samovar không phải trong chốc lát và đã kéo dài tử nằm 1961 
cho đến ngày nay, năm 1972, mới kết thúc. Vậy anh em cô bác cũng nên bỏ ra năm 
mười phút mà theo dõi tôi, và lập luận của tôi. Thoảng có chỗ nào sai xuyến, làm ơn chỉ 
giảm. 


Tra tự điển nhỏ Petit Larousse, thấy viết : 


SAMOVAR : nm. (mot russe). Sorte de bouilloire russe à cheminée intếrieure 
centrale. (Địch : Samauar =(giỗng đực) tiếng của người Nga. -Một loại ấm nước của 
người Nga dùng, giửa trung tìm có chửa một ng thông dẫn khói ra ngoài.) 


Biết vậy rồi, nhớ để bụng, mới tìm qua gốc tích lịch sử và khảo về tuôi tắc của nó. 


Xét về lạc tỉnh, cái samovar này làm bằng đẳng xỉ bạc (bronze argenté). Khi dở 
nắp ra, vì nắp làm khéo và khít khao quá, nên không có bụi và thoáng khí lọt vào được; 
bởi vậy nước bóng của bạc còn chói ngời, y như mới. Tôi ghỉ nốt (note) : ấm chưa bao giờ 
lấy ra dùng, nên còn như mới. 


Tuy vậy khi đậy nắp lại rồi, và nhìn bẻ ngoài của cái samovar, thi thấy bạc đã ra 
ten, cũ xì : cũ một mäu xám đậm, như da chì, tức món đề đã "patiné", sự lạc tính bắt 
đầu tử lâu, và màu xám đậm này là màu đặc biệt của bạc cũ, Pháp gọi couleur vieil 
argent. Tủy theo người, có người ham màu trắng và năng chủi giỏi Hằng phấn trắng 
(crai blanche) thì nó sẽ chói ngời mâu bạc mới. nhưng tôi vẫn thích để vậy, vì nguyên 
tắc của tôi, "đà cũ cứ để cha nó cũ", và khi mờ nắp, thấy "ngaài cũ trong mái", như vậy 
mới là mỹ thuật đồ xưa. 
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Tôi nghiệm theo sự lạc tỉnh, tôi độ cái samovar ít nửa cũng được lối một trăm tuôi 
(100 năm). Và tôi bắt đầu khảo cứu lịch sử bang giao Pháp-Việt tử lối nằm 1860 trở lại 
đây; và tôi xin tóm tắt : 


Theo sử Pháp.- Trước hết, vì tôi thấy samovar đáng giống trái lê tây (poire), tôi 
bỗng nhớ đến ông vua Pháp có bản mặt giống trái lê, nên ở bên họ đặt tên ngạo là /a 
pore de Louis-Philippe. Nhưng vua Leuis-Philippe ler nẫy, trị vì tử năm 1830 đến năm 
1848, tức đông thời với đức Minh Mạng và đức Thiệu Trị. Tôi nhắm xa quá, cái 
samovar chưa tới tuổi đó, cho nên tôi gạt tên ông 0uua tây mặt trái lẽ nầy ra ngoài số, 
không nhắc đến nữa. 


Tiếp theo vua Louis Philippe ler vả lật đỗ ông nẩy lả ỏng vua Napoléon HII 
(Charles-Louis-Napoléon Bonaparte). Ông nẩy ghê gớm, sai binh qua đánh chiếm Lục 
tỉnh Nam Kỷ, vân vân, cũng là lão. 

Napoléon III (1808-1878) làm tông thống Pháp tử ngảy 10-12-1848 sau khi đuôi 
vua Leuis-Philippe ler chạy qua xứ Ảng lẽ. Đến ngày 2-12-1851, ông làm một cuộc 
chính biến (coup dÏétat), rỗi trưng cầu dân ý (plébiseite) có 7.500.000 thăm thuận, ông 
nghiễm nhiên xưng đế, và trở nên vua Pháp đưới đề hiệu là hoàng để Napoléon II. 

Ông nảy lên, thi hành chánh sách cướp đánh nước nảo yếu để làm thuộc địa và 
lòng tham lảm mủ quáng, sau gây hắn với nước A-ld-mäng, thua trận ở Sedan (1-9- 
1870), bị truất ngôi và về chết giả bên Äng-lê. 

Nước Pháp tử ấy trở nên nước dân chủ cộng hòa, và lần lượt có những vị tổng 
thống (hồi đó gọi đức giám quốc) sau đây, kể tới năm 1900 : 


- Adolphe THIERS, cử làm tổng thống từ năm 1871, giải nguy cho Pháp quốc, 
nhưng bị lật đỗ ngày 24-5-1873, (bởi phái quân chủ và bảo thủ) ông nảy ít đính dấp với 
vấn để nước Việt ta ; 

- Mae-Mahon (Patrice de), duc de Magenta, maréchal de Franee (1808-1893). Ông 
nây lên thay ông A.Thiers, làm giám quốc Pháp tử năm 1873 đến năm 1879. Được lấy 
tân đặt cho con đường Công lý ngày nay là đường Mac-Mahon, gọi tắt là đường Mặt 
Mẫu, vì ít có tên tây nào đễ đọc như tên ông nây. 

- Jules Grávy lên thế Mac-Mahon (từ chức ngày 30-1-1879), ở ngôi giám quốc tử 
năm 1879 đến năm 1885. Năm 1886, mãn hạn, qua năm 1886 được tái đắc cử nhưng 
ông tử chức nắm 1887 ; 


- Sadi Carnot, lên thay năm 1887, nhưng năm 1894 ông bị tên vô chủ nghĩa 
(anarehiste) Caserio ấm sát tại thành Lyon ; 
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- Casimir-Périer ở ngôi giám quốc năm 1894 và 1895 ; 
- Félix Faure, ở ngôi ấy từ 1895 đến 1899 ; 

~ Emile Loubet, kế vị từ 1899 đến 1906, vân vân.... 
Theo sử Việt . 


- vua Tự Đức có sai sứ thần gồm ba ông Phan Thanh Ôián, Phạm Phú Thứ và 
Ngụy Khắc Đản, năm 1863 sang Pháp xin chuộc ba tỉnh miền Đông, công việc sắp 
thành, Napoléon III sắp chịu, nhưng lão de Chasseloup-Laubat, bộ trưởng bộ thuộc địa 
một. hai không chịu và ép đế Napoléon III từ chối luôn. Năm đi sứ nẩy không nghe có 
thọ lãnh tặng nhắm bằng bạc của vua Pháp nên tôi gạt bỏ, không định tuổi cải samovar 
623 vào năm 1863 là năm đi sứ nây. 


- vua Tự Đức thăng hà năm 1883, công việc trong nước rối rắm như tơ vỏ, ba ông 
vua kế vị : Dục Đức, Hiệp Hoà, Kiến Phước nối nhau chết trong mỡ ắm, việc bang giao 
Việt-Pháp đang trong tình hình căng thẳng, việc đối trao cho chác tặng phắm không 
thế có được. Các việc xảy ra trong hai năm 1883, 1884, tôi cũng loại bỏ. 


- vua Hàm Nghỉ mười hai tuối lên làm vua, và Khâm sứ Pháp ép buộc Nam triều 
phải xin phép mình trước và để mình đi cửa chính vào điện Thái Hỏa làm lễ phong 
vương cho vua (năm 1884), rồi năm 1885, ông bỏ ngôi kháng Pháp thì cúng không thấy 
có sự thân thiện gì mà có dãng lễ cống sứ làm lãnh - chắc chưa cho samovar những năm 
nảy ; 


- còn lại hai ông vua - ông Đồng Khánh tức vị nầm 1886, có sự Pháp lựa chọn, 
nhưng năm 1886, giám quốc Pháp Jules Grévy lọ việc tái tuyên, nên chắc không ránh 
trí mà nhớ chuyện cống sứ cầu thân, giải hòa ; 

- sau đó và chót hết, cỏn lại ông vua kia, ông vua ngang ngành sau nẵy Tây rầu Ìo 
nhứt, nhưng khí tìm người thay vua Đồng Khánh băng năm 1888 (ngài mắt ngày 27 
thắng chạp năm Mậu Tý là ngày 28 thắng giêng năm 1888), ông Bửu Lân vừa mười 
tuối, con vua Dục Đức còn phải giam trong ngục, được khâm sứ Rheinart mời ra khỏi 
khám lên ngồi báu, tức vì xưng Thánh Thiải ( 1889). 


Tôi nhắc để đã là cho quên việc trước, cái samovar được dâng vào năm Thành 
Thái nguyên niên nẵy (1889), và việc xảy ra dưới triều ông giám quốc vô phước Sadi- 
Carnot, bị ám sắt tại Lyon như đã nói nơi trang trước. 

Cái samovar 623, nhẻ tặng ông vua chỉ lo “đánh Tây”, ghét Tây, nên bị bó bê 
"không thêm lấy ra xải"” nên còn mới toianh bên trong, cho đến một ngày nào thì bị ăn 
cắp đem bán như một vặt vô giá trị, vì bạc ra tên, đủ mốc xủ xì 

Sau nẩy tôi có dịp vào tòa lãnh sự Pháp tủ Sải Gòn, ở đây tôi thấy dọn dĩa bạc 
lớn, y một kiếu với samovar 623, hỏi ra thì đó là đi sản của tỏa hình sự Pháp ở Huế còn 


lại, và đã có tử đời Napoléon IH_. Khái nói, dĩa bạc lớn, dùng để tiếp tân khi có yên tiệc, 
nên được chùi bóng sắng thấy mặt. Trên dĩa có chạm con chìm dữ øigie impérial của 
Napoléon ler và một chữ “N" nỗi bật, là hai biểu hiệu của dòng nẩy. 

Cái bình bạc đựng cả phê ở đây cũng giống y một kiểu với samovar 623. Tôi thấy 
nơi quai cằm, chỗ con ốc, lúc tôi thấy thì con ốc văng mắt và ông bồi của lãnh sự lấy dây 
chì kềm cái quai lại, tôi cười và chỉ cho lãnh sự, ông cười theo và hứa sẽ kiếm con ốe 
khác cho xứng đáng với một kỷ vật của vua Pháp củ. 


Cái samovar 623 nơi dưới đáy có chạm số tnã tự kinh là 18 - 18526 ERCUIS. 
Ngày 7-6-1963, tôi ở Paris hai tháng, có nhờ một bà mạng phụ Pháp đến tận nhà hàng 
lớn ERCUIS hỏi thăm, ở đây trả lời nhà nẩy sáng lập tử xưa, trước năm 1900 rất xa, 
nhưng theo lời bà đầm ở hãng, bà chỉ biết vậy và muốn có chỉ tiết đích xác phải đợi hỏi 
ban quản trị. Tôi thấy tài liệu như vậy tạm đủ, nên thôi. Và tôi kết luận có lẽ cái 
samovar nảy đã có tử năm 1889, đến nay đã được 1972 - 1889 = 83 tuôi. Cũng may nó 
lọt về tay tôi, không thì đã ra ngoại quốc, hoặc đâu có ai biết giá trị lịch sử của nó đổi 
với việc bang giao Việt-Pháp. 

Tả về hình đáng.- (Xem lại ảnh) 


Cái ấm samovar nẫy làm bằng đồng xi bạc, như đã nói. Rời ra làm hai phẩn. 
Phần dưới, tức cái chưn hay cái đề, là một mâm trỏn, bề trực 235 m/m; giửa mâm có 
chửa một chỗ lôm xuống đặt được một cây đèn côn 85 mm bể trực. Đèn nảy lấy ra đề võ 
để dàng phòng khi châm cồn hoặc thay tim, và khi cháy lửa cồn y như đèn đốt kim 
chích của bác sĩ, không làm đen khói cái ấm kia. Hai bên cái đèn ấy có làm hai nhánh 
mai bằng bạc xỉ, gắn chắc vào mâm bằng ốc vặn khóa xuống đáy bằng bủ lon, mỗi 
nhánh mai cao 225 m/m, làm ra hai giá kê để bắc cái ấm vửng vàng, ấm đê lên giá rồi, 
cứ động được, nghiêng tới cho nước chảy, cất lên khi thôi rót,nghiêng lui củng được, 
thiệt lả tỉnh xảo và lấy ra để vô đều dễ dàng, khiến người đời đó, ông bà chúng ta, khen 
không ngớt miệng. 

Phần chánh lä cái ấm, trỗ hình tái lê tây (poire), và trên nắp có chạm nối một con 
chim sẻ lớn bằng đầu ngón tay cái, đâu trên một nhánh mai, biến ra kiểu “mứi - điều" 
của ta, nhưng do một thợ bạc Tây làm. 

Cái ấm samovar nây, khi đề lên giá và đo luôn cái quai dựng đứng, cao 355 mm, 
sức chứa độ non một lít nước, và rõ ràng dây là một bình đề hâm trà nóng của người 
Pháp lối năm 1889, đem qua đây, vửa để khoe tài mỹ xảo của họ, vừa để khoe nước họ 
cũng biết cách "nhầm xả" nhưng theo kiểu phương Tây, uống trong tách lớn, và ấm nẵy 
có thế rót đủ mười hai chén cho khách quí ngự trà buối tiếp tân sang trọng. 


P1.22, ánh 59, mục lục 1087.- Âm nước sôi bằng thau,có hóa lò ở trung 
tâm.- Cô vật thế kỷ XIX của Việt Nam. (Xem ảnh'. 
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Đây là một kiểu samovar nội hóa, chế ra lối thế kỷ XIX, triểu Nguyễn, cha 
thượng lưu trí thức, quan viên và người trong hoàng tộc dùng. Tôi định cổ hơn cái ấm 
bạc 623 đã tả trên kia, vì đốt thứn, còn việc dùng rượu cần đất thế cho than vã củi, lä đã 
tiễn hóa văn mình khá rồi. Có lẽ cũng lấy kiểu của một cái ấm mà trung tim có hỏa lò 
đốt than và có ông thông hơi dẫn khói ra ngoải, như đã tả trong tiểu tự điển Petit 
Larousse. 


Âm nẫy làm bằng thau đây cỡ 1 m/m, lận khéo, không sẵn, sượng, nắp đây khít 
khao, nhưng làm bằng tay chớ không phải đồ làm bằng máy, có lẽ chế tạo rất ít, đủ 
cung cắp cho quan liêu đải các cần dùng, chớ không làm sẵn bán ra dân chúng, hay đây 
là cỗ khí chế tạo trong Đại Nội đời vua Minh Mạng cũng chưa biết chừng. Tôi khảo 
trong bộ tạp san Đô (hảnh hiểu cỗ (Bulletin des Amis du Vieux Huế) (*8), thì năm Kỹ 
Hợi (1839), đức vua dạy chế đồ tử khí và trang trí phẩm bằng đồng bằng thau nhiều 
nhứt, nhưng không dám đề quyết vì sợ tội độc đoán, thà để tên nghỉ, nhờ mắy ông thức 
giả ở Huế đô dạy cho. ,Dái ấ ấm làm bằng thau chế cách nào mà đến nay còn vảng au, 
không mốc xì như cái ấm bạc 623, hay là có mạ vàng, vì tôi không đám thí nghiệm cạo 
thử nên không quả quyết. Ấm nẩy hàn ấm và chưn làm một khôi không lấy rời ra được, 
có quai để xách và có quai nhó khác ngang hông để nắm lấy thể mà rót nước sôi, cái vôi 
nước lận rất khéo như cổ con chim, cái để lận trên eo dưới hoác rộng, có khoét một lỗ 
hinh trái tim đít nhọn ở dưới để tro rớt xuống không nghẹt tắt than, còn phần chánh, 
tức cái ấm, thì tròn như quả bưởi, nhưng chứa không được nhiều nước, vì trung tâm 
phải chửa đặt cái ống nhốt than đài độ trên một tắc Tây, tròn như cỗ tay cơn gái mười 
hai mười ba tuổi, trên nhỏ dưới lớn, và cái ấm có đến hai nắp, một nắp đậy bình đựng 
trà, một nắp nữa nhỏ hơn và ở giửa cái nắp kia để đậy cái ống nhốt than, khi dùng mở 
nắp nẩy cho thông hơi, và khi muốn dụt tất lửa thì đậy cái nắp nhỏ nấy lại tức nhiên 
than ngột phải tắt. Tôi hành văn vụng về và ăn nói không thông, nãy giỏ ắt chưa độc 
giả nào hiểu, duy tôi nói người nào có thấy cái "xán lẫu" hay cái "lầu Tiều" dùng để ăn 
bát trân, người miệt Sóc Trăng như tôi gọi nôm na là "củ fœo", tức hiểu ngay tôi muốn 
nói cái gì . Nguyên lại "ăn cù lao", "án xán lẫu Tiều", là cách thức của người Triều châu 
bày đặt. Xán lẫu là một cái tô lớn hay rõ ràng hơn là một cái nồi có chưn kê làm bằng 
kẽm hay bằng nhôm, có quai xách, có nắp đậy, giửa nỗi có một ống lớn cở cườm tay đàn 
ông, trong ống chứa được than hồng, chung quanh cái ống ấy, là chỗ chứa nước lèo, 
nước lèo nầy bao väy giáp vòng cái ống như một củ lao giữa biển, vì vậy nên gọi củ lao. 


(SH) Branzes dụ Palais.- Les bronzes đút de Minh Mạng (R.Orband, dans 
bulletin des Amis du Vieux Huế, année 1914, p.284 à 293.) Xem thêm : "Ngự chế mình 
uăn cả khí đã, bản in năm 1840, tàng trữ khi truc tại quắc sử quán Huê, nay không 
biết có dài uề tử sách Viện Khảo cỗ Sài Gòn hay đã cháy, đã mắt hay đã bị cắp trộm đi 
rồi ? Đáng thương thay cho kho tàng nhà Nguyễn, nền uăn hâa chung của chúng ta !, 
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Khi khách ngồi tiệc đủ mặt rồi, thường thường là tám người (bát tiên), và món ăn gồm 
tám thức ngon (bát trân) như : gân nai giòn, đồn đột, sứa, bảo ngư, thịt gà thiến hay gả 
mái tơ, tôm hùm, tôm càng xắt lóng, lòng gà hay lòng vịt, bao nhiêu món ấy làm sạch 
sẽ rồi dọn ra, để tươi như vậy cho khách mặc tình chọn lựa. Trong lúc than đốt đỏ sẵn 
làm nóng nước lẻo sôi sục sục, thì mỗi người khách đều đứng dậy, tự mình gắp tửng 
món thịt hay cá, dùng đũa kẹp chắc quơ quø trong nước lèo cho nó chín, đoạn gắp thêm 
món khác cho vừa ý, chừng cái chén gần đây, sẻ gắp rau sống, một chút chuối chát, một 
ít miếng đưa leo xất nhỏ, chút khế, chút gừng, ít tép tỏi ngâm giấm, chan vài muỗng 
nước lèo đang-sôi, nêm vừa ăn hoặc mắm nêm hoặc xì dầu, cắn một miếng ớt sống cho 
thật giòn, rồi lua hết cả chén vào mồm, nốc một chung nhỏ ba-xí-đế Cai Lậy, hay đặc 
biệt "lò chang" (rượu làng cho), nếu các người còn chê chưa khoái khẩu thì quả các 
người là quá kén ăn và tôi xin chạy mặt. Vì ăn hỗi hả, sợ người ta gắp hết miếng ngon, 
ăn lật đật đở sống đở chín, nửa gần luộc miệng, nửa muốn phỏng môi, nhứt là mạnh ai 
làm được miếng nảo thì ăn miếng ấy, nên nhiều người thích ăn "củ lao”. Sau nảy lên 
Sài Gòn đi ăn hối thén (#9 trong Chợ Lớn thấy có khách lẫu nọ bày ra củ lao đốt bằng 
rượu côn, và có xẩm trinh nữ gắp thế cho khách và đút miếng ăn kê sát tới miệng, 
trong bụng tôi nghĩ : làm vẫy đài các sang trọng, tốn tiền nhiều thì có chớ đã mất nghĩa 
"cù lao", ˆ 

Nếu tôi nói toạc như trên mà quí vị chưa hiểu cái ấm hâm trà có hỏa lò ở giửa của 
cỗ nhơn đất Thần Kinh, thì còn có nước đợi ngày thái bình trở lại, sẽ ra ngoài nớ hỏi 
thăm các cụ giả sống sót triều đàng cựu, chớ tôi đành bái tổ chịu thua. (90) 

Cái ấm số 1087 nẩy, đo bề cao luôn cả quai là 310 mm. Tôi mới mua nó ngày 21- 
4-1972 vừa rồi đây. Cũng là một dịp may, và cũng do ông H.C mang từ Huế mới về tới 
nhà là gặp tôi, chớ nay ở Huế đang chộn nhộn, tôi không ra đó làm gì. Ông H.C nay có 
cửa hiệu buôn đồ cỗ lớn tại đại lộ Đinh Tiên Hoàng (Đất Hộ), và giá 5.000 ông tính cho 
tôi rất là biết điều, vì bạc năm 1972 rất khác xa bạc mấy năm về trước. Củng là một 
duyên may, tình cờ mua được một món lạ, giá đã hởi, thêm bổ túc được vấn đề đeo đuôi 
từ năm 1961 về cái ấm Huế đề giữ trà được nóng lâu, thêm có lửa để mỗi thuốc hút. 


+ 
*  * 


(*9) Hái thén là khai sảnh. Sảnh là sảnh phòng hoặc thính pRàng, nghĩa là mà 


phòng. Ăn hãi thén túc dự tiệc cô mà phòng ở lại sáng đêm. 


(9) xám lâu = rõ lại dịch ra Hán tự là "sunh lã" tô là là tùa, sanh là đề sống, ăn 
uật sông trên là. (21-5-1989) 
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Bắc cầu qua chuyện "nhốt lửa" đời xưa.- Cái cỗ khí rất la mắt số 1087 nấy, 
theo tôi chắc lả cô hơn cái samovar bạc xi số 623 đã tả trên kia, vì như đã nói, khi ta 
biết dùng rượu cồn đất thay than củi, là ta đã tiến bộ và văn minh nhiều lắm vậy. Bởi 
tánh tôi ham nói chuyện tha cầu biệt xạ, và nhơn nhắc đến chuyện "có lửa mãi thuốc 
hút", tôi bỗng nhớ đến một vấn để tối quan trọng buổi xưa mà nay ta coi lây làm 
thường, vì nhờ phát mình hộp quẹt máy. 


Ngày xưa không gì làm khế cô đâu có bà mẹ chẳng khó tánh hoặc lảm khó cho 
ông läo đơn chiếc bay bà già góa bụa, hơn là nửa đêm "nhang tàn bếp lạnh" thèm một 
chút trà nóng đã cơn ho mà "tôi lửa tất đèn", hàng xóm lại xa. 


Trong cuôn /'Empire đlAnnam (*!) có một đoạn văn tôi xin trích lại như sau và 
dịch qua tiếng Việt cho người không đọc được tiếng Pháp hiểu chút ít : 

” L&s allumettes étaient inconnues avant notre arrivée en “Annam ' les briquets 
nexistaient guère ; aussi conservait - on “le feu đun jour à Ìautre, sous la cendre du 
foyer, ou đans des "réchauds de cuivre joliment ouvragés, qui sont en ce moment 
"[objet des recherches đe nos colleetionneurs”. ( sách dân "thượng, trương 65). 


Dịch.- Trước khi tà (Pháp) đến nước Nam, que diêm (hỏa sài, Tâu gọi "phô xải! 
chưa ai biết lả gì, còn đao đánh lửa hoàn toàn không có; bởi vậy người ở đây có tục nhất 
lửa ngày nầy qua ngày kia, hoặc vùi đưới tro bếp, hoặc nhốt trong những lò lửa “rễ sô” 
bằng đồng thau chạm trỏ rất khéo, những vật ấy nay là sưu tập phẩm ưa chuộng của 
mấy người cò-léc-xio-nơ tụi mình. 

Chính lúc nhỏ, trước giặc 1914, tôi cỏn thấy bao diêm hộp quẹt củ, nhãn hiệu “cá 
sấu" không biết ở xứ nảo (có lẽ là Hồng Kông! đem qua bẽn nãy bán, mỗi bao vừa to, 
cây que làm bằng gỗ thông trắng rất nhạy lửa, quẹt không hỏng cây nào, một bao đây 
cứng cây quẹt, không rút cắp như ngây nay, mà chi bán cô một đông xu (0$01) mỗi ống. 

Về sau, tôi lớn khôn rồi mới thấy bao quẹt của hãng Pháp làm Š ngoài Bắc đề 
hiệu "Société tonkinoise des a]lumettes, Bến kể cây que làm bằng gỗ cây bả đề, hập 
nhỏ hơn, que diêm ít nhạy lứa hơn hiệu "cá sấu", nhưng có áp lực của chánh phủ nên 
quẹt cá sấu không thấy bán, dân phải mua quẹt Tây sản xuất ở Bến Thủy mà xải, cho 
đến năm 1943/1944 binh Nhựt chiếm Đông Dương, nhà máy làm hộp quẹt ở Bến Thủy 


(9U LEmpire đAnnam par le Capitaine Ch. Œosselin, éditian Perrin et Cie, Paris, 
1904. (xách rất huy, nên tìm mà đọc. Túc giả rất cưang trực, tuy là ngưài Pháp nhưng 
dám chẽ chúnh phủ Pháp đi tìm đất làm thuộc địa, uà sánh oứi uua Tụ Đức, ì hiểu xin 
chuộc đất cô mà mổ tô tiên, không biết uì oãn mình han aí, mà nói chuyện dem văn hôa 
bạn bẫ cho mật sắc dân lạc hàu. (Nội câu nói quản từ ấy đủ khoái uà gây cảm tình, 
quên mất Tủy ouẫn là Tủy ) 
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ngưng làm, nạn khan hụt bao điêm trở nên trầm trọng, chánh phủ Pháp hạn chế bán 
bao quẹt, mỗi bao bán chợ đen hai xu, (0$02), còn đừng hỏi hộp quẹt máy, vì đá lửa 
kiếm không ra, xăng không có một giọt lâm thuốc, xe hơi nhà và xe của Nhựt phải sửa 
bộ phận và chạy bằng rượu cồn hạn chế, thì lấy gì có dùng hộp quẹt máy như ngày nay. 

Ở làng hẻo lánh người nhà quê miễn Nam không tiền mua quẹt, phải trở lại 
phương pháp cựu thời, giữ lửa, nhốt than trong tro bếp và đến giờ nấu cơm trong xóm 
nhà nẩy chạy qua nhà kia mượn lửa, mỗi lửa là sự thường. Muốn mượn lửa, trẻ con 
cằm một mủng vủa hay một chén trong có lót chút tro cho than đửng nóng tay. Giai 
thoại kể có một cô gái nhỏ qua nhà một học giá thông thái hỏi xin chút lửa. Ông ta 
trịnh trọng dương cặp mắt cận thị hỏi : * Mi không đem theo mủng miễng nảo, mới lấy 
chỉ đựng lửa ?“ Cô nhó liễn thoáng cười mà không trả lời, bước lại bếp, nắm một nắm 
tro để trên bàn tay kia rồi lấy gắp sắt gắp một cục than nhỏ đặt lên trên lớp tro, cúi 
chào nhả thông thái ra về, khoan thai thong thả, “4 thông thái gật gù chịu thua, lắm 
bẩm một mình : 


* Học ba ngản cuốn thư, trí không bằng một con bé choắt !" 


Trở lại cái mủng vủa, nó có ích nhiều bẻ, vì lớp tôi, cha mẹ cho ăn chén sợ bễ, tuy 
cưng vẫn cho con ăn cơm bằng mủng, đến sáu bảy tuổi, cho đi học trường Tây mà về 
nhà còn ăn cơm mủúng vủa. Trong câu "oủa hướng bát nước" và câu "đại cứm bầu nước”, 
ngờ này Bề vòŠ lạc Nho lúc, Toể tồt sự đâu thấy sân sắc ga dũng dào) Mắt vũng ngây 
xưa, người thợ gốm Tàu đã lấy một trái bầu khô cắt ra làm đủ thứ kiểu từ khí đất nung 
: cắt sát đít bầu là "dĩa", cắt lên cao một chút "(ả chén ià tô", lật ngược trái bầu lại, cắt 
khúc đít bỏ ra, còn lại là kiểu "tô có chưn” của đời Minh còn dùng, và ngày nay các tiệm 
hối thén còn dành cho nhưng buổi tiếp tân sang trọng... 

Trẻ nhỏ ăn cơm múng vủa đã đảnh, thậm chí nhiều đứa bắt hiếu cũng cho cha mẹ 
quá già ăn cơm mủng. Truyện đời xưa kế lại một thằng ngỗ nghịch ngày ngảy cho cha 
ăn cơm trong múng vùa. Tội nghiệp Ông giả đã trên tám mươi tuổi, bởi sống thừa nên 
con nó khi. Bỗng khi không một hôm nọ, thằng cháu nội lui cui lấy cây ván, cưa đóng 
lộp cộp. Nó là trẻ lên bảy lên tám mà biết mốc khô gì. Cha nó thấy làm lạ, hỏi : " Con 
làm gì đó con ?" - Con đóng cái gì mà giếng máng cho heo ăn vậy, con ! ” 


- Dạ thưa cha, con đóng cái nây để nữa cha giả, con sẽ cho cha ăn cơm ở trồng ! 


Từ đó, thằng ngỗ nghịch ăn năn, không cho cha ăn cơm mủng nữa, và đứa cháu 
nội, gián tiếp đã cứu ông, thêm cứu được cha khỏi tội bất hiếu. 

Câu chuyện đường như lạc đề, nhưng bài tôi viết là kế nhự mạn đảm, vả lại tôi 
chuyên về mục “nói oễ đỗ cổ", cho nên phầm những gì xưa, tôi đều tự do nói được, khi 
não hứng thì nói, trước hay sau, không thành vấn đê. 


Cũng như tiện đây, tôi nêu ra vải câu hỏi để rồi tự tôi tìm câu trả lời : 
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Bởi ngày xưa tổ tiên ta lấy tay bụm nước uống, cho nên câu thi "Cúc thủy nguyệt 
tại thủ, Lậng hoa hương mãn y" (*Ì mới thấy hay và thâm thúy vô củng. 


(02) Thơ của Vu Lương Sứ, dịch là : 

” Vục nước mặt trăng ở tay, 

“ Chai haa mùi tham đẩy áa. 

Hai câu thi nầy, phải thi sĩ hoặc tiên ông đi mây về gió, mới biểu tận cùng cái 
hay của nó. Lâm sao bụm nước thấy trăng ? Làm sao ở với hoa mới có mủi hương của 
hoa lây cho đây áo ? Không từng trải uống nước bằng tay, lảm sao nghĩ ra câu thi thân 
sầu nẩy ? Không ở động tiên, kéo chơi vài điều, làm sao tìm thấy năm chứ đáng ngàn 
vàng nây : " Lộng hoa hương mãn y ” 

Khi tả các thứ như mặt trời, mặt trăng, gió, nước, tiếng dội, ánh sáng, ... người 
xưa đều nhớ đến hiện tượng trong giới tự nhiên, và thi ông khác với khoa học gia cũng 
ở chỗ đó. Củng một hiện tượng thiên nhiên, nhà khoa học và thi nhân, quan sát thường 
không giống nhau. Nhà khoa học có mắt nhìn vả trí khảo xét của nhà khoa học; và thi 
nhân vẫn có mắt nhìn và ý nghĩ của thi nhãn. Nhà khoa học dùng trí, suy lý đến tân 
củng. Thi nhân dùng lòng và để cho lỏng thôn thức và tức cảnh sanh tình. Trong sự 
quan sắt vũ trụ, hai người đều như một, củng một lanh lẹ và một tỉnh tế như nhau. 
Người Tây phương máy móc quá nên mất phần thì hứng. Người Đông phương mơ mộng 
quá nên kém phẳẩn máy móc. Vua Đường Minh Hoàng đã từng viêng cung trăng bằng 
tưởng tượng. Nhà tiên tri khoa học Jules Verne eũng thăm cung trăng bằng trí tưởng. 
Duy chú Nga chú Mỹ ngày nay mới đến tận cung trăng. (Viết sau khi đọc Doän Kế 
Thiện : Lược khảo thơ Trung Quốc, Mai Lĩnh xuất bản, 1943). 


Nguyên văn bài thơ ấy như vẫy (trong Đường thì) : Xuân sơn nguyệt dạ 


Xuân sơn đa thắng sự 
Thưởng ngoạn dạ vong qui 
Cúc thủy nguyệt tại thủ 
Lệng hoa hương mãn y 
Húng lai vô viễn cận 
Dục khứ tích phương phi 
Nam vọng chung mỉnh xứ 
Lâu đãi thâm thúy vi. 
Dịch 


Đêm trăng trên núi 
Núi xuân nhiều xự tốt ( uẻ đẹp ) 


Sau đó, không dùng tay bụm, lại lẫy lá sen hứng nước uống cho nên người thợ 
trắc ngọc có thiên tải mới ngụ ý chạm ra cái tô ngọc hình lá sen, nay còn lưu trừ tại 
viện bảo tàng Sài Gòn. Cái nhũ hoa của đàn bà, xưa không có ý nghĩ bại hoại như ngày 
nay, lại lấy kiểu lảm ra cái ni ba chưn, có ánh đăng trong tập 4 H.C.Đ.S. "Khảa uè đà 
sứ cô Trung Haa" (ảnh € pÌ.C), sau biến thế khi thì trở nên cái đỉnh ba chân, khí thành 
cúi uạc, cái chảo mất chân mắt cắng, chung qui đều nhái hình của Tạo hóa sanh ra 
trước. 

Một tỷ dụ khác : trẻ em ngày nay đâu có biết "xe kiếng" là gì ? - Đó lả một chiếc xe 
lối 1880 đến 1920, do một ngựa hay hai ngựa kéo, thùng đóng bằng cây nhẹ, nơi cửa có 
gắn kiếng (kính) cho ánh sáng lọt vào trong và cho khí mưa, nước không tạt ướt khách 
bộ hãnh. Vì xe có ngựa kéo nên cũng gọi là "xe nga”. 


Và xỉn hói, tại sao cũng thứ xe ấy, nhưng gọi “xe tở" ? 


- Xin đáp : vì khi xưa, dùng xe kiếng đảnh riêng chở giấy tờ, công văn, cho nên 
gọi "xe tà" cho gọn. Xe tờ đời trước, nay được thay thế bằng xe hơi lớn chạy đường xa, và 
đổi lại gọi "ve i2", xe chớ courrier của chánh phủ. 


Lúc còn chở công văn bằng xe tờ, thì các công văn ấy được đựng trong ống thiếc có 
niêm phong cấn thận. Và thì tổ của cái ống thiếc ấy là "ống tre", gọi tắt là "cái ẳng". 
Thuỡ trước, đời đàng cựu, tội nghiệp cho người dân miền Nam, dẫu làm ra tiền cũng 
không đám ăn xài, có của cúng phải giấu, không bao giờ dám chưng dọn nhà cửa lòe 
loẹt, trang hoàng như ngày nay. Nếu dọn nhà sang thì sợ quan quyền để ý, đến mượn 
chác kiếm chuyện nọ kía, đến tủ bàn cũng không dám sắm cho có phương tiện vì sợ 
trong nhà có để đạc nhiều thì quân gian dòm hành sẽ bị cướp bị trộm có ngày; chung 
qui người đân củi lục chí có mỏi cái ông nói đây uà mật cái hù lay 0ò làm của. Có quần 
áo bao nhiêu, hoặc là mặe hết vào mình năm bảy lớp, cho nền người nghèo còn than câu 
so sánh : "Người thì mớ bảy mớứ ba...", hoặc là đền nhét vào hủ vào vỏ nảy, cho dễ bề 
chôn giấu và tránh môi mọt, ngày xưa chỉ cần mặc ấm lành, không cần thẳng thớm, vả 
lại bàn ủi bản là thì qua đời Tây mới có, và cũng không có tục mặc đề trắng như nay mà 


Xem chơi đêm quên uề 

Bóng mặt trăng gioi uào trong ly rượu cúc, mình tưâng như cầm mặt trăng 
trong tay 

Cầm hoa chối, mùi thưưm láy đây áa 

Trang lúc uui chơi quên đường xa đường gần (đường pề) 

Mun uề mà côn tiếc mùi than phường phất 


Huông nam nghe tiếng chuông chùa khua 
Và thầy bông lâu đài dường ấn hiện màn chiều phủ uây. 
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biết bàn tủi bản là. Ngoài hủ vò đựng y phục thì người đân vỏn vẹn có "cái ống", thuở đó 
làm bằng một ống tre bộng, một đầu chửa mắt để y nguyên, đầu kia cắt mắt ra rồi lấy 
đó sửa lại vừa vặn làm thành cái nắp ỗng, xong rồi xoi lỗ xỏ đây đeo vào cô, khi ở nhà 
thì dùng ống đựng giấy tờ quan trọng : bằng khoán ruộng, sắc bằng,giấy nợ,v.v.., khi 
nào có thi hội, nếu chủ nhả có con lảm sĩ tử thì lại lấy ống đá mang vào cô đựng giấy 
bút để làm bài thi. Cái ống vì làm bằng tre vả cũng không nhà nào nhớ mà để dành, 
cho nên ngày nay không côn ai biết hình tích nó ra sao. Mới đây một người từ Đà Nẵng 
đi cư vảo Sài Gòn bán cho tôi một con vịt bằng sảnh (mục lục 1112), miêng hả tròn vo, 
trên Ìưng có xoi một lỗ và có một vòng bằng sành đề xỏ dây đeo được. Con vịt sành này 
lớn bằng trái chuối xiêm nhỏ, người bán không biết đẻ dùng làm gì, sau tôi gặp một 
người từng học khoa khảo cổ bên Tây về (eours d'archéologie), tôi lấy cho xem và hỏi về 
sự hữu ích của con vịt sảnh này, ông nói đó là "cái tu hit của trẻ con thổi chơi”, tôi cười 
thương hại và cắt nghĩa nếu nó là cái tu hít thì tôi không mua nó làm gì, vả con vịt 

' sành này là đề đựng nước để vào trường thi của một ông ấm con quan nảo đây, vì là 
dụng cụ học trò thi, nên tôi rán nhín tiền chợ hy sinh 3.000 bạc mua nó lên lắm “bằng 
chúng đụng cụ hạc trò đi thả uào cuấi triều Nguyễn", chớ nếu đó là cái tụ hít thổi ta hoe 
tu hoét, thì tôi đâu có con còn nhỏ mà mua cho nó thôi ! 


Tôi nhớ lại mà tội nghiệp cho ông bà ta xưa, không có một chút tự do, và bắt cứ 
cái gì củng mang cúng đeo, thiệt là nặng nề cái kiếp làm dân đời đằng cựu : con gái thì 
đeo dây chuyền, đeo kiềng cổ kiềng cẳng, đeo vòng tay, đeo vàng; con trai học trò thì 
đeo vào cô : nào ông bút, nào ông giấy, nào chỉm vịt đựng nước đi thí, (nghèo thì cái 
chai cái lọ nhỏ cũng xong ! ), văn nhân tài tử, tiểu thơ đài các thì đeo quạt giấy vào tay 
áo, dân quê thì đeo đãy thuốc hà bao, bà lão ông già thì đeo rủột ngựa đựng tiễn kẽm, 
đeo đính bài thuê thân,... còn gì đeo nữa ? (Không kế đeo gông đeo eùm và đeo ách nô lệ 
Pháp 80 năm vừa dứt). 


Ngày nay trẻ em hậu sanh thử đọc tiểu thuyết các nhả văn củ, tỷ như "Lểu 
chõng” của Ngô Tất Tố, như "Bút nghiên" của Chu Thiên, hoặc khi đi thi gặp giám 
khảo hỏi : kiều khấu của ngựa, hàm thiếc của ngựa ra sao ? đều chỗng hình thức ra sao 
? cái căng của cô tiêu thơ, cái kiệu của bà mạng phụ, cái oõng điều của quan bả, cđi 
tráp của quan ông, nhứt là "áp bưu” là cái thá gì 2 (9) 


|: (%) Ruật ngựa : dây lưng may bộng ruột, y như ruột ngựa phơi khô, để thẳn vào 

đá rồi đeo vào lưng nảo tiền kẽm, nảo giấy má, toa thuốc, đẻ lặt vặt... 
Hà bao : cũng gọi hỗ bao (Hồ pao, theo tiếng Triều châu) : một thứ túi thường làm 
bằng gấm thêu, đeo xệ xệ vào dây lưng trước rún, người xưa đựng thuốc hút, thập 
vật...Hà là sen, bao là gói. Có lẽ đời xưa dùng lá sen để bao gói đề thập vật: Sau dủng 
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Tôi dám chắc có nhiều vị giáo sư trẻ cúng vính cướng () , đừng nói chỉ đám-hậu 
sanh hậu bối ! Tánh tôi khốn nạn, hễ nói được thì nói không thôi. Khảo về cách người 
xưa làm cho ra lửa, gặp chữ "£ogi thạch" là đá lứa. Tôi chử nghĩa không đây lá mít, mà 
đâu có đè khi đứa nhỏ ngày nay lấy một miếng kiếng chiếu ánh mặt trời vào giấy cho 
nó cháy bùng lên coi chơi, là nó chơi với "kim tagi”, vì kiếng xưa làm bằng đồng, bằng 
kim khí (miroir de bronze), và đứa nhỏ ấy đã làm cái việc mấy ngàn năm trước tổ tiên 
ta lấy lửa thiên nhiên của mặt trời. Mấy mươi năm trước đây, người đồng bảo thượng 
miệt Biên Hòa, Bình Thuận, còn ở rửng ở rú, lấy hai thanh tre cọ cho bùi nhùi nóng 
nhen ra lửa là cũng làm cái việc lấy lửa thiên nhiên của ông bà họ đã làm từ đời 
Thượng cổ. Đừng nói đâu xa, trước năm 1945, ở Nam Kỳ, khi có quân Nhựt Bản chiếm 
đóng, hộp quẹt kiếm không ra, trở lại lỗi xưa, mua dao lửa (briquet) là một miễng thép 
dày hình lưỡi đao, rồi cọ với đá lửa (toại thạch) (pierre à briquet, sỉlex) cho văng lửa ra 
môi thuốc, và buổi ấy, cậu tôi ở Xoài cả nả (một làng quê ở Sốc Trăng) lên Nam Vang 
mua được một cái "hộp quẹt máy”, nói làm vậy chớ đó là một sợi dây bùi nhủi làm bằng 
vải tìm đèn, xe tròn như đuôi chộc, đàng đầu có kẹp một cục đá lửa có bánh xe quay, 
khi muốn có lửa mỗi thuốc thì kéo mạnh sợi đây, bánh xe lăn tròn, răng cưa eo vào đá 


gắm thêu may thành túi để đựng, nên cũng có tên là cẩm nang (túi gắm) và hiện tại thì 
làm bằng da thú. 


Tráp bưu : theo một nhà buôn đề cỗ ở Huế là cái hộp gỗ đễ đựng bộ áo triều phục. 
Khảo theo sách, bưu là truyền thơ tín, và tráp bưu là hập đựng thơ tín. Bưu, trong tự 
điển Khai Trí tiến đức dạy xem qua chứ bảo. Tôi hiểu trớp bưu là bửu tráp : hộp đựng 
đồ quí bá». 


Bưu vớ : xe chả thư tử và bưu kiện (malle-poste) tức là xe chở courrier, xe chở thd 
tôi đã nui nơi trang trước, nhưng nay nói "bưu xa", thử có bao nhiêu người hiểu ? 


Về cang, kiệu, lều, chõng, kiều khấu, hàm thiếc ngựa,v.v.., xin xem tự điển. Trước 
năm 1971, tôi có ý muốn "xin" ở Huế những cế vật nầy để dâng vào viện bảo tàng chưng 
bảy cho công chúng biết. Nhưng sức tôi một mình không làm được, côn cơ quan vàn hóa 
chánh phủ thì hờ hững, từ nay đã muộn. 


(9Ì Chú thích viết thêm về "vính cướng"”: Câu nẩy, theo nguyên văn 'tôi viết : 
"nhiều vị giáo sư trẻ cũng oinh cướng, dừng nói chỉ đám hậu sanh". Anh Lộc Đình hỏi 
tôi : uinh cướng là gì ? Xin thưa : tự điển Huỳnh Tịnh Của viết : 

- Nói vính cướng hay vềnh cướng : nói phách, nói lớn lỗi, nói ÿ thị ; (đó là gặp anh 
giáo sư xắc xược, nói điệu "cả vú lấp miệng”, bằng như gặp anh giáo sư hiển, học ít 
không biết "tráp bưu” là gì, tôi sẽ viết : "anh giáo sư nói đấp đinh", tức nói không ra lời, 
nói không thông suốt. Nhưng nghĩa đã khác. 
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vả lứa xẹt ra ngún đầu dây bủi nhủi đủ đốt điều thuắc chớ không có lửa ngọn. Cái "quet 
máy” ấy ai cũng trầm trễ, mà tôi không thấy nó có "máy" ở chỗ nảo, và cúng không thây 
gọn, vì đi đâu, nó choán hét một cái túi áo của cầu tôi, và khi tìm vải đã không côn bản 
thì tôi cũng quên xin cải "gue# máy” làm kỷ niệm, ngày nay ta lại, chỉ cho khỏi có người 
cười tôi lần thắn. 


Đánh can cúi uà xe chó lén.- Hai danh từ nẫy nay đã lạ tai và cần cắt nghĩa. 


Đánh can cúi là lẫy rơm lấy cô, đánh lọn để nhúm lửa, Ngảy xưa, nhả nào lảm 
ruộng, đến mùa hạn,gật lúa rồi thì để dành rơm khô, vừa cho trâu bò án, lại cũng dùng 
rơm ấy, đánh con cúi để gìữ lửa. Nhà nào củng dùng dây đùa để cột gánh gánh lúa về 
bỏ. Khi dây đã đứt và mục, không xải được nữa, cúng không bao giờ bỏ, vì đốt một đâu 
cho nó ngún, cháy ngầm ngảy nẩy qua ngày khác, khói mất công xe con cúi. Gốc tre 
khô, nhánh cây mục, cũng dùng giữ lửa được, vã hai câu thành ngữ "bếp núc lạnh 
tạnh”, và "tôi lửa tất đèn”, khi xưa mới thấy đầy đủ ý nghĩa thâm thúy của nó, chớ ngày 
nay tục ăn cơm tháng và nhả nhà đều đủng đèn điện, thì đâu có thấy sự cẩn ích giữ lửa 
và câu tránh không để cho "nhang tàn khái lạnh", cầu này đôi với người không thờ 
phượng ông bả thì đâu có hiểu nghĩa lả gì ! 

- Về đanh từ "chó lén”, tôi không thấy tự điến nào nói đến, cuốn Đại Nưm quốc 
âm tự 0 của ông Huỳnh Tịnh Của cũng không thấy ghỉ, và tôi không biết anh Lê Ngọc 
Trụ và mẫy ông trong ủy ban Điển chế nấn tự cô nghĩ tới không ? Theo tôi, không nghĩ 
tái cũng đáng tiếc thật, vì đây là tiếng Tâu, đọc giọng Triều châu, đề néi về ông giấy lớn 
bằng chiếc đủa cuốn tròn, bể dài độ ba bên tắc tây, do người "Tàu lớp trước đem qua bên 
nây dùng, rồi ta bắt chước đủng theo và cúng gọi "chó lén”, tôi không đám dịch ấu, đợi 
ba nhà tử ngử học Bình Nguyên Lộc, Lê Ngọc Trụ hay Nguyễn Bạt Tụy dạy cho , (%8 

Muốn dùng chó lén, phải mỗi nó vào lửa một ngọn đèn chong, than bếp hay đốt 
nó bằng điêm quẹt. Chó lén cháy lâu hơn cây diêm quẹt, và tiện dùng hút thuốc 'Tàu, 
nhứt là khi hút ống điếu bình bằng bạc, một sưu tập phắm ngảy nay kiếm đỏ mắt 
khâng ra. 

Phải thấy ngày trước một phụ nữ Tàu đài các, eở vợ các xì thấu (sự đầu), tức là vợ 
các ông chủ hãng chủ tiệm buôn to trong Chợ Lớn, họ hút điểu bình, và đủng chó lén 
đất thuốc, thì mới thấy cái thú phong lưu hút thuốc Tàu bằng ống điếu bình. Thuốc hút 
nẵy mẫu đỏ như râu bắp, xắt nhỏ sợi, không có sốt một mắt thuốc, mịn như tơ và tươm 
đầy nhựa, cầm rất rít tay. Chỉ hiểm tử năm Cách mạng Tân Hợi (19111, người Tâu tỉnh 


(95) Vừa rội, tôi gặp anh Lý Thân ở Lái Thiêu, cắt nghìa cho biết : chó lên là tiếng 
Tiêu. Chó = tả là làm, Lên = lượng là sáng... Tả lượng (chó lên) là làm cha sáng lên (94- 
12.1972) 
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ngộ, tử bỏ các cỗ tục bắt chước người Mãn Thanh, lại nửa họ không ưng lảm giàu cho 
ngoại bang, vì thuốc nầy tuy gọi thuốc Tàu nhưng thật sự chế tạo tại xứ Bồ đào nha 
đem qua bán tại thuộc địa của họ ở Ma Cao, và con buồn Bồ đào lâm eo làm xách, tăng 
giá thuốc lên mắc quá, người Tàu giận, bèn tây chay bẻ luôn phong tục bút thuốc bình 
và không mua thuốc của bọn Portugais nửa. 


Ống điều bình, thường làm bằng đồng bạch xi bạc, có khi lại cần phát lam rắt 
khéo, gêm năm bộ phận rời và ráp lại làm một khối, có một sợi dây tơ cột lại cho mỹ 
thuật và có treo nhủng nhẳng một bửu bối nhỏ để thêm duyên, hoặc đó là một đồng 
tiên väng,hoặc một cục ngọc nhỏ chạm trỏ công phu, hoặc một mớ chỉ tơ xanh đỏ thắt 
kiểu con đơi ngậm tụi Bộ phận chánh là ắng điều, phía dưới phình ra lớn, chứa một tý 
nước đề lọc nhựa thuốc, và phía trên tóp nhỏ Ìảm ra một ống cỡ ngón tay út dài độ ba 
tắc Tây, dâu trên uốn hình chữ V lơi để người sử dụng ngậm đầu đó mà hút thuốc. Cái 
bình điếu nảy có hản thêm một cái vòi chứa bộ phận thứ nhì là cái ông để nhét thuốc 
vào hút. Ống nây làm rời ra, một đầu để dồn thuốc thì trở lên trên, còn đầu dưới thì 
chui vào bình điều ngập trong nước, để khi hút, khói thuốc sẽ lôn võ nước rồi mới lên 
miệng người hút, như vậy để bao nhiêu nhựa sẽ lọc lại trong nước nấy bớt độc. Bộ phận 
thứ ba là cái chỗ chứa thuốc, làm có nắp đậy và gắn cứng vào phía sau bình điếu, thành 
ra một khối rất vừa tay cầm và có một ích lợi nữa là giúp cho toàn thế cái điều thêm 
cân xứng. Bộ phận thứ tư là cây nĩa bạc dùng đê gắp thuốc không dính tay và bộ phận 
thứ năm là cây tiêm bạc dùng để xoi ống khi nghẹt thuốc, và hai cây nữa và tiêm nẩy 
đều giất hai bên cây cần hút y như hai vị tả quân sư và hữu quân sư, cần thiết nhứt 
trong khi thả hỗn theo thú tơ lơ mơ nầy, 


Các công tử bột đi chơi thanh lâu, ngày xưa đều khoe ngón phong lưu của mình 
cho các cô hoa khôi thấy bằng cách sử đụng cho vén khéo cái ông điều bình nẩy. Nhưng 
người phụ nữ Tàu trong Chợ Lớn châu xưa, khi họ hút thuốc Tàu cho mình dự kiến thì 
đủ thấy mê : Họ lấy gắp bạc giất bên hông bình, sẽ khều nhẹ cho cái nắp hộp thuốc mở 
lên, họ thỏ nĩa bạc ấy vào gắp ra một lọn thuốc, họ dùng hai ngón tay Vỏ cục thuốc chà 
thêm trỏn rồi nhổi cục thuốc lớn bằng hột đậu ấy vào đầu ống điều. Xong rỗi họ cầm 
cây chó lén, lấy tay vo ve cho giấy thêm xốp thêm nhạy, cục lửa trên đầu chó lén leo 
heo đỏ như trỏng đỏ mắt gà nòi, đoạn họ chúm miệng thổi nhẹ vả gọn vào cục lửa ấy. 
Phải biết thối và thối có nghệ thuật , nghe cái huych, chỉ cá chút xíu giá ấy thôi, mà ché 
lén bắt cháy có ngọn, mỗi xong điều thuốc, họ kéo một hơi dài, nước kêu lóc bóc giỏn 
tan rồi họ phà khói thuốc một cách duyên dáng, khoái trá nhưng không chớt nhả lã lợi 
chút nảo, đoạn họ kê miệng thổi nhẹ vào ống hút cho nước trong bình trèo theo ống 
điều đưa cục tàn thuốc rớt ra ngoài, họ khoan thai gắp chút thuốc làm thêm điều khác, 
Hút xong một cử thuốc mã chó lén không hao. 


Khách làng chơi tập tành chưa thạo nghè, không biết hút điễu bình, khi huych 
chó lén thì không cháy có ngọn, khi kéo hơi nghe sống sượng không giòn, khi thổi tàn, 
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thì vừa mẹ vừa con, tàn thuốc và nước bắn ra có vòi, quần áo xinh đẹp ướt như chuột 
mắc mưa, chỉ còn nước trả tiền lẹ lẹ chạy về mét với bả xã. (Cái điếu trong Nam gọi 
điều bình, ngoài Bắc gọi "điều bào" vì hút thuốc đã bảo rồi.) 


Trong lúc ấy, người thợ mộc Tảu và các lao công gốc Quảng Đông lại hút thuốc 
trong ống tre Tàu độ bảy, tám tấc Tây bề dài, tựa điếu cảy điếu ống của ta, thường 
dựng dưới kẹt tường xó hóc gắn bên chỗ lảm, cũng chứa nước bên trong, và cũng xải 
thuốc bào của người xắm hút trong điếu bình. Nhưng hút bằng ống tre nầy, kéo nặng 
hơi lắm. Khi bào đục lâu thấm mệt, người thợ nghỉ xả hơi, mới lôi đầu ống tre ra, ngồi 
trên một ngạch cửa hay khúc gỗ nào đặt cái ống xuống đất, nhét thuốc, lấy chó lén đốt 
rồi kéo một hơi dài, nuốt trọn khói vào bụng (vào buồng phổi) rồi mới thong dong nhả 
khói ra bay cuỗn cuộn có dây có nhợ, tần ngần sung sướng, ngứa ngáy khắp mình, tê lê 
mê tựa như chết giả' Không biết hút, say mỏng mòng. Người nảo mạnh kéo hai hơi là 
đủ khoái, cũng thổi cho nước vọt chút xíu đủ văng tản thuốc hút rồi, để làm điều khác. 
Nhưng ống điếu tre sánh lại với điếu bào, điếu bình, thì không khác lực sĩ dũng phu 
đứng kể mỹ nhân liễu yếu đào tơ, nói cách khác tựa như sắp chệc bán tào hủ đứng kề 
người ngọc. Điếu bình đài các mỏng manh bao nhiêu, thấy dễ thương bao nhiêu, thì 
điều ống Tàu binh dân kệch cợm và thấy dễ sợ bấy nhiêu. 

Giữa đám coolie (khổ lực) giúp mau làm giảu và các hoa biết nói, giửa ống diễu 
tre và ống điều bình, chú xì thấu chủ hiệu chảnh, mấy chục năm về trước, hút thuốc 
bảo trong một thứ ống điều thật là mắc tiền, vì lựa nhánh chàm gởi già hay nhánh ớt 
hiểm rửng thiên niên lảm mới đặng. Giữa hai bạn thiết gặp nhau trước cửa tiệm, thi 
nhau khoe cái xe điều của mình: người nẫy có cán rễ cây ló ra như chim cö mô cá, người 
kia là một bẩy chuột đi thành đàn, người nọ có kiểu nho sóc, người nửa có xe điều trông 
như con mối bất con bè cào, người nọ khoe cán điều tự nhiên, làm bàng một ống trúc 
Tàu nhặt mắt, trơn láng lên nước da màu cánh kiến, không cần tô điểm cúng đủ là một 
mỹ thuật phẩm vô song... Nhưng cây điếu trúc, tre hay chủm gởi nảo, đảng đầu đốt 
thuốc cũng làm bằng đồng điễu, tức đồng nguyên chất chọn lọc, còn đàng ngậm vào 
miệng là một cục ngọc thạch dài, có vân xanh kéo gân đỏ “huyết tắm”, hay ít nữa là 
một khúc ngà lên nước đỏ au, hoặc một nanh cá cúi vần vện chỗ đen vì nhựa chỗ vàng 
khẻ vì lâu năm, nanh cá cúi được chuộng không thua ngọc thạch vì cả hai đều ky tà và 
hút không khi nào sanh bệnh. Cây xe điều cảng dài thì địa vị chủ nhân cảng cao, mỗi 
cán điếu đều có treo nhỏng nhảnh một ngoạn hảo như cái điểu bảo của bà "phỏ" (phụ 
nữ Tàu): nhiễu thất dơi ngâm tụi, mã não hình con dơi, chứ THỌ chạm trong ngọc 
“thạch hay một dấu hiệu nhỏ và kín để cho biết chì nhân cái điêu là một "tủa hia" một 
đại ca cầm đầu nhóm Thiên Địa Hội. Cán điếu dài trên thước Tây, với đất thuốc không 
muốn tới, và tôi đã có nói trong một đoạn trước đây sự lợi ích bắt ngò của loại cán điều 
nầy là tích một ông thầy nghề võ đang ngồi trong một chỗ kín làm cái việc "đệ tứ 
khoái", bỗng có anh học trỏ nghịch ngợm muốn học miếng chót của thấy, thỉnh lình 
cẩm dao bén nhảy vào vừa chém vừa la lớn:”Đỡ thây !" Đang cơn bối rồi, ông thầy nghề 
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võ Tàu, tỉnh tuông, lấy cán điếu đưa ra cho thằng nọ chém, dao hạ xuống cán điếu đứt 
la như tầm vông vạt nhọn, sẵn đó thầy đưa ngay vào bụng thằng phản thầy và đó là 
miếng "hộ thân" dủng cấp kỳ đỡ ngặt không bao giờ chỉ bảo. Tên học trỏ phán thấy 
phản sư, thấy thầy biểu diễn ngón độc mả không bao giờ ăn cắp được nghề, vì đã lòi 
phèo hẳn qui đị lộ ! 

Không mắc mỏ và khó tin như chuyện trên đây, người Việt lớp trước, hút thuốc 
vấn tay, cuốn trong giấy quyến cất nhỏ và dài, mỗi lần hút xé ra một chéo, vấn thuốc 
kiểu ta, đưa lên mỗm, cắn bớt chút chéo ngọn (rách ai ăn giấy bỗ bìa...\, hút toàn thuốc 
địa phương : Gò Vấp, Cai Lậy, Trả Nho, Huế thì Cẩm Lệ, hút đư dán cột nhà vách cửa, 
chây ngày đi chợ xa đường, bèn gỡ xuống mát lại, chép miệng khen lấy mình : "Nhứt 
gái một con, nhì thuốc ngàn nữa điều !". Thuờ Ấy, khi nào có quan ngoài Huế ngoài Bắc, 
có dịp vào hầu Toàn quyển Tây ở Sài Gòn, Tổng đốc, Thượng thơ, dắt theo thằng điều 
đãy, mỗi lần hút thuốc lảo, thằng điều đây khóm róm đốt thuốc tự đảng xa, xe điều làm 
bằng trúc lục bình, rễ tre nhặt mắt, uỗn cong vòng, miệng quan bặp bặp, khói phun phì 
phả, quan khoái rung đủi đắc chí, có ngờ đầu thằng dân Nam Kỳ xa vua xa chúa từ lâu 
nên phải tội bất kính, chê quan rằm rằm mà quan nảo biết, cũng may sao sau cuộc đảo 
chánh năm 1945, quan biết thân thâu ngắn xe điều, khiến nên ngảy nay, cây xe điều cỗ 
bán riêng lảm sưu tập phẩm mắc tiền, và tử anh phụ xe đến ông quan chí thượng hút 
thuốc lào trong hộp nhôm còn nhãn hiệu thuốc Tây, trong điếu đản xe cụt bằng gang 
tay, trong vó hộp quẹt củ... hớp một ngụm nước, lấy một chút giấy cuốn tròn lại cũng 
xong. Bình dân ôi ! Đến thế lả củng !! 

Trong khi muốn ghi lại vài nét phong lưu cũ và cắt nghĩa sự lợi ích của cách giữ 
lửa và cây chó lên, không đè đã bôi đen nhiều trang giấy trắng. Cũng trong thời gian 
đó, mới thấy cái ấm hâm trả có lò nhốt lửa số 1087 là nhút cứ tam tứ tiện, có trả nóng, 
có lửa môi thuốc, và cũng chấm dứt được tập sách nảy. 

- Đồ bản 21, ảnh 49, mục lục 902 .- Sừng tráu cỗ quái. 


Ngày xưa, đất Vĩnh Long không ai không biết ông Lê Văn Nuäi, là một tay chơi 
đổ cổ khét tiếng, một sưu tập gia kỳ cựu, biết thưởng thức cỗ ngoạn sớm hơn ai cả tử 
miền Hâu Giang đến luôn cả sắu tỉnh Nam Kỳ. Đời Pháp thuộc, ông ở một cái nhà lầu, 
mà từ từng dưới lên từng trên, tử đưới bộ ván gõ "nguyên một tấm", chúng tôi gọi là 
"uán môt", chí đến đầu tủ, la phông, ông sắp la liệt chồng chất lên nhau toàn là đỗ cỗ đề 
xưa, khách lạ vào nhà, giựt mình tưởng đã lạc lắt vào một hàng xén, hơn nữa tưởng đó 
lả một hiệu buôn đề sành trong Chợ Lớn. 

Ông có một lối xử thế khá ngộ : con cái túng thiếu, lấy đô xưa bán lén ra ngoài, có 
người lập công học lại cho ông hay sự ấy, ông cười mà không thấy ông rầy Ìa một tiếng, 
người người đều lấy làm lạ, hỏi lắm ông nhìn nhận : “ Bởi nó thiếu hụt nên nó làm vậy. 
Nay mình rầy, nó khai ra hết số nợ đã thiếu, tức nhiên mình phải trả và chỉ hao thêm 
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tiền, nên tôi giả đò không biết, nó lại càng sợ mà lánh mặt thì mình khói tắn tiền, hiết 
chưa ? Vả lại những đồ mắt đó đều là những thứ tôi đã hết ưa nên mới để gần tay 
chúng khiến chúng đem ra khỏi nhà giảm cho đỡ xốn mắt đó chớ !". Rồi ông cười hì hï 
đánh trống lảng qua chuyện khác. Một lần nửa, ông mua về một cặp kiểng gốc, đó là 
hai cây me cổ thụ, trồng trong thủng gỗ, cảnh nhánh tong teo, nhưng lá tươi như cây 
me ngoài đường, đặc biệt là gốc ngoằn ngoèo như mình rằng uốn khúc vả to mập khác 
thường, gọi "mộc hóa long”, con cái lại một phen tỏ ý không bằng lòng, rằng "già sanh 
tật và lãng phí”, ông đáp tỉnh bơ : "Ba đầu có dại khờ mà đem tiền quảng sông quãng 
biển. Cặp kiểng nây Ba mua một ngăn bạc (1.000$00), hai cây nầy ít nữa tuổi nó cũng 
trên trăm năm, vả trung bình đã được bốn đời người, tính mỗi đời hai mươi lắm tuổi là 
sanh con đẻ cái nỗi dòng, chúng: nó từ đời ông cỗ qua ông nội đến cha nó và bẳn thân 
nó, tưới dưỡng bắt sâu cấp ca cấp củm ngót một trằm nằm mà ăn công có một ngàn 
đẳng, tính bồ đồng là ăn tiền công cực nhọc MƯỜI ĐÔNG (10$00) mỗi một năm, ré quá 
! Nếu mấy con kiếm mướn ai được rẻ hơn nữa thì sẽ trách Ba !" 


Một người có tánh khác thường như vậy nên sớm biết giá trị đồ xưa cũng phải. 
Ông có điền đất minh mông, sự nghiệp xứng với câu "ruộng vườn rộng lớn, cò bay mỏi 
cánh, (1) chỏ chạy cong đuôi”, nên lúe về già ông mua sắm đề cô làm thú dưỡng nhàn. 
Ông sắm tàu sắt, một chiếc lớn lấy tên là "PHÁN NUÔI, chạy đường thủy từ Sải Gòn 
qua các tỉnh Mỹ Tho, Vĩnh Long, Cần Thơ, tranh thủ vừa với tàu hãng Hoa kiểu vừa 
luôn hãng lang sa là Mfessageries Flubiales. Vã lại hãng Tây rất kiêng nễ ông và họ rất 
tỉnh ranh, lập lệ là nếu ông quá giang tàu hãng, thì hãng không lấy tiền tàu, sẵn lỏng 
nhượng ca bin nhứt hạng cho ông sử dụng, duy xin tí chút tiền bảo kê ba ga hàng hoá 
ông chở theo, vì họ biết ông cưng đỗ xưa và tiền bảo kê ng không tiếc và vẫn to tát hơn 
tiên mua về tàu. 

Tại nhà ông có mướn người thơ ký chuyên lo săn sóc đồ xưa, và mỗi khi có khách 
đến viễng trong khi ông đi vắng thì phải thay ãng dẫn dắt và cắt nghĩa những chỉ tiết 
nảo khách muôn biết về các món cô ngoạn trưng bảy. 


Ông lại cô một người, nay lâu quá tôi đã quên tên, chuyên hướng dẫn đưa đường 
cho ông đi tử nam chí bắc, tìm tòi đề cô. Nghe nói có một lần ông đến viếng nhà một vị 
tông dốc trí sĩ có đề cô muôn mãi ra. Người hướng đẫn vốn là một tay ma lanh bắt cá 
hai tay, giới thiệu một đàng là một quan lớn đất Bắc, một đàng là một nhả giàu lớn 
miễn Nam. Ông quan đãi ông nhà giàu, giữa tiệc nói qua giá cả, không hiểu hai đằng 
thách thức nhau cách nảo, mả mãn tiệc, ông quan và bả quan xách va li ra khỏi nhà 
giao hết gia tư tế nhuyễn lại cho ông Nuôi vì ông đã mua trụm tất cả gia tâi của quan. 


(98) cmø nói “cò bay thẳng cánh" 


Những tin tức ấy đồn rủm đầy tai tôi, và nhơn một bửa chúa nhựt kia, lúc Ấy tôi 
còn làm việc tại tòa bố Sa Đéc, anh em cứu cá, do ông Trương Văn Hanh cầm đầu, rủ 
nhau đồng xuống xứ Vãng, viếng cò-léc-xi-ông của ông Lê Văn Nuôi. 

Bửa di đó, tôi chíp để bụng một cái sừng trâu có đầu tù vù và tròn ú, thân sửng 
thì cong và ngoéo lại y như sửng đầu lân giấy múa Tết, nhưng lớn hơn nhiều (Sau nầy, 
các ông mẻo mủi lõ đến viếng nhả, hỏi tôi đó là giống gì, tôi sa đó là "nắm hạch tâm tế 
bào” (champignon nueléaire), họ vẫn tìn rầm rằm). 


Ông Lê Văn Nuôi là một người nắm thấp, tánh tình rất mến khách, hôm ấy ông 
vui vẻ thuật chuyện cái sửng trâu ấy như sau ; 


Ngày xưa, vũng vòng rậm Sông Cái Mỹ Công, giữa sông Tiền và sông Hậu, cô 
một bầy trâu rừng đông đến trót ngàn con, tụ tập nơi rừng sâu, cầm đầu là một con 
trâu to lớn đặc biệt, chỉ có một sừng,và vì vậy dân trong vùng đặt tên là con "độc giác 


" 


ngưu". 


Thuở đàng cựu, các thợ săn trong vùng đều kiêng tránh bẩy trâu nẩy vì đao mác 
cung tên cự không lại chúng, thà gặp cọp côn đễ phòng thủ hơn, chớ đụng dâu chúng, 
chúng rượt báng chém, không sút quần củng lòi ruột. 


Kập đến khi ông Trần Bá Lộc lãnh súng của Tây đem về bắn chết con trâu chúa 
và trừ tiệt bây trâu, ông lấy cái sửng nầy về làm vật lạ chưng trong nhà như một "kỳ 
ngoạn” hiểm có. 


: Bồng năm 1969, ®#ình cờ tôi gặp tại nhà buôn đồ cũ CHÍ THÀNH chợ Phú Nhuận 
gần đốc Cầu Kiệu, một cái sừng nhớ mài mại đã từng thấy đâu đây. 


Anh chủ tiệm, người Phước Kiến, gọi đó là sừng tê giác, và thách một giá rất cao. 
Tôi kỳ kèo mấy ngày, sau ngả ngủ tôi mua ngày 16-5-1969, giá Mười sáu ngàn bạc 
(16.000$00) chớ không vừa. 


Đem về được ít ngảy, bỗng anh chủ tiệm mò tới nhà than phiền bán cái sừng, lời 
không bao nhiều, nay chủ củ lại nhà lời nặng tiếng nhẹ nhức xương và nay "đẩy > 
Vĩnh Long" nhứt quyết bảo thêm tiền không thì lấy sừng về. Tôi thấy anh Tàu nây 
thuở nay rất biết điều hôm nay trả chứng, chắc không phải tại ảnh, nên đành bóp bụng 
xia thêm bốn ngàn bạc (4.000$00) nửa mới là êm chuyện. Hôm ắ ấy là ngày 12-6-1969. 


Nay coi lại cái sửng, có u có nẳng, tiếng chuyên môn là "có chùm gái đáng” và khi 
đứng gần nhìn hồi lâu, trông như đứng trước một bức tranh thủy mặc chập chồng có đú 
u cốc thạch nham, gốc cây hóc đá, chễ lải chỗ lòm, khéo như sứng chạm nhưng đã lạc 
tỉnh rất nhiều, mòn lẳn mòn lì, đấu tích cũ của mấy năm chiến đấu, thuở ấu thời "»hứt 
thân địch chúng”, mài sừng cụng báng, nhứt lả vì quen tánh chọc sửng vào vật cứng, 
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đất khô đá sỏi, nên đầu sừng u lại vả thun dồn làm như một đầu nấm trông rất lạ lùng 
và rất khác những sừng trâu đã thấy. 


Nay đo lại kỹ khi viết bài nẫy, sửng có: 


~ chu vi nơi dưủi gốc........................- 63 cm 
- chu vi trên chót sửng......... li-seidsoi 37 cím 
- chu vi chỗ eo nhỏ........................... 26 cim 
- bễ cao đo theo chiều đứng.............. 53 cím 


- bễ cao đo vòng theo cái sừng ........ 61 c/m 


Trong giới chơi cỗ ngoạn, có bốn chử gọn lỏn "NHỨT CỖ NHÌ KỲ", bốn chữ nẩy 
báo hàm vả trở nên một nguyên tắc duy nhứt của nghệ thuật hiểu và chơi đồ cỗ. 


Cả là xưa; kỳ là lạ làng; ngoạn là vui đủa; ngoạn uật là đồ chơi; và phàm những 
vật gì lạ mắt, chưa từng thấy, đều gọi là "kỳ uật”; nêu nó lạ và đẹp, xem ngộ, vui mắt, 
thì đó là "kỳ ngoạn". Xỳ trân đị bủu (bảo)là vật quí báu lạ không ai có. 


Nếu người ta có cỗ khí cổ sứ,một người chơi cổ ngoạn có bản lĩnh, muỗn cho khác 
hơn những người đó, trở lại tìm vật cô quái mà chơi, như sửng trâu nây là một. Và một 
món như vậy cũng đủ: cái phẩm luôn luôn hơn cái lượng. 


Sừng trâu nảy thật dị kỳ, lớn xắp hai sửng trâu thường, cụt đỏn, ngắn thôi (61 
cím bề dài), nhưng mập bề ngang, trong ruột lại có dấu hai lằn giáp mỗi thấy rõ rệt. Có 
lẽ con trâu có cái sửng như vậy, vì một lý do sinh hóa nào đó khiến cho máu huyết vận 
chuyển không đồng đều, bao nhiêu chất sửng đều tụ họp qua bên sửng lớn, cái sửng kia 
teo nhỏ lại, tình trạng gần giống trái chuối lép hay trái dừa điếc, hoặc như về người ta 
có người tay trái hay chân trái bé hơn tay mặt hay chân mặt, không khác hai cây mọc 
kể mà một cây thì nở nang đình dàng, còn một cây thì đẹt thấp lủn xủn; và hễ cái chỉ 
thuộc về số ít thì là quí. 

Muốn có bao nhiêu đỗ sành xưa đều được; duy cái sng như vầy không dễ gì kiếm 
gặp cái thứ hai. 

(3 - 11 - 1972) 


PHỤ LỤC 


1. - Văn tế thầy cả Bá Đa Lộc, do đức Gia Long đứng chủ tế và cho đọc (97) 
tại mộ ngày 16-12-1799, bản chữ nôm còn tàng trữ trước đây tại tòa 


Tổng Giám mục Sài Gòn: 
“Hãi ôi! 


“Người nước khác mà dạ làng chẳng khác, 

* Công non xông thẻ lụa đưang ghỉ; (đương cài, thea Nam Phong số 2-8-1917) 
"Ân nghĩa tròn mà báo đáp chưa tròn, dường xông thác sắm chây khá liệu; 

"Èm giắc hòe hần đô thanh thanh. Nhà ơn trước xầu đây dịu dịu; 

“ Thuỷ ta mới quyền trao Nguyên soái, Bạn tóc răng 0uui nghĩa sơ giao; 

* Ngày ngươi uừa làm khách uiễn phương, làng uàng đá phỉ nguyễn tương chiêu; 
“ Nghĩ lúc lưng gầy buớc ngặt, đình Nam uang, bằu Tân tũ, phiêu lưu cho khỏi 
bạo tàn; 

" Tưởng khi mặt ù gan phiền, trời Phú quốc, bên Hậu giang, tìm hỏi chẳng từ 
hiểm yếu; (Phú quốc, trong Nam Phong dẫn thượng uiết: "cỗ quốc"). 


(91 ạnh Nhất Thanh đọc giúp tôi đến đây ghỉ: Nguyễn Ảnh lúc ấy chỉa là Gia 
Long, nhưng không đúng chủ tế (không bao già chịu làm uấy). Töi nâng thena uà cho 
rằng đúng uùà sửa lại : cho đọc.... 
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* Cực đến nỗi cha con khôn gia, gồi gia nhí, trao quốc bảo, trời Tây dương muản 
học d¿ haài; 

* May uừa đâu nhà nước môi uề, đưa âu từ, cầu Lương băng, đất Đông Phâ một 
đaùn uĩnh hiểu. 

* Cảng giáo dưỡng máy thu khẳn khẩn, phúc ta nhiều gẫn xánh tam 0uương; 

“ Nghiệp tô tôn nghìn thuê miễn miên, công gã giúp ngõ toàn cửu miễu. 

" Đạa Tủy uực một niềm riêng giữ, chẳng cậy ai quốc tử hnàng tôn; 

" Nan Nam bang trăm chước mưu la, dựa hết xức mưu màu chước điệu. 

" Nhà thái học chìa ngôi tây tịch, trải tin thành dài huỗi huân đào, 

* Dặm cô thành hộ giá đông cung, thêm khẳng khái mấy lần thượng biểu. 

* Muu tễ quốc bình tuân dạ đỗ, từng hay liệu địch chia dần; 

* Phép dùng hình than lược mất tường, chỉ quản xông tên dạn pháo. 

" Chế hàa xa bày trái phá, dẹp làng loạn tặc thuä long đang, 

* Đaàn thiết từ tán hau ngân, giúp uận nước nhà khi thân thiêu. 

* Ấn nặng đó mười phân công của, trước sau trọn nghĩa tiên thi. 

* Lê cùng ta nghìn thuổ tân uình, đảy đã phỉ nguyền hậu báo. 

* Mấy thụ trấn biên thanh Diễn Khánh, tác đẳng đều mắt uía kính hẳn; 


* Một trận hàng địa điểm Qui Nhan, cô nhân xứm phân bùa chía áo. (hiếm địa 
NP) 


*Ôi! Núi Nhạc uề thần, Trài Nam đê dấu! 

* Giọt đẳng long ô yết dễ đành, lệ lạp chúc xụt xửi khôn ráo. 

" Trăng tốt chợt ngờ nhan sắc, mở rèm đài khách gia tản; 

* Máy chiều ngẫm tưâng phong nghĩ, thiết ý mang nguài cô lão. 

“ Chữ đạa đằng xinh dưỡng, chế tâm tang con chút đáp ân; 

* Câu uinh cập một tàn, tặng Thái phó ta đưa tình thảo. 

* Theo ý chúng nghỉ lễ ngoại quảc, khi tông chung đó, đã xong xác cắt hẳn câu; 


* Hết làng thành lấy lễ Trung Hĩaa, kỳ tử biệt đây, ngõ tạm bày thiên tê điêu. 
(chữ thiên, trong Nam Phong số 2-8-1917, viết điên ì 


* Trước xông đã suy tình bằng hữu, lòng chung lo sự nghiệp trung luưng, (chữ 
chung, Nam Phong viết trung). 


" Nay thác rồi nhâ nghĩa quân thản, lùth còn giúp ca đà tát tạo. 
“ Hài ôi! Thương thay. 
(Tác giả khuyết danh) 
(trích tạp san Đô thành hiểu cô B.A.V.H. số 1 năm 1936) 


9,« Bản dịch Pháp văn cổ nhút: 


Lời chú thích trong La Geste Francaise en Indochine của tác giả là ông 
G Taboulet về các bản dịch. - (6) tr.236. - Cet éloge posthume de l'Evẽque 
đAdran par Nguyen-Anh fut brodé en caractẻre chinois sur une pièce de soie, 
dont Gia-Long Ít cadeau ä Mẹr Labartelte, successeur de Mr. 
Pigneau.l/original en est conservẻ à Ì'Evẽché de Saigon (Cf.Boudet et Masson, 
fñg.27). Uéloge est rédigé en caractẻres chỉinois, avec, selon l'usage, de 
nombreuses allusions historiques et littéraires, dun sens parfois hermétique. 
En dehors de la version ci-dessous reproduite, đautres traduections du même 
document ont été données par le P. Lelabousse, Nouvelles Lettres Edifiantes, 
t8,p.202; par L. Louvet, Mgr dAdran,p.303-307; par P.Pellioet, La Géographie, 
1922, p.384,387; par H.Verdeile, BS. Et Indo, 1935r, p.109-154. Ges 
diferentes traductions sont fort loin đêtre superposables, en raison de 
lincertitude qui pẻse sur Ïinterprétation đes tdêogrammes chinois. 

Eloge funèebre de I'Evêque đAdran par le Roi de Cochinchine 


"jJe possédais un sage, lintime confident de tous mes secrets,qui,malgré la 
đistance de mille et mille lieus, était venu đans mes Etats et ne me quitta 
jamais, lors même que la fortune mếtait contraire. Pourquoi faut-il, 
quaujourdhui quelle a repassế souas mes drapeaux, au moment òu nous 
sommes le pÌus unis, une mort prếmaturée vienne nous sếparer tout à coup? jJe 
parle de Pierre Pigneau, décoré de la đignité épiscopale et du gÌorieux titre de 
Plénipotentiaire du Roi de France. Ayant toujours présent ä Ï'esprit le souvenir 
de ses anciennes vertus, je veux lui donner un nouveau tếémoignage de mon 
affection. Je le dois à ses rares mérites. Car sỉ, en Europe, iÌ passa pour un 
homme au-dessus du commun, iei, on Ìe regarda toujours corame le pìus illustre 
étranger qui eùt jamais paru à la C€our de Cochinehine. 


Dès ma pÌus tendre jeunesse, jeñs le bonheur de rếncontrer ce précieux 
ami đont le earactère cadrait sỉ bien avec le mien. Quand je fis les premiẻres 
đdémarches pour monter sur le trône de mes ancêtres, je Ìavais à mes côtés. l] 
était pour moi un riche trésor, aù je pouvais puiser tous Ìes conseils dont javais 
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besoin pour me diriger.Mais, tout à eoup, milles malheurs vinrent fondre sur le 
royaume, et mes pieds devinrent aussi chancelants que ceux de Thieu-Khanh 
de la dynastie de Ha. Alors iÌ me allut prendre un parti qui nous sépara, 
comme le ciel et la terre. Je lui remis entre les mains le Prince héritier, et 
véritablernent il était digne qưon lui conBât un sỉ cher đépôt, pour aller 
intéresser en ma faveur Ìe pÌus grand monarque qui régnait dans sa patrie. ÏÌ 
réussit à m'obtenir đes secours; ïÌs étaient déjà rendus à moitié chemin, Ìorsque 
ses projets rencontrèrent des obstacles et n'allèrent pas au gré de ses dềsirs. 

Mais, à Ì'exemple dun ancien, regardant mes ennemis eorame les siens, ¡Ì 
vint par attachement pour ma personne se rếunir à moi, pour chercher 
l'occasion et les raoyens de les combattre. Lannée gủ je rentrai dans mes Etats, 
J'attendais avec impatience quelque heureux bruit qui mannoncât son retour. 
L/annễée suivante, ïÌ arriva au temps quiÌ avait promis. À la manière insinuante 
et pÌleine de đdouceur avec laquelle ¡l formait le Prince mon fils, qu5l avait 
ramené, on voyait quil avait un talent unique pour éÌever la Jeunesse. Mon 
estime et mon affection pour lui eroissaient đe jour en jour. 


Dans les temps de đétresse, iÌ nous fournissait des moyens que lui seul 
savait trouver. La sagesse de ses conseils et la vertu qui brillait jusque dans 
lenjouement đe sa conversation nous rapprochaient đe pÌus en plus. Nous 
étions sỉ amis et sỉ familiers ensemble que, lorsque mes affaires m'appelaient 
hors du paÌais, nos chevaux marchaient de front. Nous navons Jjamais eu qu'un 
même coeur. Depuis le jour oủ, par le plus heureux des hasards, nous nous 
sommes rencontrés, rien n'a pu refroidir notre amitié, ni nous causer un instant 
de đépÌaisir. 


je comptais que cette santé florissante me ferait goùter, encore longtemps, 
les doux fruits dune sỉ ếtroite union. Mais voilà que.Ìa terre et la poussière 
viennent de đécouvrir ce bel arbre. Combien j'en ai de regrets! Pour manifester 
à tout le monde Ìles grands mếrites de cet illustre étranger et rếpandre au 
dehors la bonne odeur de ses vertus qưil cacha toujours, je lui donne ce brevet 
đnstituteur de Prince Héritier, avec la première dignité après la royauté et le 
surnom đAccompli. HéÌas! quand le corps est tombé et que lâme senvole au 
ciel, qui pourrait la retenir? ề 


Jai fini ce petit éÌoge, mais les regrets de la Cour ne finiront jamais. O 
belle, o grande âme du Maitre, daignez, daignez recevoir cette faveur! 


Lá 
Fait le 12è jour de la llè lune, en la 60è année de Canh-Hưng (17991." 
(8 décembre 1799. 'Traduit par Michel Tinh, B.8. Et. Indo, 1905).L.G.F.,p.233 
8. - Bài văn tế của hoàng tử Cảnh tế thấy là Bá Đa Lộc, Bi Nho quận công. 
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Hài ôi! Mẫy năm dự trí ngõ, tính chủa rồi trang cuộc chỉnh tru; 
Nănm mi lẻ xuân thụ, sao nã rễ ngöài tòng cục lạc. 

Lấy đi nhờ giúp đựng ciệc nhà, 

Lấy aỉ cây lo chưng tiệc nước. 


Nhà đúc Thượng sư xưa, suốt đài biền khản, khối trên muôn uật (Nam Phong xô 
2 uiễt “hơn bật”) 


Học kinh thánh mảng thea đạo thánh, từ Tây thiên chẳng đoái công danh; 
Giữ tính trài mong hóa đàn trài, qua Đông thả oui niềm nhân đức. 

Trải năm lạnh thụ sương nhiều thuả, đúng trở cúng tiết bách tùng, 

Rủu cốt phàm nước trí một bẫu, đâu độ nghiêng lòng quàì hoäc. 

Duyên giải cầu tiền uầy cửa bắc, yên Gia tân từng ngàm ngợi “lộc mình”, 
Vận trung hưng châm giúp triều Nam, cơ liệu địch đã xẵn sàng hỗ lược. 
Tục người khác mà tắm lòng chẳng khác, chía càng đà rõ bạn tương trú; 
Thủ nước riêng mà tắc tỉa chẳng riêng, rèn đá quyết uá trời Việt quốc. 


Ngã thấy nhà Lưu ouận ách, đât Hứa Xương rộng rủi, đã khó ngăn giặc qui Tủa 
Man (chữ rộng rấi, Nam Pháng iết rộng đài); 


Từng than thể Hán thiêu bình, nai Tân giả hẹp hài, lại khân dụng đà Chim Gia 
Cát. 

Cùng thuyền Bá Việt, dìu dắt đưa lá ngọc cành uàng; 

Kế nãi gian truàn, nhục nhằn trải nan xanh bến bạc. 

Ra Thả châu, uào Phú quốc, giặc sau lưng theo đuải, cùng nhau hằầu khân chưác 
gữiÌ ngư; 


Đà khỏi phục, liệu tá binh, con dưới gỗi lìa trao, muôn uiệc đã đành lòng ký 
thúc. 


Vì người mutu hết xúc, ngừng lê phân tiệc khách đông nam; 

Hiềm sự cả khác làng, rấp mình ẩn góc trài tây hắc. 

Thúc nhắp la taàn Triệu bích, mảng tai nghe yên đẳng Ngụy làm; 
Hàm mai nuôi dưng Hán trừ, rấp cánh nhẹ trông miền tử khuyết. 
Một nhà tương khánh, dn lão trương xiết hao; 
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Thuà trước huân đào, điểm tiền tỉnh sáng quắc. 

Ra công giúp của, khi laạn lỉ từng đã ngũt nước nhà; 

Ni gắt rỉ tai, uiệc triều chính đã in nhau gan mật. 

Nhà cam trên cảm tình Caa dễ, trí cả đành giúp một cắnh tay; 
Nắm gạo từng làm núi Phục Ba, thê giặc thấy rõ đôi oan mắt. 


Đải Diện Khánh bốn bề sa mạc, làng bền dụ gắng, giúp Đông cung khỏe sức 
chẳng thành; 


Thu Qui Nhan một lũy Bàn Đà, thể uân màn che, khiắn Tây tặc cúi đầu quày 
bước 


Ra Bên Đá dưa nên bịnh gủy, bịnh lại thêm dũ nhật dũ tăng; 

Về Kỳ sơn câu chuộc thuấc tiên, thuốc khôn giúp tư nhơn tư tật. 

Ôi! Tôn khách băng chừng, 

Thiên đường nhẹ bước! 

Sao khách Tủ Lăng sớm xế, đoái nhìn lệ lung mông mênh, 

Tòa nhà Quang Vũ đeo sầu, chạnh tuông lòng cùng thần thức, 

Chúp miệng ngẫm được thành Nhạc Bắi, song thành kía dễ tạo, tuy mừng rằng 
chăng lây làm mừng; 

Võ uê than chếch bạn Tây song, tưởng bạn ấy khôn cầu, uậy nên tiếc không 
nguôi nỗi tiễc. 

Ngày sáu khắc mảng la chấp chánh, uậy càng ngày mắt Thuần mày Nghiễu, 
Đêm năm canh chợt nhớ cỗ nhân, chẳng êm dựa gói loan nệm hạc. 


Cám là cám một mai đai củ, ngõ dùng mưu giết giặc, aỉ hẳu cùng ngồi chốn ốc 
duy (ốc duy, trong Nara Phong số 3-9-1917 uiễt: ất duy); 


Thương là thương muôn dặm uiễn phương, oì tính oiệc cho ta, chết chẳng được 
UỀ nưdi quê Uực. 


Mà tha hương luống gồi, chập chùng gò đắt bí di, 
Tìn cỗ lý chua thông, bằng lảng phương trời phiêu lạc: 


Nào thuở nước lang sa, thành Vọng các, đường xa dặm thăm, mây thu trời ai 
được gặp nhau; 


thấy mặt. 

Trăm mình khó chuộc, gúc tía đà mắt đúng trí năng; 

Một giắc chẳng uễ, cung xanh lại không ai uũ dục. 

Đổi con trẻ cho mà dạy đó, lỗi cô nhĩn đấu hãy rành rành, 


Dát nghĩa này chẳng gác uề đâu, trông Thiên giái gót đà phẳng phất (Nam 
Pháng viết phần phật). 


Phận tân chủ xẻ chìa hai ngả, bài hài xiết chạnh lòng dau, 
Tả ân tình lạa thảo một oăn, điêu tế tạm dùng lễ bạc. 
Công nặng đô của thềm nặng đá, ngàn uàng chưa dễ đền bôi, 
Còn tưảng nhau chết cũng tưởng nhúua, trăm thua hãy còn ghí tẹc. 
Than ôi! Thương thay! 
(Tác giả khuyết danh). 
(B.A.V.H số 1 năm 1936 đò với bản Nam Phong) 


* 
* + 


4. - Văn tế các tướng sĩ tử trận của Tiền quân Nguyễn Văn Thành đọc (theo 


ông Hoàng Xuân Hãn, bài này do ông Nguyễn Huy Lượng soạn). 
Trài Đông phố oận ra sóc kiểng, trải mấy phen gian hiểm mới có ngày rày, 
Nước Lư hà chảy xuống Lình giang, nghĩ những kẻ điêu linh những từ thu nọ. 
Đã hay sanh là ký, mà tử là qui, nhưng mà mạng áy yêu mà danh ấy thọ. 
Nhớ ai nấy xua: 
Tình duái hiên mua, phận trong giới trụ. 
Ba ngàn cắp con em đất Bái, cung tên ngàng đọc chí nam nhị. 
Trăm năm uấy bờ cõi non Kỳ, cm áo nặng dày ơn cô chúa. 
Trao thân cho nước, san sắt một lòng, 
Trọn nghĩa cùng thấy, tuyết sương mấy độ. 
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Kê thì theo kê từ bước qua miền khách địa, hãm hà mài nanh trả uút, chÍ nan 
tây thề chẳng đội trời chung, 


Kê thì cuỗn oiệt mao trả lại chân sơ có, dập dìu dựa cánh nương 0ai, trông cũi 
bắc quyết thâu uèề đất cũ; 


Nằm gai nêm mật chung nỗi ân ưu, mở suỗi bắc cầu riêng phần lao khổ; 


Trước đã trải Xiêm La, Caa Miên uề Gia Định, mới lần ra Khuang Thuận, biết 
máy lúc sơn lam hải lệ, trời caa quang soi xét tắm trung trình; 


Rài lại từ Bàn Thạch, Quảng Ngãi đến Phú Xuân, mà thằng tới Thăng Lang, 
biết mấy phen uö pháo uân thê, đất Lũng Thục lăn uùàa nai hiểm cổ. 


Phận truy tùy gẫm lại cũng cũ duyên, 

Truàng chỉnh chiến biết đâu là mạng sỗ. 

Kẻ thì theo chn ngựa quyết giụt cũ trong trận, xót nhẽ! gan uàng mà mạng hạc, 
nắm lông hàng thea đạn lạc tên bay; 


Kê thì đứng mũi thuyền toan cướp giáo giữa dàng, thương thay ! phép trọng dễ 
thân khinh, phong da ngựa mắc bèo trôi xóng bỏ. 


Ôi! 

Một niềm trung nghĩa, lẽ xô doän tu, 

Nùa cuộc công danh, chìa người kim cổ. 

Tiếc là tiếc mảnh xương đồng da sắt, thanh bữu kiếm đã trăm rèn cô sẵn, âm 
no nên trả đến hình hài; 

Thương là thương tắm dạ đá gan oùng, bóng bạch cụ xem nha phút như không, 
giày đội chưa cam trong phê phủ. 

Phân dâu không các tía đài mây, 

Danh đã khắp ngàn cây nội cả. 

Cảm oì kễ theo cờ trưắc gió, thân chẳng quản màn sương nệm tuyết, những 
mang xem cao thấp bức can thường, 

Chạnh thay người lạc bước giữa đường, kiếp đã uề cõi suỗi làng mây, nào kịp 
thấy ít nhiều hai uũ lộ. 

Ngọn còi túc nguyệt rưii trãi nơi reo, 

Láng cỏ ngàn hoa chỗn tươi chân ủ; 
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Vưng Thượng đức ngự hài laan tháng trước, doàn ứng nghĩa từ Quảng, Thuận, 
Nghề, Thanh mái đó, gội ân quang ren dậy dưới Đèo Ngung; 


Những quân nhơn tùng thượng trận ngày xua, cấp thưêng công từ Ngọ, Mùi, 
Thân, Dậu đến nay, treo tánh tự đễ nằm sau lá số. 


Tình xưa ngao ngắn nẻo tà ô, 

Dầu cũ ngậm ngùi đường lạc thẫ. 

Đã biết đáng anh hùng thì bất quản, trăm trận mật trường oanh liệt, cái sanh 
khẳng cái tử cũng như không; 


Sang trách con tạo hoá khéo oô tình, ngắn năm mắy hồi tạo phùng, phận thì cá 
phận chung saa chẳng có. 


Bản tước nay, 

Vàng lịnh biên phòng, chụnh niềm uiễn thú; 

Dưãi cửa nức nài chung đảnh, chạnh nhớ khỉ chén rượu rót dầu gảnh, 
Trong nhà rạng vẻ áa viêm, chạnh nhà thuả tắm cầu pháng trước gió. 
Bảng khuâng kề khuất uấi người còn, nmưàng tượng thấy đâu thủ tá đó. 

Mịt mà giê trất thải dâu tha hương, nhấp nhoáng La trdi soi miền cỗ đả. 
Miền phá dình tôi nai càn dụng ruẫi, ngự lòng mật lễ, chén rượu thoi uằng, 
Chữ giữ đằng gảm lại cũng định ninh, chung mật ba quân, cờ điều nôn đỏ. 
Cảm phụ đều tôi trước khuyên mài, linh thính hãy nghe trong dặn dỗ 


Trường chiên tranh hoặc là oan hay chẳng, cũng không nệ kẻ trước ngưài sau, 
hàng trên lấp dưới, khao tế rồi lại biểu tắu cho, 


Lượng chà che đành chẳng hẹp nai naa, hoặc ai còn thư già mẹ yêu, uq góa can 
côi, an tập hết cũng châu tuất đủ. 


Hình thể đâu đều ngày tháng Thuần, Nghiêu, hài cất đô cũng nước nan Thang, 
Và. 


Máy huyền tạo thăng trằm chưa tỏ, lính thì uề cố quận để hương thơm đèn sáng, 
kiễp tái sanh lại chờ cửa Tiền quân, 


Niềm tân thản, xanh tử chẳng quên, lính thì hộ bản triều cho biến lặng xông 
trong, đôi muôn hỷ không day nền bửu tỏ. 


Ngõ hưng ! 
245 


https://tieulun.hopfo.org 


(Tương truyền bài văn đọc rồi nghe như có tiếng khóc trong gió sương, lâu lắm 
mới dứt. (Theo Quắc âm thi tập Huỳnh Tịnh Của, 1907). (9) 


5. - Trích lục những đoạn nói về trà, và dụng cụ uống trà, những gì thuộc 
về phong lưu cũ của Phạm Đình Hỗ tả trong bộ "Vũ trung tùy bút, 
theo bản dịch của Đông Châu Nguyễn Hưũ Tiên, đăng trong Nam 
Phong tạp chí, từ số 121 tháng 9 năm 1927. 


Ta sinh về năm Mậu Tý (1768) niên hiệu Cảnh Hưng 


'Tử sau khi lưu lạc, (sau năm 1784), lại mắc phải cái bệnh nghiện chè tảu, dẫu 
khay chén không đủ, tiền không đủ mua chẻ, mà vẫn nghiện chè ham thiết quá, các 
thứ chẻ tùng quế thơm tho, thứ chè nảo cũng mua nếm qua cả, đã nhiều lần muốn chửa 
hẳn đi mà không thế chửa được. Ta còn nhớ khi bả cung nhân ta hãy còn, thường lấy 
những điều cờ bạc chẻ rượu lầm răn, mà tà nay đã ngoài ba mươi tuổi, tứ giới đã phạm 
mất ba điều, đêm thanh suy xét, hỗi hân vô chứng, vẫn mong cố gắng sửa đôi, để khỏi 
phụ lời tiên huắn.(N.P. số 121, 1927). 


Trịnh phủ có sự.- Trong năm Giáp Ngọ Ất Mũi (1774-1775 ì, trong nước võ sự, 
Thịnh vương (Trinh Sâm) lưu ý về việc ngoạn hảo, thưởng đi ngự chơi các ly cung ở 
trên Tây hẻ và núi Tử Trầm, núi Dũng Thúy, việc công tác khởi làm luôn mãi. Mỗi 
tháng ba bốn lần ngự chơi cung Thụy liên trên bờ Tây hỗ, binh lính dàn hẳu quanh 
vòng bốn mặt bờ hê, các kẻ nội thắn thì đầu bịt khăn mặc áo đản bả, dàn bảy bách hóa 
xung quanh bờ hồ để bán. Thuyền ngự đi đến đâu thi các quan hỗ tụng đại thần tùy ý 
ghé vào bờ mua bán các hóa vật như các cửa hàng buồn trong chợ. Củng có lúc cho bọn 
nhạc công ngồi trên gác chuông chủa Trấn Quốc hay là ngồi ở bóng cây bến đá nào đó, 
hòa vải khúc nhạc âm 


Khi ấy phầm bao nhiêu những loài trân câm, dị thú, cỗ mộc, quái thạch và chậu 
hoa cây cảnh ở chến -đân gian đều sức thu lấy không thiếu một thứ gì. Thường thấy lấy 
một cây đa tử bền bắc đem vẻ chở qua sông, cành lá rườm rà, giống như một cây cô thụ 
ở trên đầu non hắc đá, rễ bám đến vải trượng, phải đến một cơ bình mới khiêng nồi, lại 
bốn người đi kèm đều cầm gươm cẩm thanh la đế đốc thúc cho quân lính khiếng đi cho 
có điều độ. Trong phủ tủy chỗ điểm xuyết bảy vẽ ra hình núi nøn bộ trông như bên bề 
đầu non. Mỗi khi đêm thanh cảnh vắng tiếng chỉm kêu vượn hót ran khắp bắn bễ, hoặc 
nửa đêm ôn ảo như trận mưa sa giô táp, vỡ tổ tan đản, kẻ thức giả biết là cái triệu bất 
tường. Kẻ hoạn quan cung giảm lại thường nhờ gió bẻ măng, ra ngoài đâm dọa, dò xem 


(18) Chú thích của Nhất Thunh ' - Tục lệ như uẫy: Nguyễn Văn Thành bhâng 
"phải” uà cũng không hao già “chịu” đoc uăn tê như â đây. 
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nhà nào có chậu hoa cây cảnh, chim tốt khiếu hay, thì biên ngay hai chữ "phưng thủ" 
vào lồng chim hay chậu cây, đêm đến thì các cậu trèo qua cung tường lẻn ra, sai bọn 
đồng bối đem lính đến lấy phăng đi, rỗi liễn buộc cho cái tội đem dìm giấu vật cung 
phụng đi, để đậm dọa lấy tiền. Nếu lấy hòn đá hoặc cây cối nảo to lớn quá thì thậm chí 
phải phá nhà húy tường để khiêng ra. Các nhả giàu có bị phải họ vu cho là đem giấu 
vật cung phụng đi, thì phải bỏ của ra kêu van chí chết, có khi phải đập bỏ núi non bộ 
hoặc đốt bỏ cây cảnh đi, để cho tránh khỏi phải tai vạ . Nhà ta ở phường Hà Khẩu 
huyện Thọ Xương, trước nhà tiền đường có trồng một cây lê, cao vải mươi trượng, lúc 
nở hoa ra trắng xóa thơm lừng; trước nhà trung đường có trồng cây xích bạch lựu, kết 
quả trông rắt đẹp, bả cung nhân ta đều sai chặt cả đi, cũng là vì cớ ấy cả. (N.P. 121) 


H... 


Hoa thảo.-Đời xưa gọi lán là vương giá hương vì thứ hoa (ưn thanh nhà bất 
phàm, không phải như những thứ hoa cỏ yêu quái hay ví được. Đời xưa có những tên 
cừu uyễn lan , song nay không thể biết tường hết được, ta hãy cứ sở kiển mà bản, thì 
những thứ thạch lan, thanh lan cũng hiểm có; mà thứ tá lan cũng không đễ mua được. 
Đông lan là một giống huệ đời xưa, mà cái thứ ta gọi là hoa hu, tức là thứ cỏ huệ ở 
ngoài đồng vậy. Còn thứ kiến an thì cánh hoa nó ngoài xanh trong trắng, hoa điểm sắc 
đỏ, lại có lếm đốm lưỡi gà như vẻ lông gà gô, giống ấy gọi là giống lan ngọc quế, trằng 
nó phải để ý giữ gìn trân trọng, nào là trồng lên trên chậu sứ Tảu, mả bón một thứ đất 
bản đã phơi khô đốt ủ đi rồi, hoặc là lấy những bả sửnag hươu, bä chè khô phủ lên trên 
gốc, rồi lấy thứ nước ngâm cá ươn tưới vào cho nó, mỗi ngày phải cất lá úa, rửa lá tươi 
đến vài bồn lằn rồi nó đâm lá ra xanh tốt dải đến h:ú thước, mỗi giỏ có đến vải mươi cái 
hoa, lúc thưởng hoa thì dốt hương tủng chỉ để trước gió mà thưởng ngoạn. Cũng có 
người lại đánh cuộc thí nhau xem lá lan của ai trồng đài hay ngắn, hoa lan của ai nhiều 


"hay ít, ôi! như thế có phải là bản sắc của hoa đâu, đó chi là lấy cái màu phi hồng, vẻ 


nủng diễm mà thưởng lan, chớ không biết lấy cái phẩm cách lan mà xem hoa lan vậy. 
Xưa kia ông Khuất Nguyên đi trên bờ chằm mà hát củng kết hoa lan để đeo; đức Không 
phu tử dùng xe ở trước u cốc cũng tả ra khúc đân hát thương cho cây lan có vẻ thơm 
tho mà đời không ai biết, tử đó hoa lan mới nối tiếng là quốc hương. Ta xem như trên 
bờ sông Tương Nguyên, trong hang núi Quí Mông, lan mọc ra vẫn tự nhiên như cái nhã 
tháo u hương mà ở lẫn với chúng thảo, thì lấy đâu được người Bốn tưới cho hậu mà cái 
vẻ thanh hương sao vẫn được kết tri với người đại nhã bậc triết nhân? Huồng chí sú vị 
vẫn trái với thanh hương, mẫu hăng thường hại đến đạm chất, thế thì những mẫu sú 
uễ của đất bản cá thối, dẫu đến các thứ nhàn hoa đã thảo cúng không -hịu được, mà 
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bảo lan là thứ danh hoa tuyệt phẩm lại nhờ về những thứ ấy mà tốt, thì ta không dám 
tin. Nếu bảo rằng đất bún đã đốt ủ di rồi, nước cá đã ngâm lâu rồi, thì không cỏn sú vị 
nữa, có việc gì mả hại đến lan, như thế thì lả dủng cái khí vị đã bại hoại, để giúp cho 
cây cỏ phát sinh, thì thực lả trẻo cây tìm cá, không thế sao được. Côn đến như lúc 
thưởng lan mà lại đốt hương ở dưới vườn hoa, thì Lạp ông đã biện bác là không phải, ta 
không cần phải nói nửa. Bä chè mà đem ủ trên châu hoa thì rễ hoa thường ướt, dương 
khí không dến nơi, nó thành ra kết hoa chậm mà giảm bớt sức thơm đi. Duy chỉ có việc 


bắt rận bỏ sâu cho lan là không thể thiếu được Vì cái tính cây có nó đam bạc thì hay ưa - 


tĩnh, thơm thó thì hay ghét ướt, nêu trồng nó mà thất nghị, khiến cho giống ruồi nhậng 
lảm bại ở ngoải, giống sâu bọ đục nắt ở trong, thì thứ cây yêu ớt sao hay chịu được. Vậy 
nên cái cách bắt rận bỏ sâu không thể sao thiếu được. Lại còn có một thuyết nửa bảo 
rằng những thứ tanh béo chỉ lâm tổ cho kiền bọ nó đến tụ Có ngử có câu rằng:” Cảy 
nắt thì trùng mái xinh, mồ (anh thì nhặng mái đâu * Câu nối ấy không những là ví 


truyện lớn, mã đến việc trồng lan cúng phải nên biết như thế. Nêu bảo cứ lấy đất bùn ' 


đắp vào cho nó, nước cá tưới vào cho nó, mả báo rằng sâu bọ nó không sinh ra, thì ta sợ 
rằng lại làm hại thêm cho lan, chứ nó không thể chịu được. Ta khí nhỏ lắm hải truân 
kiến, phải đi dạy học bến phương, không lúc nảo rỗi mả lưu ý đến cỏ hoa. Nhưng mỗi 
khi đến chơi các nhà anh em bạn thường vớ vắn ở trong chỗn vườn hoa bóng trúc,vẫn 
ngờ rằng giống kiến lan là tốt mà thần thô, hoa nhiều mả hương bạc, mới cười rằng thứ 
hoa lan nảy là tiền thân Khuất Bình, Yên Cát, có lẻ nào lại như thế, hay là cô nhân 
luận về thứ lan nào mà nay ta không biết lại trỏ vào thứ lan ấy chăng? Năm Ất Mão 
Bính Thìn (1795 - 1796), ta có vào chơi một nhà anh em bạn, khi vào đến cửa thấy mủi 
thơm sực nức hình như hương hoa lan mà mùi nó thanh hương lại có phần hơn, vẫn 
không ngờ là thứ lan ngọc quế. Đến khi vảo nhả khách đường mới thấy thứ lan ấy mới 
nở, mả trồng vào trong cái chậu vỡ đất sói để ở góc hè, cảnh lá lơ th, đài chí độ năm 
sáu tắc, hoa nhỏ mả cánh mỏng, sắc nó rất đâm, mà thơm tho ngất lửng Ta vửa mới 
được hấp thiên hương liền khen lả khéo trồng, mà chủ nhân thì bền lên nói rằng không 
kịp lúc nào bón tưới, ta mới biết ra rằng người đời chơi lan chí biết thưởng bằng mắt 
chứ không biết thưởng bằng múi, chỉ biết được cái hình của hoa chứ không biết được 
cái thắn của hoa, chậu sành nào phải là nơi sơn cốc, phường phố nào phải là chốn thôn 
quê, thế mà hơa lan trồng được nơi u tình thì đã phát ra kỹ ñương như thê, tháo nào 
lan sông Tương mà Khuất Nguyên lấy đeo, làn U cốc mà Không tử còn thưởng, cao 
phong nhã điệu nỗi tiếng muôn đời, cố nhân có đối ta đâu, cái cách chơi thanh nhà ấy 
phải cùng nói với người trì thức mới được. Ta xét ra những cách chơi có cây hoa đá tử 
đời nhà Háún đã có, đến các đời sau mỗi ngày nối theo mà đối cách chơi mới lạ thêm ra 
như là những thắng cảnh ở Kim Cốc, Võng Xuyên, Lục Dã, Bình Nguyên, đến nay vẫn 
còn truyền mỹ đảm ở trong thiên hạ. Thế mới biết cổ nhân thần du vật ngoại, trong 
cách chơi mà vẫn ngụ có cái ý về thế giáo thiên luân, vậy nên mượn khóm hoa trừng đá 
để ký thác cao hoài, mở vườn trồng cây, chẻng đá làm núi, khiến cho cái vẻ vinh khô 
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đại tạ của vỏ cây, cái trạng tuấn tiểu lăng tằng của núi non, thường trình lộ ra ở trước 
sân trước cửa số đó mà thôi, chứ có phải hết sức mà chăm chút về cảnh vặt đầu. Về sau 
nẫy thế biến đã suy, nhân tâm lại bạc, cái cây thằng đem bẻ uốn cho nó cong đi, hôn đá 
ngay đem đẽo gọt cho nó hốc hác ra, nhân công cảng khéo, thì thiên thú lại cảng kém 
xa! Ôi! cái lý thú đầu là chả có, xem như cảnh vật thì có thê biết được người, Giang 
thượng công lây là người đạo mạo uyên thúy mà vua Hán Văn cũng phải trọng; Quảng 
Nhạc, Vệ Giới lấy là người khí sảng thân thanh mà bẻ bối đều khen. Càn đến như 
những hạng người đá bị đao cưa cắt thửa, và những kẻ hèn lom khom củng cúi, thí 
người nhân giả lấy lảm thương, mà người bất nhân thì lại coi khinh mà ruộng bó đị, 
chứ chưa khi nảo đem lên đến chỗ chiếu ghế mà củng những người ấy bản nói. Đến như 
sự ngoạn cảnh vật sao lại trái với cái thường tình ấy, thì có phải lẽ không? Hay là bảo 
rằng hóa công tạo thiết mỗi vật một khác, như lả cây thông ở núi Thái Sơn, cây cối ở 
làng Khuyết lý, cây mai ở núi Cô dịch, hòn đá ở hỗ Động Đình, tân kỳ cô quái, không 
thế danh trạng ra hết được, chỉ thấy cố nhân chép ở trong sách, vẽ ra bức tranh, người 
đời sau chỉ được truyền văn chứ không được trông thấy thật, nên mới án đô vẽ ra, bảy 
ra, cổ làm cho đúng cho hệt, bảo rằng cái cây nảy giếng cải cây lão thụ nhà kía, cái 
cảnh nảy giống cái cảnh tôn chỉ nhà nọ, cá hốẻ đá kia là tựa cái sườn núi treo Ìeo, cái 
hang sâu nọ là hình cái suối nước trắng xoá, khắc họa mô phỏng mài ra, tuy rằng có sai 
mắt cä bản chân, nhưng cái ý kiến cổ hiểu kỳ cũng còn khá nguyên được. Ta chỉ quái lạ 
cho những người đời bãy giờ chơi hoa chơi đá, mà chí lấy cái ý kiến riêng vụ làm cho 
hơn người trước, mà không biết rằng là phản thuyết, nào là uốn cây đục đả, cầu làm 
cho giống vật hình, nào con rồng uốn, con hồ phục, con sư tử ngánh mặt lên trời, eon kỳ 
lân đạp chân xuống đắt, biết bao nhiêu cách không nói hết được. Ôi! nếu trời sinh ra 
cây ra đá, mà làm hết th+y như hình cẩm thú, thì tạo vật cúng đến phải hết nghề, côn 
cỗ gì mà đắng thưởng ngoạn nửa, phóng như để những hình long hỗ ngoằn ngoẻo, sự 
lân hỗng hát và những hình xả thần ngưu qui quanh cả trong nhà, thì trồng thấy ai lã 
chẳng bịt mắt lắc đầu mà chạy; thế mà người đời lại lấy cách chơi ấy làm cao, thì ta 
thực không hiểu ra làm sao cá. 
( Đông Châu - Nam Phong số 121,tháng 9 năm 1927 ). 

Quê ta ở khi xưa lá Hồng lộ (này là phủ Bình giang), sau đối là Hồng châu, lại 
phần ra lảm hai phủ Thượng hồng (Bình giang), Hạ hỗng (Ninh giang). Huyện ta lắng 
Bùi Xá có ông giám sinh tên là Nguyễn Luật, khi nhỏ ra chơi chủa lãng ấy thấy có một 
cái lò đất nung kiểu tàu, dưới đáy lỏ thấy có ghi mấy chữ rằng: "Nhân hồng phủ Đường 
an huyện Bùi xá Nguyễn mỗ công đức", không biết cái lò ấy là vật tự đời nảo. Cứ như 
huyện ta họp với huyện Đường hào khi xưa gọi là huyện Đưởng,&n Ta thường hỏi cụ 
Phạm Quí Thích về huyện ta khi xưa duyên cách như thế nào, cụ củng không dược 
tưởng cho lắm Còn như làng loa đường, nguyên trước là Bảng thôn, thuộc về xả Ngọc 
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cục, sau khi Lê trung hưng, mới phân ra làm biệt xã, xét trong Đăng khoa lục, ghi chép 
quán chỉ các đắng tiền hiển thì khá biết rõ. 


Làng Nhị Khê, huyện Thượng Phúc, nguyên cỗ là xã Ngọc Ôi, sau đổi là xã Nhy 
Khê, là lấy theo biêt hiệu của một vị hương hiển là cụ Nguyễn Phí Khanh. Cụ phong 
công sinh ra ông Trạng nguyên Nguyễn Trực, người huyện Thanh Uy, là bậc ấn đật 
không ra làm quan, biệt hiệu cụ là Bái Khê, nên làng cụ ở củng theo biệt hiệu cụ mà gọi 
là xã Bồi Khê. 

Khoáng năm trung hưng, huyện Từ Liêm làng Đông Ngạc, cô đào được cái 
chuông cỗ ở chùa Diên Khánh, mặt chuông có bài minh rằng:" Đồng Ngạch phường 
Diện Hỗ tự chung, Diên Hựu nhị niên chú, tín hoạn Tống Trân thí kim nhất lạng °. 
Chữ bài minh viết rất cỗ, hỏi các cỗ lão thì nói rằng phường Đắng Ngạch xưa là đất 
làng Thụy Huang (Chèm), sau mới phân tách ra làm làng Đảng Ngoc. Còn như chủa 
Diên Hỗ tà đổi làm chùa Diên Khánh là bởi tại tị tôn húy. Cuối đời Lê, cụ Phan Trọng 
Phiên có soạn bải khoán văn về việc trùng tu rằng: "Chưng minh Diên Hựu chỉ niên, 
Tùng mậu trường thu chỉ ẳm", cũng là trỏ về cái bài minh chùa Điện Hỗ làng Đồng 
Ngac vậy. 

Huyện Gia Phúc có bốn xã: Đã Tùng, Đaàn Tùng, Đàa Tùng, Phạm Tùng; cụ Đỗ 
Uông có làm bài ký cầu Phú cóc gọi là Tứ Tùng, tức là bốn xã trên ấy. Sau tị húy vua 
Triết tôn, đôi gọi là Tứ Kha. Trấn An Bang, vì tị húy vua Anh tôn nên đổi là An Quảng. 
Huyện Tân An, Duy Tân, Tản Phúc, vì tị húy vua Kinh tôn, nên đổi chứ "4n" là chữ 
"tiên",(Nam Phong số 121, tháng 9 năm 1927. Đông Châu dịch) 


Lỗi chữ. -Ta có một người bạn là Hoàng Hy Đỗ, nguyên người Quảng Đông phố 
Tân Hội, từ đời cha mới sang ngụ ở chấn Hoa Dương Sơn Nam, rồi thành người An 
Nam. Ông thường có câu thơ vịnh ngọc lan rằng: 


“La ý tùng trung tằng kiến mộng, 
"Phân phương phô lý độc xưng vương. 


Dịch: 
Sắc đẹp lượt là từng mộng thảy, 
Hang thơm bát ngắt đáng xưng uướng. 
Lại câu rằng: 
*Trân trọng mạc hiểm tri kỷ thiểu, 
“Tao đàn cửu dĩ nhập bình chương. 
Dịch: 


Trần trọng chá hiềm trì kỷ ít, 
Tua đàn từng đã dự bình chuøng. 


Lại câu tả lúc ở đất khách nghe chim nhạn rằng: 
"Thử hồi nhược hướng hương quan quá, 
“Vị báo thu lai cúc tiệm hoa. 
Dịch: 


Nếu bay qua tới hương quan đó, 
*Nhủ báo thu uê cúc nã hoa. 


Xem như những câu thơ ấy thì khắc biết người vậy. Ông ấy viết lối hành tháo rất 
tốt, bắt chước được lối chử của Mễ Nam cung, Đỗng Kỳ Xương. Hễ lúc nào ông cầm bút 
lên thì rụt rè như thể không viết xuống được, đến lúc đả đặt bút xuống giấy mà viết đi, 
thì vẻ chữ tươi tắn, có cái ý nhị như hoa đào sắp mưa, lá dương phú khói. Các anh em 
bạn trì giao thường khi yến họp với nhau mà không biết mỏi, giá có hỏi đến lối chử thời 
bấy giờ thì ông nín lặng không thèm nói đến... (Nam Phong số 122 tháng 10 năm 1927). 

Cách uống chè.- Cách uống chè thì trong sách Kiến bảa đã nói tưởng, mà họ Lư 
họ Lục đã nỗi tiếng về uống chè. Đến đời Tống mới thấy bảy ra đồ chè ấm chén, hỏa lò, 
cấp thiêu, đại khái cũng là những đề để pha nước uống chè, như ông Giới Phủ thưởng 
chè Dương tiện, ông Tử Chiêm pha chè Vân long. Từ đời Minh đời Thanh trở 
xuống,cách chế chẻ càng tỉnh, cách đủng chè càng đủ, những các thứ chè bồi sao chế 
hoá cũng khéo, và những các thứ hồ ấm dĩa chén, than lửa hỏa lỏ cấp thiêu đều sắm 
sửa lịch sự cả, nào là chè Võ di, lò Thành hóa, ấm Dương tiễn, đều là những thứ tuyệt 
phẩm dùng để pha chè, kê thói tục bày vẽ ra có lắm thứ khác nhau , nhưng cũng chẳng 
qua mấy thứ ấy mà thôi; còn đến như thứ chè uyết nha, thứ nước suối Hồng tâm, dẫu 
đến các hạng phong lưu người Tàu cũng chưa được ném đủ hết cả, nên không dám bàn 
nói đến. 

Cái thói thị hiếu của nước ta cũng hơi giống như người Tâu. Ta sinh trưởng 
đương lúc thịnh thời đời Cảnh Hưng, trong nước vô sự, các họ quí tộc, các bậc công hầu, 
các con em nhà quí thích đều đua chuộng xa xí, có khí mua một cái ấm cái chén phí tôn 
đến vải mươi lạng bạc, thường có nhiều người qua chơi các hiệu chè, thăm đò các phố 
buôn, vác tiền đi hết quan ấy chục khác để mua chuốc lấy chẻ ngon, lúc ngồi rỗi pha 
chè uống với nhau thì lại đánh cuộc xem chè đầu xuân năm nay sớm hay muộn, giá chè 
năm nay cao hay hạ. Kẻ thì ưa thanh hương, người thì thích hậu vị, kén hiệu trỏ tên 
mua cho được chè ngon, để bảy khay chén ra nếm thử. Thậm chứ có kẻ đặt tiền sẵn để 
mua cho được hiệu chẻ chính sơn, gời tàu buôn để đặt cho được kiểu ấm chén mới lạ, 
cách hiếu thượng đến thế là củng cực. Song cái thú vị uống chè Tàu có phải ở thế đâu, 
nguyên cái thú vị của chè Tàu chỉ trọng về cái tính nó sạch sẽ, cái hương nó tham tho, 
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đương lúc buổi sớm gió mát, buối chiều trăng trong, thong thá đem ra mà pha nẽm đê 
củng với tửu trận thí thành củng làm chủ khách thi có thê tình được u mộng, rửa được 
tục trăng, Ấy có nhần mà chuộng chè Tâu là vì cái thú ấy, Từ các đời gần đây trở xuống 
thưởng giám chè Tàu cảng ngày càng tỉnh, thứ vị chà nào khác hơn, cách chế chẻ nào 
ngon hơn, thi đều phân biệt ra kỹ lắm. Mà lô siêu ấm chén lại chế ra nhiều kiếu thích 
dụng. Sang chế ra nhiều các thứ chè, kẻ thức giả cũng cho là phiển lắm. Còn như nễm 
chẻ ngon ở trong đám ruồi nhằng, bảy chén mẫu ở cửa chợ bụi lẫm, đương lúc trần hiêu 
đính óc, tục lự quấn lòng, thì dẫu bảy ra ấm cỗ đẹp đe, pha ấm chẻ ngon ngắt lửng, ta 
cúng chẳng biết uống chẻ như thế thì có biết cái chân thú gì không? Giá có gặp ông tiên 
chè, thi củng cho lời nói ta làm phảu. 

Mùa thu năm Mậu Ngọ (1798) ta dạy học ớ thõn Khánh Vân, tổng Hà Liễu, các 
học trỏ kinh thành cũng thời thường gởi quà về hỏi thâm, tuy cơm rau nước lã không 
được dư dụ cho lắm, mà chẻ Tàu thì không lúc nào thiếu. Thôi Khánh Vân ở về hạ lưu 
sông Tô Lịch, phía Bắc tiếp Xuân Nê, phía Nam gần Đỗ Hả, Hoàng Xá, các núi về vủng 
Ninh Chúc, Tử Trầm, Nam Công thì vỏng quanh ở phía Tây, còn những lảng Nguyệt 
Áng, Đại Áng, Liểu Nội, Liễu Ngoại, đều trông thấy ở gần xung quanh cá. Thỏ sản có 
thứ vái qua „ rau dưa, làng xóm rửng khe cúng mhiều cánh u thẳng Khi dạy học rồi 
rảnh thì thường cùng với người dàn anh trong làng là Tô nho sinh dao chơi chùa Vân, 
pha chẻ uống nước, hoặc lên cái gỏ ba tằng ở phía tây xóm ấy rồi múc nước suối đề pha 
chè uắng chơi. Trồng thấy những cảnh mây nối hợp tan, chím đồng kêu lượn, củng là cô 
cây tươi rụng, hảnh khách lại qua, thì ta thường thưởng ký thác ngâm vịnh. Sau chỗ 
nhả trưởng ta thì là một dải sông Tô, nơi theo bở đê đi ngược lên thi đến cầu Nhị Khê, 
tức là chỗ người lãng qua lại +ghỉ mắt. Một buổi chiễu ta cúng với Tô huynh lên chỗ cầu 
xem các bẻ đánh cá, thì thấy chải lưới phất phơ, đôi bên bở sông cây so le thấp thoáng, 
mảnh trăng đã in trên mặt sông trong veo, hai anh em ta cùng ngồi nói chuyện gẫu, 
bất giác Lâm thần thanh sảng, thú vị võ củng. Thắm thoát mới vài bốn năm nay, ta đã 
thôi không dạy học ở đây nứa, mà “Tô huynh thị đã qua đòi "Tiền mục am có nói rằng: 
“Cái vui về nước non bè bạn, tạo vật chưa dễ đã cho mọi người được hưởng, có phần lại 
khó hơn lợi lộe với vinh đanh”. Lời nói ấy chẳng là phải đư? 

Tử đời năm Khang Hy (1669-1722) trở về sau, cách uống chè Tảu mới đổi ra cách 
pha tửng chén nhó chứ không hám tửng Ấm to, vì cách uống chẻ thì chén ấm phải cốt 
cho nhỏ và mỏng, đễ khi pha chè nó mới nôi mùi hương vị; vòi ấm rót cho thẳng thì 
nước nó không đọng, mặt dĩa phãng thì đặt chén nó không nghiêng, rễ lò dây mã lỗ 
thưa thị than lửa nó không, bốc nóng lên quá, lòng ấm siêu lỗi lên mà mỏng thì hỏa khí 
dễ thâu lên mả chóng sôi. Ấy cái cách chế bản chẻ uỗng nước lúc mới còn thô sau tỉnh 
dẫn mãi ru. Gần dãy lại có chế ra thứ siêu động cúng khéo, nhưng mà kim khí bị hỏa 
khí nó hập hơi thường có mùi tình đồng, không bằng siêu đất nung để pha nước uống 
chè là tốt hơn. Song các nhả quyền môn phú hộ khi uống chè lại lười không muốn pha 
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lấy, thường thường giao cho tiểu đồng đày tớ pha phách, thì tất phải dùng đến siêu 
đồng đễ cho nó tiện mà lầu vỡ, thì không phải bàn làm chỉ nửa. 

Khoảng năm Cảnh Hưng, ở Tô Châu có chế ra một thứ hỏa là dem sang bên ta để 
bán, và một thứ than Tảu đều là nhửng đồ dúng của khách uống chẻ phải cẩn đến, 
người ta đua nhau chuộng dủng. Song gần đây đã có người biết cách chế ra cũng bắt 
chước luyện than lại mà hầm lửa, nắm đất lại mà nắn lò, dọ với kiểu của Tảu cũng 
chẳng khác gì, người ta cũng ưa chuộng. Ta nhân thế lại tiếc cho người cầm quyền nước 
xưa nay không biết lưu ý đến việc công nghệ dân ta, tiếc thay (Nam Phong, số 122, 
tháng 10 năm 1927. Đông Châu dịch!. 


Khi nào có bè bạn thân thích qua chơi, không phải là bậc thượng tân hay không 
phải là khi đại lễ thì không có giết gà vịt. Chè Tàu giá rắt rẻ và người nghiện chè cúng 
ít, chỉ có nhà quyền môn mới có uống chè Tàu. Khi nào có khách thết rượu thì chỉ dủng 
cái chén nhỏ bằng đầu ngón tay cái, mời uống vài chén thì thôi ngay, nếu mời uống quá 
thì ai cũng chê là say đấm. (N.P. số 123, 11 -1927! 


* 


+ * 


Con gái ông Nghiêu Minh, tóc mới chấm vai, múc nước tưới cúc, Chiêu Hỗ đọc: 


Ÿ hạm khâu đàng phân cúc chủng, (Tụa hiên bảo trẻ chỉa nỗi cúc), 

Khả trí Đào lệnh cựu xùth nhúi. (Vốn cách xinh nhai cụ huyện già). 
Thùy thuiều khước giải nhân thâm ý, (Khen lũ trẻ tha hay biết ý), 

Nhiễu thuyết huề hà hạc quán hoa. (Quanh thềm tưới nước học trằng hoa) 


Thơ ông Chiêu Hỗ thưởng lan, có mấy câu này : 
"Kê thiệt bán hàm hồng điểm điểm, (Lưỡi gà điềm điểm hằng chưa nà, 


“Tưác lình sơ laát lục y y. (Cánh sẻ rừn răn hiễc mới tô . 

Và cầu này - 
“Kiều nhưt Yên cật dư lương tại, (Đẹp như Yến cật thuừa lutớng ngắt, 
“Hận ký Lùth quản nha điệu luy. (Giận thác Lành quân uẵng điệu thui. 
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Mắy năm được mùa.-Đây Ìà ít câu tả đời sông đời Cảnh Hưng. 

"Năm Cánh Hưng Giáp Ngọ (1771), thiên hạ thái bình, mấy năm được mủa luôn, 
“các cửa hàng hóa, vật giá rất rẻ, một đồng kẽm hai cái kẹo đường; mà hai bát nước chẻ 
"tươi, hai miếng trầu cau cũng chỉ có một đồng kẽm mà thôi. Có người không khát lắm 
"thì lấy một đồng tiên kẽm mua một bát nước chè tươi, một miêng trầu và lại một chiếc 
"bánh điểm tâm nữa. Ai vào hàng cơm tủy thích ăn no hết sức, chỉ mắt độ mười đồng 
"kẽm mà thôi. (N.P. số 123) 

* 


+ * 


Y học. -Ông Nguyễn Quí. -Ông người làng Xuân Dục, do chân giám sinh tr 
huyện Tiên Minh, cụ học được y thuật chính truyền, án mạch rất tinh, chửa bệnh rất 
thần hiệu. Khi lên thọ bảy mươi, Nguyễn Quí có dán câu đối rằng: 


"Nhân dục vô nhai, nhân khởi năng vi thiên tính giả, 

"Thiên dữ hữu hạn, thiên quả tất tùng nhân nguyện hồ. 
Nghĩa là: 

'Ngưài lòng dục uô cùng, người trái tích trài sao thể được? 

“Trới phần cho có hạn, trài chiều ý ngưài mãi thế chăng? 
Lại có câu rằng: 

“Trí thủy nhân sơn, thích ý nguyện hi quân tử lạc, 

"Thiên niên quốc lộc, tùng tâm nhàn dưỡng thái bình thân. 
Nghĩa lả: 

"Nước trí non nhân, thích ý đua vui cùng bạn khá, 

"Tuổi trời lộc nước, thỏa lòng yên nghí cái thân nhàn. 
Lời bàn phụ: 
-Ông Nguyễn Quí, ít người biết bằng ông Hái Thượng Lãn Ông. 


* 
* *$ 


Khi viêng Hải Dương, Chiêu Hỗ cảm khái có bài thi này: 


Hồng lộ thượng du Hải Dương trấn, 
Y y cổ thú điểm hàn điêu; 
Đề kỷ vệ dựe chiêm y cận, 
Hải quốc quan hà khống ngự đao; 
Lao lạc thanh hàm Mao bố nguyệt, 
Hỗi hoàn lục trướng Cẩm giang kiểu; 
Sa bình đã khoát nhắn ngâm diều, 
Di thốc tản qua tích vị tiêu. 

Dịch nghĩa: 

Trấn sà Hải Dương trên Hàng lộ, 
Đần canh uăng uằng tiếng chuông pha; 
Kinh vua uệ dục đường gân gắn, 

Mặt hễ quan hà dặm thẳng xa; 

Bóng nguyệt xóm Mao trong uắt đúng, 
Dịp cầu sông Cẩm thẳm mù qua; 
Cánh đằng man mác khi nhàn ngông, 
No cuộc can qua dấu chữa lòa. 


(Nam Phong, số 125 tháng 1 năm 1928. Đông Châu dịch) 


* 
*+ + 


Việc thi cử.-Thi cử đời xưa tin nhiều vào qui thần ám trợ, ân oán đáp đền. Họ 
Ninh ở xã Khôi Trì, tổ tiên trước vốn là người Minh Xá, huyện Chí Linh. Đương lúc Lê 
triều khoảng năm Hồng Đức (1470-1497), vì sau khí loạn lạc điền thổ bỏ hoang nhiều, 
mới có nghị cho mỗi người chiếm xạ lảm được bao nhiêu thì là của mình, Họ Ninh khi 
xưa khai khẩn ở huyện Án Mô, sau nhiều người đến tụ họp mới phân tách ra làm xã 
Khôi Trì. Con cháu được phát tích nhiều. Ông Ninh Công Tốn, biệt hiệu là Mẫn Hiên, 
khi hai mươi tuổi đã đỗ Tường sinh rồi đỗ Hương cống, văn từ rất là cỗ kính. Một hôm 
Tinh vương ngự chơi núi Dục Thúy, thấy khoảng vách chùa trên núi có để một bải thơ, 
Vương biết là thơ của Mẫn Hiên, mới cho triệu vào làm Phiên liên thiêm phó, rồi thăng 
chức tiến triều thiêm sai tri phiên, được chúa yêu mến. Trong tập thơ ông Bùi Huy 
Bích có câu rằng: "Mẫn Hiên cư sĩ kiêm tài từ, Chính phủ thiêm sai cỗ liệt khanh". 
Nghĩa là: Ông Mẫn Hiên cư sĩ là tài tử đời nay, mà lảm chính phủ thiêm sai là chức liệt 
khanh đời xưa, chính trỏ vào Ninh Công Tốn vậy. 

Khoa hội thí năm Mậu Ngọ (1738), kỳ đệ tam ông Mẫn liiên dược vào trúng 
cách, hôm sắp vào kỳ đệ tứ, ông xé hai trang về đoạn sách fưm trằn cửu quái trong 
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kinh Dịch Hệ Lừ, khí dâng quyến lên chúa xem, quyến ông Ninh Tốn Í%% thì kim văn 
am luyện, cỗ văn thì duy có đoạn tam trần cửu quái rất là sung thiệm, đến đoạn cuối 
lại sót mắt quẻ Kiền không nói đến, thì không được tường thư chỉ, đó là vì xé hai trang 
mà còn hụt mắt đoạn dưới vậy. Sau Ninh Công Tốn được đỗ hội nguyên, Thạch đông 
Phạm công có mửng câu thơ nôm hơa rằng: “Sứah đà ba chuồi nhờ hòn đất, Tiên sĩ nửa 
câu cây bảng trăt”. Là có ý ám chỉ vậy. 


* 


*® % 


Nhữ Công Tụng. Ông Nhữ Công Tụng, người làng Nhứ Xá, đỗ tiến sĩ đời nhà 

Mạc, đến đời Lê trung hưng lại theo về Lê, có đi hỗ tụng chúa Trịnh lên đối khám bở 
cõi trên Nam Quan, sau lại sang sứ Tàu, làm quan đến thượng thơ. Nguyên nhà cế 
trạch ở trước xóm chủa làng ấy rộng chừng tám chín mẫu, ở giửa có một cái gò thì mộ 
ông chôn ở đấy, khoảng năm Bính Ngọ Định Mùi có ông Như Công Trân, người Hoạch 
Trạch, thường đến chơi làng Nhử Xá, qua nơi cố trach của Nhử Công Tụng, có bải thơ 
rằng : 

Cá tự môn tiên thäp mẫu ôi, 

Truyền văn thửa tướng cựu đình đài, 

Vô danh dã thảo mai u lính, 

Bắt phẫn nhàn hoa lạc văn đải. 

Lễ bộ tam triều công đầu tuắn, 

Nam quan lưỡng độ sứ thiêu hỏi. 

Công danh phú quí kim hà tại, 

Tịch mịch thu phong thố nhất dôi. 

Dịch nghĩa : 


Mười mẫu quanh chùa đất rộng thay. 
Nhà quan tướng cũ đây là đây. 

Ngõ uùi cỏ nội nào ai biết, 

Nếu lắp hoa tàn nạ kẻ hay. 

Bộ lễ ba triều ngôi chót uút, 

Của quan hai độ sứ xa khi. 

Công danh phú qui còn âu nữa, 
HHìu hắt hai may nắm cả dày, 


(98) Ninh Tốn : Người làng Yên Mà, Ninh Bình trì kính trọng uiễt thêm chủ Công) 
đã tiên sĩ thời Lê Mạc 
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Mắy câu của ông Nhử Công Trân soạn, định khắc bia đế chõn trước mộ nàng Bích 
Nương ở lảng Hoạch Trạch, đầu năm Cảnh hưng (1748), có kẻ đảo mộ thấy áo quan vẫn 
còn sơn son y nguyên, trong quan đẩy nước trong veo, hương thơm ngát mũi, liền đậy 
nắp quan lại. 

Một câu : " Giai nhân lạc địa ủy kứm điền *( Giai nhân dầy đọa rụng bông vắng) 
và một bài tứ tuyệt chỉ nhớ hai câu : 

* Tằng hướng tiêu phòng khoa yếu điệu, 
" Khước lai sơn tự bạng không thiển. 


Dịch : 


Phàng tiêu thưở trước từng khoe đẹp, 
Chùa núi sau nây tựa cảnh không. 


(tiếc không nhớ được toàn bài). 


+ 
LẮNL 


Cảnh khốn đến buổi loạn li.~ Năm Canh Thân Tân Dậu (1800-1801), tỉnh Hải 
Dương chịu hại vẻ việc bình đao đến mười tám năm, ruộng đất đã hầu thành rừng rậm, 
những giống gấu chó lợn lỏi sinh tụ đẩy cả ngoài đồng, những người dân sống sót phải 
đi bóc vỏ cây, bắt chuột đồng để ăn. Mỗi một mẫu ruộng chỉ đổi được một cái bánh 
nướng. Tổng Minh Luân có bà cụ góa mà giảu, người làng bẩu eu làm hậu thắn, vì tiền 
của bà cụ chứa như núi, nên tục mới gọi là "bẻ hậu núi". Gặp năm mất mùa, nhà bà hết 
cả thóc ăn, phải mang nâm nén bạc đi đổi thóc không được, mà phái chết đói ở bên xóm 
chủa Bình Đê. Khi bấy già ruộng lảng bỏ hoang rậm rạp ngập mắt, đến khi loạn lạc đã 
yên, người làng tử chốn kinh đô lục tục kéo về, chặt tranh phá cỏ, đi tìm nhỏn lấy nền 
nhà cũ, thu nhật lấy những xương tàn đem chôn đi, nho sinh Phạm Diên Bá thưởng nói 
chuyện rằng đương lúc loạn lạc như vậy, ông đi đường về tỉnh Đông, có vào nghỉ nhà 
hàng cơm bên đường, thấy có mùi thịt rất tanh, trên mặt nước bát canh thịt nỗi sao lên 
như hình bản nguyệt. Hỏi người hàng cơm thì họ nói rằng đó là thịt lợa lòi. Đến khí ăn 
đến nứa chừng, thì thấy có con rận chết ở trên mặt bát, mới biết là thịt người, vội vắng 
chạy ra móc cổ thô ra. Ôi! Đời xưa có lúc đem muông thú ăn thịt n€ười, chưa có thảm tệ 
như thê hao giò. (N.P. số 126 năm 1928). 
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Đền thờ Cao tướng công.- Làng Minh Luân có đền thờ quan Nhập nội thượng 
thư Cao tướng công tên là Y, người ỡ về đời vua Thần tôn nhà Lý. Phía tây làng Minh 
Luân gần xã Bình Đê, có một nơi cố trạch quan thừa tướng, truyện quốc ngữ tiểu 
thuyết truyền rằng đó là nơi chàng Đặng Xuân đọc sách, nàng Ngọc Châu đệt cửi. 
Khoảng năm Bính Ngọ Định Mùi (1786-1787), Nhữ Công Trân đến thăm cỗ trạch, để 
lại câu: 

* Phiệt duyệt cựu truyền thửa tướng nữ, 
* Phong lưu trường thuộc trạng đầu nhân 


Nghĩa lả : 
Thủùa tướng gái xua dàng phiệt duyệt 
Trạng nguyên nguài cũ truyện phong lưu 
Đó là theo cái sự tích trong truyện tiểu thuyết quốc ngữ mà vịnh ra như vậy. 


+ 
* + 


Truyện Tiệp ký có chép cái việc Phạm Trấn có tặng cho cái nhà mới của người 
làng Minh Luân, một câu thơ cỗ rằng : "Nhật nhật thọ uinh hoa", chữ thọ (sông lâu) 
nguyên là chữ "È" (nhận lấy), về sau mới kiêng chữ "+5 tử", đọc trạnh ra là chữ "tho" 
(sống lâu), sách Tiệp ký cứ nhân theo thế mã không đổi. 


* 
* + 


Võ Công Thạnh. Người làng ta là Võ Công Thạnh (Thạnh lả sáng), tổ là Hồng 
nh hầu làm ưu thủ xứ Hải Dương, phụ là quốc lữ sinh Võ công, khi nhỏ nhà rất 
nghèo, cha con không thể nuôi nhau được. Người làng đắp lũy bắt đi phu dịch, nhưng 
sức ông yếu không thể kham nổi, phải bỏ đi ra ở chủa Báo Thiên huyện Thọ Xương, rồi 
vào thụ nghiệp trường quan Võ công người Mộ Trạch. Trường quan Mộ Trạch khi ấy ở 
về ngõ Thừa Tự phía đông nhả Thái miếu. Cậu con quan vô Mộ Trạch vẫn có tiếng hay 
chữ. Khi ông vảo nhập môn làm mấy kỳ văn đêu đệ nhất cả. Cậu công tử ghen tức, dặn 
anh em đồng môn cứ buổi sớm đón eo ở trước ngõ nhà ông, thường làm quân nhục ông 
luôn, ông phải lẳn đi đường khác, mà củng thường bị phải học trỏ lảm khốn khó, sau 
phải bỏ học không dám đi nửa. Quan Mộ Trạch hỏi ra mới biết, tử bấy giờ cậu công tử 
không dám ghen tức nửa. Ông học nghiệp càng ngày cảng tấn tối, hơn mười tuổi đỗ 
hương nguyên trường Phụng Thiên (thuộc Hà Nội). Đến hơn hai mươi tuổi đỗ thám 
hoa, làm lên đến Tự khanh, được vào bồi tụng phú đường, chúa Trịnh lấy làm luyến ái 
lắm. Một ngày kia, gặp bữa ngự thiện, nhà chúa xơi cá chắm rất ngon, chúa mới sai lấy 
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một khúc cá dọn cơm, vời ông vào cho ăn ở trước mặt. Ông ăn cơm mà để cá lại, nhà 
Chúa lấy làm lạ mới hỏi. Ông thưa rằng: "Xin dễ dành đem về cho mẹ". Chúa lấy làm 
khen,lại sai lấy khúc cá khác ban cho mẹ õng. Đến khi lấy ra thì chỉ còn khúc đuôi cá, 
ông mới ân khúc đuôi cá mà để nguyên khúc trước đem về cho mẹ. Nhà Chúa lại càng 
lấy làm kính trọng lắm. Chưa được bao lâu, vì can ngăn về sự nữ sắc trái ý chúa Trịnh, 
phải bải quan về, mới mở trường dạy học ở trại Hảo Nam huyện Quảng Đức (tức là làng 
Thạnh Hảo huyện Hoàn Long bây giờ). Học trỏ trường ông thành đạt đến hơn bảy mươi 
người. Ông củng với Nguyễn Công Đình Trụ, người làng Nguyệt Áng huyện Thanh Trì, 
đều là bực sư phạm cho ké học giả. CN THỰ  lớỒ, Sắt bạc Nỗ lÕm Quán tạể 
triều, đều về họp cá ở nhà õng, chợt khí ấy Trịnh phủ cho đôi các quan vào hầu, mà 
không có một người nào chực hấu cả. Chúa Trịnh mới hỏi, kẻ lại phòng mới nói. thực là 
các quan về lễ giỗ nhà ông thấy ở Hào Nam. Chúa Trịnh củng cho xong việc rồi thì sẽ 
vào hầu. Em ông là Huyện, con ông lả Huy, đều đỗ tiến sĩ đẳng khoa. Ngày hôm vinh 
qui, ông có câu đối rằng : 

" Đẳng triều tam tiến SĨ, 

* Nhất nhật lưỡng vinh qui, 

Người ta vẫn còn truyền tụng. Sau ông mắt ở làng Hảo Nam, chôn ở xã Quang 

Liệt, huyện Thanh Trì, đến nay phong thanh vẫn hãy cản. Nhửng người hành khách đi 


ngoài quan lộ, qua làng ta thường trỏ báo rằng: "Kìa lả lảng cũ quan Võ Thám hoa 
đấy!" (Nam Phong, số 127 tháng 3 năm 1928. Đông Chäu dịch) 


* 


+  * 


Lễ sách phong. Đời Lê hễ có sứ Tàu sang phong vương, thì phàm sự gì cũng tất 
phải họp triều nghị, như là kén các quan đi bạn tống sứ Tàu, hoặc đi hậu mệnh. trên 
của Nam Quan, đều là kén những người tài giỏi cả, thường thường các quan đi tiếp sứ 
nhân việc gì cứ hay cãi lẽ đế cầu cho được, như lả cái lễ khấu đầu qui gỗi đã lảm tử 
năm Khang Hy (1662-1722), mà đến năm Lang Đức (1732-1734), năm Cảnh Hưng 
(1740-1786) đời Lê lại còn giảng bàn muỗm theo cái lễ năm lạy ba khấu đầu. Ta thường 
xem Äfinñ đề thấy những lời nghị luận của Châu Sán đưa đi đưa lại còn chép ở trong 
tập Thủ oực châu tư, và những tập văn bạn tống về năm Tân Tị (1761) đời Cảnh Hưng 
còn chép những bài tư văn bàn lễ của sứ Tảu là Đức Bảo, Có Nhử Tụ, có một đoạn còn 
bản đến lễ bái quị, nói rằng: " Năm Ung Chính thứ sáu (1728) đã tuân theo cái điển lệ 
ấy, nay lại muốn đổi đi thì không thể nghe theo được. Nhà vương nêu muốn cứ tình 
trần tấu, nên chăng còn phải đợi thánh chí cho mới được, còn như việc ngày nay thì sứ 
giả không dám tự chuyên, Lại nói rằng" Lây như cái lỏng thành cung thuận của nhà 
vương đã tuân theo cái lễ triều đình, thì cảng tỏ lỏng truân thành không cẩn phải bản 
nói nửa". Còn đến đoạn bản về việc nghềnh tiếp thì nói rằng:” Long đình đi nghênh tiếp 
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thì phải ð ngoài cửa quốc môn, vương phải đứng chờ, khi sứ giả đến nơi thì xuông xe 
cùng tiếp, rồi bước lên thểm, như thế là làm cho tráng quan chiêm tỏ lòng vui thuận”. 
Lại bàn đến đoạn điển lễ thì nói rằng : " Trộm sợ rằng những kẻ tủy tủng của sứ giả, 
ngộ có điểu gì tử ngữ với người nhà vương chăng, tưởng đương lúc tiệc đại khánh của 
nhà vương không nên để sinh sự lôi thôi đến việc ấy. Ý tôi muốn trước độ vải ngày sai 
người tán lễ vào trong điện đình nhà vương diễn tập nghỉ tiết, nhà vương cũng thân 
đến đấy để xem kẻ tán lễ dẫn bảo,v.v.." Xem những lời nói ấy người Tàu họ hiểu dụ nói 
đi nói lại không ngại gì phí lời, mà lời nói của họ vẫn có ý sâu, các quan nước ta ra tiếp 
sứ thường lấy tranh biện như thế lảm tự cao, mà không biết là tự tí vậy. Sách Án Nam 
chí của người Tàu họ lấy mấy chữ đoán hết được tính cách người An Nam, bảo rằng:” 
Người An Nam như ở trong tường đồng vách sắt, bển chặt không thế phá ra được." Ta 
thường đọc đến chỗ ấy phải tức mình mà gập sách lại, thế mà người cẳm quyền nước lại 
cứ gác bỏ ngoài tai là tại sao? (Nam Phong, số 130, tháng 6 năm 1928. Đông Châu 
địch). 


* 
*“ «+ 


Sau đây là một đoạn tả rõ việc đốt sớ và tử tiết của một vị sứ thần tôi đã có nói 
nơi trương 76 tập H.C.Đ.S, số 7 - Vì là người trong thân, nên tác giả bộ Vũ trung tủy 
bút không nói tên vị trung thần nảy. Phải chăng đó là ông Vũ Trần Thiệu ? Và sau đây 
là nguyên văn bản dịch của Đông Châu trong N.P. 130 đã kế: " Đắng tiên đại cửu ta là 
Thượng thư công, khi xưa lấy chức Lại thị đô đài sung làm chánh sứ cống bộ năm Định 
Dậu (1777). Khi ấy ông đã ngoài sáu mươi, làm quan trong triều đã hơn bốn mươi năm, 
cứ như lệ cũ đi sứ Tàu thì ông không phải cất đến nữa. Thế mà trong triều không ai 
biết, chợt một cái thấy Trịnh Thịnh vương (Trịnh Sâm) đòi ông vào Trung hòa đường 
mật đưa cho một tờ biểu bảo sang sứ Tàu cầu phong phó quốc uương, và bảo rằng: ” 
Nếu sau khi xong việc thì được củng nước đồng hưu. Ông biết rằng ý chúa Trịnh đã 
quyết không dám chối từ Tháng sáu năm Mậu Tuất (1778), thuyền qua hề Động Đình, 
ông chợt mắc bệnh, bèn mời quan phó sứ là Hề Công Sĩ Đống, Nguyễn Công Trọng 
Đang, dận bảo mọi việc công, và làm tờ di khải đi bẩm để lại, lại đưa ra tờ mật biểu của 
Trịnh chúa đối trước mặt hai quan sứ thần đem đốt đi, ngảy mồng mười thì ông mắt ở 
trên thuyền, ông có dặn lại chớ liệm bằng thủy ngân. 

Hè Công có thơ viếng rằng: 

Hoàng hoa lưỡng độ phú tư tuân , 
Uyên đức kỳ niên cánh kỷ nhân ; 
Cộng tiễn bang giao nhàn ngọc bạch , 
Thủy tri tiên cốt lịch phong trần ; 
Sinh sô lệ sái đồng chu khách , 


Tái bút danh qui tuẫn quốc thân ; 
Trủ trướng thái hề thu nguyệt sắc , 
Dạ lai do chiều ốc lương tần . 
Dịch nghĩa : 
Máy độ hoàng hoa sứ nước người „ 
Tuải caa đức tắt ấy kìa ai ? 
Bang giao những tưởng ngọc ngà đẹp , 
Tiên cốt nào hay gió bụi đây ; 
Giọt lệ đồng châu đưa một lễ , 
Tâm thân tuẫn quắc tiếng muôn đài , 
Trăng thu ma tưởng trên hà nọ , 
Thấp thoáng đầu nhà bóng lẫn soi. 
Bài thơ đó cũng là vị một cớ gì mả nói ra vậy. Sau này người ta mộng thầy ông từ 
bên Tàu trầy về, quân lính rậm rịch, những kẻ hầu đều là người Tàu cả. 
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MỤC LỤC HÌNH ẢNH 


LiiWERo.sinng 


Lục bình gãy cổ Bá huê tôn vẽ thập bát tấn sĩ "Nộ 


sạn két 
1 1C 
3 5 
4 7A 
24 31A 
5 8 6 Kỷ Ty (1809). 
5 9 ô Canh Ngọ (1810). 


-_ Triều đại Minh Mạng (1820 - 1840) 


1 901C ˆChén Trân ngoạn vẽ phụng-vân, cố chạm thêm 3 
hử “Long sảng”. 

2 ô không hiệu, vẽ ám long, giữa lòng tô vẽ phụng 

xòe cánh. 

3 Ông bút vuông Canh Thìn (1820), chụp đủ 4 mặ 
,B,C,D. 

12 Bì .Ã * Ấ ` k1 “ b”, = : 

11 ^ F sẻ * ° 

4A %+ _ ^ * ˆ 4 : 

4B B d 

5 a sơn thủy năm Bính Tuất (1826). 

6 ô Bính Tuất (1826) có 4 câu thơ tả cảnh Hải vậ: 


s 
6 
7 
1 
7 
7 
7 
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Hộp để năm Mậu Tý (1828) dành đựng son để đóng 


IDĩa dầm Canh Dẫn (1830) vẽ Đăng vương các. 
IDĩa bản Canh Dần (1830) vẽ Đằng vương các. 


ô hiệu Minh Mạng niên chễ, về lưỡng long tran 
hâu. 


ô hiệu Hai bông sen, vẽ cá hóa long. 

ô hiệu Hai bông sen, vẽ hai phụng hai rồng. 

ö hiệu Hai bông sen, vẽ rồng phụng chẩu bá thọ. 

ô hiệu Hai con cá, vẽ bát mã có bài thi (chụp đủ 
ai mặt). 


ô hiệu “double cercle”, vẽ cửu phụng (chụp đủ hai 
ặU). 


Ông bút bằng gốc tre, 

Ông bút bằng sảnh, để hiệu "Thành Hóa niên chế”. 
hén thu ấm có đốm trắng 590, chén huyết tắn 
02, chén thu ấm trỗ huyết tẳm 590-G, chén mã nãdƒ: 


IDĩa lộc-trúc năm Ất Ty số 283 và 2 chén Ngoa 
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õ hiệu Ngoạn ngọc, "Ngư gia độ hoàng gia”. 


hén tống hiệu Mỹ Ngọc 528 và chén Ngoạn Ngọd 


9bis. Đều đề câu thi "Ngư gia độ hoàng gia". 
ô hiệu "Bác cổ", đứng gáy, vẽ sơn thủy,toát khẩu. 


hén sen-cúc-THỌ, bên trong vẽ lá sen lật,kiể 
ức Thiệu Trị. 


Ngọc để hiệu Tân Sửu (1841): chén 557, ấm tíc 


g Hy). 
Dĩa hiệu năm đi sứ "Nhâm Tý mạnh đông” (1852). 
IBộ chén trả “Ngũ liễu" năm Đỉnh Ty (1857). 
ô lâm năm Mậu Thìn (1868) của phú thờ Đặng 
Huy Trứ. 
IDĩa vẽ chữ THỌ và lông công, hiệu giống chữ Đề () 
IDia Tân Mùi (1871). 


ô đề hiệu bốn chữ "Tự Đức Tân Mùi"(1871), vẽ con 
dơi, con nai và cây tùng, tức "Phúc-Lộc-Thọ". 
Bộ chén trà đối âm vẽ sơn thủy, đời Tự Đức, miệng 
bịt vàng. 


IDia Dực tông ngự chế "Hàn than ngư hắp nguyệt..." 
n vẽ chắn trâu ngủ gục. 

Dĩa vẽ mục đồng bị gió làm bay nón. 
ô năm Canh Thìn(1820) đời Minh Mạng, vẽ "2 
ùng hội”. 
õ hiệu "Lễ Nhựt" không rạn, "một thức nước i 
v5 
ô đề hiệu chứ Nhựt, tích Bá Nha, "Hai gã bạn 


ö đề hiệu chữ Nhựt, vẽ "lễu-mã". 


hiệu Hai bông sen, vẽ tích Bá Nha/Tử Kỳ (Kiê 
ng). 


Dĩa hiệu "Ngoạn Ngọc” về tích Bá Nha/Tử Kỳ. 


ặp tô thờ nhà Đặng Huy Trứ, "một thức nước ¡ 
¡..." hiệu để chử Nhựt, chạm thêm chữ Lễ trước 
hứ Nhựt. 


e bình để hiệu "Tuyên Đức", nhưng định đò 
Đặng Huy Trú. 
Sửng trâu cỗ quái. 


trả bằng đồng xi bạc Samovar hiệu ERCUIS 
Thành Thái). 


m trả có hỏa lò ở giửa, kiểu Huế, thế kỹ XIX. 
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